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PHẨN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CỦA ĐẢNG 


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - 


NHỮNG LUẬN ĐIỂM SÁNG T1O LỚN 


HÂN dân Việt nam và nhân dân tiến bộ 

trên thế giới ca ngợi Hồ Chí Minh, công 

nhận tư tưởng Hồ Chí Minh đã có vai trò 
quyết định đối với sự phát triển của cách mạng 
Việt nam và góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu 
tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Vậy tư tưởng Hồ Chí Minh là gì ? Nó gồm 
những nội dung cơ bản gì ? Những tỉnh hoa tư 
tưởng Hồ Chí Minh góp phần vào kho tàng tư 
tưởng chính trị - xã hội - nhân vấn của thời đại ? 
Tư tưởng Hồ Chí Minh nằm trong hệ tư tưởng 
Mác - Lê-nin - đỉnh cao của tư tưởng nhân loại, 
nhưng nó đã phát triển sáng tạo và làm phong 
phú thêm chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở những vấn 
đề nào ? v.v.. 

Giải đáp một cách khoa học những câu hỏi 
nêu trên không phải giản đơn và dễ đi đến nhất 
trí. 

Từ sau Đại hội VII, tiếp đến sự triển khai 
nghiên cứu chương trình cấp nhà nước “Về tư 
tưởng Hồ Chí Minh”, vấn đề xác định tư tưởng Hồ 
Chí Minh là gì và những nội dung cơ bản của tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đã trở thành một vấn đề, một 
phạm trù xuất phát của công tác nghiên cứu tư 
tưởng Hồ Chí Minh, một vấn đề mà các nhà 
nghiên cứu khoa học, các nhà lãnh đạo quản lý 
đều đề cập đến từ những góc độ, những cách tiếp 
cận khác nhau. 

Đến nay, theo thống kê sơ bộ, đã có hơn 60 
định nghĩa về tư tưởng Hồ Chí Minh và có nhiều 
cách trình bày về nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Cách tiếp cận và khái quát nêu trong bài này 
cũng chỉ mong đưa ra được một định nghĩa về tư 
tưởng Hồ Chí Minh và một cách tiếp cận nội dung 
tư tưởng Hồ Chí Minh tương đối hợp lý, có thể 
chấp nhận trong điều kiện nghiên cứu hiện nay. 

Trước hết, cần làm rõ khái niệm “tư tưởng 
trong mệnh để : “Chủ nghĩa Mác - Lôê-nin, tư 


tưởng Hồ Chí Minh là nên tảng tư tưởng, kim chỉ 


nam hành động cho Đảng ta và nhân dân ta. 


VÖ NGUYÊN GIÁP 


Khái niệm “tư tưởng' ở đây không phải dùng 
với nghĩa tinh thần - tư tưởng, ý thức tư tưởng của 
một cá nhân, một cộng đồng, mà với nghĩa là 
“học thuyết, là một hệ thống những quan điểm, 
quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một 
nên tảng triết học (thế giới quan và phương pháp 
luận) nhất quán, đại biêu cho ý chí, nguyện vọng 
của một giai cấp, một dân tộc, được hinh thành 
trên cơ sở hiện thực thực tiễn nhất định và trở lại 
chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực. 

Khi định nghĩa về nhà tư tưởng, Lê-nin đã 
lưu ý : một người xứng đáng là nhà tư tưởng khi 
nào biết giải quyết trước người khác tất cả những 
vấn đề chính trị - sách lược, các vấn đề về tổ 
chức, về những yếu tố vật chất của phong trào 
không phải một cách tự phát. 

Với khái niệm fư tưởng như vậy, vấn đề lớn 
đặt ra là : Hồ Chí Minh đã có những luận điểm 
sáng tạo lớn gi ? 

C. Mác tâm đắc với luận điểm của nhà triết 
học duy vật Pháp Hen-vê-xi-u-xơ và đã nhắc lại 
trong tác phẩm của mình : “Mỗi thời đại xã hội 
đều cần có những con người vĩ nhân của nó, và 
nếu không có những người như thế, thì, như Hen- 
Vê-xi-u-xơ đã nói thời đại sáng tạo ra con người 
như thế” Ö), 

Mác - Ăng-ghen - Lê-nin - Hồ Chí Minh và 
những lãnh tụ cách mạng lớn khác là những vĩ 
nhân, có chung một mục tiêu, một lý tưởng là giải 
phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con 
người ; xây dựng một chế độ xã hội mang bản 
chất nhân đạo cao cả, một chế độ xã hội tốt đẹp, 
ở đó “sự phát triển tự do của mỗi người là điều 
kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”, 
như Mác - Ảng-ghen đã nêu trong “Tuyên ngôn 
của Đảng Cộng sản”. 

Tuy nhiên, bất cứ lý thuyết, học thuyết, chủ 
nghĩa nào cũng nằm trong dòng chảy của tư duy 


(1) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyền tập, Nxb Sự thật, 


Hà nội, 1962, t 1, tr 284 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hệi VIII của Đảng 


nhân loại, đều kế thừa, phát triển trên tinh thần 
phủ định biện chứng những thành tựu trước đó và 
phải gắn với mảnh đất hiện thực, phản ánh sự 
vận động của hiện thực. 

Tùy theo bối cảnh lịch sử, đặc điểm của 
hoàn cảnh thực tiễn, môi trường hoạt động đấu 
tranh và phẩm chất cá nhân, mỗi người có những 
cống hiến riêng, đóng góp cho kho tàng lý luận 
chung và để lại dấu ấn nhất định vào sự vận 
động, phát triển của thời đại, của giai cấp, của 
dân tộc. 

C. Mác (1818 - 1883) và Ph. Ăng-ghen 
(1820 - 1895) sinh ra ở Đức, sống và hoạt động 
ở những nước tư bản phát triển châu Âu (Đức, 
Anh, Pháp), trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do 
cạnh tranh, mâu thuẫn về xã hội và cuộc: đấu 
tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư 
sản nổi lên gay gắt. Cuộc đấu tranh ấy đòi hỏi 
phải có lý luận mới để chỉ đạo, thúc đẩy xã hội 
phát triển theo đúng quy luật khách quan của nó. 
Mác - Ăng-ghen đã kế thừa những trào lưu tư 
tưởng lúc bấy giờ, chủ yếu là triết học cổ điển 
Đức, kinh tế chính trị Anh, chủ nghĩa xã hội 
không tưởng Pháp. Trải qua quá trình nghiên 
cứu, đấu tranh về tư tưởng, lý luận và tham gia 
đấu tranh chính trị - xã hội, hai ông đã thực hiện 
một bước chuyển biến nhảy vọt về lý luận : Hình 
thành thế giới quan duy vật biện chứng và duy vật 
lịch sử trên cơ sở kế thừa có chọn lọc tư tưởng 
biện chứng của Hê-ghen và quan điểm duy vật 
của Phơ-bach, chuyển từ lập trường Dân chủ 
cách mạng sang lập trường Cộng sản, sáng lập 
ra học thuyết cách mạng và khoa học của giai 
cấp vô sản gồm ba bộ phận cấu thành là triết 
học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội 
khoa học. Hai ông đã vạch rõ bản chất bóc lột và 
quy luật vận động, phát triển, và tất yếu diệt vong 
của chủ nghĩa tư bản, vạch rõ vai trò sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp vô sản và con đường đấu tranh 
giai cấp của giai cấp vô sảh và quần chúng lao 
động chống giai cấp tư sản - con đường cách 
mạng vô sản để thủ tiêu xã hội cũ, xây dựng xã 
hội mới. 

Cùng với việc sáng tạo ly luận cách mạng và 
khoa học thấm đượm tinh thần nhân đạo cộng 
sản chủ nghĩa, Mác và Ăng-ghen đã dấn mình 
vào thực tiên đấu tranh cách mạng của giai cấp 
vô sản. Hai ông đã viết bản “Tuyên ngôn của 
Đảng Cộng sản” bất hủ, nêu lên khẩu hiệu nổi 
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tiếng : “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại”, tổ chức 
ra “Đồng minh của những người cộng sản” (tức 
Quốc tế I) và dự đoán cách mạng vô sản sẽ diễn 
ra đồng thời ở nhiều nước. 

Học thuyết Mác đã trở thành vũ khí tinh thần 
của cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản và nhân 
dân lao động và đã không ngừng phát triển, hoàn 
thiện trong cuộc đấu tranh ấy. 

Con đường cách mạng mà Mác - Ăng-ghen 
vạch ra là : Giải phóng giai cấp, đi đến giải phóng 
nhân loại. 

VI. Lê-nin (1870 - 1924) sinh ra và hoạt 
động chủ yếu ở nước Nga rộng lớn, chủ nghĩa tư 
bản phát triển ở mức trung bình ; trong thời kỳ chủ 
nghĩa tư bản phát triển sang giai đoạn đề quốc | 
chủ nghĩa. Ngoài. mâu thuẫn cơ bản giữa giai cấp 
vô sản với giai Cấp tư sản ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, trên thế giới đã xuất hiện và phát triển 
ngày càng gay gắt mâu thuẫn giữa các dân tộc 
thuộc địa và phụ thuộc với chủ nghĩa đế quốc, 
thực dân. 

Lê-nin đã bảo vệ và phát triển chủ nghĩa 
Mác. Cống hiến lớn của Lê-nin là nghiên cứu 
những đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc, phát 
hiện quy luật phát triển không đều của chủ nghĩa 
tư bản, đi đến luận điểm nổi tiêng : Cách mạng có 
thể thắng lợi trong một số nước, thậm chí Ở một 
nước, nơi tập trung mâu thuẫn và là chỗ yếu của 
dây chuyền đế quốc chủ nghĩa. Lê-nin đã trực 
tiếp lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười 
Nga vĩ đại, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử 
loài người. - 

Sau thăng lợi của Cách mạng Tháng Mười, 
một mặt Lê-nin xúc tiến sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản ở Nga và đã có 
những phát triển sáng tạo trong lý luận về thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Quyết định của Lê- 
nin chuyển từ chính sách cộng sản thời chiến 
sang chính sách kinh tế mới (NEP) là một sáng 
tạo lớn trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội và 
con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, phù hợp với 
thực tiên nước Nga lúc bấy giờ. 

Lê-nin lại có những cống hiến lớn trong thúc 
đẩy phong trào cách mạng vô sản và phong trào 
cách mạng giải phóng dân tộc thế giới ; đã đẩy lùi 
ảnh hưởng của xu hướng cơ hội trong Quốc tế II 
về vấn đề cách mạng vô sản ; phê phán quan 
điểm tư sản về vấn đề dân tộc ; đánh giá cao vai 
trò các dân tộc phương Đông. 


Phấn đấu thưc hiện WNgihi quyếc Đại hội VIH của Đúng 


Lê-nin đã thành lập Quốc tế Cộng sản (Quốc 
tế IIl), tạo điều kiện thúc đẩy sự ra đời của nhiều 
đảng cộng sản trên thế giới. Như vậy, Lê-nin đã 
vận dụng và phát. triển chủ nghĩa Mác, tiến hành 
cách mạng vô sản Nga thành công, đi tư giải 
phóng giai cấp, đến giải phóng dân lộc, giải 
phóng nhân loại, với khẩu hiệu : “Vô sản toàn thế 
giới và các dân tộc bị áp bức liên hiệp lại”. 

Điều cần nói rõ là các nhà kinh điển chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin không bao giờ tự cho học 
thuyết của mình là “chân lý tuyệt đốt, là “tuyệt 
đỉnh”. Các ông đều nhấn mạnh bản chất “phê 
- phán”, “cách mạng” và tác dụng “kim chỉ nam” 
của học thuyết mà các ông đã đề ra. 

Lê-nin đã từng nói : “Chúng ta không hề coi 
lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi 
hắn và bất khả xâm phạm ; trái lại, chúng ta tin 
rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa 


học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải 


phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không 
muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống” (2). 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sinh ra và 
lớn lên ở Việt nam, một nước phong kiến, nông 
nghiệp lạc hậu ở phương Đông, bị chủ nghĩa thực 
dân xâm lược và nô dịch từ cuối thế kỷ XIX. Việt 
nam vốn là một dân tộc có truyền thống yêu 
nước, đoàn kết, nhân ái, có nền văn hiến lâu đời. 
Từ khi Pháp xâm lược, phong trào đấu tranh 
chống chủ nghĩa thực dân của các tầng lớp nhân 
dân diễn ra liên tục, sôi nổi, nhưng con đường 
cứu nước đang bế tắc chưa có lối ra. 

Thời đại Người lớn lên và hoạt động cũng là 
thời đại chủ nghĩa đế quốc thực dân bành trướng 
mạnh mẽ, tranh cướp thuộc địa, thị trường, dẫn 
đến hai cuộc chiến tranh thế giới, tàn sát hàng 
trắm triệu người. Mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản 
và giai cấp tư sản càng mở rộng ; mâu thuẫn giữa 
các nước và tập đoàn để quốc chủ nghĩa với 
nhau cảng phát triển ; mâu thuẫn giữa nhân dân 
bị áp bức ở các nước thuộc địa, phụ thuộc với chủ 
nghĩa đế quốc, thực dân ngày càng gay gắt. Từ 
sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, 
đã xuất hiện mâu thuẫn mới - mâu thuần giữa 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên với hệ thống tư 
bản chủ nghĩa. Thế giới bước vào thời đại mới - 
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội, thời đại của cách mạng vô sản, của phong 
trào giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh 
cho hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. 


Xuất phát từ thực tiễn của Việt nam và của 
thế giới, Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và các Nghị quyết của 
Quốc tế Cộng sản, vạch ra con đường cách mạng 
đây sáng tạo của Việt nam: Giải phóng dân tộc, 
giải phóng Xã hội (giai cấp), giải ¡phóng con người, 
với khẩu hiệu : “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; 
thành công, thành công, đại thành công”. 

Hồ Chí Minh một mặt khẳng định tính chân 
lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Mặt khác, trong khi 
tìm hiểu và vận dụng những nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác - Lô-nin vào thực tiễn xã hội Việt nam 
và các nước phương Đông, Người đã sớm phát 
hiện ở phương Đông có những đặc điểm khác với 
các nước phương Tây mà thời Mác chưa có điều 
kiện nghiên cứu. Hồ Chí Minh đã bổ sung và phát 
triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin bằng những luận 
điểm mới rất quan trọng. 

Trong Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ 
gửi Quốc tế Cộng sản năm 1924, Người viết : 
“Cuộc đấu tranh giai cấp không giống như ở 
phương Tây”... “Du sao thì cũng không thể cấm 
bổ sung cơ sở lịch sư” của chủ nghĩa Mác bằng 
cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở 
thời mình không thể có được. 

“Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên 
một triết lý nhất định của lịch sử, nhưng lịch sử 
nào ? Lịch sử châu Âu. Mà châu Âu là gì ? Đó 
chưa phải là toàn thể nhân loại... 

“Xem xét lại. chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử 
của nó, củng cổ nó băng dân tộc học phương 
Đông. Đó chính là nhiệm vụ mà các Xô Viết 
đảm nhiệm (ban thuộc địa của chúng tôi vừa 
nhận được thư mời chúng tôi tham gia công tác 
này)” 9), 

Từ phương pháp tiếp cận đúng đắn, mạnh 
dạn, khoa học trong kế thừa và phát triển học 
thuyết Mác - Lê-nin, đồng thời bám sát đặc điểm 
của thực tiễn Việt nam và thế giới, Hồ Chí Minh 
đã có những luận điểm sáng tạo góp phần làm 
phong phú thêm chủ nghĩa Mác - Lô-nin, nhất là 
những vấn đề về cách mạng giải phóng dân tộc, 
xây dựng chế độ dân chủ mới và con đường tiến 
lên chủ nghĩa xã hội ở một nước phương Đông, 
thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế lạc hậu... 


(2) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mat-xcơ-va, 
1978, t4, tr 232 

(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb chính trị quốc gia, Hà 
nội, 1995, t I, tr 464 - 465 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng 


Những luận điểm ấy của Hồ Chí Minh rất 
phong phú, bao quát nhiều mặt, nhiều lĩnh vực. Ở 
đây chỉ nêu lên những luận điểm sáng tạo lớn : 

1 - Hồ Chí Minh là nhà yêu nước Việt nam 
đâu tiên đến với chủ nghĩa Lê-nin - chú nghĩa 


Mác - Lê-nin và cuộc Cách mạng Tháng Mưởi 


Nga. Từ đó, Người thấy rõ : “Muốn cứu nước và 
giải phóng dân tộc, không có con đường nào 
khác con đường cách mạng vô sản”; và “Chỉ có 
chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại 
cho mọi _ người không phân biệt chúng tộc và 
nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, 
ấm no trên trái đất, việc làm cho mọi người, niềm 
vui hòa bình, hạnh phúc...”: Kết luận ấy đã tạo ra 
một bước ngoặt quyết định đối với con đường cứu 
nước của dân tộc Việt nam, nâng chủ nghĩa yêu 
nước Việt nam lên một chất lượng mới, kết hợp 
chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Hồ Chí Minh là nhà yêu nước Việt nam đầu 
tiên đã trở thành người cộng sản chân chính ; là 
người cộng sản một nước thuộc địa trở thành một 
trong những người sáng lập Đảng cộng sản chính 
quốc - Đảng cộng sản Pháp, một cán bộ quan 
trọng của Quốc tế Cộng sản, vừa đấu tranh cho 
sự nghiệp cách mạng của dân tộc mình, vừa đấu 
tranh cho phong trào cách mạng vô sản và giải 
phóng dân tộc trên thế giới. Người đã có công 
đầu trong truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào 
Việt nam, gieo hạt giống cộng sản và trực tiếp 
chuẩn bị những nhân tố chính trị và tổ chức bảo 
đảm cho thắng lợi của cách mạng Việt nam. 
Người đã có công lớn trong truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và phát triển phong trào cách mạng, 
nhất là phong trảo nông dân, phong trào cộng 
sản ở các nước Đông - Nam châu Â. 

2 - Hồ Chí Minh là người dân thuộc địa và là 
người cộng sản đầu tiên có cống hiến to lớn về 
nghiên cứu chủ nghĩa thực dân và vấn đề giải 
phóng dân tộc. 

Ngay từ những bài báo đầu tiên của Người 
viết năm 1919, cho đến những bài báo viết vào 
những năm 1926 - 1927, Người đều tập trung 
vạch trần bản chất và tội ác của chủ nghĩa thực 
dân ; nêu rõ nỗi đau khổ của kiếp người dân mất 
nước, nguyện vọng khát khao được giải phóng, 
cuộc đấu tranh phản kháng của các dân tộc 
thuộc địa, không chỉ ở Việt nam, Đông dương, 
mà ở hầu hết các thuộc địa của Pháp, Anh, Hà 
lan, Bồ đào nha,... ở khắp các châu lục. 
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Những bài báo do Người viết, được sưu tập, 
chỉnh lý thành tập “Bản án chế độ thực dân Pháp” 
xuất bản năm 1925 và “Đây Công lý của thực dân 
Pháp ở Đông dương” xuất bản về sau, đã có ảnh 
hưởng sâu rộng và được dư luận đánh giá là 
những tài liệu “có một không hai” về chủ nghĩa 
thực dân. Có nhà nghiên cứu đã viết : “Sự phân 
tích về chủ nghĩa thực dân của Chủ tịch Hồ Chí. 
Minh đã vượt hẳn những gì mà những nhà lý luận 
mác xít đề cập đến” 4) 

Để đập tan huyền thoại về “khai hóa văn 
minh” đối VỚI các thuộc địa ; phê phán nhận thức 
sai lầm về các thuộc địa là “những vùng đất yên 
bình trên nắng dưới cát với dừa xanh”, Hồ Chí 
Minh đã vạch trần bản chất bóc lột, bạo lực của 
chủ nghĩa thực dân. Người đã khái quát : “Lịch sử 
bất cứ cuộc xâm chiếm thuộc địa nào thì từ đầu 
đến cuối đều được viết bằng máu của người bản 
xứ” Và “Các thuộc địa là hiện thân của chế độ dã 
man, tàn bạo của bọn thực dân đối với hàng triệu 
dân bản xứ”. 

Theo Người, tất cả sinh lực của chủ nghĩa tư 
bản đế quốc phần lớn đều lấy ở các thuộc địa : 
Thuộc địa “là nơi chủ nghĩa tư bản lấy nguyên 
liệu cho các nhà máy của nó, nơi nó đầu tư, tiêu 
thụ hàng mộ nhân công rẻ mạt cho đạo quân lao 
động của nó, và nhất là tuyển những binh lính 
người bản xứ cho các đạo quân phản cách mạng 
của nó” 6), 

Người phân tích, ngày nay chủ nghĩa tư bản 
để quốc đã tiến tới như một khoa học thống trị vô 
sản chính quốc và vô sản thuộc địa : “Nó dùng 
những người vô sản da trắng để chinh phục 
những người vô sản các thuộc địa. Sau đó nó lại 
tung những người vô sản ở một thuộc địa này đi 
đánh những người vô sản ở một thuộc địa khác. 
Sau hết, nó dựa vào những người vô sản ở các 
thuộc địa để thống trị những người vô sản da 
trắng” (9). 

Người đưa ra luận điểm nổi tiếng : “Chủ 
nghĩa tư bản là một con địa với một cái vòi bám 
vào giai cấp vô sản chính quốc và một cái vòi 
khác bám vào giai cấp vô sản Các nước thuộc 
địa”. Và : “Nếu người ta muốn giết con vật ấy, 
người ta phải đồng thời cắt cả hai cái vòi. Nếu 


(4) Xem : Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại, NXB 
Lao động - QĐND, 1992, tr 58, 63 

(5) Hồ Chí Minh : Sớg, t 1, tr 243 

(6) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 1, tr 246 
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người ta cắt một cái mà thôi, thì cái vòi kia vẫn 
tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản ; con đỉa vẫn 
tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt sẽ tiếp tục mọc 
ra”. Từ đó Người vạch rõ chủ nghĩa thực dân 
không chỉ là kẻ thù của các dân tộc bị áp bức, mà 
đồng thời là kẻ thù của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động chính quốc. 

Cũng từ luận điểm nối tiếng đó và à quán triệt 
sâu sắc quan điểm của Lê- -nin về mối quan hệ 
giữa cách mạng chính quốc và cách mạng thuộc 
địa, trong các Đại hội của Đảng cộng sản Pháp 
và Đại hội V Quốc tế Cộng sản, Người kiên quyết 
đấu tranh phê phán những người cộng sản chính 
quốc coi nhẹ vấn đề thuộc địa, không quan tâm 
đến cách mạng ở thuộc địa. Trong thư gửi Trung 
ương Đảng Cộng sản Pháp, Người nêu vấn đề : 
“Phân bộ Pháp, phân bộ Anh và những phân bộ 
các nước thực dân khác đã làm gi cho các thuộc 
địa của chủ nghĩa tư bản nước họ ? Những chiến 
sĩ của các phân bộ ấy có hiểu thuộc địa là như 
thế nào không ?”. 

Người đã trả lời là “không” và thẳng thắn phô 
phán Đảng cộng sản Pháp : “Là một. đảng viên 
Đảng cộng sản Pháp, tôi lấy làm tiếc phải nói 
răng Đảng cộng sản Pháp chúng tôi làm ít và rất 
ít cho các nước thuộc địa ”). 

Trong thực tế, từ 1925, Đảng cộng sản Pháp 
đã có những chuyển biến rõ rệt trong thái độ 
chống chủ nghĩa thực dân. Nhà sử học Pháp 
Sác-lơ Phuốc-ni-ô cho rằng thời ky Đảng cộng 
sản mới thành lập, trong. đấu tranh chống di sản 
của Quốc tế II, “Nguyễn Ái Quốc đã có đóng góp 
quan trọng vào việc hình thành truyền thống 
chống chủ nghĩa thực dân - một truyền thống làm 
về vang cho Đảng cộng sản Pháp” và kết luận : 
“Vậy thì hắn rằng : Nguyễn Ái Quốc phải được coi 
là một trong những thầy của Đảng cộng sản Pháp 
về những vấn đề thuộc địa” (®). 

Hồ Chí Minh là người chiến sĩ tiên phong lên 
án chủ nghĩa thực dân đế quốc và cũng là người 
đã thi hành bản án chôn vùi chủ nghĩa thực dân 
ở Việt nam, mở đầu cho thời kỳ sụp đổ của chủ 
nghĩa thực dân trên thế giới. 

3 - Hồ Chí Minh đã nêu luận điểm đặc biệt 
sáng tạo : Cách mạng ở các nước thuộc địa có 
thể nổ ra và thắng lợi trước cách mạng vô sản 
chính quốc và tác động trở lại, thúc đấy cách 
mạng chính quốc. Nhân dân Việt nam hoàn toàn 
có thể chủ động đứng lên, “đem sức ta mà giải 


phóng cho ta". Không ÿ lại chờ đợi cách mạng 
chính quốc. 

V.I. Lê-nin là người đã sớm thấy sức mạnh to 
lớn của phong trào giải phóng dân tộc và là người - 
đã viết Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa, 
trong đó nhấn mạnh tư tưởng phải kết hợp chặt 
chẽ phong trào cách mạng ở chính quốc với 
phong trào giải phóng dân tộc ở thuộc địa ; các 
nước làm cách mạng vô sản thành công phải giúp 
đỡ cách mạng ở các nước thuộc địa, nhất là các 
"= kinh tế lạc hậu, còn nhiều tàn tích phong 
kiên... 

Tuy nhiên, cũng như những người lãnh đạo 
Quốc tế cộng sản lúc bấy giờ, Lê-nin đặt cách 
mạng thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng vô sản 
chính quốc, là “hậu bị quân” của cách mạng vô 
sản chính quốc, và cách mạng giải phóng dân tộc 
chỉ có thể thắng lợi khi cách mạng vô sản chính 
quốc thắng lợi. 

Tuyên ngôn thành lập Quốc tế cộng sản (3- 
1919) viết : “Việc giải phóng các thuộc địa chỉ có 
thể tiến hành với việc giải phóng giai cấp công 
nhân ở chính quốc...” ; “công nhân và nông dân 
không chỉ ở An-giê-ri, Băng-gan, mà cả ở Ba tư 
hay Ac-mê-ni chỉ có thể được độc lập khi nào 
công nhân ở Anh và ở Pháp lật đổ chính phủ 
“Lôi-gioóc” và “Clê-măng-xô” giành chính quyền 
về tay mình” 6). 

Nguyễn Ái Quốc tin theo Lê-nin, tin theo 
Quốc tế II. Nhưng vốn là người dân thuộc địa và 
là người cộng sản lăn lộn trong phong trào thuộc 
địa và nghiên cứu sâu sắc chủ nghĩa thực dân, 
Người đã đề ra những luận điểm về tính chủ 
động, tích cực của cách mạng giải phóng dân tộc, 
của nhân dân các nước thuộc địa, bổ sung vào 
những luận điểm chung lúc _bấy giờ. Theo 
Nguyễn Ái Quốc, cách mạng giải phóng dân tộc 
ở các thuộc địa không hoàn toàn phụ thuộc vào 
cách mạng vô sản chính quốc, mà nhân dân các 
dân tộc thuộc địa và phụ thuộc có thể “chủ động 
đứng lên, đem sức ta mà giải phóng cho ta, 
giành thắng lợi trước cách mạng vô sản chính 
quốc. 


(7) Hỗ Chí Minh: Sđở, t L, tr 278 

(8) Thêm một số tư liệu về hoạt động của Nguyễn Ải 
Quốc ở Pháp thời kỳ 1917 - 1924 của Nguyễn Phan Quang- 
NXEB TP Hồ Chí Minh 1988 - - trang 137 

(9) Lâ-nin và Quốc tế cộng sản - NXBCTQG Mát-xcơ- 
va 1970, tr 143 - 144 (Nga văn). 
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Trong Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp các 
thuộc địa (1921) Người viết : 
phóng của anh em chỉ có thể thực hiện được 
bằng sự nỗ lực của bản thân anh em” Đến 
“Đường Cách mệnh” (1927) Người lại chỉ rõ : 
“Muốn người ta giúp cho, thì trước hết mình phải 
tự giúp minh đã”. Và Người dự báo : “Việt nam 
dân tộc cách mạng thành công thì tư bản Pháp 
yếu ; tư bản Pháp yếu thì công nông Pháp làm 
giai cấp cách mệnh càng dễ”. Năm 1945, Nhật 
đầu hàng đồng minh, thời cơ cách mạng đã đến, 
Người kêu gọi : “Toàn quốc đồng bào hãy đứng 
dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. 

Luận điểm sáng tạo nêu trên của Hồ Chí 
Minh mang tính cách mạng và khoa học đúng 
đắn, dựa trên những luận cứ đã được Người khảo 
sát, chứng minh. 

Về phía chủ nghĩa tư bản, Người nhận thức 
sâu sắc vai trò của thuộc địa đối với sự tồn tại và 
phát triển của chủ nghĩa đế quốc : Chủ nghĩa tư 
bản đặt nền móng trên sự bóc lột hàng triệu 
người lao động ở các nước thuộc địa, nửa thuộc 
địa”. Bởi vậy, “chủ nghĩa tư bản chỉ tan rã hoàn 
toàn và vĩnh viễn khi nào chúng ta phá bỏ được 
nền móng của lâu dài đế quốc chủ nghĩa. 

Về phía phong trào giải phóng dân tộc, 
Người nhận thức rõ tiêm năng cách mạng của 
các dân tộc bị áp bức là rất to lớn, nó sẽ bùng lên 
mạnh me, hình thành một “tực lượng khổng lồ” 
khi được giáo dục, giác ngộ, tổ chức, lãnh đạo. 
Ngay tử năm 1921, Người đã viết : “Người châu 
Á tuy bị phương Tây coi là lạc hậu - họ vẫn hiểu 
rõ hơn hết sự cần thiết phải cải cách toàn bộ xã 
hội hiện tại” (10), 

Người dự báo : “Ngày mà hàng trăm triệu 
nhân dân châu Á bị tàn sát và áp bức thức tỉnh 
đê gạt bỏ sự bóc lột đê tiện của vài tên thực dân 
lòng tham không đáy, họ sẽ hinh thanh một lực 
lượng không lồ và trong khi thủ tiêu một trong 
những điều kiện sống còn của chủ nghĩa tư bản, 
chu nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ anh em 
phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn 
toàn" t1), 

Cũng từ đánh giá đó, Người đi đến khẳng 
định : "Vận mệnh của giai cấp vô sản thế giới tùy 
thuộc phần lớn vào các thuộc địa”. Do đó phong 
trào cách mạng ơ các thuộc địa là “một cái cánh 
của cách mạng vô sản thế giới. 
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“Công cuộc giải 


Về Việt nam và Đông dương, Người nhận 
định : Ngay dưới ách áp bức, bóc lột tàn khốc của _ 
chủ nghĩa thực dân, người Đông đương không 
chết, người Đông dương vân sống, sống mãi. Sự 
đầu độc của bọn thực dân không thể làm tê liệt 
sức sống, càng không thể làm tô liệt tư tưởng 
cách mạng của họ... Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư 
bản đã chuẩn bị đất rồi, chủ nghĩa xã hội chỉ còn 
phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc 
giải phóng nữa thôi” 1?) Trong Lời kêu gọi nhân 
dịp thành lập Đảng cộng sản Việt nam, Người 
viết : “Sự áp bức và bóc lột vô nhân đạo của đế 
quốc Pháp đã làm cho đồng bảo ta hiểu rằng có 
cách mạng thì sống, không có cách mạng thì 
chết. Chính vì vậy mà phong trào cách mạng 
ngày càng lớn mạnh...” (19), 

Như vậy, luận điểm về khả năng giành thắng 
dợi của cách mạng thuộc địa trước cách , mạng 
chính quốc và nhân dân thuộc địa có thể đứng 
lên tự giải phóng cho minh là một sáng tạo có tầm 
quan trọng to lớn của Hồ Chí Minh, bổ sung, phát 
triển chủ nghĩa Mác - Lô-nin. Nhiều nhà nghiên 
cứu đã đánh giá sáng tạo đó ngang với sáng tạo 
của Lê-nin khi Lê-nin đưa ra luận điểm : “Cách 
mạng vô sản có thể thành công trong một số 
nước, thậm chỉ trong một nước là nơi tập trung 
mâu thuẫn” để thay cho luận điểm của Mác : 
“Cách mạng vô sản chỉ có thể thành công đồng 
thời ở các nước”. 

Luận điểm sáng tạo đó của Hồ Chí Minh có 
ý nghĩa chỉ đạo thực tiên rất quan trọng. Đó là cơ 
sở để Nguyễn Ái Quốc và Đảng ta tin tưởng và 
quyết tâm tổ chức lãnh đạo nhân dân Việt nam 
đứng lên làm cách mạng để tự giải phóng khỏi 
ách đế quốc xâm lược và khỏi nghèo nàn lạc hậu. 
Đó cũng chính là cơ sở của tinh thần độc lập tự 
chủ, tự lực tự cường của nhân dân Việt nam trong 
sự nghiệp cách mạng. Nhờ tình thần đó mà cách 
mạng Việt nam giành được những thắng lợi vĩ đại. 
Thực tế là sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt nam 
không phải giải quyết ở Pa-ri, (thủ đô nước Pháp) 
như có lãnh tụ cộng sản Pháp đã khẳng định, mà 
là ở Việt nam, là do kết quả của cuộc chiến đấu 
lâu dài của nhân dân Việt nam. Cách mạng giải 
phóng dân tộc Việt nam đã thành công trước 
cách mạng vô sản ở Pháp, Mỹ và đã góp phần 


(10) Hồ Chí Minh : Sư, t 1, tr 35 
(11) (12) Hồ Chí Minh : Sđở, t 1, tr 28, 35, 36 
(13) Hồ Chí Minh : Sđở, t 3, tr 9 
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thúc đẩy phong trào giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động Pháp, Mỹ và các nước khác... 

4 - Nắm vững học thuyết về cách mạng vô 
sản và học thuyết giai cấp, đấu tranh giai cấp của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, xuất phát từ đặc điểm 
của xã hội Việt nam là một xã hội thuộc địa, nửa 
phong kiến, mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt 
nam là mâu thuẫn giữa toàn dân Việt nam với chủ 
nghĩa đế quốc thực dân và bè lũ tay sai, Hồ Chí 
Minh đã nêu lên luận điểm sáng tạo về con 
đường cách mạng Việt nam. Đó là một cuộc cách 
mạng không ngửng, từ cách mạng giải phóng dân 
lộc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, tiến dân 
lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát 
triển tư bản chủ nghĩa. Hay nói cách khác, cách 
mạng dân tộc dân chủ tiến lên cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Ba nội dung cách mạng ấy xen kẽ vào 
nhau và liên tục phát triển. Khi hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ thì hòa bình phát triển lên 
cách mạng xã hội chủ nghĩa không qua một cuộc 
đảo lộn về chính trị giành chính quyền như cách 
mạng vô sản ở các nước tư bản phát triển. Hồ Chí 
Minh đã giải quyết đúng và sáng tạo mối quan hệ 
giữa dân tộc và giai cấp ; độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội trong quá trình phát triển 
của cách mạng Việt nam. 

Theo Người, đối với Việt nam không phải giải 
đề dân tộc như ở các nước tư bản phát triển 
phương Tây. Mà ngược lại, chỉ có giải phóng dân 
tộc mới giải phóng được giai Cấp, giải phóng dân 
tộc đã bao hàm một phần giải phóng giai cấp và 
tạo tiền đề cho giải phóng giai cấp. 

Mục đích trước mắt và là mục đích cao nhất 
trong giai đoạn đầu của quá trình cách mạng 
không ngừng là phải giải phóng dân tộc, giành lại 
độc lập cho Tổ quốc, để từ đó đưa dân tộc dến tự 
do, ấm no, hạnh phúc (*). 

Động lực phát triển của xã hội không phải 
chủ yếu là đấu tranh giai cấp giữa giai cấp bị bóc 
lột và bóc lột (nông dân với địa chủ phong kiến, 
vô sản với tư sản...) như ở các nước phong kiến 
hay tư bản phát triển, mà cùng với sự tồn tại của 


mâu thuần giai cấp và đấu tranh giai cấp trong - 


nội bộ dân tộc, nổi lên mâu thuẫn dân tộc và đấu 
tranh dân tộc giữa toàn dân tộc với chủ nghĩa 
thực dân đế quốc và bè lũ tay sai. Do đó, theo 
Người, “chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của 
đất nước' và đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng 


liên minh của giai cấp công nhân với nông dân và 
trí thức là một chiến lược cách mạng, là lực lượng 
to lớn của cách mạng Việt nam. 

“Chủ nghĩa dân tộc” theo Hồ Chí Minh, hoàn 
toàn không phải là thứ chủ nghĩa dân tộc phong 
kiến, tư sản hay của Quốc tế ll, mà là chủ nghĩa 
dân tộc chân chính, theo lập trường chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, hướng tới triệt để giải phóng dân 
tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. 

5 - Thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của đất nước 
đã từng bị phân tranh và chia cắt trong lịch sử, 
Hồ Chí Minh là người đã nêu cao tư tưởng thống 
nhất đất nước. “Nước Việt nam là một, dân tộc 
Việt nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, 
song chân lý ấy không bao giờ thay đổi". Người 
luôn đấu tranh chống lại mọi thủ đoạn xảo quyệt 
chia để trị của kẻ thù. Bác Hồ luôn quan tâm giáo 
dục bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm đoàn kết dân 
tộc, thống nhất Tổ quốc, Nam Bắc một nhà cho 
đẳng viên, cán bộ, cho đồng bào các dân tộc và 
nhân dân cả nước. 

Sau thắng lợi Điện Biên Phủ lịch sử, với hiệp 
định Giơ-ne-vơ, miền Bắc được hoàn toàn giải 
phóng, miền Nam còn ở dưới ách thống trị của đế 
quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Đối với Bác, giải phóng 
miền Nam ruột thịt không những là nhiệm vụ 
chính trị thiêng liêng mà còn là tình cảm sâu 
nặng. Người nói “Miền Nam luôn ở trong trái tim 
tôi”. Hồ Chí Minh và Đảng ta đã để ra luận điểm 
sáng tạo lớn: một nước, một Đảng, cùng một lúc 
thực hiện hai chiến lược cách mạng, vừa xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa đấu tranh 
giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, động 
viên đến mức cao nhất sức mạnh của dân tộc 
đánh thăng giặc My xâm lược, hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. 

6 - Hồ Chí Minh là nhà chiến lược thiên tài, 
đồng thời là nhà tổ chức vĩ đại. Không những 
Người có hoài bão, ly tưởng lớn đối với vận mệnh 
quốc gia, dân tộc, tiên đồ nhân loại, mà Người 
còn có quyết tâm lớn là cùng với nhân dân ta và 
loài người tiến bộ, biến hoài bão ấy, lý tưởng ấy 

(*) Ngay tử năm 1926, trong bài "Người cách mạng 
kiểu máu”, Người đá nêu 12 yêu cầu đối với người cách 
mạng kiểu mâu. Trong đó yêu cầu thứ hai nẻu : *Hy sinh 
tien bạc thời gian và cả máu vì lợi ích các dân tộc bị áp 
bức ; tóm lại. phải vị tha và không ¡ch kỹ, phải tuần thủ theo 
phương chàm "TÔ QUỐC TREN HẼT" ở mọi nơi và mọi 


lúc” : Hỗ Chí Minh - Toàn tập - Nxb chính trị quốc gia, Ha 
nọi, l995 -t 2, tr 449 


9 


Phấn đấu thực hiện Nghị quyếc Đại hệi VIII của Đảng 


thành hiện thực. Vì vậy, Người hết sức coi trọng 
vấn đề tổ chức, coi tổ chức là vấn đề có ý nghĩa 
quyết định. 

Trong quá trình hoạt động cách mạng, Người 
đã có những luận điểm sáng tạo phù hợp với đặc 
điểm cụ thể của Việt nam ta về. tổ chức lực lượng 
cách mạng - những nhân tố cơ bản bảo đảm cho 
thắng lợi. Đó là : 

- Những luận điểm về Đảng cộng sản ở một 
nước nông nghiệp lạc hậu, tuyệt đại bộ phận dân 
cư là nông dân, và những luận điểm về Đảng cầm 
quyền. 

- Những luận điểm về chiến lược đại đoàn 
kết và chính sách mặt trận dân tộc thống nhất, cả 
trong cách mạng dân tộc dân chủ và trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 

- Những luận điểm về Nhà nước của dân, do 
dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng của giai 
cấp công nhân ; về Nhà nước pháp quyền, quản 
lý bằng pháp chế xã hội chủ nghĩa đi đôi với giáo 
dục nghĩa vụ và trách nhiệm, đạo đức của người 
công dân. 

- Những luận điểm về xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân dân. 

7 - Hồ Chí Minh đã nắm vững tư tưởng bạo 
lực cách mạng trong sự nghiệp giải phóng và 
bảo vệ đất nước. Người đã có những quan điểm 
sáng tạo về lực lượng bạo lực cách mạng và 
hình thức đấu tranh cách mạng, về sự thống 
nhất giữa tư tưởng bạo lực và lòng nhân ái, tỉnh 
thần nhân văn ; Người không hề bỏ qua một cơ 
hội nào, dù nhỏ đến mấy, để tranh thủ khả năng 
hòa bình và phát triển của cách mạng. 

Xuất phát từ mục tiêu chính trị độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt nam, 
Hồ Chí Minh và Đảng ta đã kế thừa truyền. thống 
và kinh nghiệm đánh giặc giữ nước đặc sắc của 
dân tộc ta, vận dụng sáng tạo tư tưởng quân sự 
của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, tiếp thu tỉnh hoa ly 
luận và kinh nghiệm quân sự của thế giới, đề ra 
đường lối quân sự ngày càng hoàn chỉnh. 

Những nội dung sáng tạo nổi bật là : động 
viên toàn dân, vũ trang toàn dân, và xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân, khởi nghĩa và chiến 
tranh toàn dân, xây dựng căn cứ địa cách mạng... 
xây dựng nên học thuyết quân sự Việt nam trong 
thời đại Hồ Chí Minh. 

8 - Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến vấn đề 
con người ; tất cả vì con người, do con người. 


I0 


Thương yêu, tôn trọng, tin tưởng con người, bồi 


dưỡng và phát triển mọi tài năng của con người. 
Muốn có chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có con 
người xã hội chủ nghĩa. Đó chính là chủ nghĩa 
nhân văn hiện thực, cao cả của Hồ Chí Minh. 

Hồ Chí Minh cũng là nhà lãnh đạo hết sức 
coi trọng vai !rò của đạo đức và văn hóa ; coi đạo 
đức, văn hóa là động lực và mục tiêu của sự 
nghiệp xây dựng con người mới, chế độ mới. 
Người nhấn mạnh đạo đức là gốc của người cách 
mạng ; văn hóa là tâm hồn, là bản sắc, là trình độ 
tiến hóa của dân tộc. Người đã có nhiều cống 
hiến vào lý luận đạo đức học mới và lý luận văn 
học mới. Bản thân Người là hiện thân của chủ 
nghĩa nhân văn, nhân đạo cộng sản ; là tấm 
gương mẫu mực về đạo đức mới và là nhà văn 
hóa kiệt xuất của Việt nam và thế giới. 

9 - Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, 
Hồ Chi Minh đã nắm vững và vận dụng phương 
pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mà hạt nhân là phép 
biện chứng duy vật, kết hợp với những đặc điểm, 
những nhân tố biện chứng của tư duy phương 
Đông và tư duy Việt nam. Trong quá trinh xem 
xét, giải quyết những vấn đề của thực tiễn cách 
mạng Việt nam và thế giới, Người đã bổ sung, 
phát triển phương pháp luận Mác - Lê-nin, hình 
thành nên phương pháp luận Hồ Chí Minh với 
những nét đặc sắc riêng biệt. Nắm vững phương 
pháp luận Hồ Chí Minh có ý nghĩa thực tiễn cực 
kỳ quan trọng trong xem xét và giải quyết những 
vấn đề của cách mạng Việt nam và trong việc bồi 
dưỡng lập trường, phương pháp cho mỗi người 
Việt nam, nhất là đẳng viên và cán bộ. 

Lĩnh vực hoạt động của Hồ Chí Minh rất rộng 
lớn, phong phú, nhiều mặt, không chỉ chính trị mà 
còn kinh tế, quân sự, văn hóa, giáo dục, pháp 
luật... Không gian hoạt động của Người không chỉ 
ở Việt nam, Đông dương mà còn ở nhiều nước 
thuộc các châu lục khác nhau. Thời gian hoạt 
động của Người cũng trải dài trên nửa thế kỷ vào 
những thời điểm sôi động nhất của lịch sử cách 
mạng Việt nam và của đấu tranh giai cấp, dân tộc 
của thời đại mới. Do đó những sáng tạo, những 
đóng góp của Người vào kho tàng lý luận cách 
mạng Việt nam và thế giới là vô cùng phong phú. 

Những luận điểm nêu trên của Hồ Chí Minh 
mới chỉ là những sáng tạo nổi bật và là những 
đóng góp lớn không những đối với lý luận cách 
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mạng Việt nam mà còn đóng góp vào kho tàng lý 
luận cách mạng thế giới. 

Nhiều lãnh tụ cách mạng, nhiều nhà nghiên 
cứu khoa học, kế cả những nhà khoa học không 
phải là cộng sản trên thế giới, đã có những đánh 
giá, những nhận xét đúng đăn, sâu sắc về tư 
tưởng Hồ Chí Minh : 

Đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô, Chủ tịch Đẳng 
công sản Cu ba phát biểu : “Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã thấy trong chủ nghĩa Mác - Lê-nin bài học và 
con đường tìm ra giải pháp cho tất cả các dân tộc 
bị chủ nghĩa thực dân áp bức và bóc lột. Đồng chí 
Hồ Chí Minh đã kết hợp một cách thiên tài cuộc 
đấu tranh giành độc lập tự do và cuộc đấu tranh 
vì quyền lợi của quần chúng bị bọn phong kiến và 
giai cấp áp bức, bóc lột. Người đã tìm ra con 
đường kết hợp giữa tư tưởng yêu nước của các 
dân tộc với sự cần thiết phải giải thoát họ khỏi sự 
bóc lột xã hội. Sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự 
nghiệp giải phóng xã hội là hai điều then chốt 
trong học thuyết của Người" (4). 

Đồng chí Gớt-hôn, Tổng bí thư Đảng cộng 
sản Mỹ đã viết : “Đồng chí Hồ Chí Minh là một 
lãnh tụ và là một nhà mác xít - lêninnít vĩ đại của 
thế giới. Đồng chí Hồ Chí Minh là con người cần 
thiết xuất hiện đúng lúc, đúng yêu cầu của lịch 
sử. Chính vì vậy mà đồng chí làm ra lịch sử" 5), 

Giăng La-cu-tuya (Pháp) trong tác phẩm “Hồ 
Chí Minh” đã đánh giá : “Trên thế giới hiện nay 
không có lãnh tụ nào đối với nhân dân mình vừa 
là người phát sinh, vừa là người bảo vệ ; vừa là 
nguồn gốc, vừa là phương hướng ; vừa là tư 
tưởng, vừa là thực hành ; vừa là dân tộc, vừa là 
cách mạng ; vừa là người Bác nhân hậu, vừa là vị 
tướng cầm quân... Qua những lời dạy của 
Người,... các chân lý lớn của thời đại được diên 
đạt trong những lời giản dị và hàm súc” (15) 

Pôn Muy-sơ, trong tác phẩm “Hồ Chi 
Minh - Việt nam - Châu Á” đã viết : “Hồ Chí Minh 
là người mang tính cách Á đông nhất, nhưng 
cũng là người cởi mở nhất với ti tưởng phương 
Tây. Ở đây, nổi bật lên trên một bối cảnh được dò 
xót đến tận đáy thắm sâu, hình ảnh của môt nhà 
kiến thiết lớn nhất của thời đại ngày nay... một 
nhân vật đã đem trở lại cho lục địa này niềm kiêu 
hãnh và sự hùng mạnh của nó” 1?) 

T.N. Ca-un - Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu 
về Đông dương của Ấn độ đã viết : “Bác Hồ, cách 
gọi trìu mến của chúng tôi ở Ấn độ, đã kết hợp 
được trong bản thân Người những đặc tính lớn 
của Mác, Lô-nin, Ma-hát-ma Găng-đi và Gia-oa 
hat-lan Nê-ru” 119), : 


Đa-vít Ham-bơ-xtam (Mỹ) trong tác phẩm 
của mình lấy tên là “Hồ” có viết : “Hồ Chí Minh là 
một trong những nhân vật kỳ lạ của thời đại này- 
hơi giống Găng-di, hơi giống Lê-nin, hoàn toàn 
Việt nam. Có lẽ hơn bất kỳ một người nào khác 


của thế kỷ này, đối với dân tộc của ông và đối với 


cả thế giới, Ông là hiện thân của một cuộc cách 
mạng”. - 

Khái quát lại, tư tưởng Hồ Chí Minh là gì ? 

“Tư tưởng Hồ Chí Minh là lý luận về - con 
đường cách mạng Việt nam : Thực hiện cách 
mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chế độ dân 
chủ nhân dân, tiến dân lên chủ nghĩa xã hội, 
không kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa, nhăm xây dựng một nước Việt nam hỏa 
bình, độc lập, thống nhất dân chủ và giàu mạnh, 
góp phần vào cách mạng thế giới”. 

Đó là tư tưởng cách mạng không ngừng mà 
cốt lõi là giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội 
(giai cấp), giải phóng con người 

Nói ngắn gọn, tư tưởng Hồ Chí Minh là “độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng 
tạo và bước phát triển mới chủ nghĩa Mác - Lô-nin 
vào điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt 
nam ; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa yêu 
nước, truyền thống văn hóa Việt nam, tinh hoa 
văn hóa phương Đông và phương Tây, với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, được khái quát tử thực tiên 
đấu tranh cách mạng Việt nam và thế giới cuối 
thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX. 

_ Tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hồn, ngọn cờ 
thăng lợi của cách mạng Việt nam trong suốt hơn 
nửa thế kỷ qua. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim 
chỉ nam hành động của Đảng ta, nhân dân ta. Tư 
tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường 
cách mạng Việt nam, con đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo 
của Đảng cộng sản Việt nam L] 


(14) Báo. Nhân dân ngày 17/9/1969 

(15) Phát biêu tại Hà nội ngày 12/9/1973 

(16) "Giá :rị tư tưởng Hô Chí Minh trong thời đại ngày 
nay” Trường đại học sư phạm Ï và Viện TTKHXH Hà nội, 
1993, tr51, 113 

(17) “Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày 
nay” - Trường đại học sư phạm ï và Viện TTKHXH Hà nội 
1993 - trang ŠI và 113 

(18) Hội thảo Quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
UNESCO và Ủy ban khoa học xã hội Việt nam xuất bản, 
1990, tr 38 | 
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RONG quá trinh lãnh đạo cách mạng, 

cùng với việc xây dựng đường lối và 

tổ chức, Đảng ta luôn quan tâm đến 
công tác tổ chức thực tiễn và cải tiến phương 
thức lãnh đạo. Nhìn lại lịch sử của Đảng, nhất 
là lịch sử 50 năm cầm quyền, chúng ta thấy ở 
mỗi thời kỳ, tùy theo yêu cầu của nhiệm vụ 
chính trị, Đảng ta có những phương thức lãnh 
đạo phù hợp, sáng tạo, hiệu quả. 

Thời kỳ lãnh đạo chiến tranh giải phóng 
dân tộc (trước năm 1975) : Do những yêu cầu 
gay gắt, tính chất khân trương của nhiệm vụ 
cách mạng, trong tỉnh thần : '“Tất cả cho tiền 
tuyến, tất cả để chiến thắng”, phương thức 
lãnh đạo của Đảng ta là toàn diện. tuyệt đối và 
trực tiếp. Trong hoàn cảnh chiến tranh, Đảng 
chăng những đề ra chủ trương, đường lối mà 
còn trực tiếp tổ chức lực lượng, bố trí cán bộ, 
chỉ đạo từng địa bàn chiến lược, từng phong 
trào cách mạng của quần chúng, bảo đảm cho 
đường lối của Đảng được thực hiện thống 
nhất, nghiêm ngặt, khẩn trương, và giành 
thắng lợi. 

Với phương thức lãnh đạo này - cùng với 
đường lối cách mạng đúng đắn, Đảng ta đã 
lanh đạo nhân dân ta tiến hành thắng lợi cuộc 
kháng chiến chống xâm lược. 

Thời kỳ 1976 - 1986 : Trong cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu bao cấp của mô hình 
kinh tế có hai thành phần chủ yếu là quốc 
doanh và tập thể, sự lãnh đạo của Đảng mang 
tính tập trung cao nhằm xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật và quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. Đảng lãnh đạo thực hiện đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở một nước chậm phát 
triển sau chiến tranh lâu dài, cố gắng tìm tòi cơ 
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chế lãnh đạo mới ; đó là cơ chế 'Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân lao động làm 
chủ”. 

Với phương thức này, Đảng đã lãnh đạo 
phát huy sức mạnh vật chất của cả nước, quy 
tụ tất cả các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp 
với nền kinh tế kế hoạch hóa và điều hành tập 
trung. Đảng lãnh đạo định ra đường lối, mục 
tiêu và cả các biện pháp lớn trên các lĩnh vực ; 
đồng thời phát huy vai trò của nhà nước, 
quyền làm chủ tập thể của nhân dân. lãnh đạo 
xây dựng các hình thức tô chức làm chủ tập 
thể. Song, do cơ chế quản lý lúc đó không thật 
phù hợp với hoàn cảnh mới của đất nước và 
trên một số công tác lớn Đảng vẫn áp dụng: 
phương thức chỉ đạo trong chiến tranh, chậm 
nhận ra đòi hỏi phải có phương thức lãnh đạo 
mới cho thời kỳ hòa bình xây dựng, đội ngũ 
cán bộ đa quen với phong cách cũ, nên vai trò 
của Nhà nước có phần thụ động, trách nhiệm 
quản lý không thật rõ. Sự trì trệ trong đời sống 
kinh tế dẫn đến sự chậm trễ trong hệ thống tổ 
chức. Tình trạng bao biện, buông lỏng lãnh 
đạo của tổ chức đảng đối với các cơ quan nhà 
nước và đoàn thể diễn ra ở nhiều nơi. 

Thời kỳ từ năm 1986 đến nay : Với việc 
chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự 
quản lý của nhà nước và mở cửa hội nhập với 
nền kinh tế thế giới, hệ thống chính trị đã có 
bước phát triển mới, Nhà nước tiến hành quản 
lý đất nước bằng pháp luật. Các tổ chức chính 
trị xã hội phát triển mạnh mẽ, đa dạng hóa cả 


#® Ủy viên Trung ương Đang, PhÝ ,uối hàn tò chức 
trung ương 
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về tô chức và phương thức hoạt động ; hơn 140 
hội quần chúng, hội nghiệp đoàn, hội từ thiện 
mới ra đời hoạt động năng động và phong phú. 
Tình hình đó đòi hỏi Đẳng phải có phương 
thức lãnh đạo phù hợp, bảo đảm vừa phát huy 
vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa xây dựng nhà 
nước thật sự vững mạnh, quản lý xã hội có 
hiệu quả ; lãnh đạo các tổ chức xã hội, các tầng 
lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp 
luật của nhà nước. Và trên thực tế, phương 
thức lãnh đạo của Đăng từng bước được đổi 
mới theo hướng : Đảng cầm quyền, xây dựng 
nhà nước pháp quyên, nhà nước thực thi quyên 
lực của dân, do dân, vi dân. 

Trong thành tựu của công cuộc đổi mới 
mấy năm qua có đóng góp của sự đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, 
bên cạnh các chuyển biến tích cực, phương 
thức lãnh đạo của Đảng còn nhiều hạn chế, 
lúng túng, chưa khắc phục được một cách căn 
bản tình trạng Đảng vừa bao biện, vừa buông 
lỏng, hạ thấp vai trò lãnh đạo. Sự chậm trễ 
trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
ở không ít nơi đã gây khó khăn trong hoạt 
động của hệ thống chính trị, làm giảm hiệu lực 
và vai trò lãnh đạo của Đảng, chức năng quản 
lý của Nhà nước. Phần nhiều cán bộ công tác 
trong hệ thống chính trị chỉ muốn sử dụng 
quyền lực, coi nhẹ công tác giáo dục, thuyết 
phục quần chúng. Một số nơi có tình trạng 
lũng củng, mất đoàn kết nội bộ mà nguyên 
nhân ban đầu là sự va chạm về phương pháp 
lãnh đạo, chế độ công tác. 

Sự chậm trễ và những khuyết điểm trên có 
thể do những nguyên nhân chủ yếu sau đây : 

- Do điều kiện của lịch sử, do đặc điểm 
hoạt động của Đảng cầm quyền, trọng trách 
mới mẻ và nặng nề, Đảng chưa có nhiều kinh 
nghiệm, mặt khác có lúc, có nơi còn chưa thật 
coi trọng đúng mức việc tổ chức và xây dựng 
phương thức lãnh đạo phù hợp trong điều kiện 
có chính quyền. Bản thân Đảng (chủ thể lãnh 
đạo) và hệ thống nhà nước, các đoàn thể và cả 
xã hội (đối tượng lãnh đạo của Đảng) đang 
trong quá trình đổi mới, nhiều vấn đề mới nảy 


sinh, các đoàn thể chính trị, các hội quần 
chúng, các tô chức nhân dân phát triển nhanh. 
Việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa còn đang trong quá trình tìm tòi cả 
về mô hình tổ chức, khuôn khổ pháp lý và xây 
dựng đội ngũ viên chức cách mạng. 

- Từ trước tới nay, Đảng mới đặt vấn đề 
đổi mới cách thức, lề lối làm việc, cải tiến 
phương pháp lãnh đạo, phong cách công tác 
của cán bộ, chưa đặt vấn đề hình thành, đổi 
mới ở tầm phương thức lãnh đạo, chưa thấy 
hết phương thức lãnh đạo - cùng với công tác 
tổ chức cán bộ - cũng là một nội dụng cốt yếu 
của công tác xây dựng Đăng. 

Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng rất 
phong phú của Đảng ta trong 66 năm qua, 
bước đầu chúng ta có thể hiểu : Phương thức 
lãnh đạo là hệ thống các hình thức, các phương 
pháp Đảng vận dụng để đưa nội dung lãnh đạo 
tác động vào hệ thống chính trị - xã hội nhằm 
đạt mục tiêu lãnh đạo của Đảng. Phương thức 
lãnh đạo phụ thuộc vào các yếu tố sau : 

Một là, phương thức lãnh đạo của Đảng 
phải phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đẳng 
trong mỗi thời kỳ và với từng lĩnh vực khác 
nhau. Lịch sử lãnh đạo của Đảng ta cho thấy, 
ở mỗi giai đoạn cách mạng có nhiệm vụ chính 
trị khác nhau. phải có phương thức lãnh đạo 
thích hợp ; và trên mỗi lĩnh vực khác nhau về 
kinh tế, văn hóa, xã hội, quân sự, an ninh, đối 
ngoại, dân vận,... đòi hỏi Đảng phải có phương 
thức lãnh đạo phù hợp với đặc điểm của các 
lĩnh vực đó. Đông thời, ở mỗi cấp (trung ương, 
tỉnh, thành, quận, huyện và cơ sở) Đảng cân có 
cách lãnh đạo phù hợp với trách nhiệm và 
thẩm quyền của mỗi cấp mới đạt được kết quả. 

Hai là. phương thức lãnh đạo của Đảng 
phải đáp ứng và phù hợp sự phát triển của hệ 
thống chính trị và trình độ dân chủ của xã hội 
(đối tượng lãnh đạo). Đối tượng lãnh đạo của 
Đảng là hệ thống chính trị và cả xã hội. Các 
đối tượng đó vận động và phát triển không 
ngừng cả về tổ chức và phương thức hoạt 
động, và theo đó nền dân chủ xã hội cũng phát 
triển theo. Vì vậy, phương thức lãnh đạo của 
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Đảng cũng phải phát triển, đáp ứng yêu cầu về 
sự phát triển hệ thống chính trị và nền dân chủ 
xã hội. 

Ba là, phương thức lãnh đạo vừa tùy 


thuộc, vừa phản ánh sự trưởng thành của tổ 


chức và của đội ngũ cân bộ (chủ thể lãnh đạo). 
Mỗi liên hệ thường xuyên của Đảng đôi với xã 


hội là thông qua đội ngũ cân bộ và tổ chức của: 


Đảng. Đảng thông qua tổ chức và cán bộ để 
đưa đường lối đến với nhân dân, với xã hội. 
Nói cách khác, Đẳng lãnh đạo xã hội, lãnh đạo 
hệ thống chính trị thông qua tổ chức đảng và 
từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Vì vậy, trình 
độ tổ chức và cán bộ có tác động đến sự hình 
thành phương thức lãnh đạo của Đảng. 

Bốn là, phương thức lãnh đạo phụ thuộc 
vào sự phát triển của khoa học quản lý và 
phương tiện kỹ thuật phục vụ sự lãnh đạo. Đó 
là sự vận dụng cơ sở khoa học về điều khiển 
học, tâm lý học, xã hội học, tin học và các 
phương tiện kỹ thuật giáo dục và truyền 


ỘT phương thức lãnh đạo đúng là 
M:-: thức vừa bảo đảm thực hiện 
tốt định hướng chính trị, vừa phát huy 
được tính chủ động, tinh thần sáng tạo, sức 


mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và. 


của nhân dân, nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao 
nhất mục tiêu đề ra. 

Phương thức lãnh đạo là một khoa học và 
nghệ thuật. Việc xây dựng và hoàn thiện nó 
không thể nôn nóng, vội vã ; trái lại phải rất 
thận trọng, tiến hành thường xuyên, liên tục, 
vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Trong quá trinh 
đó, cần quán triệt các quan điểm cơ bản sau 
đây : 

1 - Mục tiêu của xây dựng, đổi mới, hoàn 
thiện phương thức lãnh đạo là nhằm tăng 
cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy 
hiệu lực quản lý của Nhà nước, nâng cao tính 
tích cực sáng tạo của các đoàn thể nhân dân, 
động viên đến mức cao nhất sức mạnh tổng 
hợp của cả xã hội phấn đấu thực hiện có hiệu 
quả đường lối chính trị của Đảng. 
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thông... vào công tác và nghệ thuật lãnh đạo 
của Đảng. Từ trước tới nay, chưa bao giờ 
chúng ta có điều kiện sử dụng khoa học kỹ 
thuật, tin học để nâng cao hiệu quả lãnh đạo 
như ngày nay. 

Năm là, bản lĩnh, trình độ và phong cách 
của người lãnh đạo tổ chức đảng có ảnh hưởng 
lớn đến phương pháp lãnh đạo của cấp ủy. 
Người lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, có năng lực trĩ tuệ, có phong cách lãnh 
đạo khoa học, dân chủ thì những quyết định 
của Đảng chẳng những được thực hiện tốt mà 
còn có thể phát huy tính năng động, sáng tạo 
của tập thể. Ngược lại, người lãnh đạo yếu 
kém lại độc đoán, chuyên quyên thì sự lãnh 
đạo tập thể của cấp ủy sẽ khó được thực hiện 
có kết quả và có khi dân chủ chỉ là hình thức ; 
sức mạnh của cả một tổ chức và tập thể cấp ủy 
bị lu mờ, năng lực của mỗi cấp ủy viên khó 
được phát huy.. 


2 - Nghiên cứu và hoàn thiện phương thức 
lãnh đạo không chỉ đơn thuần là cải tiến lề lối 
làm việc mà phải coi nó là một bộ phận của 
toàn bộ hệ thống lý luận khoa học về xây dựng 
Đảng của giai cấp công nhân theo nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng 
phương thức lãnh đạo với quá trình xây dựng 
Đảng về tổ chức và cán bộ, kiểm tra, giữ vững 
kỷ cương kỷ luật, mở rộng dân chủ tập thể và 
đề cao trách nhiệm cá nhân. - 

3 - Đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng không chỉ là công việc của riêng hệ 
thống tổ chức đảng mà là công việc của cả hệ 
thống chính trị - xã hội. Bởi vậy; bên cạnh việc 
áp dụng các tri thức khoa học về lãnh đạo, 
quản lý tiên tiến trên thế giới còn phải đi đúng 
đường lối giai cấp, đường lối quần chúng của 
Đảng, dựa vào kinh nghiệm, sáng kiến của 
nhân dân để xây dựng phương thức lãnh đạo 
phù hợp với hoàn cảnh cách mạng NH nam, 
phù hợp với con người Việt nam. 
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Trên những quan điểm đó, trong quá trình 
đổi mới phương thức lãnh đạo, cần chú ý đồng 
bộ các công việc chủ yếu sau đây : 

- Thường xuyên chăm lo công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận 
thức về định hướng chính trị, tạo ra tiềm năng 
và tính tích cực chính trị của xã hội và nhân 
dân để trong điều kiện bình thường cũng như 
ở những bước ngoặt cách mạng, nhân dân đều 
có thể tiếp thu và thực hiện chủ động, sáng tạo 
đường lối của Đảng. 

Tính khoa học, sự đúng đắn và hiệu quả 
thực tế việc thực hiện các đường lối chủ trương 
mà Đảng đề ra, đó là tấm gương tốt nhất, có 
hiệu quả nhất trong việc giáo dục thuyết phục 
quần chúng. Kết quả thực hiện chỉ thị 100, chủ 
trương “xóa đói giảm nghèo” và các chính 
sách đổi mới của Đảng trong thời gian vừa qua 
là những bài học kinh nghiệm tốt về sự lãnh 
đạo của Đảng ; có sức thuyết phục, tập hợp 
quân chúng trong các phong trào cách mạng. 
Với ý nghĩa đó, việc tống kết thực tiễn, xây 
dựng mô hình thực hiện đường lối, chủ trương 
của Đảng chẳng những là công việc cần làm 
thường xuyên mà còn là yếu tố bảo đảm sự 
lãnh đạo đúng đắn của Đảng. 

- Đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
đòi hỏi phải thực hiện đúng nguyên tắc tập 
trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, phát huy 
dân chủ và trí tuệ sáng tạo của tập thể và từng 
cá nhân. Mỗi đảng viên, dù hoạt động ở cương 
vị nào, đều phải đề cao trách nhiệm lãnh đạo 
chính trị. Càng đi sâu vào đối mới phương 
thức lãnh đạo, càng phải coi trọng trách nhiệm 
lãnh đạo chính trị của Đảng. Người đảng viên 
vừa chủ động, sáng tạo trong hoạt động, vừa 
phải đề Cao tính đảng và trách nhiệm chính trị 
trước quần chúng. 

- Đổi mới phương thức lãnh đạo là để thống 
nhất ý chí và hành động nhằm thực hiện có 
hiệu quả mục tiêu của cách mạng, vì vậy phải 
đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng 
thống nhất lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ, 
lãnh đạo xây dựng hệ thống tổ chức chính trị. 
Thông qua các tổ chức đẳng trong các cơ quan 


nhà nước, đoàn thể và các tổ chức xã hội để 
lãnh đạo thống nhất ý chí và hành động, bảo 
đảm thực hiện có kết quả đường lối chính 
sách. 

Để đổi mới phương thức lãnh đạo, cần tập 
trung vào những vấn đè : 

- Nâng cao trình độ công tác lý luận và 
tông kết thực tiễn, bảo đảm cho Đảng có đầy, 
đủ cơ sở khoa học để xây dựng đường lối 
chính trị đúng đắn. Đó là sự bảo đảm quan 
trọng nhất đối với một đảng cầm quyền. Cần 
quan tâm xây dựng các cơ quan lý luận đủ sức 
nghiên cứu những vấn đề lý luận, quan điểm, 
đường lối, từng DƯỚC làm sáng tỏ và sâu.sắc 
hơn các vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. 

- Cải tiến việc ra các nghị quyết, quyết 
định. Cấp ủ Uy và tổ chức đẳng chỉ ra nghị quyết 
khi thấy thật cần thiết, lựa chọn đúng vân đề, 
và có sự chuẩn bị về cơ bản cho việc thể chế 
hóa, cụ thể hóa nghị quyết. Những điều đã nói 
nhiều, đã khẳng định rồi thì cần chỉ đạo thực 
hiện cho bằng được. Khi ra nghị quyết cần lấy 
ý kiến của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, 
cán bộ (kể cả các đồng chí đã nghỉ hưu) đóng 
góp ý kiến đê nghị quyết có nội dụng thiết 
thực. Đồng thời với việc chuẩn bị nghị quyết, 
các cơ quan nhà nước cần soạn thảo các kế 
hoạch, biện pháp, các văn bản pháp quy để tổ 
chức thực hiện. 

- Để tổ chức thực hiện tốt, Đảng lãnh đạo 
việc cụ thể hóa và thể chế hóa nghị quyết của 
Đảng thành các chính sách, kế hoạch, pháp 
luật của Nhà nước. Cải tiến việc triển khai học _ 
tập, quần triệt nghị quyết Sao cho thiết thực, 
hiệu quả. Đối với mỗi nghị quyết, tùy theo 
tính chất mà quán triệt quan điểm, chủ trương 
cho những đối tượng có trách nhiệm tổ chức 
thực hiện. Điều quan trọng nhất trong việc tổ 
chức thực hiện là phải làm rõ trách nhiệm lãnh 
đạo tập thể, nhưng nhất thiết phải có cá nhân 
phụ trách. 

- Các cấp ủy phải tăng cường và nắm chắc 
nhiệm vụ kiểm tra, lãnh đạo các đoàn thể tổ 
chức nhân dân giám sát việc thực hiện và bảo 
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vệ luật pháp. Công tác kiểm tra phải thành chế 
độ ; kiểm tra có chương trình, kế hoạch. Bên 
cạnh việc kiểm tra tư cách đẳng viên, kiểm tra 
chấp hành Điều lệ Đảng, vẫn đề rất quan trọng 
là phải kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, kịp 
thời biểu dương những việc làm tốt, phát hiện 
những thiếu sót, lệch lạc để chấn chỉnh uốn 
nắn, tổng kết kinh nghiệm để bổ sung, hoàn 
thiện đường lối, chủ trương của Đảng. 

- Để bảo đảm cho các tổ chức đảng hoạt 
động có hiệu quả phải từng bước thể chế hóa 
hoạt động của tổ chức đảng, bao gôm các 
việc : xây dựng cơ cấu tô chức ; xác định chức 
năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động của cấp ủy, 
các cơ quan của Đảng để hoạt động nhịp 
nhàng và có hiệu qua. 

- Đảng quan tâm đào tạo đội ngũ các nhà 
hoạt động chính trị ; đội ngũ các chuyên gia 
chính trị hoạt động trên các lĩnh vực tư tưỡng, 


dân vận, khoa học, văn học nghệ thuật, tô 


chức, cán bộ, kiểm tra... Đó là những cán bộ 
vừa có bản lĩnh chính trị, có hiểu biết sâu sắc 
về lĩnh vực hoạt động, có kỹ năng hoạt động 
chính trị như dự báo tình huống, khả năng tông 
kết công tác, ra quyết định, nghiệp vụ tuyên 
truyền phổ biến nghị quyết của Đảng ; phương 
pháp tô chức các cuộc họp, hội thảo... 

Bồi dưỡng phong cách lãnh đạo chính trị 
cho các cán bộ lãnh đạo và các chuyên gia 
công tác đảng là một yêu cầu cấp thiết. Người 
cán bộ lãnh đạo chính trị luôn luôn đứng trước 
sự đòi hỏi và sự giám sát của nhân dân. Hiệu 
quả hoạt động của họ không những phụ thuộc 
vào chủ trương của Đang, mà còn phụ thuộc 
vào phong cách công tác và phẩm hạnh cá 
nhân của cán bộ, đang viên. 

- Ngày nay, với sự phát triển mới về khoa 
học - công nghệ, tin học, phương tiện thông tin 
nghe nhìn, máy tính... đã mở ra một khả năng 
mới vô cùng to lớn và có hiệu quả nhanh cho 
công tác tuyên truyên, giáo dục, tô chức cán 
bộ, kiểm tra. Vì vậy, muốn nâng cao hiệu quả 
lãnh đạo, người lãnh đạo phải am hiểu và biết 


ló 


tận dụng tối đa những thành tựu khoa học mới 
cho công tác lãnh đạo của Đảng. Ví dụ, biết vận 
dụng điều khiển học và tâm lý học trong công 
tác tô chức cán bộ. Biết sử dụng phương tiện 
nghe nhìn trong việc truyền đạt nghị quyết ; Sử 
dụng máy tính trong việc quản lý cần bộ, sử 
dụng máy đếm trong việc bầu cử ; v.v.. Các tổ 
chức đảng phải quan tâm và dành ngân sách 
cân thiết đầu tư cho chương trình tin học và 
hiện đại hóa phương tiện lãnh đạo, coi đây là 
phương hướng đầu tư có hiệu quả trong công 
tác lãnh đạo. 

- Phương thức lãnh đạo là vấn đề mới mẻ, 
rộng lớn, tác động trực tiếp hàng ngày đến sự 
lãnh đạo của các tô chức, các cán bộ của Đảng. 
Vì vậy, phải tiếp tục mở rộng việc nghiên cứu, 
tông kết thực tiễn, rút kinh nghiệm, xây dựng 
một hệ thống các quan điểm, phương pháp về 
đảng cầm quyên và xây dựng các phương thức 
lãnh đạo cụ thể trên từng lĩnh vực trọng yếu, ở 
từng cấp từ trung ương đến địa phương, cơ sở, 
từng cơ quan nhà nước và từng đoàn thể chính 
trị - xa hội. Nghiên cứu, rút kinh nghiệm xây 
dựng quy chế làm việc của đẳng ủy, đẳng 
đoàn, ban cán sự đảng. Gấp rút xác định 
phương thức lãnh đạo của tô chức đảng ở cơ 
sở, nhất là ở các doanh nghiệp nhà nước, 
doanh nghiệp tư nhân, cơ quan khoa học kỹ 
thuật, đơn vị văn hóa - nghệ thuật để bảo đảm 
cho trên tất cả các lĩnh vực Đảng đều có những 
định hướng lãnh đạo đúng. 

Tại Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII) bàn 
về một số nhiệm vụ “Đổi mới và chỉnh đốn 
Đảng”, đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười khẳng 
định : ''Đối mới phương thức lãnh đạo của Đẳng 
là vẫn đề bức thiết nhằm nâng cao chất lượng và 
hiệu quả lãnh đạo của Đảng, đồng thời trách 
nhiệm và hiệu lực quản lý điều hành của Nhà 
nước, nâng cao vai trò của các đoàn thể nhân 
dân, phát huy sức mạnh của hệ thống chính 
trị”... Đó thực sự là vấn đề của Đảng - một Đảng 
cầm quyền trong hoàn cảnh mới _] 
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HỘI NI! 4t DA 
VÀ XÂY DƯNG NỀ 


kỳ cách mạng. Nông dân vốn có truyền thống 


N-- dân nước ta là quân chủ lực của các thời 
yêu nước nồng nàn, tinh thần lao động cần cù 


và sáng tạo, có ý thức cộng đồng cao, coi trọng tình. 


làng nghĩa xóm, coi trọng đạo đức nhân ái. Từ ngày 
có Đảng, giai cấp nông dân một lòng, một dạ đi theo 
Đảng và Bác Hồ, đã cùng với giai cấp công nhân, 
tầng lớp trí thức và đồng bào cả nước đưa cách mạng 
Tháng Tám đến thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến 
lâu dài và gian khổ của dân tộc chống thực dân Pháp, 
đế quốc Mỹ và bò lũ tay sai, nông dân là lực lượng 
đông đảo đã góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại giải 
phóng dân tộc, đem lại độc lập và thống nhất cho Tổ 
quốc. Trong hòa bình xây dựng, nông dân đã cùng 
với công nhân đem hết sức mình lao động sản xuất, 
phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt trong 10 năm thực 
hiện công cuộc đổi mới, với chính sách đối mới của 
Đảng, sự đầu tư của Nhà nước và tinh thần lao động 
cần cù sáng tạo của mình, giai cấp nông dân đã cùng 
với nhân dân cả nước lập được thành tựu to lớn trên 
mặt trận sản xuất nông nghiệp, đưa sản lượng lương 
thực lên 27,5 triệu tấn (năm 1995), đời sống vật chất 
và tinh thần của nông dân và bộ mặt nông thôn được 
cải thiện rõ rột. Thành tựu ấy đã góp phần quan trọng 
đưa đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã 
hội. 

Hiện nay, nông dân chiếm gần 80% dân số, với 
28 triệu lao động, chiếm 75% lao động cả nước. Vì 
thế, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn 
mới là tiền đề quan trọng để thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và góp phần to lớn ổn định chính 
trị - xã hội, đất nước. 

Nhìn vào thực trạng kinh tế nông thôn và đời 
sống nông dân hiện nay, có thể nêu lên một số nét 
chính sau đây : 

Về kinh tế nông thôn : Trong 10 năm qua, nông 
nghiệp phát triển với nhịp độ trung bình hằng năm là 
4,6%. Nổi bật nhất là đã giải quyết được vấn đề lương 
thực. Từ chỗ hằng năm phải nhập 70 - 80 vạn tấn 
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gạo, đến nay nước ta không những đủ lương thực, có 
dự trữ mà còn xuất khẩu từ 1,5 đến 2 triệu tấn gạo. 
Bên cạnh sản xuất lương thực, các ngành khác như : 
thủy sản, lâm nghiệp đều có bước phát triển quan 
trọng. Kinh tế nông thôn đã góp phần to lớn vào việc 
tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu của đất nước. Tuy 
vậy, kinh tế nông thôn còn nhiều mặt yếu kém, cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch chậm. Gần 80% số hộ nông thôn 
vẫn dựa vào nguồn thu nhập chính là nông nghiệp. Ở 
các tỉnh miền núi và đồng bằng sông Hồng tỷ lệ này 
khoảng 91%. Trong nông nghiệp, năng suất cây 
trồng, vật nuôi còn thấp, hiệu quả sản xuất nông 
nghiệp thấp hơn nhiều so với các ngành khác ; công 
nghiệp chế biến thực phẩm, nông sản còn yếu kém, 
công nghệ lạc hậu. Trình độ sản xuất nông nghiệp 
của nước ta còn có khoảng cách đáng kể so với nhiều 
nước trong khu vực. 

Về đời sống nông dân, nhờ kinh tế nông thôn 
tăng trưởng, đời sống nông dân đã được cải thiện. Số 
đông nông dân có đủ lương thực, thực phẩm ; điều 
kiện ăn ở, sinh hoạt, đi lại, học hành, chữa bệnh được 
cải thiện. Hiện nay đã có 58% số hộ có nhà ở tốt, 52% 
số hộ đã có điện sinh hoạt, 42% số hộ được dùng 
nguồn nước sạch, gần 50% số hộ có phương tiện 
nghe nhìn; các dịch vụ y tế, giáo dục sau nhiều năm 
xuống cấp nay đang được phục hồi và cải thiện. Tuy 
vậy, đời sống nông dân nước ta còn thấp, thu 
nhập bình quân tính theo đầu người mới chỉ đạt 
gần 100 USD/năm (bằng 1/2 thu nhập bình quân đầu 
người của cả nước), trong đó có trên 20% số hộ 
nghèo. Khoảng cách giàu nghèo trong nông thôn, 
giữa các vùng và giữa nông thôn và thành thị ngày 
càng tăng. Trình độ dân trí ở nông thôn còn thấp. Chỉ 
có 3,5% lực lượng lao động ở nông thôn được đào tạo 
và có tay nghề, còn lại là lao động giản đơn ; tý lệ con 
em nông dân vào cấp lll và đại học ngày càng thấp; x 
tý lệ thất học còn cao (ở Tây nguyên : 26,6%, ở đồng 
bằng sông Cửu long : 31%...). Các hủ tục và tệ nạn 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực 
Trung ương Hội nông dân Việt nam 
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xã hội có chiều hướng gia tăng, việc cưới, việc tang, 
lễ hội quá tốn kém và lãng phí ; nạn số đề, cờ bạc, 
nghiện hút đang thâm nhập mạnh mẽ, ảnh hưởng tới 
trật tự - xã hội ở nông thôn... 

Cơ sở hạ tầng ở nông thôn phát triển chậm là trở 
ngại lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện 
đời sống nông dân. Đường giao thông nông thôn mới 
có 4% được rải nhựa, 14% rải đá ; 5 huyện và 721 xã 
chưa có đường ô tô đến trung tâm. Hệ thống thông tin 
nông thôn có nhiều thay đôi lớn, 332 huyện có điện 
thoại tự động, nhưng bưu điện mới phục vụ được 75% 
dân cư. Vốn cho nông dân sản xuất, nhà nước chỉ 
cung cấp được 22,5% còn lại là do các nguồn của tư 
nhân. 

Đây là những vấn đề rất khó khăn cho quá trình 
phát triển nông thôn, đặc biệt cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ VIII của 
Đảng nhấn mạnh : “Nội dung cơ bản của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm còn lại 
của thập kỷ 90 là : Đặc biệt coi trọng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn” #), Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn 
bao gồm các mặt : “Phát triển toàn diện nông, lâm, 
ngư nghiệp, hình thành các vùng tập trung chuyên 
canh. có cơ cấu hợp lý về cây trồng, vật nuôi, có sản 
phẩm hàng hóa nhiều về số lượng, tốt về chất lượng, 
bảo đảm an toàn về lương thực trong xã hội, đáp ứng 
được yêu cầu của công nghiệp chế biến và của thị 
trường trong, ngoài nước ; thực hiện thủy lợi hóa, điện 
khí hóa, cơ giới hóa, sinh học hóa... ; phát triển công 
nghiệp chế biến nông, lâm, “thủy sản với công nghệ 
ngày càng cao, gắn với nguồn nguyên liệu và liên kết 
với công nghiệp ở đô thị ; phát triển các ngành nghề, 
làng nghề truyền thống và các ngành nghề mới bao 
gồm tiểu, thủ công nghiệp, công nghiệp sản xuất 
hàng tiêu dùng, hàng xuất khâu, công nghiệp khai 
thác và chế biến các nguồn nguyên liệu phi nông 
nghiệp, các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và đời 
sống nhân dân ; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế và 
xã hội, từng bước hinh thành nông thôn mới văn 
minh, hiện đại” 12), 

Đại hội VIII còn chỉ ra các chính sách cụ thể đối 
với giai cấp nông dân, nhằm tạo ra những động lực 
mới thúc đây phong trào cách mạng của nông dân : 
“Thực hiện tốt chính sách giao đất, khoán rừng ; ngăn 
chặn và khắc phục tình trạng nông dân không có 
ruộng đất sản xuất ; giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, các dịch 
vụ cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm, phát triển công 
nghiệp chế biến và các nghề tiêu, thủ công. Phát triển 
tín dụng nông thôn, mở rộng việc cho nông dân 


l8 


nghèo vay vốn sản xuất, chống nạn cho vay nặng lãi, 
mua lúa non, buôn bán trái phép ruộng đất. Giúp đỡ 
nông dân phát triển các hình thức kinh tế hợp tác. Có 
chính sách bảo hộ sản xuất cho nông dân” 8), 


H 


N--: năm qua, hoạt động của Hội nông dân 
đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả 
quan trọng, tạo đà cho Hội tiến lên thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng. 

Về tổ chức, Hội đã tập hợp được hàng triệu lao 
động chủ chốt của hộ nông dân cùng với đông đảo 
nông dân lao động khác vào Hội. Xây dựng đơn vị tổ 
hội hoặc chi hội thành đơn vị hành động theo nghề 
nghiệp hoặc liền canh, liền cư với quy mô và hình 
thức phủ hợp với từng vùng, từng địa phương, từng 
ngành nghề. Hoạt động của Hội lấy nội dung kinh tế- 
xã hội làm trọng tâm, kết hợp chặt chẽ với hoạt động 
chính trị, thực hiện vai trò nòng cốt trong phong trào 
nông dân phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. Đến 
nay, Hội nông dân Việt nam có gần 7 triệu hội viên, 
chiếm 32,1% lao động nông nghiệp và 65,1% hộ 
nông dân, với 78 899 chỉ hội, trong đó có 5 424 chỉ 
hội theo nghề nghiệp (chiếm 16,05%) và 153 910 tổ 
hội. Từ sau Đại hội Hội nông dân lần thứ II (1993) đến 
nay, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội, nhất là 
cán bộ cơ sở được đặc biệt quan tâm. Đến nay đã có 
75,74% chủ tịch hội nông dân xã, hầu hết cán bộ 
huyện, tỉnh, thành và trung ương hội đã được dự các 
lớp tập huấn hằng năm. Tổ chức, nội dung và phương 
thức hoạt động của Hội đã có nhiều đổi mới, tiến bộ. 
Vai trò của Hội ngày càng rõ. Hội thật sự là nòng cốt 
trong phong trào nông dân phát triển kinh tế - xã hội, 
xây dựng nông thôn mới. 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, đoàn 
kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu do Hội 
nông dân làm nòng cốt ngày càng phát triên cả về bề 
rộng và chiều sâu. Từ năm 1981, Hội nông dân Việt 
nam cùng với ngành nông nghiệp đã hướng dẫn, tổ 
chức phong trào này ngày càng đi vào hoạt động có 
nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Hằng năm hoặc 2 
năm một lần các địa phương tô chức hội nghị nông 
dân sản xuất giỏi từ cơ sở đến tỉnh, thành. Có nơi như 
Thanh hóa đã tô chức hội nghị này lần thứ 10, nhiều 
tỉnh, thành khác đã tổ chức 4 đến 5 lần. Một số tỉnh 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb Chính trị quôc gia, Hà nội, 1996, tr 86 

(2) Sđd, tr 87 

(3) Sdd, tr 123 - 124 
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như Lai châu, Hà bắc, Bắc thái, Quảng bình, Gia lai... 
còn tô chức nông dân sản xuất giỏi theo từng ngành 
nghề khác nhau, gắn với các phong trào kinh tế - xã 
hội khác như xóa đói giảm nghèo, dân số kế hoạch 
hóa gia đình, xóa mù chữ, chống tệ nạn xã hội... Tính 
trong 33 tỉnh, thành, từ năm 1990 đến nay, Hội nông 
dân đã công nhận 8 triệu hộ nông dân đạt danh hiệu 
nông dân sản xuất giỏi. Đó là những hộ gia đình có 
thu nhập cao (hàng chục triệu đến hàng trăm triệu 
đồng/năm), do biết làm ăn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật ; 
là những gia đình đoàn kết giúp đỡ các hộ nghèo về 
kinh nghiệm sản xuất, vốn, vật tư, giống, việc làm ; là 
những gia đình văn hóa, chấp hành tốt chính sách, 
pháp luật và tích cực xây dựng Hội, góp phần tích cực 
thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng 
cuộc sống mới. 

Trong quá trình đổi mới của mình, Hội đã kịp thời 
nắm bắt được yêu cầu của nông dân và xu hướng 
phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. Đại hội lần thứ II 
của Hội đã xác định một trong 5 nhiệm vụ cơ bản của 
Hội là : “Tổ chức hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân 
phát triển sản xuất, tăng cường lực lượng sản xuất, 
xây dựng nông thôn mới”. Đây là nhiệm vụ hoàn toàn 
mới mẻ và cực kỳ khó khăn của Hội. Nhưng do định 
hướng đúng nền thực tế những năm qua, các cấp hội 
đã có nhiều hình thức hoạt động dịch vụ hỗ trợ phong 
phú, thiết thực trên nhiều lĩnh vực : vốn, kỹ thuật, vật 
tư, thông tin thị trường, tiêu thụ sản phẩm... Thành 
công nổi bật là việc ra đời Quỹ hỗ trợ nông dân thuộc 
Hội nông dân Việt nam (tháng 3 - 1996). Đến nay, 
quỹ đã được thành lập và hoạt động trong phạm vi cả 
nước. Quỹ hỗ trợ nông dân không nhằm mục đích lợi 
nhuận, mà hỗ trợ vốn cho nông dân, trước hết là nông 
dân nghèo. Quỹ không phải là tổ chức kinh doanh tiền 
tệ mà là tổ chức dịch vụ hỗ trợ do hội nông dân các 
cấp tổ chức nhằm mục đích : “Làm cho người nghèo 
thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì 
giàu thêm” như lời căn dặn của Bác Hồ. Nguồn vốn 
của quỹ bao gồm sự ủng hộ, cho mượn, cho vay với 
lãi suất thấp của nông dân, đồng bào cả nước, Việt 
kiều, các tổ chức quốc tế (chính phủ và phi chính 
phủ), và một phần vốn hỗ trợ của nhà nước theo 
phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Hoạt 
động của quỹ ở cơ sở dựa vào tổ hội hoặc chỉ hội là 
đơn vị xem xét hỗ trợ vốn, nơi bàn cách làm ăn, trao 
đổi kinh nghiệm sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và 
cùng chịu trách nhiệm hoàn lại vốn và trả phí cho 
quỹ. 

Cùng với những hoạt động nói trên, đề phát huy 
vai trò nòng cốt của mình, đặc biệt là trong phong trào 


nông dân thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp, 
hiện đại hóa nông thôn, Hội nông dân đang nghiên 
cứu các vấn đề để thực hiện Luật đất đai, bảo đảm 
cho người nông dân làm ruộng có đất sản xuất ; 
nghiên cứu và tổ chức các hình thức hợp tác mới với 
việc xây dựng tổ hội nông dân thành đơn vị hợp tác ; 
nghiên cứu đề xuất với nhà nước về chính sách bảo 
hộ sản xuất và bảo hiểm xã hội, trước mắt là chính 
sách đôi với một số cây trồng vật nuôi chính ảnh 
hưởng trực tiếp đến đời sống nông dân ; chính sách 
bảo hiểm tuổi già, bệnh tật, tai nạn... của nông dân ; 
thành lập các hội bảo trợ, các trung tâm tư vấn cho 
nông dân, nhằm hỗ trợ nông dân về thông tin kinh tế- 
xã hội, giá cả, thị trường và nâng cao dân trí... Hội mở 
rộng quan hệ với nông dân và tổ chức nông dân các 
nước trong khu vực và trên thế giới ; xúc tiến việc xin 
phép, tổ chức đưa nông dân đi học, làm việc, lao 
động và tham quan, du lịch ở nước ngoài, nhằm mở 
rộng hiểu biết, trao đổi hợp tác với nhau. 

Hoạt động của Hội nông dân gắn liền với các 
chương trình của nhà nước về phát triển nông thôn, 
như : phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng cơ sở hạ 
tầng, phát triển nhà ở, hệ thống dịch vụ hỗ trợ sản 
xuất, giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội, phát triển 
văn hóa, phát triển cộng đồng, tạo việc làm, xóa đói 
giảm nghèo, bảo vệ và cải thiện môi trường nông 
thôn... Hội nông dân thực hiện các chương trình phát 
triển nông thôn bằng các công việc của Hội, tổ chức 
tập hợp nông dân hăng hái tham gia và vận động 
nông dân xây dựng các chương trình, dự án của địa 
phương mình (thôn, xóm, xã) với sự hỗ trợ của nhà 
nước theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng 
làm”. 

Để có cơ sở vững chắc cho sự đổi mới công tác 
Hội thực hiện vai trò nòng cốt trong phong trào nông 
dân phát triên kinh tế - xã hội, Đảng cần có nghị quyết 
chuyên đề về nông dân và Hội nông dân Việt nam để 
cụ thể hóa những định hướng của Đảng nêu trên, và 
Chính phủ cần có quy chế làm việc với Hội nhăm thực 
hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và 
nhân dân làm chủ" ở nông thôn. 

Phát triển nông thôn trong giai đoạn cách mạng 
mới lấy nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa làm 
trọng tâm là sự nghiệp của toàn dân, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Hội nông dân Việt nam đã có những bước 
đi đúng hướng. Tuy còn nhiều lúng túng, khó khăn 
trong hoạt động, nhưng có Đảng lãnh đạo, được nông 
dân tin tưởng, nhất định Hội sẽ làm tròn chức năng và 
phát huy tốt vai trò nòng cốt của mình [_] 
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CỦA ĐẠI HỘI VI 


ẠI hội VHI đã tổng kết một bước 
+) vấn đề lý luận cơ bản của sự 


nghiệp quá độ lên CNXH ở nước ta, đã 
khẳng định “Chủ nghĩa Mắc - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và 
kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Ở 
những bước ngoặt của cách mạng, trước những 
diễn biến phức tạp của tình hình, Đảng kịp 
- thời có định hướng tư tưởng chính trị đúng 
đắn, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, chống 
những luận điệu thù địch, tạo cơ sở cho sự 
thống nhất tư tưởng trong toàn đảng và trong 
nhân dân” 0), 

Lịch sử Đảng ta và lịch sử cách mạng Việt 
nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cho thấy trong 
mỗi thời kỳ cách mạng đều có những cuộc 
tranh luận quan trọng về tư tưởng chính trị, tức 
là những cuộc tranh luận lý luận liên quan trực 
tiếp đến đường lối của Đảng. Trong cách 
mạng dân tộc - dân chủ, có cuộc tranh luận để 
giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa các 
nhân tố dân tộc và giai cấp, giữa các nhiệm vụ 
phân đề và phản phong, giữa các nội dung dân 
tộc và dân chủ của cách mạng. Trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ngày nay, có cuộc 
tranh luận về bản chất và nội dung của chủ 
nghĩa xã hội, về mục tiêu và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. .. Lịch sử cũng 
cho thấy khi nào Đảng ta xác định được định 
hướng tư tướng chính trị rõ ràng, phân rõ đúng 
sai, toàn đẳng thống nhất ý chí và hành động, 
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thì cách mạng có bước phát triển nhảy vọt, 
giành được thắng lợi vẻ vang. 

Mười năm đổi mới của nước ta là 10 năm 
vận động của thực tiễn đổi mới, đồng thời 
cũng là 10 năm vận động của tư duy lý luận về 
đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường giữ 
vững độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. Đại hội VIII của Đảng định ra 
phương hướng, nhiệm vụ của toàn đẳng, toàn 
dân trong thời kỳ mới, đấy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước trên cơ sở tổng kết 
10 năm đổi mới. Sự tổng kết đó là một sự tổng 
kết kép, cả vê mặt thực tiễn và cả vê mặt lý 
luận. Là một Đảng hành động, Đảng ta qua 
văn kiện của Đại hội không trình bày riêng 
biệt hệ quan điểm lý luận đường lối nhưng hệ 
quan điểm đó là rõ ràng và nhất quán, gắn liền 
hữu cơ với việc đánh giá tình hình thực tiễn và 
đề ra các nhiệm vụ thực tiễn. 

Đường lối đôi mới của Đảng ta trong 10 
năm qua là sự phủ định những sai lầm trong 
đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô 
hình và cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp ; 
đó là sự phủ định biện chứng chứ không phải 
sự phủ định siêu hình, hư vô chủ nghĩa. Đường 
lỗi đổi mới thể hiện sự táo bạo, sự sáng tạo có 
căn cứ khoa học và thực tiễn trong tư duy lý 


luận và chính trị của Đảng. Tuy có tham khảo 


* Trung tướng, giáo sư Giám đốc Học viện chính trị - 
quân sự 

(I) Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà nội, 1996, tr 136 
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thực tiễn các nước khác, nhưng Đảng ta xuất 
phát từ thực tiễn thành công và chưa thành 
công của một thời kỳ cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta để mở ra một con đường mới 
đi lên chủ nghĩa xã hội, một con đường chưa 
có tiền lệ trong lịch sử. 

Quả thực là chúng ta có di sản tư tưởng lý 
luận của Lê-nin về việc sử dụng chủ nghĩa tư 
bản và kinh tế thị trường để xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở những nước kinh tế còn lạc hậu. 
Tuy nhiên, tư tưởng đó chưa được triển khai 
bao nhiêu trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên xô. Cho nên quá trình thực hiện 
đường lối đổi mới ở nước ta không phải đã có 
khuôn mẫu sẵn, mà phải vừa làm vừa thử 
nghiệm, vừa rút kinh nghiệm. Trong khi đó 
trên thế giới, sự khủng hoảng và sau đó là sự 
sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
đã buộc những người cộng sản, trong đó kể cả 
những người cộng sản Việt nam phải nhận 
thức lại tư duy của mình về chủ nghĩa xã hội, 
phải tìm hiểu trở lại di sản các nhà kinh điển, 
phải đánh giá lại những quan niệm cũng như 
các hoạt động xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
chúng ta trong nhiêu thập kỷ qua. 

Trong điều kiện như vậy, việc trong đẳng 
có những nhận thức và quan niệm khác nhau 
về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ, về con 
đường đới lên chủ nghĩa xã hội, là hiện tượng tự 
nhiên ; nó phản ánh sự trưởng thành và phát 
triển trí tuệ của Đảng. Các quan điểm khác 
nhau đồng thời tôn tại, cọ xát với nhau ; sự cọ 
xát có lúc tạo ra kết quả tích cực, tìm ra những 
kiến giải lý luận đầy đủ hơn, nhưng trong một 
số trường hợp, một số quan điểm vẫn còn khác 
nhau, chưa thống nhất được. Những sự khác 
nhau đó không chỉ trên những vấn đề cụ thể, 
mà trên cả một số vấn đề cơ bản có ảnh hưởng 
đến việc hiểu và thực hiện đường lối của 
Đảng, liên quan đến định hướng phát triển của 
đất nước. Vậy phải xử lý vẫn đề này như thế 


nào để vừa bảo đảm tự do tư tưởng trong đảng, 
vừa bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành 
động 2 

Trước hết, cần phân biệt rất rõ tự do tư 
tưởng trong đảng và trong khoa học. Trong 
khoa học cần thiết phải phân biệt phạm vi tự 
do tư tưởng giữa khoa học tự nhiên, kỹ thuật 
và khoa học xã hội nhân văn ; trong khoa học 
xã hội và nhân văn, phải phân biệt giữa chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin với các khoa học xã hội và 
nhân văn khác. Trong khoa học tự nhiện, kỹ 
thuật và một số môn khoa học xã hội nhân 
văn, ý kiến thiểu số không những được bảo lưu 
mà có thể còn được truyền bá, cần được truyền 
bá. Nhưng về những vấn đề lý luận có liên 
quan trực tiếp đến sự thống nhất ý chí và hành 
động thực hiện đường lối của Đảng thì cần 
phải có cách xử sự khác. Nếu không, chúng ta 
sẽ rơi vào chủ nghĩa tự do vô nguyên tắc. Cơ 
quan lãnh đạo Đảng cần chỉ ra những vấn đề 
gì được tiếp tục thảo luận rộng rãi, những vấn 
đề gì phải nói và làm thống nhất theo một định 
hướng tư tướng chính trị đã được xác định. 
Người đẳng viên có quan điểm lý luận khác dĩ 
nhiên được bảo lưu ý kiến của mình, tranh 
luận tiếp tục ở những diễn đàn khoa học thích 
hợp, nhưng không được truyền bá ý kiến đó 
của mình trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, hoặc lưu hành truyền tay tán phát các 
tài liệu tự in. | 

Do yêu cầu của đầu tranh tư tưởng, lý luận 
và chính trị hiện nay, một số quan điểm lý 
luận nào đầy không còn là vấn đề học thuật 
thuần túy mà đã gia nhập vào phạm vi quan 
điểm đường lối. Do đó, người đảng viên làm 
công tác lý luận phải tự giác chấp hành yêu 
cầu : “Đảng viên có quyền được phát biểu ý 
kiến trong tổ chức, được bảo lưu ý kiến, nhưng 
phải chấp hành nghị quyết của Đảng, không 


(2) Sđd, tr 141. 
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được truyền bá những quan điểm trái với quan 
điểm, đường lỗi của Đảng..." ®)' Chẳng hạn 
quan điểm cương lĩnh của Đảng ta hiện nay là 
xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, vậy thì không thể truyền bá quan điểm 
cho răng chúng ta không cân hoặc chưa nên 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ; răng lý luận thời 
kỳ quá độ của Mác - Lê-nin là không phù hợp 
với nước ta. Hoặc trong khi quan điểm của 
Đảng là phát triển kinh tế nhiều thành phần 
nhưng phải coi trọng xây dựng kinh tế quốc 
doanh và hợp tác xã để quốc doanh đóng vai 
trò chủ đạo và cùng với kinh tế hợp tác là nền 
tảng nền kinh tế quốc dân thì không thể truyền 
bá quan điểm cho rằng chỉ có mở rộng tối đa 
kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa, thu hẹp kinh 
tế quốc doanh đến mức tối thiểu thì mới hòa 
nhập được vào kinh tế thế giới, khắc phục 
được sự tụt hậu của mình... 

Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư 
tưởng phải căn cứ vào cương lĩnh và các văn 
kiện, nghị quyết của Đảng. thường xuyên bồi 
dưỡng cho cán bộ, đẳng viên đường lối, chủ 
trương của Đảng, bồi dưỡng các vấn đề cơ 
bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tướng 
Hồ Chí Minh, nhất là những vấn đề trực tiếp 
liên quan đến đường lối, bồi dưỡng đạo đức 
cách mạng trong bối cảnh lịch sử mới, bảo 
đảm sự thống nhất về chính trị và tư tưởng 
trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân. Đại hội 
VIII đánh giá : Đến nay, “con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được 
xác định rõ hơn” °). Tuy nhiên, Đại hội cũng 
chỉ ra rằng nhiệm vụ công tác lý luận còn rất 
nặng nề, còn phải trả lời nhiều vẫn đề đã, đang 
và sẽ nảy sinh. “Công tác lý luận trước hết 
hướng vào những vẫn đề do cuộc sống đặt ra, 
làm rõ căn cứ khoa học của các giải pháp, dự 
báo các xu hướng phát triển, góp phần bổ 
sung, hoàn thiện đường lối của Đảng, làm cho 


s9, 


ngày càng sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta”. (4) 

Tôi cho rằng đến nay, thực tiễn đấu tranh 
dân tộc và giai cấp gay go, phức tạp ở nước tạ 
đã có những biểu hiện rõ ràng, đòi hỏi và đồng 
thời cho phép chúng ta vạch một đường ranh 
giới giữa quan điểm đúng và quan điểm sai 
trên một số vấn đề lý luận chính trị cơ bản và 
quan trọng. Thực tiễn chứng tỏ, trên vấn đề hệ 
tư tưởng, không thể có bất cứ sự thỏa hiệp nào. 
Chúng ta cần và có thể tiếp thu một cách có 
phê phán những yếu tố tiến bộ đúng đắn của 
những trào lưu tư tưởng ngoài mác xít để làm 
giàu cho mình, nhưng không thể có sự nhượng 
bộ thỏa hiệp về quan điểm và lập trường tư 
tưởng, không thể dung hòa quan điểm đúng 
với quan điểm sai trái. Sự dung hòa và thỏa 
hiệp đó chỉ có hại, làm hốn loạn chính trị, tư 
tưởng và tô chức của Đảng. Báo cáo chính trị 
của Ban Chấp hành trung ương tại Đại hội 
VIII trong phần xây dựng Đảng đã khẳng 
định : Phải “uốn nắn những nhận thức lệch lạc, 
những quan điểm mơ hồ, những biểu hiện dao 
động về tư tưởng, suy giảm niềm tin vào chủ 
nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng. Phê 
phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù 
địch” Ö), 

Một vấn đề cần làm rõ là trên mặt trận tư 
tưởng hiện nay, chúng ta phải xác định 
phương hướng công tác tư tưởng, tập trung sự 
phê phán vào hướng nào. Trong lịch sử Đẳng 
ta, sự phát triển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh bao giờ cũng diễn ra 
trong cuộc đấu tranh với hai xu hướng lệch 
lạc : bảo thủ, giáo điều và cơ hội, xét lại ; tả 
khuynh và hữu khuynh về chính trị. Đối với 
một đẳng ra đời và phát triển trong một môi 
trường xá hội như nước ta, Đảng ta phải luôn 
luôn phê phán mọi biểu hiện của tư tưởng tiểu 


(3)(4) (5): Sđu, tr 68, 140, 141. 
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tư sản và tư sản, phê phán cả các tàn dư của tư 
tưởng phong kiến. Trong những năm tháng 
trước đây, Đảng ta thường phải đấu tranh với 
cả hai xu hướng : chống hữu và phòng tả ; 
thường đặt lên hàng đầu nhiệm vụ chống các 
biểu hiện của tư tưởng tiểu tư sản, đồng thời 
không coi nhẹ chút nào tư tưởng tư sản và 
phong kiến. Phương hướng chỉ đạo đó đã tỏ ra 
đúng đắn và góp phần quan trọng vào thắng 
lợi của cách mạng nước ta. 

Theo tôi, trong cuộc đấu tranh cách mạng 
rất phức tạp hiện nay, chúng ta cần có những 
điều chỉnh quan trọng trong phương hướng 
đấu tranh tư tưởng. Phải chăng trong khi 
không coi nhẹ việc khắc phục bệnh bảo thủ, 
giáo điều, sự xơ cứng trong tư duy lý luận, 
phải chú ý phê phán những biểu hiện của chủ 
nghĩa cơ hội hữu khuynh ? Trong khi vẫn phải 
tích cực đấu tranh phê phán tư tưởng tiểu tư 
sản, đặc biệt là các biểu hiện dao động về 
chính trị, trạng thái vô chính phủ ; phê phán 
các tàn dư phong kiến gia trưởng cục bộ, bè 
phái, kém dân chủ, chúng ta phải đặc biệt chú 
trọng đấu tranh chống tư tưởng tư sản, tư tưởng 
xã hội dân chủ ? Cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường, hai định hướng phát triển xã hội cũng 
như cuộc đấu tranh giữa dân tộc ta với âm mưu 
chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa 
để quốc đòi hỏi sự điều chỉnh đó. Báo cáo của 
Ban chấp hành trung ương về bổ sung, sửa đổi 
Điều lệ Đảng tại Đại hội VIII đã khẳng định : 
“Trước những diễn biến phức tạp của tình hình 
thế giới và những khó khăn trong nước, đã nấy 
sinh tư tưởng cơ hội, thực dụng, khuynh hướng 
sai lầm muốn đưa đất nước đi theo con đường 
tư bản chủ nghĩa hoặc xã hội dân chủ” 4®), 

Phải thừa nhận rằng hiện nay ở ta, có một 
số người đã mất lòng tin vào chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin, vào lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, thậm 
chí đã mất cả lòng tự hào dân tộc. Họ sùng bái 
các giá trị phương Tây, nền kinh tế thị trường 


theo định hướng tư bản chủ nghĩa, nền dân chủ 
tư sản, nền văn hóa tư sản thấm đượm chủ 
nghĩa cá nhân cực đoan và lối sống của một xã 
hội tiêu thụ tha hóa và suy đồi. Họ tuyệt đối 
hóa mặt thành tích của phương Tây. Trong 
hoạt động thực tiến, họ bắt chước một cách 
thiếu phê phán mọi cách nghĩ và cách làm của 
phương Tây. 

Trào lưu tư tưởng xã hội - dân chủ là một 
trào lưu quốc tế nhưng giống như con kỳ 
nhông nó lại biết thay đối mầu sắc, thích ứng 
với từng hoàn cảnh thực tế của từng quốc gia. 
Cái cốt lõi giống nhau cho mọi trào lưu xã 
hội - dân chủ là tuy vẫn giương ngọn cờ giải 
phóng giai cấp công nhân, ngọn cờ xã hội chủ 
nghĩa, nhưng lại không động chạm đến nền 
tảng cơ bản tạo nên sự thống trị của tư bản đối 
với công nhân : giữ nguyên và ca ngợi chế độ 
tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất ; 
bác bỏ, đả kích nền chuyên chính cách mạng 
của giai cấp công nhân, sùng bái nền đại nghị 
tư sản, chế độ đa nguyên chính trị, đa đẳng đối 
lập ; đề cao chủ nghĩa tự do cá nhân cực đoan 
tư sản, đã kích các nguyên tắc tổ chức và cơ 
chế lãnh đạo của đảng cộng sản. Đáng tiếc là 
ở ta hiện nay, có một bộ phận không ít người 
(trên các vấn đề phân biệt hai chế độ xã hội, 
thái độ đối với kinh tế quốc doanh, kinh tế hợp 
tác xã và kinh tế tư bản tư nhân mà thực chất 
là thái độ đối với chế độ tư hữu và công hữu ; 
trên vấn đề dân chủ và chuyên chính ; nhân 
quyền và tự do cá nhân ; nguyên tắc và cơ chế 
tô chức của đẳng...) cũng nhiễm phải quan 
điểm mang màu sắc xã hội - dân chủ tuy độ 
đậm nhạt có khác nhau tùy theo từng người. 

Công tác tư tưởng - lý luận của chúng ta 
không thể không biết đến tình hình đó [] 


(6) Đảng cộng sản Việt nam, Báo cáo của Ban Chấp 
hành trung ương khóa VII vẻ bổ sung, sửa đôi Điều lệ 
Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, 
Hà nội, 1996, tr 10. 
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ẮN kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VIII của Đảng khẳng định : “Chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và các 
nước Đông Âu sụp đổ khiến chủ nghĩa xã hội 
tạm thời lâm vào thoái trào, nhưng điều đó 
không làm thay đổi tính chất của thời đại ; loài 
người vẫn đang trong thời đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội”. Từ định 
hướng vĩ mô quan trọng này có thể thấy một 
trong những vấn đề lý luận được đặt ra là phải 
tiếp tục vừa làm sáng tổ nét đặc thù của con 
đường phát triển lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
nam, đồng thời vừa lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc 
thêm lý luận của Mác và Lê-nin về tính phổ 
biến của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 
Từ “thời kỳ quá độ chính trị và cải 
biến cách mạng”... 

Trong bức tranh chung phác họa những 
nét khái quát nhất về các hình thái kinh tế - xã 
hội, với tư cách là nhà hoạt động thực tiễn 
cách mạng nhiệt thành của thời đại mình, Mác 
đặc biệt quan tâm đến bước chuyển từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản. Chính ở 
đây, như chúng ta đã biết, ông đề xuất tư tưởng 
về một “thời kỳ quá độ chính trị” nhằm “cải 
biến cách mạng” xã hội cũ thành xã hội mới. 
Có thể nêu vắn tắt những nét chính trong mô 
hình mác xít về quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa cộng sản như sau : 
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l - Thời kỳ quá độ là thời kỳ đặc biệt 
trong quá trình vận động và phát triển chung 
của lịch sử ; một mặt từ tiêu chí hình thái vĩ 
mô, toàn xã hội nhảy vọt cách mạng về “bản 
chất” ; mặt khác, bước chuyển này được thực 
hiện bằng sự tiến triển tiệm tiến ở từng lĩnh 
vực, từng giai đoạn của những “chất lượng” cụ 
thể từ cũ sang mới. 

2 - Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa cộng sản “nằm giữa” hai hình thái 
kinh tế - xã hội đó. Tuy Mác và Ăng-ghen có 
lần đề cập đến khả năng nước Nga từ chế độ 
nông nô và chủ nghĩa tư bản trình độ không 
cao có thể đi thắng vào quá trình phát triển 
cộng sản chủ nghĩa, song về đại thể các ông 
quan tâm tới kiểu quá độ mà xuất phát điểm là 
chủ nghĩa tư bản phát triển hoàn chỉnh và điển 
hình. Vì thế, nếu sự vận động và phát triển xã 
hội ở thời kỳ quá độ là sự sinh thành cái mới, 
thì đây là việc “sinh nở” ở một “cơ thể” đã 
từng đạt đến độ sung mãn, với một quá trình 

“thai nghén” tuân tự, đây đủ và chín muôi. 

3 - Sự “quá độ” ấy diễn ra trên quy mô 
không gian toàn thế giới, hay ít ra là ở khu vực 
trung tâm quan trọng, chính yếu nhất của nó. 
Mà thế giới ở đây là một thế giới tư bản chủ 
nghĩa về căn bản đã thuần chất và đồng chất, 


cho nên xét theo trật tự thời gian thì tiến trình 


* PTS triết học, Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh 


“quá độ” được triên khai và thực hiện nói 
chung mang tính đông loạt và đồng đều. 

4 - Mặc dù vậy, ngay thời kỳ quá độ hoàn 
toàn mang tính “lịch sử tự nhiên” này vẫn bao 
hàm “những cơn đau để dài”, tức là vẫn diễn 
ra trong khó khăn, gian khổ và không phải sẽ 
luôn luôn được hoàn tất suôn sẻ, nhanh chóng. 
Bởi vì, nó khác về chất so với không chỉ vận 
động xã hội thông thường, mà cả những thời 
kỳ quá độ khác đã từng có trong lịch sử 0), 

5 - Đặc trưng của thời kỳ quá độ này là : 
nó được mở đầu, chứ không phải kết thúc, bởi 
cuộc cách mạng xã hội ; sự “quá độ” về tất cả 
các lĩnh vực diễn ra hoàn toàn không phải bên 
trong, mà là bên ngoài kiến trúc thượng tầng tư 
bản. Do đó, xét theo phương thức và lĩnh vực 
ưu tiên trong tổng thể cơ chế và nội dung “cải 
biến cách mạng”, thì đây là “thời kỳ quá độ 
chính trị". Nghĩa là, sự vận động, phát triển về 
chất “trong mọi lĩnh vực kinh tế, đạo đức, tỉnh 
thần” của xã hội chỉ có thể diễn ra và được 
thực hiện với điều kiện tiên quyết là có kiến 
trúc thượng tầng chính trị mới. Thiếu tiền đề 
thiết yếu ấy, xã hội quá độ theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa và từng bước định hình chủ 
nghĩa xã hội hiện thực sẽ nhanh chóng mất đi 
bản sắc riêng. Điều này được minh chứng rõ 
rệt bởi thực tế lịch sử của chủ nghĩa xã hội 
hiện thực ở Liên xô và Đông Âu cuối thế 
kỹ 20, sau Mác đến hơn 100 năm. 

_.„. Đến “4hởi kỳ quá độ trong thời kỳ 
quá độ” 

Kế tục sự nghiệp của Mác và Ăng-ghen, 
trong thời đại của mình, Lê-nin đã giải quyết 
“bài toán” quá độ lên chủ nghĩa xã hội với 
hàng loạt “dữ kiện” mới và bắt tay vào sự 
nghiệp hiện thực hóa chính những tư tưởng 
cách mạng và khoa học ấy trên đất nước Xô 
viết. Tiến trình khách quan tất yếu quá độ từ 
xã hội tư bản sang xã hội tương lai tới đầu thế 
kỹ 20 có nhiều đặc điểm mới được Lê-nin nắm 
bắt một cách nhạy bén và khái quát chính xác 
như sau : 
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| - Chủ nghĩa tư bản với công cụ là chính 
sách để quốc thực dân đã ngày càng trở nên 
quốc tế hóa. Trong tiến trình này đồng thời 
xuất hiện tình trạng phát triển không đều giữa 
các quốc gia tư bản. Kết quả tác động tổng hợp 
của những xu hướng ấy là sự quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản có thể 
được khởi đầu trước hết chỉ ở một nước riêng 
biệt. 

2 - Địa bàn mà tại đó sẽ bắt đầu quá trình 
trên có thể không phải là nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển nhất. Cách mạng vô sản có 
nhiêu khả năng nô ra ở “mắt xích yếu nhất” 
trong “dây chuyên” hệ thống tư bản chủ nghĩa 
thế giới, nơi tích tụ. tập trung đến mức cao độ 
mọi mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu trong hình thái 
kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa : giữa tư bản 
và vô sản, giữa hình thái tư bản chủ nghĩa và 
các hình thái tiền tư bản chủ nghĩa, giữa chính 
quốc và thuộc địa, giữa các nhóm nước tư bản 
chủ nghĩa với nhau, giữa cường quốc tư bản 
chủ nghĩa mạnh và những nước thuộc địa, 
“nhược tiểu”, giữa quốc gia tư sản thắng trận 
và quốc gia tư sẵn bại trận qua các cuộc chiến 
khu vực và chiến tranh thế giới... 

3 - Từ hai điều kiện khách quan trên, đã 
xuất hiện mô hình lê nin nít về quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội chi ở một nước và từ chủ nghĩa tư 
bản phát triển không cao, thậm chí từ xã hội 
phi tư bản. Ở đây, giải pháp mang tính nguyên 
tắc tổng. quát và định hướng chiến lược mà 
Lê-nin đề xuất là : tất yếu cần có một giai đoạn 
đầu tiên chuẩn bị cho bước quá độ chính thức, 
hay một “thời kỳ quá độ trong thời kỳ quá độ” 
lên chủ nghĩa xã hội t2), 

Nhiệm vụ cơ bản và chủ yếu nhất mà 
bước “quá độ của quá độ” phải hoàn thành là : 
a) Bảo vệ và bảo tôn bằng mọi giá (kể cả các 
biện pháp “đột phá”, “nhây vọt”) trong bất kỳ 
hoàn cảnh nào như một nguyên tắc hàng đầu 
bất di bất dịch kiến trúc thượng tầng chính trị 


(1) Xem C. Mác - Ph. Ăng-ghen : 
thật, Hà nội, 1983. t 4, tr 477, 480, 491 

(2) Xem V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ- 
va, 1979,t 42, tr 266 


Tuyên tập, Nxb Sự 
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Nghiên cứu - Yrao đổi 


mới (trước hết là quyền lãnh đạo của chính 
đảng vô sản, vai trò quản lý của nhà nước xô 
viết), cùng nên độc lập chủ quyên và sự toàn 
vẹn lãnh thổ của nước cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa ; b) Song đây không phải là một giá trị 
tự thân tuyệt đối, một mục đích độc lập và biệt 
lập, mà là điều kiện để phát triển dần từng 
bước, “tiệm tiến” sản xuất kinh tế, tiến hành 
công nghiệp hóa, điện khí hóa, xây dựng một 
nền “văn hóa vật chất” (lực lượng sản xuất) 
mới xã hội chủ nghĩa ngang và vượt tầm các 
nước tư bản chủ nghĩa tiên tiến nhất. Kết quả 
này trở thành nền tảng hiện thực vững chắc có 
tính quyết định cho việc chuyển hẳn sang các 
“quan hệ cộng sản chủ nghĩa” nói chung, cơ sở 
'hạ tầng kinh tế (quan hệ sản xuất) mới nói 
riêng một cách trực tiếp và toàn diện trong giai 
đoạn quá độ tiếp theo. 

Từ “Sự thay đổi căn bản và toàn bộ 
trong biện pháp”... 

Với nhận định tổng quát trên đây về thời 
kỳ quá độ trong điều kiện mới, Lê-nin đã từng 
bước đề xuất cương lĩnh chính trị - thực tiễn 
thích hợp nhằm thực hiện bước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước Nga. Có thê hệ thống hóa 
lịch trình và lô gíc tiến triển của công cuộc xây 
dựng xã hội mới dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 
Lê-nin như sau : 

1 - Từ Cách mạng Tháng Mười đến mùa 
xuân năm 1918 : về chính trị nhanh chóng xóa 
bỏ mọi tàn dư của chế độ tư sản và phong kiến 
cũ, xây dựng chính quyền xô viết. Nhưng 
trong kinh tế thì chủ trương xây dựng các quan 
hệ mới từ từ, từng bước, chắc chắn. Chẳng 
hạn, đã có tư tưởng khái quát về “sự lùi bước” 
đến chủ nghĩa tư bản nhà nước như là một vấn 
đề chiến lược quan trọng trong lý luận và thực 
tiễn, xây dựng chủ nghĩa xã hội đối với không 
chỉ một nước lạc hậu về kinh tế, mà cả Quốc 
tế cộng sản và các nước tiên tiến ở Tây Âu ®), 

2 - Từ mùa hè năm 1918 đến mùa xuân 
năm 1921 : do có nguy cơ chính trị - quân sự 
trong nước và do khả năng nổ ra cách mạng ở 
các nước tư bản chủ nghĩa khác (Đức, Hung), 
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nên cả trong kinh tế cũng đã thực hiện bước 
chuyển sang những biện pháp quyết liệt, khẩn 
trương kiểu “chủ nghĩa cộng sản thời chiến” 
Đặt trong điều kiện lịch sử - cụ thể, thì đây là 
quyết định cần thiết, hợp lý và tất yếu. Nhưng 
sự kéo dài quá mức của nó đã gây hậu quả tiêu 
cực cả về thực tiễn lẫn nhận thức ; và chỉ theo 
nghĩa này nó mới là “sự thất bại”, vì thế cần 
đến “một sự rút lui” 4 

3 - Từ mùa xuân năm 1921 : thực hiện 
“chính sách kinh tế mới” (NEP) với một số nội 
dung chính như : chuyển từ trưng thu sang 
đánh thuế lương thực ; mở tô nhượng với tư 
bản nước ngoài để vừa thu hút kỹ thuật mới và 
vốn đầu tư, vừa phân hóa các thế lực đế quốc 
chủ nghĩa (chẳng hạn giữa Mỹ với Nhật) ©) ; 
cho phép tôn tại các thành phần kinh tế phi xã 
hội chủ nghĩa, trong đó có hình thức chủ nghĩa 
tư bản nhà nước, chế độ hợp tác xã... 

Với NEP, phép biện chứng mắc xít - lê nin 
nít giữa chính trị và kinh tế trong thời kỳ quá 
độ có một biểu hiện mới đặc sắc, và đã trở 
thành kiểu mẫu với giá trị lịch sử bền vững về 
việc giải quyết nhiệm vụ cách mạng chung, 
tông hợp và phức hợp. Đó là : dựa trên tiền đề 
chính trị tương đối vững chắc để chuyển sang 
giải quyết một cách mềm dẻo nhiệm vụ kinh 
tế ; và lại đựa vào cơ sở kinh tế mới để củng 
cố chính “tiền đề” trên, cũng như tiếp tục đẩy 
nó lên một bước cao hơn, triệt để hơn. Rõ 
ràng, tông thể các giải pháp và quyết sách trên 
gắn bó và thống nhất chặt chế với học thuyết 
mác xít về hình thái kinh tế - xã hội và về thời 
kỳ quá độ, với toàn bộ hoạt động lý luận và 
thực tiễn giai đoạn đấu tranh giành chính 
quyên trước đó của Lê-nin và đảng bôn-sê- 
vích, và mang tính tất yếu, hợp lý duy nhất 
đúng đắn xét từ bối cảnh phát sinh lịch sử - cụ 
thể của chúng. Chẳng hạn, khi chỉ đạo thực 
hiện NEP, Lê-nin đã dự kiến, về phương diện 
kinh tế - kỹ thuật thuần túy, sẽ phải tiến hành 


(3) Xem V.I. Lê-nin : Sđd, t 45, tr 325, 326, 327 


(4) Xem V.I. Lê-nin : Sđd, t 44, tr 199 
(5) Xem V.]. Lê-nin : Sđở, t 42, tr 52, 67, 116 


NEP tương đối lâu dài, tuy “không bi quan đến 
25 năm”, nhưng cũng “khoảng mười năm 
(1921 - 1931)”. Bởi vì chỉ với nền kinh tế tiểu 
nông, chưa có đại công nghiệp, thì không thể 
thực hiện ngay việc chuyển sang chủ nghĩa 
cộng sản được mà phải bắt đầu từ việc tạo ra 
điều kiện cho bước chuyển đó ; phải chuẩn bị 
cho không phải là “cuộc chiến cuối cùng”, mà 
là "một trong những trận đánh trước cuộc 
si ấy” ; và tương tự như trong một khóa 
học, đây chưa phải là “năm cuối cùng”, mà là 
“kỳ thi từ năm thứ ba lên năm thứ tư” ®), Mặt 
khác, Lê-nin lại khẳng định rằng, phải giới 
moi 'sự lùi bước”, hoặc “không lùi bước thêm 

', thậm chí “ngừng lùi bước” ..., rằng chỉ 
có nhi tiến hành NEP với điều kiện ngăn chặn 
được nội chiến và bảo đảm tình hình quốc tế 
ổn định, không có sự can thiệp từ bên ngoài 
của các nước đế quốc phương Tây. 

.. Đến “wiệc giữ vững một kế hoạch 
kinh tế thống nhất của nhà nước Xô viết” 

Từ diễn biến tình hình với ba giai đoạn kế 
tiếp, mà thoạt đầu thì tưởng như chúng phủ 
định lẫn nhau, hoặc giữa chúng có sự thay đổi 
đến mức “căn bản và toàn bộ” như trên, có thể 
thấy rõ cả một cương lĩnh lê nin nít về “thời kỳ 
quá độ trong thời kỳ quá độ” lên chủ nghĩa xã 
hội với nội dung được thể hiện qua những mối 
quan hệ chính sau đây : 

1 - Quan hệ chung - riêng, tông thể - bộ 
phận giữa quá độ lên chủ nghĩa xã hội chỉ từ 
một nước riêng biệt với quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Theo Lê-nin, 
thắng lợi cuối cùng, triệt để, hoàn toàn vững 
chắc của chủ nghĩa xã hội ở một quốt gia nhất 
định không thể tách rời thắng lợi của cách 
mạng vô sản thế giới. Nhưng điều đó không có 
nghĩa là phải thụ động chờ đợi, hay ngược lại 
tùy ý đưa ra những “đơn đặt hàng” chủ quan 
nóng vội về cuộc cách mạng ấy. Đối với 
những người bôn-sê-vích Nga, điều cần thiết 
và duy nhất đúng đắn là giữ vững, duy trì, 
củng cố nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên, 
chấp nhận tô nhượng và mở quan hệ buôn bán 
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với tư bản nước ngoài, sử dụng một số thành 
phần tư bản trong nước, nêu tấm gương cho 
glai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên 
toàn thế giới ), 

2 - Quan hệ chính trị - kinh tế giữa kiến 
trúc thượng tầng với cơ sở hạ tầng, giữa quan 
hệ sản xuất với lực lượng sản xuất. Nếu như 
nhiệm vụ chính của bước quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản phát triển đầy đủ sang chủ nghĩa cộng 
sản là xác lập ngay các “quan hệ cộng sản chủ 
nghĩa”, thì trong mô hình lê nin nít về “quá độ 
của quá độ”, xây dựng lực lượng sản xuất là 
mục tiêu trực tiếp. Theo ý ÿ nghĩa này mà có lúc 
Lê-nin nhắn mạnh : cần phải nói về chính trị ít 
đi, bắt tay vào công tác kinh tế thực tiễn, cụ 
thể nhiều hơn, khi giả định rằng vấn đề chính 
trị được giải quyết hoàn toàn chắc chắn và 
đúng hướng, rằng không có sai lầm về chính 
trị, rằng đã loại bỏ được nguy cơ đe dọa về 
quân sự - chính trị cả từ bên trong lẫn bên 
ngoài Ê), 

3 - Quan hệ nhân - quả giữa tôn tại xã hội 
với ý thức xã hội. Lê-nin vừa chú trọng vai trò 
quyết định của công cuộc kiến thiết cơ sở kinh 
tế - kỹ thuật cho xã hội mới, vừa đề cao ý 
nghĩa tích cực của việc hình thành một trình 
độ dân trí cao, khắc phục mọi lề thói lạc hậu, 
tiêu cực của người tiểu nông và tiểu thương 

“mu-gích” Nga. Trình độ dân trí ấy không 
những chỉ thích hợp, tương ứng với một nền 
sản xuất lớn trong tương lai, mà nó cần phải 
được hình thành một cách trực tiếp ngay trong 
hiện tại để làm động lực hỗ trợ, thúc đẩy cho 
chính quá trình xây dựng và phát triên nền đại 
công nghiệp. Như vậy, nhiệm vụ xây dựng hòa 
bình bao gồm việc tạo lập cả “nền văn hóa vật 
chất” lẫn “nền văn hóa tinh thần” ; đẩy mạnh 
cả điện khí hóa lẫn công tác giáo dục, học tập ; 
vừa khẳng định quyền lãnh đạo của giai cấp 
công nhân trong hệ thống chính trị, vừa tăng 
cường rèn luyện và nâng cao năng lực, bản 


(6) Xem V.I. Lê-nin : Sớd, t 43, tr 398 ˆ 

(7) Xem V.]. Lê-nin : Sđở, t 35, tr 292, 475 ; t 37, tr 10, 
11, 76, 77, 84 

(8) Xem V.]I. Lê-nin : Sớởd, t 42, tr !91 - 192 
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lĩnh ấy bằng các biện pháp củng cố tô chức 


đảng, ngăn ngừa tệ quan liêu, tăng cường công - 


tác thanh tra công - nông... 

4 - Quan hệ mục tiêu - phương tiện giữa 
chiến lược với sách lược cách mạng. Xuất phát 
từ bản chất, đặc trưng của vận động xã hội, từ 
trình độ lịch sử - cụ thể của các điều kiện vật 
chất hiện thực và “nhân liệu”, cũng như từ 
tương quan lực lượng thực tế giữa cái cũ và cái 
mới trong thời kỳ “quá độ của quá độ” lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước Nga, Lê-nin đã đúc rút 
hàng loạt nguyên tắc đấu tranh cách mạng tỉnh 
táo và kiên nhẫn, khôn khéo và có hiệu quả. 
Chẳng hạn, Người cho rằng, NEP chỉ là biện 
pháp mới để thực hiện kế hoạch kinh tế thống 
nhất không thay đổi của nhà nước xô viết ; 
răng đó là “'sự kết hợp, thống nhất các mặt đối 
lập” trong quản lý và phát triển xã hội ; rằng 
phải biết vận dụng những phương pháp cách 
mạng gắn bó và thống nhất, bổ sung và hỗ trợ 
lẫn nhau như : "tấn công” và “lùi bước”, “xung 
kích" và “bao vây”, “trọng điểm” và “dàn 
đều”, “xích vệ” và “hòa hoãn”, “kiên quyết” và 

“nhượng bộ”, ''cách mạng” và “cải lương” P, 

Tóm lại, với tư duy biện chứng sáng tạo 
đạt đến trình độ mẫu mực, Lê-nin đã vận dụng 
và phát t.:.n lý luận mác xít về hình thái kinh 
tế - xã hội thêm một bước quan trọng có ý 
nghĩa vạch thời đại, đồng thời bắt tay triển 
khai trong thực tiễn một cương lĩnh hoàn 
chỉnh với tầm cấp phổ biến về quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội chỉ từ một nước riêng biệt có nên 
kinh tế tiểu nông lạc hậu. Bản chất khoa học 
và cách mạng, nội dung toàn diện và nhất 
quán của cương lĩnh ấy thấm nhuần trong tất 
cả các mặt, các khía cạnh của nó. Sự xem xét 
sơ lược phiến diện, việc tuyệt đối hóa chỉ một 
vấn đề nào đó trong nội dung chung thống 
nhất của cương lĩnh sẽ dẫn đến những ngộ 
nhận về tiến trình hoạt động thực tiễn và phát 
triển tư tưởng của Lê-nin. Như thực tế cho 
thấy, đó cũng là một trong những nguyên nhân 
quan trọng về mặt lý luận dẫn đến sự tan rã và 
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sụp đô của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên 
xô và Đông Âu vừa qua. 

Đổi mới và định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt nam. 

Thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trong công cuộc đối mới đang diễn ra ở nước 
ta hiện nay có cơ sở kinh tế - kỹ thuật xuất 
phát và những điều kiện văn hóa - xã hội mang 
nét đặc thù. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng 
và theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến trình 
đó vẫn sẽ không thể không tuân thủ những tính 
quy luật chung của các mô hình “quá độ chính 
trị" mà Mác đã dự kiến, cũng như “quá độ 
không từ chủ nghĩa tư bản phát triển cao” đã 
được Lê-nin bắt tay thực hiện một cách đầy 
hiệu quả. Ngoài ra, tuy Việt nam đã bước vào 
thời kỳ mới với quan hệ quốc tế cởi mở, đa 
phương và đa dạng, song lại không còn có 
thuận lợi về hậu thuẫn tỉnh thần và vật chất 
của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Như 
vậy, trên cả hai mặt này, “giải pháp” lê nin nít 
cho yêu cầu quá độ lên chủ nghĩa xã hội chỉ từ 
một nước riêng biệt, đơn độc đối mặt với cả 
thế giới tư bản chủ nghĩa vẫn còn nguyên giá 
trị thời sự. Rõ ràng, tình hình thực tiễn hiện 
nay vẫn tiẾp tục khẳng định lô gíc lý luận đầy 
sức sống và tinh thần năng động sáng tạo chói 
ngời trong cương lĩnh của Lê-nin về quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội từ một nước kinh tế tiểu 
nông. Đó là : xác lập và củng cố kiến trúc 
thượng tầng mới, trước hết là thiết chế chính 
trị đảng, nhà nước xã hội chủ nghĩa ; đẩy mạnh 
phát triển cơ sở kinh tế - kỹ thuật (lực lượng 
sản xuất) ; sử dụng cả một số nhân tố tư bản 
chủ nghĩa trong và ngoài nước để từng bước 
khắc phục. nên kinh tế tiểu nông gia trưởng ; : 
trên tiền đề Ấy chuyển sang bước quá độ tiếp 
theo là trực tiếp cải tạo xã hội chủ nghĩa các 
quan hệ xã hội nói chung, cơ sở hạ tầng (quan 
hệ sản xuất) nói riêng, cùng toàn bộ đời sống 
văn hóa tinh thần của xã hội ; từ đó hình thành 
chủ nghĩa xã hội hiện thực một cách toàn diện, 
hoàn chỉnh và vững chắc L] 


(0) Nem : V.I. Lê-nin : Sđd, t 42, tr 259, 260 


VÌ SAO CHÚNG TA CHỦ TRƯƠNG 
BỎ QUA GIAI ĐOẠN PHÁT TRIÊN 
TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 9 


. RƯƠNG HỮU HOÀN “ 


HEO quan điểm của chủ nghĩa Mác - 

Lê-nin, sự phát triển của xã hội loài 
_ người đã trải qua 4 phương thức sản 
xuất và đang bước vào phương thức sản xuất 
thứ 5 - phương thức sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. Nhưng đối với từng quốc gia, dân tộc, 
không nhất thiết phải tuần tự trải qua tất cả 
các phương thức sản xuất đó. Căn cứ vào 
điều kiện cụ thể, một quốc gia nào đó có thể 
bỏ qua một hoặc một vài phương thức sản 
xuất, để bước vào phương thức sản xuất tiên 
tiến của thời đại. Lịch sử phát triển của xã 
hội loài người đã minh chứng điều đó. Mác 
- Ăng-ghen - Lê-nin đã từng nói về điều này 
và còn chỉ rõ những điều kiện để một quốc 
gia có thể thực hiện sự “bỏ qua” ấy. 

Vận dụng quan điểm trên của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, nhiều nước, trong đó có Việt 
nam, dù trình độ phát triên của lực lượng sản 
xuất còn thấp, hoặc rất thấp, đã chủ trương 
làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, bỏ qua giai 
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Luận 
cương của Đẳng năm 1930 đã nêu ra chủ 
trương này. Đại hội lần thứ II của Đảng 
(năm 1960) còn chỉ rõ : Chúng ta “có đủ 
điều kiện đề bỏ qua giải đoạn phát triển tư 
bân chủ nghĩa, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội”. Suốt trong nhiễu năm, đối với chúng 
ta, vấn đề “bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản 
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chủ nghĩa, tiến thắng lên 
chủ nghĩa xã hội” hầu 
như là lẽ đương nhiên, là 
một tất yếu không cần 
phải bàn cãi. Nhưng 
những năm gần đây, khi 
ở một số nước xã hội chủ 
nghĩa, nền kinh tế lâm 
vào khủng hoảng dẫn 
đến sự Sụp đổ của Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa Đông Âu, vấn đề này lại dược 
đặt ra để nhận thức lại. 

Có ý kiến cho rằng chúng ta không thể 
bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa 
được. Lập luận của loại ý kiến này là : lịch 
sử loài người là lịch sử phát triển tuần tự tự 
nhiên, không thể đốt cháy giai đoạn. Chủ 
nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô và Đông 
Âu sụp đổ là vì nó bị đẻ non, không đúng 
quy luật. Sự sụp đô này đã làm cho nhiều 
người mất niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, 
làm mất đi một trong những điều kiện để bỏ 
qua một phương thức sản xuất. Vả chăng 
phương thức sản xuất định đạt tới phải là 


phương thức sản xuất tiên tiến, thể hiện tính 


ưu việt và thế đi lên của nó trong thời đại ; 
tiếc thay phương thức sản xuất đó lại đang 
trong giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. 
Còn điều kiện thứ hai để có thể “bỏ qua” là 
phương thức sản xuất định bỏ qua đã lỗi 
thời, không còn khả năng tôn tại ; nhưng 
hiện nay lại không phải thế. Phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa đã tự điều chỉnh và 
tạm thời giải quyết được một số mâu thuãn 
trong lòng nó, đã lẫy lại được sức sống và tỏ 
ra đang còn khả năng tôn tại. Như vậy là hai 
trong số ba điều kiện để bỏ qua phương thức 
— *PTSưiết học, Bộ giáo dục đào tạo : 
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sản xuất tư bản chủ nghĩa, tiến lên phương 
thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, đã không 
còn. Vì vậy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản 
chủ nghĩa, mới có cơ sở vật chất và các tiền 
đề kinh tế - xã hội cần thiết khác ! 

Khác với quan điểm trên, Đảng cộng 
sản Việt nam cho rằng : Với những điều kiện 
quốc tế và trong nước như hiện nay, chúng 
ta vẫn có thể xây dựng thành công một chế 
độ xã hội tốt đẹp - chế độ xã hội chủ nghĩa, 
không cần phải trải qua giai đoạn phát triển 
tư bản chủ nghĩa. Quan điểm của Đảng ta 
ra trên những cơ sở : 

Thứ nhất : Như trên đã nói, lịch sử diễn 
ra không nhất thiết trường hợp nào cũng 
phải tuần tự. Dù hai trong ba điều kiện bỏ 
qua phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 
đã không còn, nhưng đó chỉ là những yếu tố 
bên ngoài. Yếu tố thực sự quyết định để có 
thể bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta vẫn còn nguyên vẹn. Đó là Đảng 
cộng sản Việt nam trung thành với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, đang là lực lượng duy 
nhất lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Đảng có đủ khả năng, bản 
lĩnh, trí tuệ và quyết tâm lãnh đạo nhân dân 
ta xây dựng thành công xã hội xã hội chủ 
nghĩa trên đất nước Việt nam. 

Thứ hai : Trong tự nhiên cũng như trong 
xã hội, một nội dung bao giờ cũng có thể tồn 
tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, 
cùng một trình độ của lực lượng sản xuất vẫn 
có những hình thức quan hệ sản xuất khác 
nhau phù hợp với nó. Điêu đó có nghĩa là, 
dù cùng ở một trình độ của lực lượng sản 
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xuất, một quốc gia nào đó vẫn có thể xác lập 
được những quan hệ sản xuất tiến bộ hơn so 
với các quốc gia khác. 

Thứ ba : Thể chế chính trị tiến bộ của 
một quốc gia có vai trò chủ động tác động 
tích cực đến việc xây dựng các quan hệ sản 
xuất và các quan hệ xã hội mang tính chất xã 
hội chủ nghĩa. 

Thứ tư : Xu hướng quốc tế hóa, liên 
mỉnh liên kết khu vực, phân công hợp tác 
quốc tế cùng với trình độ khoa học, kỹ thuật, 
công nghệ cao mà nhân loại đạt được hiện 
nay, tạo điều kiện cho mỗi quốc gia có thể 
“đi tắt, đón đầu” để nhanh chóng phát triển 
lực lượng sản xuất của mình lên ngang tầm 
các nước tiên tiến nhất. 

Thứ năm : Đối với nước ta hiện nay, 
trình độ của lực lượng sản xuất ở các ngành, 
các khu vực kinh tế là không giống nhau và 
không thuần nhất. Vì vậy, trong quan hệ sản 
xuất phải có nhiêu hình thức để phù hợp với 
những trình độ khác nhau đó của lực lượng 
sản xuất. Từ đó tất yếu dẫn đến nhiều thành 
phần kinh tế cùng tổn tại trong nền kinh tế 
chung của đất nước. Trong các thành phần 
kinh tế đó, có thành phần kinh tế quốc doanh 
dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, 
đại diện cho phương thức sản xuất xã hội 
chủ nghĩa. Với sự lãnh đạo của đẳng cộng 
sản và sự điều tiết của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, thành phần kinh tế này sẽ được phát 
triển đề giữ vị trí chủ đạo trong nền kinh tế 
quốc dân. Vì vậy Đảng ta chủ trương : “phù 
hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, 
thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đa dạng về 
hình thức sở hữu. Phát triển nền kinh tế hàng 


hóa nhiều thành phần theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước” t), 

Như vậy, dù ở điểm xuất phát thấp của 
lực lượng sản xuất, nhưng với những bước đi 
sáng tạo, thực hiện đúng yêu cầu của quy 
luật phù hợp của quan hệ sản xuất với lực 
lượng sản xuất, chúng ta vẫn có thể tiến 
hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, không nhất 
thiết phải chờ khi có được lực lượng sản xuất 
phát triển ở trình độ thật cao - nghĩa là phải 
trả qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa, mới bước vào xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. 

Ngoài những điều kiện trên, chúng ta 
còn có những kinh nghiệm và ít nhiều thành 
tựu đã đạt được của những năm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trước đây giúp chúng ta có 
thêm cơ sở để khẳng định và kiên trì con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Khác với 
những gì diễn ra ở Liên xô trước đây, chúng 
ta không phủ định sạch trơn từ cơ sở hạ tầng 
đến kiến trúc thượng tầng, từ kinh tế đến 
chính trị, từ lực lượng sản xuất đến quan hệ 
sân xuất... để tiến hành “cải tổ”, “làm lại” từ 
đầu. Chúng ta chủ trương đổi mới tư duy để 
nhận thức đúng hơn, rõ hơn về chủ nghĩa xã 
hội và về con đường xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Trên cơ sở trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất đã đạt được, chúng ta giữ lại 
những quan hệ sản xuất và những quan hệ xã 
hội hợp lý để tiếp tục đi lên. 

Vậy những yếu tố nào của giai đoạn tư 
bản chủ nghĩa có thể bỏ qua và những yếu tố 
nào không thể bỏ qua ? 

Theo quy luật phù hợp của quan hệ sản 
xuất với lực lượng sản xuất thì sự lớn dần lên 
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của lực lượng sản xuất là nguyên nhân dẫn 
đến sự thay đối của quan hệ sản xuất, và từ 
đó dẫn đến sự thay đổi của các quan hệ xã 
hội khác. Sự biến đối, phát triển của lực 
lượng sản xuất là quá trình tích lũy dần dần 
về lượng, khi nhanh, khi chậm, có khi cả 
một thời gian dài tưởng chừng không có biến 
đổi, nhưng lại có khi đột biến, “một ngày 
bằng hai mươi năm”. Tuy vậy, không thể có 
sự gián đoạn trong sự phát triên của lực 
lượng sản xuất, nghĩa là không có “những 
lực lượng sản xuất đã đạt được” ở giai đoạn 
trước thì không thể có sự phát triển tiếp tỤc 
của lực lượng sản xuất ở giai đoạn sau. Sự : 
phát triển của lực lượng sản xuất là một 
chuỗi dài liên tục quá trình tiếp nối của giai 
đoạn sau với giai đoạn trước, của tương lai 
với hiện tại. Dù thế nào đi nữa lực lượng sản 
xuất cũng là cái không thể bỏ qua được trong 
quá trình phát triển của xã hội. Điều đó có 
nghĩa là chúng ta phải tạo ra được những lực 
lượng sản xuất nhất định làm cơ sở cho sự 
phát triên của xã hội. Trình độ khoa học kỹ 
thuật, công nghệ cao mà nhân loại đạt được 
hiện nay giúp chúng ta nhanh chóng thực 
hiện được yêu cầu này. 

Như vậy không thể bỏ qua việc phát 
triển lực lượng sản xuất. Còn quan hệ sản 
xuất và các quan hệ xã hội có thể bỏ qua 
được không ? Tất nhiên, theo yêu cầu của 
quy luật phù hợp của quan hệ sản xuất với 
lực lượng sản xuất, về cơ bản không thể bỏ 
qua được những quan hệ sản xuất và các 
quan hệ xã hội tương ứng đê xây dựng những 
quan hệ khác cao hơn (vấn đề này, thực tiễn 

(1) Đảng cộng sản Việt nam : Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 112 
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xây dựng chủ nghĩa xã hội ở giai đoạn trước, 
đã nhắc nhở chúng ta !). Theo chúng tôi, khi 
được gọi là phù hợp thi ở giai đoạn đó : 

- Yếu tố phù hợp của giai đoạn trước 
đang mất dần đi. 

- Yếu tố phù hợp của hiện tại đang là cơ 
bản. | 

- Yếu tố phù hợp của giai đoạn tiếp theo 
đang xuất hiện. 

Không thể bỏ qua “ngay lập tức” yếu tố 
phù hợp của giai đoạn trước, càng không thể 
bỏ qua yếu tố phù hợp của giai đoạn hiện tại 
để tập trung phát triển yếu tố phù hợp của 
tương lai. Làm như thế sẽ khiến cho quan hệ 
sản xuất “đi quá xa” so với trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất. Tuy vậy, trong 
khi thực hiện yêu cầu của quy luật phù hợp 
của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất, 
chúng ta vẫn có thể tạo điều kiện hợp lý để 
yếu tố phù hợp của quan hệ sản xuất ở giai 
đoạn sau sớm xuất hiện và phát triển cũng 
trên cơ sở trình độ lực lượng sản xuất hiện 


tại. Điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được 
và những người cộng sản Việt nam đang vận 
dụng khả năng này để xây dựng chủ nghĩa 
xã hội “không qua con đường tư bản chủ 
ngu1a”. 

Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Việt nam sau khi Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ cũng cho phép 
`: Có thể 


xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nước lạc 


chúng ta nhận thức rõ hơn vấn đề : 


hậu, trình độ của lực lượng sản xuất thấp, 
sản xuất nhỏ còn là phổ biến, không qua con 
đường tư bản chủ nghĩa. Nhưng cũng không 
thể bỏ qua được tất cả những gì đã đạt được 
ở giai đoạn tư bản chủ nghĩa về mặt lực 
lượng sản xuất. Chỉ có thể “bỏ qua chế độ 
chính trị” và những quan hệ sản xuất nào đó 
của giai đoạn ấy, tùy điều kiện của mỗi 
nước. Thực chất vấn đề “bỏ qua giai đoạn 


phát triển tư bản chủ nghĩa” là như vậy _] 


Đảng bộ và nhân đân... 
(Tiếp theo trang 5ï) 


núi. Do vậy, việc trồng rừng và bảo vệ rừng là 
cách tốt nhất để hạn chế thiên tai, lũ lụt. 

4 - Việc chủ động phòng, chống lũ lụt phải 
được chuẩn bị chu đáo và có phương án luyện 
tập thường xuyên, phải CỔ các phương tiện cứu 
hộ khi mưa lũ xảy ra để hạn chê thiệt hại. Đồng 
thời phải có phương án sơ tán dân đến nơi an 
- toàn. Tránh tỉnh trạng như ở Mường lay, khi lũ 
Xây ra, nhiều người thoát khỏi dòng lũ chạy về 
chân đôi nhưng đó lại là vùng không an toàn, 
đồi núi sạt vùi lấp làm chết tiếp nhiều người. 

Mùa mưa lũ năm 1996 đã gây hậu quả 
nặng nề và vẫn đang tiếp tục đặt ra cho đẳng 
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bộ, nhân dân các dân tộc Lai châu những trở 
ngại, thách thức hết sức to lớn, đòi hỏi toàn tỉnh 
phải có sự nỗ lực vượt bậc bằng những việc làm 
cụ thể, thiết thực để vượt qua. Trong hoạn nạn, 
khó khăn, đảng bộ, rhân dân các dân tộc Lai 
châu đã được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, 
giúp đỡ chia sẻ về vật chất, tinh thần của trung 
ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành ở trung 
ương và các tỉnh bạn, đồng bào trong cả nước. 
Đó là nguồn động lực to lớn tiếp thêm sức 
mạnh cho đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong 
tỉah tiếp tục vượt khó đi lên, từng bước thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội 
đảng bộ tỉnh lần thứ 9, Đại hội toàn quốc lần 
thứ VIII của Đảng đã đề ra Q 


I- CÔNG BĂNG XÃ HỘI VÀ BÌNH ĐĂNG 
XÃ HỘI 

Hai khái nệm công bằng xã hội và bình 
đẳng xã hội tuy có nội dung rất gần nhau, dễ bị 
đồng nhất với nhau, nhưng dẫu sao chúng vẫn là 
những khái niệm khác nhau. 

Khái niệm bình đẳng vốn có nghĩa là sự 
ngang bằng nhau về một phương diện nào đó, giữa 
hai hay một số sự vật cùng tham gia vào một quan 


VỀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI 


LÊ HỮU TẦNG ° 


hệ nhất định. Tuy nhiên, khi các sự vật đó thuộc 
giới vô sinh hay hữu sinh nhưng không phải là con 
người thì ta thường không dùng khái niệm bình 
đẳng, mà dùng khái nệm cân bằng hay ngang 
bằng nhau. Ngay trong quan hệ giữa người với 
người, nếu sự so sánh diễn ra không phải về 
phương diện xã hội, mà vê các phương diện khác 
không mang tính chất xã hội, chẳng hạn, đó là sự 
so sánh về thể lực, trí lực v.v. thì người ta cũng 
không dùng khái niệm bình đẳng, mà dùng khái 
niệm cân bằng hay ngang bằng nhau. 

Như vậy khi đã không dùng các khái niệm 
cân bằng, ngang bằng mà dùng khái niệm bình 
đẳng tức là ta đã ngầm nói tới sự bình đẳng xã Ä hội, 
tới sự ngang bằng nhau giữa người với người về 
một phương diện xã hội nào đấy, chẳng hạn, về 
kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội v.v.. 

Còn khi nối tới sự ngang bằng nhau giữa 
người với người về mọi phương diện tức là ta đã 
nói tới một sự binh đẳng Xã hội hoàn toàn. 

Một trong số những quan hệ bình đẳng xã hội 


rất quan trọng là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền 


lợi, về cống hiến và hưởng thu. Trong chủ nghĩa 
xã hội, khi cống hiến lao động ngang nhau thì 
được hưởng thụ thành quả của lao động ngang 
nhau và sự bình đẳng đó được gọi là công bằng xã 
hội. Nói cách khác, công bằng xã hội chính là sự 
ngang bằng nhau giữa người với người không phải 
về mọi phương diện, cũng không phải về một 
phương diện bất kỳ, mà chính là về một phương 
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diện hoàn toàn xác định : về phương điện quan hệ 
giữa nghĩa vụ và quyên lợi theo nguyên tắc thực 
hiện nghĩa vụ (cống hiến) ngang nhau sẽ được 
hưởng quyên lợi (hưởng thụ) ngang nhau. 

Xét theo nghĩa vừa nói, công bằng xã hội và 
bình đẳng xã hội có điểm chung, nhưng cũng có 
điểm khác nhau. Chẳng hạn khi ta nói mọi người 
đều bình đẳng trước pháp luật thì điều đó có nghĩa 
là mọi người đều được được đối xử ngang bằng 
nhau trước pháp luật. 
Còn khi xét từng vụ 
việc cụ thể, người có 
công sẽ được thưởng, 
người có tội sẽ phải 
phạt, tội nặng Dị phạt 
nặng, tội nhẹ bị phạt nhẹ, thì một sự đôi xử như 
vậy đối với từng con người được coi là công bằng. 
Ở đây sự công bằng là sự ngang bằng nhau chỉ về 
một phương diện : phương diện liên quan đến mối 
quan hệ tương ứng giữa hành vi và sự đèn đáp, 
giữa vi phạm pháp luật và trách nhiệm trước pháp 
luật. Như vậy, công bằng xã hội là một dạng, một 
biểu hiện cụ thể của bình đẳng Xã hội và thực hiện 
công bằng Xã hội chính là thực hiện một phân của 
bình đẳng xã hội, là một bước tiến trên con đường 
lâu dài nhằm dần dân đạt tới bình đẳng xã hội hoàn 
toàn. 

Trong tác phẩm “Phê phán cương lĩnh Gotha” 
khi bàn về vân đề phân phôi, C. Mác cũng đã có 
sự phân biệt giữa công bằng xã hội và bình đẳng 
xã hội. C. Mác vạch rõ rằng trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa, sau khi đã khấu trừ đi những khoản cần 
thiết để duy trì sản xuất, tái sản xuất cũng như để 
duy trì đời sống của cộng đồng, toàn bộ sản phẩm 
xã hội còn lại sẽ được phân phối theo nguyên tắc : 
mỗi người sản xuất sẽ được nhận trở lại từ xã hội 
một số lượng vật phâm tiêu dùng trị giá ngang với 
số lượng lao động mà anh ta đã cung cấp cho xã 
hội Ú), Đó là một nguyên tắc phân phối công bằng 
vì Ở đây là tất cả những người sản xuất đều có 
quyền ngang nhau tham dự vào quỹ tiêu dùng của 
xã hội khi làm một công việc ngang nhau. 


* Phó giám đốc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn 


quốc gia 
(1) Xem C. Mắc và Ph. Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1983, t 4, tr 474 - 479 
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Mặc dầu nguyên tắc phân phối trên đầy được 
coi là một nguyên tắc rất công bằng nhưng C. Mác 
cũng chi rõ răng trong điều kiện của chủ nghĩa xã 
hội, sự phân phối công băng đó chẳng những chưa 
loại trừ được, mà vân còn chứa trong nó sự chấp 
nhận một tỉnh trạng bất bình đăng nhất định 
giữa các thành viên trong xã hội. C. Mác viết : 
“Với một công việc ngang nhau và do đó, với 
một phần tham dự như nhau vào quỹ tiêu dùng 
của xã hội thì trên thực tế, người này vẫn lĩnh 
nhiêu hơn người kia, người nảy vân giàu hơn 
người kia, v.v..” (2), 

Qua sự phân tích của C. Mác, chúng ta thấy, 
công bằng xã hội không đồng nhất với bình đẳng 
xã hội. Trong khi thực hiện công bằng xã hội, 
chúng ta vẫn chưa thực hiện được bình đẳng xã 
hội, và trong chủ nghĩa xã hội, theo C. Mác, công 
bằng xã hội được thực hiện, nhưng bất bình đẳng 
xã hội vẫn tôn tại như một tất yếu không tránh 
khỏi. Sự phân biệt rât rạch ròi này của C. Mác 
trong suốt một thời gian dài, cả cho đến nay có thể 
nói trong chừng mực nhất: định, đã không được 
chúng ta hiểu đầy đủ. Vì vậy, có một sự lầm lẫn rất 
đáng tiếc khi hai khái niệm này bị đem đồng nhất 
với nhau, và sự đồng nhất đó đã ảnh hưởng nhất 
định đếr việc nhìn nhận những biến đổi đang diễn 
ra trong sự nghiệp đối mới của chúng ta hiện nay. 
II- NHỮNG CHUẨN MỤC VÀ KHẢ NĂNG 
THỤC HIỆN NHỮNG CHUẨN MỤC CỦA 
“CÔNG BĂNG XA HỘI” TRONG ĐIÊU KIỆN 
HIỆN NAY Ở NƯỚC TA 


Căn cứ vào chỉ dẫn của C. Mác, xuất phát từ 
cách hiểu đã được trình bày trên đây về mối quan 
hệ giữa công bằng xã hội và bình đẳng xã hội, ta 
có thể thấy ngay răng trong điều kiện hiện nay, khi 
chúng ta còn đang trong thời kỳ quá độ đi lên chủ 
nghĩa xã hội chứ chưa đạt tới chủ nghĩa xã hội, lại 
càng chưa đạt tới chủ nghĩa cộng sản, thì sự bình 
đăng xã hội hoàn toàn là điều chưa thể có được. 

Nhưng còn công bằng xã hội thì sao ? Liệu 
trong điều kiện hiện nay, khi chưa giàu có, chúng 
ta có thê thực hiện được công bằng xã hội không ? 

Đúng là khi chưa giàu có, chúng ta chưa thể 
thực hiện được sự binh đẳng hoàn toàn. Bởi vì. 
muốn đạt được sự bình đăng hoạn toàn giữa người 
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với người trong phạm vi toàn xã hội thì người ta 
trước hết phải được bình đẳng hoàn toàn với nhau 
về phương diện kinh tế. Chỉ có trên cơ sở bình 
đăng về kinh tế mới có thể có sự bình đẳng về các 
phương diện khác. Nhưng muốn có bình đẳng về 
kinh tế thì tất cả mọi người đều phải có cơ SỞ kinh 
tế ngang nhau và do đó có sức mạnh kinh tế ngang 
nhau. Điều đó chỉ có thể đạt được khi tất cả mọi 
thanh viên trong xã hội đều sống trong, dư thừa của 
cải, dư thừa tới mức nhu cầu của tất cả mọi người 
đều được thỏa mãn hoàn toàn và vì thế không ai CÓ 
thể lợi dụng ưu thế của mình về kinh tế để lấn át 
người khác, gây ra sự bất bình đăng trên lĩnh vực 
này hoặc lĩnh vực kia. Một xã hội như vậy chỉ có 
thể được tạo ra dân dần và, một cách tương ứng, 
tuy không tương ứng hoàn toàn theo tỷ lệ thuận, sự 
bình đẳng (theo nghĩa tuyệt đối) giữa người với 
người cũng chỉ có thê đạt được trong một tương lai 
xa. Còn ở thời điểm hiện tại và trong một tương lai 
gần, ta chỉ có thê đạt được sự “bình đẳng bộ phận”, 
“bình đẳng từng phần ” mà thôi. 

Một trong số những “bình đẳng từng phần” 
hay “bình đăng bộ phận” này chính là sự bình 
đăng về một phương diện nhất định - về quan hệ 
giữa công hiến và hưởng thụ, - tức là công bằng xã 
hội. Theo chúng tôi, đó chính là cái không những 
ta có thể mà còn cân thực hiện ngay khi xã hội 
chưa giàu có, chưa dư thừa của cải, nghĩa là khi ta 
chưa có đủ điều kiện đê thực hiện bình đẳng xã hội 
hoàn toàn. Vì sao vậy ? Vì cái chủ yếu của công 
bằng xã hội, như đã nói trên, chỉ có nghĩa là công 
hiến (thực hiện nghĩa vụ) ngang nhau thì hưởng 
thụ (được hương quyền lợi) ngang nhau. Theo 
nghĩa đó, không nhất thiết phải giàu có mới thực 
hiện được công băng, hơn thế nữa, càng chưa giàu 
có, “Càng nghèo khó lại càng phải thực hiện công 
băng nếu muốn tạO ra bầu không khí hòa thuận, tin 
yêu lẫn nhau, muốn giữ cho xã hội ổn định. 

Cần phải nói rằng việc thực hiện công bằng 
hiểu theo nghĩa trên đây là vấn đề rất cần được 
quan tâm hiện nay. Người lao động c Ở ta sẵn sàng 
tạm thời chấp nhận sự chưa bình đẳng, nhưng họ 
đòi hỏi phải có sự công bằng, sẵn sảng chấp nhận 
những người có tài năng sông khá giả, còn những 


(2) ^ưd¿ tị 179 


người kém cỏi sống nghèo hơn. Kết quả điều tra 
của chúng tôi tại các tỉnh Quảng nam - Đà nẵng, 
Minh hải và các TP. Hồ Chí Minh, Hà nội, Hải 
phòng trong các năm 1993 - 1994 đều khẳng định 
điều đó. Tại Quảng nam - Đà năng, trong tổng số 
663 hộ nông dân được điều tra, 91,2% cho răng sự 
phân hóa giàu nghèo đang diễn ra hiện nay tại địa 
phương mình là điều bình thường, kể cả 87,7% số 
hộ thiếu ăn và 91,3% số hộ nghèo đói. Tại TP. Hồ 
Chí Minh, trong số 385 công nhân được phỏng vấn 
qua bảng hỏi, 72,9% coi sự phân hóa giàu nghèo 
hiện nay là bình thường. Tại 10 xí nghiệp, công ty 
của hai TP Hà nội và Hải phòng, kết quả điều tra 
cũng tương tự. Trong tổng số I 020 công nhân 
được hỏi ý kiến có 80,7% coi hiện tượng trên là 
bình thường. Như vậy, có thể nói phần đông người 
lao động ở ta hiện nay chấp nhận sự cách biệt giàu 
nghèo đang diễn ra, không coi đó là bất công, 
nhưng cái họ coi là bất công, không thể chấp nhận 
được là tình trạng trong đó : 

- Giữa lúc những người lao động trung thực, 
cần mẫn đang phải sống nghèo khó, ngày đêm 
chật vật mưu sinh thì lại có những kẻ giàu lên quá 
nhanh bằng những thủ đoạn bất hợp pháp như 
tham nhũng, buôn lậu, đặc quyên đặc lợi, làm ăn 
gian dối, lừa đảo... và đang sống trong xa hoa, phè 
phốn. | 
- Cùng là cán bộ, viên chức nhà nước và cùng 
bỏ công sức lao động, có thể nói là như nhau, 
nhưng những ai làm ở những ngành nghệ-có lợi thế 
nghề nghiệp, hoặc trong những ngành ít nhiều có 
tính chất độc quyên thì lại có thu nhập lớn hơn 
nhiêu so với những người làm ở các ngành khác. 

- Một bộ phận đáng kê dân cư trước đây có 
nhiều cổng hiến cho xã hội - - cống hiến sức lực, của 
cải, và cả xương máu của mình cho sự nghiệp giải 
phóng đất nước - nhưng bây giờ đang sống rất khó 
khăn do không còn hoặc còn ít sức lao động... 
Khắc phục được những điểm chưa công bằng này 
chắc chắn sẽ có tác dụng tích cực tới târh trạng của 
người lao động thúc đầy họ phấn khởi hăng hái sản 
xuât. 

Tuy nhiên, bản thân quan niệm về công bằng 
xã hội hiện nay cần được hiểu đúng. 

Trước hết, cần nhận xét răng, công bằng xã 
hội không phải là một khái niệm hất di bất dịch, 
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mà nó mang tính tương đối và phụ thuộc vào hoàn 
cảnh lịch sử cụ thể. F. Ăng-ghen đã từng nhận xét 
: “Công bằng của những người Hy lạp ' và La mã là 
sự công bằng của chế độ nô lệ. Công bằng của giải 
cấp tư sản 1789 là những đòi hỏi phải xóa bỏ chế 
độ phong kiến mà nó coi là bất công” 8), Trong 
“Phê phán cương lĩnh Gôtha”, C. Mác cũng nói tới 
những quan niệm khác nhau về công bằng tùy 
thuộc vào các quan hệ kinh tẾ. 

Vì vậy, tách khỏi hoàn cảnh lịch sử cụ thể, 
trong đó đặc biệt quan trọng là hoàn cảnh kinh tế, 
mà nói tới công bằng thì cái được coi là công bằng 
Ấy có thể là không hợp lý và do đó ít có khả năng 
trở thành hiện thực. 

Vậy trong hoàn cảnh cụ thể của chúng ta hiện 
nay, nội dung của khái niệm công bằng cần được 
điều chỉnh, bổ sung như thế nào cho thích hợp 2 
Theo chúng tôi, cần khẳng định rằng phân phối 
theo lao động trước sau vẫn là tiêu chí quan trọng 
bậc nhất của công bằng. Tiêu chí phân phối đó 
không phải chỉ đúng cho chủ nghĩa xã hội, mà 
đúng cho cả thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Tuy nhiên, nếu trước đây chúng ta coi phân phối 
theo lao động là tiêu chí duy nhất của sự công 
băng thì ngày nay trong điều kiện chuyên sang nên 
kinh tẾ thị trường, trước nhu cầu bức bách phải thu 
hút vốn đầu tư để có điều kiện mỡ rộng và đây 
mạnh sản xuất thì ngoài phân phối theo lao động, 
VIỆC phân phối theo nguôn vôn, theo tài sản đóng 
8Óp Vào sản xuất cũng phải được coi là công băng. 
Điều đó có lý ở chỗ chúng ta chưa sống trong chủ 
nghĩa xã hội, mà đang trong thời ky quá độ lên 
chủ nghĩa xả hội, nghĩa là trong chuối tiên hóa của 
lịch sử, ta đang ở nắc thang thâp hơn chủ nghĩa xã 
hội. Việc tuyệt đối hóa nguyên tắc phân phối theo 
lao động lúc này hiển nhiên là không thích hợp. 

N goài phân phối theo lao động và theo nguồn 
vốn, để bảo đảm công bằng, trong quá trình phân 
phối còn phải tính đến nhiều cống hiến khác cho 
xã hội nói chung chứ không phải chỉ cho sản xuất. 
Đây là nét đặc thù của nước ta, một đất nước đã 
qua các cuộc chiến tranh lâu dài. 

Ngay trong phân phối theo lao động, tiêu chí 
của sự công bằng cũng không nên tuyệt đối hóa. 


(3) C. Mác và Ph. Ăng-phen : 
( IÄ.tr 373 


Toàn tập. (tiếng Nga). 
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Tiêu chí ấy cũng mang tính tương đối và nó được 
Xác lập qua kiểm nghiệm trong thực tiễn của cuộc 
sống. Chẳng hạn, trong hệ thông thang bậc lương 
chính thức của nhà nước ta được thiết lập theo 
Nghị định 235/HĐBT năm 1985 thi sự chênh lệch 
giữa mức lương thấp nhất và mức lương cao nhất 
là 3,5 lần. Còn trong hệ thống thang bậc lương 
chính thức của nhà nước ta được thiết lập theo 
Nghị định 25/CP năm 1993 thi sự chênh lệch giữa 
mức lương thấp nhất và mức lương Cao nhất là 10 
lân. Trong khi đó, hiện nay, ở một số nơi, ví dụ, xí 
nghiệp liên doanh MEKO (Hậu giang), mức chênh 
lệch thu nhập giữa công nhân và giám đốc lên tới 
150 lần , hoặc tại một xí nghiệp liên doanh ở Hà 
nội, mức chênh lệch đó vào quãng 350 lần ®), 
Trong 4 trường hợp trên đây cái nào là hợp lý, cái 
nào bất hợp lý ? Câu trả lời thật không đơn giản ! 
Sự công bằng hay không công bằng ở đây cần 
được xem xét rất cụ thể và có lẽ bên cạnh sự sàng 
"lọc của thị trường, chúng cần được xem xét căn cứ 
vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 
đơn vị, vào kết quả tác động tích cực hay tiêu cực 
của mỗi trường hợp phân phối tới nhiệt tình của 
người lao động và tới bầu không khí chung của tập 
thê. Dĩ nhiên, chấp nhận một sự chênh lệch, nhất 
là lại chênh lệch quá đắng trong thu nhập (cho dủ 
sự chênh lệch đó có thê là hợp lý) hiện nay ở 
chúng ta không phải khi nào cũng dễ dàng. Đã 
quen sống quá lâu trong hoàn cảnh tương tự nhau, 
ñay về nguyên tắc ai cũng đồng ý phải thực hiện 
phương t thức phân phối theo lao động, theo mức độ 
cống hiến cho xã hội, nhưng khi đi vào giải quyết 
cụ thể thì nhiều người thường lại rất muôn cào 
bằng. Ngay những người quản lý cũng muốn phân 
phối bình quân cho đỡ phức tạp mỗi khi có cái cần 
phân phối. Chính trạng thái tâm lý này đang cản 
trở chúng ta thực hiện nguyên tắc công bằng xã 
hội. 

Ngoài ra, trong bước quá độ từ cơ chế bao cấp 
sang cơ chế thị trường cũng không nên và không 
thể đòi hỏi thực hiện cho được một sự công bằng 
tuyệt đối, chính xác ngay lập tức. Song, nói như 
thế không có nghĩa là chúng ta cam chịu trước 
những bất công hiện còn đang tôn tại, bởi vì phần 
đấu để thực hiện công bằng trên con đường tiến 
dần tới thực hiện bình đẳng hoàn toàn vẫn là 
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nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài của 
„ Chúng ta. 


Trong quá trình phấn đấu để đạt mục tiêu êu vừa, 


nói, nhà nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng. 
Cùng với hệ thống chính sách tận dụng những mặt 
tích cực của cơ chế thị trường nhằm đẩy nhanh sự 
tăng trưởng kinh tế, chúng ta cũng đang tìm mọi 
biện pháp thích hợp nhằm loại trừ những thu nhập 
bất hợp pháp, điều tiết những thu nhập hợp pháp 
giữa các nhóm dân cư khác nhau nhằm làm giảm 
bớt dân sự chênh lệch giữa các thành viên trong xã 
hội. Trong số các công cụ mà nhà nước có trong 
tay để làm việc Tây, quan trọng nhất là các chính 
sách thuế và điều tiết ngân sách. Nếu chính sách 
thuế có thể được dùng chủ yếu để điều tiết bớt thu 
nhập cao của người giâu thì ngân sách nhà nước, 
dưới nhiều hình thức chỉ khác nhau, lại có thể 
hướng vào chỗ chủ động hỗ trợ về mặt tài chính 
cho người nghèo. Ở đây hỗ trợ không phải dưới 
dạng cho không, mà là giúp họ giảm bớt một phần 
khó khăn, có thêm thu nhập, tự cải thiện cuộc sống 
của mình, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Điều 
quan trọng ở đây là các chính sách cần thực sự hỗ 
trợ cho người nghèo, san lấp khoảng cách giữa họ 
và người giầu, đồng thời không được làm triệt tiêu 
mất động lực cuốn hút mọi người lao vào sản xuất 
và thông qua đó thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế. 
Dĩ nhiên, khi đi vào giải quyết cụ thể thì còn 
rất nhiều điều phức tạp, khó khăn. Tuy nhiên, nếu 
tính tới tính tương đối của bình đẳng và công bằng 
xã hội như đã nói ở trên, chúng tôi nghĩ rằng ngay 


trong hoàn cảnh hiện nay, khi còn đang trong thời l 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta không: 


những có thể mà còn cân thực hiện cho được công 
băng xã hội. Song sự công bằng xã hội Ấy, nếu 
trước đây được thể hiện chỉ trong nguyên tắc phân 
phối theo lao động thì ngày nay cần thể hiện trong 
nguyên tắc phân phối theo cống hiến (cả về lao 
động, vốn và mọi cống hiến khác) cho xã hội. 
Làm tốt điều này chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra 
được một trong những động lực quan trọng 
thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế L] 


(4) Xem Tạp chí Cộng sản, số 11-1991, tr 19 
(5) Xem báo Lao động ngày 14-3- 996 
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nước ta 


NGUYÊN VỎ NGOẠN “ 


bất kỳ quốc gia nào, chính sách hối đoái 
cũng được coi như một trong những công 
cụ quan trọng của chính sách tiền tỆ quốc 
gia. Mục tiêu cơ bản của chính sách tiền tệ quốc 
gia là ổn định tiền tệ. Muốn làm được việc đó, 
Ngân hàng trung ương phải có phương thức hữu 
hiệu để cung ứng tiền tệ cho lưu thông với khối 


lượng thích hợp bảo đảm kích thích tăng trưởng: 


kinh tế. Chính sách hối đoái có vai trò quan trọng 
vì có quan hệ trực tiếp tới vấn đề này. Vì vậy, bài 
viết này đề cập đến chính sách hối đoái trên một 
số mặt sau : 
1 - TỶ GIÁ HỒI ĐOÁI TRONG TỔNG THÊ 
CÁC MỐI QUAN HỆ KINH TẾ 


Sau khi cơ chế Brét-tơn Út (Bretton Woods) 
sụp đổ và hình thành cơ chế Gia-mai-ca 
(Jamaica), một hệ thống tỷ giá thả nổi, gắn với 
xu thế toàn cầu hóa, đã xuất hiện. Chưa bao giờ 
xu thế toàn cầu hóa nên kinh tế thế giới diễn ra 
toàn diện như hiện nay. Cùng với việc mở rộng 
quan hệ hợp tác kinh tế nhiều chiều, quan hệ tải 
chính tiền tệ và thanh toán quốc tế đa phương, là 
quá trình phụ thuộc lần nhau giữa các quốc gia. 
Như Mác đã chỉ rõ : “Những công nghiệp dân tộc 
cũ đã bị tiêu diệt và đang ngày càng bị tiêu diệt. 
Những công nghiệp dân tộc bị thay thế bởi 
những công nghiệp mới, tức là những công 
nghiệp mà việc du nhập chúng trở thành một vấn 
đề sống còn đối với tất cả các dân tộc văn minh, 
những công nghiệp không dùng những nguyên 
liệu bản xứ mà dùng những nguyên liệu đưa từ 
những miền xa xôi nhất đến và sản phẩm làm ra 
không những được tiêu thụ ngay trong xứ mà còn 
được tiêu thụ ở tất cả các nơi trên trái đất... Thay 
cho tình trạng cô lập trước kia của các địa 
phương và dân tộc vẫn tự cung tự cấp, ta thấy 


0hính sách hôi đoái 


Nghiên cứu - free đồi 


phát triển những quan hệ phổ biến, sự phụ thuộc 
phổ biến giữa các dân tộc...” 

Quá trình toàn cầu hóa đang phát triển mạnh 
trên lĩnh vực các thị trường, đặc biệt là thị trường 
tài chính tiền tệ. Tất cả các nước hiện nay đều 
hướng về các thị trường tài chính tiền tệ quốc tế, 
theo dõi những biến động của các đồng tiền chủ 
chốt, để có biện pháp thích hợp, tránh cho mình 
những tổn thất có thể có do sự xáo động của tỷ 
giá hối đoái gây ra. Thị trường tài chính tiền tệ 
quốc tế vượt khỏi tầm khống chế của một quốc 
gia riêng lẻ, nhưng nó chịu sự tác động của các 
hoạt động kinh tế và chính sách tiền tệ ở mỗi 
nước, từ đó hình thành mối quan hệ cung cầu trên 
thị trường hối đoái. Mối quan hệ cung cầu này bị 
chi phối bởi nhiều yếu tố như : 

- Sức mua và mức độ ốn định của từng đồng 
tiền ; và chỉ số lạm phát trong ! thời gian hiện hữu. 

- Cán cân thanh toán quốc tế của mỗi quốc 
gia ; 

- Lãi suất hiện tại ; 

- Khuynh hướng đầu cơ đối với từng đồng 
tiền và mức độ đáng tin cậy của từng đồng tiền 
trên thị trường tiền tệ hiện nay và trong tương lai 
gần ; 

- Khả năng và mức độ can thiệp của mỗi 
chính phủ trong giai đoạn hiện nay và sau đó. 

Là một công cụ của chính sách tiền tệ, tý giá 
hối đoái với môi quan hệ phức tạp Ấy, được môi 
quốc gia sử dụng để tác động trực tiếp và theo 
chiều tích cực vào quá trình thực hiện chính sách 
tiền tỆ. Nhờ nó, hệ thống tiền tệ mỗi nước có thể 
tăng gấp bội sức mạnh. 


xa nan 06 6xstese 


Là một bộ phận trong hệ thống công cụ của 
kinh tế vĩ mô, tỷ giá hối đoái có tác động ngược 
trở lại đến các mối quan hệ kinh tế, đến cán cân 
thanh toán quốc tế, đến giá cả nội địa và lưu 
thông tiên tệ. Cán cân thanh toán quốc tế là tài 
khoản tổng hợp tất cả các đồng ngoại tệ chuyển 
dịch vào và ra của mỗi quốc gia trong một thời 


* PTS, Vụ trưởng, Ngân hàng nhà nước trung ương 
(1) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1986, t 1, tr 545 - 546 
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Nghiên cứu - Frae đổi 


kỳ nhất định. Khi đồng ngoại tệ chuyển dịch ra 
lớn hơn dòng chuyển dịch vào, khi đó xảy ra 
hiện tượng thâm hụt cân cân thanh toán quốc tế. 
Trường hợp ngược lại là có thăng dư cân cân 
thanh toán. Trong cán cân thanh toán quốc tẾ, 
cán cân vãng lai là tổng hợp các giao dịch về 
hàng hóa và dịch vụ được thực hiện giữa một 
nước với các nước khác, bao gồm tất cả các hoạt 
động xuất, nhập khẩu hàng hóa. Chênh lệch xuắt, 
nhập khẩu (cán cân ngoại thương) là thành phần 
quan trọng nhất của cán cân vãng lai. 

Cán cân vốn thực chất là cán cân tín dụng 
của một quốc ị gia (bao gôm một về là phần vôn 
vay và nhận đầu tư từ ngoài nước, và một về là 
phần cho vay và đầu tư ra nước ngoài). Hai về 
này năm trong hoạt động tín dụng và đều được 
thực hiện bằng ngoại tệ, do đó cán cân vốn có vị 
trí nhất định trong cán cân thanh toán quốc tế. 
Đối với rất nhiều quốc gia, cán cân vốn không 
được coi trọng, vì dù trong hiện tại nó có bị thâm 
hụt, thì nó vẫn có thê cân băng trong tương lai do 
thị trường vốn là thị trường dài hạn. 

Tỷ giá hối đoái có tác động khá mạnh không 
chỉ trên các cán cân nói trên, mà còn tác động 
trực tiếp đến các quyết định của những người sản 
xuất, người tiêu dùng, các nhà đầu tư và đến giá 
cả trong một quốc gia. Một tỷ giá hối đoái quá 
thấp (nâng giá bản tệ) có tác dụng khuyến khích 
nhập khâu nhưng lại bất lợi cho xuất khẩu. 
Ngược lại, một tỷ giá hối đoái cao (giảm giá bản 
tệ) sẽ khuyến khích xuất khẩu nhưng lại bất lợi 
cho nhập khâu (vì giá hàng nhập tăng). Tỷ giá 
còn liên quan đến khối tiền tệ cung ứng, đến cán 
cân thương mại, cán cân thanh toán quôc tẾ... 


3 - TỶ GIÁ VÀ PHÁ GIÁ TIỀN TỆ 


Phá giá tiền tệ tuy chỉ là hoạt động kỹ thuật 
của chính sách ty giá, song nó lại mang ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng không chỉ về kinh tế mà cả về 
chính trị, xã hội. Vì vậy, các nhà kinh tế học và 
các chính khách có phần nghi ngờ tính chính xác 
của cụm từ “hoạt động kỹ thuật của chính sách tỷ 
giá”. Họ cho răng phá giá không hắn là biện 
pháp tình thế. Nó có ý nghĩa như một chính sách, 
bởi vì phá giá đồng tiền không chỉ làm giảm sức 
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mua của đồng tiền quốc gia so với một hoặc 
nhiều đồng tiền nước khác, mà còn nhằm lấy lại 
thế cân bằng cho hệ thống giá cả nội địa so với 
giá hàng xuất khâu, lập lại thế cân bằng trong 
cán cân thanh toán quốc tế. Khác với quan điểm 
trước đây cho răng phá giá là phương pháp tệ hại, 
ngày nay các chuyên gia cho rằng phá giá đúng 
lúc, ngay khi xuất hiện các mất cân đối cơ bản, 
là phương thức có lợi để lập lại các cân bằng chủ 
yếu trong nền kinh tế. Tuy nhiên, phá giá không 
phải là giải pháp duy nhất để lập lại cân bằng, 
cho nên quan điểm nói trên chưa phải đã hoàn 
toàn thuyết phục được mọi người. 

Có nhiều hình thức phá giá : 

- Phá giá công khai (phá giá được công bố 
rộng rãi ở một thời điểm nào đó). 

- Phá giá ngâm, (phá giá được che đậy bởi 
các biện pháp kín đáo như : tăng thuế nhập khẩu ; 
giảm thuế sản xuất hàng xuất khẩu ; hoặc quy 
định nhiều tỷ giá đối với xuất nhập khẩu). 

- Phá giá tấn công (phá giá nhằm tăng khả 
năng cạnh tranh, nếu thấy cần tăng cường xuất 
khẩu và hạn chế nhập khẩu). 

- Phá giá tự vệ (phá giá nhằm ứng phó và 
phân công lại sự cạnh tranh của nước khác, hoặc 
đề đáp lại các cuộc phá giá của nước khác). 

- Phá giá nóng (phá giá trong điều kiện mất 
cân băng về kinh tế). 

- Phá giá !ạnh ( phá giá trong dự kiến có 
“lạm phát y”). 

Phá giá tiền tệ quan hệ đến toàn bộ. nên kinh 
tế trong nước, đến thị trường tiền tệ quốc tế, đến 
thị trường hàng hóa thế giới và cán cân thanh 
toán quốc tế. Vì vậy, nhiều chính phủ giữ bí mật 
đến cùng các cuộc thảo luận để đi đến quyết định 
về phá giá, về thay đổi tỷ giá. Họ hy vọng làm 
như vậy, thị trường sẽ đỡ bị xáo động và đảo lộn. 
Ở Anh, chỉ có 3 nhà lãnh đạo cao cấp nhất biết 
trước cuộc phá giá tháng l] - 1967. Ở Pháp, 
quyết định phá giá năm 1969 được công bố vào 
sáng thứ 7, nghĩa là khi mọi người đã đi nghỉ 
cuối tuần từ chiều thứ sáu, và theo lệ thường, các 
thị trường chứng khoán cũng đóng cửa. Cuộc phá 
giá đông phrăng CFA của 14 nước châu Phi nói 


tiếng Pháp được giữ bí mật đến cùng trước khi 
công bố vào 1 giờ sáng ngày 9-1-1994, nên đã 
không làm bùng lên làn sóng đầu cơ và không 
gây hậu quả lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, cũng 
CÓ cuộc phá giá được giữ bí mật tuyệt đối, nhưng 
khi công bố vẫn gây hậu quả nặng nề. Ví dụ, 
cuộc phá giá đồng pê xô ở Mê-hi-cô ngày 20-12- 
1994 : từ 3,4 pê-xô lên 7,5 pê-xô/1 đô la Mỹ. Sự 
mất giá ghê gớm của đồng pê-xô Mê-hi-cô đã 
kéo theo tình trạng hoàng loạn trên thị trường tài 
chính quốc tế. Trước hết, các ngân hàng và các 
nhà đầu tư nước ngoài ào ạt rút vốn khỏi Mê-hi- 
cô. Tiếp theo, đồng đô la Mỹ bị sụt giá. Rồi đến 
thị trường tiền tệ ở những nơi cách Mê-hi-cô nửa 
vòng trái đất - thị trường tiền tệ châu Á - cũng bị 
chấn động. Các ngân hàng trung ương ở In-đô- 
nê-xi-a, Hồng kông, Thái lan phải tung ra hàng 
triệu đô la Mỹ để giữ cho đồng tiền của họ được 
ổn định. Để cứu văn nền kinh tế Mê-hi-cô, Quỹ 
tiền tệ quốc tế phải viện trợ khẩn cấp cho Mê-hi- 
cô 20 tỉ đô la Mỹ nhưng điều đó lại làm cho đồng 
đô la bị sụt giá thêm... Phải mất một thời gian dài 
sau đó, nền kinh tế Mê-hi-cô mới trở lại bình 
thường. 

Chúng ta vừa đề cập đến hình thức “phá giá 
nóng”. Trong thực tế còn có hình thức “phá giá 
lạnh” được áp dụng khá phô biến, nhăm theo kịp 
tỷ lệ “lạm phát ỳ”, một loại bệnh kinh niên của 
nên kinh tế thị trường ở một số nước. 

4 - THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ 


Là một công cụ của chính sách tiền tệ quốc 
gia, chính sách tỷ giá được ngân hàng trung ương 
ở nhiều nước điều hành theo điều kiện của mỗi 
nước phù hợp với tình hình cụ thể của từng thời 
kỳ. Ở Việt nam, trong thời kỳ đầu chuyến sang 
kinh tế thị trường, chính sách tỷ giá đang được 
thực hiện theo những tiến trình phù hợp với xu 
thế chung. 

a- Chính sách tỷ giá linh hoạt có quản lý: 

Là một công cụ của chính sách tiền tệ quôc 
gia, chính sách hối đoái chi phối hoạt động của 
thị trường ngoại tệ. Vì nền kinh tế nước ta đang 
hội nhập với nền kinh tế các nước, nên ngoại tệ 
và thị trường ngoại tệ tác động khá mạnh vào 
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khối lượng tiền tệ lưu thông. Thị trường ngoại tệ 
mỗi nước đều chứa đựng nội dung và tính chất 
của thị trường quốc tế, vì vậy mỗi biến đối nhỏ 
của tỷ giá hối đoái trên thị trường quốc tế đều 
ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái ở trong nước, đến 
số lượng khách hàng ; và ngược lại. Trong điều 
kiện giao lưu quốc tế hiện nay, việc ấn định một 
tỷ giá cứng, chính thức, ổn định cho cả một thời 
kỳ dài, thoát ly sự nhạy bén của thị trường, sẽ 
dẫn đến tình trạng ngoại tệ ào ạt chuyển dịch vào 
hoặc ra theo khả năng sinh lời do chênh lệch tỷ 
giá, làm tốn hại đến nguồn ngoại tệ trong nước. 
Ngược lại, nếu thả nối hoàn toàn tỷ giá, để mặc 
cho thị trường chi phối toàn bộ, thì sẽ làm cho 
các công cụ khác của chính sách tiền tệ bị giảm 
hiệu lực. 

Một số nước rất có kinh nghiệm trong việc 
thực hiện chính sách tỷ giá. Trung quốc là nước 
hết sức thận trọng trong việc thực hiện cơ chế thả 
nổi tỷ giá. Họ thường công bố tỷ giá chính thức 
phù hợp với tình hình thị trường để thông qua đó, 
điều khiển thị trường. Ví dụ, họ từng công bố : 
tháng 1/1985 là 2,9 nhân dân tệ (NDT)/1 đô la 
Mỹ ; tháng 10/1985 là 3,2 NDT ; tháng 6-1986 là 
3,7 ; tháng 12-1989 là 4,7 ; tháng 11/1990 là 5,2 ; 
ngày 1/1/1994 là 8,7 ; và 1995 là 8,4 NDT/1 đô la 
Mỹ. Tuy nhà nước Trung quốc điều chỉnh tỷ giá 
chặt chẽ, sát sao và linh hoạt theo tình hình biến 
động của thị trường như vậy, nhưng mỗi lần điều 
chỉnh đều gây xáo động không nhỏ trong hoạt 
động kinh tế và lưu thông tiên tệ. Và mỗi lân như 
vậy, biên độ giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá trên 
thị trường tự do lại doáng ra hơn. 

Một chính sách ngoại hối thích hợp (bao 
gồm nội dung quản lý đúng hướng theo các mục 
tiêu kinh tế và tiền tệ của từng giai đoạn) cùng 
với một tỷ giá linh hoạt phù hợp sẽ tác động 
mạnh mẽ đến quan hệ kinh tế đối ngoại -và hoạt 
động ngoại thương. Ngày nay, thị trường ngoại 
tệ ở một nước không thoát ly thị trường quốc tế. 
Một ngân hàng nước ngoài hoàn toàn có thể thực 
hiện việc mua bán ngoại tệ ở một ngân hàng 
nước ta thông qua điện thoại, điện báo hoặc fax. 
Vì vậy, một chính sách đúng đắn và linh hoạt về 
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tỷ giá sẽ tạo thuận lợi cho việc giao dịch và mua 
bán ngoại tệ thông qua các ngân hàng theo tỷ giá 
thị trường. Mục tiêu chủ yếu là : “Tạo dự trữ 
ngoại tệ ngày càng lớn để có thực lực điều tiết thị 
trường ngoại hối, làm cho tỷ giá hối đoái phản 
ánh đúng hơn sức mua thực tế của đồng Việt 
nam, tiến tới làm cho đồng tiên có khả năng 
chuyên đối”. 02) 

Nhằm thực hiện mục tiêu nói trên, qua nhiều 
năm tham khảo kinh nghiệm thực tiễn của các 
nước có điều kiện tương tự, Việt nam ta đang 
thực hiện một chính sách tỷ giá linh hoạt có điều 
chính theo phương pháp “phá giá lạnh”. Tỷ giá 
chính thức được Ngân hàng trung ương công bố 
hăng ngày. Căn cứ vào tỷ giá chính thức đó, các 
ngân hàng thương mại quy định tỷ giá giao dịch ; 
tỷ giá này được phép xê xích với biên độ 0,5% so 
với tỷ giá chính thức. Thực tế cho thấy, chính 
sách tỷ giá như vậy, là phù hợp với điều kiện cụ 
thể của nước ta, nó chưa gây ra một biến động 
nào đáng kể về kinh tế và lưu thông tiền tệ. 

Khi phân tích quá trinh thực hiện chính sách 
tỷ giá ở nước ta trong những năm gần đây, các 
nhà khoa học cho rằng việc quy định tỷ giá chính 
thức của đông Việt nam ít căn cứ vào tình hình 
giá cả và chỉ số lạm phát ở trong nước. Thật vậy, 
năm 1989, mức lạm phát ở Việt nam là 34,7% 
nhưng tỷ giá giữa đồng Việt nam và đồng đô la 
Mỹ lại chuyển dịch theo hướng tăng giá đông 
Việt nam : 1 đô la Mỹ từ chỗ ăn 5 200 chỉ còn ăn 
4 600 đồng Việt nam. Năm 1990 và 1991, mức 
lạm phát đều là 67%/năm, nhưng tỷ giá trên lại 
khác nhau : 1 đô la Mỹ năm 1990 ăn 7 050 đồng 
Việt nam, nhưng năm 1991 lại ăn những 12 500 
đồng Việt nam. Những năm sau tỷ giá trên cũng 
không phụ thuộc vào mức lạm phát : năm 1992 
lạm phát là 17,5%, tỷ giá là 10 600 đồng/1 đô la 
Mỹ ; năm 1993 lạm phát là 5,3%, tỷ giá là 10 800 
đồng/1 đô la Mỹ ; năm 1994 lạm phát là 14,1%, 
tỷ giá là 11 050 đồng/1 đô la Mỹ. Như vậy, việc 
hoạch định. và thực thi chính sách tỷ giá Ở ta rõ 
ràng tính đến nhiều yếu tố và nhiều mối quan hệ 
về kinh tế và lưu thông tiền tệ. Dù sao cần tiếp 
tục nghiên cứu để rút ra một mô hình đầy đủ và 
một phương trình chính xác. 
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. nê-xi-a, Đài loan... 
- sách đó, xuât khâu của họ đã tăng rât mạnh trong 


b- Chính sách hối suất đơn 

Hiện nay có rất nhiều lời khuyên nước ta 
nên học tập một số nước về việc áp dụng chính 
sách đa hối suất (nhiều tỷ giá), nhằm thông qua 
đó, khuyến khích việc xuất khẩu các mặt hàng 
truyền thống mà sản xuất đang gặp nhiều khó 
khăn hoặc có mức cung vượt quá mức cầu (ví dụ 
với gạo xuất khâu thì I0 000 đồng Việt nam 
được 1 đô la Mỹ, với cà phê xuất khẩu thì 10 800 
đông Việt nam mới được I đô la Mỹ... ngân hàng 
cần căn cứ vào đó để tính các tỷ giá khác nhau). 
Hoặc nước ta ít nhất cũng nên sử dụng chính 
sách hai tỷ giá : tỷ giá cao áp dụng cho xuất 
khẩu các mặt hàng truyền thống và nhập khẩu 
các mặt hàng thiết yếu ; một tỷ giá thấp áp dụng 
cho công nghiệp và cho xuất khẩu và nhập khẩu 
những mặt hàng không cơ bản. Chính sách hai tỷ 
giá như trên (thực tế là sử dụng chính sách tỷ giá 
để bù lỗ ngoại thương) đã được Hàn quốc, In-đô- 
áp dụng. Nhờ áp dụng chính 


hai thập kỹ 60 và 70, và hiện nay họ đã có sức 
cạnh tranh kinh tế khá mạnh. 

Ở nước ta hiện nay chế độ kiểm toán chưa 
chặt chế, chúng ta chưa thê thực hiện một cách 
chính xác việc kiêm soát các nguồn hàng xuất 
khẩu. Vì vậy, nếu áp dụng tỷ giá đa hồi suất, mua 
ngoại tệ của các công ty xuất khâu khác nhau với 
các ty giá khác nhau, sẽ làm cho giá cả ngoại tệ 
mất ôn định, thậm chí làm nảy sinh hiện tượng 
gian lận trong các chứng từ thu ngoại tệ. Đối với 
việc “bù lõ” cho các mặt hàng cần khuyến khích 
xuất khẩu, chúng ta có thể thực hiện bằng các 
chính sách tài chính khác, công cụ khác. Vì vậy 
cho đến nay và có thể một thời gian dài nữa, 
chúng ta sẽ vẫn áp dụng chính sách hối suất đơn. 

Mọi quốc gia trên thế giới đều thực hiện một 
nguyên tắc là “lưu thông đồng bản tệ” trong mức 
chí. Có thể nói, Quyết định 396/TTg của Thủ 
tướng chính phủ chính là nhằm thực hiện nguyên 


tắc đó L]} 


(2) Chiến lược ồn định và phát triển kinh tế - xã hội 
đến năm 2000, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 24 
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INH nghiệm nhiều nước cho thấy : 
mỗi nước, đặc biệt đối với nước kinh 
tế chưa phát triển, đang thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa như nước ta, 
muốn phát triển kinh tế hàng hóa cả về chiều 
rộng và chiều sâu, không thể chỉ cần mở rộng 
thị trường nội địa, mà còn phải COI trọng phát 
triển thị trường ra ngoài nước để hội nhập vào 
thị trường thế giới. 
Trong tình hình kinh tế thế giới với sự 
cạnh tranh quyết 
liệt như hiện nay, 
việc chúng ta | na. 
chiếm được một 
chỗ đứng trên thị ( 7””* + x>: 


trường thê giới gỉ Q2 ° km k $ 
thật không đơn Liớ. S7 g7 1. 


giản. Bởi vì, nhìn VỀ 
chung hàng hóa ộ 
của ta sản xuất ra 
chưa đáp ú ứng được 
yêu câu của thị 
trường thế giới cả về kiểu mốt, mẫu mã và 
chất lượng. Tuy nhiên, ta có ưu thế ở một số 
mặt hàng đặc chủng, đặc sản và một số mặt 
hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống mà 
nhiều nước không có được, trong khi thị 
trường thế giới có nhu cầu. Nếu biết khôn 
khéo sử dụng ưu thế đó thì ta vẫn có khả năng 
chen chân vào thị trường không chỉ của những 
nước kinh tế phát triển như ta, mà cả của 
những nước kinh tế phát triển hơn ta. 

Vấn đề đặt ra là chúng ta phải có chiến 
lược ban đầu như thế nào để có được chỗ đứng 
trên thị trường thế giới ngay trong điều kiện 
kinh tế còn thấp kém. Xin được tạm gọi chiến 
lược đó là chiến lược sử dụng “thị trường 
lách” hay “thị trường về một mặt hàng nào đó 
mà mình có ưu thế hơn hắn các nước khác”. 

'“Thị trường lách” luôn xuất hiện ở các nước 
khi nhân dân có nhu cầu mới cần thỏa mãn, mà 
nhu cầu này thì thật muôn hình muôn vẻ trong 
một thời đại mà sản xuất và tiêu dùng ngày 


càng mang tính chất quốc tế hóa. Như ở nước 
ta hiện nay, một số mặt hàng điện tử của Nhật, 
máy điều hòa nhiệt độ Carrier của Mỹ, đồ 
dùng gia đình của Thái lan... đã và đang mở 
rộng chỗ đứng trên thị trường nước ta. Ngược 
lại, một số mặt hàng đặc chủng, đặc sản của 
ta như đá quý, quặng giàu chất, nông sản thực 
phẩm chế biến, hoa quả (sầu riêng, vải 
thiêu...) ; quần áo may sẵn, đồ thủ công mỹ 
nghệ truyền thống (khẩm trai, sơn mài, sành 
sứ)... đã và đang 

» giành được chỗ 
đứng đáng kể trên 
thị trường nhiều 


tng 3 H ©;_, ` _ nước, Kể cả những 

s91  , — NƯỚC kinh tế phát 

Lộ § hi.) ba tiên như Mỹ, 

— „z Nhật, Anh, Pháp, 

. ME},vă2 đ kỤ Có những ngành 
S40 'BDVW* hàng gia trị xuât 


khẩu những năm 
gần đây đã tăng 
với tốc độ rất cao. Năm 1995 so với năm 
1991, dầu thô tăng 96%, gạo tăng 93%, hàng 
dệt tăng 82%, hạt điều tăng 194%, tơ tăm tăng 
188%. Riêng hàng dệt may, năm 1993 ta xuất 
sang thị trường EU được 350 triệu USD thì 
năm 1994 đã xuất sang đó được 550 triệu USD, 
và năm 1995 - 630 triệu USD. Về nông sản 
thực phẩm và hải sản chế biến, năm 1995 giá 
trị xuất ra thị trường thế giới là 750 triệu USD, 
năm 1996 dự kiến sẽ lên tới 1 tỉ USD. Phải 
chăng đó chính là kết quả của chiến lược sử 
dụng quan hệ “thị trường lách” mà chúng ta 
đã và đang thực hiện để giành và mở rộng chỗ 
đứng trên thị trường ngoài nước? Hiện nay ta 
đã có quan hệ mua bán, xuất nhập khẩu với 
hàng trăm nước trên thế giới, thu về cho đất 
nước hàng tỉ đô la ở những mặt hàng mà ta có 
ưu thế nói trên. Tuy nhiên, việc sử dụng “thị 
trường lách” ở ta còn mang tính tự phát nhiêu, 


* PTS kinh tế, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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nên chưa khai thác được hết lợi thế. Để khắc 
phục tình trạng trên, cần có cách tiếp cận 
mang tính chiến lược. 

Việc sử dụng và khai thác “thị trường 
lách” đối với nước ta hiện nay, có ý nghĩa to 
lớn về kinh tế, chính trị và xã hội. 

Một là, giúp nước ta trong điều kiện kinh 
tế còn thấp kém có thể hội nhập với thị trường 
khu vực và thị trường thế giới ; mở rộng dần 
quan hệ buôn bán với nhiều nước, thu được 
ngày càng nhiều ngoại tệ về cho đất nước đổi 
mới công nghệ, tăng năng suất lao động, tăng 
vốn đầu tư phục vụ yêu cầu chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Trên cơ sở đó, phát huy những lợi thế 
so sánh, giành thắng lợi trong cuộc cạnh tranh 
trên thị trường, tranh thủ thêm được vốn bên 
ngoài, tận dụng được các nguôn lực bên trong, 
nhờ vậy kinh tế phát triển, chính trị ôn định, 
lại trả được nợ vay, không bị lệ thuộc nước 
ngoài. 

Hai là, tạo thêm việc làm, tăng thêm thu 
nhập cho người lao động để nâng cao mức 
sống ; tăng thêm tổng sản phâm xã hội và thu 
nhập quốc dân, góp phần tăng tích lũy để thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Ba là, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả 
hơn nữa quan hệ xuất nhập khẩu, trên cơ sở 
đó quản lý tốt xuất khẩu và ngoại tệ, bảo đảm 
cho nền kinh tế nước ta phát triển tốt hơn. 


Bón là, qua con đường mở rộng giao lưu. 


kinh tế với nước ngoài, làm giàu thêm văn hóa 
dân tộc, kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền 
thống của dần tộc với văn hóa hiện đại của thế 
gIỚI. 

Mở rộng thị trường ra ngoài nước để thúc 
đấy sản xuất trong nước hướng mạnh vào xuất 
khẩu, giảm nhập khẩu, là phù hợp với yêu cầu 
tăng trưởng kinh tế ở nước ta trong giai đoạn 
trước mắt, nhăm từng bước thực hiện mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, tiền lên văn minh hiện 
đại. 
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Thế giới đang diễn ra cuộc cạnh tranh 
quyết liệt giành giật thị trường và khu vực ảnh 
hưởng. Trong quan hệ mậu dịch quốc tế đã 
xuất hiện những thách thức mới, đặc biệt là 
thách thức về hạ thấp hàng rào thuế quan. 
Trước sức ép của Mỹ, Nhật đã phải nới lỏng 
chính sách bảo hộ mậu dịch. Sự kiện đó được 
xem như mở đầu cho một thời kỳ mới : thời 
kỳ tự do hóa mậu dịch quốc tế với sự ra đời 
của Tô chức thương mại thế giới (WTO) và 
việc hạ thấp hàng rào thuế quan ở các nước 
trên toàn thế giới. Thuế các nước phát triển 
đánh vào hàng nhập từ các nước đang phát 
triên, hạ khoảng 1/3 so với mức trước đây ; 
còn thuế các nước đang phát triển đánh vào 
hàng nhập từ các nước phát triển thì hạ từ 1⁄4 
đến 1/3 so với mức trước đây. Một sự hạ thấp 
hàng rào thuế quan như trên, thực ra phần thua 
thiệt lại rơi vào các nước nghèo, vì họ vốn 
nhập nhiều hơn xuất. Hơn nữa, số hàng ít ỏi 
mà họ xuất sang các nước phát triển lại quá 
thua kém về sức cạnh tranh, trong khi cạnh 
tranh giữa các nước trên thị trường quốc tế lại 
tăng gấp bội do hàng rào thuế quan bảo hộ 
mậu dịch đã hạ thấp. 

Trong bối cảnh như thế, để tiếp tục mở 
rộng thị trường ra ngoài nước qua con đường 
sử dụng và khai thác “thị trường lách”, chúng 
ta cần làm gì để đạt được kết quả mong muốn? 

Trước hết, phải nắm vững đường lối, 
quan điểm đối ngoại của Đảng và khôn khéo 
trong khi triên khai thực hiện các chính sách 
kinh tế về thị trường để khỏi mắc sai lầm và 
thất bại. Trong đường lối kinh tế đối ngoại, 
Đảng ta chủ trương : giữ vững độc lập tự chủ 
đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế, đa phương 
hóa quan hệ với nước ngoài. Xây dựng một 
nên kinh tế mở, hội nhập. với khu vực và thế 
BIỚI, hướng mạnh vào xuất khẩu để giảm bớt 
tối đa những thiệt thòi về nhập khẩu trong tinh 
hình kinh tế thế giới hiện nay : đồng thời, thay 
thế nhập khẩu có hiệu qua. 


Nghiên cứu - Yrao đổi 


Từ đường lối quan điểm chỉ đạo trên đây 
của Đảng, trong những năm trước mắt, chúng 
ta tập trung làm tốt các công việc sau đây : 

Một là, xác định đúng mục tiêu kinh tẾ, 
địa bàn hoạt động và nhu cầu của thị trường 
thế giới về các mặt mà ta có ưu thế. Mục tiêu 
của chúng ta trong những năm tới là nhanh 
chóng hội nhập với thị trường khu vực và thị 
trường thế giới, tranh thủ vốn và khoa học 
công nghệ hiện đại của các nước tiên tiến vào 
việc thúc đấy và phát triển kinh tế hàng hóa 
của nước ta, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng và văn minh ; thúc 
đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại bóa 
đất nước. Do đó, từ điều kiện kinh tế của nước 
ta hiện nay, trước hết cần chú ý sử dụng và 
khai thác “thị trường lách” ở những nước có 
hoàn cảnh kinh tế và tập quán thương mại gần 
gũi với ta, chú ý những mặt hàng chỉ nước ta 
mới có, mà thị trường thế giới lại có nhu cầu 
tiêu thụ ngày càng nhiều. Coi trọng địa bàn 
các nước lãng giêng như : Trung quốc, Lào, 
Cam-pu-chia ; các nước và các khu vực khác 
Ở Đông Á và Đông-Nam Á như : Nhật bản, 
Hồng kông, Đài loan, Xin-ga-po, Hàn quốc 
và các nước ASEAN ; các nước thuộc Liên xô 
cũ và các nước Đông Âu. Từng bước chiếm 
linh “thị trường lách” ở các nước thuộc Tây 
Âu, Bắc Âu, Úc... Đó là hướng đi đúng và có 
khả năng thực thi đối với nước ta hiện nay. 
Trong những năm trước mắt, nông sản thực 
phẩm, hải sản chế biến và hàng may mặc Ở 
nước ta vẫn là những mặt hàng xuất khẩu 
chiến lược để thu ngoại tệ và mở ra thế hội 
nhập thị trường khu vực và thị trường thế GIỚI. 

Hai là, sử dụng cả hai hình thức xuất, 
nhập, nhưng coi trọng xuất, để khai thác triệt 
để các mặt tích cực của “thị trường lách” đối 
VỚI ta. 

Ba là, làm thật tốt các mặt sau đây để tạo 
điều kiện cho việc thực hiện mục tiêu sử dụng 
và khai thác quan hệ “thị trường lách” đạt 
được hiệu quả cao nhất : 

¬ Tiếp tục phát triển mạnh thị trường hàng 
hóa và thị trường dịch vụ trong nước làm chỗ 


dựa cho việc phát triển thị trường ra ngoài 
nước. Chú trọng khắc phục tinh trạng lộn xộn 
về nhập lậu và xuất khâu ngoại ngạch hiện 
nay ; đưa các hoạt động của thị trường nội địa 
vào kỹ cương, luật pháp. 

- Hình thành thị trường sức lao động có sự 
quản lý của nhà nước để sử dụng có hiệu quả 
lực lượng lao động hiện có. 

- Tiếp tục đôi mới các chính sách tài 
chính, tiền tệ và tín dụng: cho Vay Và đầu tư 
đúng chỗ, đúng lúc, đúng độ để kích thích sản 
xuất phát triển, đặc biệt là đối với những mặt 
hàng đang có lợi thế xuất ra thị trường thế 
giới. Chú trọng việc ổn định tỷ giả hối đoi 
phù hợp với sức mua thực tế của đồng tiền để 
thúc đây xuất khẩu và điều tiết nhập khẩu. Có 
chính sách quản lý ngoại hối hợp lý và phải 
chủ động đây lùi tình trạng “đô la hóa” trong 
lưu thông tiền tệ, từng bước làm cho đồng tiền 
Việt nam có giá trị chuyên đối đây đủ để phục 
vụ tốt cho công tác xuất khẩu và nhập khẩu. 

- Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống 
giá và công tác quan lý giá, đặc biệt giá những 
mặt hàng có ưu thế tham gia “thị trường lách”, 
để khuyến khích phát triển sản xuất. 

- Chỉnh đốn hoạt động của các tố chức 
thương mại thuộc mọi thành phần kinh tế. Đổi 
mới hệ thống thương nghiệp nhà nước để phát 
huy vai trò chủ đạo ; khắc phục tình trạng chia 
cắt giữa sản xuất và lưu thông ; bảo đâm lợi 
ích công bằng và thỏa đáng cho những người 
làm hàng xuất khâu có giá trị cao, để khuyến 
khích họ đầu tư thêm vốn, cải tiến kỹ thuật và 
mở rộng sản xuất. 

- Chú trọng đào tạo những chuyên gia về 
thị trường và các nhà doanh nghiệp giỏi, có 
khả năng phát hiện kịp thời và khai thác có 
hiệu quả “thị trường lách”. 

Tìm hiểu “thị trường lách” và vai trò của 
nó đối với nền kinh tế là một vấn đề mới. Nó 
cần được nghiên cứu và tổng kết đầy đủ dưới 
nhiều góc cạnh để có thể đưa ra được những 
kết luận khoa học có giả trị thực tiễn đối với sự 
nghiệp phát triển nền kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
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nước (DNNN), trong đó có 235 doanh 

nghiệp do trung ương quản lý (chiếm 
46%). Do điều kiện địa lý tự nhiên, cơ cấu và 
phân bố dân cư, nên hệ thống DNNN ở Tây 
nguyên bố trí phân tán ở các vùng dân cư, vùng 
trồng cây công nghiệp và nguyên liệu. Số lượng 
DNNN ở Tây nguyên tập trung nhiều nhất ở tỉnh 
Gia lai (190), ít nhất ở tỉnh Kon tum (55). Đại bộ 
phận doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vốn doanh 
nghiệp không lớn (48% số doanh nghiệp có vốn 
lưu động và vốn cố định dưới 1 tỉ đồng, 46% số 
doanh nghiệp có dưới 100 lao động). 

Trong những năm qua, hệ thống doanh 
nghiệp nhà nước ở các tỉnh Tây nguyên đã phấn 
đấu tạo ra 39,1% GDP (năm 1993) và 42,4% 
GDP (năm 1995), đóng góp từ 45% đến 50% 
tổng thu ngân sách trên địa bàn. Hiệu quả sản 
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung 
đã từng bước có tiến bộ. Lãi thực hiện trên doanh 
số tăng, năm 1998 là 3,91% ; năm 1994 : 4,25% 
và năm 1995: 4,57%. Lương binh quân cho một 
công nhân viên (CNV) năm 1994 là : 286 000 
đồng/tháng, năm 1995 : 301 000 đồng/tháng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, ở các 
doanh nghiệp nói trên cũng còn có một số hạn 
chế, nhất là về quản lý tài chính. Phần lớn các 
doanh nghiệp nộp thuế lợi tức với tỷ lệ còn thấp, 
tỉnh trạng thất thu thuế chiếm tỷ lệ khá cao (25 - 
30%), không ít doanh nghiệp nợ thuế dây dưa 
năm này qua năm khác. Bình quân vòng quay 
của đồng vốn là 1,6 vòng/năm. Một đồng vốn mới 
tạo ra được 0,29 đồng tích lũy, 0,16 đồng nộp 
ngân sách là thuộc loại thấp. Sự tăng trưởng của 
DNNN vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bản Tây 
nguyên. 

Nguyên nhân của tình hình trên là do: 


T» nguyên có tất cả 511 doanh nghiệp nhà 
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Một là, các DNNN ở Tây nguyên đang sử 
dụng một lực lượng công nhân viên về số lượng 
vượt quá yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, 
trong đó 68% số cán bộ quản lý doanh nghiệp 
trưởng thành trong thời kỳ bao cấp, chưa được 
đào tạo và đào tạo lại một cách có hệ thống ; trình 
độ tay nghề công nhân còn thấp, trung bình mới 
ở mức từ bậc 2 đến bậc 3. Máy móc thiết bị phần 
lớn lạc hậu. Chế độ khấu hao tài sản cố định lỗi 
thời, thu hồi vốn chậm, chưa thực sự khuyến 
khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ 
(DNNN vay vốn đầu tư tối đa 3 năm phải trả lãi và 
gốc, nhưng thời gian khấu hao lại dài làm cản trở 
việc đầu tư mua sắm thiết bị mới). 

Hai là , hầu hết các DNNN ở Tây nguyên đều 
thiếu vốn nghiêm trọng (phần lớn doanh nghiệp 
địa phương mới bảo đảm được 12% vốn so với 
nhu cầu). Song vấn đề tạo vốn, thu hút vốn chưa 
được quan tâm đúng mức, đặc biệt đối với doanh 
nghiệp hoạt động ở các ngành kinh tế mũi nhọn. 
Một số doanh nghiệp đã mạnh dạn bỏ vốn đầu tư 
đổi mới công nghệ, nhưng mới là bước đầu và còn 
chắp vá, thiếu đồng bộ. 30% DNNN không vay 
được vốn trung hạn, dài hạn để đầu tư chiều sâu 
mở rộng quy mô sản xuất, nên buộc các doanh 
nghiệp phải vay ngắn hạn với lãi suất cao để đầu 
tư cho các mục đích dài hạn. Hơn 70% DNNN 
thiếu vốn lưu động (năm 1995 : 40 DNNN ở Kon 
tum chỉ được cấp chưa đến 0,7 tỉ đồng vốn lưu 
động) và không được bổ sung tương ứng với khả 
năng mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp. Việc quản lý vốn còn cứng nhắc và phân 
tán. Tình trạng thất thoát vốn vẫn rất lớn (20 - 
25%), mà phần lớn là do việc chỉ tiêu tài chính tùy 
tiện. 


* Thạc sĩ kinh tế, phân viện Đà nẵng, Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh 


Ba là, chính sách thuế và quản lý thu thuế đối 
với các doanh nghiệp ở Tây nguyên vừa sơ hở 
vừa chồng chéo, trùng lặp. Thuế doanh thu đã 
được giảm với tỷ lệ từ 20 đến 50% để khuyến 
khích sản xuất - kinh doanh trong vùng, song hiệu 
quả đem lại chưa cao. Thuế sử dụng đất nông 
nghiệp chưa phù hợp với từng loại đất trồng các 
loại cây khác nhau, dẫn đến tình trạng các doanh 
nghiệp trồng cà phê có lợi thế hơn so với các loại 
cây khác, gây ra tỉnh trạng tự phát tăng diện tích 
trồng cà phê, không có sự định hướng của nhà 
nước về thị trường tiêu thụ. Khi thực hiện chính 
sách thuế lợi tức, áp dụng thuế suất còn cao trong 
khi đại bộ phận các doanh nghiệp ở Tây nguyên 
có quy mô nhỏ, điều kiện sản xuất kinh doanh 
khó khăn hơn so với các vùng khác. Mặt khác, 
nhà nước cũng đã thực hiện nhiều hình thức miễn 
giảm thuế, đối với các DNNN ở Tây nguyên song 
quy định không cụ thể dẫn tới chỗ vận dụng tùy 
tiện. Doanh nghiệp này thì được miễn, còn doanh 
nghiệp khác lại tìm mọi cách “chạy chọt” để được 
ưu đãi một khoản nào đó, làm cho mặt bằng về 
thể chế trong sản xuất không được khách quan. 

Bốn là, bản thân các doanh nghiệp chưa 
thực sự đổi mới và nghiêm túc thực hiện chế độ 
thống kê, kế toán và nghĩa vụ nộp thuế. Hơn 16% 
các doanh nghiệp ở Tây nguyên chưa thực hiện 
tốt công tác số sách kế toán, chế độ báo cáo 
thống kê, hạch toán ; và hầu hết chưa triển khai 
chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định mới 
của Bộ tài chính. Năm 1995 có 14% số doanh 
nghiệp dùng thủ đoạn hạch toán lòng vòng, 
không đúng tài khoản thanh toán. 26% không kê 
khai đúng doanh số tính thuế, cố tình hạch toán 
sai nội dung nghiệp vụ kế toán, giảm doanh thu, 
giảm lãi, chuyển doanh thu chịu thuế, suất cao 
sang chịu thuế suất thấp... Việc xếp lương chưa 
hợp lý. Việc thi đua, khen thưởng không thường 
xuyên, kịp thời, chủ yếu tập trung một lần vào 
cuối năm, nên không động viên được tỉnh thần lao 
động của công nhân viên. Ngoài ra còn có 21% 
số doanh nghiệp sử dụng quỹ tiền thưởng không 
đúng mục đích. Việc quản lý tài chính vừa gò bó, 
vừa lỏng lẻo, trách nhiệm quyền lợi chưa rõ ràng, 
sinh ra tư tưởng ý lại, trông chờ nhà nước bao cấp 
dưới mọi hình thức. Công tác tài chính ở các 
doanh nghiệp còn hạn chế. 41% số cán bộ tài 
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chính ở đây chưa được đào tạo lại một cách có hệ 
thống về trình độ nghiệp vụ. Vai trò quản lý tài 
chính nhà nước đối với doanh nghiệp chưa được 
xác định rõ. Chế độ trách nhiệm của người giám 
đốc chưa được quy định cụ thể (giám đốc chưa 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quyết định của 
mình). Hộ thống quản lý cổng kềnh chồng chéo 
nên hiệu quả quản lý thấp, kém hiệu lực. Các bộ, 
ngành của trung ương chỉ nắm doanh nghiệp 
thuộc mình quản lý, không quan tâm đến các 
doanh nghiệp địa phương để tạo điều kiện giúp 
đỡ, hỗ trợ kịp thời về các mặt. 

Từ thực trạng nêu trên, để nâng cao hơn nữa 
hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các DNNN 
trên địa bàn Tây nguyên, đặc biệt là quản lý chặt 
chẽ về mặt tài chính trong cơ chế thị trường, theo 
tôi trước mắt cần có những giải pháp cụ thể như 
sau : 

1 - Nhà nước cần nhanh chóng rà xét, sắp 
xếp, kiện toàn lại hệ thống doanh nghiệp nhà 
nước, xây dựng mô hình mới về tổ chức bảo đảm 
có quy mô hợp lý và có khả năng về nguồn lực tài 
chính đủ sức cạnh tranh. Hiện nay phần lớn 
DNNN ở Tây nguyên có qui mô quá nhỏ trong 
cùng một ngành, nghề sản xuất kinh doanh có 
thể sáp nhập lại thành những doanh nghiệp vừa 
và lớn. Mạnh dạn đa dạng hóa hình thức sở hữu, 
cổ phần hóa doanh nghiệp (trên cơ sở xác định 
các loại hình doanh nghiệp nào cần cổ phần 
hóa). Coi trọng hơn nữa việc xây dựng doanh 
nghiệp công ích phục vụ cho đồng bảo các dân 
tộc (về mặt tài chính không nôn thực hiện bù lỗ 
trực tiếp mà áp dụng hình thức gián tiếp thông 
qua trợ giá để phát huy tính chủ động của cơ sở). 

2 - Trong việc huy động và sử dụng vốn, cần 
quản lý chặt chẽ tài sản nhà nước ở các DNNN, 
kiểm tra đánh giá tài sản vốn, kể cả tài nguyên và 
nguồn lực khác để xác định trách nhiệm bảo toàn 
và phát triển vốn trong các doanh nghiệp. Đây là 
vấn đề hết sức quan trọng, tạo cơ sở cho các 
DNNN xác định lỗ thực, lãi thực của doanh 
nghiệp mình. Nhà nước cần có chiến lược đầu tư 
vốn, kể cả vốn tín dụng ưu đãi đối với các ngành 
kinh tế mũi nhọn và các doanh nghiệp vừa và lớn 
kinh doanh có hiệu quả nhưng đang thiếu vốn. 
Đồng thời tạo môi trường pháp lý cho các doanh 
nghiệp liên doanh, liên kết với nước ngoài và huy 


45 


Thưc tiền - Hinh nghiệm 


động vốn dưới mọi hình thức, kể cả phát hành cổ 
phiếu, trái phiêu (như các doanh nghiệp cao su, 
cà phê) ; đồng thời có qui chế giám sát chặt chẽ 
để bảo đảm lợi ích cho các bên tham gia. Tình 
trạng chung của các doanh nghiệp ở Tây nguyên 
hiện nay là khả năng tự tích lũy để đổi mới công 
nghệ kém, nhà nước cần trực tiếp tham gia và 
khuyến khích các tổ chức lập quy hồ trợ đầu tư và 
thực hiện bảo lãnh tín dụng đầu tư đổi với các 
ngành công nghiệp có kỹ thuật cao, công nghiệp 
khai thác, sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng, 
đầu tư chiều sâu thâm canh cây công nghiệp dài 
ngày và xây dựng nhà máy chế biến nông, lâm 
sản... Cho phép các doanh nghiệp được dùng lợi 
nhuận trước thuế các năm sau để bù lỗ cho các 
năm trước. Đây là biện pháp hỗ trợ quan trọng để 
DNNN ở Tây nguyên tạo thêm vốn, hạn chế bớt 
rủi ro, yên tâm đầu tư. Tăng cường kiểm tra và có 
biện pháp xử lý kịp thời, đúng mức tình trạng sử 
dụng lãng phí vốn. Áp dụng biện pháp trừ vào lợi 
nhuận để lại trước khi trích lập 3 quỹ đối với phần 
vốn bị hao hụt. Điều chỉnh lại chế độ phân phổi 
lợi nhuận theo hướng dành phần lợi nhuận sau 
thuê cho tích lũy mở rộng sản xuất kinh doanh 
nhằm khuyên khích các doanh nghiệp chăm lo 
bảo tồn và sư dụng vốn. Cần có chính sách đầu 
tư, bô sung vôn cho các doanh nghiệp công ích. 

3 - Trong chính sách thuế có quan điểm cho 
rằng giảm gảnh nặng về thuế cho các DNNN ở 
Tây nguyên (thông qua hình thức miễn giảm 
thuế) lả tạo điều kiện cho các DNNN ở Tây 
nguyên phát triên. Theo tôi, đây chưa phải là 
phương án tối ưu. Vấn đề không phải là thu ít hay 
thu nhiều mà là thu thế nào để khuyến khích sản 
xuất phát triên tốt. Qua khảo sát 40 doanh nghiệp 
cho thấy quy định giảm từ 20% đến 50% thuế 
doanh thu cho các DNNN ở Tây nguyên hiện nay 
hiệu quả đem lại chưa cao. Giảm thuế doanh thu 
mà lại tăng lợi tức chịu thuê, ở nhiều doanh 
nghiệp sau khi đã nộp thuế lợi tức thì số tiền còn 
lại để tái đầu tư là không đáng kể và không thực 
sự tạo ra sự biến đồi về chất đối với sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, giảm thuế 
doanh thu với ty lệ cao như vậy sẽ làm tăng thêm 
sự trì trệ, ÿ lại của các doanh nghiệp. Vì thế chính 
sách giảm thuế doanh thu với tỷ lệ cao như hiện 
nay là chưa hợp lý. cần điều chỉnh lại. Nên chăng 


46 


áp dụng thuê lợi tức ưu đãi cho các doanh nghiệp 
nhỏ (có thể bằng 70% so với mức thuế ở các 
doanh nghiệp lớn ở miền xuôi). Số thuế lợi tức thu 
được cần có chính sách tái đầu tư trở lại một cách 
hiệu quả cho các DNNN. Cần miễn thuế lợi tức 
đối với doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận của chính 
doanh nghiệp đó để tái đầu tư. Và để bảo đảm 
công bằng về thuế sử dụng đất nông nghiệp đối 
với các nông, lâm trường, nên tính thuế theo giá 
đất và thuế suất phần trăm thay cho việc tính thuế 
theo hạng đất và mức thuế bằng thóc. Quy định 
rõ ràng cụ thể các đối tượng được miễn giảm 
thuế, thay cho hình thức miễn giảm thuế bình 
quân. 

4 - Trong tổ chức quản lý tài chính, cần tăng 
cường hơn nữa vai trò của cục quản lý vốn tài sản 
nhà nước tại các doanh nghiệp trên địa bản. Sớm 
bàn giao các doanh nghiệp do trung ương quản 
lý cho cục quản lý vốn để có sự giám sát chỉ đạo 
thống nhất về vốn. và tài sản nhà nước. Thường 
xuyên kiểm tra các khoản chỉ phí tiền lương, tiền 
thưởng ở các doanh nghiệp, nhằm ngăn chặn kịp 
thời tình trạng ăn vào vốn, ảnh hưởng đến nghĩa 
vụ nộp ngân sách, hoặc sự chênh lệch quá xa về 
thu nhập của công nhân viên giữa các doanh 
nghiệp trên địa bản. Tiêu chuẩn hóa một số 
khoản chỉ phí quân lý hành chính theo định mức 
và định biên cụ thể, thực hiện xét duyệt quyết 
toán tài chính đúng quy định. Cần phân tích lợi 
nhuận và tỷ suất lợi nhuận (so với tài sản cố định 
và so với doanh số) để xác định và so sánh đúng 
hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sở tài chính kết 
hợp với cục thuế ở các tỉnh cần có kê hoạch bồi 
dưỡng kịp thời đội ngũ cán bộ làm công tác quản 
lý tài chính ở các doanh nghiệp và đánh giá lại 
toàn bộ nguồn lực tài chính để có biện pháp quản 
lý sát sao và hiệu quả hơn. Tăng cường giám sát, 
đôn đôc, chỉ đạo và hạch toán thống kê, kế toán. 
Hạn chế đến mức tối đa sự quản lý trực tiếp của 
cơ quan chủ quản nhằm khuyến khích tinh thần 
sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp. 
Xử lý đúng mức đôi với giám đốc vi phạm kỷ luật 
tài chính, như bồi thường, cách chức, truy tố trước 
pháp luật khi doanh nghiệp do minh phụ trách 
trốn lậu thuế và không chấp hành các quy định 
về tài chỉnh của nhà nước 


Một só 0 kinh nghiệm của Thanh hóa 
Ír0ng VIệc chỉ đạo phòng, chống bão 
luf, khắc phục hậu quả thiên tai 


ĐỒ HỮU THÍCH “° 


HANH hóa là một tỉnh đất rộng, người 
đông, năm trong vùng trọng điêm thiên tai, 


có hơn 102 km bờ biển, 50 con sông lớn 
nhỏ, trong đó có nhiều con sông có sức tàn phá 
rất lớn trong mùa mưa, bão như sông Mã, sông 
Chu, sông Yên, sông Bang... Hàng năm, Thanh 
hóa chịu ảnh hưởng từ 2 đến 3 cơn bão kèm theo 
mưa lớn gây úng ngập rất nghiêm trọng. Trong 
một số năm gần đây, Thanh hóa ít bị thiên tai uy 
hiếp. Sang năm 1996 này, chỉ trong vòng một 
tháng từ nửa cuối tháng 7 đến nửa cuối tháng 8, 
tinh đã bị dồn dập 2 cơn bão và một trận áp thấp 
nhiệt đới đổ bộ vào. Mưa to, gió lớn, lũ mạnh triền 
miên, liên tục trên diện rộng lại đúng vào những 
dịp triều cường đã gây thiệt hại rất nặng về người 
và của làm cho sản xuất và đời sống trên địa bàn 
gặp rất nhiều khó khăn, thử thách. Ước tính tổng 
giá trị thiệt hại lên tới gần 600 tỉ đồng. Hơn 100 
nghìn héc ta lúa và hoa màu bị ngập, trong đó có 
hơn 31 000 ha lúa bị ngập nặng, có khả năng bị 
mất trắng. Hệ thống thủy lợi, giao thông bị hư hại 
nặng phải gia cố lại với tống khối lượng đào đắp, 
xây lát lại lên tới hàng chục vạn mét khối đất, đá. 
Hàng vạn nhà dân, phòng học, phòng làm việc bị 
ngập và hư hại nặng. Hàng trăm người chết và bị 
thương. Hàng trăm tàu, thuyền:- bị chìm và vỡ... 
Với sự chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của trung ương 
và các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong 
tính, sự chi viện thiết thực, có hiệu quả của trung 
ương và bè bạn, sự cố gắng, đoàn kết, nỗ lực của 
nhân dân, Thanh hóa đã vừng vàng vượt lên khó 
khăn, thử thách, giữ vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, từng bước ổn định sản xuất và đời 
sống, tiếp tục củng cố lực lượng để chủ động đối 
phó với những thách thức mới. Có thể nói công 
tác tổ chức, chỉ đạo phòng chống bão lụt, khắc 
phục hậu quả thiên tai ở Thanh hóa vừa qua thực 
sự là những kinh nghiệm quý báu không những 
mang lại hiệu quả, tác dụng thiết thực trước mắt, 
mà còn có ý nghĩa cơ ban, lâu dài. 
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1 - Chỉ đạo làm 
tôt phương châm “4 
tại chỗ” ngay trước 
mùa mưa bão. 

“Người tại chỗ, 
phương tiện tại chỗ, 
hậu cần tại chỗ và chỉ 
đạo tại chỗ”, đó là 
phương châm, lả 
nhiệm vụ có ý nghĩa 
quan trọng hàng đầu được các cấp ủy đảng, 
chính quyên, đoàn thể ở Thanh hóa đặc biệt coi 
trọng, bảo đảm tính tịch cực, chủ động, hạn chế 
đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Đi 
đối với việc không ngừng tu bổ, nâng cấp hệ 
thống đê điều, Thanh hóa luôn chú trọng đầu tư 
xây dựng mới và cải tạo các công trình thủy lợi, 
nhất là các công trình có ý nghĩa chiến lược. 
Nhiều công trình lớn như hồ Yên mỹ, đập Bến 
mây, Quảng châu, sông Lý, sông Hoảng, kẻ 
E-vich... đã được đầu tư xây dựng và cải tao, 
mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phục vụ 
sản xuất, hạn chê tác hại của thiên tai. Trong trận 
chiên đấu phòng, chống thiên tai, nhờ thực hiện 
tốt phương châm ”4 tại chỗ”, đã huy động được 
sức mạnh tổng hợp của nhân dân vào việc đào 
đắp, phát hiện, xử lý kịp thời những ẩn họa gây 
sạt lở, vỡ đê... Riêng năm 1996, nhân kỷ niệm 50 
năm ngày “phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên 
ta”, Thanh hóa đã tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho 
cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là về Pháp 
lệnh bảo vệ đê điều, những quan điểm và phương 
châm phòng chống thiên tai. Đồng thời, tỉnh 
thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, chỉ 
đạo các địa phương và cơ Sơ, vận động các tầng 
lớp nhân dân làm tốt công tác chuẩn bị, săn sàng 
phòng chống lụt, bão. Do đó, đến hết tháng 5- 
1996, cả 23 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh 
đều đã ra quân và căn bản hoàn thành khối lượng 
đăp đê, tu bổ kè, cống. Hàng nghìn vụ vị phạm 
pháp lệnh bảo vệ đê điều đã được nhân dân đồng 
tình ủng hộ, bị xử lý hoặc tự xử lý. Nhiều huyện, 
thị và cơ sở đã chủ động gia cõ đê sông lớn theo 
tiêu chuẩn kiên cố hóa băng: vật liệu cưng, xóa 
dân các trọng điểm đê xung yêu, tăng cường chât 
lượng thân đê bằng biện pháp khoan phụt vừa, 
tôn cao đê kết hợp rải cấp phối mặt đê, tập trung 


* PTS. ủy viên Ban thường vụ, Trường bạn tuyên giáo 
tĩnh ủy Thanh hóa 
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lấp các hố chân đê, tôn cao, mở rộng đê sông 
nhỏ, kiên cố hóa đê biển, chuẩn bị vật liệu dự trữ, 
xây dựng phương án, lực lượng canh đề, hộ 
đê v.v... Có thể nói tinh thần chuẩn bị phòng 
chống bão, lụt tốt là điều kiện quan trọng hàng 
đầu bảo đảm an toàn nền kinh tế - xã hội trong 
mùa mưa, bão. Do đó, khi mưa bão đến dồn dập, 
lũ dâng nhanh và cao trên mức báo động 3, lại 
gặp lúc triều cường, nhưng hầu hết các địa 
phương và cơ sở ở Thanh hóa đều chủ động triển 
khai được các phương án phòng chống lụt, bão, 
hạn chế được thiệt hại do thiên tai gây ra. Toàn 
bộ các tuyến đê sông lớn và hầu hết các tuyến đê 
sông nhỏ được giữ vững. Chỉ riêng đê sông Bưởi 
bị vỡ 2 đoạn do địa hình dốc, nước dâng nhanh 
và cao hơn nhiều so với đỉnh lũ lịch sử. 

2 - Tập trung chỉ đạo, phát huy sức mạnh 
tổng hợp tại chố, tranh thủ sự chỉ viện, giúp 
đố từ bên ngoài 

Ngay tử khi cơn bão số 2, áp thấp nhiệt đới, 
rồi cơn bão số 4 chưa ập đến, Ban chỉ huy phòng 
chống bão lụt Thanh hóa đã có nhiều công điện 
và biện pháp chỉ đạo các địa phương và cơ sở đề 
cao cảnh giác, triển khai ngay các bước công tác 
theo phương án đã định. Các  CUỘC họp chưa cần 
thiết đầu được tạm hoãn, cả tỉnh dồn sức cho 
công tác phòng, chống bão, khắc phục hậu quả 
thiên tai, coi đó là nhiệm vụ đột xuất, trọng tâm, 
cấp bách. Trong những ngày bão, lũ, cả tỉnh 
Thanh hóa như một công trường lớn. Lực lượng 
canh đê, hộ đê gồm hàng vạn lao động được huy 
động lên các công trường, dồn sức cho các địa 
bản trọng điểm, xung yếu. Lực lượng còn lại chủ 
động tổ chức, hướng dẫn nhân dân sơ tán đến nơi 
an toàn, chú trọng giữ gìn an ninh trật tự, tích cực 
ốn định đời sống nhân dân, chống úng cứu lúa. 


Tại các vung trọng điểm, ngoài lực lượng tại chỗ: 


của địa phương và cơ sở, tỉnh kịp thời điều động 
các lực lượng quân đội, công an, cán bộ, công 
nhân, viên chức, phương tiện, vật tư... đến chỉ 
viện. Cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở thường 
xuyên có mặt ở những, địa bản trọng điểm, xung 
yêu, kịp thời chỉ đạo xử lý tại chỗ các khâu công 
việc. Nét nổi bật trong việc tổ chức chỉ đạo phòng 
chống bão, lụt ở Thanh hóa là trong lúc “nước sôi 
lửa bỏng” vân bình tĩnh, tự tin, vừa phát huy tỉnh 
thần tự lực tự Cường, SỨC mạnh tổng hợp tại chỗ, 
vừa tranh thủ sự chỉ đạo của Trung ương. và sự 
chi viện, giúp đỡ từ bên ngoài, chú trọng cả điểm 
và diện. Tỉnh giao cho Ban chỉ huy phòng, chống 
bão lụt và chi cục bảo vệ đê điều phối hợp với các 
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địa phương và cơ sở, chỉ đạo xây dựng và thực 
hiện ngay phương án hàn gắn những tuyến đề bị 
sạt lở, nhất là ở các đoạn xung yếu. Đồng thời, 
chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, vật tư, chủ 
động đối phó với mọi tình huống xấu có thể xây 
ra. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 
chỉ đạo sâu sát vùng bị ngập úng, tập trung 
chống ủng. cứu lúa, chăm sóc tốt diện tích lúa còn 
lại và chuẩn bị phương án làm vụ đông, bù đắp 
thiệt hại trong vụ mùa. Lực lượng công an bảo 
đảm giữ vững an ninh chính trị , trật tự, an toàn 
xã hội. Ngành giao thông vận tải và lực lượng 

cảnh sát giao thông khẩn trương củng lực lượng 
các địa phương giải quyết ách tắc giao thông, bảo 
đảm sớm thông xe các tuyến đường, nhất là 
đường số | và đường lên vùng cao. Sở y tế tích 
cực cứu chữa người bị nạn, hướng dẫn và cùng 
nhân dân vùng ngập lụt chủ động phòng chống 
dịch bệnh, xử lý nước sạch, vệ sinh môi trường, 
khôi phục sớm hoạt động của các tổ, trạm y tế cơ 
sở bị lũ lụt tàn phá. Ngành giáo dục - đào tạo 
nhanh chóng tu sửa trường, lớp, bảo đảm đủ 
sách, vở cho học sinh bước vào năm học mới 
đúng ngày khai trường như quy định ; ưu tiên 
vùng bị thiên tai nặng, khẩn trương phối hợp với 
các ngành có liên quan đưa hơn 600 giáo viên 
cấp 1 + 2 lên vùng cao trước ngày 5-9. Về kinh 
phí, tỉnh đã cấp phát thích đáng để khắc phục 
nhanh hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống và 
sản xuất ở vùng bị thiệt hại nặng, nhất là một số 
xã ở các huyện Hậu lộc, Thạch thành. Tỉnh giao 
cho các ngành, các đơn vị có liên quan khảo sát 
nắm vững tình hình, đối tượng, có phương án, kế 
hoạch giải quyết sát đúng, kịp thời. Đồng thời tỉnh 
phát động phong trào đoàn kết, tương trợ, tranh 
thủ sự chi viện, giúp đỡ của trung ương và các 
tỉnh, ngành trong nước và bè bạn, tổ chức quốc 
tế để có thêm nguồn lực sớm ổn định đời sống vật 
chất, tỉnh thần đối với đồng bào vùng bị thiên tai. 
Với những cách làm đó, Thanh hóa đã phát huy 
được sức mạnh tổng hợp trong khi giải quyết khó 
khăn, thử thách lớn. Tình hình đời sống và sản 
xuất trên địa bàn tỉnh, nhất là ở những vùng bị 
thiệt hại nặng đang dần dần ổn định và trở lại bình 
thường. 

3 - Đi đôi với việc khắc phục khó khăn 
trước mắt phải sớm chăm lo giải quyết những 
vân đề cơ bản, lâu dài 

Qua đợt chiến đấu gay go, quyết liệt với thiên 
tai lần này, đảng bộ và nhân dân Thanh hóa cảng 


thấm thía hơn trước những thiệt hại, mất mát vừa 
qua, đang trăn trở trước thực tế khắc nghiệt và 
phũ phàng của thiên tai. Tỉnh ủy đã dành nhiều 
cuộc họp thảo luận về công tác chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, nhất là trong nông nghiệp, ngư nghiệp và 
nông thôn. 

Đối với sản xuất nông nghiệp, tỉnh ủy xác 
định để đạt vững chắc mục tiêu 1,1 triệu tấn 
lương thực trở lên trong năm 1996 và những năm 
tiếp theo phải nhận thức thật đầy đủ về vấn đề an 
toàn lương thực, thấy rõ vị trí to lớn của vụ sản 
xuất đông - xuân, phấn đấu bảo đảm sản lượng 
ăn chắc vụ này từ 65 đến 70 vạn tấn. Trong đó, 
phải tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu 
cây trồng, chuyển đổi mùa vụ cho phù hợp với 
hoàn cảnh địa lý, khí hậu. Chú trọng giải quyết tốt 
2 khâu cơ bản là giống và thủy lợi, nhất là thủy lợi 
nội đồng theo hướng kiên cố hóa. Trước mắt, tập 
trung phấn đấu làm một vụ đông lớn với diện tích 
gieo trồng đạt từ 5 vạn ha trở lên để có sản lượng 
lương thực quy thóc là 11 vạn tấn. Đây là một chủ 
trương đúng đắn, kịp thời, không những góp 
phần bù đắp thiệt hại do lũ lụt gây ra trong vụ 
mùa, mà còn thiết thực góp phần chống đói trong 
thời kỳ.giáp hạt đầu năm 1997. 

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
vùng biến, Ban thường vụ tỉnh ủy xác định cần 
nhận thức rõ thực trạng trình độ dân trí thấp, quan 
hộ sản xuất chậm đổi mới, lực lượng sản xuất, 
nhất là phương tiện đánh bắt hải sản, lạc hậu, yếu 
kém hiện nay ở vùng này. Đây là một vấn đề lớn 
cần được tiếp tục chuẩn bị kỹ để xem xét, giải 
quyết một cách đồng bộ, toàn diện. Trước mắt 
tỉnh chú trọng tạo chuyển biến một bước về nghề 
khai thác hải sản xa bờ để vừa bảo đảm an toàn 
cho người và phương tiện tốt hơn, vửa nâng cao 
năng suất và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Hiện 
_ nay, toàn tỉnh đã có 12 hợp tác xã đánh cá được 
củng cố, đối mới, đó là điều đáng phấn khởi. Tỉnh 
chỉ đạo các cấp, các ban, ngành có liên quan 
quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ các hợp tác xã tiếp 
tục củng cố quan ' hệ sản xuất, tạo điều kiện cho 
vay vốn để một số hợp tác xã đã có đủ điều kiện 
mua sắm được tàu lớn, trang bị hiện đại vươn ra 
khơi, đồng thời cũng cần tích cực tính toán chuẩn 
bị để làm sao Thanh hóa sớm có một số đơn vị 


Thực tiễn - Minh nghiệm 


mạnh trong nghề khai thác cá biển gắn với phát 
triển công nghiệp chế biến hải sản và dịch vụ. 

4 - Đôi điều kiến nghị 

Thiệt hại do đợt thiên tai gây ra ở Thanh hóa 
thời gian vừa qua là hết sức nghiêm trọng và nặng 
nề, nhất là thiệt hại về người. Nhiều ngư dân và 
thuyền nghề của xã Ngư lộc và một số xã ven 
biển huyện Hậu lộc ra biển đánh cá đã không trở 
về vì những yếu tố bất ngờ, bất khả kháng... Đó 
là điều thương tâm, gây xôn xao dư luận và đang 
là điều day dứt nhất của đảng bộ nhân dân Thanh 
hóa. 

Từ thực tế trên, chúng tôi xin kiến nghị : 

- Các cấp, các ngành có liên quan cần quan 
tâm đầu tư hơn nữa, nhất là về điều kiện phương 
tiện kỹ thuật cho công tác dự báo khí tượng, thủy 
văn. Kết hợp các biện pháp thông tin truyền thống 
với hiện đại để làm sao cho công tác dự báo, 
thông tin được kịp thời, chính xác, hạn chế đến 
mức thấp nhất những yếu tố bất ngờ và thiệt hại 
do thiên tai gây ra. 

- Để bảo đảm an toản tính mạng cho ngư 
dân, đi đôi với việc đổi mới, củng cố quan hệ sản 
xuất, đầu tư đổi mới, nâng cấp phương tiện, trang 
thiết bị an toàn, cần chú trọng tăng cường công 
tác kiểm tra an toàn trên biển, nhất là ở cấp cơ sở. 
Kiên quyết không cho ngư dân ra biển nếu không 
đủ điều kiện bảo đảm an toàn. Bản thân lao động 
đi biến cũng cần nêu cao ý thức tự giác, thận 
trọng, tránh chủ quan, liều fĩnh. 

- Đảng và Nhà nước cần kịp thời có các 
chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội cho 
các vùng hay bị thiên tai, nhất là trong việc đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cho vay vốn, bảo đảm 
cho nhân dân có cuộc sống ổn định, yên tâm 
phấn khởi lao động sản xuất và tổ chức đời sống. 

Những kết quả đạt được trong công tác 
phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên 
tai ở Thanh hóa mới chỉ là bước đầu. Nghiêm túc 
kiểm điểm, đúc rút những kinh nghiệm thành 
công, chưa thành công và nguyên nhân thiệt hại, 
đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh 
hóa tiếp tục nâng cao cảnh giác, củng cố lực 
lượng, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống trong 
mùa mưa bão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất 
thiệt hại do thiên tai gây ra 
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Thực tiễn - Hinh nghiệm 


AI châu là một tỉnh miền núi cao vùng 
Tây bắc Tô quôc, có diện tích tự nhiên là 


17 139 km2, số dân trên 54 vạn người 
thuộc 2l dân tộc anh em. Do kiến tạo tự nhiên, 
địa hình Lai châu chủ yếu là đôi, núi Cao, dốc 
đứng. Là một tỉnh nằm ở thượng nguồn sông 
Đà, lại có rất nhiều sông, suối nên hằng năm, 
vào mùa mưa mùa lũ, thường xây ra lũ lụt ở 
nhiều vùng trong tỉnh, gây thiệt hại lớn về 
người và tài sản, làm ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã 
hội. 

Năm 1990, một trận lũ quét đã xây ra ở thị 

Xã Lai châu và huyện Mường lay, do nguồn 
suối Nậm lay và Nậm he tràn về, cuốn trôi và 
vùi lấp hơn 200 ngôi nhà, làm chết 72 người, 
tàn phá nhiều tài sản của nhân dân và nhà nước. 
Giá trị thiệt hại lên đến trên 30 tỉ đồng. Theo 
nhân dân địa phương thì đây là một trận lũ lịch 
sử hơn 40 năm mới lại xuất hiện. 

Năm 1994, tại huyện ly Mường lay lại xảy 
ra một trận lũ quét từ khe suối Huổi ló, đã làm 
sập nhiều công sở và nhà cửa của dân, 12 người 
đã bị chết do lũ cuốn hoặc bị vùi lấp trong bùn 
đã. ' 

Nỗi kinh hoàng của người dân thị xã Lai 
châu và huyện Mường lay chưa qua, những 
thiệt hại to lớn do các trận lũ năm 1990, 1994 
vừa mới được đảng bộ, nhân dân các dân tộc cả 
tỉnh và thị xã Lai châu, huyện Mường lay khắc 
phục chưa được bao nhiêu thì tai họa khủng 
khiếp lại vừa ập đến. 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong 
các ngày từ 15 đến 19-8-1996 vừa qua, trên địa 
bàn toàn tỉnh Laï châu đã xảy ra mưa lớn liên 
tục. Lượng mưa đo được phổ biến trên 200 mm, 
riêng ở thị xã Lai châu và huyện ly Mường lay 
có lượng mưa trên 300 mm. Mưa lớn đã gây ra 
lũ lụt ở nhiều nơi trong tỉnh. Tại huyện Điện 
biên, từ ngày 16 đến 18-8-1996, lũ lớn đã xẩy 
ra ở 3 xã : Sam mứn, Noong hẹt, Noong luống, 
mức nước ở đây có chỗ cao tới 3 - 4 m (cao hơn 
lũ năm 1959 và 1975). Tại huyện Mường lay 
và thị xã Lai châu, từ 15 giờ ngày 17 đến hết 
ngày 19-8-1996, lũ quét xây ra liên tục nhiều 
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đợt với cường độ rât lớn, mức lũ cao hơn các 
trận lũ năm 1990, 1994 là 1,1 m. 

Đợt mưa lũ tháng ồ vừa qua đã gây cho Lai 
châu những thiệt hại rất lớn về người và của : 

- Số hộ có nhà cửa bị ngập là 1 946 hộ, 
trong đó bị sập và cuốn trôi hoàn toàn 872 hộ. 
Số người bị ảnh hưởng do lũ lụt là 11 946 
người, trong đó 7 215 người không có nhà ở. 

- Số lương thực bị ngập và cuốn trôi là 
600 tấn, riêng 3 xã của huyện Điện biên thiệt 
hại 460 tấn; 1 576 ha lúa mùa bị ngập, vùi lấp, 
trong đó số bị mất trắng là 511 ha lúa ; 300 ha 
màu và 50 ha mía, nhiều tài sản, hàng hóa, 
thuốc chữa bệnh... bị phá hủy và cuốn trôi. 

- Mưa lũ đã cuốn trôi, vùi lấp, làm chết 89 
người, bị thương 28 người, mất tích 10 người ; 
234 con trâu, bò, nhiều gia súc, gia cầm khác 
bị chết hoặc bị cuốn trôi. 

- Hơn 92 công trình thủy lợi vừa và nhỏ bị 


_ tàn phá, hàng nghìn mét kênh mương bị phá 


hủy hoàn toàn ; 24 công sở, trường học, bệnh 
viện bị hủy hoại. Tất cả các tuyến đường giao 
thông thuộc quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã bị 
ách tắc, chia cắt đo sạt lở, cuốn trôi. 30 cầu, 150 
cống bị phá hủy nặng ; 177 điểm trên các tuyến 
giao thông bị sạt lở với hơn 1 triệu m3 đất đá ; 
có nhiều nơi mặt đường bị sụt hoàn toàn từ 
50m - 100 m. Thông tin liên lạc và điện thắp 
sáng ở thị xã Lai châu, huyện Mường lay và 


huyện Phong thổ bị hư hỏng nặng. Những thiệt 


* Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy 
Lai châu 


hại do đợt mưa lũ vừa qua ở Lai châu ước tính 


đến 89 tỉ đồng. 

Ngay sau khi có mưa lớn, ngày 16-8-1996, 
Ban thường vụ tỉnh ủy đã họp bàn để nhận định 
và dự báo tình hình lũ lụt có thể xảy ra. Ngày 
18-8, tỉnh ủy đã họp với các ngành và đoàn thể 
bàn giải pháp khắc phục hậu quả lũ lụt. Ngày 
20-8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí 
Nguyễn Văn Minh, ủy viên Ban thường vụ tỉnh 
ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn 


đã đi bộ trên 30 km theo quốc lộ 12 để kiểm tra. 


tình hình và chỉ đạo việc khắc phục bước đầu 
do hậu quả lũ lụt gây ra ở thị xã Lai châu và 
huyện Mường lay. Bước đầu, các cấp, các 
ngành đã tổ chức cho cán bộ, đẳng viên và nhân 
dân đào bới, tìm kiếm người bị vùi lấp, mất 
tích, cứu chữa người bị thương, chôn cất người 
bị chết, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng sạt lở, 
vùng nước bị ngập và tổ chức bảo vệ tài sản của 
nhà nước và của nhân dân. Tỉnh đã huy động 


20 máy xúc, máy ủi và hàng nghìn lao động để 


khai thông các tuyến đường bị ách tắc, tổ chức 
lo lương thực, hàng hóa thiết yếu, thuốc chữa 
bệnh cho nhân dân vùng bị ngập lụt, tổ chức lo 
nhà ở cho những người bị mất nhà, sửa chữa 


bệnh xá điều trị cho nhân dân và trường học để 


chuẩn bị cho năm học mới. Trong hai ngày 22 
và 23-8-1996, đoàn đại biểu của Đảng và 
Chính phủ do đồng chí Phan Văn Khải, Ủy 
viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ làm 
trưởng đoàn đã đến Lai châu kiểm tra tình hình 
khắc phục hậu quả lũ lụt và thăm hỏi đồng bào 
các dân tộc bị ngập lụt tại thị xã Lai châu, 
huyện Mường lay và huyện Điện biên. Cũng 
trong thời gian đó, Bộ quốc phòng đã đưa máy 
bay trực thăng lên vận chuyển hơn một trăm tấn 
lương thực, hàng hóa thiết yếu giúp đồng bào 
vùng bị ngập lụt. Đồng thời, khi biết tin tỉnh 
Lai châu bị thiệt hại lớn về người và tài sản do 
lũ lụt gây ra, nhiều cơ quan, ban ngành ở trung 
ương, các tỉnh bạn và nhiều cá nhân đã có thư, 
điện thăm hỏi và ủng hộ vật chất, động viên 
đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai châu sớm 
khắc phục hậu quả lũ lụt. 


+ 


Yhue ciễn - Hinh nghiệm 


Những sự giúp đỡ, thăm hỏi, động viên kịp 
thời đó bước đầu đã tạo được sự ổn định tư 
tưởng cho nhân dân và tạo không khí tương 
thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn 
nạn, khó khăn và quyết tâm sớm khắc phục hậu 
quả của các trận lũ vừa qua. 

Từ thực tiễn thiên tai và việc phòng chống, 
khắc phục hậu quả lũ lụt những năm vừa qua ở 
Lai châu, chúng tôi đã rút một số nhận xét bước 
đầu sau đây : 

1 - Phải chủ động đối phó, không thể coi 
thường sự bất trắc của thiên nhiên, nhất là lũ lụt 
như cổ nhân thường nói “nhất thủy, nhì hỏa”. 


- Không thể chỉ căn cứ vào quy luật hay chu kỳ 


định sẵn mà cho rằng : rất lâu lũ lớn mới lặp lại 
một lần như trận lũ năm 1990 (40 năm mới lắp 
lại một lần). Chỉ 4 năm sau đó thì lũ lại xây ra 
ở Mường lay và thị xã Lai châu và hai năm tiếp 
theo (8-1996) lũ lớn lại tiếp tục xây ra vẫn ở địa 
bàn này. Như vậy có thể khẳng định rằng lũ lụt 
có thể xẩy ra bất kỳ lúc nào, khi ở thượng 
nguồn và địa phương có mưa lớn. 

2 - Do địa chấn vùng Tây bắc là trung tâm 
của các vụ động đất gây nhiều vết nứt và là tỉnh 
có nhiều núi cao vực sâu nên mưa lũ dễ gầy sạt 
lở. Hơn nữa, việc thăm dò, nghiên cứu địa chất, 
quy hoạch dân cư thiếu cơ sở khoa học cho nên 
hầu hết các phường ở thị xã Lai châu và xã Lay 
nưa, một phần thị trấn Mường Lay là nằm ở 
lòng suối xưa kia được bồi đắp nên, do vậy khi 
lũ về suối bị đôi dòng gây thiệt hại lớn. Điều đó 
đặt ra vẫn đề khi xây dựng cơ sở hạ tầng, công 
sở, khu dân cư... cần được tính toán, khảo sát 
thăm dò cẩn thận, kỹ càng. 

3 - Do hậu quả của việc phá rừng bừa bãi, 
hầu hết những nơi đất trống, đồi trọc đều bị sạt 
lở kèm theo lũ lớn là bùn đất và đá, gây thiệt 
hại lớn. Ở Lai châu vừa qua cũng là do lũ bùn, 
đất, đá ở các khesuối cạn của những cánh rừng 
trơ trọi, nhất là từ thị xã Lai châu đến xã Huổi 
lèng của huyện Mường lay, còn những nơi có 
màu xanh của rừng thì không thấy vết sạt lở của 


(Xem tiếp trang 32) 
5] 


ÂU nay tôi được nghe khá 
L”s ý kiên tranh luận về 
"bản sắc văn hóa dân tộc Việt 
nam”. Nhiều kiến giải khác nhau 
được đưa ra. Người đi vào triết học, 
người đi vào văn hóa dân gian 
(Folklore), người đi vào đời sống 
tâm linh (việc thờ cúng tô tiên, thần 
linh, lễ hội...), có người đi vảo 
những di sản vật chất như kiến trúc, 
điêu khắc đình chùa v.v.. để chứng 
minh bản sắc văn hóa Việt nam. 
Một số người khác lại duy danh 
định nghĩa và thường chứng minh 
bản sắc văn hóa Việt nam là sự tiếp 
_ thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa 
nhân loại để biến thành của Việt 
nam ; nói cách khác đã “Việt nam 
hóa” các tôn giáo : Nho, Phật, Lão 
và ca triết học phương Tây. Những 
kiến giải nêu trên đều đúng về một 
phương diện nào đó, nhưng chưa 
phai đã tìm được cái gốc, cái bản 
chất của ban sắc văn hóa. Cái ta 
đang cần tìm phai là cốt fõi, cái bản 
chất của ban săc văn hóa Việt 
nam. 

Tôi cho rằng một trong những 
điều cốt lõi nhất của bản sắc văn 
hóa Việt nam chinh la “lòng yêu 
nược Việt nam”. 

Tất nhiên, trên thế giới, dân 
tộc nảo cũng có lòng yêu nước. 
Song lòng yêu nước môi dân tộc 
cũng có chõ khác nhau, và ở đây 
tôi nhấn mạnh “bản sắc văn hóa 
Việt nam là lòng yêu nước Việt 
nam”, bơi lòng yêu nước của dân 
tộc Việt nam không giống bất kỷ 
một dân tộc nào khác trên thế giới. 
Lịch sử thê giới chưa có một dân 
tộc nao giống như Việt nam : bị 
nghin năm Bắc thuộc, mười năm 
Minh thuộc, gần trăm năm Pháp 
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thuộc, và có lẽ phải kể hai mươi 
năm Mỹ thuộc trên nửa nước. Lịch 
sử thế giới chứng minh số phận 
nhiều dân tộc bị đô hộ rồi bị đồng 
hóa luôn, chỉ trong thời gian rất 
ngắn (nghĩa là mất dân tộc). Tính 
từ đầu Công nguyên đến nay (2000 
nằm) chưa có một dân tộc nao bị 
đô hộ đến hơn một nửa thời gian và 
đã qua 4 lần ở những thời kỳ khác 
nhau nhưng không những không bị 
đồng hóa, mà lại vùng dậy tự giải 
phóng được minh như dân tộc Việt 
nam. 

Thử hỏi có dân tộc nào trên 
thế giới lại có chung một mộ Tổ vả 
có một ngày giỗ Tổ như ở nước ta? 
Ngày giỗ Tổ, ở đền Hùng, con cháu 
cả nước hành hương về để tưởng 
niệm ông cha, và có những hình 
thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng, 
thể hiện rất rõ nét bản sắc văn hóa 
của mình. Có dân tộc nào trên thế 
giới lấy từ “đồng bào” làm đại từ 
chung và trong ứng xử xã hội thì 
theo đạo lý “nhiễu điều phủ lấy giá 
gương” hoặc “thương người như 
thê thương thân”. Các dân tộc trên 
thế giới có lẽ cũng có những truyền 
thuyêt về sự hình thành dân tộc 
minh. Nhưng theo tôi nghĩ không 
có dân tộc nào có một truyền 
thuyết kiều “bọc trăm trứng của mẹ 
Âu Cơ' như của Việt nam ? Và mặc 
dầu ai cũng biết đó chỉ là huyền 
thoại, vậy mà ai cũng thấy thiêng 
liêng, ai cũng muốn tin là thật. 
Trong ban Tuyên ngôn độc lập 
(1945) cũng đã được Bác Hồ mở 
đầu bằng câu “Thưa đồng bào”. Và 
cảm động hơn khi Bác nhắc lại : 
"Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. 
Cö trường hợp như Lý Long 
Tường - hoàng tư triều Lý sang lập 


nghiệp tận Hàn quốc gần 800 năm 
mà giờ đây con cháu vẫn lần theo 
gia phả và di chúc tìm về cội nguồn. 
Và những người mới rời Tổ quốc vài 
chục năm nay đang họp cộng đồng 
dựng đền thờ Tổ Vua Hùng tại Mỹ. 
Nhiều người châu Âu hiện đại cho 
rằng miền đất nào đời sống sung 
sướng là Tổ quốc. Nhiều quốc gia 
khác người ta đâu có khái niệm “tổ 
quốc” thiêng liêng như Việt nam ! 
Còn ở nước ta ngay từ năm 40 Hai 
Bà Trưng khi dựng cờ khởi nghĩa 
đã ra tuyên ngôn : 

Một xin rửa sạch quốc thủ 

Hai xin nối lại nghiệp xưa họ 
Hùng 

Ba khỏi oan ức lòng chồng. 
Như vậy thù riêng chỉ xếp vào hàng 
thứ ba mà thôi, còn quốc thù mới là 
trọng ! 

Đến “Nam quốc sơn hà Nam 
đế cư", Lý Thường Kiệt khẳng định 
rạch ròi bờ cõi tự sách trời. Tổ quốc 
đây không trìu tượng. Tổ quốc đây 
là bờ cõi Việt nam do ông cha tạo 
dựng ! 

Những áng hùng văn kim cổ 
ấy ta còn gặp nhiều trong các thế 
hệ sau như “Hịch tướng sĩ” của 
Trần Hưng Đạo, “Bình Ngô đại cáo” 
của Nguyễn Trãi, Hịch của hoàng 
đề Quang Trung - Nguyễn Huệ, 
Thư trả lời quân Pháp của Nguyễn 
Quang Bích và đến cách mạng cận 
đại, Nguyễn Thái Học khi lên đoạn 
đầu đài còn dõng dạc đọc thơ bằng 
tiếng Pháp : 

Mourir pour Sa patrie 

C est le sort le plus beau 

Le plus digne d.envie... 

Nghĩa là : 

Chết vì Tổ quốc 

Cái chết vinh quang 

Lòng ta sung sướng trí ta nhẹ 
nhàng... 

Từ thê hệ nho học chuyển 
sang tân học, người thanh niên Việt 
nam vốn chịu ảnh hưởng của văn 
hóa Pháp lại dùng văn hóa Pháp 
đê chống lại bọn thực dân và khi 


chọn cái chết cũng là chết vì Tổ 
quốc. Chúng ta có thể kể ra biết 
bao nhiêu những tấm gương yêu 
nước, anh dũng hy sinh cho Tổ 
quốc qua các thời kỳ lịch sử khác 
nhau, nhất là sau khi Đảng ta thành 
lập và lãnh đạo nhân dân làm cách 
mạng. 

Trước khi đặt bút viết bài này, 
tôi có đọc lại cuốn “Văn hóa và đổi 
mớ của Cố vấn Phạm Văn Đồng. 
Thật là có lý khi ông viết về đổi mới 
của văn hóa hôm nay mà không 
quên nhắc lại lịch sử, ca ngợi thời 
dựng nước các vua Hùng, đến thời 
kỳ đấu tranh của dân tộc nghìn 
năm Bắc thuộc và thời kỳ phong 
kiến tự chủ. Nhưng ông cũng phê 
phán triều Nguyễn : “Trong lịch sử 
nước ta... không bao giờ dân tộc 
Việt nam gặp cảnh yếu hèn như 
vậy, mất nước dễ dàng như vậy... 
Dưới thời Tự Đức lực lượng viên 
chinh Pháp chẳng có bao nhiêu, 
đồng thời chúng gặp phải rất nhiều 
khó khăn trong lĩnh vực hậu cần. 
Cái nghịch lý đau buồn là nhà vua 
đầu hàng và ngăn cấm phong trào 
đánh giặc cứu nước. Đó thật là một 
điều ô nhục trong lịch sử nước ta”. 
Và ông kết luận : “Triều đại nhà 
Nguyễn là những trang sử đau buồn 
trái với những truyền thống oai hùng 
của dân tộc Việt nam ta...” Ú), 

Ngày nay, những mặt trái của 
cơ chế thị trường cúng như của quá 
trình hội nhập, mở cửa, quốc tế hóa, 
đang có tác động một cách tiêu cực 
đến đời sống văn hóa tinh thần của 
chúng ta. Nếu chúng ta không tinh 
tường, tỉnh táo, dễ bị vàng thau lẫn 
lộn. Ai cũng biết Phan Thanh Giản 
là người yêu nước trung quân, 
nhưng ông bất lực và đã cam tâm 
ký hiệp ước cắt đất cho Pháp. Song 
ông còn biết tự trọng, thấy cái lỗi 
của mình với dân, với nước. Ta 
thương ông, lập đền thờ ông, song 
việc phục hồi tên phố mang tên 
ông cần hết sức cân nhắc và thận 
trọng ! Còn có một số nhân vật 


khác trong phái chủ hòa (thực ra là 


đầu hàng giặc) có viết được vài ba 
.cuốn sách nay được ai đó xếp hạng 


“danh nhân” có vội vàng quá 
không ? Có người còn muốn đề cao 
Trần Trọng Kim (vì ông có trước tác 
Nho giáo Việt nam) ; Phạm Quynh, 
Nguyễn Văn Vĩnh, A-lếch-xan Đơ 
Rốt (Alexandre De.Rhodes), Pê- 
tơ-ruýt Ký... ca ngợi họ là những 
người có công, như những người 
yêu nước. Điều đó thực khó hiểu, 
khó tin về “thiện ý” và “sự công 
bằng” của họ. 

Mọi người ai cũng phấn khơi 
khi thấy truyền hình đưa tin Ủy ban 
nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa 
dựng đài tưởng niệm các liệt sĩ hy 
sinh trong trận tiên công vào tòa 
đại sứ Mỹ (tết Mậu Thân). Việc làm 
đó ai cũng thây đúng và đều đồng 
tình, bởi vì đó là thể hiện sự kính 
trọng và ghi nhớ công ơn của 
những người yêu nước, hy sinh vì 
Tổ quốc, lòng tự trọng dân tộc và 
đó chính là thể hiện cụ thể bản sắc 
văn hóa Việt nam. 

Trở lại vấn đề A-lếch-xan Đơ 
Rốt, Pê-tơ-ruýt Ký và một số nhân 
vật khác, tôi nghĩ ta nên hết sức 
thận trọng. Ta không phủ định 
những cống hiền khoa học về một 
mặt nào đó của họ. Song cứ lấy cái 
tiêu chí “lòng yêu nước” làm “tia 
hồng ngoại” mà rọi thì rất dễ phân 
định. A-lẽch-xan Đơ Rốt có công 
rất lớn về văn hóa, là một trong 
những người sảng tạo ra chư Việt la 
tinh hóa ngày nay. Về mặt khoa 
học ngỏn ngữ ta không quên ơn, 
nhưng đọc lại “Bản án chế độ thực 
dân Pháp' của Nguyễn Ái Quốc và 
những tác phẩm của Phan Bội 
Châu thì ta mới thấy cái nhục mất 
nước và cái thâm độc về chính 
sách cai trị và truyền giáo của chủ 
nghĩa thực dân. Như vậy ông ta có 
đồng sàng với chủ nghĩa thực dân 
không ? Hay chí ít cũng là công cụ 
cho mục tiêu của chúng. Xét theo 
tiêu chi khoa học theo tôi ta nên 


Yhư gui Bộ biên cập 


dựng bia ghi công, còn dựng tượng 
đài ông, có lẽ ta nên để tiền của 
công sức dựng tượng các vị anh 
hùng dân tộc xả thân cứu nước. Ta 
không bảo thủ hẹp hỏi theo tư 
tưởng dân tộc chủ nghĩa. Song ta 
cũng quyết không ‹ để lại những dấu 
ấn mà ngàn năm sau cháu con 
chúng ta không hiểu nổi. 

Nếu Đảng ta nêu vấn đề giữ 
gìn và phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc và lấy lòng yêu nước làm 
hệ quy chiếu thì tôi tin rằng mây mù 
sẽ phải tan trong nắng sớm. 


Tôi cho rằng với chủ đề : “Giữ 
gìn bản sắc văn hóa dân tộc để 
bước vào thời kỳ đổi mới, công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa đất 
nước”, có lẽ không gì bằng phát 
động lòng yêu nước Việt nam để 
làm động lực, đặc biệt là trong thế 
hệ tre. Lòng yêu nước ấy sẽ làm 
được tất ca, hạn chế tiêu cực, đẩy 
lui tham nhũng, đặc biệt la sẽ tự 
miễn dịch và chống được văn hóa 
độc hại. Cần tạo cơ hội cho thanh 
niên say sưa đi vào nghiên cứu, lao 
động sáng tạo để phục hưng đất 
nước. Hãy khơi dậy trong mỗi 
người lòng tự hảo và tự trọng dân 
tộc, trả hận non sông của một đất 
nước đã bốn lần bị làm thuộc địa, 
bị đè đầu cưỡi cổ, và cứ mỗi lần 
như thế đã kéo lùi lịch sử phát triển 
dân tộc hàng thế kỷ so với các dân 
tộc khác. 

Hành trang của ta bước vào 
thê ký 21, bước vào hiện đại hóa và 
công nghiệp hóa, có lẽ về khoa học 
kỹ thuật, về kinh tế ta còn thua xa 
bạn bè, song ta tự hảo vị ta có một 
nên văn hóa, có bề dây văn hóa, 
mà nền văn hóa ấy được hun đúc 
từ lòng yêu nước Việt nam. Bản sắc 
văn hóa Việt nam, cái cốt lõi chính 


la lòng yêu nước Việt nam Q 


(1) Phạm Văn Đồng : Văn hóa và 
đổi mới. Bộ văn hóa thông tin xuất bản, 
1995, tr 27 
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“L1M LỚI?” 


ÂU nay chuyện cán bộ 

“làm lớn” thường được 

nhiều người quan tâm 
bàn luận. Nhiều người khen 
ông này tuy “làm lớn” nhưng 
vẫn khiêm tốn, giản dị, vẫn 
giữ vững những phẩm chất tốt 
đẹp của nhiều năm về trước. 
Nhiều người kêu ông nọ vừa 
“làm lớn” được ít lâu đã trở 
thành một người khắc trước, 
không còn được bạn bè, đồng 
nghiệp và tập thể quý mến như 
- trước nữa. Quả là trong vấn đề 
“làm lớn” đang có nhiều điều 
đáng suy nghĩ thật. 

Nhiều người tuy giữ 
những chức vụ lãnh đạo, quản 
lý quan trọng nhưng vẫn luôn 
luôn sống mẫu mực, để lại cho 
tập thể, cho những người 


chung quanh những tình cảm . 


và kỷ niệm tốt đẹp khó quên. 
Ngay trong hoàn cảnh mới 
hiện nay, nhiều đồng chí vẫn 
quen với nếp sống giản dị, vẫn 
giữ đức cần, kiệm, liêm, 
chính. Từ nhà ở đến phương 
tiện đi lại, làm việc, sinh hoạt, 
cơ quan bố trí, sắp xếp thế nào 
thì các đồng chí ấy sử dụng 
như vậy, không hề đòi hỏi gì. 
Một số người còn từ chối, 
không nhận những tiêu chuẩn 
cao như xe ô tô loại sang trọng 
đắt tiền chẳng hạn. Một số 
đồng chí thì ngại ngùng cả 
việc đi dự những buổi chiêu 
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đãi, tiếp tân trừ khi thật cần 
thiết. Một lần nhân dự bữa 
cơm ở nhà một người bạn 
thân, đang lúc nói vui về 
chuyện “làm lớn”, chủ nhà 
giới thiệu với tôi một người. 
Anh nói : ông này cũng “làm 
lớn” đây nhưng rất bình dân, 
sống chan hòa với bạn bè, với 
tập thể, nhà cửa tài sản chẳng 
có gì đặc biệt. Những chuyện 
về những mẫu người “làm 
lớn” như vậy hiện nay trong 
xã hội ta có rất nhiều và rất 
đáng để cho chúng ta học tập. 

Nhưng mặt khác cũng có 
không ít người khi “làm lớn” 
thì thay đổi rất nhanh. Có 
người vừa được đề bạt chưa 
lâu, cơ quan đang cân nhắc 
suy tính xem nên bố trí đổi 
nhà, đổi phòng làm việc cho 
đồng chí ấy như thế nào cho 
thích hợp thì đồng chí ấy đã 
vội vã đốc thúc, nhiều khi với 
thái độ rất không hay. Có 
người từ khi “làm lớn” thì tổ ra 
khệnh khạng, quan cách, 
trông đến khó coi. Một số 
người chỉ thích tiếp xúc, 
chuyện trò, quan hệ với những 
người ngang cấp hoặc với cấp 
trên, còn với những bạn bè 
đồng nghiệp đã một thời thân 
thiết, vào sinh ra tử có nhau 
nhưng đang “giãm chân tại 
chỗ” thì mấy ông ấy quên đến 
là nhanh. Mới cách đó chưa 
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lâu còn hàn huyền tâm sự đủ 
điều mà bây giờ gặp lại, các 
“sếp” ấy tỏ ra dứng dưng lạnh 
lùng như chưa hề quen biết. 
Điều làm nhiều người thắc 
mắc là một số người “làm lớn” 
thường cho mình cái quyền 
muốn giải quyết công việc thế 
nào cũng được, có khi nói một 
đăng làm một nẻo, hoặc thiếu 
trách nhiệm trước những vấn 
đề nóng bỏng đang đặt ra 
trong lĩnh vực công tác của 
mình phụ trách. Nhưng điều 
làm cho nhiều người thắc mắc 
hơn cả là một số người, kể cả 
một số người tuy chưa phải là 
“lớn” lắm nhưng giàu lên 
nhanh quá, cứ như là họ vớ 
được quyển sách ước hay cây 
đèn thần A-la-đanh vậy. Họ 
nổi tiếng là người “chịu chơi”, 
kể cả việc nhậu nhẹt, bồ bịch. 
Họ không hề bận tâm gì đến 
những lời bàn tán chê trách về 
mình. Cũng có người một thời 
“làm lớn”, đến nay không còn 
“làm lớn” nữa nhưng ông vẫn 
yêu cầu cơ quan phải giải 
quyết chế độ này, chế độ nọ 
ngoài tiêu chuẩn, chính sách 
và quy định của nhà nước... 

Rõ ràng là chung quanh 
vấn đề “làm lớn” có vô số 
chuyện, có chuyện nghe cứ 
như là bịa vậy. Rõ ràng là 
trong vấn đề đạo đức, phẩr+ 
chất của một bộ phận cán hộ 
đẳng viên đang có những điều 
mà các tổ chức đảng, các cơ 
quan hữu quan cần quan tâm 
xem xét Q 
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HỌC THUYẾT VÀ CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ MỸ 
50 NĂM QUA (1946 - 1996) 


ỌC thuyết quân sự Mỹ là một hệ thống 

các quan điểm và nguyên tắc chỉ đạo 

chiến tranh do các cấp chính quyền Mỹ 
kế tiếp nhau xây dựng nên, trong đồ bao gồm 
các nội dung chủ yếu như : nghiên cứu phát triển 

chiến lược, phương hướng xây dựng quân đội, 

xác định các phương thức tiến hành và các biện 
pháp chiến lược, lựa chọn vũ khí trang bị, chuẩn 
bị các kế hoạch hoạt động và sử dụng lực lượng 
quân sự để sẵn sàng đối phó với các cuộc chiến 
tranh. Còn chiến lược quân sự là một trong 
những nội dung chủ yếu của học thuyết quân sự, 
phục vụ cho chính sách đối ngoại trong từng 
thời kỳ nhằm đạt được mục tiêu quân sự, chính 
trị, ngoại giao nhất định. 

Chiến lược quân sự được vạch ra trên cơ sở 
của học thuyết quân SỰ, phù hợp với tình hình 
và tương quan lực lượng các bên tham chiến của 
từng thời kỳ. Chiến lược quân sự còn là một bộ 
phận cấu thành của chiến lược chung (chiến 
lược an ninh quốc gia). 

Học thuyết quân sự Mỹ chủ yếu “dựa trên 
sức mạnh”, được biểu hiện trên các mặt : sức 
mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế, sức mạnh khoa 
học - kỹ thuật và địa vị đứng đầu của Mỹ trong 
thế giới tư bản. Từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai, Mỹ đã đưa ra nhiều học thuyết quân sự, thể 
hiện bằng các chủ trương chiến lược quân sự 
cho phù hợp với tỉnh hình so sánh lực lượng 
quân sự, tỉnh hình quốc tế và tình hình nội bộ 
nước Mỹ trong từng thời kỳ. Điểm cốt lõi trong 
những chủ trương chiến lược quân sự của Mỹ là 
“răn đe”, nhưng mỗi đời tổng thống chiến lược 
đó đều có những điều chỉnh cho phù hợp với 
tình hình cụ thể từng giai đoạn. Sự hình thành 
và phát triển của học thuyết và chiến lược quân 
sự Mỹ trong 50 năm qua (1946 - 1996) có thể 
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khái quát những nét chính qua các giai đoạn như 
sau : 

Giai đoạn 1946 - 1952: Học thuyết của Tơ- 
ru-man, thực hiện chiến lược “ngăn chặn". 
Chiến lược này ra đời trong bối cảnh Mỹ là một 
cường quốc về kinh tế và quân sự, độc quyền về 
nguyên tử. Còn phe xã hội chủ nghĩa mới hình 
thành nhưng có ưu thế về lực lượng thông 
thường. Nội dung chủ yếu của chiến lược này là 
bằng cách đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, ngăn 
chặn chiến tranh lớn ở châu Âu ; đồng thời dùng 
các thủ đoạn kinh tế, chính trị, quân sự, trong đó 
rất coi trọng dùng thủ đoạn quân sự để bao vây, 
ngăn ngừa sự phát triển và mở rộng ảnh hưởng 
của Liên xô, cô lập Liên xô trong “bức màn 
sắt”. Biện pháp cụ thể là : Tăng cường sức mạnh 
vũ lực và sẵn sàng SỬ dụng vũ lực ; tăng cường 
viện trợ cho các khu vực “mỏng manh ” và các 
quốc gia xung quanh Liên xô ; cổ vũ các nước 
Đông Âu đứng lên “giành độc lập” ; ; tăng Cường 
đoàn kết, tự tin trong nội bộ các quốc gia tư bản 
phương Tây, đồng thời cổ vũ lực lượng chống 
đối Liên xô. Trong giai đoạn này, theo kế hoạch 
Mác - san, Mỹ đã viện trợ hơn 13 tỉ USD cho 
châu Âu, đã giúp cho các nước Tây Âu khôi 
phục nền kinh tế - quân sự và củng cố nền thống 
trị của mình; hỗ trợ cho các lực lượng quân sự 
ngăn ngừa sự phát triển của phong trào cách 
mạng ở Tây Âu. Những việc làm đó đã tạo điều 
kiện mở rộng địa vị của Mỹ trong thế giới tư bản 
và ngăn chặn ảnh hưởng của Liên xô, đồng thời 
tác động tiêu cực đến xã hội Liên xô về sau này. 

Giai đoạn 1953 - 1960 : Thực hiện học 
thuyết của Ai-xen-hao, Mỹ đề ra chiến lược 
quân sự “trả đũa ồ ạt”. Chiến lược này ra đời 


* Thượng tá, Viện lịch sử quân sự, Bộ quốc phòng 
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trong bối cảnh nước Mỹ đã mất độc quyền về 
nguyên tử và bị thất bại trong cuộc chiến tranh 
Triều tiên. Phe xã hội chủ nghĩa ngày càng lớn 
mạnh. Liên xô đã có vũ khí nguyên tử. Phong 
trào cách mạng thế giới phát triển ngày càng 
cao. Nội dung chủ yếu của chiến lược này là đe 
dọa đánh trả băng nguyên tử và vũ khí hạt nhân 
vào Liên xô, Trung quốc. Mặt khác, cùng với 
đông minh bao vây phe xã hội chủ nghĩa và đàn 
áp phong trào cách mạng thế giới, đồng thời 
từng bước can thiệp vào Việt nam. 

Giai đoạn I9ó[ - I9óể6 : Thực hiện học 
thuyết của Ken-nơ-đi, Giôn-xơn, Mỹ đề ra 
chiến lược quân sự ''phân ứng linh hoạt”. Chiến 
lược này ra đời trong bối cảnh Mỹ và đồng minh 
tay sai gặp nhiều khó khăn, ưu thế về nguyên tử 
và hạt nhân giảm. Phe xã hội chủ nghĩa lớn 
mạnh. So sánh lực lượng có lợi cho xã hội chủ 
nghĩa ; phong trào cách mạng thế giới phát triển 
rất cao. Nội dung chủ yếu của chiến lược này là 
sẵn sàng dùng lực lượng thông thường để phản 
ứng bất kỳ ở đâu, vào bất cứ lúc nào, bằng các 
loại vũ khí và lực lượng thích hợp. Phương 
châm của Ken-nơ-đi là vừa tăng cường lực 
lượng thông thường vừa phát triển thêm một 
bước lực lượng hạt nhân chiến lược. Chiến lược 
phản ứng linh hoạt được Mỹ áp dụng chủ yếu ở 
các nước trong thế giới thứ ba, trong đó nôi bật 
nhất là việc can thiệp bằng quân sự, phát động 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt nam và cả Đông 
dương. Ken-nơ-đi đã coi Việt nam là nơi thí 
điểm của chiến lược “'phản ứng linh hoạt”. 

Giai đoạn I969 - I976 : Thực hiện học 
thuyết của Nic-xơn ¡ Mỹ đề ra chiến lược 
quân sự "ngăn đe thực tế” (do Kit-sin-gơ, cố vẫn 
an ninh quốc gia đề xuất). Chiến lược này ra đời 
trong bối cảnh so sánh lực lượng Xô - Mỹ đã có 
những thay đổi bất lợi cho Mỹ và đồng minh, ưu 
thế về lực lượng hạt nhân chiến lược của Mỹ 
không còn. Chiến lược quân sự “phân ứng linh 
hoạt” cũng như “trả đũa ð ạt” của các đời tông 
thống trước đó đều không mang lại kết quả. Mỹ 
đã bị thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt nam. Phong trào đấu tranh của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
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dân chủ và tiến bộ xã hội tiếp tục phát triển 
mạnh, đây Mỹ vào thế suy yếu toàn diện cả 
trong và ngoài nước. Chiến lược quân sự này 
chủ yếu lấy ngăn đe chiến tranh là chính, khi 
cần sẽ can thiệp có trọng điểm. Biện pháp cụ thể 
là tăng cường lực lượng vũ khí chiến lược để “đủ 
sức” - giành lại ưu thế so với Liên xô, đồng thời 
tạo lá chắn ngăn chặn Liên xô, Trung quôc. Tuy 
vẫn tiếp tục cam kết với đồng minh nhưng giảm 
vai trò tham gia trực tiếp bằng bộ binh vào “các 
cuộc xung đột địa phương” (ở các khu vực), mặt 
khác thúc đây đồng minh “cùng chia sẻ gánh 
nặng với Mỹ”. Ngoài ra Mỹ còn tăng cường 
viện trợ quân sự, kinh tế, và trong trường hợp 
cân thiết chỉ can thiệp chi viện bằng không 
quân, hải quân, hết sức hạn chế sử dụng lực 
lượng mặt đất ; chú trọng đối phó ở chiến trường 
châu Âu, còn ở Đông Nam Á tút phân lớn lực 
lượng về để lập tuyến ngăn chặn ở các đảo Thái 
bình dương. 

Giai đoạn I977 - I984 : Thực hiện học 
thuyết của các tông thống G.Pho, J.Ca-tơ và 
—- Mỹ đề ra chiến lược quân sự “răn đe” 

à “phòng thủ”. Chiến lược này ra đời trong bối 
cảnh tương quan lực lượng chiến lược Xô - Mỹ 
xấp xỉ cân băng, nhưng có mặt Mỹ còn thua 
kém Liên xô. Chiến lược này chủ yếu lấy “răn 
đe” chiến tranh là chính, đồng thời phản ứng có 
lựa chọn, linh hoạt với những hình thức, quy 
mô, mức độ khác nhau, chủ yếu ở khu vực trọng 
điểm và so sánh lực lượng có lợi. Điểm đáng lưu 
ý trong học thuyết của R.Ri-gân là phải ° 'tái vũ 
trang” nước Mỹ, thực hiện một đường lối chiến 
lược ''vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo”, tăng cường 
ngoại giao hòa hoãn và tranh thủ đồng minh. Đó 
cũng là bước phát triển mới của học thuyết và 
chiến lược quân sự Mỹ trong giai đoạn này. 
Biện pháp chủ yếu là gập rút tầng cường SỨC 
mạnh về quân sự, củng cố và khống chế đồng 
minh ; đặc biệt coi trọng các liên mình quân sự, 
nhất là với Nhật và Tây Âu. Về ` trợng điểm quân 
sự, ngoài Tây bán câu, Mỹ vẫn coi trọng Tây 


Âu, Trung Đông và Tây - Nam Ắ, Đông - Bắc 


(1) Học thuyết của Nic-xơn được công bõ ở đảo Gu-am 
(1969) 
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Á ; đồng thời chú ý đối phó với các “điểm . 


nóng”, nhất là ở Trung Mỹ, Ca-ri-bê, vịnh Ba- 
tư, Nam-châu Phi và Đông - Nam Á. 

Giai đoạn 1985 - 992: Kế tục học thuyết 
của R.Ri-gân và một số học thuyết trước đó, 
Bu-sơ đã đề ra chiến lược toàn cầu “vượt trên 
ngăn chặn” và thực hiện chiến lược quân sự “răn 
đe” và “đánh thắng”, kết hợp “phản ứng linh 
hoạt” có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình. 
Chiến lược này ra đời trong bối cảnh xu thế 
thương lượng hòa bình, hòa dịu và hợp tác phát 
triển ; thời kỳ chiến tranh lạnh q246- 1989) đa 
kết thúc ; Đông Âu và Liên xô cải tô có nhiều 
khó khăn, là ''cơ may” cho Mỹ lợi dụng để đầy 
nhanh “quá trình tan rã của khối Vác-sa-va” và 
Liên xô. Lúc này so sánh lực lượng chiến lược 
thì Mỹ có lợi thế hơn Liên xô (khối NATO 
mạnh hơn khối Vác-sa-va). Nội dung chủ yếu 
của thiến lược này là : “răn đe đa tầng” (răn đe 
trên đất liền, trên biển, trên không và trên vũ 
trụ) ; “răn đe cân bằng” (răn đe cả bằng vũ khí 
xi nhân và vũ khí thông thường) › “răn đe tổng 

” ăn đc bằng sức mạnh của Mỹ lẫn sức 
ki của đồng minh, bạn bè của Mỹ ; rắn đe 
bằng sức mạnh quân sự là chính kết hợp với 
kinh tế, chính trị, ngoại giao, giữa chạy đua vũ 
trang và kiểm soát vũ khí). Nhưng nếu “răn đc” 
bị thất bại thì phải nhanh chóng đánh thắng mọi 
loại hình chiến tranh và sẵn sàng “phản ứng linh 
hoạt” với những mối thách thức khác, bảo vệ 
thành công lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và 
đồng minh. Mục tiêu chủ yêu nhằm cải thiện 
tương quan lực lượng và giành ưu thế chiến lược 
quân sự so với Liên xô, làm m2 yếu, tiến tới phá 
vỡ Liên xô và “khối Liên xô”, xóa bỏ phong 
trào cách mạng ở những khu vực trọng điểm 
chiến lược, giành quyên lãnh đạo thế giới và giữ 
thế giới tư bản phát triển trong quỹ đạo của Mỹ. 

Biện pháp cụ thể là : Tiệp tục chạy đua vũ 
trang (phát triển nâng cao chất lượng cả lực 
lượng hạt nhân và thông thường) để tăng cường 
sứC ép bằng quân sự. Tiếp tục củng cố, khống 
chế đông minh và ép các nước này chia sẻ trách 
nhiệm lớn hơn đối với Mỹ. Thực hiện tổng hợp 
toàn diện các biện pháp : quân sự kết hợp với 
kinh tế, khoa học kỹ thuật, chính trị, tư tưởng, 


văn hóa, dân tộc... Răn đe từ bên ngoài kết hợp 
với thâm nhập nhằm bạo loạn lật đổ từ bên 
trong. Tùy thời cơ, khi có điều kiện thì trắng 
trợn can thiệp hoặc tiến hành chiến tranh xâm 
lược dưới nhiều hình thức : xâm lược vũ trang 
bộ phận, “chiến tranh ủ uy nhiệm” thông qua các 
nước khác, chiến tranh “xung đột cường độ 

há p” (như đã thực hiện đối với các nước có 
¬~š trào đấu tranh đòi độc lập, giải phóng 
dân tộc và các nước thuộc thế giới thứ ba) và 
chiến tranh “cường độ trung bình” (như đã thực 
hiện đối với I-rắc...). Tranh thủ lôi kéo đồng 
minh vào các “hoạt động “răn đe tập thể” (nhất 
là các nước đồng minh của Mỹ trong Liên hợp 
quốc) để ép Liên xô nhân nhượn ø, làm mất ảnh 
hưởng của Liên xô đê giành ưu thế. Triệt để lợi 
dụng “cải tổ của Goóc-ba-trốp” để thực hiện 
hòa hoãn, cắt giảm lực lượng hạt nhân chiến 
lược, nhằm làm suy yếu Liên xô, “dẫn dụ” Liên 
xô cải tô chệch hướng xã hội chủ nghĩa để xóa 
bỏ Liên xô. 

Giai đoạn 1993 - 1996 : Kế thừa và phát 
triển chiến lược “vượt trên ngăn chặn” của 
Bu=ơ, Bin Clin-tơn đề ra chiến lược “khuyếch 
trương” (An-to-ny Lếch - cố vấn an ninh quôc 
gia đề xuất tháng 9- 1993). Sau đó chính quyên 
B. Clin-tơn liên tục điều chỉnh bổ sung, và 
tháng 7-1994 chính thức đưa ra chiến lược an 
ninh quốc gia “dính líu và mở rộng” nhằm triệt 
để lợi dụng thất bại của mô hình chủ nghĩa xã 
hội ở Liên xô và Đông Âu để xóa bỏ chủ nghĩa 
cộng sản trên phạm vi toàn cầu. Chiến lược này 
ra đời trong bối cảnh sau khi Liên xô và khối 
Vác-sa-va sụp đổ và sau chiến tranh vùng 
Vịnh, Mỹ tự cho minh là siêu cường số Ì có sức 
mạnh cả về kinh tế, quân sự và có khả năng chì 
phối thế giới trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, 
chính trị, quân sự. Theo B.Clin-tơn : “Mối đe 
dọa bành trướng của cộng sản, sự thách thức chủ 
yếu đối với an "¬ Hoa kỳ trong vòng 50 năm 
qua đã bị loại bỏ..." và hiện nay Mỹ “đang phải 
đối phó với một loạt mối hiểm họa rộng lớn và 
đa dạng hơn...” (2), 


(2) ''Chiến lược an ninh quốc gia của Hoa kỳ 1994” 
(William Clinton). 


S/ 
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Chiến lược An ninh quốc gia của B.Clin- 
tơn có các mục tiêu : Duy trì vững chắc nền an 
ninh dựa vào lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng 
chiến đấu ; thúc đẩy phát triên kinh tế và mở 
rộng nèn dân chủ ở nước ngoài. Để thực hiện 
được những mục tiêu trên, Mỹ phải duy trì sức 
mạnh quân sự vừa “hùng mạnh” vừa “linh 
hoạt”. Clin-tơn nói trắng ra rằng, sau chiến 
tranh lạnh, an ninh của Hoa kỳ vân được quyết 
định bởi việc duy trì sức mạnh đủ ngăn chặn các 
mối đe dọa và khi cần thiết có thể đánh thắng 
đối phương. Mục tiêu của chiến lược quân sự 
không thay đổi, nhưng nội dung và biện pháp 
chiến lược đã được điều chỉnh cho phù hợp hơn. 
Nội dung chủ yếu chiến lược quân sự của Mỹ 
lúc này vẫn là “răn đe” và “đánh thắng”, nhưng 
nhấn mạnh thêm các hoạt động “phi quân sự” 
do quân đội thực hiện nhằm sử dụng và phát huy 
sức mạnh tổng hợp và toàn diện của lực lượng 
vũ trang Mỹ một cách “linh hoạt”, “có chọn 
lọc” để thúc đẩy các lợi ích quốc gia cả trong 
thời bình và thời chiến. 

Tóm lại, từ sau chiến tranh thế giới thứ hai 
đến nay, học thuyết và chiến lược quân sự Mỹ 
đã liên tục phát triển, được điều chỉnh và thay 
đổi theo sự thay đổi của chiến lược an ninh quốc 
gia, từ chiến lược quân sự - chính trị toàn cầu 
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“ngăn chặn”, “vượt trên ngăn chặn" đến “dính 
líu và mở rộng” (còn gọi là “bành trướng” hoặc 
“khuyếch trương”) hiện nay. Sự thay đổi và 
phát triên của học thuyết và chiến lược quân sự 
Mỹ 50 năm qua đã thể hiện rõ “chức năng sen 
đâm quốc tế" của Mỹ, điển hình là đã xâm lược 
Triều tiên những năm 50, xâm lược Việt nam và 
Đông dương những năm 60 - 70, đưa quân vào 
Pa-na-ma và xâm lược Grê-na-đa những năm 
80, cùng đồng minh tiến hành chiến tranh 
chống I-rắc những năm 1990 - 1991... 

Mục tiêu xuyên suốt của học thuyết và 
chiến lược quân sự Mỹ là phải tăng cường sức 
mạnh quân sự, bảo đầm Mỹ là siêu cường quân 
sự duy nhất trên thế giới, để không một nước 
hoặc một nhóm nước nào nổi lên thách thức lại 
với Mỹ. Tham vọng của Mỹ trong mục tiêu 
chiến lược là rất lớn, các bước đi chiến lược 
trước đây là giành thắng lợi không cần chiến 
tranh vào năm 1999. Giờ đây Mỹ đang muốn 
thực hiện nhanh hơn nữa. Nhưng trong một thế 
giới đầy biến động, mâu thuẫn và phức tạp, 
đang hình thành các trung tâm quyền lực vừa 
hợp tác vừa cạnh tranh quyết liệt với Mỹ, sẵn 
sàng trả đũa lại Mỹ trên các lĩnh vực chính trị - 
kinh tế..., do vậy Mỹ không dễ gì áp đặt và thực 
hiện được ý muốn của mình 
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MỐI TRƯỜNG. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 


® MỖI TRƯỜNG : là tổng hợp các điều kiện cư trú về tự nhiên và sinh thái của con người, của một hay nhiều loại động 


vật, thực vật hoặc vi sinh vật. 


Môi trường có thể chia thành hai loại : môi trường tự nhiên và môi trường sinh thải. 
Môi trường tự nhiên bao gồm các yếu tố tự nhiên, các hiện tượng tự nhiên, các tài nguyên thiên nhiên trong sự thống 


nhất với nền sản xuất xã hội. Trong môi trường tự nhiên, giưa các yêu tố tự nhiên, các hiện tượng tự nhiên, các tải nguyên 
thiên nhiên thường xuyên có tác động qua Ì lại với nhau. Nêu một yếu tố nào đó thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của các yếu 
tố khác. Tài nguyên theo nghĩa rộng bao gồm tất cả các nguồn nguyên liệu, năng lượng, thông tin... có trên trái đất và không 
gian vũ trụ có thể được sử dụng phục vụ cuộc sống của con người. 

Tài nguyên thiên nhiên tồn tại rất đa dạng như : thể rắn, thể lỏng, thể khí, ở dạng động vật, thực vật, hoặc được hình 
thành trong tự nhiên, hoặc đã thông qua lao động của con người và chia làm hai loại : tài nguyên vô hạn và tài nguyên hữu 
hạn. Tải nguyên vô hạn bao gồm : năng lượng mặt trời, năng lượng gió, không khí, thủy triều, nhiệt năng trong lòng đất. Tải 
nguyên hữu hạn bao gồm : tài nguyên tải tạo được và tài nguyên không tái tạo được. Tải nguyên tái lạo được là những tài 
nguyên dựa vào nguồn năng lượng được cung cấp hầu như liên tục và vô tận từ vũ trụ vào trái đất, dựa vào trật tự thiên nhiên, 
vào nguồn thông tin vật lý và sinh học đã hình thành để tổn tại và phát triển. Chúng chỉ mất đi khi không còn nguồn năng 
lượng và thông tin nói trên. Tải nguyên không lái tạo được gồm các loại khoáng sản, nhiên liệu, nguyên liệu, năng lượng... 
được tồn tại một cách hữu hạn, chúng sẽ mất đi hoặc hoàn toản biến đổi không giữ được tính chất ban đầu sau quá trình sử 
dụng. 
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Môi trường tự nhiên và sản xuất xã hội có tác động qua lại, chặt chẽ với nhau. Các nguồn tài nguyên, thiên nhiên là yếu 
tố quan trọng của sản xuất, cung cấp tài nguyên cho sản xuất, Ngược lại tốc độ phát triển sản xuất lại phụ thuộc rất lớn vào 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Sản xuất xã hội vửa có mặt SỬ dụng, tái tạo vừa có mặt tàn phá môi trường tự nhiên. Đến 
lượt nó, môi trường tự nhiên cúng vừa là nguồn tài sản thiên nhiên quý giá, vừa là mỗi hiểm nguy do thiên tai gây thảm họa 
đối với con Suợn Bởi vậy nếu như con người lãng phí tài nguyên, sử dụng một cách quá mức, khiến cho nó không còn khả 
năng phục hoặc như nếu con người không hiều được quy luật vận động của tự nhiên, thì sẽ bị gánh chịu hậu quả nặng 
nề. 


Môi trườn rưởng sinh thái là tổng hợp những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con người như không khí, 
nước, đất đai thổ nhưỡng, khí hậu (nhiệt độ, gió, bức xạ, phong vũ biểu) và các tạp chât độc hại v.v.. 

Hậu quả nghiêm trọng nhất của các quá trình sản xuất, đặc biệt là việc sản xuất chạy theo lợi nhuận của chủ nghĩa tư 
bản là làm ô nhiêm mồi trường sống của trái đất. Sản xuất xã hội tiên hành với nền công nghiệp hiện đại nhưng chưa hoàn 
chính đã gây ra sự tàn phá môi trường. nghiêm trọng. Đó là khí các-bon-nic thải vào khi quyền do công nghiệp, giao thông 
vận tải... sử dụng các loại nhiên liệu cố sinh học (than đá, dầu hỏa...) cùng với nạn phá rửng làm tăng nhiệt độ khi quyển, 
dẫn đến tăng mực nước biển, gây ngập lụt và rối loạn môi trường sinh thái. Khí các bon níc, pro-tô-xi-tin, clo-rua các-bua do 
công nghiệp chất dẻo và tử việc sử dụng các dàn nén khí lạnh sinh ra làm SUY giam lượng ô-dôn, tăng tia cực tím là nguyên 
nhân gây ung thư da và tổn hại đến sự sinh trưởng của cây cối trên mặt đất. Các hôn hợp khí chứa lưu huynh tử các ngành 
công nghiệp thải vào khí quyền tạo thành những trận mưa a xit. Các chất phóng xạ từ các vụ nổ hạt nhân, các khí độc, cặn 
bã, chất thải từ các nhà máy điện nguyên tử, nhà rnáy lọc dầu, hóa chất, luyện kim đen và mâu, các nhà máy nhiệt điện, xi 
măng... làm ô nhiễm nghiêm trọng đất đai, không khi và các nguồn nước. Sự bùng nổ dân số, quá trình đô thị hỏa tràn lan 
làm cho diện tích canh tác bị thu hẹp. Chiến tranh tàn phá nghiêm trọng môi trường sống do thử nghiệm, nghiên cứu, sản 
xuất các loại vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ khí vị trùng gây hậu quả lâu dài và nghiêm trọng cho cuộc sỗng con người. 
Vì vậy vấn để môi trường sống hiện nay đã vượt ra ngoài phạm vi sinh thái học thông thường mà trở thành vấn đề kinh tế. 
chính trị - xã hội toản cầu. 

® BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG : là tổng hợp các biện pháp nhằm quản lý, duy trì, sử dụng hợp lý, phục hồi, nâng cao hiệu 
quả sử dụng môi trường tự nhiên giúp cho cuộc sống của con người và thiên nhiên có sự hài hòa, phủ hợp. 

a) Bảo vệ môi trường trước hết liên quan đến hoạt động của các ngành khoa học - kỹ thuật. 

Để giảm bớt ô nhiềm không khi trong sản xuất cần ứng dụng các quy trình công nghệ hoàn thiện có khả năng làm giảm 
các chất khí độc hại, chất thải, tiếng ồn trên quy mô rộng lớn, thay đổi, thải loại các thiết bị cũ kỹ lạc hậu, đưa vào sử dụng 
những thiết bị hiện đại ; sử dụng các loại nhiên liệu ít chứa lưu huỳnh, nhất là các hệ thống thiết bị lọc bụi, lọc khí, xử lý nước 
thải, chống các loại bức xạ, phóng xạ. Cần cải thiện tính chất vật lý, hóa học của đất, nâng độ phi nhiêu đất đai nhờ tăng 
cường sử dụng các loại phân hữu cơ, sử dụng hợp lý các loại phân hóa học, thay đổi thành phần hóa chất dùng trong nông 
nghiệp. Ngoài fa còn phải tái sinh rừng, trồng và bảo vệ rừng nhằm cân bằng sinh thái. 

b) Bảo VỆ tài nguyễn thiên nhiên và môi trường liên quan chặt chẽ đến hoạt động của nhà nước và các tổ chức xã hội. 
Nhà nước cần có các chương trình, dự án, kế hoạch về báo vệ tự nhiên thiên nhiên và môi trường, coi đó là một bộ phận 
không thể thiếu trong chiến lược và chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 
phải được xây dựng, xét duyệt trên cơ sở tính toán đầy đủ đến việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường. Phải phân tích và dự báo 
nhưng tác động lợi, hại trước mắt và lâu dải mà việc thực hiện. các đề án đó có thể gây ra cho môi trường sinh thái. Nhà nước 
tạo ra cơ sơ pháp lý cho việc tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra các mặt liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên và 
bảo vệ môi trường, xử lý thích đáng những trường hợp vi phạm ; đầu tư thích đáng cho các chương trình khôi phục và bảo vệ 
môi trường. 

c) Môi trường, nhất là không khí và nước không bị phân chia theo ranh giới quốc gia. Vị vậy, việc hợp tác quốc tế và 
khu VựC trong nghiên cứu, đảo tạo cán bộ, đầu tư, tổ chức thực hiện các đề án, xây dựng các công ước quốc tế về bảo vệ tự 
nhiên và môi trường, nhằm bảo vệ môi trường là việc làm quan trọng và cấp thiết giữ cho trái đất 'ngôi nhà chung của chúng 
ta” ngày càng xanh tươi, sạch đẹp 3 
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ˆ. Ê mướn r*® 


TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỀ NỀN KHOA HỌC - CÔNG " vết NAM 


Vừa qua, Bộ khoa học - công nghệ và môi trường đã tổ chức cuộc trao đối ý kiến về nền khoa học - công nghệ Việt 
nam. Tham gia cuộc gặp mặt này có hơn 50 nhà khoa học, quản lý khoa học ở các trung tâm khoa học quốc gia, các viện 
và trung tâm nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học, một số nhà doanh nghiệp cùng các cán bộ chủ chốt của 
Bộ khoa học - công nghệ - môi trưởng và Ban khoa giáo trung ương. Giáo sư Đặng Hữu, ủy viên trung ương Đăng, Trưởng 
Ban khoa giáo trung ương kiêm Bộ trưởng Bộ khoa học - công nghệ - môi trường chủ trì hội nghị. 

Những vấn để có tính chất cốt tử, cấp bách đối với khoa học - công nghệ nước nhả đã được các đại biểu thăng thắn, 
nhiệt tình trao đổi, tranh luận và phân tích. 
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Yin heạ động tý luận - thưc tiễn 


Đánh giá thực trạng của nền khoa học - công nghệ qua mấy năm đổi mới, đa số các ý kiến đều nhất trí khẳn vi 
những thành tựu, đóng góp xứng đáng của khoa học - công nghệ và đội ngũ những người làm khoa học vào sự phát tr 
đất nước trên mọi lĩnh vực cũng như những đổi mới trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với khoa tin - 

công nghệ. 

Tuy nhiên, từ một góc nhìn khác, nhiều đại biểu đã mạnh dạn vạch rõ những yếu kém, bất cập, những khuyết tật khá 
cơ bản của nền khoa học - công nghệ nước ta. Nền khoa học - - Công I nghệ chưa ra khỏi khủng hoảng, cơ sở vật chất, trang 
thiết bị quá nghèo nản, lạc hậu, kinh phí nghiên cứu ít ỏi, mạng lưới tổ chức công kềnh, kém hiệu lực, đội ngủ cán bộ còn có 
những bất cập, lại phân bố rất không đồng đều giữa các ngành, các vùng, miền, vừa thiếu, vừa thửa giả tạo. Đội ngũ này lại 
đang bị lão hóa nhanh chóng và tỉnh trạng chảy chất xám nghiêm trọng, khiến cho một số ngành (nhất là khoa học cơ bản) 
có nguy cơ “tan rã” trong thế kỷ tới vì thiếu lớp người kế cận. Đời sống của những người làm khoa học chân chính gặp nhiều 
khó khăn, vừa thiếu phương tiện, thiếu thông tin, vừa thiếu một môi trường trao đổi, tranh luận khoa học thuận lợi. Trong khi 
đó thì nhiều công trình nghiên cứu có giả trị bị "xếp › xó”, không được ứng dụng triển khai để đem lại hiệu quả trong cuộc sống. 
Đã xảy ra những nghịch lý, chẳng hạn như một số doanh nghiệp nhà nước sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đô la để nhập công 
nghệ mà trong nước hoàn toàn có khả năng đáp ứng với giá rẻ hơn rất nhiều ; và ngược lại có cơ sở nghiên cứu lại đầu tư rất 
tốn kém để nghiên cứu những công nghệ mà các doanh nghiệp có thể mua của nước ngoài với giá thấp hơn và đỡ tốn thời 
gian. _ 
Về nguyên nhân của thực trạng nêu trên, nhiều ý kiến nhấn mạnh đến những bất hợp lý trong cơ chế, chính sách của 
Đảng và Nhà nước đối với khoa học - công nghệ. Đó là những “khuyết tật về cấu trúc hệ thống" của nền khoa học - công 
nghệ : chính sách lương cào bằng, bình quân, công chức hóa đội ngũ làm khoa học, không khuyến khích người giỏi làm khoa 
học ; kinh phí nhà nước đầu tư cho khoa học - - công nghệ đã it ỏi lại bị cơ chế quản lý quan liêu làm cho kém hiệu quả, không 
thực sự phát huy vai trò động lực. Có đại biểu còn để cập đến những bất cập trong cơ chế quản lý kinh tế - xã hội nói chung 
đã chi phối sự phát triển của khoa học - công nghệ : một cơ chế quản lý kinh tế không tạo nên sự gắn kết hữu cơ tất yếu giưa 
khoa học - công nghệ và các doanh nghiệp, không khuyến khích và bắt buộc các doanh nghiệp phát triển theo chiều sâu 
bằng những thành tựu của khoa học - công nghệ, vẫn còn tồn tại những dạng kinh tế “ngầm” chạy t theo lợi nhuận giả tạo, “ăn 
xổi”, tham nhũng... Những bất hợp lý và khiếm khuyết nêu trên đã khiến cho các chỉ thị nghị quyết của Đảng về khoa học - 
công nghệ lâu nay, dù đã nhấn mạnh, đã đánh giá rất cao vai trò của khoa học - công nghệ, đã đặt khoa học - công nghệ 
vào vị trí xứng đáng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhưng khi thực hiện còn rất hạn chế, chưa thực 
sự phát huy hiệu quả, tạo nên động lực thúc đẩy sự phát triển của khoa học - công nghệ. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến nêu rõ rằng, cần có một Sự đánh giá, nhìn nhận khách quan, công bằng. 
Ngoài những nguyên nhân thuộc về cơ chế, chính sách của nhà nước thì bản thân giới khoa học - công nghệ cũng nên tự 
phản xét mình một cách nghiêm khắc. Trước những yêu cầu rất cao của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
trước lòng tin và sự mong mỏi của Đảng và nhân dân, giới khoa học - công nghệ đã thực sự có những nỗ lực và cố gắng lớn 
lao để xứng đáng với vai trò của mình chưa? Trong khi đòi hỏi sự quan tâm đầu tư và đãi ngộ của nhà nước, khoa học - - công 
nghệ phải thể hiện rõ tính hiệu quả, phải thể hiện được năng lực và trách nhiệm của mình. Trong giới khoa học, tiếc rằng vẫn 
còn không ít người chưa thực sự làm khoa học, chưa thật thiết tha gắn bó với khoa học. Bởi vậy, nguyên nhân từ phía chủ 
quan cũng không nhỏ. 

Vậy phải tìm những giải pháp, lối ra nào cho nền khoa học - công nghệ nước nhà? Đâu là những cái “gút" cần thảo gỡ 
để khoa học - công nghệ có sự phát triển tăng tốc, để cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải thực sự 
dựa vào và bằng khoa học - công nghệ? 

Các đại biểu đã nêu lên hàng loại các kiến nghị, giải pháp. Tựu trung lại là : xây dựng một hệ cơ chế, chính sách đồng 
bộ đối với khoa học - công nghệ. Cơ chế chính sách phải thể hiện cho được vai trò “nên tảng”, “quốc sách hàng đầu" của 
khoa học - công nghệ đã được các nghị quyết của Đảng khẳng định. Vai trò đó phải được thể hiện ra ở cơ cấu đầu tư (tăng 
tỷ lệ đầu tư ngân sách nhà nước cho khoa học - công nghệ lên 2% năm), ở chính sách tạo động lực (cả động lực vật chất và 
động lực tinh thần) cho đội ngũ làm khoa học : chính sách lương, cách đánh giá giá trị các công trình khoa học, tạo đi điều kiện 
và môi trường làm việc thuận lợi (tự do trao đối, tranh luận khoa học, được thông tin đầy đủ, có điều kiện trao đổi thông tin 
nghề nghiệp với các đồng nghiệp quốc tế...), nâng cao vị thế của giới khoa học - công nghệ trong xã hội. Cần phải có các cơ 
chế, chế tài cụ thể để tạo nên sự gắn kết hữu cơ giữa khoa học - công nghệ với lãnh đạo quản lý (khoa học - công nghệ tham 
gia vào việc hoạch định các đường lối, chính sách, các quyết định lớn của Đảng và Nhà nước trong mọi lĩnh vực từ trung ương 
đên địa phương), giưa khoa học - công nghệ với sản xuất - kinh doanh, giữa nghiên cứu với triển khai, giữa nghiên cứu với 
đào tạo, giưa sáng tạo công nghệ và nhập công nghệ... 

Một số ý kiến cũng đề nghị sớm xây dựng và ban hành Luật khoa học công nghệ, tiến hành sắp xếp lại mạng lưới các 
cơ quan nghiên cứu theo hướng chú trọng hiệu quả : nhà nước tập trung đầu tư cho các ngành khoa học cơ bản, các ngành 
công nghệ mũi nhọn, các ngảnh khoa học gắn với an ninh quốc phòng, đồng thời khuyến khich các doanh nghiệp phát triển 
các cơ quan nghiên cứu triển khai bằng các ưu đãi về tài chính, khuyến khích các trưởng đại học phát triển công tác nghiên 
cứu gắn với đào tạo, cho phép các viện nghiên cứu, các trường phát triển các doanh nghiệp để ứng dụng các thành quả 


nghiên cứu, v.v..- 
VÕ ĐĂNG THIÊN (lược thuật 
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NGÀNH NGHỀ VÀ PHẠM VI KINH D0ANH : 


@ Sản xuất, chế biến xuất khẩu cà 
phê, các mặt hàng nông sản, hàng 
thủ công mỹ nghệ, rau, hoa quả... 

@ Nhập máy, vật tư, hàng tiêu dùng, 
phương tiện vận tải, vật liệu xây 
dựng phục vụ sản xuất kinh doanh 
của Công ty. 

@ Thị trường tiêu thụ : Mỹ, Pháp, 
Anh, Đức, Thụy Sĩ, Xin-ga-po ... 

@ Công ty sẵn sàng hợp tác với các 
doanh nghiệp, thành phần kinh tế 
trong và ngoài nước trên các lĩnh 
vực mua bán, trao đối, liên doanh, 
liên kết. 


e Địa chỉ : 57/7 Lý Nam Đế - Thị trốn Hóc Môn. 


e ĐT : 89102354 - 8910333 - Fax : 84-8-89103óó 


@ Một bưu điện trung tâm và 9 bưu cục khu vực. 

@ 3 trạm tổng đài NEAX 61 với dung lượng: 
® Năm 1995 : 5.000 sô - Năm 1996 : 10.000 số. - 
e Săn sàng phục vụ các yêu câu vê bưu chính viên 

thông của Quí khách. 

e Bưu phẩm trong nước và quốc tế. 

e Bưu kiện trong nước. 

e Thư chuyển tiền, điện chuyển tiền trong nước. 

e Chuyển tiền nhanh. 

:e Trả tiền quốc tế MPI. 

e EMS trong nước và quốc tế. 

e Điện báo, điện thoại 

e Facimile trong nước và quốc tế. 

e Điện hoa trong nước... 


9, âm lắp đặt tông đài, 2aV, điệM fÚoqi (lê ba0 cô cộNg... 
trồn đía bàu óc Hôm troug thời giạw uÑtamWr nií!. 


ĐỊA CHỈ : 220 KHA VAN CÂN THỦ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH 
ĐIỆN THOẠI : 89óó772 - 8966835 


MÌ GÀ ĂN LIÊN : | 

e Là sản phẩm có hương vị độc đáo được sản xuất bằng nguyên liệu cao cấp trên một quy trình 
công nghệ hiện đại 

® Sợi mì dai và mềm, các gói gia vị khi chế biến tạo một hương vị đặc trưng phù hợp với khẩu vị 
của mọi người 

3UÝ KHÁCH CÓ NHU CÂU XIN LIÊN HỆ : 


+ Các cửa hàng giới thiệu sản phẩm Colusa " : 
+ Các đại lý mì ăn liền Colusa trên toàn quôc Digitized by kzOOGÏ€ 


0ỦNê TY HÚA pHẨT VẬT LIỆU BIỆN 
TP. HỮ PHÍ ININ 


CHEMICAL AND ELECTRICAL MATERIALS COMPANY HO CHI MINH CITY 


O 
ZZ 


SỐ 8 - LÊ DUẨN - @. 1 TP HỒ CHÍ MINH 
TEL : 8292914 - 8299594 - 8295093 - 8298630 
FAX : 84 - 8 - 292916 


+ Chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp các loại 1. XN Khai thác kinh doanh vật tư xuất nhập khẩu 


hóa chất, các loại vật liệu điện, dụng cụ cơ khí, thiết Số 162 Hùng Vương, Q.11 ĐT : 565695 

bị, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng và hàng nông 2. XN Kinh doanh chế biến hàng xuất khẩu 

sản hải sản các loại. Số 452 Hưng Phú, Q.8 ĐT : 557909 
+ Nhập khẩu trực tiếp : Các loại hóa chất, vật liệu điện, 3. Cửa hàng số † : 

dụng cụ cơ khí, thiết bị, vật liệu xây dựng và hàng tiêu Sô 303 Hùng Vương, Q.6 ĐT : 559899 

dùng. 4. Cửa hàng số 2 : 


+ Xuất khẩu trực tiếp : Hóa chất, vật liệu điện, dụng cụ Số 261 Lạc Long Quân, P.6, Q.6 ĐT: 650333 
cơ khí, nông sản, lâm sản chế biến, hải sản và hàng s5. Cửa hàng số 4 : 


tiêu dùng. Số 108 H Đường 3 - 2,P.14,Q.10  ĐT:650759 
4: Công ty săn sàng liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư 6. Cửa hàng số 6 : 
với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để sản Số 8 Nguyễn Oanh, Q. Gò Vấp ĐT : 941470 


xuất, gia công hoặc làm đại lý bán ký gởi các mặt 7 Cửa hàng số Lễ 
hàng thuộc phạm vi kinh doanh của Công ty. Số 1010 Nguyễn Trãi, Q.5 ĐT : 559617 


€3) VINAMILK 


TRÊN thị trường có 
nhiều loại sữa chua uống, 
những sản phẩm đó sử 
dụng công nghệ tiệt trùng 
nhưng sữa chua uống 
của VINAMILK sử dụng 
công nghệ hoản toản 
khác nên còn toàn bộ các 
loại men sống có tác 
dụng tốt cho cơ thể con 
người. 

Sứa chua uống 
VINAMILK là nước giải 
khát chứa chất dinh 
dưỡng cao nhiều men 
sống rất có lợi cho tiêu 
hóa, diệt được nhiều loại 
vi khuẩn có hại thường 
gây độc tố trong ruột 
người. 

Uống sữa chua 
VINAMILK có nhiều vita- 
min, muối khoáng, giàu 
can-xi do những chất tinh 
túy được chắt lọc tử nước 
trái cây nguyên chất (mứt 
chanh), giàu đạm, đặc 
biệt rất ít chất béo phù 
hợp với những đối tượng 
sợ tăng cân khi dùng sản 
phẩm từ sữa. 

Sứa chua uống 
VINAMILK giúp người trẻ 
lâu, chống lão hóa, tăng 
tuổi thọ đặc biệt rất tốt 
cho những người có bệnh 
tiêu hóa hoặc gây men 
đường ruột sau thời gian 
sử dụng nhiều kháng 
sinh. 


- 


DI. h KG. 
F4 “ 
UÔNG RÄT NGON ICHI ĐỂ LANH 
Mọi chỉ tiết xin liên hệ : Công ty Sữa Việt Nam VINAMILK | 


Địa chỉ : 36 - 38 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại : 8299377 - 8299644 
Chi nhánh : 25B Phan Đình Phùng - Hà Nội. Điện thoại : 8284187 - 8284188 


TÔNG CÔNG TY LƯƠNG THƯC MIỄN NAM 


VIET NAM SOUTHERN FOOD CORPORATION 


TRỤ SỞ : 


e 42 Chu Mạnh Trinh, Quộn 1 Thònh phố Hồ Chí Minh 


e Điện lhoqgi: 84 - 8 - 292342 
84 - 8 - 230243 
84 - 8 - 22307 
84 - 8 - 223ó39 

e Telex : 811 443 CFCVT 

e Fqax : 84 - 8 - 292344 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU 


Xay xát, chế biến, bảo quản, dự trữ lưu thông 
lương thực, thực phẩm. 


Kinh doanh lương thực, thực phẩm, phụ 
phẩm, phân bón, thuốc trừ sâu, bột mì, lúa 
mì, sắn lát, ngô, cà phê, các loại đậu, đường 
và các nông sản khác. 


Dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, văn 
phòng và căn hộ cho thuê. 


Vận tải nội địa và vận tải biên. 

Xây dựng các công trình dân dụng và công 
nghiệp. 

Xuât khâu : gạo, săn lát, ngô, cà phê và các 
loại nông sản khác. 

Nhập khâu : lúa mì, bột mì, đường, phân 
bón, thuốc trừ sâu, vật liệu xây dựng, máy 


móc nông nghiệp , thiệt bị xay xát, xe gắn 
mây, Ô-tô... 


e Được thành lập theo Quyết định số 311/T Tg 
ngày 24-5-1995 của Thủ tướng Chính phủ, tổ 
chức và hoạt động theo Điều lệ được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Nghị định số 47/CP 
ngày 17/7/1995 


e Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 
I09872 ngày 26/10/1995 của Ủy ban kế hoạch 
nhà nước. 
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Trụ sở Tổng Công ty 


ự*” 
BƯU ĐIỆN 


LÂM ĐỒNG 


Mạng lưới Bưu chính viễn thông đã 
được hiện đại hóa 100% Bưu cục 2 và 
80% bưu điện khu vực được lắp đặt tổng 
đài điện tử. 

e Mục tiêu năm 1996 : 


- Doanh thu cước tăng 1,45 lần so với 
năm 1995 là 56 tỉ đồng. 


- Phát triển máy mới : 6.550 máy, đưa 
mật độ binh quân từ 1,78 máy/100 dân lên 
2,47 máy/100 dân và 60% số xã trong tỉnh 
có máy điện thoại. 


- Hoàn chỉnh, lắp đặt xong cột Antene 
cao 100 m đưa vào sử dụng. 

Sẵn sàng phục vụ và thỏa mãn mọi 
nhu câu về thông tin Bưu chính viên thông 


e Ngoài các dịch vụ truyền thông, hiện nay còn có nhiều dịch vụ mới : 


- Faxcimile 

- Điện thoại di động 

- Nhắn tin 

- Dịch vụ giải đáp thông tin kinh tế xã hội 108 

- Dịch vụ điện hoa 

- Bưu phẩm chuyển phát nhanh EMS 

- Chuyển tiền nhanh 

- Nhiều dịch vụ được áp dụng cho tổng đài điện tử EI 


4 _ lhông tin di động 
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VIETNAM MOTORS 


-. 


Lứn mạnh 0UII0 
nên công nghiện xe hơi 
Việt Nam 


Với chúng tôi, vinh dự lớn nhất là được cung cốp cho 
Khách Hàng cóc sản phôm đa dạng nhốt, chốt lượng cdo nhốt 
cùng với các dịch vụ sau bán hàng hoàn hỏo nhốt. 


ma 
ma“ 
Trụ sở chính tại Hà Nội : 
- Km 9 đường Nguyễn Trãi, Q. Đống Đa. Tel 8543452 - 8543325 Fax : 8544682 
Trung tâm bán - bảo hành bảo dưỡng xe MAZDA và KIA tại Hà Nội : 
198 B Tây Sơn, Q. Đống Đa. Tel : 8534121 - 8534122 Fax : 8534121 
Trung tâm giới thiệu và bán xe BMW tại Hà Nội : 

109 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm. Tel : 8221168 - 8221180 Fax : 8221180 
Chỉ nhánh - Trung tâm bán, bảo hành bảo dưỡng xe BMW tại tứp Hồ Chí Minh : 
13⁄4 Nguyễn Biểu, Q. 5 Tel : 8362766 - 8362759 Fax : 8362768 
Trung tâm bán và bảo hành bảo dưỡng xe MAZDA và KIA tại t/p Hồ Chí Minh : 
22 đường Cộng Hòa, Q. Tân Bình Tel : 845324 - 8453305 Fax : 8453202 " 


Vò tốt củ các đại lý của VMC trên toàn quốc 


KIA CERES ———¬n. 
Nhhê lị ” niê F MAZ7DA R22Qœ6 
Nhôn dịp ky niệm 5 năm thònh lộp, Xí ¡ nghiệp liên doanh sỏn xuốt ô †ô Hòa Bình - Vi elnom K4 CÌowg 


NHÂN DỊP 
Corbpordtion €VMC) sẽ óp dụng mức giá khuyến mơi mọi đặc biệt cho kiểu xe MAZDA \ 323 do Liên doanh lớa 


B5 Óp. ve mỗi xe, Quý vi sẻ được giỏm 30.000.000 đôn ng. Chương trình kéo dời †ừ ngày 19-8-1996 đến ng: ¬y 


| THÀNH L LẬP |3 - !99ó, Kính mời Quý Khách Hòng đến tham quơœn cóc trun g tôm và cóc đợi lý của VMC trên toàn 
5 Ní dÌ đôy chúng tôi sẽ cùng cốp cho Quy vị mọi thông Tin chi tiết - » 


Miaô _. LIÊN DOANH SẢN XUẤT ÔTÔ HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM 


Ñz?ã? CaÐ1 Ấ @z3c>y S923 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
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BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Dây nói : 8252061-8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Dây nói : 8225768 


MỤC LỤUC 


PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ TRƯƠNG MỸ HOA - Phụ nữ Việt nam với nhiệm vụ công nghiệp hóa, 
QUYẾT ĐẠI HỘI VIIICỦAĐẢN§ hiện đại hóa đất nước 3 

PHÙNG VĂN TỪU - Tiếp tục đổi mới hoạt động xây dựng pháp luật, 
đẩy mạnh công tác lập pháp 8 

CHU TUẦN NHẠ - Khoa học vả công nghệ phục vụ sự phát triển bền 
vững của đất nước 11 

TIẾN HẢI - Đoản kết, thống nhất - nhân tố quyết định để thực hiện 
| thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng 15 

NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỔI NGUYÊN TRI THƯ - Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề trong 
công tác vận động quần chúng 19 

HỒ VĂN THÔNG - Vấn đề xây dựng nhả nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta 23 

NGUYÊN PHAN THỌ - Thể hiện mẫu người thời đại, nỗi trăn trở của 
sân khấu Việt nam 28 
VŨ XUÂN KIỀU - Nhận diện tham nhũng vả biện pháp đấu tranh 32 

THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM TÔ XUÂN TOÀN - Về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp vả 
kinh tế nông thôn ở Ninh bình 36 

LÊ QUÝ ĐỐN - Huyện Gia lâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hỏa, hiện đại hóa 39 
TRẦN QUANG LÊ - Về công tác hội thẩm nhân dân 43 

ĐIỀU TRA PHẠM VĂN KHÁNH - Tổ chức đảng trong các liên doanh kinh tế với 
| nước ngoài 45 

.- THƯ BỬI BỘ BIÊN TẬP TRẤN VĂN THỤY. - Cần nêu cao và học tập y đức của Hải Thượng 
Lãn Ong Lê Hưu Trác 49 
SINH H0ẠT TƯ TƯỞNG NGUYÊN VŨ CÂN - "Đỡ đầu" 51 

BẠN ĐỤC BÚP Ý VỚI TẠP CHÍ  — — Hội nghị cộng tác viên và bạn đọc Tạp chí Cộng sản các tỉnh miền núi 
CỦA BẢN phía Bắc 52 
(UA SÁPH BÁ0 NƯÚC N60ÀI VĂN LONG - NATO đắc lợi trong cuộc chiến Bô-xni-a 56 
TÌM HIỂU KHÁI NIỆM Kinh tế học vĩ mô. Kinh tế học vi mô = 59 
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TÌbiOHI MM XÓA - BoeTHaMCKWG XX@HUIWHbI W 3ân243 MHDYCTDMA/7M3a2UWM W MOR€DHW3aUWW CTpaHui. ®YHF BẢH TbịY 
- HanbHefuiee 0ÕHoB/IeHwe paÕ0Tui I0 IDOKTMDOBđHMIO 3âKOHHOB W YCW7ĐHWIO 3aKOHORaT©/bcTBa. TblO TYAH Hbf - 
Hayka w TexHonorwa Bo wMR CTa6WnbHorO pa3BWTwuR crpaHi. TMEH XAH - ConwnapHoCTb W OÕb©@nWH©HW© Cwñ : 
DCuialOuiMecf ©®aKTOpH nnñ yCn€UIHOTO BbrlOnHeHwR pe3o/0ouwM 8oro Cea2na [laprwu. HYEH +W TXbI - Bar nnnh Xo lllu 
Muna Ha H©KOTOpH© ñnpoÕ/eMH paÕ0TH no MaccaM. XO BAH TXOHF” - flpo6neMa oœ0ODpM/EHMR COUWA/MCTW+4@CKOrO 
ñpaB80BorO r0CynapcrBa B Haule# crpaHe. HíYEH BAH TXO - WMaoöpaxeHMe COBDEMGHHOrO dq©@7ñoBekKa : 3a6ora 
Bb@THaMCKOÙ npaMarypruu. BÝY CYAH KMEY - O6nw+eHwe KoppynuwM ú Mepbi 6opbÕb c Heù. TO CYAH TOAH - O 
MHDYCTDMA7W3aLUM, MO6DHM3âL/M W C©bCKOl 3KOHOMWK© B ipoBWHuWW HuHb Bbunb. /IE KY ROH - 3a flaM pawOH 
n€D€CTpAWRBA@T 3KOHOMW+GCKVO CTDYKTYDY fIO ODM©HTALMW WHRYCTDMa7M3aLWW  MOn©DHWM3auWM. ®AM BẠH XAHb - 
[lapTwWHbi© O0DrAHW3aLWM B COBMGCTHbX nñD€nfipwfTwfX C 3aDyÕ©XXHbMH CTDAHAM. 


CONTENTS 


TRƯƠNG MỸ HOA - Vietnamese women and the task of industrialization and modernization of the country. PHÙNG 
VĂN TỬU - Continuing renovation of law projecting and issuing. CHỦ TUẤN NHÀ - Science and technology for the sake of 
stable development of the country. TIỀN HAI - Solidarity and unity - decisive factors of the successful realization of the 
resolution of the VIIlth Congress of the Party. NGUYÊN TRI THƯ - Ho Chí Minh's thoughts on some aspects of the task of 
mobilizing the masses. HO VĂN THÔNG - The problem of perfecting the Socialist Law - governed State in our Country 
NGUYÊN PHAN THỌ - Portraying the image of the contemporary man - a concern of Vietnam's theatre. VŨ XUÂN KIỀU - 
ldentification of corruption and measures of struggle against it. TÔ XUÂN TOÀN - About the industrialization and 
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ẤT nước ta đang bước vào thời kỳ phát 
1Ù)? mới, thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa nhằm xây 
dựng nước ta thành một nước công nghiệp 
CÔ cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, cơ cầu 
kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, 
phù hợp với trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất, đời sống vật chất và tỉnh 
thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh. 

Nhiệm vụ trọng đại này đòi hỏi toàn 
Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó có phụ 
nữ (chiếm quá nửa dân số) phải nêu cao tỉnh 
thần độc lập, tự chủ, ý chí tự lực tự cường, cần 
kiệm, mở rộng hợp tác quốc tế, vượt qua mọi 
trở ngại, khắc phục khó khăn, nắm bắt thời cơ 
để phát triển. 

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành 
Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa VI) đã xác 
định công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta 
là một quá trình chuyển đối căn bản, toàn diện 
các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và 
quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ 
công sang sử dụng một cách phổ biến sức lao 
động cùng với công nghệ, phương tiện và 
phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự 
phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa 
học - công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã 
hội cao. 

Giai đoạn từ nay đến năm 2000 là Bước ¡ rất 
quan trọng của thời kỳ phát triển mới - đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Trong giai đoạn này, nhân dân ta phải ra sức 


TRƯƠNG MỸ HOA “° 


phấn đấu đạt và vượt mục tiêu được đề ra 
trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế 
xã hội đến năm 2000 : tăng trưởng kinh tế 
nhanh, hiệu quả kinh tế cao và bền vững đi đôi 
với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội, 
bảo đảm an ninh, quốc phòng, cải thiện đời 
sống của nhân dân, nâng cao tích lũy từ nội bộ 
nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho bước 
phát triển cao hơn vào đầu thế kỷ sau. 

Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trong giai đoạn này đã được Đại 
hội VIII xác định một cách toàn diện, trong đó 
đặc biệt coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp và nông thôn. 

Những nội dung và đặc điểm nêu trên của 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ có những tác 
động mạnh mé đối với phụ nữ Việt nam ; đồng 
thời có những đòi hỏi cao đối với chị em. 


H 

Phụ nữ Việt nam chiếm 51,48% dân số, 
52% lực lượng lao động toàn xã hội. Với 
truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng 
tạo, phụ nữ Việt nam luôn luôn có vai trò to lớn 
trong lịch sử dựng nước và giữ nước, là lực 
lượng quân chúng. hùng hậu của cách mạng. 

Phát huy truyền thống yêu nước đoàn kết, 
với tính thần tự lực vượt khó, bằng trí thông 
minh, khả năng lao động sáng tạo, với khát 
vọng thoát khỏi đói nghèo, vươn tới bình 
đẳng - phát triển, đông đảo các tầng lớp phụ 
nữ Việt nam luôn tin tưởng và gắn bó với sự 
nghiệp đổi mới đất nước của Đảng, gắn bó với 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt 
nam 
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phong trào chung, chủ động tìm cách vượt qua 
khó khăn thử thách. 

Chị em nữ trong các ngành sản xuất, dịch 
vụ thương mại, y tế, văn hóa và thể dục thể 
thao là lực lượng lao động rất lớn. Những năm 
qua, chị em đã phải đương đầu với bao khó 
khăn thách thức, giữ vững vị trí hoạt động của 
mình. Qua thử thách, đã hình thành đội ngũ nữ 
cần bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, luôn nêu cao 
tinh thần chủ động sáng tạo, từng bước vươn 
lên thay đổi cách nghĩ, cách làm, tìm ra những 
phương án sản xuất kinh doanh mới nhằm 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
mở rộng thị trường, tạo thêm nhiều việc làm, 
tầng thu nhập, góp phần ổn định và nâng cao 
chất lượng cuộc sống. 

Phụ nữ trí thức, mặc dù còn rất nhiều khó 
khăn trong đời sống, học tập, nghiên cứu khoa 
học, nhưng vẫn tìm cho mình niềm say mê 
khoa học, tiến hành nhiều công trình nghiên 
cứu có giá trị thực tiễn cao. 

Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, vượt 
qua những khó khăn thử thách, khắc nghiệt 
của thiên tai, chị em đã tích cực lao động sản 
xuất, tìm hiểu, học hỏi phương thức làm ăn 
mới, thích nghi với cơ chế chuyển đổi trong 
nông nghiệp, biết phát huy tính tự chủ của đơn 
vị kinh tế hộ gia đình. Các chị đã cùng gia 
đình chủ động trong kế hoạch sản xuất, mạnh 
dạn áp dụng kỹ thuật mới, nhanh nhạy nắm bắt 
nhu câu thị trường, tạo ra nhiêu sản phẩm có 
năng suất cao, góp phần nâng cao sản lượng 
lương thực, thực phẩm hằng năm đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Chúng ta đều biết 
rằng, một trong những thành tựu nổi bật nhất 
trong công cuộc đôi mới đất nước vừa qua là 
thành tựu trên mặt trận sản xuất nông nghiệp. 
Từ chỗ hằng năm chúng ta phải nhập 70 - 80 
vạn tấn gạo, thì nay, nước ta không những đủ 
lương thực, có dự trữ mà hằng năm còn xuất 
khẩu từ 1,5 đến 2 triệu tấn gạo. Thành tựu này 
gắn với sự đóng góp to lớn của phụ nữ nước ta, 
bởi vì, phụ nữ chiếm tới gần 65% lực lượng 
trực tiếp sản xuất nông nghiệp và lao động 
nồng thôn. 
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Phong trào phụ nữ và hoạt động của các 
cấp hội đã có bước chuyển biến rõ nét. Phong 
trào phát triển mạnh trên diện rộng, nhiều nội 
dung hoạt động đã đi vào chiều sâu và đem lại 
hiệu quả thiết thực. Đã tổ chức, hướng dẫn hội 
viên và đông đảo phụ nữ củng cố khối đoàn 
kết, cùng nhau chăm lo lợi ích thiết thân của 
phụ nữ, góp phần trang bị cho các tầng lớp phụ 
nữ có thêm những kiến thức cần thiết để nâng 
cao trình độ, năng lực, gìn giữ phẩm chất đạo 
đức, truyền thống tốt đẹp. Tổ chức hội ngày 
càng được củng cố và phát triển, thực hiện có 
hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của phụ nữ. Kiện toàn bộ máy các 
cấp hội theo hướng tỉnh giảm, vững chắc từ 
trung ương đến địa phương. Chú trọng quy 
hoạch cán bộ, định rõ phương hướng cho công 
tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ dưới nhiều hình 
thức. Phối hợp với các ngành chức năng sử 
dụng kinh phí đào tạo các ngành để đào tạo 
cán bộ cơ sở về những kiến thức chuyên sâu 
của ngành. Đến nay đã có 920 618 lượt cán bộ 
hội được đi học chính trị, chuyên môn, quản lý 
và văn hóa. 

Điều đáng trân trọng là, trong cơ chế thị 
trường, tấm lòng nhân hậu vốn có của người 
phụ nữ Việt nam vẫn được giữ gìn và phát huy. 
Hàng triệu phụ nữ đã tham gia tích cực phong 


_ trào “Đên ơn đáp nghĩa”, các hoạt động nhân 


đạo từ thiện, góp phần giải quyết các vấn đề xã 
hội bức xúc. Những thành tựu to lớn của công 
cuộc đổi mới đất nước thời gian qua, có đóng 
góp xứng đáng của các tầng lớp phụ nữ. 

Bên cạnh những thành tích, ưu điểm đã 
đạt được, phong trào phụ nữ và hoạt động của 
Hội phụ nữ đang còn nhiều khó khăn, đã và 
đang bộc lộ một số tồn tại, yếu kém sau : 

- Trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp 
vụ, kiến thức về văn hóa xã hội ở một bộ phận 
phụ nữ còn thấp. Đặc biệt tỉnh trạng mù chữ và 
tái mù chữ trong phụ nữ là một vấn đề rất đáng 
lo ngại (hiện nay, nước ta có 2,4 triệu người 
mù chữ từ lứa tuôi 15 - 25, trong đó mù chữ ở 
phụ nữ cao gấp 2,4 lần so với nam giới). Trình 
độ văn hóa thấp kém dẫn đến sự lạc hậu về tư 


tưởng và hạn chế về nhận thức. Đây là khó. 


khăn rất lớn đối với phụ nữ trong việc đáp ứng 
yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Đây cũng là lý do cơ bản dẫn tới khó 
khăn về việc làm và ảnh hưởng đến thu nhập 
của phụ nữ. 

- Thiếu hoặc không có việc làm, thu nhập 
thấp, đời sống khó khăn vẫn là vấn đề bức xúc 
đối với phụ nữ. Thêm vào đó, do tác động từ 
- mặt trái của cơ chế thị trường làm nảy sinh 
những mặt tiêu cực trong đời sống xã hội. Một 
bộ phận nhỏ phụ nữ thoái hóa, biến chất, chạy 
theo đồng tiền với lối sống thực dụng, ích kỷ, 
vi phạm pháp luật, tham gia vào những tệ nạn 
xã hội như trộm cắp, mê tín, dị đoan, mại dâm 
mua bán phụ nữ, lạm dụng tình dục trẻ em,. 
gây nên nhiều phức tạp, ảnh hưởng đến lối 
sống đạo đức và những quan hệ lành mạnh 
trong xã hội. 

- Hoạt động của hội tuy đã phát triển 
mạnh trên diện rộng, một số nội dung hoạt 
động đã đi vào chiều sâu nhưng chưa có sự 
đồng đều giữa các vùng, miền, các đối tượng. 
Ở những vùng Cao, vùng sâu, xa xôi hẻo lánh, 
phong trào còn gặp nhiều khó khăn. Các cấp 
hội, đặc biệt là cấp hội cơ sở, đã có nhiều cố 
gắng, song với những khó khăn khách quan do 
tác động của cơ chế chính sách, của yếu tố tâm 
lý xã hội và những khó khăn chủ quan như 
trình độ cán bộ còn hạn chế, cán bộ cơ sở ít 
được đào tạo bôi dưỡng... cho nên, hoạt động 
còn lúng túng, một số mặt còn yếu, chưa đáp 
ứng được yêu cầu đổi mới nội dung và phương 
thức hoạt động của hội. Công tác phát triển hội 
viên và củng cố tổ chức hội có nhược điểm, 
tuy số lượng đông nhưng số hội viên thực sự 
gắn bó với hội còn ít, còn có hiện tượng cân bộ 
Hội mù chữ (đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, 
vùng dân tộc). Công tác phối hợp với các đoàn 
thể bạn chưa thật sự đồng bộ còn có những 
vướng mắc chậm được giải quyết. 


m 
Công cuộc đổi mới đã thu được những 
thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. 
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Tình hình đó, một mặt tạo ra những điều kiện 
thuận lợi và cơ hội chưa từng có cho hoạt động 
của các cấp hội phụ nữ và phong trào phụ nữ ; 
mặt khác cũng đặt tổ chức hội và người phụ nữ 
trước những thách thức mới. Đó là : trình độ 
cán bộ và năng lực hoạt động của tổ chức hội 
chưa theo kịp yêu cầu phát triển mạnh mẽ, đa 
dạng của phong trào phụ nữ trong tình hình 
mới ; trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp 
của phụ nữ thấp hơn so với mặt bằng chung 
của xã hội ; gánh nặng gia đình đối với đông 
đảo phụ nữ chưa giảm bớt do hệ thống phúc 
lợi xã hội chậm được khôi phục và đầu tư phát 
triển ; sự phân hóa giàu nghèo và một số tệ nạn 
xã hội có chiều hướng gia tăng có tác động 
tiêu cực tới phụ nữ... 

Phát huy thành tích, đồng thời khắc phục 
những khó khăn, yếu kém để phong trào phụ 
nữ bước sang một giai đoạn phát triển mới, đó 
là nhiệm vụ của tất cả các tầng lớp phụ nữ Việt 
nam. Mục tiêu của phong trào phụ nữ Việt 
nam trong những năm tới là : “Đoàn kết rộng 
rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy mọi tiềm 
năng, sức sáng tạo, tỉnh thần tự lập tự cường và 
phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt nam, nhằm 
tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, 
nâng cao kiến thức mọi mặt của phụ nữ, thực 
hiện nam nữ bình đẳng, góp phần thực hiện 
thắng lợi công nghiệp hóa, ,hiện đại hóa đất 
nước, xây dựng và bảo vệ tổ quộc ; Xây dựng 
người phụ nữ Việt nam có sức khỏe, có kiến 
thức, năng động, sáng tạo, biết làm giàu chính 
đáng, quan tâm đến lợi ích của xã hội và của 
cộng đồng, có lòng nhân hậu ; xây dựng gia 
đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc ; 
xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ hội ngày 
càng vững mạnh để phát huy đầy đủ vai trò đại 
diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và 
chính đáng của phụ nữ”. 

Căn cứ vào mục tiêu đó, Hội liên hiệp phụ 
nữ Việt nam đã vạch ra phương hướng nhiệm 
VỤ CỤ thể của mình là : 

- Tổ chức, hướng dẫn, tạo điều kiện cho 
các tầng lớp phụ nữ nâng cao kiến thức về mọi 
mặt, nêu cao tỉnh thần tự lập, vượt khó, tham 
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gia bình đẳng, có hiệu quả vào các chương 


trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, : 


tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp 
nhau phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con 
tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần 
cùng toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng lần thứ VIII 
đã đề ra. 

- Đẩy mạnh hoạt động tham gia xây dựng 
và kiểm tra giám sát việc thực hiện luật pháp, 
chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, 
chính đáng của phụ nữ. 

- Tiếp tục đối mới phương thức hoạt động 
của hội trọng tâm là xây dựng và thực hiện cơ 
chế phối hợp hợp lý, chặt chẽ với các tổ chức 
đoàn thể, các ngành chức năng có liên quan. 
Chăm lo xây dựng đội ngũ cân bộ và kiện toàn 
bộ máy nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả 
hoạt động của các _cấp hội. Chú trọng phát 
triển hội viên cả về số lượng và chất lượng. 
Thúc đẩy sự phát triển vững chắc đội ngũ cán 
bộ nữ, để cán bộ nữ thực sự là nòng cốt, phấn 
đấu cho sự bình đẳng của phụ nữ và sự phát 
triển của tổ chức hội. 

- Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, 
hoạt động nhân đạo, từ thiện, tích cực tham gia 
phòng chống tệ nạn xã hội, chống tham nhũng, 
góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội. 

x Tiếp tục đây mạnh hoạt động đối ngoại 
nhằm củng cô và TRỞ rộng quan hệ hưu nghị, 
hợp tác với các tổ chức phụ nữ, tổ chức quốc 
tế và cá nhân ở tất cả các nước trong cộng 
đồng quốc tế, tích cực vận động cộng đông 
quốc tế ủng hộ các hoạt động của Hội liên hiệp 
phụ nữ Việt nam, cùng “hành động vì mục tiêu 
Bình đẳng - Phát triển - Hòa bình” của phụ nữ, 
tham gia các hoạt động của liên đoàn phụ nữ 
ASEAN, từng bước khẳng định vị trí của Hội 
liên hiệp phụ nữ Việt nam đối với khu vực và 
thế giới. 

Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện phương 
hướng nhiệm vụ đã nêu trên một cách có trọng 
điểm, trên cơ sở những vần đề ưu tiên vừa cấp 
bách, vừa có tính chiến lược trong việc giải 
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quyết các vấn đề đặt ra của phụ nữ và của tổ 
chức hội khi bước vào thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Hội liên 
hiệp phụ nữ Việt nam đã đề ra các chương 
trình hoạt động của hội trong những năm tới : 

1 - Trước hết, hội chú trọng chương trình 
nâng cao kiến thức, trình độ và năng lực về 
mọi mặt cho phụ nữ để đáp ứng được yêu cầu 
công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 
Đây là nội dung quan trọng hàng đầu trong 
công tác hội. Chương trình này sẽ giúp phụ nữ 
có những kiến thức cần thiết để nâng cao trình 
độ, năng lực, bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp cho 
phụ nữ, thực hiện bình đẳng - phát triển, Ốp 
phần nâng. cao mặt bằng dân trí, đào tạo bồi 
dưỡng nguồn nhân lực cho xã hội. Nội dung cụ 
thể của chương trình này là : 

- Động viên phụ nữ tích cực học tập về 
mọi mặt (văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, 
ngoại ngữ, tin học...). 

- Bồi dưỡng kiến thức về luật pháp, chính 
sách, về tiền bộ khoa học - công nghệ, môi 
trường, về tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi 
dạy con, chăm sóc sức khỏe và phòng chống 
các tệ nạn xã hội. 

- Phối hợp với các ngành có liên quan, xây 
dựng một chiến lược đào tạo và đào tạo lại cho 
lao động nữ, để có thể tạo được nhiều cơ hội 
có việc làm cho phụ nữ. 

- Tác động với nhà nước để tăng tỷ lệ nữ 
ở các cấp học và thực hiện chương trình xóa 
mù chữ được nêu trong chiến lược quốc gia vì 
sự tiến bộ của phụ nữ đến năm 2000. 

- Tích cực hỗ trợ phụ nữ (ạo việc làm, 
tăng thu nhập. Trong quá trình công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa, việc làm đối với phụ nữ 
càng là vấn đề cấp bách. Theo dự báo, đến 
năm 2000 dân số nước ta sẽ vào khoảng 82 
triệu người, với 45 triệu lao động. Tỷ lệ lao 
động nữ ở nước ta thường chiếm gần 52% lực 
lượng lao động, như vậy lúc đó sẽ có khoảng 
trên 22 triệu lao động nữ. Bài toán đặt ra về 
phát triển nguồn nhân lực nữ đối với chúng ta 
không phải dễ dàng tìm ra đáp số. Để tạo điều 
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kiện cho phụ nữ tham gia bình đẳng, ngày 
càng đông đảo hơn vào các lĩnh vực phát triển 
kinh tế quốc dân, Hội liên hiệp phụ nữ Việt 
nam sẽ tiếp tục chương trình hỗ trợ tạo việc 
làm, tăng thu nhập cho phụ nữ với một tầm 
cao mới, bằng các biện pháp như : tiếp tục 
cuộc vận động phụ nữ giúp nhau làm kinh tế 
gia đình ; mở rộng chương trình vốn tín dụng 
dành cho phụ nữ từ nhiều nguồn, bằng nhiều 
phương pháp khác nhau, tạo điều kiện cho phụ 
nữ tiếp cận bình đẳng với nguồn tín dụng, tài 
chính, tăng cường hệ thống trao đổi thông tin, 
kinh nghiệm giữa phụ nữ các nước ASEAN về 
tín dụng tiết kiệm cho phụ nữ nghèo, về hoạt 
động tạo việc làm, tăng thu nhập, về vai trò 
phụ nữ trong phát triển kinh tế, củng cố và 
phát triển hệ thống trung tâm xúc tiến việc làm 
của các cấp hội ; quan tâm đến khu vực nông 
thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hướng dẫn 
chuyên giao công nghệ mới, giúp phụ nữ phát 
triển kinh tế hàng hóa, sản xuất, chế biến nông 
lâm thủy sản, góp phần giải quyết việc làm tại 
chỗ ở nông thôn, hạn chế làn sóng di dân từ 
nông thôn ra thành thị. 

3 - Quan tâm vấn đề xây dựng gia đình 
“no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, chăm 
sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em. Các nội dung cần 
thực hiện như : Xây dựng và thực hiện chương 
trình giáo dục “phụ nữ với gia đình”, phối hợp 
với các ngành các đoàn thể có liên quan tuyên 
- truyền rộng rãi tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 
các chuẩn mực “no ấm, bình đăng, tiến bộ, 
hạnh phúc” của gia đình Việt nam, tổ chức 
phổ biến sâu rộng luật hôn nhân - gia đình, đẩy 
mạnh hơn nữa việc thực hiện có hiệu quả các 
chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe 
ban đầu, về dân số - kế hoạch hóa gia đình, 
tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh 
dưỡng, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng 
chống HIV - AIDS, vệ sinh môi trường... 

4 - Nâng cao năng lực hoạt động của các 
cấp hội. Trước hết tập trung vào việc đào tạo, 
bôi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của đội 


ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu công tác của 
hội trong thời kỳ mới. Xây dựng quy hoạch 
đào tạo và đào tạo lại cán bộ hội các cấp, chú 
trọng cán bộ hội cơ sở ; có chính sách khuyến 
khích cán bộ hội học tập nâng cao trình độ về 
mọi mặt ; phần đấu thực hiện tiêu chuẩn hóa 
cán bộ hội các cấp theo yêu cầu của thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hội phụ nữ các 
cấp cần làm tốt công tác tham mưu, tác động, 
đề xuất, giới thiệu cán bộ nữ, bảo đảm tăng tỷ 
lệ cán bộ nữ tham gia các cấp ủy đẳng, chính 
quyền, các cơ quan dân cử theo tỉnh thần Nghị 
quyết 04 của Bộ chính trị và Chỉ thị 37 của 
Ban bí thư (khóa VI). 

5 - Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất 
với các cơ quan đảng, nhà nước những chính 
sách liên quan đến quyền lợi và lợi ích của phụ 
nữ, đặc biệt là những vấn đề tạo điều kiện thực 
hiện quyền bình đẳng nam nữ, thực hiện một - 
chính sách công bằng thông qua chính sách an 
ninh xã hội và hòa nhập cộng đồng. 

6 - Tăng cường mở rộng quan hệ đối 
ngoại với các phòng trào và tổ chức phụ nữ 
trên thế giới và khu vực. Không ngừng củng 
cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với 
các tổ chức phụ nữ, các tổ chức quốc tế và cá 
nhân ở tất cả các nước. Tích cực vận động 
cộng đồng quốc tế ủng hộ các hoạt động của 
phụ nữ Việt nam, tích cực hội nhập khu vực và 
hội nhập quốc tế cùng hành đồng vì mục tiêu 
Bình đẳng - Phát triển - Hòa bình. 

+ 


* * 


Phát huy những thành tích đã đạt được, 
khắc phục những khó khăn, tồn tại yếu kém 
trong thời gian qua, phụ nữ Việt nam dưới sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam sẽ tiếp 
tục đoàn kết đổi mới và phấn đấu vươn lên, 
đưa phong trào phụ nữ và hoạt động của các 
cấp Hội phụ nữ Việt nam bước sang một giai 
đoạn mới cao hơn, tiếp tục giữ một vai trò 
xứng đáng góp phần đáng kể của mình vào sự 
thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa : 
hiện đại hóa đất nước C1 
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trọng thê hiện quyền lực của nhà nước. 

Băng việc ban hành các văn bản pháp luật, 
nhà nước tạo khung pháp lý cho các hoạt động 
diễn ra trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hệ 
thống pháp luật được xây dựng phải phù hợp với 
đạo luật BỒC - Hiến pháp của nhà nước. 

Ngay từ những ngày đi tìm đường cứu nước, 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã viết điều thứ 7 
trong “Việt nam yêu câu ca” là : “bảy xin Hiến 
pháp ban hành, trăm điều phải có thân linh pháp 
quyên”. Cách mạng Thắng Tám năm 1945 thành 
công, nhà nước công nông ra đời, cuộc Tổng 
tuyên cử dân chủ đầu tiên đã bầu ra Quốc hội của 
toàn thể nhân dân Việt nam và Quốc hội đã thông 
qua bản Hiến pháp năm 1946 - Hiến pháp đầu 
tiên của nước Việt nam. Cùng với Hiến pháp mới, 
nhà nước Việt nam dân chủ ¡cộng hòa đã ban hành 
nhiều pháp luật đê thay thế pháp luật của chế độ 
thực dân phong kiến, xây dựng chính quyền của 
nhân dân và tiến hành cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp. 

Với chiên thắng Điện Biên Phủ, miền Bắc 
được hoàn toàn giải phóng, Hiến pháp năm 1959 
là cơ sở của hệ thống ; pháp luật phục vụ nhiệm vụ 
mới, bảo đảm đưa miện Bắc tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, xây dựng miền Bắc vững mạnh làm CƠ SỞ cho 
Cuộc đâu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước. 

Sau đại thắng mùa xuân năm 19?5, khi 
đường lối đổi mới được Đại hội Đảng lần thứ VI 
thông qua, hoạt động của cơ quan lập pháp đã có 
bước chuyển quan trọng. Trên cơ SỞ tông kết 
những thành tựu bước đầu đạt được, để khắc phục 
những quy định. của Hiến \ pháp năm 1980 không 
còn phù hợp với thực tiễn đổi mới, Hiến pháp 
năm 1922 đã được thông qua “tạo cơ SỞ pháp luật 
cần thiết đây mạnh công cuộc đổi mới toàn diện 
đưa đất nước ta vững bước tiến lên theo con 
đường xã hội chủ nghĩa”. 
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PHÙNG VĂN TỬU' 


Có thể nói, hoạt động lập pháp từ sau khi có 
đường lối đổi mới đến nay đã đạt được những kết 
quả đáng khích lệ. Trong nhiệm kỳ 1987-1992 
Quốc hội khóa VIII đã ban hành 31 đạo luật, 42 
pháp lệnh và đã thông qua Hiến pháp mới năm 
1992. Từ sau Hiến pháp năm 1992 đên nay hoạt 
động lập pháp thật sự khẩn trương, sôi nổi. Quốc 
hội khóa IX đã thông qua 2 bộ luật lớn (Bộ luật 
dân sự, Bộ luật lao động) ; 35 luật, 38 pháp lệnh, 
4 quy chế. Các văn bản được ban hành bao gồm 
nhiêu lĩnh vực trên diện rộng, có ưu tiên lĩnh vực 
trọng tâm là kinh tẾ (17 luật, 7 pháp lệnh), tập 
trung vào các vần đề : loại hình doanh nghiệp, các 
nguôn tài nguyên, chính sách khuyến khích đầu 
tư, thuế, tài chính tiền tệ, ngân sách v.v. đồng thời 
cũng chú ý đến các lĩnh vực quan trọng khác như 
quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội. Có thể 
nhận định răng hoạt động lập pháp trong những 
năm vừa qua đã góp phân có hiệu quả VàO những 
thành tựu quan trọng mà công cuộc đổi mới đạt 
được trên đất nước ta. Có được những kết quả nêu 
trên, trước hết là nhờ công sức của các cơ quan 
tham gia quá trình lập pháp, sự đóng góp ý kiến 
của nhân dân, các chuyên gia pháp lý, các nhà 
chuyên môn ; là nhờ có sự phối hợp chặt chế giữa 
Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của 
Quốc hội với Chính phủ dưới sự lãnh đạo của 
Đảng trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện 
chương trình xây dựng pháp luật. 

Những kết quả hoạt động lập pháp trong quá 
trình đổi mới là đáng kể. Tuy nhiên so với yêu 
cầu thi hệ thống luật pháp của ta vẫn còn thiếu, 
chưa đồng bộ, còn không ít những chồng chéo, sơ 
hở, có văn bản chậm đi vào cuộc sông. Nguyên 
nhân khách quan là chúng ta xây dựng xã hội chủ 
nghĩa theo đường lôi đôi mới trong điều kiện 
thiếu mô hình có sẵn mà phải vừa làm, vừa tìm 


tòi, rút kinh nghiệm. Còn nguyên nhân chủ quan 


* Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội luật gia Việt nam 
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là đội ngũ cán bộ pháp lý của ta còn quá thiếu, 
trinh độ thì nói chung còn bất cập. Để tiếp tục đối 
mới hoạt động xây dựng pháp luật và tăng cường 
công tác lập pháp, chúng ta cân chú ý mây vân đề 
sau đây : 

1- Về chương trình xây dựng pháp luật. 

Chương trình dài hạn có tính chiến lược dựa 
trên tỉnh thân của Cương lĩnh phát triển kinh tẾ - 
xã hội mà Đại hội Đảng đã thông qua. Cụ thể hơn 
là chương trình xây dựng pháp luật trong 5 năm 
gắn với kế hoạch nhà nước về phát triển kinh tế - 
xã hội trong 5 năm và cũng là một nhiệm kỳ của 
khóa Quốc hội. Vì chúng ta còn thiếu nhiều pháp 
luật nên kiến nghị của các ngành quản lý nhà 
nước nói chung đều là xác đáng. Chúng ta hoan 
nghênh những cố gắng của các ngành xúc tiến 
việc chuẩn bị các dự thảo pháp luật cho ngành 
minh với mong muốn sớm được thông qua. Tuy 
nhiên, việc xác định chương trinh các luật, pháp 
lệnh được thông qua hàng năm cần được chỉ đạo 
cụ thể để có tính khả thi cao. Một mặt cần xem 
xét quá trình chuẩn bị, chất lượng dự thảo, mặt 
khác cũng cần tính đến thời gian mà Quốc hội, 
Ủy ban thường vụ Quốc hội có thể dành cho việc 
thảo luận và thông qua ở các kỳ họp trong năm. 
Trong chỉ đạo cụ thể cũng cần xem xét vấn đề 
hình thức văn bản luật hay pháp lệnh. Đương 
nhiên là có những vấn đề nhất thiết phải ban hành 
bằng một đạo luật. Ngoài ra, chúng ta có thể lựa 
chọn hinh thức pháp lệnh của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội, nhất là đôi với những vấn đề ta chưa có 
nhiều kinh nghiệm và thấy trước rằng rồi đây qua 
thực tiễn còn phải sửa đối, bố sung. Rút kinh 
nghiệm những năm vừa qua, khi chỉ đạo triển 
khai thực hiện chương trình cần tập trung công 
sức để giải quyêt: cho bằng được những văn bản 
có yêu cầu bức xúc, tránh tinh trạng đã có không 
_Ít trường. hợp văn bản có yêu câu bức xúc thị phải 
gác lại vi chuẩn bị chưa tốt. 

2- Về việc tham khảo kinh nghiệm của 
nước ngoài. 

Từ nên kinh tế tập trung, bao cấp trước đây 
chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phân, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản 
lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, đội ngũ cần bộ pháp lý, cần bộ quản lý của 
chúng ta còn thiếu và yếu. Bởi vậy, chúng ta nên 
và cân học tập, tham khảo kinh nghiệm của các 


nước, thuộc các hệ thống pháp luật, các trình độ 


phát triển khác nhau. Việc đi ra nước ngoài để 
nghiên cứu, tham khảo và việc mời các chuyên 
gia nước ngoài đến giới thiệu kinh nghiệm, tổ 
chức hội thảo là nên làm. Chúng ta cũng, hoan 
nghênh thiện chí của một số quôc gia và tổ chức 
quôc tê đã tài trợ kinh phí cho chúng ta nâng cao 
năng lực pháp luật, sớm hoàn thiện hệ thống pháp 
luật nhất là trong lĩnh vực có quan hệ đến quôc tê. 
Tuy nhiên, thực tế những năm qua cho thây phải 
tránh sao chép, rập khuôn, phải biết vận dụng 
sáng tạo những kinh nghiệm của nước ngoài vào 
hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của nước ta, trên cơ 
sở đường lối, chủ trương của Đảng. Bộ luật dân 
sự, Bộ luật lao động, Luật đất đai, Luật khoáng 
sản v.v. mà Quốc hội thông qua trong những năm 
vừa qua đều có tiếp thu những kinh nghiệm lập 
pháp của nhiều nước trên thế giới, đồng thời vẫn 
giữ bản sắc Việt nam. 

3 - Về quá trình chuẩn bị các dự thảo luật, 
pháp lệnh. 

Đề tránh đi đường vòng, khi bắt tay chuẩn bị 
dự thảo cần xác định rõ hai loại vấn đề : 

- Mục đích, yêu cầu, đối tượng, phạm vi điều 
chính của văn bản : 

- Các quan điềm chỉ đạo nội dung của văn 
bản. 

Hai loại vấn đề trên đây nhiều khi cũng đan 
xen nhau và hòa hợp với nhau. Các vân đê trên 
cần được thảo luận kỹ, làm rõ những ý kiến còn 
khác nhau. Các đồng chí phụ trách chủ chốt từng 
ngành, từng Ï lĩnh vực cần cùng nhau sớm quan 
tâm xử lý các vấn đề trên. Trường hợp có vẫn đề 
quan trọng thuộc về quan điêm cân sớm trinh xin 
ý kiến lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. 
Tránh tỉnh trạng có dự thảo văn bản được chuẩn 
bị nhiều năm, nhưng vì chưa có ý kiến chỉ đạo của 
cơ quan có thầm quyền nên phải làm đi làm lại 
nhiêu lần. 

Khi dự thảo luật cân tranh thủ ý ÿ kiến của các 
ban, ngành, đoàn thể có liên quan đề tránh những 
chồng chéo, sơ hở, bảo đảm tính nhất quán, đồn 
bộ, hài hòa trong cả hệ thống pháp luật. Nên tô 
chức lấy ý kiến của một số địa phương có tính 
chất điên hình, vì khi luật pháp được ban hành, 
các địa phương có trách nhiệm thực hiện. Các 
đồng chí phụ: trách các ban, ngành, địa phương 
được hỏi ý kiến cần có sự quan tâm và trực tiệp 
đồng góp ý kiến, không nên khoán trắng cho một 
sô cân bộ pháp luật. 
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Ở nước ta, một số dự thảo bộ luật và luật 
quan trọng quan hệ trực tiếp đến người dân đá 
được tô chức để nhân dân tham gia ý kiến một 

cách rộng rãi thông qua việc đăng tải toàn văn dự 
thảo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
Đây là một nét đặc thù trong sinh hoạt dân chủ 
của Nhà nước ta. Thông qua việc làm này khi văn 
bàn pháp luật ban hành nó thực sự đá kết tỉnh 
được trí tuệ của nhân dân ; đồng thời đây cũng là 
một dịp để nâng cao dân trí về pháp luật. Những 
năm vừa qua do việc lấy ý kiến nhân dân chúng 
ta không làm một cách hình thức mà có sự chuẩn 
bị công phụ, nêu được những vấn đề trọng tâm và 
tô chức cách góp ý kiến tùy theo đối tượng khác 
nhau nên đã đạt hiệu quả thiết thực. 

4- Về quá trình Chính phủ thảo luận, Hội 
đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội thẩm 
tra, Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội 
thông qua luật, pháp lệnh. 

Theo Luật tô chức Chính phủ thì các dự thảo 
luật, pháp lệnh được Chính phủ thảo luận tập thể 

và biêu quyết theo đa số. Là cơ quan hành chính 
nhà nước cao nhất, quản lý mọi lĩnh vực hoạt 
động của xã hội, Chính phủ dành thời gian thích 
đang để thảo luận tập thể, sau đó biểu quyết thi 
chắc chắn sẽ nâng cao được chất lượng của các dự 
thao luật, pháp lệnh. 

Hội đông dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội 
có nhiệm vụ thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh. 
Với tỉnh thần phối hợp giữa các chuyên viên cơ 
quan soạn thảo và cơ quan thâm tra ngay trong 
quá trình chuẩn bị và cũng có trường hợp các 
đồng chí phụ trach Hội đồng dân tộc và Ủy ban 
đã tham gia đóng góp ý kiến nên báo cáo thâm tra 
thường thê hiện sự tán thành đối với các dự thảo. 
Tuy nhiên, đa số các đại biểu quốc hội vẫn mong 
muôn các báo cáo thâm tra làm rõ được các vấn 
đề mà đại biểu quốc hội cần đi sâu nghiên cứu, 
tham gia ý kiến. 

Về vấn đề Quốc hội thảo luận và thông qua 
các dự thảo luật, thời gian vừa qua các đại biêu đã 
làm việc với tỉnh thần trach nhiệm cao, tuy nhiên 
cũng kéo dài, mất nhiêu thời giờ. Ngoài việc cải 
tiền hoạt động điêu hành của Đoàn chủ tịch, 
nhiều ý kiên đê nghị các dự thảo cần gửi sớm đến 
các đại biều quốc hội đê có thời gian nghiên cứu 
kỹ. Đến các kỳ họp Quốc hội và khi thảo luận ở 
hội trường. nên tập trung vào những vấn đề về nội 
dung quan điêm, còn về bố cục, chương, điều và 
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câu chữ nên bớt thời giờ thảo luận mà giao cho bộ 
phận chuyên viên chỉnh lý. Mặt khác, Quốc hội 
cần dành thêm thời giờ cho việc xem xét thông 
qua các dự thảo luật mới đáp ứng được nhiệm vụ 
lập pháp rất nặng nề trong những năm tới. 

5. Để luật và pháp lệnh đã ban hành sớm 
đi vào cuộc sống. 

Trong quá trình biên soạn dự thảo luật, pháp 
lệnh, cần chuẩn bị ngay các văn bản dưới luật quy 
định cụ thể và hướng dẫn thi hành. Làm được việc 
này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông qua 
luật, pháp lệnh ; đồng thời sau khi luật và pháp 
lệnh được ban hành có ngay các văn bản quy định 
cụ thể và hướng dẫn thi hành. Như vậy sẽ giúp 
cho luật, pháp lệnh sớm đi vào cuộc sống, khắc 
phục khuyết điểm thời gian vừa qua có những 
trường hợp luật, pháp lệnh đã ban hành nhưng 
hàng năm chưa triển khai thực hiện được vì chưa 
có văn bản quy định cụ thể và hướng dẫn thi 
hanh. 

Hiện nay các luật và pháp lệnh đã thông qua 
chưa nhiêu, nhưng các văn bản dưới luật và TP 
lệnh chiếm một khối lượng rất lớn, có khi chồng 
chéo, trùng lắp, thậm trí có trường hợp trái luật. 
Bởi vậy, cần thường xuyên tiến hành công tác rà 
soát và hệ thống hóa các văn bản pháp luật, kịp 
thời phát hiện và khắc phục những thiếu sót để hệ 
thống luật pháp ngày. càng hoàn thiện và có hiệu 
quả cao trong cuộc sống. 

6- Vấn dề cán bộ. 

Cán bộ pháp lý hiện nay quá thiếu và trình 
độ nói chung còn bất cập đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến tiễn độ chuẩn bị các dự thảo luật, pháp 
lệnh cũng như văn bản dưới luật. Do đó, đề nghị 
Chính phủ có biện pháp kiên quyết và khẩn 
trương bôi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ pháp lý. 
Trước mắt cần có cán bộ pháp lý làm việc ở tất cả 
các lĩnh vực quản lý nhà nước. Những cán bộ này 
vừa có kiến thức pháp lý chung vừa có kiến thức 
về quản lý nhà nước trong lĩnh vực mình làm 
việc. Đông thời, Văn phòng Chính phủ, Văn 
phòng Quốc hội cần có những cán bộ biên tập có 
khả năng và kinh nghiệm để chỉnh lý các dự thảo 
luật bảo đảm tính thống nhất và từ ngữ chuẩn xác 
vẻ mặt pháp lý Cl 
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IHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
PHỤC VỤ SƯ PHAT TRIÊN 
BÊN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC 


HÚNG ta đang sống trong một thời đại 

có nhiều biến đôi mạnh mẽ và sâu sắc. 

Khi đi tìm nguyên nhân tạo nên những 
biến đổi đó, người ta nhận thấy có một động 
lực rất quan trọng, đó là cuộc cách mạng khoa 
học và công nghệ. Cuộc cách mạng này được 
thể hiện rõ nét ở các làn sống đôi mới và phát 
triển công nghệ, đang tổ chức lại và làm biến 
đối sâu sắc đời sống con người về mọi mặt, từ 
kinh tế đến văn hóa, xã hội. 

Một đặc trưng nỗi bật của xã hội mới trong 
nền văn minh trí tuệ, trong “xã hội thông tin” 
là quá trình phát triển của các quốc gia không 
còn dựa chủ yếu vào các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên hoặc sức lao động đơn giản, mà 
chủ yếu dựa vào tri thức khoa học và công 
nghệ, tức là dựa vào các nguôn lực có khả năng 
tái tạo. Khoa học và công nghệ đang trở thành 
yếu tố đầu vào của hệ thống sản xuất, kinh 
doanh, quản lý ; đó là công cụ đề sáng tạo của 
cải, là chìa khóa của quyền lực và an ninh kinh 
tế - xã hội. 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước 
ta đã có đường lối, chủ trương đúng đắn về 
khoa học và công nghệ. Hiến pháp năm 1992 
đã ghi : “Khoa học và công nghệ giữ vai trò 
then chốt trong sự nghiệp phát triên kinh tế - 
xã hội của đất nước”. Nghị quyết 37 của Bộ 
chính trị khóa IV (năm 1981) về chính sách 
khoa học và công nghệ, với chủ trương gắn 
chặt hơn nữa hoạt động khoa học với đời sống 
xã hội, thúc đây việc hình thành cơ chế quản lý 
mới và việc xây dựng tiềm lực khoa học và 


CHU TUẤN NHA ° 


công nghệ, đã đánh dấu bước phát triển mới 
đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công 
nghệ nước ta. Nghị quyết tạo ra những đổi mới 
cơ bản trong phát triên khoa học và công nghệ, 
từng bước giải quyết mối quan hệ giữa khoa 
học và công nghệ với phát triển kinh tế - xã 
hội. Nghị quyết 26 của Bộ chính trị khóa VII 
(năm 1992) về khoa học và công nghệ trong sự 
nghiệp đổi mới khẳng định : 

1 - Khoa học và công nghệ là một động 
lực mạnh mẽ để đưa đất nước thoát nhanh khỏi 
khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế, xã hội. 

2 - Đảng tin cậy đội ngũ khoa học, coi đội 
ngũ này là lực lượng nòng cốt của công cuộc 
đôi mới. 

Chiến lược ồn định và phát triển kinh tế - 
xã hội đến năm 2000 nêu rõ : khoa học và công 
nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách 
hàng đầu để phát triên kinh tế - xã hội, nâng 
cao trình độ quản lý của nhà nước và năng lực 
lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết hội nghị lần 
thứ 7 của Ban chấp hành trung ương Đảng 
(khóa VII) về phát triển công nghiệp, công 
nghệ đến năm 2000 theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước một lần nữa khẳng 
định : “Khoa học và công nghệ là nên tảng của 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 

Rõ ràng trong quan điểm và đường lỗi, 
Đảng ta luôn nhất quán và đánh giá cao vai trò 
của khoa học và công nghệ đồng thời rất coi 
trọng đội ngũ làm khoa học. Hiện nay nước ta 


có trên 800 nghìn người có trình độ từ đại học 


*# Thứ trưởng Bộ khoa học công nghệ và môi trường 
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trở lên, trong đó có 9 nghìn tiến sĩ và phó tiến 
sĩ. Đây là nguồn lực rất quan trọng của đất 
nước. Trong những năm qua, khoa học và 
công nghệ nước ta đã có những đóng góp xứng 
đáng trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh 
tẾ - xã hội. 

Cũng với khoa học tự nhiên và công nghệ, 
khoa học xã hội và nhân văn đã góp phần xây 
dựng các luận cứ khoa học cho các quyết định 
và đường lối chiến lược của Đảng, đóng góp 
vào sự thành công của sự nghiệp đổi mới. 

Khoa học và công nghệ đã góp phần đáng 
kể tạo ra khả năng an toàn về lương thực quộc 
gia, bảo đảm hàng hóa tiêu dùng và tăng kim 
ngạch xuất khẩu, tạo ra một lực lượng sản xuất, 
trước hết là con người lao động kỹ thuật, từng 
bước làm chủ công nghệ hiện đại, là nhân tố 
hấp dẫn tăng nhanh đầu tư nước ngoài trong 
những năm gần đây. 

Khoa học nói chung cũng đã kịp thời đánh 
thức dư luận xã hội về nguy cơ suy thoái môi 
trường, tạo nên trào lưu mạnh về phát triển bền 
vững. Những kết quả nghiên cứu, điều tra cơ 
bản là cơ sở khoa học giúp Nhà nước hoạch 
định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, khoa học và công nghệ của 
nước ta hiện nay chưa đáp ứng được yêu câu to 
lớn của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Trong khi lực lượng lao động 
trong các lĩnh vực hoạt động khác đang ngày 
một gia tăng thi lực lượng lao động trong lĩnh 
vực hoạt động khoa học và công nghệ lại ngày 
một giảm dần, cả về số lượng tuyệt đối và tỷ 
trọng trong tổng số lao động toàn quốc. Đứng 
trước yêu cầu của công CuỘc công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa đất nước, nguồn lực quan trọng 
này đang bộc lộ những nhược điểm : 

- Cấu trúc và phân bố đội ngũ chưa hợp lý. 
Số cán bộ được đào tạo về các ngành khoa 
học- kỹ thuật chỉ chiếm 15,4%. Số thí sinh có 
nguyện vọng vào các trường đại học công 
nghệ ngày càng giảm sút. Năm 1992, số cán 
bộ có trình độ trên đại học làm việc trong các 
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cơ quan trung ương chiếm 94,4%, ở địa 
phương chỉ có 5,6%. 

- Tuổi đời trung bình của đội ngũ cán bộ 
khoa học và công nghệ quá cao, nhất là số có 
trinh độ trên đại học. Theo thống kê, hiện nay 
trên 60% tiến sĩ và trên 30% phó tiến sĩ có tuổi 
trên 50. 

- Về trình độ, đội ngũ cán bộ khoa học và 
công nghệ của nước ta còn thiếu hiểu biết về 
công nghệ hiện đại, về quản trị kinh doanh, 
tiếp thị và ngoại ngữ. 

- Về nghề nghiệp có Sự phân hóa đáng kể. 
Do nhu cầu của cuộc sống, nhiều cán bộ khoa 
học thực chất không còn làm khoa học mà 
dành thời gian cho các hoạt động khác kể cả 
lao động giản đơn để có thu nhập cao hơn. 

Đây là nguyên nhân đang làm cho các cơ 
quan nhà nước mất chất xám một cách chính 
thức hoặc không chính thức. Đội ngũ cán bộ 
nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu lý 
thuyết còn lại rất ít. Những sinh viên tốt nghiệp 
loại giỏi không muốn ở lại giảng dạy đại học 
hoặc công tác ở các viện nghiên cứu khoa học. 
Trong nhiều trường hợp, người thầy giáo, 
người cân bộ nghiên cứu khoa học không có 
sức hấp dẫn bằng một nhân viên phục vụ ở các 
công ty liên doanh. 

Nguyên nhân của tình trạng trên có thê rất 
nhiêu, cả trong hoạch định chính sách, chủ 
trương đến việc quản lý, thực hiện. Chẳng hạn, 
ở nhiều nơi, nhiều cấp lãnh đạo đảng và chính 
quyền chưa có nhận thức đúng mức về vai trò 
của khoa học và công nghệ, chưa trực tiếp 
quan tâm, chỉ đạo việc gắn kết kế hoạch và 
chương trình khoa học và công nghệ với phát 
triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, cơ chế, 
chính sách hiện hành ở nước ta chưa thực sự 
khuyến khích, thúc đấy các doanh nghiệp tiến 
hành nghiên cứu để có chiến lược đối mới 
công nghệ - sản phâm ; tiền lương và chế độ 
đái ngộ đối với cán bộ khoa học quá thấp, 
không khuyến khích lao động sáng tạo. 
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Để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đât nước trên nên tảng khoa học 


và công nghệ, cân chú ý một sô vân đề sau ˆ 


đầy : 

I - Sử dụng khoa học và công nghệ như 

một trong những nguồn lực chủ yếu cho phát 
triển kinh tế. Trong các hoạt động kinh tế, phải 
hình thành một cơ chế và một động lực nội tại 
để dựa vào khoa học và công nghệ, đồng thời 
cũng tạo động lực để khoa học và công nghệ 
hướng vào phục vụ phát triên kinh tế - xã hội. 
Mọi quá trình ra quyết định, từ xây dựng chiến 
lược phát triển quốc gia, tạo lập dự án đầu tư, 
đến sản xuất, kinh doanh... đều phải dựa trên 
luận cứ khoa học, có đầy đủ thông tin, tri thức 
thu nhận từ trong và ngoài nước. 
— Ngày nay, Việt nam tham gia cạnh tranh 
trên thị trường thế giới với những đối thủ có lợi 
thế hơn ta về nhiều mặt, nhất là về trình độ 
công nghệ, kinh nghiệm kinh doanh. Nếu 
không có tri thức - thông tin, không có sự 
chuẩn bị tích cực, chu đáo, không có những 
chính sách khôn ngoan, hiệu quả thì Việt nam 
dễ bị thua thiệt trong quan hệ kinh tế, không có 
CƠ hội để rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh 
tế. 

2 - Không chỉ dừng ở văn bản nghị quyết, 
cần thể hiện rõ trong một tập hợp chính sách, 
thể chế thuận lợi cho quá trình phát triển đất 
nước dựa trên khoa học và công nghệ. Chẳng 
hạn : chính sách ưu đãi miễn giảm thuế đối với 
các sản phẩm khoa học và công nghệ, cho 
phép các viện nghiên cứu, trường đại học được 
sản xuất, kinh doanh, liên doanh, liên kết. 
Tăng cường đầu tư cho khoa học và công nghệ : 
từ ngân sách nhà nước, từ các Cơ SỞ sản xuất, 


kinh doanh và từ hợp tác quốc tế. Tạo sự gắn. 


kết hữu cơ giữa ba lực lượng : lãnh đạo - quản 
lý, khoa học - công nghệ, và doanh nghiệp ; 
trong đó nhà nước có trách nhiệm quản lý vĩ 
mô, chăm lo giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, 
xây dựng hạ tầng cơ sở, không can thiệp sâu 
vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh. 


3 - Việt nam ngày nay không thể đi theo 
con đường công nghiệp hóa của phương Tây ở 
đầu thế kỷ 20 - đồng nhất công nghiệp hóa với 
đô thị hóa. Để bảo đảm yêu cầu phát triển bền 
vững trong quá trình công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa, chúng ta phải hình thành một hệ thống 
công nghệ đa dạng với vai trò chủ đạo của các 
ngành công nghệ cao, bao gồm những ngành 
công nghệ cao cần thiết cho việc hiện đại hóa 
nên kinh tế quốc dân, các ngành công nghệ 
truyền thống được nâng cao. Giữa hai trình độ 
công nghệ đó là những công nghệ có trình độ 


khác nhau (thường được gọi là công nghệ thích 


hợp) tùy theo nhu cầu của xã hội, năng lực 
khoa học và công nghệ, những điều kiện kinh 
tế - xã hội - văn hóa của từng vùng sinh thái, 
thường là những công nghệ đòi hỏi ít vốn, 
nhiều lao động. Hệ thống công nghệ đa dạng 
đó vừa bảo đảm cho việc hiện đại hóa nền kinh 
tế, vừa tạo được việc làm cho mọi người đến 
tuổi lao động, một yêu cầu cực kỳ quan trọng 
của công bằng xã hội và phát triển bền vững. 

4 - Một vấn đề cấp bách là phải tận dụng 
cho được đội ngũ cân bộ khoa học và công 
nghệ hiện có. Thực ra đội ngũ đó hiện nay còn 
chưa đủ cả về số lượng và chất lượng, nhưng vì 
chúng ta chưa có chính sách sử dụng hợp lý 
nên có hiện tượng “dư thừa” giả tạo. Nhiều cần 
bộ khoa học và công nghệ, kể cả cán bộ giỏi, 
phải chuyển sang làm những việc khác ở trong 
nước hoặc ở nước ngoài để kiếm sống. Đó là 
một nghịch lý cần nhanh chóng khắc phục. 
Yêu cầu của nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị 
trường, mở cửa đang đặt ra hàng loạt vấn đề 
lớn vê khoa học và công nghệ, về xã hội và 
nhân văn cần phải giải quyết. 

Cần có chính sách khuyến khích đểcánbộ - 
khoa học có thể sống được chí ít bằng mức 
trung bình khá của xã hội do hoạt động chất 
xám của mình ; những cống hiến của họ được 
thị trường và xã hội thừa nhận cần được đền 
đáp một cách tương xứng. Đương nhiên, người 
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cán bộ khoa học và công nghệ cũng phải phần 
đầu vươn lên không ngừng. 

Chú trọng thu hút những tài năng trong số 
trên 2 triệu đồng bào ta đang sinh sống ở nước 
ngoài tham gia xây dựng đất nước, đặc biệt là 
đối với một số lĩnh vực Việt nam đang thiếu 
những chuyên gia giỏi như : các công nghệ 
cao. một số lĩnh vực quản lý vĩ mô theo cơ chế 
thị trường, một số lĩnh vực hoạt động trong các 
tô chức quốc tế. 

5 - Trong tương lai, xã hội đòi hỏi rất cao 
đối với các hoạt động trí tuệ, chăng những là 
trí tuệ của đội ngũ chuyên sâu về khoa học và 
công nghệ mà là tông lực trí tuệ của toàn xã 
hội. Vì vậy, giáo dục - đào tạo, nâng cao dân 
trí. đào tạo nhân lực. bồi dưỡng nhân tài phải 
thực sự là quốc sách trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa. hiện đại hóa. 

Việt nam có những lợi thế tiêm tàng về 
nguồn trí tuệ ; nguồn nhân công còn tương đối 
rẻ : ví trí địa lý thuận lợi. Nếu chúng ta tạo lập 
được một năng lực tiếp thu tốt, một môi trường 
thuận lợi cho đầu tư, thì vấn đề thiếu vốn, thiếu 
công nghệ sẽ không phải là trở ngại lớn cho 
phát triên. Đương nhiên. phải xây dựng được 
một khả năng nội sinh, một bản lĩnh vững vàng 
để không trở thành “con nợ vĩnh cửu”, hoặc là 
“bãi phế thải công nghệ”. Cần đầu tư nhiều 
hơn và có hệ thống hơn cho giáo dục, từ mẫu 
giáo đến đại học, vì đây là chìa khóa để mở 
cánh cửa tiến bước vào tương lai. Kinh tế thị 
trường luôn cần những công trình nghiên cứu 
khoa học và sáng tạo công nghệ, cũng như 
trình độ học vấn tốt của đông đảo quần chúng. 
Chính năng lực tri thức của quốc gia sẽ góp 
phân có hiệu quả cho quá trình “cất cảnh” của 
đất nước. 

6 - Chính sách tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ 
- môi trường phải được quán triệt sâu rộng trong 


W ˆ.^ : £ ° }‹ ˆ ^ 
việc lựa chọn cơ câu kinh tê, cơ câu công: 


hghiệp nhằm giảm thiểu chi phí năng lượng, 
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chi phí vật liệu trên một đơn vị thu nhập quốc 
dân. Khuyến khích đi vào các ngành cần nhiều 
chất xám nhưng cần ít năng lượng, ít nguyên 
vật liệu. 

Vận dụng những thành tựu của công nghệ 
hiện đại để thăm dò tài nguyên, phát hiện các 
nguôn dự trữ tài nguyên mới trên đất liền và 
trên biên, khai thác tài nguyên một cách tiết 
kiệm nhất, không gây suy thoái và ô nhiễm 
môi trường. 

Thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch của nhà 
nước về bảo vệ môi trường. Xử lý ngay các 
khu vực đã bị ô nhiễm. Tất cả các dự án kinh 
tế - xã hội phải được xem xét và thẩm định về 
mặt môi trường, nâng cao chất lượng môi 
trường ở các điểm dân cư, tăng diện tích phủ 
xanh, bảo vệ đa dạng sinh học. Bên cạnh việc 
thực hiện nghiêm chỉnh Luật bảo vệ môi 
trường, cần tạo lập một nền văn hóa sinh thái 
trong nhân dân : yêu quý thiên nhiên và bảo vệ 
môi trường. 

7 - Đề thích nghỉ với một thế giới đang 
chuyển động mạnh mẽ, để tiếp tục phát triển 
nên kinh tế với tốc độ cao, nhiều vấn đề lý luận 
và chính sách cụ thể cần sớm được nghiên cứu 
và giải quyết. Đó là những vấn đề lý luận về 
định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời đại 
ngày nay, những vấn đề chính sách cụ thể đối 
với khoa học, giáo dục, văn hóa, đối với việc 
nâng cao dân trí, trọng dụng nhân tài và nhiều 
chính sách quan trọng khác trong sự nghiệp 
phát triển kinh tế. Những quan điểm rất quan 
trọng như “giáo dục là quốc sách”, “khoa học 


- và công nghệ là động lực của công nghiệp hóa 


và hiện đại hóa” cần được thể hiện nhất quản 
trong các chính sách cụ thê của nhà nước. Đây 
là một yêu cầu rât cao đối với năng lực lãnh 
đạo và quản lý của các cấp, đặc biệt là ở cấp - 
chiến lược 2 ' 
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ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT - 


NHÂN TỔ 


QUYẾT ĐỊNH ĐỀ THỰC HIẾN THẮN G LỢI 
NGHỊ QUYÊT ĐẠI HỘI VII CỦA ĐẢNG 


Ê thực hiện thắng lợi những mục tiêu 

và nhiệm vụ mà Đại hội VII nêu ra, 

Đẳng ta phải tiếp tục tự đôi mới, tự 
chỉnh đốn, nâng cao hơn nữa sức chiến đấu 
và năng lực lãnh đạo của minh. khắc phục 
cho được các khuyết điểm, các biêu hiện tiêu 
cực và yếu kém. Đảng phai mạnh từ trung 
ương đến cơ sở, ở tất cả các cấp. các ngành. 
Riêng trong lĩnh vực xây dựng đàng, Đảng 
ta cũng vạch ra hàng loạt vân đề cần tập 
trung làm cho tốt, trong đó có vấn đề giữ gìn 
sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trong 
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung 
ương (khóa VII) tại Đại hội VIII, Đảng ta đã 
chỉ rõ : “Đoàn kết thống nhất trong Đẳng. 
trước hết là ở cơ quan lãnh đạo, có ý nghĩa 
quyết định sự thành công của cách mạng”%), 
Và trong những năm tới, chúng ta phải “tập 
trung sức giải quyết cho được tỉnh trạng mất 
đoàn kết nghiêm trọng ở một số ngành và 
địa phương. phân tích đúng nguyên nhân, có 
biện pháp giải quyết phù hợp”¿'. 

Rõ ràng là đoàn kết thống nhất trong 
Đảng có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó 
vừa là nhiệm vụ lâu đài. vừa là nhiệm vụ cấp 
bách, trước mắt. Bởi vì, không giải quyết tốt 
vấn đề đoàn kết thống nhất trong Đảng thì 
không thể thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại 
hội VIII của Đảng. 

Đảng ta ngay từ khi mới thanh lập đã 
rất coi trọng vấn đề xây dựng khối đại đoàn 
kết dân tộc và đoàn kết thống nhất trong 
Đảng. Chỉ một năm sau ngày thành lập, 


TIẾN HẢI 


tháng 3 - 1931, Đảng đã có nghị quyết nêu rõ 
không dung túng hiện tượng chia rẽ. bè phái, 
mắt đoàn kết trong Đảng. Chính vì vậy, trong 
tiễn trình đấu tranh cách mạng. Đảng đã quy 
tụ được mọi lực lượng yêu nước dưới sự lanh 
đạo của Đảng. xây dựng được khối đại đoàn 
kết toàn dân. phát huy được sức mạnh tông 
hợp của cả dân tộc. góp phần làm nên những 
thắng lợi rực rỡ trong giai đoạn cách mạng 
dân tộc dân chủ. 

Sau khi nước nhà thống nhất. cả nước 
bước sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ 


.nghĩa, thấy trước những khó khăn và những 


diễn biến phức tạp sẽ xảy ra, Đảng ta lại một 
lần nữa nhắn mạnh sự cần thiết phải củng cố 
và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc nói 
chung và sự đoàn kết thống nhất trong Đảng 
nói riêng. Tại các đại hội IV. V. VỊ, VỊ và tại 
Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ (khóa VII). 
vấn đè đoàn kết thống nhất trong Đảng đều 
được xem xét, đánh giá sâu sắc. Trong nghị 
quyết của các đại hội và hội nghị đó. vấn đề 
đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được coi 
là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Chính 
vì thế. trong bối cảnh Liên xô và Đông Âu 
sụp đô : chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào : 
phong trào cách mạng thế giới : gấp khó khăn 
nghiêm trọng ; chủ nghĩa để quốc tích cực 
triên khai chiến lược “diễn biến hòa bình” đối 


VỚI nước ta... nhưng chúng ta vân đứng vững. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn QUỐC lần thứ VIHI. 
Nxb Chính trị quốc gia. Hà nội. 996. tr 143 - 144 
(3) Sdơ. tr !44 
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vẫn giữ được sự ổn định về chính trị, ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội, thực hiện thắng 
lợi đường lối đối mới, bắt đầu bước vào thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đó là những điều mà chúng ta có quyên tự 
hào. Song, Đảng ta chưa thỏa mãn và không 
bằng lòng với thực tại. Tại Đại hội VII, Đảng 
ta đã thắng thắn chỉ ra rằng, trong những năm 
qua trong đẳng có “một sô cân bộ và câp Ủy 
chưa tôn trọng và thực hiện đúng nguyên tắc 
tập trung dân chủ ; bệnh quan liêu, độc đoán, 
cục bộ, địa phương, kèn cựa, địa vị, cá nhân 
chủ nghĩa rất nặng. Không ít nơi nội bộ mất 
đoàn kết nghiêm trọng” 6), 

Điều bức xúc đặt ra cần có sự giải đáp 
là : Tại sao một đàng anh hùng, giàu truyền 
thống tốt đẹp như Đảng ta mà hiện tượng mất 
đoàn kết nội bộ vẫn còn ; thậm chí có nơi 
nghiêm trọng, chậm được khắc phục, hoặc rất 
khó khắc phục ? 

Phân tích hiện tượng mất đoàn kết ở một 
_ số nơi, chúng ta thấy nguyên nhân thường 
không phải do có mâu thuẫn về quan điểm 
chính trị mà chủ yếu là do mâu thuẫn về lợi 
ích cá nhân, địa vị và quyền lực, lối sống và 
phong cách công tác... Đáng chú ý là hiện 
tượng mất đoàn kết đó xảy ra dưới nhiêu 
dạng : có khi giữa cân bộ cũ với cân bộ mới, 
giữa cán bộ già với cán bộ trẻ ; có khi giữa cán 
bộ trình độ thấp, không được đào tạo cơ bản 
vì phải lăn lộn trong chiến tranh với cán bộ 
được đào tạo cơ bản nhưng chưa được rèn 
luyện, thử thách qua thực tiễn ; giữa số cán bộ 
của tỉnh này với tỉnh kia khi tiến hành nhập 
tinh ; giữa cán bộ là người địa phương và cán 
bộ ở nơi khác được cử tới, v.v.. Mức độ mất 
đoàn kết có nơi rất gay gắt : lúc đầu chỉ là 
bằng mặt, không bằng lòng, tiến đến nói xấu 
nhau, nói sai sự thật để hạ uy tín của nhau. 
Nguy hiểm hơn, tuyên bố không hợp tác với 
nhau, tìm mọi cách loại nhau khói cương vị 
công tác, hoặc dùng quyền lực tổ chức để điều 
động đi nơi khác, không tạo điều kiện cho 
l6 


nhau làm việc. Hiện tượng mất đoàn kết đó 
không chỉ ở các cán bộ, đẳng viên bình 
thường, mà thường rơi vào những cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt. Hậu quả của việc mất đoàn kết 
đó là làm phân tán sức mạnh của các tổ chức 
đẳng, cản trở việc thực hiện đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng xấu 
đến khối đoàn kết chung. Nguy hiểm hơn. lợi 
dụng tình hình ấy, ở một số nơi, kẻ thù và bọn 
xấu đã lôi kéo số quần chúng chậm tiến để nói 
xấu Đảng, chia rẽ Đảng, chính quyền với 
nhân dân. 

Tình trạng mất đoàn kết nêu trên thường 
do nhiều nguyên nhân ; có cả những nguyên 
nhân khách quan, có cả những nguyên nhân 
chủ quan. Qua thực tế, ta có thể khái quát lại 
thành một số nguyên nhân chủ yếu sau đây : 

1 - Khi cách mạng nước ta chuyển sang 
giai đoạn mới, đòi hỏi năng lực trí tuệ và năng 
lực tổ chức thực tiễn của Đảng phải ngày càng 
được nâng cao. Thế nhưng, Đảng ta lại chưa 
có nhiều kinh nghiệm ; trình độ của cân bộ, 
đàng viên nói chung còn nhiều điểm bất cập 
so với đòi hỏi của nhiệm vụ ; sức “hấp dẫn” 
và mặt trái của kinh tế thị trường đã làm cho 
một bộ phận cán bộ, đẳng viên bị thoái hóa, 
biến chất. Có thể nói đây là một tác nhân 
khách quan gây ra những mâu thuẫn dẫn tới 
sự mất đoàn kết thống nhất trong một bộ phận 
cân bộ, đang viên. 

2 - Tiêu chuẩn cán bộ chưa được xác định 
một cách thật cụ thê, rõ ràng. Mỗi giai đoạn, 
mỗi thời kỳ cách mạng có những đòi hỏi riêng 
về tiêu chuẩn cán bộ. Và, từng loại cân bộ, 
từng chức danh cán bộ lại có những đòi hỏi 
khác nhau về năng lực, phẩm chất chính trị và 
lối sống cá nhân. Vừa qua, chúng ta đã tiến 
hành xác định tiêu chuẩn cán bộ. Song những 
tiêu chuân đó còn mang tính trừu tượng và 
khá chung chung. Mỗi địa phương, mỗi 


ngành, mỗi cơ quan, đơn vị lại vận dụng 


(3) Sđơ, tr 138 
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những tiêu chuẩn đó một cách khác nhau, 
thậm chí rất tùy tiện theo ý chủ quan của một 
vài cá nhân có quyên lực. Vì thế, nhiều khi 
những người có năng lực và phẩrn chất tốt 
không được trọng dụng ; ngược lại, có trường 
hợp những người bất tài, vô ö hạnh lại được cất 
nhắc. 

3 - Do thiếu một quan điểm thống nhất về 
nhận xét, đánh giá, bố trí và sử dụng cần bộ. 
Đã thế, những vấn đề đó nhiều khi lại được 
tiến hành một cách tùy tiện, thiếu dân chủ, 
thiếu công khai, thiếu công bằng và không 
sòng phẳng. Phải nói là chúng ta chưa có một 
cơ chế đánh giá, tuyến chọn, bồi dưỡng, bế trí 
và sử dụng cán bộ một cách thật khoa học. Có 
thể nói đây là một nguyên nhân quan trọng 
tạo ra mất đoàn kết trong đội ngũ cán bộ. 

4 - Chưa có chế độ, chính sách đãi ngộ 
cán bộ thật hợp lý, khoa học ; các chế độ 
chính sách đã lạc hậu, không phù hợp và bất 
hợp lý đối với đội ngũ cán bộ chậm được bổ 
sung, sửa đối. Ví dụ như các chế độ nâng 
lương, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nghỉ 
hưu, khen thưởng, chế độ về nhà ở và các 
quyên lợi khác như nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, đi 
nước ngoài, tham quan, du lịch... Việc giải 
quyết các chế độ, chính sách thiếu nhất quán, 
thiếu công bằng giữa cán bộ đương chức với 
cán bộ đã về hưu ; cán bộ làm công tác đảng, 
đoàn thể với cán bộ chính quyền và cán bộ 
kinh tế ; chế độ đối với cán bộ cơ sở, v.v.. Tất 
cả những sự xộc xệch, thiếu nhất quán, thiếu 
công bằng trong chế độ, chính sách đãi ngộ 
cân bộ cũng là một trong những nguyên nhân 
gây ra tình trạng mất đoàn kết trong đội ngũ 
cán bộ. 

5 - Một nguyên nhân khác cũng khá quian 
trọng, thường gây ra mất đoàn kết trong đội 
ngũ cán Độ, đó là bố trí sai “kíp” cân bộ l ảnh 
đạo chủ chốt. Ở cấp tỉnh, thành phố, hoặc cấp 
huyện, quận, kíp cân bộ chủ chốt đó là bí : thư, 
phó bí thư thường trực và chủ tịch ủy ban 
nhân dân ; ở các bộ, ngành và các ban của 


đảng, kíp cán bộ chủ chốt đó là bộ trưởng và 
các thứ trưởng, trưởng ban và các phó trưởng 
ban ; ở các cơ quan, đơn vị, kíp cân bộ chủ chốt 


đó là thủ trưởng và các phó thủ trưởng, v.v.. 


Biểu hiện của việc bố trí sai đó thường là : trình 
độ năng lực không tương xứng với cương vị, 
không đồng đều, hoặc không bổ sung cho 
nhau. Thậm chí có đồng chí năng lực yếu, 
khôn;z gương mẫu, tư chất kém... dẫn đến tình 
trạng không chịu nhau, không phục nhau. 
Kinh nghiệm cho thấy, kíp cán bộ chủ chốt 
không: gương mẫu, không trung thực, công 
minh, không đoàn kết, hợp tác với nhau thì 
không: thể tập hợp, đoàn kết được đội ngũ cán 
bộ dưới quyên, thậm chí không thể điều hành 
nổi công việc, làm cho nội bộ rối ren. 

6 ~- Nguyên nhân cơ bản, bao trùm ; hay 
có thể gọi là “nguyên nhân của mọi nguyên 
nhân”, đó chính là chủ nghĩa cá nhân, là “cái 
tôi” NI, to trong mỗi cán bộ, đẳng viên. Khi 
chủ nghĩa cá nhân thắng thế thì, tính đảng, ý 
thức tập: thể, tính cộng đồng và tinh thần hợp 
tác xã hội chủ nghĩa sẽ bị xem thường ; mọi 
nguyên tắc tô chức và sinh hoạt đảng sẽ 
không được thực hiện ; tỉnh trạng mâu thuần 
và mất đoàn kết nội bộ tất yếu sẽ xảy ra. 

Sự n;zhiệp đổi mới của chúng ta hôm nay 
là một cuộc cách mạng đầy gian khổ, khó 
khăn và I›hức tạp. Muốn cuộc cách mạng đó 
thành công tốt đẹp, lúc này hơn lúc nào hết 
phải phát: huy được đầy đủ truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, truyền thống đoàn kết thống 
nhất trong Đảng. Chúng ta phải làm hết sức 
mình, giữ gìn và tăng cường hơn nữa khối 
đoàn kết thống nhất giữa Đảng và nhân dân. 
Chúng ta đề cao sự đoàn kết thống nhất nhưng 
đó không phải là sự đoàn kết thống nhất mang 
tính hình thức, một chiều, nể nang, không 
dám đấu tranh, hoặc đoàn kết theo kiểu 
phường hội mà là đoàn kết thống nhất có đấu 
tranh, có nguyên tắc. Không nên đồng nhất 
việc trong Đảng có những ý kiến khác nhau 
khi thảo luận trong tổ chức với tình trạng mắt 
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đoàn kết. Những nguyên tắc và kinh nghiệm 
cơ bản làm cho chúng ta có được khối đoàn 
kết thống nhất trong sáng, lành mạnh là : 

- Đoàn kết thống nhất phải dựa trên cơ sở 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh và đường lối quan điểm của Đảng. 
Nghĩa là chúng ta phải nắm chắc bản chất 
cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; nắm chắc 
cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chính 
sách của Đảng. Mọi suy nghĩ và hành động 
trải với những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
không phù hợp với đường lối, quan điểm của 
Đảng, phải kiên quyết đấu tranh để loại trừ. 
Chỉ có như thế thì đoàn kết thống nhất mới có 
cái nền vững chắc và cơ sở đề tôn tại lâu dài. 


- Đoàn kết thống nhất phải trên cơ sở tuân ` 


thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc tô chức và 
sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập 
trung dân chủ. Muốn phát huy trí tuệ và sức 
sáng tạo của cán bộ, đẳng viên, phải mở rộng 
dân chủ trong xã hội nói chung và trong Đảng 
nói riêng. Nhưng dân chủ rộng rãi không thể 
tách rời tập trung nghiêm ngặt, bởi vì chỉ có 
như vậy mới đi đến hành động thống nhất. 
Một trong những biểu hiện cụ thê của nguyên 
tắc tập trung dân chủ là thiểu số phục tùng đa 
số, cá nhân phục tùng tô chức, cấp dưới phục 
tùng cấp trên, các tô chức trong toàn Đảng 


phục tùng Ban chấp hành trung ương và Đại - 


hội toàn quốc của Đảng. Những quyết định 
thuộc thẩm quyền của tập thể phải biểu quyết 
theo đa số ; mọi thành viên phải chấp hành 
quyết định của tập thê. 

- Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình 
trong Đảng. Nét đặc trưng của tự phê bình và 
phê bình trong Đảng là trung thực, thắng thắn 
và chân thành. Phê bình không phải là xi vả, 
xúc phạm danh dự của nhau, mà là để giúp 
nhau sửa chữa khuyết điểm, giúp nhau tiến bộ 
và để đoàn kết tốt hơn. Phương pháp tự phê 
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bình và phê bình là có lý có tình, cổ vũ nhau 
phát huy ưu điêm, chỉ cho nhau những khuyết 
điêm, nhược điểm cần khắc phục. Thái độ tự 
phê binh và phê bình là phải tôn trọng sự thật, 
tôn trọng lẽ phải, chống bao che hoặc thổi 
phông, bóp méo sự thật. Biết phân tích ưu 
điểm, khuyết điểm của nhau theo quan điểm 
toàn diện và quan điểm lịch sử cụ thể. 

- Xây dựng cho được bộ phận lãnh đạo 
chủ chốt của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị 
có năng lực và phâm chất tốt, bảo đâm thật sự 
là trung tâm đoàn kết ở cấp đó, ngành đó và 
đơn vị đó. Thực tế cho thấy, một khi các 
thành viên cơ quan lãnh đạo mà không nhất 
trí, quay lưng lại với nhau, không hợp tác, nói 
xấu nhau thì sự rời rã của tổ chức sẽ xảy ra. 

- Kinh nghiệm khắc phục căn bệnh mất 
đoàn kết ở một số nơi trong nhiều năm qua 
cũng chỉ rõ, vấn đề cốt tử là phải tìm cho 
đúng, cho đầy đủ những nguyên nhân gây mất 
đoàn kết. Khi đã tìm đúng nguyên nhân thì 
phải xử lý kịp thời, nghiêm khắc nhưng có lý, 
có tinh, với phương châm “trị bệnh cứu 
người”. Phải thay đổi ngay những cán bộ 
không đáp ứng được yêu cầu, bổ sung, đề bạt 
kịp thời những cán bộ tốt ; đồng thời có chế 
độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng để động viên 
cân bộ yên tâm công tác. _ 

Đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta 
khởi xướng và lãnh đạo đã được thực tế kiêm 
nghiệm là đúng đắn. Đó là cơ sở vững chắc 
nhất bảo đảm cho sự đoàn kết thống nhất 
trong Đảng và trong toàn dân. Mặt khác, chỉ 
có giữ gìn được sự đoàn kết thống nhất trong 
Đảng thì Đảng mới có điều kiện để hoạch 
định được một đường lối đúng ; mới đưa được 
đường lối đó vào cuộc sống và biến nó thành 
hành động cách mạng của lực lượng quần 
chúng đông đảo 


Tứ TƯỞNG HÔ CHÍ MINH 
VỀ MỘT SỐ VẬN ĐỀ TRONG 
CÔNG TáC VẬH ĐỘNG QUậN CHÚNG 


I - Trong tổ chức và xây dựng lực lượng 
cách mạng vấn đề vận động quần chúng (công 
tác dân vận) của Đảng chiếm vị trí rất quan 
trọng, nếu không nói là quyết định. Sau khi 
giành được chính quyền, mối quan hệ giữa vai 
trò lãnh đạo của Đảng và quần chúng được 
biểu hiện trước hết thông qua chính quyền nhà 
nước và hệ thống pháp luật. Song quyền uy 
nhà nước dù quan trọng đến đâu cũng không 
thể coi nhẹ và thay thế công tác vận động quân 
chúng. Bởi vì, suy cho cùng thi sự nghiệp cách 
mạng của Đảng tiên phong chính là sự nghiệp 
của hàng triệu quần chúng được thức tỉnh và 
giác ngộ cách mạng. Để đường lối, chủ trương 
của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống một 
cách sáng tạo, chủ động, năng động, và có hiệu 
quả thì không phải chỉ bằng nguyên tắc của 
luật pháp mà còn bằng cả sự nhận thức sâu sắc 
của quần chúng về đường lối chủ trương và cả 
bản chất của hệ thống luật pháp đó, để cuối 
cùng biến thành hành động tự giác của hàng 
triệu con người. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đặc biệt quan tâm vấn đề này. Có thể nói, suốt 
cuộc đời hoạt động của Người là làm công tác 
tuyên truyền vận động quân chúng để biến 
những tư tưởng vĩ đại của Người thành hiện 
thực. Sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh 
không phải chỉ ở chỗ đã phản ánh đúng quy 
luật vận động của lịch sử, phản ánh đúng khát 
vọng cao nhất của cả dân tộc cũng như của cá 
nhân mỗi người, mà còn ở chỗ cải tạo thế giới, 
ở chỗ hành động thực tiễn của hàng triệu quần 


NGUYÊN TRỊ THƯ °* 


chúng, trở thành chính trị - đạo đức - văn hóa 
hằng ngày của xã hội. 

Ngay trong tác phẩm Đường cách mệnh, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định : Cách 
mạng là sự nghiệp của quần chúng “chứ không 
phải chỉ nhờ 5, 7 người giết 2, 3 anh vua ; 9, 10 
anh quan mà được” (, Nhưng bọn thống trị đã 
“lấy tôn giáo và văn hóa làm cho dân ngu, lấy 
phép luật buộc dân lại, lấy sức mạnh làm cho 
dân sợ, lấy phú quý làm cho dân tham”... Vậy 
cách mệnh trước hết phải làm cho dân giác 
ngộ” 2), Tác phẩm Đường cách mệnh của 
Người cũng vì mục đích làm “cho dân giác 
ngộ” mà được viết ra một cách “vắn tắt, dễ 
hiểu, dễ nhớ” rất giản tiện, mau mắn, chắc 
chắn như 2 lân 2 là 4, không tô vẽ trang hoàng 
gì cả nhằm “chỉ ước ao sao đồng bào xem rồi 
thì nghĩ lại, nghĩ rồi thì tỉnh dậy, tỉnh rồi thì 
đứng lên đoàn kết nhau mà làm cách mệnh”6), 
Có thể nói, trong tác phẩm này đã chứa đựng 
những tư tưởng, phương pháp và nguyên tắc cơ 
bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác vận 
động, tô chức quân chúng. Trong quá trình 
hoạt động cũng như trong nhiều bài viết, tác 
phẩm và thực tiễn cụ thể hằng ngày, Người 
luôn luôn đề cập, thể hiện những tư tưởng, lý 
luận và công tác trên một cách thiết thực sinh 
động. | 

2 - Trước hết, và suy cho cùng, cơ sở của 
công tác vận động quần chúng vẫn phải trở về 

* PGS, PTS sử học, Trường đại học quốc gia Hà nội 

(1) (2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1982, t2, tr 200, 187 - 188 

(3) Hồ Chí Minh : Sđở, t 2, tr 181 
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một nguyên tắc rất cơ bản, rất đơn giản, đối 
với một đảng cầm quyền. Đó là : phải nhận 
thức được bản chất, tính lâu đài của bài học 
“lấy dân làm ' gốc”, cả trên binh diện lý luận và 
thực tẾ ; cả về mặt chính trị và đạo đức ; cả trên 
lời nói và việc làm ; và ở mọi thời điểm, thời 
chiến cũng như thời bình, kháng chiến cũng 
như kiến quốc, hy sinh cũng như hưởng thụ. 
Khi nói : toàn bộ sự nghiệp cách mạng là vì 
dân, do dân tiến hành, có nghĩa nhân dân vừa 
là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng. Sự 
nghiệp cách mạng đó được tiến hành trên cơ sở 
hiện thực của đời sống chính trị - kinh tẾ - xã 
hội - văn hóa, trong đó nhân dân là chủ thể, với 
tất cả những ưu điểm và nhược điểm cụ thể của 
nó. Không phải ngẫu nhiên mà trong một bài 
viết rất súc tích khi bàn về công tác dân vận, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt lên hàng đầu vấn 
đề NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ. 

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân . 

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. 

Công việc đổi mới, xây dựng là trách 
nhiệm của dân. 

Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công 
việc của dân. 

Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung 
ương do dân cử ra. 

Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tô 
chức nên 

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều 
ở nơi dân”. ) 

Chỉ có trên nền tảng tư tưởng và nguyên 
tắc như vậy chúng ta mới có thể nói đến một 
phương pháp vận động quần chúng đúng với 
bản chất cách mạng và nhân văn của nó, mới 
có thể phân biệt được bản chất và hiện tượng, 
thật và giả, chân thành hay mị dân. Vị phạm 
nguyên tắc này chính là nguyên nhân đẻ ra một 
loạt căn bệnh tệ hại mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã nhiều lần phê phán : “xa nhân dân”, “khinh 
nhân dân”, “sợ nhân dân”, “không tin cậy nhân 
dân”, “không hiểu biết nhân dân”, “không yêu 
thương nhân dân”), thực chất là coi dân như 
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một công cụ thuần túy. Trong những trường 
hợp như vậy vận động quần chúng chỉ còn là 
những thủ đoạn chính trị hay mị dân thuần túy. 
Đó cũng là môi trường sinh ra và dung dưỡng 
cho tệ nạn quan liêu, mệnh lệnh. 

3 - Vận động quần chúng là nhằm nâng 
cao chứ không phải hạ thấp trình độ giác ngộ 
và nhận thức của quân chúng, không phải kích 
động những ham muốn bản năng và hành động 
tự phát của quân chúng. Tính tự phát thường là 
đặc điểm của quần chúng bị áp bức, bị đói khổ, 
bị đối xử bất công, phụ thuộc vào trình độ nhận 
thức và thực trạng xã hội, liên quan tới vận 
động tự nhiên của đám đông một cách vô thức, 
nó làm tốn hại tới lợi ích của cách mạng, và 
suy cho cùng, là lợi ích của chính bản thân 
quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : 
“Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi 
một người dân không để sót một người dân 
nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực 
hành những công việc nên làm, những công 
việc Chính phủ và đoàn thể đã giao cho” (6), 
“Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho 
mỗi một người dân hiểu rõ rằng : Việc đó là lợi 
ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng 
hái làm cho kỳ được” ©), 

4 - Mọi phương pháp tiếp cận và vận động 
quân chúng đều phải phù hợp. với tâm tư, 
nguyện vọng của quân chúng ; đồng thời phải 
xuất phát từ thực tế trình độ dân trí và vấn hóa, 
theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp, bao gôm cả 
phong tục, tập quán cụ thê đối với từng địa 
phương, từng đối tượng. Chủ nghĩa duy ý chí 
có nguồn gốc sậu xa về mặt nhận thức và thực 
tiễn : thoát ly đời sống xã hội, lấy ý muốn chủ 
quan thay cho quy luật khách quan, đem 
nguyện vọng và tình cảm chủ quan của một số 
người thay cho hiện thực đời sống và nguyện 
vọng của đông đảo quần chúng. Trong trường 

(4) Hồ Chí Minh : 
(5) Hồ Chí Minh : 
(6) Hồ Chí Minh : 
(7) Hồ Chí Minh : 


Sđd, t 5, tr 299 
Sớd, t6, tr 112, 113 
Sđd, t 5, tr 299 
Sđd, t 5, tr 300 
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hợp đó, vận động quần chúng thực sự chỉ còn 
là áp đặt, cưỡng chế dưới nhiêu hình thức, cả 
về mặt pháp luật và “siêu pháp luật”, kể cả 
hình thức mạo danh là “dân chủ”. Sự vi phạm 
nguyên tắc tự nguyện, một trong ba nguyên tắc 
và là nguyên tắc hàng đầu trong vận động hợp 
tác hóa nông nghiệp trước đây, là một ví dụ. 
Thay cho sự vận động, kiên tri chờ đợi người 
nông đân “suy nghĩ trên luống cày” của mình, 
một số nơi đã dùng bao nhiêu thứ “quyền uy” 
để buộc họ “tự nguyện” vào hợp tác xã. Thật 
ra, trong một điều kiện nào đó, duy ý chí cũng 
có thể trở thành một “phong trào”, thậm chí 
một “'cao trào” của quần chúng. Trong trường 
hợp như vậy thì hậu quả xấu về kinh tế, chính 
trị, xã hội xảy ra khó có thể lường được. Và 
những “phong trào” hay “cao trào” đó sớm 
muộn cũng sẽ bị tàn lụi ; bởi vì nó trái với quy 
luật, đi ngược với quyền lợi của quần chúng. 
Những cao trào “thay trời chuyển đất, sắp xếp 
lại giang san” hoặc những cuộc “đồng khởi thi 
đua” khác là những ví dụ điển hình về một thời 
ấu trĩ. Cho nên ở đây đòi hỏi người lãnh đạo 
“cần tẩy sạch bệnh quan liêu, mệnh lệnh” ), 
Song ý định tốt và đúng cũng mới chỉ là 
điều kiện cần nhưng chưa đủ để bảo đảm cho 
sự tiếp thu của quần chúng, mà còn cần có hình 
thức tác động vào quân chúng một cách phù 
hợp. Trong công tác vận động quần chúng phải 
đặc biệt lưu ý vấn đề này. “Công tác tuyên 
truyền phải cụ thể, thiết thực. Tuyên truyền cái 
øì ? Tuyên truyền cho aI 2 Tuyên truyền để 
làm gì N Tuyên truyền cách thế nào 2... “Tuyên 
truyền huấn luyện đối với đồng bào Thái khác, 
đồng bào Mèo khác, phải có sự thay đối cho 
thích hợp. Bởi vì đời sống, trình độ đông bào 
Mèo và Thái khác nhau”... tuyên truyền phải 
thiết thực. Không phải tuyên truyền để mà 
tuyên truyền, huấn luyện để mà huấn 
luyện”). Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần 
nhắc nhở việc này, vì đó là một căn bệnh rất 
phổ biến, nặng nề, thường mắc phải. Căn bệnh 
này có nguyên nhân sâu xa từ trình độ dân trí 


ở cả người nói lẫn người nghe đều thấp, và do 
bị ảnh hưởng bởi tác phong nông nghiệp lạc 
hậu thích khoe mẽ. 

5 - Sức mạnh của quần chúng là vô tận. Đó 
là chân lý tuyệt đối xét trong quá trình vận - 
động chung của lịch sử, đồng thời đó còn là 
chân lý tương đối xét trong từng giai đoạn lịch 
sử cụ thể. Sức dân (nhân lực, vật lực, tài lực) là 
có hạn. Động viên sức dân phải đi đôi với bồi 
dưỡng sức dân, kháng chiến phải đi đôi với 
kiến quốc, chiến đấu phải đi đôi với sản xuất 
ổn định đời sống... Đó là những mối quan hệ 
và bài học có tính nguyên tắc. Phải tiết kiệm 
thời gian, tiền bạc của nhân dân. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã từng nghiêm khắc phê phán việc 
“động viên vét đến tài sản gốc sinh kế của dân 
như ruộng đất, trâu bò, vốn liếng. Dùng thói 
quen chỉ ra mệnh lệnh, ép buộc dân chúng 
đóng góp” (0, Người đã từng đau lòng và 
“thật thà xin lỗi” d1 đồng bào về những việc 
làm sai trái như vậy của một số cán bộ. Sự huy 
động quá đáng sức dân và chính sách thu mua 
lương thực bất chấp quy luật giá trị trước đây, 
cũng là những sai lầm trong công tác vận động 
quần chúng. Yếu tố tinh thần tuy là vô cùng 
quan trọng, thậm chí được đặt lên hàng đầu 
trong những điều kiện lịch sử nhất định, nhưng 
xét về căn bản và lâu dài thì nó không thể vượt 
quá và đặt ra ngoài những cơ sở vật chất mà 
thực tế cho phép. 

Thi đua là một sáng kiến vĩ đại của quân 
chúng và được xem như một hình thức, một 
động lực đặc biệt để thúc đẩy sự phát triên 
trong chế độ xã hội chủ nghĩa thay cho cạnh 
tranh trong xã hội tư bản. Trong lịch sử nước 
ta đã có nhiều phong trào thi đua của quần 
chúng đem lại kết quả và giữ vai trò rất tO lớn 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
như : “thi đua yêu nước” trong kháng chiến 
chống Pháp, “mỗi người làm việc bằng hai vì 
miền Nam ruột thịt”, “ba sẵn sàng”, “ba đảm 


(8) Hồ Chí Minh : Sơd, t6, tr 112 


(9) Hồ Chí Minh : Sđd, t 9, tr 553, 554 
(10), (11) Hồ Chí Minh : Sớd, t 5, tr 452, 393 
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đang” trong kháng chiến chống Mỹ v.v.. Linh 
hôn và động cơ thôi thúc những phong trào thi 
đua đó, trước hết là chủ nghĩa yêu nước, tỉnh 
thần dân tộc chống đế quốc xâm lược, và vì 
vậy nó đã mang lại những hiệu quả thiết thực. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở 
chúng ta thi đua phải thiết thực và phê phán 
nghiêm khắc bệnh phô trương hình thức, lãng 
phí của cải và thời gian của nhân dân. Sự lạm 
dụng thi đua bất chấp hiệu quả kinh tế - xã hội 
và sự lạm phát các danh hiệu sẽ mang lại 
những hậu quả xấu cho xã hội. Nhiều công 
trình thi đua “chào mừng” đã để lại những hậu 
quả xấu nghiêm trọng và sự nhàm chán, làm 
mất đi bản chất tốt đẹp thiêng liêng vốn có của 
nó. Trong điều kiện nền kinh tế vận động theo 
cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta ngày nay, vấn đề cạnh 
tranh và thi đua cần được xem xét một cách 
khoa học. Không phải cứ đơn giản khoác cho 
nó một cái áo chính trị là chúng ta có ngay 
được một phong trào thi đua lành mạnh. 

6 - Quá trình vận động quân chúng là quá 
trình truyền đạt thông tin, nhưng là loại hình 
thông tin đặc biệt, vì đối tượng truyền đạt 
thông tin là con người, mà con người thì có tất 
cả tính đa dạng, phong phú, phức tạp của nó. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm quá trình đó 
là quá trình trọn vẹn đi từ : HIỂU (tuyên truyền 
giải thích cho mọi người hiểu) - LÀM (đặt kế 
hoạch, tổ chức thực hiện, giÚp đỡ, đôn đốc 
khuyến khích) - HIỆU QUÁ (đánh giá, tổng 
kết, rút kinh nghiệm, phê bình và khen 
thưởng)(!2), Tất nhiên, sự tách bạch giữa các 
khâu này chỉ là tương đối để nhận thức sự vật. 
Trong thực tế có khi chúng ta làm, thậm chí đạt 
hiệu quả rồi mới hiểu và cũng không hiếm 
trường hợp hiểu nhưng không làm. Ở đây hiểu 
là khâu thứ nhất, là quá trình truyền và nhận 
thông tin, mà người nhận là quần chúng nhân 
dân với trình độ nhận thức ngày càng được 
nâng cao. Cuộc sống đã dạy cho quân chúng 
nhân dân biết tự nhận thức về mình để chọn 
lọc, xử lý những thông tin chính xác. 
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Phương tiện kỹ thuật và nghệ thuật tuyên 
truyền có vai trò vô cùng to lớn, nhưng không 
phải là quyết định trong công tác vận động 
quần chúng. Công tác vận động quần chúng 
muốn thắng lợi còn phải dựa vào những yếu tố 
rất quan trọng khác nữa như nội dung và ý 
nghĩa của thông tin truyền đạt có đúng, có 
bênh vực chính nghĩa và tạo niềm tin cho quần 
chúng hay không ? Nếu chỉ nói về phương tiện 
kỹ thuật và nghệ thuật tuyên truyền thì khó có 
thể so sánh được với bộ máy chiến tranh tâm 
lý không lồ và các thủ đoạn chiến tranh tâm lý 
tỉnh vi của các thế lực thù địch đã dùng vào 
việc chống phá cách mạng nước ta, nhưng 
chúng vẫn không giành được thắng lợi. 

Trong vận động quần chúng, việc tạo cho 
quần chúng niềm tin là quan trọng. Một khi 
quần chúng đã mất niềm tin thì vận động quần 
chúng sẽ trở nên vô nghĩa, hiệu quả rất thấp, 
thậm chí tác động ngược lại. Muốn có niềm tin 
và giữ được niềm tin phải trở lại nguyên tắc : 
“lấy dân làm gốc” và “bao nhiêu lợi ích đều vì 
dân”. Cơ chế tổ chức để thực hiện vận động 
quần chúng có hiệu quả đều phải từ nguyên tắc 
đó. Đồng thời đòi hỏi ở người cán bộ (tất cả 
những người Ời “phụ trách dân vận” như Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nói) từ cao đến thấp, từ gián tiếp 
đến trực tiếp phải có đủ uy tín, tư cách đạo đức 
và tài năng, đề lôi cuốn, hấp dẫn quần chúng. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi ở người cán bộ 
“cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, 
miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói 
suông, chỉ nguồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật 
thà nhúng tay vào việc” (l3), “tự mình phải làm 
gương mẫu cần kiệm liêm chính, để nhân dân 
noi theo” (!, “đối với nhân dân, không thể lý 
luận suông, chính trị suông” 3)... Đó là những 
vấn đề thuộc về dân vận, và có lẽ còn cao hơn 
cả dân vận, bởi vì nó thuộc về bản chất của chế 


độ và bản chất của những người cách mạng 


(12) Xem Hồ Chí Minh : Sđở, t 5, tr 300 
(13) Hồ Chí Minh : Sđd. t 5, tr 301 
(14) (15) Hồ Chí Minh : Sdd, t 6, tr 113 


VẬN ĐỀ XÂY DỰNG 


NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 


XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
Ở NƯỚC TA 


HỒ VĂN THÔNG “ 


HÀ nước xã hội chủ nghĩa mà chúng ta 
đang xây dựng không phải chỉ là nhà nước 
cho dân, mà trước tiên và cơ ban phải là 
nhà nước cửa dân, trên cơ sở đó mà lo cho dân. 
Điều này có liên quan sâu xa đến những giá trị tư 
tưởng và thể chế về một nhà nước pháp quyền mà 
nhân loại đã tích lũy được trong quá trình tiến 
hóa lịch sử cho đến ngày nay. Những giá trị này 
sẽ trở thành những nhân tố quan trọng trong sự 
nghiệp xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Ở 
nước ta. 

Trên vấn đề này ý kiến chung là lu nhất, 
tuy nhiên vẫn còn có những cách hiểu khác nhau. 
Trong bài này tôi xin góp thêm một số ý kiến 
nhăm góp phân làm sáng tỏ hơn chủ đề đã nều. 

Ngày nay, ở các nước tư bản phát triên ít ai 
nói đến nhà nước pháp quyên. Họ coi đây như 
việc đương nhiên của mọi nhà nước trong “thế 
giới tự do”. Nhưng đi sâu vào hiện thực thì có thể 


nói nhà nước pháp quyên chưa có ở đâu cả. Chưa : 


một nhà nước tư sản ào thực sự được điều khiển 
bằng lợi ích và quyên lực của dân và được luật 
hóa. Ở các nước này, các ph phái, tập đoàn tư 
bản chỉ phối nhà nước ; các “tam giác sắt) là 
quyên lực nhà nước hiện thực. Người dân ngay 
khi câm lá phiếu cũng không hắn là người chủ đi 
ủy quyên. Và sau khi bầu cử rồi thì quyên lực của 
người dân không còn nữa. Ủy quyên rồi. mất 
quyên là chuyện “tự nhiên” phố biến. Mọi vấn đề 
về quyền lực nhà nước đều nằm trong sự chỉ phối 
của giai cấp tư sẵn - nhất là các tập đoàn tư bản 
lớn. Nếu như ai đó không bị lệ thuộc vào những 
việc không quan trọng, những việc bắt buộc phải 
thực hiện để lấy lòng dân, để làm dịu mâu thuẫn 
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xã hội, thì ở tầm chiến lược, ở ngay 
trong thực chất bao quát đều thấy 
quyền lực nhà nước là của “một giai 
cấp giàu có tham lam” (từ của Brê-din- 
xki trong tác phẩm Ngoài vòng kiểm 
soát để chỉ giai cấp tư sản Mỹ). 

Quyên lực nhà nước thực sự là của 
thiểu số - giai cấp tư sản, thì làm gì có 
nhà nước pháp quyền đúng nghĩa của 
nó. Về mặt tư tưởng hay thể chế nhà 
nước tư sản có chứa đựng ít nhiều nội 
dung trên nhưng đều bị bóp méo theo lợi ích và 
quyên lực tư sản, nhất là trên quy mô chiến lược. 
Nhà nước tư sản bị thúc bách phải thực hiện càng 
nhiều, càng đúng tư tưởng và thể chế về nhà nước 
pháp quyền thì nó không thể là nó nữa. Đó là vấn 
đề không phải tư bản chủ nghĩa mà là phi tư bản 
chủ nghĩa, tức là vấn đề của chủ nghĩa xã hội. 

Không phải nhà nước cứ cai trị xã hội bằng 
pháp luật thi tự nhiên đó là nhà nước pháp quyên. 
Nhiều nhà nước cô đại ở phương Tây, phương 
Đông đã có luật để trị nước. Ở Việt nam thời Lê 
và thời Nguyễn cũng có bộ luật Hông Đức, bộ 
luật Gia Long, nhưng đó không phải là nhà nước 
pháp quyền. 

| - Để có một nhà nước pháp quyền vẫn đề 
cơ bản, đầu tiên là quyên lực nhà nước là của ai, 
ai là chủ tối cao và duy nhất của quyên lực nhà 
nước. 

Vấn đề này được đặt ra ngay từ thời cô đại 
cho đến thời đại cách mạng tư sản chống vương 
quyên chuyên chế, thời đại chống chuyên chế 
của giai câp tư sản và nó đã diễn ra những cuộc 
tranh luận kéo dài. Tập trung lại có hai loại quan 
điểm : 

- Quyền lực nhà nước là quyên lực siêu tự 
nhiên, của trời, của chúa giao cho một đắng quân 
vương cai trí, chăn đắt dân. Đó là quyền lực ở bên 
trên và bên ngoài dân. 

* GS triết học, Viện trường Viện nghiên cứu khoa học 
chính trị, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Khái niệm thường được dùng trong các sách bảo 
phương Tây để diễn tả quyên lực nhà nước được thê hiện và 
thực thí như thế nào qua sự câu kết: tiới chủ tư bạn bọ tiên 


và đặt yêu cầu giới chính trị đề xuất chính sách theo yêu cầu 
đó, các quan chức chính phủ thực thi các yêu câu trên. 
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- Quyền lực nhà nước nảy sinh từ đạo đức, lý 
trí tối thượng ; nhà nước là hiện thân của đạo đức, 
lý trí áp đặt cho mọi người. 

Với sự phát triển của lịch sử xã hội đến thời 
cận đại và hiện đại, nhân loại đã vượt qua hai loại 
quan điêm trên khi so sánh với các nhà nước hiện 
thực. 

Đến thời đại cách mạng tư sản, nhiều nhà tư 
tướng và chính trị nhấn mạnh rằng, mỗi con 
người sinh ra vốn có quyền được sông và hoạt 
động tự do. Đó là quyên tự nhiên không ai ban 
cho. Nhưng mỗi con người chỉ là người khi liên 
hiệp lại thành xã hội và quyên tự nhiên của mỗi 
con người chỉ trở thành hiện thực trong đời | sống 
xã hội đó. Do vậy, mỗi con người có quyền tất 
phải liên hiệp lại với nhau tạo ra quyền lực công 
cộng, vừa để thực hiện quyền lực của mình, vừa 
để điều khiển toàn bộ xã hội theo lợi ích của 
mình. Quyền lực nhà nước là sự thống nhất giữa 
tính tự nhiên và tính xã hội của con người. Quyền 
tự nhiên là vốn có của tôi, quyền lực nhà nước 
cũng là của tôi trong sự liên hiệp xã hội ! Quyên 
lực nhà nước là của dân, dân là người chủ tối 
thượng, tuyệt đối và duy nhất của quyên lực nhà 
nước. 

Đây là bước tiến lớn trong tư tưởng chính trị 
của nhân loại. Nó kéo quyên lực nhà nước từ 
thiên đình xuống trần gian ; từ đạo đức, lý trí 
được lý tưởng hóa của các tầng lớp thượng lưu 
xuống thành của chính người dân. Nhưng dẫu sao 
đấy mới chỉ là ý tưởng. Các tuyên bố chính trị 
của các nhà nước tư sản đều nhân danh dân chủ, 
nhân quyên, quyền công dân, tự do, bình đẳng 
cho tất cả, nhưng quyền lực nhà nước về cơ bản 
vẫn là của một giai cấp dùng nó để “làm giàu trên 
lưng người khác và dân tộc khác”. Nhà nước vẫn 
là bạo lực của thiểu số dùng để nô dịch và áp bức 
đa số con người. 

Nhà nước vốn là của dân nhưng vẫn không 
phải là của dân ; nhà nước là của đa số nhưng trên 
thực tế vẫn là của thiểu số ; cai trị bằng pháp luật 
tức là bằng công lý, nhưng tiền của của thế giới 
giàu có chỉ phối tất cả... Nhà nước là của dân bị 
tha hóa thành cái đối nghịch, đứng bên trên và 
bên ngoài dân ! Hơn một thế kỷ trôi qua, vấn đề 
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dần dần đã được làm sáng tỏ trong thời đại cách 
mạng vô sản, đặc biệt là trong kinh điển của các 
nhà tư tưởng mác xít. 

C. Mác vì đa số nhân loại bị đau khổ, bị áp 
bức mà nghĩ suy tìm tòi. C. Mác đã thấm nhuần 
tư tưởng nhân văn - vì con người - và đã dày công 
nghiên cứu tìm ra con đường và giải pháp giải 
phóng con người và xây dựng nhà nước thật sự 
là của dân. 

Trong xã hội cũ, con người bị phân chia 
thành các giai cấp theo các quan hệ kinh tế. 
Trong đó giai cấp nào thống trị về kinh tế thì sẽ 
thống trị về chính trị, nắm quyền lực nhà nước. 
Chính trị, xét đến cùng, là sự phản ánh của các 
quan hệ kinh tế. Do đó, muốn thay đổi được 
quyền lực nhà nước từ giai cấp tư sản sang nhân 
dân lao động phải có thay đôi lớn trong quan hệ 
kinh tế, trước hết là quan hệ sỡ hữu. Thay đổi 
quan hệ kinh tế phải tùy thuộc vào trinh độ và 
yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất. Chi 
trên cơ sở lực lượng sản xuất phát triển cao, và 
cùng với nó là nền văn minh công nghiệp phát 
triển mới có được những điều kiện cần và đủ cho 
việc xây dựng một nhà nước thật sự là của dân. 
Đây là một cuộc cách mạng nhanh chóng hoặc 
lâu dài, phải qua nhiều bước quá độ, là tùy thuộc 
vào hoàn cảnh cụ thể của từng quốc gia dân tộc. 

Các quan hệ trên là lô gích khách quan của 
lịch sử, vấn đề là vận dụng nó chứ không phải 
phú nhận nó. Xây dựng nhà nước của dân không 
phải chỉ là lòng tốt hướng thiện, mà hơn thế, đó 
là do tính tất yếu của sự vận động lịch sử theo quy 
luật khách quan. Trong quá trình đó, kinh tế 
không biến thành chính trị trực tiếp, mà giai cấp 
công nhân - giai cấp đại diện cho lực lượng sản 
xuất hiện đại, cũng là đại diện cho toàn bộ nhân 
dân lao động - phải trưởng thành, xây dựng được 
đẳng cộng sản của mình để giảnh. quyền lực nhà 
nước, tạo ra nhà nước thật sự là của dân. 

Có thể nói, các điều nêu trên là những tư 
tưởng xuất phát của các tác giả kinh điển mác xít 
khi giải quyết vấn đề nhà nước của dân, và đó 
cũng là một cuộc cách mạng lớn trong nhận thức 
của nhân loại những gì về con người, về dân. 


Nghiêm cứu - Vrao đổi 


Chắc chắn các tác giả kinh điển mác xít 


không thê nói được tât cả mọi vân đề vê nhà nước: 


của dân, lịch sử đương đại sẽ bổ sung. Nhưng các 
nguyên tắc cơ bản có tính phương pháp luận mà 
các ông chỉ ra đã và vẫn là những giá trị lâu dài 


của việc xây dựng một nhà nước thật sự là của. 


dân. 

2 - Nhà nước ở đây không phải là nhà nước 
chỉ biết lo cho dân từ bên trên, mà là nhà nước 
của dân, là công cụ quyên lực phục vụ hoạt động 
tự do, làm chủ cửa mọi người dân để phát triển 
đất nước và mưu cầu hạnh phúc cá nhân trong sự 
nghiệp chung đó. Từ thời cổ đại, nhiều nhà tư 
tưởng cũng đã nêu yêu cầu rằng quyền lực nhà 
nước phải là sức mạnh để phục vụ, nhưng trong 
thực tế và về thực chất, nó chỉ là công cụ trần áp, 
tạo ra một trật tự xã hội “mà giai cầp này có thể 
chiếm đoạt thành quả lao động của giai cấp 
khác”. Tính chất “phục vụ” thể hiện trong dựng 
nước, giữ nước và phát triển kinh tế xã hội, cũng 
năm trong trật tự cơ bản đó. 

Tính phục vụ của nhà nước không thể có 
được trong nhà nước của các giai cấp bóc lột. 
Nếu tôi phục vụ cho đa số, là phục vụ cho lực 
lượng tạo ra của cải cho tôi, bảo vệ tôi, chứ không 
phải phục vụ cho đa số với tư cách là người chủ 
thật sự và tối thượng của quyền lực nhà nước. 
Đấy là vấn đề phải qua những biến đôi cách 
mạng sâu sắc để tạo ra nhà nước của nhân dân lao 
động trong chủ nghĩa xã hội. 

Trong chủ nghĩa xã hội, nhà nước là quyền 
lực của dân để thực hiện ý chí tự do của mình. 
Nhà nước là công cụ của dân, cán bộ của Đảng 
và Nhà nước là nô bộc của dân (lời Bác Hồ). Sự 
nghiệp chính trị của chúng ta chính là tạo ra một 
nhà nước của dân và trên cơ sở đó mà vì dân, tức 
phục vụ dân. Chưa có tiên lệ trong lịch sử nhưng 
qua những bài học thành công và cả những bài 
học thất bại, với sự tiến triển của lịch sử đương 
đại, chúng ta sẽ từng bước hoàn thiện một nhà 
nước có tính chất và cơ chế là nhà nước của dân 
đề phục vụ dân. 

Nhà nước pháp quyền là của ai và vi ai, là 
hai mặt của một vấn đề thể hiện tính chất cơ bản 
trước tiên của một nhà nước pháp quyên chân 


thật. Cũng như dân chủ, tự do, quyền con người 
chưa thật sự có cho đa số, của đa số thì đối với 
nhà nước pháp quyền cũng vậy. Đây không phải 
là vấn đề số lượng mà là tính chất của một chế độ 
chính trị nhà nước. 

3 - Nhà nước pháp quyền là nhà nước của 
dân và vì dân, do đó nó không thể cai trị xã hội 
bằng ý ý chí cá nhân hay một phe phái ích kỷ nào, 
mà phải bằng lợi ích và quyên hành của toàn bộ 
nhân dân được luật hóa. 

Luật pháp ở đây không phải là sự áp đặt từ 
bên trên và bên ngoài đối với người dân, mà là từ 
dân đưa ra và bắt buộc phải được thực hiện bằng 
một cơ chế có hiệu quả. Mọi người thực thi pháp 
luật không phải như sự cưỡng chế từ bên ngoài 
mà như là sự thể hiện nhu cầu bên trong của mỗi 
con người trong đời sống xã hội. Do đó, luật 
pháp, mệnh lệnh nhà nước tự nó phải chứa đựng 
nội dung tạo lòng tin có ý thức đối với mọi cá 
nhân khi thực hiện. Áp đặt luật pháp là áp đặt đạo 
đức, lý trí, công lý phổ quát cho mọi cá nhân để 
bảo vệ, phát triển cộng đồng quốc BlA - dân tộc 
và khơi dậy động lực hoạt động của từng con 
người, từng đơn vị trong sự thống nhất giữa lợi 
ích chung và lợi ích riêng. Luật pháp không thể 
chỉ là việc “lập” ra luật mà là cả cơ chế làm cho 
luật thật sự được thực thí. Luật mà không được 
thực thị là ngang bằng với không có luật. Lúc đó 
thì ý muốn của các cá nhân, phe phái cầm quyền 
sẽ chỉ phối làm cho hoạt động của các cá nhân 
người dân dễ trở nên hỗn loạn, mất định hướng 
và mục đích chung. Luật pháp là công lý bắt 
buộc đối với mọi cá nhân, loại trừ mọi đặc quyên, 
đặc lợi. Không có bất cứ cá nhân, đơn vị nào 
được đứng ngoài và đứng trên pháp luật. 

4 - Trong nhà nước pháp quyền, quyên lực 
tập trung của nhà nước phải đi đôi với việc kiểm 
soát chặt chế quyền lực nhà nước. 

Tự do dân chủ không có nghĩa là ai muốn 
làm gì thì làm ; điều đó chỉ dẫn đến hỗn loạn, gây 
tai họa chung cho mọi người dân. Tự do không 
phải là chuyện thuần túy cá nhân mà trước hết 
phải là một quan hệ xã hội ; mỗi người thực hiện 
quyền tự do của mình trong quan hệ với người 
khác và với cả xã hội. Khi một nên dân chủ 
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chính trị bị thứ tự do không hạn chế của cá nhân, 
phe phái chế ngự thì sẽ bị xâu xé từ nhiều hướng, 
làm cho mục đích ổn định và phát triển chung 
không thể thực hiện được. Muốn phát triển một 
đất nước, tạo điều kiện chung cho từng cá nhân 
tự khẳng định mình thì nhất thiết phải có quyền 
lực nhà nước tập trung. Nhất là thời đại ngày nay, 
mọi sự phát triển không thể không có quyền lực 
tập trung của nhà n:rớc. Cũng có thể nói, trong 
lịch sử chính trị, tậ]: trung quyền lực nhà nước 
như một định lý của sự phát triên xã hội. Tất 
nhiên, không phải moi sự tập trung, quyền lực đều 
tạO ra sự phát triển. Nhưng một quôc øia - dân tộc 
muốn phát triển thì quyền lực nhà nước phải được 
tập trung (đề định hướng, tô chức, huy động mọi 
nguôn lực, nhằm vào hiệu quả trên quy mô quốc 
gia và quốc tế). 

Quyền lực nhà nrớc được tập trung vào các 
cơ quan và cá nhân cảm quyền nhà nước. Do đó 
phải có cơ chế hợp lý bảo đảm phát huy quyền 
lực đồng thời kiểm soát chặt chẽ quyên lực, hạn 
chế đến mức thấp nhất những sai lầm có thể có. 
Dân tộc, giai cấp thì không sai lầm, nhưng những 
đại diện cho dân tộc, giai cấp cầm quyên có thể 
phạm sai lâm. Trong lịch sử chính trị đã từng xây 
ra không ít trường hợp sai lầm, lộng hành cá 
nhân, chuyển quyền lực nhà nước thành quyền 
lực cá nhân để áp bức và chiếm đoạt của cải của 
dân. Nhà nước là do một giai cấp cầm quyền theo 
nh. tất yếu kinh tế, nhưng nếu các cá nhân cầm 
quyền mà thoái hóa thì rất có thể rơi vào khủng 
hoảng. Nhà nước xã hội chủ nghĩa - nhà nước của 
dân và vì dân, nhưng nều quyên lực tập trung vào 
các cá nhân thoái hóa thì quyền lực của dân cũng 
bị biến chất. Do đó, không thể dừng lại ở việc 
tiếp cận giai cấp đối với quyền lực nhà nước mà 
còn phải xử lý việc thoái hóa quyền lực nhà nước 
qua các cá nhân câm quyền. 

Vậy làm thế nào để kiểm soát được quyên 
lực ?. Làm thế nào để quyền lực nhà nước không 
biến thành quyên lực cá nhân ? 

Trước hết, phải giới hạn các cơ quan quyền 
lực nhà nước bằng pháp luật. Mọi hoạt động nhà 
nước là thực thi quyên lực của dân đã luật hóa. 
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Dân ủy quyền cho các cơ quan và cán bộ nhà 
nước chỉ trong phạm vi lập ra luật qua đại biểu 
được dân lựa chọn và thực thi luật. Cán bộ nhà 
nước chi được làm những gì mà luật cho phép, 
nếu không đủ luật thì đề xuất qua quốc hội bàn 
bạc, thông qua mới được thi hành. Luật pháp đặt 
ra không chỉ hướng vào ràng buộc mọi cá nhân 
bình thường theo yêu cầu phát triển chung của 
quốc gia mà còn là để giới hạn quyền lực nhà 
nước, không cho nó thoái hóa, không để các nhân 
vật nhà nước lộng quyền đối với dân. Những 
quan chức thực thi pháp luật mà vi phạm pháp 
luật thi bị xử tội nặng hơn người dân bình thường 
và phải bị đào thải. Nhà nước pháp quyên là nhà 
nước bị giới hạn trong khuôn khổ pháp luật, bị 
kiềm soát bằng pháp luật. 

Thứ hai, xây dựng một cơ chế phân công và 
phối hợp giữa quyền lập pháp, hanh pháp và tư 
pháp, dùng quyên lực đề kiểm soát quyền lực. Về 
mặt nội dung, tính chất, mục đích, quyền lực nhà 
rước trong nhà nước pháp quyền là thống nhất. 
Thống nhất bằng hiến pháp, luật pháp ; thống 
nhất bằng chức năng của từng quyền trong toàn 
bộ hệ thống quyền lực ; thống nhất trong điều 
hành qua nguyên thủ quốc gia, qua cơ quan 
quyễn lực tối cao là quốc hội... Quyền lực nhà 
nước dưới dạng này hay dạng khác đều hướng 
vào tập trung quyền lực. Các cơ quan quyền lực 
phân tán, xé lẻ, cô lập, đối nghịch nhau thì nhà 
nước pháp quyền không thể tôn tại được. 

Tuy nhiên, sự thống nhất ở đây là thống nhất 
trong phân công chức năng, không dôn cả ba 
quyền vào một cơ quan quyền lực. Không đề cho 
quyền lực nhà nước tập trung vào chỉ một nơi, tự 
nó ra luật và cũng tự nó thực thi và xét xử đúng 
sai. Lịch sử chính trị đã từng vượt qua sự tập 
trung quyền lực theo kiểu vua chúa độc tài, và 
tiến tới tập trung quyền lực nhà nước theo cơ chế 
phân quyền, làm cho mỗi quyền này là đối tượng 
của quyền kia và có thể kiểm soát được quyền kia 
theo luật định. 

Chỉ có cơ quan lập pháp mới được ra luật và 
giám sát việc thực thi luật, mới được đưa ra 


những quyết sách có tầm quốc gia bắt buộc phải 
được thực hiện đối với toàn xã hội. 

Cơ quan hành pháp là cơ quan thực thi 
quyền lực nhà nước, cưỡng bức tất cả phải thực 
thi pháp luật. Toàn bộ hoạt động của nó là đối 
tượng giám sát của quốc hội và xét xử đúng sai 
của các cơ quan tư pháp. 

Cơ quan tư pháp là cơ quan quyền lực xét xử 
mọi hoạt động đúng hay sai với luật pháp đã có. 

Ba quyền lực này không phải được sắp xếp 
theo trật tự phụ thuộc trên dưới với nhau mà là 
đối trọng kiểm soát từ bên ngoài đối với nhau, tạo 
nên ba chức năng của một cơ thể thống nhất. 

Một mắt khâu khác để kiểm soát quyên lực 
nhà nước là sự kiểm soát của công dân dưới các 
hình thức như qua bầu cử để chọn và đào thải 
những cán bộ không đủ phẩm chất và trình độ, 
phê bình, đề xuất, yêu cầu các cơ quan nhà nước 
phải thực hiện những đòi hỏi chính đáng của dân. 
Các cơ quan thông tin báo chí phản ánh ý của dân 
và điều tra, tố cáo các hoạt động sai trái của các 
cơ quan và cán bộ nhà nước. Đặt tất cả các cơ 
quan và cán bộ nhà nước trong môi trường buộc 
phải luôn luôn cải tiến và đối mới. Như vậy, kiểm 
soát quyền lực không phải chỉ là để chống lộng 
quyên mà còn có tác dụng đối mới thường xuyên 
hoạt động của nhà nước. 

5 . Nhà nước pháp quyên được đặt ra trong 
quan hệ không thể tách biệt với xã hội công dân. 

Người dân ở đây không phải là thần dân của 
các nhà cầm quyên, là lực lượng chỉ được nghe 
và làm theo mệnh lệnh từ trên. Người dân là công 
dân, tức là người chủ tự do của đất nước mình. 
Công dân là người chủ tối thượng và duy nhất 
của quyền lực nhà nước ; quan hệ giữa công dân 
và nhà nước là quan hệ giữa người chủ và công 
cụ phục vụ mình. Bản thân các cơ quan nhà nước 
tự nó không có quyền mà chỉ được ủy quyền từ 
công dân trong một giới hạn cụ thể được xác định 
bằng luật. Công dân ủy quyền nhưng không mất 
quyên, luôn luôn là người chủ, theo dõi, giám sát, 
phê phán, bãi miễn các cá nhân cầm quyền. 

Nhân dân là phạm trù chung về mọi người 
dân được xem là lực lượng cơ bản của một xã hội, 
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còn phạm trù công dân là để chỉ người dân về mặt 
chính trị với tư cách là người chủ của quyên lực 
nhà nước. Không dừng lại ở quyền lực của nhân 
dân nói chung mà xem từng cá nhân người dân 
cũng là chủ của quyền lực nhà nước. Toàn bộ 
hoạt động của nhà nước, xét đến cùng là để khơi 
dậy động lực sáng tạo của từng cá nhân công dân, 
khai thác yếu tố người đến từng cá nhân. Nhà 
nước pháp quyền là nhà nước tạo tự do cho đa số 


- Và vì tự do của đa sô. 


Trong thời đại ngày nay, quan hệ giữa các 
giai cấp về quyền lực nhà nước là quan hệ cơ bản 
của chính trị, nhưng quan hệ nhà nước và công 
dân cũng là quan hệ cơ bản của chính trị. Tất 
nhiên đó không phải là hai mặt tách biệt mà lồng 
vào nhau thành một thể thống nhất. Đối với các 
hệ thống chính trị tư sản, nhà nước của giai cấp 
tư sản buộc phải thực hiện quyền lực và lợi ích 
của mọi công dân ngày càng nhiều thì càng trở 
nên đối nghịch, không điều hòa được với lợi ích 
và quyền lực đó. Trong hệ thống chính trị xã hội 
chủ nghĩa đang đối mới của chúng ta, thì nhà 
nước thực hiện quyên lực và lợi ích của mọi công 
dân càng nhiều bao nhiêu thì càng thê hiện bản 
chất giai cấp công nhân bấy nhiêu. 

Người dân với tư cách là các công dân, tạo 
ra xã hội công dân, tức xã hội chính trị, trong đó 
người dân thực hiện quyền làm chủ nhà nước của 
minh, tham gia các hoạt động chính trị, có nghĩa 
vụ góp phần xây dựng, hoàn thiện nhà nước của 
minh. - | 

Người dân với tư cách là một chủ thể tự do, 
có nhân cách, khát vọng, quan hệ riêng tư ; có 
khả năng, xu hướng phát triển và tìm tòi khác biệt 
với người khác ; có những mong muốn liên kết 
với những người mình ưa thích để cùng hợp tác 
làm việc... Tông thể hoạt động này là xã hội dân 
sự. Đó là xã hội mà nhà nước cần khuyến khích 
và tạo điều kiện để các cá nhân và sự hợp tác giữa 
các cả nhân phát triển một cách đa dạng, từ đó 
sức sáng tạo của toàn xã hội sẽ không ngừng 
được nâng cao. 

6 - Xây dựng nhà nước pháp quyền với các 
nội dung đã nêu trên đòi hỏi tất yếu phải có sự 
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lãnh đạo của đẳng cộng sản - đội tiên phong 
chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động, đại biểu trung thành cho lợi ích của cả dân 
tộc. Đảng phải tập trung được trĩ tuệ cao cho hoạt 
động chính trị - nhà nước và phải tiêu biểu cho 
phâm chất tốt đẹp của nhân dân và dân tộc. Từ 
xưa, nhiều nhà tư tưởng lớn đã chỉ rõ rằng chính 
trị phải là sự thống trị của trí tuệ ; chính trị là cai 
trị bằng trí tuệ, thuyết phục được bằng lý trí, dẫn 
dắt con người bằng sự ưng thuận của ý chí tự do 
vốn có trong mỗi con người. Về sau này, các tác 
giả kinh điển mác xít lại nhắn mạnh rằng, không 
có trí tuệ hiện đại thì chủ nghĩa cộng sản cũng chi 
là ước mơ, rằng : muốn ]àm nhà chính trị của giai 
cấp công nhân thì phải biết kế thừa toàn bộ tư 
tưởng của nhân loại, và đối với hệ tư tưởng của 
giai cấp công nhân lại càng phải xây dựng bằng 
con đường khoa học... 

Chính trị là một khoa học phức tạp về giành, 
giữ, xây dựng và sử dụng quyên lực nhà nước. Sự 
lãnh đạo của Đảng chính là nhằm bảo đảm tính 
chính trị, định hướng chính trị trong hoạt động 
của nhà nước. Các công chức nhà nước phải được 
trang bị ý thức chính trị đó và các công dân phải 
được giáo dục về nó. 

Một cá nhân được giao quyền lực nhà nước 
trước hết phải có ý thức và bản lĩnh chính trị, do 
có tài năng, đức độ, được công dân tín nhiệm và 
ủy quyền. Đại diện cho dân không thể chỉ đại 
diện về mặt thành phần cơ cấu xã hội, mà trước 
hết phải là đại diện được về mặt trí tuệ và phẩm 
chất cho bộ phận công dân mà mình là đại biểu 
và tốt nhất là đại diện như thế trên quy mô toàn 
quốc. 

Con người chính trị là sự thống nhất giữa hai 
mặt phẩm chất và trí tuệ, đức và tài. Mặt này là 
điều kiện, nguyên nhân cho mặt kia. Người cầm 
quyền trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta phải là những con người biết 
làm nô bộc cho dân, hết lòng vì nước vì dân, và 
làm việc đó với trình độ trí tuệ cao 
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THỂ HIỆN 

MẪU NGVỜI THỜI ĐẠI, 
NỔI TRẤN TRỞ CỬA 
SÂN KHẨU VIỆT NAM 


NGUYÊN PHAN THỌ ° 


ÂN khấu là cuộc đời thu nhỏ, có chọn 

lọc qua lăng kính của các nhà sắng tạo. 

Phản ánh hiện thực khách quan thông 
qua cuộc sống con người là đặc trưng cơ bản 
của sân khấu. Một nền sân khấu chân chính 
luôn coi nhiệm vụ chính của mình là phải 
khám phá, tái thể hiện những con người mang 
đúng chất “Người” theo hình mẫu mới của thời 
đại để xây dựng thành những hình tượng tiêu 
biểu, đại diện cho lớp người tiên phong trong 
xã hội.. 

Hơn 50 năm qua nền sân khấu cách mạng 
nước ta đã đạt được những thành công đáng kể 
trong việc xây dựng những con người mới, 
hiện đại mà tiêu biểu là những người cộng sản. 
Nhiều nghệ sĩ đã coi việc thể hiện con người 
mới của thời đại là mục đích lâu dài, là sứ 
mệnh cao cả của nền sân khấu cách mạng. 

Tái tạo nhân vật người cộng sản bằng 
ngôn ngữ nghệ thuật là cả một quá trinh trăn 
trở đầy khám phá, đòi hỏi bản lĩnh nghệ thuật 
cao cộng với tấm lòng tha thiết với những hình 
mẫu mới, đầy chất anh hùng. 

Cách mạng Tháng Tám thành công, một 
cuộc sống mới được thiết lập trên đất nước ta. 
Và cũng từ đây đánh dấu bước chuyển biến 
ban đầu của nền văn nghệ dân tộc, trong đó có 
sân khấu. Chúng ta đều hiểu rằng không phải 
ngày một, ngày hai có ngay một nền sân khấu 
cách mạng. Những yếu tố của một nền nghệ 


* Nhà xã hội học nghệ thuật, Viện sân khấu 
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thuật mới nảy sinh và phát triển còn mang 
nhiều tính tự phát, tính địa phương. Nhưng quả 
thật mầm mống nghệ thuật mới đã được ươm 
giữa những mùa bão táp ! 

Một nền nghệ thuật mới không bao giờ chỉ 
bắt đầu bằng hình thức mới, mà thường từ hiện 
thực mới, con người mới, con người đi đầu 
trong cuộc sống. Đó là những người cộng sản. 
Nhìn lại các nhân vật tích cực được miêu tả 
trong những vở diễn hơn nửa thế kỷ qua, chúng 
ta chẳng đã thấy tất cả đều mang ít nhiều 
những phẩm chất cao đẹp của người cộng sản 
đó sao ? Đã từ lâu hình ảnh người chiến sĩ cách 
mạng lần lượt xuất hiện trong nhiều sáng tác, 
như Tô Hiệu, Đâu quân ra trận, Vượt ngục, 
Những người ở lại, Giữa vòng vây, Du kích 
thôn đôi... Tuy nhiên, các vở diễn lúc bấy giờ 
còn chưa chú ý đúng mức đến nhân vật kịch 
mà trung tâm là người cộng sản với thế giới 
nội tâm đầy phức tạp của họ. 

Một giai đoạn khá dài từ sau Cách mạng 
Tháng Tám đến năm 1954, hình ảnh người 
cộng sản còn thưa thớt, chưa thật sự gắn liền 
với quá trình xung đột kịch. Sau ngày hòa 
bình, trở về tiếp quản thủ đô, cuộc đời hoạt 
động của những người cộng sản mới bắt đầu 
nở rộ trên sân khấu với các vở chèo : Cô gái 
sông Lam, Cuộc đời theo Đảng, Người con gắi 
sông Cấm, Tuổi trẻ Nguyễn Văn Cừ, Đêm 
Tiên hải ; những vở tuông : Ba tơ khởi nghĩa, 
Má Tám, Tình mẹ ; những vở cải lương : 
Người con gái đất đỏ, Ngọc trai đỏ ; và những 
vở kịch nói : Bão táp, Sống mãi tuổi I7... 
Những người cộng sản trong các vớ trên đã 
thật sự là những hình tượng nghệ thuật có nội 
tâm, có tính cách, tạo nên sự đồng cảm và cuốn 
hút người xem. Từ những hình tượng này, vở 
diễn đặt ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ ; nó vừa 
mang tính thời sự vừa mang tính chiến đấu và 
được cấu trúc tương đối hoàn chỉnh. Một số vở 
diễn đã vươn tới trình độ nghệ thuật cao, trở 
thành những tác phẩm tiêu biểu trong nền sân 
khấu hiện đại ở nước ta. Đa phần những vở còn 
lại thiên về miêu tả các sự kiện, đi sâu vào tiểu 


sử của nhân vật, nên các nhân vật trung tâm 
còn mờ nhạt, rập khuôn, thiếu tính khái quát, 
thiếu sức thuyết phục. Một loạt các tác phẩm 
của Học Phi như Chị Hòa, Một đảng viên, Ni 
cô Đàm Vân, Cô hàng rau, Hoàng Lan v.v. đã 
từng bước tạo dần da thịt cho nhân vật qua đấu 
tranh thử thách để tiến dần tới lý tưởng cách 
mạng. 

Vở kịch dài Một đảng viên miêu tả cuộc 
đấu tranh của công nhân trong những năm đầu 
cách mạng do Đảng lãnh đạo. Vớ kịch đưa lên 
sân khấu hàng loạt sự kiện trong thời kỳ bí 
mật. Một đẳng viên với dung lượng hiện thực 
khá lớn, hình thức viết mới mẻ, đã xứng đáng 
là một trong những tác phẩm đặt tiền đề cho 
nền văn học kịch cách mạng của chúng ta. 
Điều đáng chú ý là trong vở kịch này, Học Phi 
là người đầu tiên xây dựng được hình tượng 
người cộng sản, tuy chưa phải là một tính cách 
kịch hoàn chỉnh, chân thật và đầy đặn, nhưng 
đã phác thảo nên một chân dung đẹp và có 
nhiều suy nghĩ sáng tạo. Tiêu biểu cho sân 
khấu tuông trong việc xây dựng hình tượng 
người cộng sản là các vở Dấu chân người trước 
của đoàn tuông Bắc (Nhà hát tuồng trung 
ương) và Sáng mãi niềm tin của Nhà hát tuồng 
Đào Tắn (Bình định). Tích tuông của vở Dấu 
chân người trước rút ra từ một câu chuyện 
trong cao trào Xô viết Nghệ tĩnh, ca ngợi đồng 
chí Lê (tức Lê Viết Thuật), một chiến sĩ cộng 
sản, đã vì giai cấp hy sinh không chút do dự, 
thay hình dáng để thoát khỏi nanh vuốt của kẻ 
thù. Sự trưởng thành của đồng chí Lê gắn liền 
với sự trưởng thành của Đảng, cũng là sự vươn 
lên từ tự phát đến tự giác của bà mẹ và người 


yêu của Lê, của cậu kép Bên và của cả quần 


chúng công nông. Một vở tuông lấy nhân vật 
cộng sản làm trung tâm, lấy phong trào xô viết 
làm bối cảnh lịch sử, đòi hỏi nhiều công phu 
cả về kịch bản và dàn dựng ; nhưng ở đây, có 
lẽ phải kể trước hết là chất văn học, có lời thơ 
gợi cảm, gợi hình ảnh ; biết khai thác triệt để 
diễn biến tâm trạng nhân vật, không kể lể dài 
dòng. Vở tuồng gây xúc cảm mạnh và được 


29 


Nghiên cứu - Yeao đôi 


đông đảo người xem đông tình. Hình ảnh 
người cộng sản trong bối cảnh hai cuộc kháng 
chiến và trong xây dựng chủ nghĩa xã hội 
chiếm tỷ lệ khá cao trong kịch mục cách mạng. 

Vở kịch Nguyễn Văn Trỗi của Nhà hát 
kịch trung ương là vở diễn khá thành công 
trong việc tạo dựng hình tượng người cộng 
sản. Trong một chừng mực nào đấy, hình 
tượng Nguyễn Văn Trỗi trên sân khấu đã làm 
vừa lòng người xem ở chỗ các tác giả đã khái 
quát được những đức tính tốt đẹp của Nguyễn 
Văn Trỗi, như sự dịu dàng đăm thắm với 
Quyên, tình thương yêu đông đội, thương yêu 
giai cập, lòng trung thành vô hạn đối với con 
đường mình đang đi, nhưng cái chính vần là tư 
thế của Anh tiến công kẻ thù. 

Nổi gió là vở kịch dài của Đào Hồng Cẩm 
được đoàn kịch Tông cục chính trị trình diễn 
năm 1964. Nổi gió là câu chuyện khá sinh 
động. kể lại cuộc đời và quá trình trưởng thành 
của một người phụ nữ miền Nam, gặp nhiều 
cảnh ngộ đau xót. Chính việc tập hợp những 
mâu thuẫn giữa địch và ta trong Nói gió đã làm 
cho vở có những nét bi hùng khá gợi cảm. Tính 
cách nhân vật khỏe khoắn vì được luyện rèn 
trong đâu tranh ; nó có hơi thở thực sự của 
cuộc đấu tranh quyết liệt của đồng bào miền 
Nam ; nó có cái riêng của người phụ nữ Việt 
nam kiên cường, bất khuất. 

Những vở được đánh giá cao trong việc 
thể hiện người cộng sản trong hai cuộc kháng 
chiến là những tác phẩm tạo được sự thống 
nhất hữu cơ giữa nội dung tư tưởng và hình 
thức biểu hiện. Đó là các vở Chị Nhàn, Nổi 
gió, Đại đội trưởng của tôi, Tiếng hát của Đào 
Hông Cẩm, Quê hương Việt nam của Xuân 
Trinh, Nữ ký gia của Lưu Quang Vũ, Lửa hậu 
phương của Kính Dân, Sông Trà khúc của Tào 
Mạt, Mười đóa phong lan của Tất Đạt. 

Gân gũi mà phức tạp hơn là những vở 
khắc họa hình tượng người cộng sản trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nắm vững 
tri thức khoa học, biết cung cách làm ăn mới, 
phù hợp với những đòi hỏi mới của thời đại, 
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của đất nước, là thử thách khắc nghiệt đặt ra 
trước người cộng sản. Hiện thực đó cũng dần 
dần được phản ánh trên sân khấu. Đó là các vở 
Mùa hè ở biên của Xuân Trình, Đất chuyển 
của Đăng Thanh, Nhân danh công lý của Võ 
Khắc Nghiêm, Tôi và chúng ta và Nguôn sáng 
trong đời của Lưu Quang Vũ... 

Nguôn sáng trong đời - vở kịch nghiêng 
hắn về khẳng định cái tốt đẹp, cái cao thượng 
trong tâm hôn con người mới hôm nay như 
một bản “trường ca về ánh sáng”. Cấu trúc 
kịch thuận chiều, bình dị như đời thường, 
không éo le ly kỳ, không rắc rối phức tạp, 
không đánh đồ người xem. Vẻ hài hòa giản dị 
của Nguôn sáng trong đời giống như một tiếng 
nói nội tâm nhỏ nhẹ, khiêm nhường và lắng 
sâu bên cạnh tiếng nói mạnh me, nồng nhiệt 
của Nhân danh công lý. Dù ở hai trạng thái 
khác nhau, các nhân vật trung tâm của hai vở 
đều toát lên sức mạnh tinh thần và ý thức cao 
cả của những người cộng sản. 

Người cộng sản là người lãnh đạo, là 
người dâm làm, dám chịu trách nhiệm, luôn đi 
đầu trong mọi công việc. Một trong những 
hình tượng tiêu biều nhất cho phong độ và tính 
cách của người cộng sản trong giai đoạn mới - 
đó là Hoàng Việt, người giám đốc trẻ trong Tôi 
và chúng ta. Phẩm chất người cộng sản trong 
thời kỳ đổi mới lại một lần được sàng lọc, được 
củng cố qua những thử thách mới trong môi 
trường đầy rẫy những biến động tốt, xấu, khi 
các chuẩn mực xã hội chưa được định hình. Hệ 
thống giá trị cũ gắn với xã hội tập trung quan 
liêu bao cấp eó nhiều điểm trở nên lỗi thời, 
những hệ thống giá trị mới gắn liền với nền 
kinh tế hàng hóa theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa chưa được xác lập. Điều đó phần nào 
giải thích vì sao trong những năm gần đây 
chúng ta còn quá ít những tác phẩm đi sâu 
miêu tả người cộng sản với những suy tư, trăn 
trở và sức chiến đấu mới. 

Đề bù lại cho những hụt hãng trên, sân 
khấu nước ta đã có một số vở viết về người 
cộng sản cao đẹp nhất, vĩ đại nhất - đó là Chủ 
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tịch Hồ Chí Minh. Hình tượng Bác Hồ trong 
các vở Người công dân số một, Giai điệu tháng 
năm, Đêm trắng, Lịch sử và nhân chứng, Vị 
khách trong mơ là những thành công bước đầu 
trong việc xây dựng hình tượng lãnh tụ. 

Chương trình “Hình tượng Bác Hồ” do 
Viện sân khấu chọn lọc và dàn dựng là đỉnh 
cao trong việc xây dựng hình tượng người 
cộng sản trên sân khấu. Đây là hình tượng tiêu 
biểu nhất, tập trung mọi phẩm chất cao đẹp, 
mọi ý tưởng trong sáng, cao cả của người cộng 
sản Việt nam. Lãnh tụ.Hồ Chí Minh được tái 
thể hiện bằng nghệ thuật đã trở thành hình 
tượng đẹp, đầy đặn. Hình tượng Bác Hồ đã gây 
ấn tượng mạnh mẽ, sâu lắng trong người xem, 
được sự cổ vũ và hưởng ứng của hàng triệu 
người. Tình cảm sâu nặng đó của quần chúng 
không chỉ dựa vào sức mạnh của nghệ thuật, 
của tài năng sáng tạo của nghệ sĩ, mà trước hết 
là tình cảm của quần chúng đối với Bác, là tắm 
lòng và niềm tin yêu sâu nặng của họ đối với 
lãnh tụ. 

Hơn chục năm lại đây sân khấu nước ta đã 
nảy sinh khuynh hướng đi tìm những cấn cái, 
“gai góc trong đời thường và từ đó dẫn tới xu 
thế phê phán, vạch trần các mặt tiêu cực của 
một số đảng viên đã biến chất. Những vở diễn 
đề cao phẩm chất cao đẹp của người đẳng viên 
giảm dần. Mặt khác, do ảnh hưởng của nền 
kinh tế thị tường, đã bắt đầu lây lan khuynh 
hướng thương mại trong nghệ thuật. Nhiều vở 
diễn xa lánh cái hiện thực sôi động để rồi chạy 
theo những chuyện tình bị đát, éo le, những vụ 
án ly kỷ, giật gần hoặc quay về với những 
chuyện xưa tích cũ. 

Hình tượng người cộng sản trong nhiều vở 
(cả đề tài kháng chiến trước đây cũng như 
trong xây dựng hiện nay) còn quá mờ nhạt, sơ 
lược, hoặc rập khuôn theo một hình mẫu có 
sẵn, không có chiều sâu nội tâm, hành động và 
suy nghĩ hời hợt, dễ dãi, thiếu sức thuyết phục. 
Ngôn từ, lời thoại thiếu chất văn học, thiếu 
tính triết lý. Thậm chí, có những vỏ chỉ mới 


dừng lại ở hoạt cảnh. Nhân vật Nguyễn Văn 
Cừ trong vở chèo cùng tên của Đoàn chèo Hà 
bắc còn khô cứng, lời thoại không ngọt ngào ; 
những nhân vật trung tâm trong Thuở ấy mùa 
đông của Đoàn chèo Hà tây không rõ nét, 
không ra hình tượng nghệ thuật ; những nhân 
vật chính trong vở Những người cùng phố của 
Đoàn chèo Hà nội thi quá sơ lược, không có 
tính cách, ngôn ngữ tầm thường, chẳng để lại 
một âm hướng gì. Tình trạng tương tự càng 
thấy rõ trong kịch nói. Đó là các vở Bão táp 
của Nhà hát kịch Hà nội, Hoa hậu xứ Mường 
của Đoàn kịch Hà tây, Giấy trắng của Đoàn 
Cửu long giang, Giai điệu vĩnh hằng của Đoàn 
kịch Tổng cục chính trị... 

Lịch sử dân tộc Việt nam là lịch sử của các 
thế hệ anh hùng. Đỉnh cao của thế hệ anh hùng 
Việt nam gắn liền với sự ra đời của Đảng cộng 
sản. Biết bao chiến sĩ cộng sản đã ngã xuống 
vì nền độc lập của Tổ quốc, vì quyền tự do và 
no ấm cho mọi người. Lẽ nào sân khấu lại né 
tránh một hiện thực sôi động và hào hùng như 
vậy ? Sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của sân 
khấu là phải coi việc xây dựng các nhân vật 
anh hùng - những người cộng sản tiêu biêu 
thành những hình tượng sâu đậm với những 
phẩm chất và ý tưởng cao đẹp của người Việt 
nam. 

Để có được những hình tượng đẹp về 
người cộng sản, không chỉ cần có nhiệt tình, 
ý thức trách nhiệm và tài năng của nghệ sĩ, mà 
rất quan trọng là sự quan tâm thường xuyên 
của các nhà quản lý nghệ thuật. Đồng thời, 
sân khấu Việt nam phải từng bước kiên trì tạo 
dựng một lớp khán giả mới, đông đảo, có trình 
độ chính trị, có nhận thức thẩm mỹ tương 
xứng với sự phát triển không ngừng của ngành 
sân khấu nước ta, với công cuôc đổi mới đầy 
phức tạp nhưng không kém phần vĩ đại của 
dân tộc 

$ị 
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NHÂN ĐIỆN THAM NHÕNG 


VÀ BIỂN PHÁP ĐẢO TR ANH 


| HAM nhũng có thể được hiểu là hành vi 
IỂ dụng quyền lực để nhũng nhiễu, lấy 

tiền của của nhà nước và nhân dân phục 
vụ cho lợi ích cá nhân. Về mặt chính trị, tham 
nhũng tới một mức nào đó sẽ phá vỡ cả thể chế 
của một nước. Về mặt kinh tế, do đục khoét ăn 
bám, tham nhũng sẽ làm cho nền kinh tế ruỗng 
mọt, đi chệch hướng và không có khả năng 
thực hiện các mục tiêu dự kiến ban đầu. Về 
mặt xã hội, tham những làm đảo lộn luân 
thường đạo lý, khinh nhờn luật pháp, làm biến 
đổi quan hệ sở hữu, biến của công thành của 
tư, hình thành tầng lớp tư nhân làm giàu bất 
chính. 

Do tính chất nghiêm trọng của tệ tham 
nhũng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII 
của Đảng đã chỉ rõ phải : “tiến hành đấu tranh 
kiên quyết, thường xuyên và có hiệu quả 
chống tệ tham nhũng trong bộ máy nhà nước, 
¬ các ngành, các cấp từ trung ương đến cơ 

ở? (Ủ 

Để thực hiện có kết quả nhiệm vụ quan 
trọng này, chúng ta phải đi vào các ngóc ngách 
của tham những, nhận diện đúng các loại tham 
nhũng, nghiên cứu tông kết những hình thức 
tham nhũng, trên cơ sở đó có những giải pháp 
chống tham nhũng một cách hữu hiệu. 


NHỮNG HÌNH THỨC THAM NHŨNG CHỦ YÊU 


l - Tham những cá nhân và tham những 
tập thế. 

Tham những cá nhân là do một người tiến 
hành, từ việc thủ mưu đến việc lấy của, biển 
thủ công quỹ, biến của cải của nhà nước thành 
của cá nhân mình. Đặc trưng nối bật của tham 
nhũng cá nhân là toàn bộ của cải lấy được kẻ 
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tham nhũng độc chiếm để tiêu xài cho cá nhân 
và gia đình. 

Khác với tham những cá nhân, tham 
nhũng tập thể là do một số người hoặc một số 
đơn vị đồng mưu, thống nhất với nhau, hành 
động và chia phần của cải tiền bạc chiếm đoạt 
được. Đặc trưng nổi bật của loại tham nhũng 
này là phần của cải lấy được không phải do 
một cá nhân độc chiếm mà được tấu tán, ăn 
chia theo tỷ lệ do những kẻ tham nhũng thỏa 
thuận với nhau (nếu ăn chia không công bằng 
sẽ gây lục đục dễ bị bại lộ). 

Tham nhũng do một cá nhân tiến hành 
thường dễ phát giác hơn tham nhũng tập thể. 
Vì, tham nhũng tập thể được tiến hành dưới 
danh nghĩa tập thể, ẩn nấp dưới nhiều hình 
thức khác nhau và được bao lót bởi nhiều tầng 
lớp, bằng nhiều thủ đoạn, mánh khóe. Có khi, 
bên ngoài thì “giả ân giả nghĩa”, vì tập thê mà 
phục vụ, bên trong thì mặc sức đục khoếét của 
công. Khi bị phát giác thì dùng sức mạnh của 
tập thể để bao che, kháng cự, hợp thức hóa 
những hành vi phạm pháp. Tham nhũng tập 
thể gây hậu quả lớn hơn, vì cùng một lúc nó 
làm cho nhiều người tha hóa, rơi vào con 
đường phạm tội. 

2 - Tham nhũng trực tiếp và tham những 
gián tiếp. 

Tham nhũng trực tiếp là kẻ tham nhũng tự 
mình thực hiện hành vi tham nhũng như : nhận 
hối lộ, bớt xén công quỹ, lấy của cải của nhà 
nước làm của riêng mình. Còn tham những 
gián tiếp là kể tham những không trực tiếp 
nhúng tay mà lợi dụng quyên lực đê ban hành 


những quy chế có lợi cho số ít người mà đặc 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 1996, tr 133 
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biệt là cho mình, là việc thông qua bàn tay 
người khác như vợ, con, bạn bè... (nằm ngoài 
bộ máy nhà nước) thay mình thực hiện mưu đồ 
tham nhũng. 

Tham nhũng gián tiếp thường xảy ra đối 
với tầng lớp quan chức có thế lực và những 
người thực thi mưu đồ tham nhũng sẽ dựa vào 
thế lực này gây sức Ép với cơ quan, cả nhân 
như : xin đất, lập công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty liên doanh VỚi nước ngoài, vay vốn 
ngân hàng lãi suất thấp, mua vật tư thiết bị quý 
hiếm với giá hạ... Ở nước ta hiện nay hình thức 
tham những gián tiếp diễn ra ngày càng nhiều 
với những thủ đoạn rất tỉnh vi. Kẻ thủ mưu 

“ném đá giấu tay”, “đứng sau bức rèm nhung 
thò tay nhặt quả táo vàng”. Tham nhũng gián 
tiếp nhiều khi được hợp thức hóa cho nên rất 
khó phát hiện và xác định hành vi phạm tội. 

3 - Tham những có ý thức và tham những 
không có ý thức. 

Tham nhũng có ý thức là kẻ tham nhũng 
có chủ ý ngay từ đầu và vạch ra mục tiêu, biện 
pháp tiến hành tham nhũng. Trái lại, tham 
nhũng không có ý thức hay còn gọi là tham 
những dây” thì người lấy của không ý thức 
được rằng của ấy ở đâu ra. Chẳng hạn như ở 
một cơ quan, xí nghiệp nào đó có hiện tượng 
khai man, hoặc bớt xén, khai khống, làm luận 
chứng giả, để xoay tiền của của nhà nước đem 
chia cho cán bộ, nhân viên dưới dạng “tiền 
thưởng”, “tiền bồi dưỡng"... Nếu như sự việc 
không bị vỡ lở thì ngoài những kẻ chủ mưu, đa 
số cán bộ công nhân không ý thức được rằng 
phần mình được “hưởng” lại chính là của tham 
nhũng. 

Tham những không có ý thức thường là 
kết quả tiếp tHeo của tham những có ý thức. 
Hay nói cách khác, nằm trong mối quan hệ này 
thì tham nhũng có ý thức là kẻ chủ mưu, còn 
tham nhũng không có ý thức là kẻ tòng phạm. 
Vì là tham nhũng không có ý thức cho nên 
mức độ tội trạng nhẹ hơn tham nhũng có ý 
thức. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tham nhũng 
có ý thức và tham nhũng không có ý thức luôn 
gắn kết, đan xen, bọc lót cho nhau, lấy cái 


tham nhũng không có ý thức làm bình phong 
cho cái tham nhũng có ý thức. Tình hình này 
đang diễn ra hết sức phức tạp ở không ít xí 
nghiệp, và ngay cả ở một số cơ quan đảng và 
nhà nước. Nó làm lẫn lộn phải trái, trắng đen, 
chính tà, công tội ; nó mê hoặc mị dân, khiến 
cho các nhà chức trách rất khó phát hiện và 
truy cứu trách nhiệm. 

4 - Tham những chủ động và tham những 
bị động. 

Tham nhũng chủ động là kẻ chủ mưu 
tham nhũng luôn luôn nắm chắc và biết trước 
được khoản tiền hoặc tài sản mà nó định chiếm 
đoạt. Chẳng hạn như thông qua ký kết hợp: 
đồng xây dựng, bên B phải nộp lại cho bên A 
phần trăm tổng giá trị công trình ; cũng tương 
tự, bên xin cấp đất, cấp cô-ta... phải nộp một 
tỷ lệ phần trăm theo thỏa thuận cho người ký 
quyết định... Còn tham nhũng bị động diễn ra 
trong điều kiện kẻ tham nhũng nhận được 
những khoản tiền hoặc tài sản một cách bất 
ngờ (nó không tính trước được hoặc có tính 
cũng chỉ áng chừng). Chẳng hạn như, một 
quan chức này lấy tiền của nhà nước mua tỉ vi, 
máy lạnh, “phong bì” để “tặng”, “biếu” cho 
một quan chức khác. Trong trường hợp như 
vậy, có thể nói kẻ hối lộ được coi là tham 
nhũng chủ động, còn kẻ nhận hối lộ thuộc diện 
tham nhũng bị động. 

Tham những bị động thường, xây ra với 
những ‹ cán bộ có chức có quyền, nắm giữ vị trí 
kinh tế quan trọng, có nhiều người phải cầu 
cạnh. Những vị quan chức tham những lơại 
này thường thông qua vợ, con mà nhận của cải 
(dân gian thường gọi là “Tộc”. 

Tham nhũng chủ động và tham những bị 
động thường được thực hiện trong mối quan hệ 

“có đi có lại”, và nó được ngụy trang dưới 
dạng “tình cảm”, “bồi dưỡng” v.v.. Hình thức 
này diễn ra khá phổ biến trong các cơ quan, 
doanh nghiệp. Nó gây tốn thất không ít cho 
ngân sách nhà nước. 

5 - Tham những đơn và tham những kép. 

Tham nhũng đơn là hành vi tham nhũng 
do một hoặc một nhóm người tự thực hiện. 
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Trái lại, tham những kép là bản thân kẻ tham 
nhũng không những thực hiện hành vi lấy của 
cho mình mà còn dựa vào những kẻ tham 
những khác để lấy của (tham nhũng của những 
kẻ đi tham nhũng). Giả dụ, có một tông giám 
đốc công ty nào đó thông đồng với kế toán 
biển thủ công quỹ để tiêu xài cho cá nhân mình 
(có thể hiểu là tham nhũng đơn), đồng thời trên 
cương vị tổng giám đốc anh ta lại thông đồng 
với các giám đốc công ty trực thuộc thực hiện 
hành vi lấy của của nhà nước (đó có thể hiểu 
là tham những kép). Tham những kép được 
thực hiện ở mức độ nhiều hay ít, rộng hay hẹp 
là tùy thuộc vào vị trĩ quyên lực cũng như lĩnh 
vực hoạt động cụ thể của vị quan chức tham 
nhũng. Thông thường thì tham nhũng kép có 
thể mang lại khoản “tích lũy nguyên thủy” 
nhanh hơn và nhiều hơn. Do vậy trong thực tế 
tham nhũng kép được nhiều vị quan tham vận 
dụng (ăn nhiều mang). Tuy nhiên, tham những 
kép có nguy cơ rất dễ bị phát hiện, vi nó thực 
hiện qua nhiều người, nhiều khâu. 

6 - Tham những bột phát và tham những 
có hệ thống. 

Ngoài những kẻ chủ mưu (có ý đồ trước) 
chui vào bộ máy nhà nước để kiếm bổng lộc 
hoặc thực hiện hành vi tham nhũng, thi có 
những vụ tham nhũng chỉ có tính chất bột phát. 
Nó xây ra đối với một số quan chức, kể cả 
quan chức cấp cao, có người suốt cả quá trình 
cống hiến, "*vào tù ra tội”, không mắc sai lầm 
nhưng khi bị đồng tiên cám dõ, không đấu 
tranh nổi và rơi vào con đường phạm tội tham 
nhũng. 

Tham những bột phát xảy ra đối với một 
hoặc một số quan chức trong thời điêm cụ thể 
do lòng tham trỗi dậy đã “chép miệng làm 
càn”, hoặc “trót dại” một lần. Còn tham nhũng 
có hệ thống là kẻ tham nhũng lặp đi lặp lại 
nhiêu lần hành vi của mình với những mưu đồ 
và thủ đoạn ngoan cố. 

Muốn biết hậu quả của hai loại tham 
những này, cần phải xem xét từng vụ việc cụ 
thê. Có trường hợp tham nhũng bột phát dù chỉ 
một lần nhưng lại gây hậu quả nghiêm trọng 


tỊ 


hơn tham nhũng có hệ thống. Tuy nhiên, trong 
điều kiện binh thường nếu cùng một vụ việc 
xảy ra thì tham nhũng có hệ thống bao giờ 
cũng gây hậu quả nghiêm trọng hơn và mang 
tội danh nặng hơn. 

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH 

Định nghĩa tham nhũng là “lợi dụng 
quyền hành để nhũng nhiễu dân và lấy của” (2) 
đã chỉ rõ kẻ tham nhũng không ở đâu xa mà nó 
năm ngay trong bộ máy quyền lực. Định nghĩa 
này đã trả lời một cách chung nhất câu hỏi ai 
là kẻ tham nhũng ? Đó là một số cán bộ, đảng 
viên, nhân viên nhà nước đã thoái hóa biến 
chất năm trong bộ máy của đảng và nhà nước. 
Vậy ai là người đấu tranh chống tham nhũng ? 
Đó là đại bộ phận cán bộ, đẳng viên và nhân 
dân lao động sống trong sạch, lành mạnh. 
Muốn khơi dậy và tập hợp được lực lượng 
quần chúng đông đảo này vào công cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng thì Đẳng và Chính 
phủ cần có nghị quyết và những quyết định rất 
cơ bản về chống tham nhũng. Đó là những văn 
bản vừa tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các 
ngành, các đoàn thể quân chúng đấu tranh 
chống tham nhũng, vừa khẳng định quyết tâm 
của Đảng và Chính phủ, củng cố lòng tin của 
nhân dân trong cuộc đấu tranh chống tham 
những và tiêu cực. 

- Ngày 15-5-1996, Bộ chính trị Trung ương 
Đảng đã ra Nghị quyết số 14 về lãnh đạo cuộc 
đấu tranh chống tham nhũng, trong đó đã chỉ 
rõ những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng 
tham nhũng hiện nay, và trên cơ sở đó, đề ra 
phương hướng và những siải pháp chống tham 
nhũng. 

Đại hội VIII của Đảng đã quyết định “Đẩy 
mạnh đâu tranh chống tham nhũng”, coi đó là 
một nội dung quan trọng trong việc thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước ta. 

Các nghị quyết đó của Đảng cần được thể 
chế hóa thành pháp luật của nhà nước. Mong 


muốn sâu sắc của cán bộ và nhân dân ta là 


(2) Từ điển tiếng Việt : Trung tâm từ điển ngôn ngư 
xuất bản, Hà nội, 1992, tr 895 


Quốc hội sẽ sớm ban hành Luật về chống tham 
nhũng. . 


Về mặt tổ chức, cần hình thành một tổ. 
chức thực sự có uy tín, có quyên lực, thực sự. 


trong sạch để thực thi nhiệm vụ đấu tranh 
chống tham nhũng. Vừa qua, Ban thường trực 
chống tham nhũng của Chính phủ đã được 
thành lập và hoạt động nhưng chưa thực sự có 
hiệu lực, phải chăng vị chưa có một cơ chế 
hoạt động phù hợp với chức năng đặc thù của 
chính nó. _ 

Theo chúng tôi, cần thành lập Ủy ban 
chống tham những. Ủy ban này vừa là cơ quan 
tham mưu cho Đảng và Chính phủ, vừa là cơ 
quan có đặc quyền đề nghị xử lý kỷ luật hoặc 
khởi tố trước pháp luật những đơn vị, cá nhân 
nhũng nhiễu dân và lấy của. Một ủy ban chống 
tham nhũng như vậy đòi hỏi phải bao gồm 
những cán bộ lãnh đạo cao cấp chủ chốt, có uy 
tín và quyền lực, có khả năng bao quát, quyết 
đoán được mọi vấn đề, theo đúng luật pháp, 
đối với mọi cấp, mọi ngành và mọi người khi 
phạm tội tham nhũng. Đảng, Quốc hội và 
Chính phủ cần dành cho ủy ban này một cơ 
chế hoạt động đặc biệt với những quy định cụ 
thể rõ ràng về quyền hạn và trách nhiệm. 

Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của Ủy ban 
chống tham nhũng là xây dựng một chương 
trình chống tham nhũng trình lên Bộ Chính trị 
và Chính phủ. Chương trình này, theo chúng 
tôi, có thể gồm 10 điểm chủ yếu sau đây : 

¡ - Đánh giá đúng thực trạng tỉnh hình 
tham nhũng ở nước ta hiện nay. Xác định 
nguyên nhân và quy mô mức độ tham những 
đang diễn ra trong các cơ quan đảng và nhà 
nước. | 

2 - Thiết kế một giải pháp đồng bộ (cho 
trước mắt và lâu dài) về chống tham nhũng. 

3 - Xây dựng quy chế tổ chức, quy chế 
hoạt động, bảo đảm thực thi nhiệm vụ chống 
tham nhũng có hiệu quả. 

4 - Cùng với đảng ủy và ủy ban nhân dân 
các cấp tô chức cho quần chúng nhân dân học 
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tập quán triệt nghị quyết của Đảng và Nhà 
nước về chống tham nhũng. Phát động quần 
chúng nhân dân phát giác những tập thể và cá 
nhân cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng. 

5 - Kiến nghị với Đảng và Nhà nước ban 

"hành sắc luật kê khai tài sản đối với cán bộ 
đàng viên đang làm việc trong bộ máy đẳng và 
nhà nước (từ bí thư, chủ tịch huyện trở lên). 

6 - Thông qua kiểm kê tài sản và sự phát 
giác của quần chúng tiến hành thẩm định, xác 
minh, phân loại, lập hồ sơ các đối tượng tham 
những và có liên quan đến tham nhũng. 

7 - Kiến nghị với Đảng và Nhà nước về 
mức độ xử lý hoặc thi hành kỷ luật trong nội 
bộ hoặc khởi tố trước pháp luật những kẻ có 
hành vi tham nhũng. Trước mắt, không nên 
giao những trọng trách quan trọng cho những 
cán bộ, đẳng viên bị quần chúng phát giác có 
hành vi tham nhũng hoặc đồng lõa với bọn 
tham nhũng, buôn lậu. - 

8 - Phối hợp với các ngành chức năng thúc 
đấy việc điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, 
nghiêm minh, với những hình phạt thích đâng 
(phạt tù và đền bù tài sản đã bị thất thoát) để 
làm gương cho những kẻ đang có mưu đồ 
chiếm đoạt tài sản của nhà nước, của công dân. 

9 - Phối hợp với các ngành trong việc soạn 
thảo các văn bản cải cách về chính sách và các 
quy chế quản lý, thủ tục hành chính và các 
điều kiện cân thiết để triệt tiêu tận gốc tệ tham 
nhũng. (Chẳng hạn như việc xây dựng chính 
sách tiền lương ; nếu mức lương của những 
người làm công ăn lương mà quá thấp (không 
bảo đảm mức sống bình thường) thì khó có thể 
lôi kéo họ vào guồng máy đấu tranh chống 
tham nhũng). 

I0 - Có chế độ khen thưởng thích đáng và 
lập hàng rào bảo vệ những tập thể, và cá nhân 
có thành tích, kiên quyết đấu tranh phát giác 
những kẻ tham những 1 
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VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 
NÔNG NGHIỆP VÀ KINH TẾ NÔNG THÔN 
Ở NINH BÌNH 


ÀI học thành công và cả thất bại của nhiều 
nước đang phát triển cho thấy khi tiến hành 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trước 
hết phải bắt đầu từ nông nghiệp và làm chuyển đổi 
kinh tế nông thôn. Đối với nước ta, điều ấ Ấy càng trở 
nên quan trọng và bức thiết vì nước ta về cơ bản 
vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu. Một nên nông 
nghiệp mạnh sẽ là tiền đề cho sự phát triển kinh tế, 
bảo đảm mục tiêu kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế 
và công bằng xã hội. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành 
trung ương Đảng khóa VII đã xác định một số vấn 
đề cơ bản nhất về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
nước ta. Báo cáo chính trị Đại hội VIII đã hệ thống 
_ hóa quan điểm của Đảng ta về công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ; trong đó, một nội dung quan trọng 
được nêu bật là : công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp và kinh tế nông thôn, phát triển toàn 
diện nông, lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp 
chế biến nông, lâm thủy sản ; phát triển công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khâu. 

Những định hướng cơ bản đó đã mở đường 
cho quá trình vận dụng và thực hiện đường lối, 
quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đối với kinh tế - xã hội nói chung và đối với 
nông nghiệp và kinh tế nông thôn Ninh bình nói 
riêng. Thực trạng nông nghiệp, nông thôn Ninh 
bình và kết quả 10 năm thực hiện sự nghiệp đôi mới 
đã tạo cho chúng tôi những tiền đề và kinh nghiệm 
bước đầu để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông 
thôn. 

Tỉnh Ninh bình nằm ở cực Nam đồng bằng 
Bắc bộ với diện tích đất tự nhiên gần l 400 km), 
trong đó đất đồi núi và nửa đôi núi chiếm 70%, đất 
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sử dụng vào nông nghiệp là 65 000 ha, đất sử dụng 
vào lâm nghiệp trên 16 000 tha... 

Ninh bình có lợi thế về giao thông cả đường 
sắt, đường bộ, đường thủy, bến cảng, có tiêm năng 
lớn để phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây 
dựng, với trữ lượng đá vôi hàng chục tỷ mỶ, đồng 
thời rất giàu tiềm năng về phát triển kinh tế du lịch. 
Toàn tỉnh có gần 90 vạn dân, trong đó nhân khẩu 
nông nghiệp chiếm khoảng 83%. Tỷ trọng nông 
nghiệp trong GDP hiện nay là 53,7% (theo xu 
hướng giảm tỷ lệ nông nghiệp, tăng công nghiệp, 
dịch vụ, du lịch). Đó đà những tiềm năng quan 
trọng, những tiền đề cần thiết để Ninh bình phát 
triển trong thời gian tới. 

Qua 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất 
nước, nhất là từ Đại hội toàn quốc lần thứ VII của 
Đảng đến nay, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ 
và quân, dân Ninh bình đã nỗ lực phấn đầu đưa các 
nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đối với nông 
nghiệp và nông thôn, trên cơ sở quán triệt và cụ thể 
hóa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VI), toàn tỉnh 
đã hoàn thành giao quyên sử dụng ruộng đất ôn 
định, lâu dài, tạo điều kiện để hộ nông dân phát huy 
quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh ; đồng thời 
yên tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là thủy 
lợi và thực hiện các biện pháp khuyến nông. Bộ 
mặt nông thôn mới đang hình thành, đời sống nông 
dân nhìn chung ôn định và từng bước được cải 
thiện ; số hộ nghèo đói giảm dân, số hộ khá, giàu 
ngày một tăng, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông 
thôn được tăng cường. 

Tuy vậy, kết quả sản xuất nông nghiệp chưa 
ôn định vững chắc, sản xuất tiểu, thủ công nghiệp 


ở nông thôn chưa phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển 


* Ủy viện trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Ninh bình : 


dịch chậrh, nông dân Ninh bình vẫn chưa thoát khỏi 
nghèo nàn, lạc hậu... Việc đôi mới tổ chức quản lý 
Đợp tác xã trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp 
cũng như các lĩnh vực khác chưa được quan tâm 
đúng mức, còn lúng túng, buông lỏng, ở nhiều nơi 
hợp tác xã chỉ tồn tại một cách hình thức. Đây vừa 
là thiếu sót, khuyết điểm, vừa là những, vấn đề bức 
xúc, khó khăn phải quan tâm giải quyết để chống 
nguy cơ tụt hậu trên một phạm vỉ rộng lớn của tỉnh 
chúng tôi. 

Đại hội các đảng bộ trực thuộc và đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XII đã xác định : Đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyên đôi cơ cấu, nâng 
cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, chú trọng xây dựng 
quan hệ sản xuất mới, giải quyết có hiệu quả các 
vân đề xã hội bức xúc, ổn định và nâng cao đời 
sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội và tăng cường hệ thống chính trị, 
thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh. 

Từ phương hướng trên, chúng tôi xác định đến 
năm 2000 phần đấu để có cơ cấu kinh tế : nông 
nghiệp chiếm 30%, công nghiệp chiếm 35%, dịch 
vụ, du lịch chiếm 35%, xây dựng Ninh bình thành 
tinh công - nông nghiệp - du lịch, dịch vụ. 

Đối với Ninh bình, một tỉnh về cơ bản vẫn là 
tính nông nghiệp, chúng tôi càng thấy công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế nông thôn 
có ý nghĩa vô cùng to lớn, bức xúc. Chúng tôi coi 
đây vừa là nhiệm vụ mang tính đột phá, cấp bách, 
vừa là nhiệm vụ trọng tâm cơ bản, lâu dài. Đây 
đồng thời cũng là cuộc cách mạng sâu rộng liên 
quan và chi phối đến mọi lĩnh vực hoạt động kinh 
tế - chính trị - xã hội của tỉnh. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn thực 
ra đối với chúng tôi không phải là điều quá mới mẻ. 
Nhưng việc đặt nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại 
_ hóa nông nghiệp và nông thôn trong bối cảnh công 
cuộc đôi mới toàn diện của tỉnh, cũng như trong 
khung cảnh chung của đất nước, thì đây vẫn là một 
công việc cực kỳ mới mẻ, phức tạp, khó khăn, cần 
phải nhìn nhận, suy nghĩ và khám phá, thậm chí có 
bước phải làm lại từ đầu. 

Bước đầu thực hiện nhiệm vụ khó khăn này, 
về mặt nhận thức, chúng tôi xác định : 
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- Phải đồng thời thực hiện cả ba quá trình : 
Một là, thay đổi phương pháp sản xuất cũ bằng 
phương pháp sản xuất mới như việc á ap dụng khoa 
học và công nghệ, sinh học, hóa học ; chuyển dịch 
cơ cầu kinh tế nông nghiệp, cải tạo, quy hoạch lại 
nông thôn, đồng ruộng .. . Hai là, thay dần lao động 
thủ công là chính bằng lao động từng bước cơ giới 
hóa, cơ khí hóa, tạo ra năng suất lao động cao. Việc 
thay đối này tiến hành cả ở khâu sản xuất như điện, 
thủy lợi, cày, bừa, cấy, gieo hạt, ... khâu thu hoạch 
như gặt, đập, quạt thóc, phơi sấy... . đến khâu sau 
thu hoạch như bảo quản, xay xát... Ba là, làm sao 
để nông nghiệp ngày càng gắn bó với công nghiệp 
thể hiện từ dịch vụ nông nghiệp, phát triển ngành 
nghề đến chế biến sản phẩm, cải tiến công cụ lao 
động ... 

- Phải coi công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá 
trình chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp 
sang công nghiệp và dịch vụ, từ trồng trọt sang 
chăn nuôi và chế biến. Đó cũng là quá trình chuyển 
dịch, thay đôi cả ngành nghề, cây con, thời vụ ngay 
trong địa bàn một xã, một huyện, đến quy mô cả 
tỉnh. 

- Đây cũng là quá trình làm tăng hiệu quả kinh 
tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, là kết quả tổng 
hợp để thực hiện việc “rời ruộng không rời làng”, 
khôi phục nghề truyền thống và phát triển ngành _ 
nghề mới, có quy mô thích hợp, có kỹ thuật ngày 
càng cao. 

- Khâu đột phá chính của toàn bộ quá trình này 
là hộ gia đình. Chú ý kết hợp sức mạnh của nhà 
nước, của cộng đồng với sức mạnh của từng hộ 
nông dân, tác động vào những khâu chính yếu nhất 
để làm tăng hiệu quả và tạo ra phản ứng dây 
chuyền. Mục tiêu cuối cùng phải là thay đổi cách 
nghĩ, cách làm của từng người nông dân, làm tăng 
năng suất lao động, ngày càng làm ra nhiều sản 
phẩm cho xã hội, thu nhập của nông dân ngày càng 
cao, cải thiện điều kiện sống và điều kiện làm việc 
của người lao động. 

Đề thực hiện những phương “hướng nhiệm vụ 
theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng và biến 
những nhận thức trên thành hiện thực, chúng tôi 
xác định những nhiệm vụ trọng điểm trước mắt cần 
tập trung giải quyết ở Ninh bình như sau : 
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- Tập trung xây dựng quy hoạch, kế hoạch 
phát triển nông nghiệp. nông thôn, khai thác và 
phát huy các tiêm năng, thế mạnh và nguồn lực 
hiện có. nhất là đối với vùng biển và đồi núi, với 
tỉnh thần gắn nông nghiệp VỚI công nghiệp, trước 
hết là công nghiệp chế biến nông sản, thực phâm, 
cố gắng tăng sản phâm chế biến, giảm bán nguyên 
liệu thô để nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội. 

- Phát triển sản xuất toàn diện nông, lâm, ngư 
nghiệp, từng bước hình thành các vùng tập trung 
chuyên canh với cơ cấu hợp lý về cây trồng, con 
nuôi, tạo ra sản phâm hàng hóa lớn, đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng và xuất khẩu, thúc đấy chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất 
hàng hóa. (Vùng giáp đô thị chuyển sang nuôi, 
trồng các loại cây, con có giá trị kinh tế cao, cung 
cấp cho nhu cầu đô thị. Vùng đồng bằng đây mạnh 
thâm canh, tăng vụ, hinh thành những khu vực gieo 
cấy lúa đặc sản. Vùng đôi núi thì chuyển những 
diện tích cấy lúa hiệu quả kinh tế thấp. sang nuôi 
trồng những cây, con có giá trị kinh tế cao, đây 
mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp với kết cấu 
nhiều tầng và kết hợp trồng cây công nghiệp, cây 
ăn quả với chăn nuôi đại gia súc. Huy động mọi 
nguồn vốn đê mua tàu đánh bắt cá trêri biên xa ...). 

- Phát triển mạnh các ngành nghề thủ công, 
chú trọng khôi phục các nghề truyền thống như : 
chiếu cói, thêu ren, đồ mộc, đá mỹ nghệ, đan lát, 
nghề chế biến nông sản thực phâm ; đông thời tạo 
điều kiện để đưa thêm những ngành nghề mới vào 
nông thôn, chuyên dân lao động nông nghiệp sang 
sản xuất tiêu thủ công nghiệp, thực hiện phương 
châm : “rời ruộng nhưng không rời làng”. 

- Đưa công nghiệp và dịch vụ vào phục vụ sản 
xuất nông nghiệp, cơ giới hóa các khâu lao động 
nặng nhọc, nâng cao năng suất lao động, từng bước 
đưa công nghệ mới vào các khâu gieo trồng, thu 
hái, chế biến, bảo quản đề vừa giảm hao hụt vừa 
tăng giá trị sản phẩm. 

- Xây dựng nông thôn mới trên cơ SỞ tiếp tỤC 
tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tâng nhất là 
hệ thống điện, thủy lợi, giao thông nông thôn, 
thông tin liên lạc, xây dựng trường học, trạm y tẾ, 
chợ nông thôn đáp ứng yêu câu phát triên sản xuất 
và đời sông nhân dân... 
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- Trên cơ sở tông kết thực tiễn, xúc tiến việc 
đôi mới tổ chức, quản lý hợp tác xã nông nghiệp, 
phát hiện và áp dụng các loại hình hợp tác phù hợp 
với điều kiện cụ thể và yêu cầu sản xuất của nông 
dân, có sự quản lý, hướng dẫn của nhà nước bảo 
đảm nguyên tắc : tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, 
cùng có lợi. Gắn quá trinh thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa với phát triên kinh tế hợp tác. Bảo 
đảm giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 
nông thôn là vẫn đề lớn và phức tạp, có việc phạm 
vi một tỉnh không thể giải quyết được. Từ thực tiễn 
địa phương, tôi xin kiến nghị một số vấn đề thuộc 
phạm vi quân lý kinh tế vĩ mô như sau : 

1- Đi đôi với việc đầu tư xây dựng các khu 
công nghiệp tập trung, nhà nước cần quan tâm đầu 
tư xây dựng một sô cơ SỞ công nghiệp lớn ở các 
tỉnh có khó khăn về kinh tẾ, tạo điều kiện cho các 
tỉnh TIày chuyển dịch về cơ cấu kinh tế và bảo đảm 
nguôn thu cho ngân sách địa phương. Đối với các 
tỉnh nông nghiệp, cân đầu tư xây dựng công nghiệp 
chế biến nông sản, thực phẩm, coi đây là một trong 
những mũi nhọn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

2- Nhà nước cần tiếp tục tạo điều kiện về vốn 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các công 
trình thủy lợi đầu mối phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, đặc biệt cần quan tâm đầu tư cho vùng cao, 
vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng (ở những nơi này 
nếu không có sự đầu tư của nhà nước một cách thỏa 
đáng thì không thê có điều kiện phát triển). 

3- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách 
khuyến nông, ưu tiên đưa tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật và công nghệ sinh học vào lĩnh vực nông 
nghiệp, tạo điều kiện để các nhà khoa học và cơ 
quan nghiên cứu đi sâu nghiên cứu nhằm phục vụ 
cho nông nghiệp và \ phát triển nông thôn. 

4- Nhà nước cân có cơ chế và chính sách tạo 
thị trường tiêu thụ nông sản, thực phâm, bảo hộ sản 
xuất đối với nông dân. 

5- Các nông trường, trạm trại của trung ương 
đóng trên địa bàn mà hiệu quả kinh tế hạn chế, nên 
chuyển giao cho địa phương quản lý, sử dụng và 
khai thác để phát huy hiệu quả cả về kinh tế và xã 
hội trên cơ sở đặc điểm tình hình và những lợi thế 
của địa phương CÌ 


À một trong h) huyện ngoại thành Hà nội, 
L- lâm nằm ở cửa ngõ phía đông bắc, có 

diện tích tự nhiên 17 251 ha, trong đó đất 
nông nghiệp chiếm hơn 53% (48,7% đất canh 
tác), còn lại là đất thổ cư, xây dựng cơ bản và sử 
dụng cho các mục đích khác. Toàn huyện có hơn 


Huyện Gia lâm chuyên dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
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300 ngàn dân, trong đó hơn 22% sống ở 4 thị 
trần. Trên địa bàn huyện có 64 doanh nghiệp của 
nhà nước trung ương và thành phố, hơn 100 cơ 
quan nhà nước. Gia lâm là một huyện có nhiều 
tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế, như 
nằm trong tam giác kinh tế Hà nội - Hải phòng - 
Quảng ninh, là đầu mối giao thông, đất đai màu 
mỡ, lao động dồi dào và có trình độ kỹ thuật khá, 
cơ sở hạ tầng tương đối tốt, vốn nhàn rỗi trong 
dân còn nhiều. 

Những năm qua, Gia lâm đã đạt được những 
kết quả đáng phấn khởi trong phát triển kinh tế - 
xã hội. Giá trị sản lượng nông nghiệp (1991 - 
1995) bình quân mỗi năm đạt 160,227 ti đồng 
(giá cố định 1994); thu nhập kinh tế nông thôn 
bình quân mỗi ha canh tác tăng từ 1 1,5 triệu đồng 
(1991) lên 30,7 triệu đồng (1995) ; giá trị sản 
lượng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng từ 
61,449 tỉ đồng (1991) lên 158,412 tỉ đồng 
(1995) ; thương mại dịch vụ phát triển rộng khắp 
trên địa bàn, nâng tổng mức bán lẻ bình quân 
hằng năm tăng 15,7%. Do sản xuất phát triển, 
Gia lâm đã xóa được đói, giảm được hộ nghèo từ 
5,1% (1991) xuống còn 2,5% (1995) ; hộ giàu 
tăng lên đáng kể (chiếm gần 30%) ; đời sống 
nhân dân được cải thiện cả về vật chất và tinh 
thân. 
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Những thành tích đạt được đã có tác dụng to 
lớn trong việc tạo đà cho sự phát triển về kinh tế - 
xã hội của huyện trong những năm tới. Tuy 
nhiên, do nhiều nguyên nhân, các tiềm năng của 
huyện. vẫn chưa được khai thác triệt để, cơ cấu 
kinh tế chưa thật hợp lý, chưa đáp ứng được yêu 
câu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Cụ thể là cho đến năm 1995 
ngành công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp chỉ mới 
chiếm 29,36% GDP, nông 
nghệp chiếm 13,06% 
GDP ; trong khi đó thương 
nghiệp - dịch vụ chiếm tới 
37,58% GDP ; Thực trạng 
cơ cấu kinh tế của Gia lâm thể hiện qua biểu : 

Biểu 1 : Cơ cấu ngành kinh tế 
tính theo GDP của huyện Gia lâm 
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Ecuibblkidiioikii lon loi 


(Công nghiệp | 40,734 | 2466 |2Z27449| 28,44 |2293⁄4| 336, 
ThnREY-ETRL-T-JET 87T IET-# 


Về cơ cấu lao động, Gia lâm có 66,51% số 
hộ ở nông thôn chuyên sản xuất nông nghiệp, 
còn lại là các hộ tham gia các ngành nghề công 
nghiệp, thủ công nghiệp, xây dựng, thương 
nghiệp, dịch vụ.. . Tổng số dân phi nông nghiệp 
chiếm 46,87%, số dân nông nghiệp chiếm 
53,13%. 

Xét từ góc độ thu nhập chung của a dân cư, thi 
thu nhập chính của huyện vẫn là từ ngành thương 
mại, dịch vụ. Điều đó không có gì đáng ngạc 
nhiên, vì Gia lâm có lợi thế hơn nhiều địa phương 
khác về cái gọi là “địa tô chênh lệch”. Nhưng nêu 
theo quan điểm sản xuất, thì Gia lâm đáng ra phải 
là một huyện có nèn công nghiệp phát triển, khoa 
học - kỹ thuật tiên tiến, tạo ra nhiều sản phẩm cho 


* Bí thư huyện ủy Gia lâm, Hà nội 
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xã hội. Chính vì vậy chúng tôi cho rằng, với cơ 
cấu kinh tế hiện có, thì nền kinh tế huyện trên 
thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu mới của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tỉnh 
thần Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng. 
Đứng trước tình hình đó, và để khai thác tốt 
hơn nữa tiềm năng sẵn có, khắc phục những tồn 
tại và khó khăn, từng bước đưa Gia lâm trở thành 
huyện giàu và đẹp của thủ đô Hà nội, Huyện ủy 
và Ủy ban nhân dân huyện đã xác định, không 
thể bằng lòng với cơ cấu hiện tại của nên kinh tế 
huyện nhà, và xác định rằng chỉ có thể bằng con 
đường chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo hướng : 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - nông 
nghiệp - thương mại dịch vụ. Nghĩa là, ngành 


thương mại dịch vụ vẫn tiếp tục phát triển đều, 
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trước xu thế đô 
thị hóa, tận dụng tối đa lợi thế so sánh của mình. 
Nhưng các ngành công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp và nông nghiệp phải được ưu tiên phất 
triển, để tỷ trọng của các ngành sản xuất ngày 
càng tăng. 

Định hướng cơ bản về lượng cho các ngành 
kinh tế của huyện Gia lâm đến năm 2000 như sau 
(xem biểu 2). 

Biểu 2 : Phương hướng phát triển và chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế huyện Gia lâm (lấy mức GDP 
năm ï995 = 100%) 

(Đơn vị đo : %) 


Như vậy, tỷ trọng của ngành công nghiệp sẽ 
ngày một tăng lên, trong khi tỷ trọng của thương 
mại-dịch vụ giảm dần qua các năm. Nếu tính cả 
các ngành của trung ương và thành phố đóng trên 
địa bàn huyện, thì cơ cầu GDP đến năm 2000 sẽ 
là : công nghiệp chiếm 45,16% ; dịch vụ : 
47,90% ; nông nghiệp : 6,94% ; nghĩa là ngành 
công nghiệp sẽ vươn lên gần ngang với thương 
mại - dịch vụ về tỷ trọng GDP tạo ra. 

Tuy nhiên, cơ cấu về lượng giữa các ngành 
chưa thể nói lên hết thực chất sự phát triển kinh 
tế - xã hội. Theo chúng tôi, điều cốt lõi của vấn 
đề là chọn cơ cấu nào cho phù hợp với điêu kiện 
cụ thể trong việc sử dụng tối ưu và có hiệu quả 
các nguôn lực hiện có của huyện. Do đó, không 
thể có một cơ cấu “mẫu” để rập khuôn một cách 
cứng nhắc. Trên quan điểm đó chúng tôi cho rằng 
huyện Gia lâm có đây đủ các điều kiện để đẩy 
mạnh phát triển công nghiệp và tiểu thủ công 
nghiệp. 
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Với phương hướng đã định chúng tôi quyết 
tâm đưa tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 
từ nay đến năm 2000, tính cho toàn kỳ là 16,45%. 
Như vây GDP bình quân cho một đầu người sẽ 
đạt được hơn 700 USD vào năm 2000, và lúc đó 
Gia lâm cơ bản không còn hộ nghèo, số hộ giàu 
chiếm 35%. Cơ sở hạ tầng : giao thông, nước 
sạch, điện, thông tin, các công trình phúc lợi công 
cộng sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu sản xuất ngày 
càng tăng và xu hướng đô thị hóa. Bảo đảm 100% 
học sinh trong độ tuổi đi học, nâng cấp hệ thống 
thông tin, trường học, công trinh văn hóa, đặc 
biệt chú ý đến các vùng nông thôn, rút ngắn 
khoảng cách về đời sống vật chất, tỉnh thần và 
dân trí giữa nông thôn và các thị trấn. 

Về công nghiệp, phấn đấu đến năm 2000 đạt 
tốc độ phát triển hằng năm là 14,0%, toàn kỳ là 
19,8% và tập trung vào các ngành như công 
nghiệp gốm sứ, chế biến nông sản, giầy da, may 
mặc, vật liệu xây dựng... 

Tận dụng ưu thế của một huyện ven đô, Gia 
lâm sẽ tiếp tục phát triển ngành dịch vụ, vươn lên 
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đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và phát triển 
nông nghiệp theo hướng thâm canh, đa dạng hóa 
sản phâm. Muốn thực hiện được như vậy, dịch vụ 
cũng phải đa dạng hóa, bám sát nhu cầu của phát 
triển kinh tế - xã hội theo những mục tiêu đã đề 
ra. 

Do đặc thù của huyện nên giá trị ngành nông 
nghiệp tuy có tỷ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế, 
nhưng nó vẫn đang và sẽ có vị trí quan trọng đối 
với Gia lâm và cả TP Hà nội. Đến năm 2000 số 
lao động tham gia sản xuất nông nghiệp của 
huyện dự kiến sẽ còn khoảng 40%. Mặc dù tỷ 
trọng giảm dần, nhưng nông nghiệp Gia lâm sẽ 
phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hằng năm là 5%, 
trong toàn kỳ (1996 - 2000) là 5,6%, là ngành 
nông nghiệp thâm canh, đa dạng hóa và sản xuất 
hàng hóa để cung cấp kịp thời hàng hóa với chất 
lượng ngày càng cao cho dân cư trên địa bản 
huyện cho cả nội thành và cung cấp nguyên vật 
liệu cho các ngành công nghiệp chế biến nông 
sản. 


Để thực hiện thành công những định hướng | 


phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, chúng tôi chủ trương phải thực thi những 
giải pháp quan trọng sau : 

1. Phối hợp chặt chế giữa các doanh nghiệp 
trung ương và thành phố đóng trên địa bàn huyện 
với các doanh nghiệp do huyện quản lý, để tạo 
điều kiện cho nhau cùng phát triển. Trong mối 
quan hệ đó, các ngành công nghiệp địa phương 
cùng với hộ gia đình có thể làm vệ tỉnh, lấy địa 
bàn huyện làm nơi sơ chế và cung cấp nguyên vật 
liệu tại chỗ cho các ngành công nghiệp lớn. Cùng 
với trung ương và thành phố, huyện sẽ xây dựng 
khu công nghiệp chế biến nông sản gồm các nhà 
máy chế biến sữa, rau quả, thịt lợn ở Dương xá, 
Phú thị ; xây dựng khu trung tâm gốm sứ Bát 
tràng, công nghiệp đa dạng ở Trâu quỳ, Yên 
viên - Ninh hiệp. Đẩy mạnh xây dựng các doanh 
nghiệp quy mô vừa và nhỏ, áp dụng công nghệ 

tiên tiến vào các ngành công nghiệp truyền thống 


trên địa bàn, chú trọng bố trí một số xí nghiệp 
công nghiệp ở các vùng thuần nông, đất rộng, 
đông dân cư để khai thác tiềm năng về đất đai, 
nguồn nguyên liệu và lao động. 

2. Giải pháp về huy động vốn. Kinh tế càng 
phát triển thì nhu cầu về vốn đầu tư càng cao. 
Theo tính toán của các chuyên gia, thì muốn tăng 
GDP lên 1%, vốn đầu tư phải là 2,8 - 3% GDP 
(trong khi đó hệ số này của nhiều nước thường ở 
mức 4%)(), Như vậy, trong giai đoạn từ 1996 
đến năm 2000 (trong phạm vi quản lý của mình) 
huyện Gia lâm phải đầu tư thêm bình quân mỗi 
năm là 388 tỉ đồng, trong đó chủ yếu tập trung 
vào các ngành công nghiệp và dịch VỤ ; riêng 
nông nghiệp bình quân mỗi năm đầu tư thêm từ 
18 đến 20 tỉ đồng. 

Ngoài vốn đầu tư cho sản xuất, huyện cần 
một lượng vốn lớn cho xây dựng cơ sở hạ tầng 
(trừ phần xây dựng CƠ sở hạ tầng của trung ương 
và thành phố). Tông số vốn đầu tư cho lĩnh vực 
này trong cả hai thời kỳ 1996 - 2000 và 2001 - 
2010 là 1 204 tỉ đồng. Trong đó các ngành được 
phân bổ như sau : giao thông : 540 tỉ ; thủy lợi : 
200 tỉ ; điện : 200 tỉ ; nước sạch : 140 tỉ đồng... 

Để đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư cho phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện, chúng tôi dự 
tính : Trong lĩnh vực sản xuất, vốn tự có của 
ngành công nghiệp chiếm 70%, vốn đi vay và 
liên doanh chiếm 30%. Ngành dịch vụ tỷ lệ đó là 
65 và 35, ngành nông nghiệp : 85 và 15. Vốn tự 
có là vốn tích lũy từ sự tăng trưởng GDP và vốn 
nhàn rỗi trong dân cư cần khai thác. Đối với xây 
dựng cơ sở hạ tầng vốn tự có của huyện chiếm 
70%, phần còn lại là đầu tư từ ngân sách nhà 
nước (vốn tự có của huyện được huy.động bằng 
sự đóng góp của dân, ngân sách xã và huyện). 
Ngành thủy lợi ngân sách nhà nước cấp là 75%, 
của dân đóng góp là 25% ; ngành điện con số 
tương ứng là 67 và 33 ; các công trình về nước 
sạch : 60 và 40. Chúng tôi cũng sẽ dành một phần 


(1) Xem : Việt nam cải cách kinh tế theo hướng rồng 
bay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 1994, tr 159 
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đầu tư thích đáng cho các hoạt động văn hóa - xã 
hội và môi trường sinh thái. 

3. Mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. 
Đây là vấn đề khó, nhưng rất cốt yếu, vì không 
khảo sát kỹ thị trường đầu vào và thị trường đầu 
ra thì mọi dự án đầu tư cho phát triển sản xuất 
đều khó đem lại kết quả tốt, thậm trí có thể dẫn 
đến phá sản. Chúng tôi đang và sẽ xây dựng đội 
ngũ tư vấn, giúp việc chuyên trách về các vấn đề 
tiếp thị cho các dự án đầu tư và hợp tác liên 
doanh ; đồng thời có chính sách ưu đãi cho những 
công ty tư vấn đầu tư nước ngoài muốn có cơ sở 
làm việc tại địa bàn của huyện. 

4. Phát huy vai trò của các thành phần kinh 
tế. Chúng tôi coi việc phát huy vai trò của các 
thành phần kinh tế là sự huy động sức mạnh tổng 
hợp cho phát triển kinh tế - xã hội. Bởi vậy, 
huyện đã có chủ trương cụ thể khuyến khích các 
thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư và phát 
triển kinh doanh trên địa bàn huyện, trong đó bao 
gồm các nhà doanh nghiệp trong nước và nước 
ngoài. Các doanh nghiệp nhà nước cần phải được 
rà soát, đánh giá sát thực hiệu quả sản xuất - kinh 
doanh. Những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo 
dài, không có khả năng tự khôi phục có thể cho 
giải thể hoặc chuyển sang cô phần hóa, hoặc sáp 
nhập. Các doanh nghiệp còn có khả năng chuyển 
hướng sản xuất thì nghiên cứu đầu tư thêm và tổ 
chức lại sản xuất. 

Các hợp tác xã nông nghiệp sẽ sớm được 
chuyển sang hoạt động dịch vụ sản xuất với hình 
thức tổ chức và cơ chế hoạt động phù hợp. 
Khuyến khích hình thành các hình thức hợp tác 
tự nguyện giữa các cá thể, các hộ gia đình theo 
Luật hợp tác xã, trước mắt là trong các lĩnh vực 
như : chế biến nông sản, chăn nuôi bò sữa, lợn 
hướng nạc, chế biến thức ăn, nuôi trồng thủy sản, 
rau sạch, cây ăn quả. Tạo điều kiện để các hộ tư 
nhân vươn lên làm ăn khá, có thể thành lập công 
ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác 
xã cổ phần. Cơ chế chính sách phải làm cho họ 
yên tâm đầu tư vốn vào sản xuất. Sự quản lý của 
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nhà nước, vừa tạo điều kiện giúp đỡ họ trong 
những nhu cầu thiết yếu để đẩy mạnh sản xuất, 
vừa bảo đảm cho các doanh nghiệp làm ăn đúng 
hướng. 

5. Kịp thời đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cân 
bộ của huyện và xã ngang tầm với yêu cầu nhiệm 
vụ mới. Tập trung xây dựng trung tâm đào tạo 
nghề nghiệp phù hợp với xu hướng phát triển của 
đất nước. Phát triển quỹ hỗ trợ để đào tạo lại và 
nâng cao trình độ cho cán bộ đang làm việc ở các 
cấp. | 

6. Đề nghị trung ương và thành phố dành 
phân tiền cho thuê đất, đèn bù hoa lợi cho huyện 
và các xã có diện tích xây dựng các khu công 
nghiệp và các công ty nước ngoài thuê, để huyện 
có vốn đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở và phát 
triển sản xuất. Trên địa bàn huyện phải lấy quy 
hoạch sử dụng quỹ đất làm căn cứ để phát huy 
hiệu quả nguồn đất trong xu thế đô thị hóa ngày 
càng tăng. Có như vậy nông dân mới yên tâm làm 
ăn trên mảnh đất của mình khi được giao quyền 
sử dụng đất lâu dài. 

7. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, coi 
công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt 
của toàn đảng bộ. Là hạt nhân lãnh đạo chính trị, 
Đảng phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của mình, bảo đảm sự đoàn 
kết thống nhất, thất chặt mối liên hệ với quần 
chúng nhân dân. Chính quyền có nhiệm vụ cụ thể 
hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, 
chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. 
Phải làm sao để Đảng mạnh là chính quyền 
mạnh, chính quyền mạnh là Đảng mạnh. Đảng 
bộ và các cấp ủy đảng phải thường xuyên chăm 
lo xây dựng chính quyên trong sạch vững mạnh, 
điều hành có hiệu lực, tô chức tốt việc thực hiện 
đường lối phát triển kinh tế, chăm lo các vấn đề 
xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, quản lý và 
điều hành thông suốt mọi công việc đúng chính 
sách, pháp luật. Khắc phục mọi biểu hiện quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm, 
buông lỏng quản lý Q 
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xót xử, và vai trò của hội thẩm nhân dân trong 
hội đồng xét xử, là những vấn đề mà người 
dân thường hỏi tới. 

— Ở các nước tư bản chủ nghĩa như Pháp, 
Mỹ v.v. có bồi thẩm đoàn, hoặc hội thẩm đoàn. Đó 
là những tổ chức mà các thành viên do nhà nước 
lựa chọn, trưng dụng, biệt phái sang Tòa án để xét 
xử tùy từng vụ trong thời gian nhất định. Xong vụ 
án, họ trở về đơn vị mình làm việc bình thường. 

Ở Việt nam, “Việc xét xử của tòa án nhân dân 
có hội thẩm nhân dân, của tòa án quân sự có hội 
thẩm quân nhân tham gia theo quy định của pháp 
luật. Khi xót xử, hội thẩm ngang quyền với thẩm 
phán.”. “Khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm độc lập 
và chỉ tuân theo pháp luật. 

Vì sao có chế độ hội thẩm nhân dân ngồi xét 
xử bên cạnh thẩm phán ? Đó chính là sự thể hiện 
tính dân chủ, tính nhân dân của tòa án xã hội chủ 
nghĩa, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong 
việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội. 

Là đại biểu của dân, hội thẩm nhân dân tham 
gia xét xử để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của 
nhân dân trước pháp luật, làm cho việc xét xử sát 
với thực tế của vụ án, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng 
của nhân dân lao động. 

Hội thẩm nhân dân là đại biểu của các giới, 
các ngành, các dân tộc... được hội đồng nhân dân 
cùng cấp bầu theo sự giới thiệu của UBMT Tổ quốc 
cùng cấp, và do hội đồng nhân dân cùng cấp miễn 
nhiệm, bãi nhiệm. Ở trung ương, hội thẩm nhân dân 
do Ủy ban Thường vụ Quốc hội cử theo sự giới 
thiệu của Đoàn chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt nam, và 
do Ủy ban thường vụ Quốc hội miễn nhiệm, bãi 
nhiệm(2), Nhiệm kỳ của hội thẩm nhân dân, tòa án 
địa phương theo nhiệm kỳ của hội đồng nhân dân 
cùng cấp, ở tòa án tối cao là 5 năm 


lát của việc hội thẩm nhân dân tham gia 


Thược tiễn - Minh nghiệm 


Hội thẩm nhân dân nằm trong cơ chế tổ chức 
của tòa án nhân dân. Hội thẩm nhân dân không 
phải là một tổ chức nghề nghiệp, xã hội, hay chính 
trị. Vì vậy hội thẩm nhân dân không thể là thành 
viên của Mặt trận Tổ quốc với tư cách pháp nhân 
riêng. 


QUAN HỆ GIỮA THẤM PHÁN 
VÀ HỘI THÂM NHÂN DÂN. 


Quan hệ giữa thẩm phán và hội thẩm nhân 
dân là mối quan hệ “tuy hai mà một, “dẫu một mà 
hai”. 

Thẩm phán và hội thẩm trong hội đồng xét xử 
đều có trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ chế độ, 
thực hiện sự nghiêm minh công bằng của pháp luật. 
Song mỗi người lại có chỗ đứng khác nhau để cầm 
cân nảy mực. Thẩm phán có mặt mạnh là nắm 
vững pháp luật, nhưng lại có mặt hạn chế là có 
phần chưa thật sâu sát nhân dân, hiểu được tâm lý, 
nguyện vọng của dân. Hội thẩm nhân dân có mặt 
yếu về pháp lý, nhưng gần dân, sát dân, hiểu được 
cuộc sống của dân, nắm chắc những chủ trương, 
chính sách của nhà nước về ngành mà hội thẩm 
nhân dân làm đại diện trong hội đồng xét xử. Sự kết 
hợp, hợp tác chặt chẽ giữa thẩm phán và hội thẩm : 
nhân dân làm tăng thêm sức mạnh và chất lượng 
xót xử của phiên tòa. Vì vậy khó nói thành quả của 
phiên tòa thuộc về thẩm phán hay hội thẩm nhân 
dân nếu mỗi người đều làm đầy đủ trách nhiệm của 
mình. Đó là kết quả của công sức và trí tuệ tập thể 
(kể cả của kiểm sát viên và luật sư). Hiện nay trong 
một phiên tòa bình thường có một thẩm phán và hai 
hội thấm nhân dân. Nếu thẩm phán, hội thấm nhân 
dân không làm đầy đủ và đúng trách nhiệm của 
mình thì rất dễ xảy ra tình trạng phiên tòa có ba 
thẩm phán, hoặc tình trạng có bốn kiếm sát viên 
đều làm nhiệm vụ minh họa cho cáo trạng. 

Thẩm phán là cán bộ chuyên nghiệp trong 
biên chế của tòa án, hưởng lương nhà nước để làm 
công việc xét xử. Nhưng dù sao thẩm phán cũng có 
định mức, chỉ tiêu số lượng vụ án phải xét xử mỗi 
tháng. Vượt định mức này, thiết nghĩ cũng nên có 


(1) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam, Nxb Pháp lý -Nxb Sự thật, Hà nội, 1992, điều 129, 
130, tr 64. 

(2) Xem Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Nxb Pháp lý, 
Hà nội, 1992, tr 27. 
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Thư ciễn - Minh nghiệm 


khoản phụ cấp. Hội thẩm nhân dân không thuộc 
biên chế của tòa án mà hưởng lương của cơ quan, 
xí nghiệp hoặc địa phương, vì vậy mỗi khi được tòa 
án mời tham dự xét xử từng vụ thì được hưởng phụ 
cấp khi làm nhiệm vụ xét xử. Không nên gọi đó là 
tiền bồi dưỡng hay thù lao, vì như vậy sẽ là sự trả 
giá quá rẻ đối với chất xám cho mỗi phiên tòa. 

Có ý kiến nôn thay đổi tỷ lệ thẩm phán và hội 
thẩm nhân dân trong hội đồng xét xử, ví dụ hai 
thẩm phán, một hội thẩm. Sự thực là chúng ta cần 
_ để cao tính nhân dân của tòa án, cho nên cứ để 
như cũ (một thẩm phán, hai hội thẩm nhân dân). 
Cũng không ngại ảnh hưởng đến việc quyết định 
bản án, vì tòa án thảo luận dần chủ, xét xứ tập thể 
và quyết định theo đa số. Những ý kiến khác nhau 
đều được ghi lại. Người thuộc thiểu số vấn có quyển 
bảo lưu ý kiến và ghi vào biên bản. Hơn nữa sau 
phiên tòa sơ thẩm, còn có các phiên tòa xét xử 
phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm nếu như 
bản án có kháng cáo, kháng nghị. 


HỘI THẤM NHÂN DÂN ĐÃ THAM GIA 
XÉT XỬ RA SAO ? 

Căn cứ vào thực tế ở TP Hồ Chí Minh, thì trung 
bình hàng tháng tòa án nhân dân cấp thành phố 
phải thụ lý từ 250 đến 260 vụ án, chiếm hơn một 
phần tư số vụ án của cả nước. Những án nghiêm 
trọng cả về chính trị, kinh tế cũng thường tập trung 
ở TP Hồ Chí Minh. 

Hội thẩm nhân dân cùng với thẩm phán đã góp 
phần đáng kể vào hiệu quả của các phiên tòa xét 
xử, hoàn thành trách nhiệm mà nhân dân giao phó. 
Tuy vậy cũng phải thấy rằng sự hoạt động của hội 
thẩm nhân dân còn lỏng lỏo, không đồng đều. 

Trên 70 hội thẩm nhân dân được bầu của tòa 
án cấp thành phố, thì chỉ có hơn một nửa là hoạt 
động đều đặn. Số còn lại tham gia xét xử quá ít, chỉ 
có 1-2 vụ/tháng, thậm chí không nhận xét xử. 
Nguyên nhân chính do số hội thẩm là cán bộ đương 
chức bận với công tác cơ quan. Một số ít khác thấy 
phiên tòa với những lý do khác nhau phải hoãn liên 
tục nên cũng chán nản. Do vậy mà số lượng vụ án 
dồn vào một số ít hội thẩm phần lớn là cán bộ hưu 
trí, dẫn đến tình trạng quá tải. Có một số phải ngồi 
xử trên 30 vụ/tháng. Trong trường hợp như vậy chất 
lượng xét xử sẽ bị ảnh hưởng. 
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Vì vậy theo tôi nên tăng thêm số lượng hội 
thẩm cho phù hợp với số lượng thẩm phán đã được 
tăng lên 70. Nhưng điều quyết định vẫn là sự lựa 
chọn hội thẩm. Họ phải là người có nhiệt tình, lương 
tâm trong sáng và có trách nhiệm với công tác xót 
xử. Ngoài ra cần có sự phối hợp giữa các ngành 
hữu quan để tìm biện pháp bảo đảm cho các phiên 
tòa hoạt động bình thường. 


HỘI THẤM NHÂN DÂN CÂN LÀM GÌ . 
ĐỀ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ. 

Muốn thực hiện độc lập xét xử và chỉ tuân theo 
pháp luật, trước hót, hội thẩm nhân dân phải tự 
trang bị cho mình kiến thức cần thiết về pháp lý. 
Sau khi được bầu làm hội thẩm nhân dân, với trách 
nhiệm của dân trao cho để tham gia xét xử, thì hội 
thẩm nhân dân phải tham dự đều đặn các lớp bồi 
dưỡng về pháp lý do Sở tư pháp hoặc tòa án tổ 
chức. Ngoài ra, phải nghiên cứu kỹ các văn bản 
hướng dẫn của tỏa án nhân dân. Thiếu kiến thức 
pháp lý thì hội thẩm nhân dân đành “vui vẻ” nhận 
làm “bánh xe thứ 5” trong hội đồng xót xử. 

Hai là, về mặt chuyên môn, hội thẩm nhân dân 
phải thường xuyên nắm vững chính sách, chủ 
trương của nhà nước về ngành mà hội thẩm là đại 
diện khi tham gia xét xử. Đây là thế mạnh của hội 
thẩm so với thẩm phán. Làm được việc này hội 
thẩm sẽ bổ sung kiến thức về mặt này cho thẩm 
phán. Sự hợp tác, kết hợp chặt chẽ giữa thẩm phán 
và hội thẩm làm tăng tính nghiêm minh và công 
bằng của pháp luật. 

Điều quan trọng thứ ba là hội thẩm phải nghiên 
cứu kỹ hồ sơ vụ án, từ cáo trạng, kết luận điều tra, . 
đến các bút lục v.v.. lật ngược, lật xuôi mọi chỉ tiết 
của cáo trạng, xét kỹ tính lô-gích của nội dung vụ 
án. Đây là khâu quyết định chất lượng công tác xét 
xử, không để lọt tội phạm, cũng không để hàm oan. 
Tình trạng có hội thẩm ngồi xử tới trên 30 vụ/tháng 
là đáng hoan nghênh, nhưng không nên khuyến 
khích. Khẩu hiệu của hội thẩm cần đề ra là “chưa 
nghiên cứu hồ sơ thì không tham gia xót xử". 

Bồn là, hội thẩm phải nâng cao ý thức trách 
nhiệm, có dũng khí, thật sự chí công vô tư, lương 
tâm trong sáng, không để tình cảm cá nhân và lợi - 
ích riêng tư ảnh hưởng đến việc xét xử ; không để 
cho cơ quan nảo, cá nhân nào can thiệp làm cho 
việc xét xứ của tòa án bị sai lệch 
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TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG CÁC LIÊN DOANH 
KINH TẾ VỚI NƯỚC NGOÀI 


BỨC TRANH SÁNG, TỐI 

Thực hiện chính sách kinh tế mở, những năm 
gần đây ở nước ta đã xuất hiện một loại hình kinh 
tế mới. Đó là các đơn vị liên doanh kinh tế với 
nước ngoài (LDKTVNN). Cùng với sự ra đời của 
các LDKTVNN, tổ chức đảng và hoạt động công 
tác đang ở đó cũng đặt ra nhiều vấn đề mới, bức 
xúc cần nghiên cứu, xử lý. 

Cho đến nay, với khoảng gân I 600 các LDK- 
TVNN đang hoạt động, chỉ có khoảng 80 tổ chức 
cơ sở đảng được thành lập với khoảng hơn 2 600 
đảng viên. Điều đáng quan tâm ở đây là, trong số 
80 tổ chức cơ sở đảng được lập ra thì chỉ có 
khoảng 20 chi bộ, đảng bộ hoạt động tốt, có hiệu 
quả (tỷ lệ rất thấp); còn phần lớn các nơi tuy có 
thành lập tổ chức đảng (chỉ bộ, tổ đảng) nhưng chỉ 
là hình thức, hoạt động không có hiệu quả, thậm 
chí bị vô hiệu hóa hoặc bị phía đối tác nước ngoài 
“mua”. Cũng có nhiều đơn vị LDKTVNN mặc dù 
có đảng viên, đủ điều kiện lập chỉ bộ đảng, nhưng 
không tổ chức được vì chủ đầu tư nước ngoài 
không chấp nhận. Đó là bức tranh toàn cảnh về 
tình hình tổ chức đảng và hoạt động của nó trong 
các đơn vị LDKTVNN. 

Song, đi sâu tìm hiểu một số đơn vị, cơ sở, 
chúng tôi thây nổi lên ba dạng : 

- Có một số đơn vị ngay từ đầu tô chức đảng 
đá được thành lập và sau đó hoạt động tương đối 
tốt, có hiệu quả, phù hợp với loại hình kinh tế mới 
mang tính đặc thù. Chẳng hạn Tổng công ty bưu 
chính - viễn thông có 6 đơn vị LDKTVNN thì 4 
đơn vị ngay từ đầu đã thành lập được chỉ bộ đăng. 
Sau ba năm hoạt động, vị trí, vai trò lãnh đạo của 
các chỉ bộ đảng ngày càng được khẳng định ; phía 
đối tác nước ngoài cũng đã dân dân hiểu và có thái 
độ đồng tình, ủng hộ. Còn ở Công ty liên doanh 
Vietsov Petro, ngay từ đầu, các tô chức đảng, 


PHẠM VÂN KHÁNH ° 


chính quyên, công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản 
hai bên đã phối hợp rất tốt trong việc lãnh đạo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị. Khi Liên xô tan rã, 
trong bối cảnh phía bạn gặp khó khăn, đẳng ủy, 
các chi bộ và đảng viên Việt nam trong Liên 
doanh lại một lần nữa phát huy tốt vai trò của 
mình, cùng chia sẻ với bạn, giúp phía bạn ổn định, 


_ nhất là về tư tưởng để cùng thực hiện tốt các hiệp 


định giữa hai nhà nước. 

- Một số đơn vị khác, lúc đầu gặp khó khăn, 
sau đó đã chấn chỉnh lại được và dần dần đi vào 
hoạt động tốt. Thí dụ, Công ty thép miền Nam có 
Công ty POSVINA là đơn vị liên doanh giữa nhà 
máy VINATON với Công ty POSCO (Hàn quốc) 
chuyên sản xuất, kinh doanh tôn tráng kẽm. Chỉ 
bộ đảng ở POS VINA có 14 đảng viên, khi chuyển 
sang liên doanh, cơ chế lãnh đạo đơn vị đã thay 
đối. Vì vốn đầu tư hai bên đóng góp ngang nhau 
nên quyết định chi phối liên doanh là Hội đồng 
quân trị gồm thành viên của cả hai phía và giám 
đốc luân phiên theo nhiệm kỳ. Tổ chức đảng trong 
liên doanh lúc này không thể công khai hoạt động 
và trực tiếp quyết định nhiệm vụ chính trị của đơn 
vị như trong cơ chế quốc doanh trước đây. Thời 
gian đầu, sự lãnh đạo của đảng ủy bị buông lỏng 
do đó đã để xảy ra sự lộng quyền của phía đối tác 
nước ngoài trong liên doanh, cán bộ chủ chốt bị 
chi phối, những đảng viên “không ăn cánh” với 
chủ đối tác nước ngoài phần lớn buộc phải thôi 
việc. Trước tình hình đó đảng ủy Công ty đã chân 
chỉnh lại, giữ vững chế độ sinh hoạt, bố trí cán bộ, 
phối hợp với công đoàn, giáo dục cho công nhân 
thấy rõ làm việc trong liên doanh là vì lợi ích của 
cả hai bên, họ vì lợi nhuận, ta vì lợi ích quốc gia, 
lợi ích của chính người lao động. Đồng thời uốn 


* PTS, báo Nhân dân 


“45 


Điều Pa 


nắn những vi phạm của công nhân về kỷ luật lao 
động ; tôn trọng lợi ích của đối tác ; không dùng 
biện pháp ' 'cứng”, gay gắt! như đình công, lấn công 
khi xét thấy không cần thiết... Kết quả là trong liên 
doanh đã xây dựng được “Bản thỏa ước lao động 
tập thể”, trong đó quy định cụ thể các chế độ, 
chính sách quyền lợi của người lao động và điều 
kiện, thời gian hoạt động của tổ chức công đoàn 
và đoàn viên, thực hiện công tác xã hội, trợ cấp 
khó khăn đối với người lao động, thăm hỏi thương 
binh và gia đình liệt sĩ... Cái được trong hoạt động 
công tác đảng ở POSCOVINA là góp phần sản 
xuất kinh doanh phát triển ; quan hệ hợp tác giữa 
cán bộ, công nhân với đối tác nước ngoài gắn bó, 
thân thiện ; lợi ích hai phía đều được bảo đảm và 
tôn trọng ; phía đối tác nước ngoài tôn trọng và 
đồng tình với hoạt động của tổ chức đẳng và công 
đoàn phía Việt nam. 

- Ở những đơn vị còn lại, nói chung việc 
thành lập các tổ chức đẳng và hoạt động công tác 
đảng gặp rất nhiều khó khăn. Thí dụ, Công ty may 
Việt thắng có ba cơ sở liên doanh với nước ngoài 
thì mới có hai cơ sở thành lập được chi bộ. Song 
vẫn chưa thể hoạt động công khai vì đối tác nước 
ngoài không đồng tình. Chỉ bộ đẳng, đẳng viên 
không phát huy được tÁc dụng. Nhiệm vụ lãnh đạo 
công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động cũng 
khó làm được vì “nhân sự của công đoàn” nhiều 
người do phía đối tác “lựa chọn” và tổ chức hoạt 
động của công đoàn thường là theo ngành dọc, 
độc lập không phụ thuộc vào đảng ủy và tổ chức 
công đoàn công ty “mẹ” phía Việt nam. Ở Công 
ty thép miền Nam cũng vậy, sự lãnh đạo của đẳng 
bị hạn chế. Tổ chức công đoàn được luật pháp 
thừa nhận còn sự lãnh đạo của đảng do không đưa 
vào văn bản hợp đông với liên doanh cho nên 
không có giá trị về mặt pháp lý và không có tác 
dụng. Do đó, đẳng ủy phải chỉ đạo các hoạt động 
trong liên doanh thông qua tổ chức công đoàn. 

NHỮNG KINH NGHIỆM BAN ĐẦU 

I- Cứ làm đi rôi thực tiễn sẽ giúp ta câu trả 
lời. Đó là cách suy nghĩ của các bí thư đẳng ủy, 
cấp ủy đảng, bí thư chỉ bộ ở các đơn vị liên doanh 
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mà chúng tôi có dịp đến tìm hiểu công tác đảng. 
Thời gian và thực tế đã cho thấy cách suy nghĩ ấy 
là mạnh dạn và đúng đắn. Trong quá trình mạnh 
dạn “cứ làm đi” Ấy, sau khi nhìn lại, sơ kết, đánh 
giá, có nơi còn tổng kết thành các chuyên đề 
(Thành ủy Hà nội, Công ty thép miền Nam, Công 
ty may Nhà bè, Vietsov Petro, Công ty may Việt 
thắng, Tông công ty bưu chính - viễn thông) cho 
thấy có cả những cái được và những cái chưa 
được, thậm chí có cả sai lầm và vấp váp. Nhưng 
chính từ những vấp váp đó, nhận thức và cách làm 
của chúng ta ngày càng đúng đắn, sáng tạo hơn. 
Đồng chí Dương Lạc, phó bí thư đảng ủy Công ty 
liên doanh chế tạo biến thế ABB cho biết, sở dĩ 
công tác đảng ở đây đạt kết quả tốt bởi vì tư tưởng 
chỉ đạo của đảng ủy là phải lãnh đạo sao cho sản 
xuất phát triển ; bảo tồn và phát triển được vốn ; 
giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và 
nâng cao đời sống cán bộ, công nhân ; nộp đủ thuế 
cho nhà nước; công nhân ta phải học được cách 
điều hành, quản lý khoa học của đối tác, đồng thời 
phải coi trọng lợi ích của họ. Nghĩa là làm sao đề 
cả hai bên cùng có lợi. Còn bí thư đảng ủy Tổng 
công ty bưu chính - viễn thông Đỗ Trung Tá và 
phó bí thư Nguyễn Thị Cương đều khẳng định : sự 
định hướng, chỉ đạo của đảng ủy công ty “mẹ” đối 
với chi bộ đảng, đảng viên, cán bộ chủ chốt và tổ 
chức công đoàn là yếu tố quyết định nhất bảo đảm 
sự lãnh đạo của đáng trong liên doanh. 

2- Phải lựa chọn và bố trí đúng cán bộ, đẳng 
viên vào làm việc ở liên doanh, nhất là cần bộ giữ 
vị trí quan trọng như giám đốc, phó giám đốc, kế 
toán trưởng, văn thư, bảo vệ. Yêu cầu đối với 
những cán bộ, đảng viên này là có tính đảng cao, 
có ý thức tổ chức kỷ luật, giỏi chuyên môn, biết 
ngoại ngữ, trung thành với lợi ích của đất nước, có 
tín nhiệm với công nhân và khôn khéo trong quan 
hệ với đối tác. Kinh nghiệm thực tế ở Công ty thép 
miền Nam cho thấy những vị trí quan trọng trong 
liên doanh ta phải lựa chọn và bố trí bằng được 
những người không chỉ là đảng viên mà còn phải 
là đảng ủy viên của đẳng ủy công ty “mẹ”, hoặc 
chí ít cũng phải là bí thư cấp ủy hoặc bí thư chỉ bộ. 
Nếu không như thế thì đẳng ủy không thể ghi được 


dấu ấn lãnh đạo của mình trong liên doanh. Nếu 
có bằng chứng rõ ràng khẳng định phía đối tác đã 
“mua” được cán bộ ta thì đảng ủy phải tìm cách 
điều chuyển cán bộ, nhưng không để cho liên 
doanh bị ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. 
Đảng ủy và tổng giám đốc Công ty thép miên 
Nam đã kiên trì thuyết phục phía đối tác đưa một 
đồng chí trong đảng ủy thay giám đốc trong liên 
doanh POSCOVINA. Thực tế chứng minh việc 
làm ấy của đảng ủy là đúng. Đông chí giám đốc 
mới đã phát huy tốt vai trò trong liên doanh, thực 
hiện tốt nghị quyết của đảng bộ được công nhân 
ủng hộ và phía đối tác đồng t tinh. 

Trong liên doanh kinh tế với nước ngoài việc 
thay thế một cán bộ chủ chốt như ở POSCOVINA. 
là một việc không đơn giản. Vấn đề quan trọng 
nhất là tập thể cấp ủy công ty “mẹ” phải mạnh, 
đoàn kết. Bí thư và tổng giám đốc đều phải là 
những người có tính đẳng cao và vững vàng trong 
quan hệ với phía đối tác. Đó cũng là một bài học, 
kinh nghiệm quý về công tác cán bộ. 

3- Chủ động thành lập tổ chức đẳng ngay từ 
khi bắt đầu tiễn hành liên doanh ; thông báo cho 
phía đối tác biết rõ điều đó khi thỏa thuận các điều 
kiện ký kết hợp đông. Ở Công ty liên doanh chế 
tạo biến thế ABB còn đưa hẳn vào văn bản ký kết 
với phía đối tác chương trình, nguyên tắc tổ chức 
hoạt động của tô chức đảng, đoàn thanh niên và 
công đoàn. Cần giải thích cho họ biết mục đích 
hoạt động của tô chức đảng trong liên doanh là 
góp phần làm cho liên doanh phát triển, cùng với 
tổ chức công đoàn, lãnh đạo công nhân thực hiện 
tốt, đầy đủ những điều khoản trong hợp đông với 
liên doanh, tuân thủ pháp luật Việt nam và tôn 
trọng lợi ích, lợi nhuận của phía bạn. Còn phía ta, 
trong khi tiến hành liên doanh thì tổ chức công 
đoàn trực thuộc công đoàn ngành và theo lãnh thổ, 
song tổ chức công đoàn cơ sở trong liên doanh 
phải đặt dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng, đảng 
ủy và có sự phối hợp hoạt động, quan hệ chặt chẽ 
với tô chức công đoàn ở công ty “mẹ”. Có như thế 
mới bảo đảm được “tính tự giác” của công đoàn, 
tránh những hành động biệt phái, tự phát của công 
nhân và công đoàn, gây ra những khó khăn trong 
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quan hệ, hợp tác làm ăn với bạn trong liên doanh. 
Các đồng chí : Trân Đắc Nguyện, bí thư, giám đốc 
Công ty may Việt tiến : Nguyễn Đức Thịnh, bí thư 
đảng ủy liên doanh ôtô Hòa bình ; Mai Thanh Hải, 
phó bí thư liên doanh VINADAESUNG ; Lê Quốc 
An, thường vụ đảng ủy, tổng giám đốc Công ty 
may Việt thắng ; Phí Hữu Tâm, đảng ủy viên, 
giám đốc phân xưởng quấn dây thuộc liên doanh 
chế tạo biến thế ABB... đều có ý kiến như vậy. 
ĐÔI ĐIỀU KIÊN NGHỊ 

Qua số liệu khảo sát của các cơ quan chức 
năng và thực tế hoạt động công tác đẳng ở một số 
đơn vị LDKTVNN mà chúng tôi tìm hiểu thì tỷ lệ 
tổ chức đảng và số hoạt động có hiệu quả còn quá 
ít, nhìn chung còn lúng túng, bị động. Tình trạng 
đó có thể do những nguyên nhân sau đây : 

Chúng ta nhận thức chưa đầy đủ, chưa đúng 
mức tầm quan trọng của tổ chức đảng trong LDK- 
TVNN ; thiếu tích cực, chủ động xây dựng tổ chức 
đẳng trong các liên doanh cũng như chậm trễ 
trong việc hướng dẫn, chỉ đạo các cấp bộ đảng 
trong việc thành lập tô chức đảng, tăng cường vai 
trò lãnh đạo của đảng trong loại hình kinh tế mới 
mề này. 

Chưa xác định được cụ thể chức năng, nhiệm 
vụ, nội dung, phương thức hoạt động của tô chức 
đảng trong các đơn vị LDKTVNN. Đây là loại 
hình kinh tế mang tính đặc thù, vì thế nhiệm VỤ, 
nội dung và phương hướng hoạt động của tô chức 
đảng ở ở đây không thể giống như ở các đơn vị kinh 
tế nhà nước. 

Chưa có biện pháp và những định hướng cụ 
thể đề tập hợp lực lượng quần chúng, công nhân 
lao động xung quanh tô chức đảng và đẳng viên 
trong các LDKTVNN nên đã để xây ra nhiều hoạt 
động tự phát của công nhân lao động. 

Phía đối tác nước ngoài một mặt là do chưa 
hiểu, nhưng mặt khác không muốn chấp nhận, tạo 
điều kiện đề tổ chức đảng hoạt động công khai 
trong các LDKTVNN. 

Cùng với việc chưa có chế độ chính sách phù 
hợp với đảng viên hoạt động trong liên doanh thì 
cũng có một số đảng viên làm việc trong các 


A1 


Điều tra 


LDKTVNN chưa tự giác, tích cực hoạt động trong 
tổ chức đảng, một số chạy theo lợi ích vật chất, dễ 
bị đối tác nước ngoài “nắm tóc” mua chuộc... 

Xuất phát từ thực tiễn hiện nay và yêu cầu 
tăng cường đổi mới công tác đảng trong các LDK- 
TVNN, chúng tôi xin kiến nghị một số điểm cần 
quan tâm giải quyết : 

- Cần xác định và thống nhất quan điểm nhất 
thiết phải có tổ chức đảng và nâng cao hiệu quả 
hoạt động công tác đảng trong các LDKTVNN. 
Hoạt động của tổ chức đảng phải vì những mục 
tiêu bảo đảm sản xuất kinh doanh phát triển, vì lợi 
ích của ta, đồng thời bảo đảm lợi ích chính đáng 
của phía đối tác nước ngoài. 

- Sớm xây dựng và ban hành chế độ, chính 
sách phù hợp đối với cán bộ đảng viên hoạt động 
trong các LDKTVNN như: có chế độ đãi ngộ thỏa 
đáng và có quy chế bảo hộ khi họ hoạt động công 
tác đảng mà bị chủ đối tác nước ngoài sa thải. 

- Chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên có đầy đủ năng lực, phẩm chất đáp 
ứng yêu cầu mang tính đặc thù của loại hình kinh 
tế hợp tác liên doanh với nước ngoài. 

- Xây dựng trước một bước các đoàn thể quần 
chúng và các tô chức chính trị - xã hội, nghề 
nghiệp trong các LDKTVNN và đổi mới phương 
thức hoạt động của nó cho phù hợp với đặc điểm 
của loại hình LDKTVNN ; hướng dẫn, tổ chức và 
tập hợp lực lượng này xung quanh tổ chức đảng và 
chịu sự lãnh đạo trực tiếp về chính trị của tổ chức 
đảng. 

- Cần chú trọng giáo dục, tuyên truyền sâu 
rộng những quan điểm của Đảng và chính sách 
của Nhà nước đối với việc mở rộng loại hình 
LDKTVNN để thực hiện công nghiệp hóa , hiện 
đại hóa đất nước, phân đấu vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

- Cơ quan lãnh đạo và các cơ quan chức năng 
của Đảng cần sớm có quy định và những hướng 
dẫn cụ thể về hoạt động của tổ chức đảng trong 
các LDKTVNN. Khẳng định tổ chức đảng và các 
đoàn thể chính trị, xã hội có quyền được thành lập 
và hoạt động công khai theo đúng Hiến pháp, 
pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
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Việt nam, Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam và 
điều lệ các đoàn thể chính trị, xã hội trong các đơn 
vị LDKTVNN. 

- Sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư nước ngoài. 
Ngay trong điều khoản đầu tiên cần thiết phải 
khẳng định vị trí, vai trò và tổ chức, hoạt động 
công tác đảng trong các đơn vị có vốn đầu tư nước 
ngoài. 

- Các cấp ủy đảng cần quan tâm chỉ đạo việc 
thành lập tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể 
chính trị, xã hội trong các đơn vị LDKTVNN. Ở 
đơn vị nào có đủ điều kiện về số lượng đảng viên 
thì lập chi bộ đẳng. Nơi chưa đủ số lượng đảng 
viên hoặc chưa có thì cấp ủy đảng cấp trên chỉ đạo 
ban chấp hành các đoàn thể, hoặc cử đảng viên 
tham gia ban chấp hành đoàn thể để phát hiện, bồi 
dưỡng người ưu tú phát triển đẳng, tiến tới thành 
lập tô chức đảng. 

- Với những dự án chuẩn bị liên doanh với 
nước ngoài, phía đơn vị Việt nam tham gia liên 
doanh phải có trách nhiệm lựa chọn, bồi dưỡng 
cán bộ, đảng viên có đủ tiêu chuẩn vào làm việc 
trong liên doanh. Ngay trong giai đoạn chuẩn bị 
dự án hợp đồng liên doanh cần phải lập ngay tổ. 
chức đảng để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ 
chức đảng hiện có trong các LDKTVNN. Nơi có 
điều kiện thì cố gắng bố trí đảng ` viên tham gia Hội 
đồng quản trị, làm giám đốc, nắm các vị trí quan 
trọng như giâm đốc tài chính, nhân SỰ... 

- Tăng cường tô chức bộ máy và cán bộ làm 
công tác chỉ đạo của các cấp ủy. Đặc biệt ở các 
tỉnh, thành phố, khu công nghiệp lớn có nhiều đơn 
vị LDKTVNN thì cấp thiết phải lập một bộ phận 


chuyên trách theo dõi chung, giúp cấp ủy trực tiếp 


làm công tác xây dựng Đảng và phối hợp, hướng 
dẫn các đoàn thê xây dựng tô chức đoàn thể ở các 
LDKTVNN. 

- Tuyên truyền, vận động để phía đối tác nước 
ngoài hiểu rõ việc thành lập tổ chức đảng trong 
liên doanh chỉ có lợi cho họ ; từ đó tranh thủ sự 
đồng tình, ủng hộ của họ đối với việc thành lập tô 
chức đảng và hoạt động của tổ chức đảng trong 
liên doanh Q 


Tỉmr gi Bộ biên Lập 


Cần nêu cao 0à ftọc tập ụ đc của 


HẢI THI[ƒN€ LÃN ÔN LÊ HỮU TRÁC 


Ê Hữu Trác (1720 - 
L› hiệu Hải Thượng 

Lãn Ông là một danh y 
lớn của dân tộc Việt nam thế 
kỷ 18. Trong hơn 40 năm của 
cuộc đời làm nghề y, ông đã 
từng bước khẳng định được 
giả trị khoa học và lương tâm 
nghề nghiệp cao quý của mình 
VỚI Xã hội. Đồng thời, với ý 
thức “Cần trước tác sâu rộng, 
cắm cờ đỏ giữa y trường”, ông 
đã để lại cho các thế hệ thầy 
thuốc Việt nam bộ “Hải 
Thượng y tông tâm lĩnh” có 
tính chất “toàn thư” về y học 
cổ truyền. Bộ sách có nhiều 
quan điểm giá trị cần được 
nghiên cứu sâu sắc và học tập 
nghiêm túc, trong đó có quan 
- điểm về nghề y và đạo đức 
nghề y. 

Sự xuất hiện y học cũng 
như các khoa học khác là kết 
quả của quá trình lao động sản 
xuất nhằm phục vụ con người, 
phục vụ sản xuất. Nghề y đòi 
hỏi người thầy thuốc phải có 


một trinh độ chuyên môn. 


vững và một lương tâm trong 
sáng. Không phải ngẫu nhiên 
mà Hi-pô-crát từ xưa ở Hy Lạp 
đã đặt ra lời thề danh dự cho 
những ai học thuốc tụng niệm 
ghi nhớ trước khi ra nghề. 
Trong lịch sử y học nước nhà, 
Lê Hữu Trác, sau khi từ bỏ con 
đường lập nghiệp bằng “khoa 


TBẦN VÂN THỤY °* 


cử", bằng “binh nghiệp”, ông 
đã chuyên tâm vào nghề y ; 
ông mang một quan niệm chân 
chính về nghề nghiệp mà mình 
đã chọn. Ông cho rằng nghề y 
là một nghề liên quan đến tính 
mệnh con người, do đó, người 
học y phải là người có tài năng 
và đạo đức. Không những thế, 
người làm nghề y còn phải có 
một tâm hồn khoáng đạt, cao 
cả. Ông nói : “Suy nghĩ thật 
sâu xa, tôi hiểu rằng người 
thầy thuốc là người bảo vệ tính 
mạng con người ; sống và chết 
một tay mình nắm ; họa và 
phúc một tay mình Em Thế thì 
đâu có thể kiến thức không 
đầy đủ, đức hạnh không trọn 
vẹn, tâm hồn không rộng lớn... 
mà dám liều lĩnh học đòi cái 
nghề cao quý đó chăng ?”. 
(Tiểu dẫn Y âm án). Quan 
điểm về nghề như vậy thật sâu 
sắc. Ông cho rằng y học bao 
gôm hai mặt : Khoa học và 
lòng vị tha. Hai mặt â ấy gắn bó 
mật thiết với nhau, không tách 


' rời nhau, làm tiền đề phát triển 


cho nhau. Có đi sâu vào nghề 
tiếp thu hết những căn cứ khoa 
học của nghề thì việc chữa 
bệnh cho con người mới có 
hiệu quả. Có lương tâm nhà 
nghề cao, thì mới có sự thôi 
thúc nội tâm nâng cao tay 
nghề. Hai động cơ đó cùng tồn 
tại và gắn kết với nhau trong 


khoa học y học. Tư tướng đó 
thật đáng trân trọng, giá trị của 
nó còn vượt ra khỏi ngành y, 
vượt qua mọi thời gian và vẫn 
có ý nghĩa thiết thực đối với 
công tác đào tạo, rèn luyện cần 
bộ trong ngành y hiện nay. 

Từ ngày chuyên tâm vào 
nghề y, Lê Hữu Trác tự đặt 
cho mình mục tiêu phải phấn 
đấu thành một người thầy 
thuốc giỏi. Khi đã thành nghề 
ra chữa bệnh cho mọi người, 
ông luôn luôn nhắc nhở mình 
phải giữ lương tâm trong sạch. 
Qua bộ “Hải Thượng y tông 
tâm lĩnh”, có thể thấy Lê Hữu 
Trác rất coi trọng đạo đức y 
học. Quan điểm về đạo đức y 
học của ông khá hệ thống và 
sâu sắc. 

Lê Hữu Trác cho rằng với 
nội dung chữa bệnh cứu người, 
nghĩa vụ của người thầy thuốc 
với người bệnh là : “Chỉ lấy 
việc cứu sống người làm phận 
sự”. Nguyên tắc của nghĩa vụ 
ấy là : “Phàm người mời đi 
thăm bệnh, nên tùy bệnh cần 
kíp hay không mà sắp đặt đề đi 
thăm trước hay sau. Chớ vi 
giầu sang hay nghèo hèn mà 
nơi đến trước, chỗ đến sau, 
hoặc bốc thuốc thì lại phân 
biệt hơn kém “(Ÿ huấn cách 
ngôn). Trong hàng ngàn người 
bệnh đã được ông cứu chữa 
bao gồm đầy đủ các hạng 
người. Lê Hữu Trác đã khẳng 
định chính người nghèo là 
người mà thầy thuốc phải chú 
ý trước hết, vì “những người 


* PTS triết học, Q. Chủ nhiệm bộ 


môn Mác-Lê nin, Trường đại học y 
khoa Hà nội. 
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Thư gửi Bộ biên tập 


giầu sang không lo không có 
người chữa, còn những người 
nghèo hèn thì không thể đón 
được lương y" (Y huấn cách 
ngôn). Trong hạng người 
nghèo khổ, Lê Hữu Trác rất 
chú ý đến người phụ nữ, vì 
người phụ nữ vừa “tảo tần” với 
cuộc sống, nuôi con, dạy con 
vừa `''phải gánh vác mọi nhiệm 
vụ” và thường bị xã hội coi 
thường vùi dập. Nguyên tắc 
phân loại bệnh nặng, nhẹ để 
thăm khám. để bốc thuốc và 
lập trường làm thuốc vì người 
nghèo của Lê Hữu Trác biểu 
hiện một tấm lòng nhân đạo 
sâu sắc, một tinh thần trách 
nhiệm cao trước vận mệnh của 
con người. Đông thời, nó cũng 
nhăm chống lại một thái độ 
đối xử khá phô biến của những 
người thầy thuốc đương thời là 
chỉ biết tới chỗ giầu sang, chỗ 
thân tỉnh. 


Trước sự suy đôi, thôi nát. 


của chế độ chính trị đương 
thời, Lẻ Hữu Trác đã từ chối 
con đường "tu, tê, trị, bình”, 
sẵn sàng lấy cái lý tưởng đạo 
đức, cái y đạo làm mục tiêu 
cho cuộc sống của mình. 
Chính lý tưởng đạo đức mà 
ông chọn đa đặt nghĩa vụ cho 
ông "chỉ lấy việc cứu sống 
mạng người làm trọng” (Y 
huãn cách ngôn). Giữa một xã 
hội như vậy. những người trí 
thức chân chính như Lê Hữu 
Trác trong khi chưa tim được 
lý tưởng tiến bộ hơn thì nghĩa 
vụ trị bệnh cứu người trước hết 
là người nghèo khổ, biểu hiện 
sự nhận thức tự giác cao cả, 
một tư tưởng tiên tiến phục vụ 


S() 


quyền lợi của quần chúng 
nhân dân. Trong xã hội, khi 
mà đồng tiền đã trở thành thế 
lực chi phối cuộc sống con 


người như ở thế kỷ 18, thì cái. 


“nhân thuật” cao quỹ như y 
học trong tay một số người 
cũng dễ biến thành một 
phương tiện làm giầu. Họ làm 
thuốc là “vì tiền”, “vì vàng” 
chứ không phải vì “cứu sống 
mạng người”. Lê Hữu Trác đã 
đối lập nghề làm thuốc “vì 
vàng” ấy với cái y đạo “vì 
nghĩa” của ông. Nghĩa của 
ông là cứu sống mạng người, 
ông đưa lại cho khái niệm 
“nghĩa” một nội dung mới, 
khác với khái niệm “nghĩa” 
của giai cấp phong kiến. Ông 
rất tự hào về y đạo của mình, 
và cho rằng đạo làm thuốc 
cũng quan trọng như đạo làm 
tướng, sách thuốc không kém 
gì các thánh hiền kinh truyện. 
Giữa lúc các kẻ sĩ “đạp chết 
nhau giữa trường thi” để tìm 
“hư danh”, thi công việc trị 
bệnh cứu người của Lê Hữu 
Trác quả là cái danh chân 
chính hơn cả. Quan điểm đó 
thực chất đã chống lại bọn 
người “thất đức” muốn chạy 
theo vinh quang về công danh 


phú quý, tiền bạc, biến người, 


bệnh thành vật hy sinh cho 
lỏng vụ lợi của họ. 

Cơ sở để thực hiện nghĩa 
vụ và vinh dự “trị bệnh cứu 
người” của người thây thuốc là 
“lòng nhân”. Lê Hữu Trác coi 
“nhân” là đức tính căn bản 


nhất, là điều kiện tiên quyết để 


vào nghề y. Ông nói rõ răng 
“nều không có đức nhân thì 


đừng vào nghề làm thuốc”. 
Đức “nhân” không trừu tượng, 
mà rất cụ thể, ấy là “lo cái lo 
của người”, “vui cái vui của 
người”, “không cầu lợi kể 
công”. Tấm lòng của người 
thầy thuốc với người bệnh 
phải như tấm lòng của người 
mẹ với con cái thi mới có nhiệt 
tình và trách nhiệm. Để có đức 
“nhân”, Lê Hữu Trác đã nêu 
lên tám đức cần rèn luyện 
hằng ngày là : nhân, minh, 
đức. trí. lượng, thành, khiêm, 
cần, và chống tám tội : lười, 
keo. dõi, dốt, tham, ác, hẹp 
hòi. thất đức. Những hành vi 
của người thây thuốc có lương 
tâm, theo Lê Hữu Trác là phải 
có tỉnh thân sẵn sàng phục vụ, 
luôn tự giám sát mình, tự đặt 
cho mình những yêu câu về 
đạo đức để phấn đấu ; lúc gặp 
bệnh nhân khó thì phải dốc 
sức mà chữa, không bỏ trốn. 

Như vậy, sự biểu hiện đức 
“nhân” có nhiều mặt khác 
nhau nhưng tựu trung là tỉnh 
thương con người, là lòng từ 
ai, từ tâm, với phương châm 
“tất cả vì người bệnh” ở người 
thầy thuốc. Ông coi đó là “'vật 
báu”, là điều không thể thiếu 
của đức y. 

Thông qua thực tiễn cuộc 
đời làm thuốc, Lê Hữu Trác đã 
để lại cho nền y học cổ truyền 
của dân tộc một quan điểm y 
học đúng đắn, một quan điểm 
đạo đức sâu sắc. Ngày nay, 
sống trong xã hội mới, tìm về 
dấu người xưa, thấu hiểu hơn 
tư tưởng của Lê Hữu Trác, 
chúng ta càng tự hào về các 
bậc tiên bối của chúng ta =1 


ĐỠ ĐẩN? 


AU khi tốt nghiệp đại học, 

tôi và B cùng đi tim việc 

làm. Một hỏm gặp nhau, B 
thông báo : “K (một bạn cùng lớp 
với chúng tôi - NVC) có việc làm 
rồi đấy. Nó được ông bố đỡ đầu 
xin cho làm ở một tổng công ty 
mạnh ; thu nhập cao lắm, mỗi 
tháng gần hai triệu đồng”. Nói vậy 
rồi B chép miệng : “ở đời có người 
đỡ đầu vẫn hơn, cứ như anh em 
mình... mạt kiếp mới được như 


nó. 

K thì chúng tôi biết rất rõ. Hồi 
còn học, K đã nổi tiếng bởi 
phương châm “học ít, chơi 
nhiều”. K từng nói với chúng tôi : 
“Số mình có nhiều quí nhân phủ 
trợ cho nên bất cứ việc gì dù khó 
đến mấy cũng thực hiện được”. 
Chăng hiếu điều đó có đúng 
không ; chí biết rằng khi ở trường 
đại học, K được ông Y, một cán 
bộ lãnh đạo cấp cao đỡ đầu. Vì 
thế, bốn năm học ở trường, những 
việc khó như thi hết học phần, thi 
chuyển giai đoạn, thi tốt nghiệp... 
K đều vượt qua một cách dễ 
dàng. Khi tốt nghiệp, chúng tôi lo 
cuống cuồng cho "đầu ra” thì K lại 
được ông Z, một nhân vật có vai 
vế ở bộ nọ nhận làm “con nuôi”. 
Bằng ảnh hưởng của mình, ông Z 
đã sắp xếp cho K vào làm ở một 
tổng công ty. Công việc mà K 
đảm nhận lại không đúng với 
chuyên ngành được đảo tạo, nên 
người ta nhận K mà không biết sử 
dụng như thế nào. Thế nhưng 
hằng tháng K vẫn nhận lương, 
thưởng đều đặn như những nhân 
viên khác trong cơ quan. 


NGUYỄN VŨ CÂN 


Ở đời, số người có “quý nhân 
phủ trợ” như K chăng hiêm. Tôi 
cũng có người quen được một 
quan chức ơ tỉnh H “đỡ đầu”. Anh 
ta thành lập công ty trách nhiệm 
hữu hạn và được vị chức sắc này 
đỡ đầu từ việc làm thủ tục thành 
lập cho đên bảo lãnh với ngân 
hàng để được vay vốn với lãi suất 
thấp. Công ty này nhiều lần kinh 
doanh hàng cấm, hàng lậu, trốn 
thuế... cho nên thường bị cán bộ 
quản lý thị trường và cán bộ thuế 
"hỏi thăm”. Nhưng lần nào cũng 
vậy, cứ có thư tay hay điện thoại 
của vị “đỡ đầu” kia là sự việc lại 
được êm nhẹm. Anh ta còn nợ 
của ngân hàng nhiều tỉ đồng 
không có khả năng trả nhưng đều 
được vị “đỡ đầu" can thiệp với 
ngân hàng cho treo nợ. Tất nhiên 
sau mỗi “phi vụ đỡ đầu” như thế 
thi cổ phần của vợ con vị chức 
sắc này lại được ghi thêm một 
khoan kha khá. 

“Đỡ đầu" theo nghĩa đúng 
của nó là việc làm mang đầy tính 
nhân văn, là nét đẹp trong truyền 
thông tương thân, tương ái của 
dân tộc. Trong xã hội ta, “đỡ đầu” 
đã trợ thành phong trào quần 
chúng, mang ý nghĩa xã hội tích 
cực : đỡ đầu những người có 
hoản cảnh khó khăn; đỡ đầu trẻ 
em nghèo học giỏi ; đỡ đầu người 
tàn tật, mồ côi ; đỡ đầu những tài 
năng trẻ, v.v.. Nhiều đối tượng 
nhận được sự đỡ đầu đã vượt lên 
khó khăn, làm chủ cuộc sống, 


_ sống có ích cho xã hội. “Đỡ đầu” 


cũng là một hoạt động góp phần 
lập lại công băng xã hội. 


Tiếc thay, việc “đỡ đầu” đã bị 
một số người biến thành thứ hàng 
hóa “trao đi đổi lại”. Người "đỡ 
đầu” trở thành nhu cầu đối với 
một bộ phận nhỏ trong xã hội. 
Cuộc săn tìm người “đỡ đầu" tuy 
không diễn ra ồn ào, gấp gáp như 
cuộc săn tim “con lai” trước đây, 
nhưng cũng đã trơ thành hiện 
tượng xã hội đáng lưu ý. Một số 
cơ quan, xí nghiệp khi tuyển 
người, ngoài các điều kiện và tiêu 
chuẩn công khai, còn có một tiêu 
chuẩn (không thành văn) : đối 
tượng tuyên chọn có người “đỡ 
đầu” không 2? Đó là ai ?. Nếu 
người “đỡ đầu” “có quyền, có thế” 
thì đây chính là điều kiện “đủ” để 
đối tượng “chiến thắng”. Tôi hỏi 
giám đốc một doanh nghiệp : “Tại 
sao ông không tuyển người giỏi 
hơn, mà lại tuyên cậu T ?”. Bỏ 
qua thái độ ngạc nhiên của tôi, 
ông tra lời : “Tôi đâu có tuyến T, 
tôi tuyên người “đỡ đầu” của cậu 
ấy chứ !". 

Người “đỡ đầu" đã trở thành 
của quí, bùa hộ mệnh, vũ khí, ô 
dù của những người được đỡ đầu 
và hơn nữa, của những người sử 
dụng những người được đỡ đầu. 
Thậm chí để tăng sức nặng khi 
giới thiệu về mình, người ta 
thưởng lôi “người đỡ đầu” vào 
cuộc. Núp dưới bóng của “người 
đỡ đầu" nhiều kẻ đã làm cản, làm 
bậy, và lắm khi “người đỡ đầu” trở 
thành con bải của kẻ sử dụng 
người được đỡ đầu. 

Nếu việc “đỡ đầu" tiếp tục 
phát triên theo chiều hướng tiêu 
cực thì đây sẽ là lực cản đáng kế 
trên con đường phát triển, thậm 
chí sẽ để lại những hậu quả khôn 
lường, mà người gánh chịu là 
toàn xã hội „1 
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Ban ft gún ý tứi Tạp chí của Đảng 


HÔI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN 


VÀ BẠN ĐỌC TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
CÁC TÍNH MIỄN NÚI PHÍA BẮC 


GÀY 27-9-1996, tại thị xá Tuyên quang, 
Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp 
với tỉnh ủy Tuyên quang đã tổ chức hội 
nghị cộng tác viên và bạn đọc các tỉnh miền núi 
phía Bắc. 

Tham dự Hội nghị, đại diện tỉnh Tuyên 
quang gồm có : đồng chí Ngụy' Văn Thận, Phó bí 
thư thường trực tỉnh ủy ; Trần Trung Nhật, Phó 
bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ; Nguyễn 
Công Mịch, Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban 
tuyên giáo tỉnh ủy ; các đồng chí Giám đốc Sở 
bưu điện ; Giám đốc trường chính trị tỉnh ; đại 
diện các ban, ngành, huyện, thị và đảng ủy trực 
thuộc tỉnh ; các đồng chí Tổng biên tập báo, lãnh 
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đạo Đài phát thanh và truyền hình tỉnh. Đại diện 
Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản có : đồng chí 
Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Tổng biên tập ; Nguyễn Tiến Hải, Phó tổng biên 
tập ; các đồng chí Vụ trưởng, Phó vụ trưởng, 
phóng viên, cán bộ của Tạp chí. Hội nghị còn có 
sự tham gia đông đảo của các đồng chí lãnh đạo 
Ban tuyên giáo, Trường chính trị và Sở bưu điện 
các tỉnh Vĩnh phú, Bắc thái, Cao bằng, Hà giang, 
Yên bái, Lai châu, Sơn la. Đông chí Nguyễn 
Hoài Khiêm, Bí thư đẳng ủy Công ty gang thép 
Thái nguyên (Bắc thái) cũng tham dự hội nghị. 
Một số đồng chí do bận công việc không trực tiếp 
dự được đã gửi tham luận, đến hội nghị. 


Sau phát biểu mở đầu của đồng chí Ngụy 
Văn Thận, đông chí Nguyễn Phú Trọng đã điểm 
_ đại những chặng đường trong 66 năm ra đời và 
phát triển của Tạp chí lý luận chính trị của Đảng, 
nêu lên một sô nét chính trong công tác tuyên 
. truyền thời gian qua, phương hướng, nội dung 
biên tập trong thời gian tới để các đại biểu gÓp ý, 
phê binh Tạp chí. 

Với tỉnh thần chân thành, thắng thắn và Xây 
dựng, các đại biểu đã sôi nổi đóng góp nhiều ý 
kiến phong phú, quý báu, nêu nhiều kinh nghiệm 
hay, kiến nghị. thiết thực trong việc phát hành, 
đọc, tuyên truyền Và sử dụng Tạp chí phù hợp với 
đặc điểm và đối tượng ở địa bàn miền núi. Chúng 
tôi xin tóm tắt những ý kiến của các đại biểu trên 
một số mặt chủ yếu sau đây : 

Về đánh giá Tạp chí : Các đại biểu đều 
thống nhất và đánh giá cao vị trí, vai trò, tầm 
quan trọng của Tạp chí lý luận, chính trị của 
Đảng trong suốt quá trình từ khi Đảng ta ra đời 
đến nay. Trong suốt 66 năm qua, cùng với sự lớn 
mạnh không ngừng của Đảng ta, Tạp chí luôn 
luôn xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của 
Đảng. Điều đó thể hiện khá rõ trong lịch sử và 
trong hiện tại. Qua từng chặng đường phát triển 
của cách mạng nước nhà, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, Tạp chí luôn luôn giữ vị trí quan trọng 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đăng, góp 
phân làm sáng tỏ đường lối, quan điểm của Đảng, 
đưa đường lối của Đảng vào cuộc sống. Đối với 
các câp ủy đảng, cán bộ, đẳng viên và quần 
chúng cách mạng, Tạp chí được coi là chỗ dựa tin 
cậy về lý luận, chính trị, là người hướng dẫn về 
phương pháp luận trong quá trinh nghiên cứu, 
học tập và chỉ đạo thực tiễn, góp phần SOI sáng 
thực tiễn cách mạng nước nhà. Trong tất cả các 
thời kỳ cách mạng từ khi có Đảng đến nay, Tạp 
chi đã đóng góp phần đáng kể vào thắng lợi 
chung của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Trung 
ương Đảng, Tạp chí đã kịp thời nắm bắt những 
yêu câu vê lý luận, chính trị trong từng thời điểm 
lịch sử, nhất là những khi cách mạng chuyến giai 
đoạn. Trong công cuộc đổi mới đất nước 10 năm 
qua, Tạp chí đã đi đầu trong việc làm sáng tỏ 
nhiêu vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình 


Bạn đẹc góp ÿý với Tạp shí qủúa Đảng 


thực hiện nghị quyết Đại hội VI, Đại hội VII, Đại 
hội VIII và các nghị quyết khác của BCH trung 
ương, của Bộ chính trị, Ban bí thư v.v. Từ tháng 
7-1995, Tạp chí được xuất bản 2 kỳ/tháng. Đây 
là một sự cô gắng rất lớn của cán bộ, nhân viên 
Tạp chí. Bởi vì trong điều kiện người và cơ sở vật 
chất, phương tiện làm việc không được tăng 
cường bao nhiêu nhưng vẫn bảo đảm Tạp chí ra 
đều đặn, đến tay bạn đọc kịp thời. Chât lượng 
nhiều bài viết, trên một số mặt được nâng lên một 
bước. Điểm khá nổi bật là hơn một năm qua, Tạp 
chí đã tập trung vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc nghiên cứu, 
làm sáng tổ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn 
đang đặt ra đối với cách mạng Việt nam. Đông 
thời đấu tranh, phê phán những trào lưu tư tưởng 
phản động, những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Tạp chí đã 
đi hàng đầu trong việc đấu tranh bảo vệ tính đúng 
đắn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, 
định hướng tư tưởng, củng cố, tăng cường niềm 
tin vào con đường mà Đảng ta đã lựa chọn. 

Tạp chí Cộng sản đã sớm tuyên truyền cho 
việc chuân bị Đại hội VIII của Đảng. Từ số 18 
(tháng 12-1995) Tạp chí đã mở mục “Tiến tới 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của 
Đảng”. Trong mục này đã có nhiều bài viết tham 
gia hội thảo “Một số vấn đề về định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta”, giúp bạn đọc hiểu rõ ràng, 
sâu sắc và tin tưởng vào con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Nhiều bài viết đã đáp ứng kịp thời, 
phục vụ tốt các cấp ủy đẳng, cán bộ, đảng viên 
trong mùa đại hội. Ngay sau khi Đại hội VỊII của 
Đảng kết thúc thành công, từ số 13 (7-1996), Tạp 
chí đã mở mục “Phấn đấu thực hiện Nghị quyết 
Đại hội VIII của Đảng”. Nhiều bài viết trong 
mục này đã phân tích, lý giải cơ sở khoa học và 
thực tiền của quan điểm, đường lối của Đảng 
trong Nghị quyết, giúp cán bộ, đảng viên, bạn 
đọc hiểu đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc hơn Nghị 
quyết, biến Nghị quyết thành hiện thực cuộc 
sông. 
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Đa số các đại biểu cho rằng cách bố trí các 
chuyên mục như hiện nay là hợp lý, thu hút được 
sự quan tâm chú ý của nhiều đối tượng bạn đọc. 
Các bài viết của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà 
nước và những bài mang tính chính luận đăng 
trên Tạp chí được bạn đọc thường xuyên quan 
tâm. Chuyên mục Nghiên cứu - trao đôi mang 
tính gợi mỡ, rộng đường suy nghĩ có hàm lượng 
khoa học và tính thuyết phục và vẫn bảo đảm tính 
định hướng đúng đắn. Chuyên mục này thu hút 
các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học. 
những trí thức trong và ngoài đảng. Mục Thực 
tiễn - kinh nghiệm là diễn đàn của các cần bộ 
lãnh đạo, hoạt động thực tiễn của các ngành, các 
cấp từ trung ương đến cơ sở. Nhiều đại biêu tâm 
đặc chuyên mục này vì nó mang tính tổng kết 
thực tiễn, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý 
báu trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Chuyên mục Sinh hoạt tư tương rất cần thiết và 
bô ích bởi các bài viết ngắn gọn, đời thường 
nhưng tính chiến đấu và giáo dục sâu sắc, nhẹ 
nhàng dễ đi vào lòng người đọc. Nhiều đại biểu 
rất tâm đắc và hoan nghênh Tạp chí có mục Tìm 
hiệu khái niệm bởi nó đáp ứng một cách thiết 
thực. giúp người đọc hiểu đúng đắn, đầy đủ, sâu 
sắc những khái niệm mới khi đất nước ta đi vào 


kinh tế thị trường, hội nhập với thế giới. Mục Thể 


GIỚI : vấn đề. sự kiện, Qua sách báo nước ngoài 
được nhiều đại biều và bạn đọc coi là "một cửa 
số" để nhìn ra ngoài một cách rõ ràng hơn. 

Hình thức của Tạp chí cũng ngày càng cải 
tiến, văn phong sáng sủa, rõ ràng, bố cục chặt 
chẻ. trinh bày đẹp. tranh ảnh phù hợp với chủ đề 
từng số, ít sai xót trong khâu in ân. 

Riêng về phần quảng cáo trên Tạp chí vẫn 
còn những ý kiến khác nhau. Một số đại biểu cho 
răng quảng cáo là cần thiết và cách quảng cáo 
như lâu nay Tạp chí đã làm là phù hợp bao đảm 
sự chừng chạc và nghiêm túc. Một số đại biêu có 
nhận xét : quảng cáo trên Tạp chí cũng mang tính 
định hướng, tuyên truyền, cô vũ những doanh 
nghiệp. đơn vị làm ăn có hiệu quả ; chưa thấy 
trường hợp nào được quảng cáo trên Tạp chí mà 
sau đó bị đô vỡ. Một số đại biêu có ý kiến răng 
đã là Tạp chí lý luận - chính trị thí Không nên 
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quảng cáo mà dùng giấy mực đó in tranh ảnh, 
phong cánh đất nước. những lời hay, ý đẹp của 
lãnh đạo hoặc minh họa cho nội dung bài viết. 
Cũng không ít đại biêu khuyến khích Tạp chí 
quang cáo và đã quảng cáo thì phải in đẹp, rõ 
ràng ; đông thời phải chọn lọc. cân nhắc, tránh 
hiện tượng quang cáo lặp đi lặp lại cho một vài 
doanh nghiệp. 

Về đối tượng của Tạp chí Cộng sản : Cũng 
như ở nhiều địa bàn khác của đất nước, đối tượng 
chủ yếu của Tạp chí Cộng sản là can bộ lanh đạo 
các câp ủy đang, chính quyền, nhưng cán bộ làm 
công tác nghiên cứu, giảng dạy, tuyên giáo, một 
số cán bộ lãnh đạo về hưu v.v. Tuy nhiên, do 
nhiều khó khăn cho nên đối tượng của Tạp chí 
Cộng sản ở các tỉnh miền núi phía Bắc có phần 
nào bị hạn chế, "thu hẹp. Tạp chí Cộng sản hiện 
mới đến chủ yếu Các cơ quan tình, huyện, thị, 
một phần ơ câp ỦY xã. Ở nhiều tuyến xã, nhất là 
các xã vùng cao hâu như Tạp chí chưa đến được 
bao nhiêu. Nhiêu cán bộ chủ chốt các xã vùng 
cao chưa biết chữ hoặc chỉ biết đánh vần cho nên 
không thê đọc và hiệu được Tạp chí Cộng sản. 
Để khắc phục tình trạng này. một số cấp ủy đảng 
đã có sang kiến, kinh nghiệm biên soạn lại, đơn 
giản hóa một số bài trên Tạp chí Cộng sản để 
tuyên truyền phố biến cho những đối tượng có 
trinh độ thấp. Tại hội nghị này. vấn đề phô cập 
và nâng cao trình độ của đối tượng Tạp chí Cộng 
sản lại một làn nữa được đặt ra. Cái khó của Bộ 
biên tập Tạp chí Cộng sản là không thể chỉ chạy 
theo "đối tượng có trình độ cao mà bỏ rơi những 
người trình độ thấp và cũng không để vì chiều 
những cán bộ, đảng viên vùng sâu vùng xa mà 
không quan tâm đến đối tượng lãnh đạo, bạn đọc 
có tri thức. Chính vì thế mà bây lâu nay trên Tạp 
chí Cộng sản thường có nhiêu “món” cho các đối 
tượng khác nhau. Nhưng dù Bộ biên tập có cai 
tiến nội dung đến đâu chăng nữa, các cấp ủy đảng 
có sáng tạo thế nào thì đối tượng của Tạp chí 
Cộng sản phải có trình độ nhất định. 

Về công tác phát hành Tạp chí Cộng sản. 
nhiều đại biêu, nhất là các đông chí lãnh đạo các 
sở bưu điện quan tâm. Phân lớn các đại biểu đến 
hội nghị đều có trong tay bảng thống kê số lượng 


báo chí nói chung và Tạp chí Cộng sản nói riêng 
được phát hành trên địa bàn. Những năm qua 
nhiều cấp ủy đẳng rất quan tâm chỉ đạo công tác 
phát hành báo chí của Đảng. Ngành bưu điện, 
nhất là những bưu tá không quản gian khô, khó 
khăn, đường sá xa xôi, trèo đèo lội suối để đưa 
Tạp chí Cộng sản tới tay người đọc. Mặc dù là 
doanh nghiệp hạch toán kinh doanh nhưng các sở 
bưu điện không tính lỗ lãi trong việc phát hành 
báo chí của Đảng. Do vậy, số lượng Tạp chí 
Cộng sản trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc 
vẫn được duy trì, ổn định và có tăng. Ở những 
tỉnh vùng núi thấp thường đạt hơn 1 000 cuốn/kỳ. 
Ở các địa phương vùng núi cao thường là vài ba 
trăm cuốn/kỳ. Tuy đường sá xa xôi, phương tiện 
đi lại rất khó khăn, nhưng nhìn chung Tạp chí 
Cộng sản vẫn đến tay bạn đọc đúng hạn. Tuy 
nhiên, so với yêu cầu bạn đọc và số lượng cấp ủy 
đảng từ xã trở lên, Tạp chí Cộng sản mới chỉ phát 
hành đến các tô chức đảng được 12 đến 15%. 
Đây là điều băn khoăn của nhiều đại biểu. Một 
số nơi làm tốt công tác phát hành báo chí nói 
chung và Tạp chí Cộng sản nói riêng đưa ra kinh 
nghiệm : phải CÓ Sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, 
kiểm tra của các cấp ủy đang trong việc đọc và 
tuyên truyền, phô biến báo chí của đảng ; có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tuyên giáo và 
cơ quan phát hành báo chí, các cơ quan báo chí 
phải liên hệ, gắn bó với địa phương thường xuyên 
mở hội nghị khách hàng, thăm dò ý kiến bạn 
đọc v.v. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí phải có 
sự thống nhất trong việc tạo nguồn kinh phí để 
mua Tạp chí Cộng sản, có cơ chế rõ ràng trong 
việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đó, tốt nhất 
các địa phương bàn giao nguồn kinh phí mua báo 
chí cho ngành bưu điện mua và phát hành tạp chí 
đến đúng đối tượng. Làm được như vậy sẽ tránh 
được tinh trạng cắt xén, sử dụng sai mục đích 
kinh phí mua báo chí và khắc phục được tình 
trạng ngành bưu điện bị chiếm dụng vốn kéo dài 
như hiện nay. 

Một số kiến nghị : Tuy những năm qua Tạp 
chí Cộng sản đã đạt được nhiều thành tích, xứng 
đáng là ngọn cờ tư tướng - lý luận của Đảng, 
nhưng hiện nay so với nhu cầu của sự nghiệp đổi 


Bạn đọc góp ý với Yạp shí qua Đảng 


mới đất nước, trước những đòi hỏi của thực tiễn 
cách mạng và đông đảo bạn đọc thì vẫn còn 
khoảng cách và bất cập. Các đại biểu dự hội nghị 
đưa ra rất nhiều kiến nghị và đòi hỏi cao đối với 
Tạp chí Cộng sản trong thời gian tới. Nhiều đại 
biểu mong muốn Tạp chí Cộng sản có những bài 

“tầm cỡ hơn”, “công phu hơn”, tính tổng kết cao 
hơn”. Tạp chí Cộng sản cân tiếp tục có những bài 
làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn đất 
nước đang đặt ra : kinh tế thị trường có sự quán 
lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa ; mối quan hệ giữa đảng cầm quyền và sự 
quản lý của nhà nước, nhất là ở địa phương và CƠ 
SỞ ¡ đảng cảm quyền trong nên kinh tế thị 
trường ; . tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà 
nước ; công băng xã hội trong nền kinh tế thị 
trường v.v. Tạp chí nên tăng thêm bài cho mục 
Thực tiến - kinh nghiệm, nhất là những bài về đổi 
mới doanh nghiệp nhà nước, đôi mới hợp tác xã 
nông nghiệp, công nghiệp hóa , hiện đại hóa 
nông nghiệp và nông thôn miền núi, vấn đề dân 
tộc và tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc ít người. 
Nếu có thể được, Tạp chí nên có mục riêng về địa 
phương, cơ sở miền núi. Một số đại biểu kiến 
nghị Tạp chí Cộng sản cần đi đầu trong việc đấu 
tranh chống những biếu hiện tiêu cực. nhất là trên 
lĩnh vực chống tham nhũng, buôn lậu. 

Một số đại biểu kiến nghị Tạp chí Cộng sản 
cùng các ngành, các cấp nghiên cứu để có thể cấp 
không Tạp chí cho một số đối tượng ở những 
vùng cao, vùng xa có nhiều khó khăn vẻ kinh phí 
mua Tạp chí. Các đại biểu rất hoan nghênh việc 
Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản có sáng kiến mở 
hội nghị cộng tác viên và bạn đọc. Mong răng 
thời gian tới có nhiêu cuộc hội nghị với từng địa 
phương, hoặc từng đi tượng khác nhau để bạn 
đọc hiểu biết thêm về Tạp chí Cộng sản, gắn bó 
Tạp chí với bạn đọc. 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ 
biên tập phát biêu kết thúc hội nghị. Đông chí 
chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến sâu sắc, 
thiết thực của các đại biểu, tiếp thu và cố gắng 
lam cho Tạp chí lý luận - chính trị của Đảng ngày 
càng đáp ứng cao hơn mong mỏi của bạn đọc. 


VŨ LẦN (tổng thuột) 


93% éé 
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NATO ĐẮC LỢI TRONG CUỘC CHIẾN BÔ-XNI-A 


GÀY 21-11-1995, Hiệp định nhằm 
N-- dứt chiến tranh, mang lại hòa 

bình cho Bô-xni-a - Héc-xê-gô-vi-na 
đã được ký tắt tại căn cứ không quân Mỹ Đây- 
tơn và ngày 14-12-1995 được long trọng ký 
kết tại Pa-ri. Hiệp định đã mang lại niềm hi 
vọng cho nhiều người, nhưng đằng sau nó đã 
diễn ra một cuộc đấu tranh ngầm, không kém 
phần gay gắt, mô tả mối tương quan thực sự 
giữa các lực lượng tham gia trực tiếp cũng như 
gián tiếp trong cuộc chiến tranh khủng khiếp 
của những năm qua. Cuộc đấu tranh này không 
nhăm sắp xếp lại các sự kiện theo trình tự lịch 
sử, mà nhằm tạo ra một ý thức chính trị và rút 
ra những bài học từ Bô-xni-a. 

Trong bài phân tích về chính sách hòa 
bình sau Đây-tơn, đăng trên báo Toàn cảnh 
Phran-phuốc ngày 28-8, ông Giơ-nốt Ơ-lơ 
(Gernot Erler), nghị sĩ Quốc hội Đảng dân chủ 
xã hội Đức, thành viên Ủy ban quốc phòng và 
Ủy ban đối ngoại Quốc hội Đức đã vạch ra con 
đường từ “huyền thoại của sự can thiệp quân 
sự nhân đạo” ở Bô-xni-a tới “liên minh phòng 
thủ mới của phương Tây”. Ông Ơ-lơ cho rằng, 
những con chủ bài đã không được phân chia 
bình đẳng. Cách mô tả sự kiện chi phối hiện 
nay đã khẳng định những người chiến thắng và 
những kẻ thất bại, mặc dù vẫn còn sự chống 
đối lẻ tẻ. Sau khi sơ kết về Hiệp định Đây-tơn, 
có thể nhận thấy những thay đối sau : 

1 - Chủ trương lấy can thiệp mạnh mẽ 
bằng quân sự làm phương tiện chấm dứt xung 
đột đã mạnh lên và lấn át chủ trương cùng các 
biện pháp phi quân sự để giải quyết xung đột 
theo kiêu hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa 
bình Liên hợp quốc. 

2 - Liên hợp quốc, với tư cách một tổ chức 
thế giới, chủ trương giải quyết xung đột không 
băng quân sự và gìn giữ hòa bình, phải chấp 
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nhận một nhượng bộ. Ngược lại, với khả năng 
can thiệp mạnh mẽ bằng quân sự, thể diện và 
uy lực của NATO đã tăng lên mạnh. 

3 - Nhận thức chính trị là châu Âu bất lực 
trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Bô-xni-a 
và thực hiện sứ mạng IFOR khi không có sự 
giúp đỡ ồ ạt của Mỹ và thúc đẩy những quá 
trình thay đổi trong NATO, mà điều quan 
trọng nhất là ý đồ của Pháp mong muốn trở lại 
với cơ cấu quân sự NATO và cái gọi là 
“NATO mới”, với mục tiêu là đạt được những 
khả năng can thiệp cao với kỹ thuật Mỹ, nhưng 
không nhất thiết phải có sự tham gia của Oa- 
sinh-tơn. 

4 - Sự phát triển nêu trên cho phép người 
ta có thể nói về một “hệ thống chính trị quốc 
tế mới sau Đây-tơn”. Nhưng những lực lượng 
chính trị đang củng cố hệ thống chính trị mới 
này có quyền nêu ra “Những bài học Bô-xni-a” 
hay không? Liệu chúng ta có thể thực sự trông 
chờ một nên an ninh và hòa bình gia tăng của 
cái “trật tự thế giới mới”, mà Gióc-giơ Bu-sơ 
đã vội vã công bố năm 1991 hay không? 

Những khẳng định cho rằng, việc sớm can 
thiệp bằng quân sự vào Bô-xni-a nhằm chấm 
dứt cuộc xung đột đẫm máu những nạn nhân 
vô tội trong nhiều năm đã bị cẩn trở vì những 
người theo đuôi một giải pháp hòa bình, trên 
thực tế chỉ là một sự bóp méo lịch sử. Thực ra, 
tất cả các nước phương Tây, kế cả Mỹ trong 
nhiều năm đã theo đuôi một giải pháp chính 
trị, ngoại giao. Ngay cả các chuyên gia quân 
sự từ Nô-man (Naumamn) - tướng Đức tới 
Pao-oen (Powell) - tướng Mỹ đều cảnh cáo 
trước và kiên quyết bác bỏ một sự can thiệp 
vào khu vực này với những biện dẫn về kinh 
nghiệm lịch sử. Lập trường này đã bị đè bẹp do 
sự leo thang từng bước từ năm 1992 tới năm 


* Phóng viên TTXVN tại Béc-lin 


1995, phát triển từ những đường đi, nước bước 
đầy mâu thuẫn của phương Tây ở Bô-xni-a. 
Thật là một thảm họa, khi các nước phương 
Tây, sau này kể cả “Nhóm tiếp xúc” bao gồm 
5 cường quốc đã không có nổi một lập trường 
chính trị chung. Người ta làm rùm beng về 
việc ban hành lệnh cắm vận đối với nước Nam 
tư còn lại và cấm vận vũ khí đối với các bên 
tham chiến ở Bô-xni-a. Trên thực tế, điều này 


chưa bao giờ được thực thi. Ai cũng biết rằng, - 


cùng lúc tàu chiến NATO tuân tiễu canh gác ở 
biển A-đri-a-tic để kiểm tra lệnh cấm vận, thì 
từ năm 1994 Mỹ phát hiện và làm ngơ việc 
một số nước cung cấp vũ khí cho những người 
Hồi giáo ở Bô-xni-a, bất chấp nghị quyết cấm 
vận của Liên hợp quốc mà Oa-sinh-tơn cũng 
ủng hộ. Trong “ván bài Bô-xni-a”, chính 
quyền Mỹ đặt cược vào sức mạnh quân sự của 
những người Hồi giáo. Cũng có một hình ảnh 
như vậy ở châu Âu : chính phủ những nước này 
đưa ra 4 kế hoạch hòa bình khác nhau cho Bô- 
xni-a, mà chẳng được các bên tham chiến coi 
trọng. Bởi vì, trong trường hợp cấp bách, 
người Crô-a-ti-a biết răng họ được Đức ủng 
hộ, người Xéc-bi-a được Anh, Pháp và Nga 
ủng hộ, còn người Hồi giáo thì được Mỹ hậu 
thuần. 

Trước bối cảnh bất lực về chính trị này, 
trận chiến đã leo thang tại Bô-xni-a. Lẽ ra lính 
mũ nôi xanh của Liên hợp quốc phải lập tức 
rút quân, khi họ nhận ra rằng không còn những 
tiền đề cần thiết cho hoạt động của họ, trước 
hết là việc các bên tham chiến, về nguyên tắc 
không sẵn sàng chấp thuận hòa bình. Nhưng 
họ vẫn ở lại vì những lý do nhân đạo và đã cứu 
sống được hàng trăm ngàn người, và cái giá 
của nó là trên 300 lính của UNPROFOR đã hy 
sinh. Lính mũ nôi xanh đã bị đưa vào các vùng 
chiến sự, trong khi họ không có đủ vũ khí cần 
thiết để tự vệ. Nhằm trừng phạt các cuộc tấn 
công này, từ năm 1994, NATO đã cho máy 
bay oanh tạc các căn cứ của người Xéc-bi-a và 
người Xéc-bi-a coi đó là hành động can thiệp 
và ủng hộ đối phương của họ bằng quân sự. 


Trong tình trạng trái ngược nhau giữa một bên 
là lính mũ nồi xanh trên bộ với sứ mạng trung 
lập, không thiên vị, nhưng dễ bị tổn thương và 
một bên là NATO hùng mạnh, tiến hành các 
hoạt động gọi là “trừng phạt từ trên không”, thì 
không thể nào ngăn cản được sự xung đột leo 
thang với đỉnh cao là việc người Xéc-bi-a bắt 
giữ con tin và NATO cùng với Anh, Pháp tăng 
cường đánh bom và gia tăng lực lượng Can 
thiệp nhanh. Từ một hoạt động lẽ ra là gìn plữ 
hòa bình đã trở thành một sự can thiệp ồ ạt 
bằng quân sự, làm thay đổi rõ rệt tương quan 
lực lượng của các bên tham chiến. Những tiến 
trình đó là bằng chứng xóa bỏ “huyền thoại về 
sự can thiệp quân sự nhân đạo”. Trên thực tế, 
sự bất đồng chính trị trong các nước châu Âu 
và Nhóm tiếp xúc, cũng như việc không thực 
thi triệt để các biện pháp cấm vận đã ngăn cần 
sự chấm dứt cuộc xung đột bằng chính trị và 
kéo đài cuộc chiến tranh. 

Thật là một điều trái khoáy : lính mũ nôi 
xanh của UNPROFOR hầu như không được 
trang bị vũ khí thì bị đẩy vào vùng chiến sự, 
rồi sau đó bị chỉ trích là sứ mạng gìn giữ hòa 
bình của họ bất lực. Trong khi lực lượng IFOR 
với 60 000 bịnh lính được trang bị tới tận răng 
thi lại được nhận một nhiệm vụ gọi là “kiểm 
soát và giám sát” một hiệp định hòa bình được 
các bên tham chiến chấp thuận. Và người ta ca 
ngợi đó là một thành công ! Bên cạnh đó 
những lực lượng dân sự được trang bị kém hơn 
nhiều thì lại phải lo cho việc bình thường hóa 
đời sống chính trị và thúc đẩy việc tái thiết 
Bô-xni-a. | 

Ông Ơ-lơ khẳng định rằng : “Không, cuộc 
xung đột Bô-xni-a không bác bỏ sự cần thiết 
của một giải pháp phi quân sự cho cuộc xung 
đột, cũng như không chứng tổ sự can thiệp 
quân sự ồ ạt là sự lựa chọn thực sự hứa hẹn 
thành công”. Trái lại, đây chỉ là nơi diễn ra sự 
tranh giành những quyền lợi khác nhau của các 
quốc gia và những quyền lợi trái ngược nhau 
của một hệ thống quốc tế trước Đây-tơn, trên 
mạng sống của vô vàn nạn nhân. Không hề có 


° 


37 


——ŸễỂŸ“—Ể—ỂẼ'“ẾỆễ -—————-———ễ.....ỐẶỐỐỐccc.cỐỐỐỐỐỐ kẻ k kCẨ 


một '“sự can thiệp quân sự nhân đạo”, mà là 
một tình trạng ở trong ngõ cụt sau: nhiều thất 
bại về chính trị, nên đã phải lấy sự can thiệp 
quân sự làm phương tiện cuối cùng để giữ thể 
diện của các cường quốc liên quan. 

Trong trò chơi quyền lực này làm suy 
giảm uy tín của Liên hợp quốc thì người được 
lợi là NATO. Đây là một cơ hội hiếm có. Sau 
năm 1990, với sự kết thúc của hệ thống hai 
cực, nhiều nhà quan sát đã tiên đoán sự kết 
thúc của NATO, vì sứ mạng lịch sử của nó 
xem chừng đã hoàn tất. Nhưng nay, năm 1996, 
Liên minh phòng thủ phương Tây đã quyết 
tâm đi một bước lớn : Với danh nghĩa là người 
mang lại hòa bình cho Bô-xni-a, đồng thời 
nhiều nước Trung và Đông Âu ham muốn gia 
nhập, NATO đang chuẩn bị nhảy ra đóng vai 
trò người thừa kế Liên hợp quốc với tư cách là 
một quyên lực trật tự và hòa bình toàn cầu, 
sung sức và có khả năng hành động. 

Sau một thời gian dài lưỡng lự, trì hoãn, 
NATO đã tiến hành những bước đi nhanh 
chóng để tạo ra những cơ sở tổ chức và kỹ 
thuật cho ý đô này. Hội nghị bộ trưởng 
quốc phòng Hội đông Bắc Đại tây dương 
ngày 3-6- -1226 tại Béc-lin và Hội nghị Bộ 
trưởng quốc phòng ngày ¡3-6 tại Brúc-xen đã 
đưa ra những cơ sở cho một “NATO mới” 
Theo đó, ngay lập tức NATO tập trung vào 
những nhiệm vụ trật tự quốc tế bên ngoài 
nhiệm vụ phòng thủ trước đây và đề nghị coi 
minh là cơ quan chấp hành về quân sự, kể cả 
cho các sứ mạng của Liên hợp quốc, của Tổ 
chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) và 
của Liên minh Tây Âu (WEU). Cơ sở quan 
trọng nhất cho những nhiệm vụ này là “Lực 
lượng phối hợp nhiệm vụ chung”(CJTF) với 
những cơ cấu chỉ huy và tham mưu thường 
trực, năng động, có thể sử dụng các phương 
tiện kỹ thuật của Mỹ mà không nhất thiết phải 
có sự tham gia trực tiếp của Mỹ. Điều đáng chú 
ý là ý đồ của “NATO mới” muốn xác lập một 
“trật tự mới” mà vai trò của Liên hợp quốc bị 
lu mờ và vị trí của NATO đậm nết. “Trật tự thế 
giới mới” này đã bắt đầu hình thành chỉ vài 
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tháng sau “Hiệp định hòa bình Đây-tơn”, như 
là hệ quả trực tiếp của cuộc xung đột Bô-xni-a. 

Những đặc điểm của trật tự mới này làm 
cho người ta phải lo ngại : 

I - Liên hiệp quốc bị đẩy ra khỏi chức 
năng của mình với tư cách là một tổ chức thế 
giới vì hòa bình, trong đó, bên cạnh quyền lợi 
của những nước công nghiệp, phần lớn là 
phương Tây thì cho tới nay các vấn đề của các 
nước thế giới thứ ba ít nhất cũng còn có cơ hội 
được lắng nghe. 

2 - “N»NATO mới” đã đảm nhận vị trí “bỏ 
trống” của một quyền lực trật tự toàn cầu và 
như vậy đảm nhận một tổ chức mà trong đó chỉ 
có đại diện quyền lợi của các xã hội công 
nghiệp phương Tây. 

3 - Khả năng thực sự mà NATO có được 
và đã chứng tô với sứ mạng IFOR là việc thực sự 
can thiệp quân sự. Việc cố tình giải thích sai lạc 
và đã bóp méo những kinh nghiệm Ở Bô-xni-a 
là nhằm tạo ra một mô hình giải quyết khủng 
hoảng bằng quân sự mà NATO coi mình là tổ 
chức lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ này và bỏ 
qua việc tiếp tục phát triển những biện pháp 
dân sự cần thiết để ngăn ngừa khủng hoảng và 
giải quyết khủng hoảng bằng phi quân sự. 

Người ta không được quên rằng “thành 
công” phút chót của IFOR với “mô hình Bô- 
xni-a” đã để lại những hậu quả tàn phá lớn nhất 
về người và vật chất ở châu Âu kể từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai. Riêng điều này cho thấy 
không thể xây dựng một chính sách hòa bình 
tương lai theo những phương pháp giải quyết 
xung đột theo kiểu ở Bô-xni-a. 

Một nện hòa bình lâu dài ở Liên bang 
Nam tư (cũ) phụ thuộc trước hết vào việc có 
thực hiện thành công phần của Hiệp định 
Đây-tơn đề cập tới các vấn đề dân sự hay 
không. Vì vậy, thay vì việc tiếp tục hoàn thiện 
các công cụ can thiệp toàn cầu, tất cả các lực 
lượng quốc tế phải tập trung giải quyết nhiệm 
vụ này. Một trật tự thế giới mới với xu thế can 
thiệp quân sự không thể đem lại những cơ hội 
hòa bình thực sự cho tương lai của hành tỉnh 
chúng ta Q 
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e Kinh tế học vĩ mô - nghiên cứu sự vận động và những mối quan hệ kinh tế chủ yếu của một đất nước 
trên bình diện toàn bộ nền kinh tế. Nó nhấn mạnh đến sự tương tác trong nên kinh tế nói chung, trong khi tìm 
cách đơn giản hóa các khối riêng biệt trong phân tích để làm cho quá trình phân tích toàn bộ sự tương tác ấy 
trở nên có thể điều khiển được. 

Nói cách khác, kinh tế học vĩ mô nghiên cứu sự lựa chọn của mỗi quốc gia trước những vấn đề kinh tế - 
xã hội cơ bản như : tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, xuất nhập khẩu hàng hóa và vốn (tư bản), phân 
phối các nguồn lực, phân phối thu nhập giữa các thành viên trong xã hội... 

Như vậy, kinh tế học vĩ mô sẽ cung cấp những kiến thức và công cụ phân tích kinh tế để một quốc gia có 
những lựa chọn tối ưu tùy thuộc vào các nguồn lực kinh tế, chính trị và xã hội. Những kiến thức và công cụ 
phân tích của kinh tế học vĩ mô đã được đúc kết từ nhiều công trình nghiên cứu và tư tưởng kinh tế của các nhà 
khoa học thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Ngày nay chúng được tích lũy và hoàn thiện dần, trở thành tri thức 
chung của nhân loại, góp phần mô tả chính xác hơn đời sống kinh tế - xã hội với các mối liên hệ ngày một phức 
tạp. Điều đó cũng chứng tỏ răng con người không còn bị lệ thuộc và bất lực trước các quy luật khách quan của 
thị trường, hơn thế nữa, còn tham gia can thiệp, điều tiết thị trường, 

Theo cách tiếp cận hệ thống của kinh tế học vĩ mộ, nên kinh tế được xem như một hệ thống được đặc trưng 
bởi đầu vào, đầu ra và hộp đen kinh tế vĩ mô. Các yếu tố đầu vào bao gồm : tác động từ bên ngoài (hay còn gọi 
là các biến số phi kinh tẾ) như thời tiết, dân số, chiến tranh... ; những tác động chính sách bao gồm các công cụ 
của nhà nước nhằm điều tiết hộp đen kinh tế vĩ mô, hướng theo các mục tiêu đã định trước. 

Các yếu tố đầu ra bao gồm : sản lượng, việc làm, giá cả, xuất và nhập khẩu. Đó là các biến số do hộp đen 
kinh tế vĩ mô tạo ra. 

Yếu tổ trung tâm của hệ thống là hộp đen kinh tế vĩ mô, còn 'gỌI là nền kinh tế vĩ mô (macroeconomy). 
Hoạt động của hộp đen quyết định nên chất lượng của các biến số đầu ra. Hai lực lượng quyết định sự hoạt động 
của hộp đen, để từ đó con người quản lý được kinh tế vĩ mô là tổng cung và tổng cầu. Đối tượng của quản lý 
kinh tế vĩ mô là toàn bộ nền kinh tế quốc dân, chủ thể của nô là nhà nước, thông qua các công cụ điều tiết trực 
tiếp như các lệnh, quyết định của nhà nước cho phép hoặc cấm hoạt động của một hoặc một số lính vực nào đó, 
cấp cô-ta xuất nhập khẩu, quy định hành lang pháp luật... - và điều tiết gián tiếp như : thuế, lãi suất tiên gửi và 
cho vay, chính sách giá cả, tiền tệ, các đòn bẩy kinh tế, các định hướng lớn và các cân đối lớn của nên kinh tế... 

e Kinh tế học vi mô - nghiên cứu chỉ tiết các quyết định cá nhân về các hàng hóa cụ thể. Trong khi nghiên . 
cứu chỉ tiết về một khía cạnh của hành vi kinh tế, nhưng để cho quá trình phân tích trở nên đơn giản, kinh tế 
học vi mô giá định bỏ qua sự tương tác của các khía cạnh này với toàn bộ nên kinh tế. Sự phân tích theo kiểu 
kinh tế học vi mô bỏ qua các ảnh hưởng gián tiếp được gọi là phân tích từng phần. Trong một số trường hợp, 
đặc biệt trong phạm vi hẹp (vi mô) các ảnh hương gián tiếp có thể không quan trọng, hoặc không đáng kể. Vì 
vậy, các nhà kinh tế tập trung nỗ lực vào phân tích chi tiết các ngành, các doanh nghiệp hoặc các hoạt động cụ 
thể vấn còn có ý nghĩa. Kinh tế học vi mô đưa ra cách phân tích chỉ tiết các hoạt động cụ thể trong vi mô của 
nên kinh tế (microeconomy), như : thị trường, cung, cầu, doanh thu, giá cả, chi phí và lợi nhuận của những mặt 
hàng cụ thể. 

Quản lý kinh tế vi mô xác định đối tượng là các hoạt động sản xuất kinh doanh trong và giữa các doanh 
nghiệp. Chủ thể của quản lý kinh tế vi mô là các chủ doanh nghiệp, các doanh nhân, lẫy mục tiêu là hiệu quả 
sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng các nguôn vốn, lao động và lợi nhuận trong phạm vi quản lý của mình. 

Quản lý vĩ mô phải xác định khung pháp luật (hành lang) thật chặt chẽ, để cho quản lý vi mô năng động 
lựa chọn các quyết định mang lại lợi nhuận cao mà không vượt quá (vi phạm) hành lang pháp luật đã định sẵn, 
đạt được sự hài hòa giữa các lợi ích, cũng như định hướng chung của toàn bộ nền kinh tế Q 
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TÌN VĂN „+ TINVĂẤĂN „x  TIN VẮN 


OTI 

- Ngày 10-9-1996, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã ký Quyết định s số 0) KT/CTN tặng giải thưởng Hồ Chí 
Minh đợt I cho 77 công trình, cụm công trinh, cụm tác phâm đặc biệt xuất sắc về khoa học và kỹ thuật, văn học và 
nghệ thuật”. Sau đây là các tác giả có các công trình, cụm công trình, cụm tác phẩm được giải thương : 

L- Các tác giả có công trình, cụm công trình khoa học được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt  : 

] - Các tác giả có các công trình, cụm công trình khoa học › Xã hội : 

- Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn ; Giáo sư, viện sĩ Trần Huy Liệu ; Giáo sư Đặng Thai Mai ; Giáo sư Trần 
Văn Giàu ; Giáo sư Vũ Khiêu ; Giáo sư Cao Xuân Huy ; Giáo sư, Viện sĩ Hồ Tôn Trinh ; Giáo sư Định Gia Khánh. 

2 - Các tác giả c có các công trinh, cụm công trình khoa học y - dược : 

- Giáo sư Hồ Đắc Di ; Giáo sư Nguyễn Văn Hương ; Giáo sư Đặng Vũ Hy ; Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch ; Giáo sư 
Tôn Thất Tùng ; Giáo sư Đỗ Xuân Hợp ; Giáo sư Đặng Văn Ngữ ; Giáo sư Tràn Hữu Tước ; Giáo sư Nguyễn Xuân 
Nguyên ; Giáo sư Trương Công Quyên ; Giáo sư, Tiền sĩ Đỗ Tất Lợn ; Bác sĩ Hoàng Tích Mịch. 

3 - Các tập thể và cá nhân có các công trình, cụm công trình khoa học tự nhiên và kỹ thuật : 

- Viện kỹ thuật Quân sự (3 công trình và cụm công trình) ; Bộ tư lệnh Công binh ; Bộ tư lệnh Hải quân ; Viện 
kỹ thuật Bộ giao thông vận tải ; Cục đường bộ ; Cục đường sông ; Cục đường biển ; Cảng Hải phòng ; Ty bảo đảm 
Hàng hải ; Tô GKI Đại học bách khoa Hà nội ; Bộ tư lệnh phòng không ; Đông chí Nguyễn Trinh Tiệp, đông chí Lê 
Tâm và các cộng tác viên ; Giáo sư Trần Đại Nghĩa ; Giáo sư Tạ Quang Bửu ; Giáo sư Nguyễn Xiển ; Giáo sư Lê Văn 
Thiêm ; Giáo sư Hoàng Ty; - Giáo sư Đào Văn Tiến ; Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu. 

4 - Các tác giả có các công trình, cụm công trình khoa học nông nghiệp : 

- Giáo sư Lương Dịnh Của ; Giáo sư Bùi Huy Đáp. 

I- Các tác giả có cụm tác phẩm văn học, nghệ thuật được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đạt [ : 

I - Ngành Văn học : Nam Cao ; Huy Cận ; Xuân Diệu ; Tố .Hữm ; Nguyên Hồng ; Nguyên Công Hoan ; Nguyễn 
Tuân ; Nguyễn Dình Thi ; Ngô Tất Tố ; Chế Lan Viên ; Hải Triều ; Nguyễn Huy Tưởng , Tế Hanh ; Tô Hoài. 

2 - Ngành mỹ thuật : Tô Ngọc Vân ; Nguyễn Sáng : Nguyễn Tư Nghiêm ; Trần Văn Cẩn ; Bùi Xuân Phái ; 
Nguyễn Đô Cung ; Nguyễn Phan Chánh ; Diệp Minh Châu. 

3 - Nhiếp ảnh : Lâm Hồng Long ; Vũ Năng An; Võ An Ninh ; Nguyễn Bá Khoản. 

4 - Sân khẩu : Học Phi ; Trần Hữu Trang › Tống Phước Phổ ; Đào Hồng Cẩm ; Tào Mạt. 

5 - Văn học dân gian : Vũ Ngọc Phan ; Nguyễn Dống Chi ; Cao Huy Đỉnh. 

6 - Âm nhạc : Đỗ Nhuận ; Lưu Hữu Phước ; Văn Cao ; Nguyễn Xuân Khoát. 

7 - Ngành múa : Nguyễn Dình Thái Ly. 

ổ - Điện ảnh : Đỗ Hồng Sến. 

9 - Kiến trúc : Trần Hữu Tiềm ; Nguyễn Cao Luyện ; Hoàng Như Tiếp ; Huỳnh Tấn Phát. 


(1) Danh sách các công trình, cụm công trình, cụm tác phẩm được giải thưởng đã đăng trên báo Nhân dân 
ngày 18-9-1996 
Nhận lời mời của Ban biên tập tạp chí Cầu thị, cơ quan lý luận của Trung ương Đảng cộng sản Trung quốc, 
Đoàn đại biểu Tạp chí Cộng sản do đồng chí PGS, PTS Vũ Hiền, Phó tổng biên tập ‹ dẫn đầu, sang thăm Trung quốc 
từ ngày 23-9 tới ngày 3-10-1996. Trong thời gian ở thăm Trung quốc, đoàn đã được đông chí Trịnh Tắt Kiên, Ủy viên 
trung ương Đảng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ tuyên truyền Trung quốc tiếp. Đoàn đã vào viếng Chủ tịch Mao "Trạch Đông 
tại Nhà tưởng niệm. Trong cuộc hội đàm với Ban biên tập tạp chí Cầu thị do đồng chí Hình Bôn Tư, Tổng biên tập, 
dân đầu, hai bên đã trao đôi kinh nghiệm công tác và một số vấn đề lý luận mang tính thời sự mà hai bộ biên tập tạp 
chí đều quan tâm. Đoàn đã đi thăm một số di tích lịch sử, danh thắng và một số cơ sở kinh tế, văn hóa ở Bắc kinh, 
Thượng hải, Hàng châu và Quảng châu. Ở tất Cả Các nơi đến thăm, đoàn đều được ban lãnh đạo cơ quan đảng và các 
cơ quan tuyên truyền, báo chí liên quan tiếp đón ân cần và có sự trao đổi về những vấn đề liên quan đến công cuộc 
đôi mới ở Việt nam cũng như công cuộc cải cách và mỡ cửa ở Trung quốc, thê hiện tình hữu nghị và quan hệ ngày 
càng gắn bó giữa hai đảng, hai nước Q 
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MAIN LINES OF BUSINESS : 
The Corporafion for the Developrnent of 
Ben {0a lndustrial Zone (SONADEZI 
BIEN 1OA) is a State awnsad Company, 
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IQQO ðf the Dong Nai Peoples 
Conwm(ttee and ít s sorted as a 1S clasS 
slalorun- ønterprise tuunder the (ecision 
\o 2861Q0.UBT daled November 
391084 Its funcllons and tasks are as 
'olfaws: 

+ Ñestoring, upgrading and devoloping 
ocwuycal inffastruclurros and publc 
ac(itie@ ín Đien Hoa índustrial Zone I, 
mifing is management for effeciwe 
/sø, pf@paring and putling is rerainder 
4⁄4 mí0 s@ 

? uidig. managing and đealng im 
nưasgtrucitte facdles of Industrai 
?ones. callng for forelgn and dormesttc 
r.wesftmonf ínfo flen Hoa Industrial Z0rie 
( covering 376 ha at Long Bính Ward, 
2e Hoa Cìly and Go Dau lndustrial 
/pne q@ovorng 236 ha ai Go Dau 
'3/stríc(, (Sang Nai Province 


CÔNG TY PHÁT TRIỀN KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 
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GIÁM ĐỐC : 


e ĐỊA CHỈ : An Bình, Thuận An, Sông Bé Kỹ sư NGÔ BÌNH ĐOÀN 


e ĐIỆN THOẠI : 8.966.743 - 8.960.256 ø Fax : 84-8-966.743 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 
e Xây dựng công trình thủy lợi đê đập, hệ 
thông tưới tiêu công trình thủy điện nhỏ, công ˆ 
trình thủy công thuộc công trình thủy điện lớn. 
e Xây dựng đường giao thông công trình dân 
dụng, công nghiệp thuộc hệ thông công trình 
thủy lợi. 
e Khai thác, vận tải và mua bán trao đổi vật 
liệu xây dựng. 
e Các dịch vụ nhà nghè, nhà hàng. 
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Đập suối Rộp Công trình thủy điện Trị An Hồ chứa nước ĐATEh - Lâm Đồng 
Công ty thi công năm 1984 - 1987 Thi công 1987 - 1994 


NGẦN HÀNG NÓNG: NGHIỆP VIỆT NAM 


[!||iWf\0ẢNHÍI(ô |ÔN HP 


ĐỊA CHỈ : THỊ XÃ BÀ RỊA - ĐT : (064) 825336 - 825183 - 825552 e FAX : 84.64. 825514 
ADD : BARIA TOWN - TEL : (064) 825336 - 825183 - 825552 e FAX : 84.64. 825514 


CARRYING OUT SERVICES : 


lổ 'Pệng ® Mobilizing capitals in short, medium and term in 

TH ái Vietnamese dong and foreign currencies. 

đc ỹ ® Giving short, medium and long termed loans for 

Various economic units. 

vềa X0: ® Foreign exchange and pawn service. 
22 #( ePayment services via banks by modern computer 
th“. 9/0 network. 

VỐn, HJỐMG Tả“ k: VI, . __ ® Ensuring fastly, exactly and safety. 

_- _ M4 THE BRANCHES OF BANK FOR 

| of UV A4trdvø _— AGRICULTURE AT BA RIA - VUNG TAU : 

m THỰC HIỆN CAC NGHIẸP VỤ : 


1. VUNG TAU CITY : 
e Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng ADD : 30A Nam Ky Khoi Nghia Str. 


đồng Việt nam và ngoại tệ. Tel: (064) 853714 - 858118 
e Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các 


2. LONG DAT DISTRICT : 
thành phần kinh tế. 
® Thu đổi ngoại tệ và các dịch vụ cầm đồ. đang Na... .. - Long Dat 
® Thực hiện nghiệp vụ thanh toán qua Ngân hàng bằng øl : (064) : 
vỉ tính hiện đại 3. XUYEN MOC DISTRICT : 
® Đảm bảo nhanh chóng, chính xác, an toàn. ADD : Phuoc Buu Village, Xuyen Moc District 
CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP KH ly êp2 6 9h: làinAy 
TINH BA RỊA - VUNG TAU : ADD : Ngai Giao Village 
1. THÀNH PHÔ VŨNG TU : Tel : (064) 852023 
ĐC : 30A Nam Kỳ Khởi Nghĩa - 5. TAN THANH DISTRICT : 
ĐT : (064) 853714 - 858118 ADD : My Xuan Village 


2. HUYỆN LONG ĐẤT : 
ĐC : Ngã tư chợ Long điền, 
Long đất 
ĐT : (064) 862025 - 862027 
3. HUYỆN XUYÊN MỘC : 
ĐC : Xã Phước Bứu, huyện 
Xuyên Mộc 
ĐT : (064) 874119 - 874179 
4. HUYỆN CHÂU ĐỨC : 
ĐC : Thị trấn Ngãi Giao 
ĐT : (064) 852023 
5. HUYỆN TÂN THÀNH : 
ĐC : Xã Mỹ Xuân 
Âấ! kâM ứq1!t ượt 
đló!! tÍẪP qMÍÍ kd(Í ñà!1ÿ 


Director :.Nguyen Anh Tuan 


‹#@ Tài khoản số : 7301, 0001 A tại ngân hàng đầu tư e Account nữmber.:: 7301;0001A. Barkl 
và phát triển Tỉnh KonTum. nvestment and development, Kontum Pro LẬc:; ce 

_ Tổng diện tích tự nhiên : 35.000 ha. ® Total area ; 35.000 hạ: : ... Độ. sáu 
_+ Diện tích đất trồng caø su : 24:000 ha. = Area available for planting rubber : Z4. 0t 0 hà ủ i 
+ Diện tích đất đã trồng cao su : 3.700 ha. * Area hy planted : 3.700 bé: My „< 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ : Có Gị c ATIVITIES:` 
° day đến châm. SÓC, khai thác và chế biến ¡ mủ. - na New plantngs, colleotion and ứr2GzReidd Of Ïe 
lề; iẾ: TH xiên -_ w&cientific '*'ÐUE SN KdÓ PP r ` 


- 
bi . 


ẬN muật và liêu giống ở cao 'sử.- 
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TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM 


0ÔNG TY 080 SU ENH LE0 


® Địa chỉ : Km 82 thị trấn Ea Khanh huyện EAH' LEO 
® Điện thoại : (050) 8771 98, 877156 
® Giám đốc : LÊ VĂN THUẬN 


›- Tổng thể qui hoạch 12.000 ha. Tổng diện tích cao su hiện có 2680 ha, diện tích khai thác 
1100 ha sản lượng năm 1995 đạt 650 tấn mủ khô 

›ẹ> Trên vùng đất đỏ bazan màu mỡ, với nguôn lao động dồi dào và đội ngũ cần bộ CNV 
lành nghệ, công ty sẵn sàng liên doanh liên kết với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và 


ngoài nước để sản xuất và chế biến mủ cao su. Mua bán các loại phân bón, hóa chất, 
nguyên vật liệu. 
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tzn lôi #77 Xonh được liên dog?hl 
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SOUTHEIN 5IEtL COIPORATION. SSC 


ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG : 56 THỦ KHOA HUÂN - Q.1 - TP - HCM 
ĐIỆN THOẠI : 8291539 ; FAX : (84-8) 296301 


CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 


+ Sản xuất các loại thép cán nóng dùng cho xây dựng : 
(sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng TCVN - 1650 - 75, 
GOGT - 380 - 71 và JIS - 3112). 


- Thép tròn dạng cuộn từ ®6 đến ®10 

- Thép tròn dạng thanh từ ®12 đến ®20 

- Thép góc đều cạnh cỡ nhỏ. 

+ Sản xuất các sản phẩm khác như : 

- Đinh đóng gô, lưới rào, dây kẽm gai, Fe - Si, đất đèn, 
đúc gang, đúc thép, tôn mạ, tôn mâu và phụ tùng máy 
móc. 

+ Mua sắt, thép phế liệu và các nguyên liệu phục vụ 
luyện kim như : 

- Điện cực, Fe - Mn, gạch chịu lửa, than cốc. 


CÁC NHÀ MÁY TRỰC THUỘC CÔNG TY 
+ Nha máy Thép Biên Hòa (VICASA) : Khu Công nghiệp 
Biên Hòa, Đồng Nai ; Điện thoại (61) 836148. 
+ Nhà máy Thép Thủ Đức (VIKIMCO) : Xã Phước Long, 
Thủ Đức, Tp. Hô Chí Minh ; Điện thoại : 8969612. 
+ Nhà máy Thép Nhà Bè (VIỆT THÀNH) : Xã Tân Thuận, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh ; Điện thoại : 8729625 - 8720/,/ 
+ Nhà máy Thép Tân Bình (SONG CHÂU) : 117 Âu Cơ, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh ; Điện thoại :8656862 - 86535.) 
+ Nhà máy lưới thép Bình Tây (VIĐOTHEP) : 337 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh ; Điện thoại : 8555316. 
+ Nhà máy Hợp Kim Sắt Nhà Bẻ (HOÀN THÀNH) : Xã Tân Thuận, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh ; Điện thoại 872355) 
8720164. 
+ Nhà máy Cơ khí Luyện kim (SADAKIM) : Khu Công nghiệp Biên hr 
Tỉnh Đồng Nai ; Điện thoại (61) 836170. 


+ XN Xây lắp Luyện kim : 63 - 65 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Mini 
Điện thoại : 8297414 - 8298337. 


+ Công ty POSVINA (Liên doanh với Công ty POSCO - Nhật bản :) 
Phước Long, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh ; Điện thoại : 8966517 - 896604 
Fax : (84 - 8) 966040. 

+ Công ty NIPPOVINA (Liên doanh với Công ty NOMURA - Hàn quôc 
FIW - Malaysia) : Xã Tân Thuận, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh ; Ð 
thoại : 8728492 - 8728493. 

+ Công ty Hoa Binh (Liên doanh với Công ty Mores Hero - Đài loar 
176/26 Hòa Bình, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh ; Điện thoại : 856591 
+ Công ty Tôn Phương Nam (Liên doanh với Công ty NOMURA - Nhật! 
và FIW - Malaysia) : Khu Công nghiệp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai ; Ð 
thoại : 8226127. 

+ Công ty Mạ Công nghiệp VINGAL (Liên doanh với Delta Group - 
Khu Công nghiệp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai ; Điện thoại : 8220591. 

+ Công ty Thép Tây Đô (Liên doanh với Công ty HO ASIA) : Huyệ: : ( 
Nóc, Thành phô Cân Thơ, Tỉnh Cần Thơ ; ` 


'N TẠI NHÀ IN TẠP CHÍ CỘNG SÀN - 38 BÀ TRIỆU - HÀ NỘI - ĐT : 8267244 % CHÍ SÔ 1265 JSSN 0866-7276 % GIÁ : -. 
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@ TỊCH Hồ GHL"534H VI ĐẠI SÔNG, 
£ sự tác — ^šd 


VIETNAM MOTORS 
La aL.L —a He 
| : lé 1... 


nên oông nghiện xe hơi 
Việt Nam 


Với chúng tôi, vinh dự lớn nhất lò được cung cốp cho 
Khách Hòng cúc sản phôm da dạng nhốt, chốt lượng cao nhối 
cùng với cúc dịch vụ sau bán hàng hoèòn hởo nhối. 


€ mazpa 


Trụ sở chính tại Hà Nội : 
Km 9 đường Nguyễn T:ải, Q. Đống Đa. Tel 8543452 - 8543925 Fax : 8544682 
Trung tâm bán - bảo hành bảo dưỡng xe MAZDA và KIA tại Hà Nội : 
198 B Tây Sơn, Q. Đống Đa. Tel : 8534121 - 8534122 Fax : 8534121 
Trung tâm giới thiệu và bán xe BMW tại Hà Nội : 

109 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm. Tel : 8221168 - 8221180 Fax : 8221180 
Chi nhánh - Trung tâm bán, bảo hành bảo dưỡng xe BMW tại típ Hồ Chí Minh : 
13⁄4 Nguyễn Biểu, Q. 5 Tel : 8362766 - 8362759 Fax : 8362768 
Trung tâm bán và bảo hành bảo dưỡng xe MAZDA và KIA tại t/p Hồ Chí Minh : MAZDA 323 

22 đường Cộng Hòa, Q. Tân Bình Tel : 8453304 - 8453305 Fax : 8453202 


Vò tốt cỏ các đại lý của VMC trên toàn quốc 


NHÂN DIP 


KIA CERES = 


II KV Gối tà ) nm †thònh lỏp, Xí r hiệp liên doanh sản xuốế† Ô †ô Hòa Bình - Vie†r nhe DA se B220) 
Ti ". THỢI VI) $Đ QD dụng mức giá khuyến mợgi dặc biệt cho kiêu xe MAZDA 323 do Liên doqr :<- 
_Ê—PE. "Với môi xe, Quý Vị sẻ sàn giam 30.000.000 động. Chương trìnE 3a 


K©O GỚI †ừ ngoöy 19-8-9944 đến "gc 


Í THANH LẤP | rv6 Rinh mới Quy Khóch Hong đến tham quụn các trung !am vũ cóc đối lý của VMC trên †oor 
C _!GI đÕy 9 = sẻ CHIỎ hàn s7 TU Suy VI mmOI †hÃm 2m tra ¬h vẽ 
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Tạp chí Cô@ømyz sảm 


CÓ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 


BỘ BIÊN TẬP : 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Dây nói : 8252061-8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Dây nói : 8225768 


MƯC 1U 


PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ VÕ VĂN KIỆT - Những giải pháp lớn nhằm phát huy sức mạnh toàn 


QUYẾT BẠI HỘI VIII CỦA ĐẢNG dân thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 3 
TRẦN THỊ TÂM ĐAN - Phát huy và phát triển nguồn nhân lực trẻ của 
đất nước phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 9 
LÊ QUANG THƯỞNG - Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức của Đảng 
trong thời kỳ mới 14 
NGUYÊN VĂN TÀI - Nhân tố con người trong phòng và chống ‹‹diễn 
biến hòa bình»› 18 
NHÂN KỶ NIỆM LẦN THỨ 178 VŨ LÂN - Tư tưởng Ăng-ghen, kim chỉ nam cho thắng lợi của lý tưởng 
NGẢY SINH GỦA ĂN6-BHEN cộng sản chủ nghĩa | — 21 
VÀ LÂN THỨ 79 DÁCH MẠNG VŨ XUÂN LAI - Từ chính sách kinh tế mới của Lê-nin, nhìn nhận về 
THÁNG MƯỜI công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay 23 
NGUYÊN CÔNG CHIẾN - Về tính tất yếu của thời đại quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội hiện nay 26 
NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỐI HOÀNG TỤUY - Nghĩ về khoa học và công nghệ 29 
HOÀNG CÔNG - Đổi mới hệ thống chính trị : mấy vấn đề lý luận và 
bài học kinh nghiệm 35 
QUÁCH ĐỨC PHÁP - Cải cách bước II hệ thống chính sách thuế ở 
nước ta a9 
THỰC TIỀN - KINH NGHIỆM NGUYÊN THỊ HÀNG - Từ thực tiễn 5 năm xóa đói giảm nghèo 43 
TRỊNH HỮU THĂNG - Hợp tác xã tín dụng ở Hà bắc sau hơn một năm 
phát triển 48 
SINH H0ẠT TƯ TƯỞNG BÌNH GIANG - «Anh Hai»› 51 
THẾ 6IÚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN TRẦN MAI CHI - Sự hình thành các tập đoàn kinh doanh ở Hàn quốc - 
một số bài học kinh nghiệm 53 


QUA SÁCH BÁ0 NUỨC NG0ÀI e Trung quốc tăng cường xây dựng văn minh tinh thần xã hộichủnghia 57 


TÌM HIỂU KHÁI NIỆM e Cơ chế thị trường. Cơ chế mệnh lệnh. Cơ chế hỗn hợp 59 

TIN HẠT BỘNG LÝ LUẬN - e Hội nghị chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo 

THỰC TIÊN e Đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản thăm và làm việc tại Lào : 60 
Bìa 1 : Một số hình ảnh vê Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX Ảnh : TTXVN 
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COHEPXAHMWE 


BO BAH KMET - KpynnoMacuraÕ6HH© MôpOIIDMRTMR 0 HADAUI@HWO CWNH BCôfO HAp0]A nNR WHYCTDMA/M3ALWH H 
MOR@pHW3auMH. AH TXM TAM HAH - Yrw/nw3aunn H pA38MTM6 MO/IORHX CMJ CTDAHH BO HMR WHYCTPWMA/M38LWM H MORØDHW32LMW. 
ƒIE KYAH TXbOHI - RanoHeiuieo COB@DU@HCTBOBAHW@ IADTWfHbIX OpTAHW3auMð B H0BOl 06cTaHoBKe. HFYEH BAH TAH - 
'lenoB@46CKMW @aKT0P B fIDÔROXDAHGHWW W TIDOTWBOT6WCTBWM TeHR@HUMM “MMDHOf 380nIoUuM”. BY PRAH - Wnen Erer6Hca - 
[lyreBaR 3863na K 09M KOMMYHWCTW+6CKWX wneanos. BY CYAH /JAW - BarnRn Ha HHH©@UIHWf KYDC OÕHOB/6HWR B Hall6Ä 
CTpAH6 € T04KM 3D@HWR ñIĐHHHCKOM HOBOH 3KOHOMM+ôCKOW noTWku. HYEH KOHÍ” TbMEH - O Hew266x‹HOCTH ïi@D6XONHOrO0 
fI6pWOTA K COUMA/M3MY B HACToRuiyO ä3noxy. XOAHF TY9 - Ô Hayke w TexHo/orwH. XOAHE KOHF - O6HopneHwo nonwTrw+ecKol 
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PHẤN ĐẤU THƯC HIỆN NGHỊ 


UYẾT ĐẠI HÔI VIII CỦA ĐẢNG 


— HHỮHGBIẢPHÁPLÚH  - 
HHĂT1 PHẬT HUY SỨC [ANH T0AH DÂN 
T:Ư0 HIÊN 08 NGHIỆP l:0A, BIẾN DẠI RŨN 


VÕ VĂN KIỆT 


Thường vụ BCT, Thủ tướng Chính phủ 


Lời BBT : Ngày 15-10-1996, tại kỳ họp thứ I0, Quốc hội khóa IX, 
đồng chí Võ Văn Kiệt, Thường vụ Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã 


trình bày bản báo cáo quan trọng của Chính phủ : 


“Phát huy sức mạnh 


toàn dân, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa dất nước theo tỉnh 
thần đổi mới”. Báo cáo có 3 phân : I - Tình hình phát triên kinh tế, xã hội 
năm 1996. II - Kế hoạch phát triên kinh tế, xã hội 5 năm 1996 - 2000 và 


nhiệm vụ năm 1997. II] - 


Những giải pháp lớn nhăm phát huy sức mạnh 


toàn dân thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu phân III của bẫn báo cáo quan 


trọng này. 


ÔI đã trình bày với Quốc hội những yêu 
IỂ và nhiệm vụ lớn đặt ra cho kế hoạch 
5 năm và cho kế hoạch năm 1997. Tiếp 
đây cho phép tôi nêu lên một số vấn đề lớn và 
kiến nghị, để xin ý kiến Quốc hội về những giải 
pháp bảo đảm thực hiện thắng lợi kế hoạch. 
Một là : Ra sức phát huy mọi tiêm năng 
kinh tế của toàn xã hội 
Chúng ta cần phải có những nguồn lực rất 
lớn để phát triển kinh tế và đáp ứng yêu cầu 
ngày một cao về công bằng và tiến bộ xã hội. 
Chúng ta rất thiếu vốn đề phát triển kết cấu hạ 
tầng, mở mang những ngành nghề mới, tạo thêm 
công ăn việc làm, đôi mới công nghệ, phát triền 
sản phâm mới, mở thêm thị trường mới. Trong 
hầu hết các công trình liên doanh với nước 
ngoài, tỷ lệ góp vốn của phía Việt nam cũng còn 
rát thấp. Trong khi đó, lực lượng lao động ở 
nông thôn, chiếm hơn 70% lực lượng lao động 
cả nước, còn tới 40% thời gian lao động chưa 
được sử dụng. Số người hoàn toàn không có việc 


làm còn chiếm tỷ lệ cao trong lực lượng lao động 
toàn xã hội. Đất nước còn nhiều tài nguyên và 
đất đai chưa được khai thác tốt ; nhân dân còn 
nhiều vốn nhàn rỗi, nhưng chưa mạnh dạn đầu 
tư vào sản xuất, kinh doanh, mà chủ yếu đưa vào 
mua bán đất đai, nhà cửa, cất trữ. Vấn đề nóng 
bong đặt ra là phải tìm mọi cách huy động 
những nguôn lực nhàn rỗi to lớn này phục vụ sự 
nghiệp phát triển đất nước. 

Trên cơ sở đường | lối của Đảng đề ra, căn cứ 
vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã.hội đã được 
duyệt, Chính phủ sẽ có gắng nâng cao năng lực 
quản lý vĩ mô để có thể ban hành và thực hiện 
được những quyết định, chủ trương khuyến 
khích mạnh mẽ tất cả các thành phần kinh tế 
tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước sẽ 
được phát huy tích cực trong quá trình này. 

Chính phủ sẽ đê ra những biện pháp, nhằm 
khuyến khích người sản xuất kinh doanh thuộc 
các thành phân kinh tế : 
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1 - Đâu tư phát triển các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh tạo ra nhiêu công ăn việc làm, không 
ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế ; 

2 - Tiếp cận với thị trường trong nước và 
bên ngoài, xuất nhập khẩu trực tiếp hoặc thông 
qua các tổ chức, hiệp hội và các hình thức liên 
kết, hợp tác khác ; 

3 - Trực tiếp thu hút đầu tư nước ngoài. 

Trong việc thực hiện nhất quán chính sách 
kinh tế nhiều thành phần, Chính phủ chú trọng : 

I - Phát huy vai trò chủ đạo của khu vực 
kinh tế nhà nước thông qua việc tiếp tục đôi mới 
tổ chức và quản lý, đẩy mạnh cổ phần hóa nhằm 
nâng cao hiệu quả ; 

2 - Hướng dẫn và giúp đỡ phát triên các loại 
hình kinh tế hợp tác xã theo luật đã ban hành ; 

3 - Tổ chức các loại hình hợp tác, liên kết 
liên doanh giữa các doanh nghiệp nhà nước và 
các thành phần kinh tế khác để tăng nhanh hiệu 


quả kinh tế và hình thành những đơn vị kinh tế 


mạnh đủ sức cạnh tranh. 

Chính phủ sẽ thể chế hóa các hình thức 
phân phối, kể cả hình thức phân phối nhằm đàm 
bảo lợi ích kinh tế chính đáng của mọi tổ chức, 
cá nhân đóng góp sức người, sức của vào việc 
phát triển sản xuất kinh doanh. Tăng cường vai 
trò hỗ trợ và bảo hiểm an toàn hệ thống tài 
chính - ngân hàng đối với mọi hoạt động kinh tế 
trong xã hội. 

Chính phủ sẽ cố gắng đồng bộ hóa hệ thống 
thể chế kinh tế, tài chính và tiếp tục hoàn thiện 
các yếu tố của thị trường, nhằm tạo thuận lợi và 
ổn định cho các nhà sản xuất kinh doanh yên 
tâm làm ăn lâu dài trong hành lang luật phâp rõ 
ràng, thông suốt ; không ngừng nâng cao hiệu 
quả trong quan hệ hợp tác, cạnh tranh bình đẳng. 

Chính phủ tiếp tục đôi mới cơ chế, chính 
sách nhằm thật sự khuyến khích mạnh xuất 
khẩu, kiểm soát nhập khâu, giảm tỷ lệ nhập siêu ; 
bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước đi đôi với 
nâng cao sức cạnh tranh của hàng nội địa ca trên 
thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. 
Chính phủ sẽ đặc biệt chú trọng việc xây dựng 
và củng cố hệ thống thương nghiệp quốc doanh 
phù hợp với điều kiện của các vùng nông thôn 
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khác nhau để làm tốt việc cung ứng vật tư và 
dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ tốt 
yêu cầu tiêu thụ và xuất khâu nông sản, giúp cho 
nông dân không bị ép cấp, ép giá. 

Hai là : Huy động nguồn lực trong dân 
đấy nhanh phát triển kết cấu hạ tâng 

Nếu chỉ trông chờ vào ngân sách Nhà nước, 
chúng ta sẽ không thê nào phát triển nhanh được 
kết cầu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 
tế và xã hội. Xin lưu ý rằng ngân sách năm 1997 
vân phải dành 70% cho chỉ phí thường xuyên, 
lại phải dành I phần để trả nợ đến hạn và phần 
lớn các tỉnh thu không đủ chỉ, vẫn phải dựa vào 
nguôn bù đắp của ngân sách trung ương. Muốn 
đưa vào sử dụng các nguồn võn huy động được 
từ bên ngoài cho phát triên kết cấu hạ tầng, cũng 
phải huy động đủ các nguồn vốn đối ứng trong 
nước. Chúng ta phải rất chú trọng huy động sự 
tham gia của toàn dân ; vấn đề đặt ra là huy động 
như thế nào cho công bằng và hiệu quả nhất. 

Nhiều cuộc họp giữa Chính phủ và các tỉnh 
trong năm nay: đã thống nhất kiến nghị huy động 
mọi hguÔn vốn, bao gồm cả huy động vôn từ 
quyên sử dụng đất-đai, nhằm đấy nhanh việc xâ y 
dựng và phát triển các hệ thống giao thông, điện, 
thủy lợi, văn hóa, giáo dục, y tế theo tỉnh thân 
nhà nước và nhân dân cùng làm ; xây dựng ngay 
dù ở mức thấp những công trình mới đã được 
quy hoạch ; sau này sẽ từng bước nâng cấp và 
mỞ rộng dần các công trình này theo sự phát 
triển kinh tế. 

Thực hiện phân cấp từ trung ương tới tỉnh, 
huyện, xã. Ví dụ về giao thông sẽ huy động mọi 
nguôn vốn đề hoàn thiện mạng lưới giao thông 
xuyên suốt từ quốc lộ đến đường nông thôn theo 
sự phân công như sau : Trung ương (Bộ) lo xây 
dựng các quốc lộ, các đường liên tỉnh ; tỉnh dùng 
ngân sách của địa phương có sự hỗ trợ một phân 
của trung ương, kết hợp với vốn huy động trong 
dân, lo xây dựng các tuyến đường từ tỉnh tới 
huyện và liên huyện ; đường từ huyện về xã, liên 
xã, trong xã thi huyện và xã huy động sức dân là 
chủ yếu. 

Có các chính sách khuyến khích các thành 
phân kinh tế khai thác mọi nguồn vốn thực hiện 
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những dự án xây dựng kết cấu hạ tầng theo hình 
thức xây dựng, vận hành và chuyên giao (BOT). 
Trách nhiệm quản lý Nhà nước là phải làm cho 
những công trình này được thực hiện đúng quy 
hoạch, bảo đảm chất lượng và hiệu quả kinh tế ; 
có những quy định rõ ràng và công khai về tài 
chính, về các chế độ thu phí và bồi hoàn. 

Chính phủ kiến nghị Quốc hội ban hành 
những văn bản pháp luật nhằm huy động sự 
đóng góp nghĩa vụ công ích của công dân và 
mọi hình thức đóng góp tự nguyện khác, nghĩa 
vụ công ích có thể được thực hiện dưới nhiêu 
hình thức, ví dụ đóng góp lao động trực tiếp 
hoặc lao động được tính bằng tiên. 

Cần thể chế hóa chính sách khuyến khích 
những hình thức đóng góp tự nguyện khác cho 
phát triển kết cấu hạ tầng và những công trình 
công ích xã hội (ví dụ các khoản tự nguyện đóng 
góp xây dựng những công trinh công cộng hoặc 
làm những việc công ích khác như khuyến học, 
bảo vệ môi trường... sẽ được khấu trừ trước khi 
tính thuế lợi tức, thuế thu nhập...), vận động 
phong trào nhân dân tự nguyện xây dựng những 


công trình công ích băng công sức của mình (ví 


dụ theo cách làm của một số địa phương thuộc 
các tỉnh Nam hà và Thái bình...), v.v. 

Việc huy động công sức nhân dân phát triển 
kết cấu hạ tầng và hoạt động công ích là một chủ 
trương và phương thức lâu dài, cần được thực 
hiện có quy củ và thành nề nếp ; bảo đảm công 
bằng, minh bạch. 

Ba là : Nhà nước và nhân dân hợp lực 
phát triển giáo dục và y tế 

Phát triển con người vừa là mục tiêu, vừa là 
động lực trong công cuộc phát triển của xã hội 
chúng ta. Nhưng năng lực tài chính từ nguồn 
ngân sách của Nhà nước ta rất hạn chế. Tuy tỷ 
trọng ngân sách của nước ta chỉ cho giáo dục và 
y tế không kém, có khi cao hơn một số nước có 
mức sống như nước ta, nhưng phân lớn kinh phí 
chỉ đủ trả lương ở mức thấp cho thây giáo, thầy 
thuốc và nhân viên các trường học, bệnh viện. 
Chính sách tài trợ của Nhà nước như hiện nay là 
sự trợ giúp đồng đều mang tính bao cấp cho mọi 


người đi học, khám chữa bệnh, không phân biệt 
mức thu nhập. 

Trong thực tế, nhân dân ta đã và đang đóng 
góp nhiều tiền của, công sức cho việc học tập, 


' khám chữa bệnh, nhưng phần đông dưới dạng 


không chính thức, không công khai. Một sự thật 
là tuyệt đại đa số các gia đình có con em đi học, 
kể từ cấp mẫu giáo trở lên, đều phải đóng góp ở 
mức khá cao, dưới các hinh thức khác nhau. 
Tình trạng bắt kể trò giỏi, trò kém đều phải “học 
thêm” là rất trái với các phương pháp sư phạm 
khoa học, gây phiền hà, tốn kém cho phụ huynh 
học sinh, ảnh hưởng xấu đến quan hệ thây - trò, 
gia đình - nhà trường. Người đi khám chữa bệnh 
cũng phải chỉ thêm nhiều khoản ngoài quy định 
để được chữa trị, chăm sóc tốt hơn. Tình trạng 
đó làm những gia đình nghèo rất chật vật lo cho 
con đi học, nhiều khi phải bỏ dở ; khi gặp bệnh 
tật thì hết sức khó khăn. 

Mấy năm gần đây, ở nhiều nơi, trước hết là 
các thành phố, thị xã, đã phát triên nhiều cơ sở 
dân lập dưới nhiều hình thức, góp phần đáp ứng 
nhu cầu học tập và khám chữa bệnh của nhân 
dân. 

Tôi xin đề nghị Quốc hội cho ý kiến về vấn 
đề quan trọng này. Rất nên làm cho mọi người 
dân nhìn rõ những thực trạng nói trên, để tìm ra 
những giải pháp thiết thực, hợp lý, được chấp 
nhận rộng rãi trong nhân dân. 

Chính phủ kiến nghị xây dựng một quan 
điểm chung làm cơ sở cho mọi chính sách và 
giải pháp là : 

Sử dụng nguôn vốn ngân sách vào những 
khâu thiết yếu nhất, cho những mục tiêu và đối 
tượng cân trợ giúp ; huy động công khai và có 
tổ chức, được quy định rõ ràng băng luật pháp 
sự đóng góp của nhân dân vào giáo dục và y tế 
theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng 
làm ; phát triển các hình thức bán công, dân lập ; 
đông thời bảo đảm cho người thuộc diện chính 
sách và người nghèo được đi học, khâm chữa 
bệnh. 

Nhà nước phải quản lý chặt chế và thực hiện 
thống nhất nội dung, chất lượng, quy trình, quy 
phạm... của mọi hoạt động giáo dục, y tế đúng 
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với luật pháp. Chương trình giảng dạy và chế độ 
thi cử do Nhà nước quy định. 

Chính phủ đề nghị ban hành những quy chế 
cho phép cạnh tranh lành mạnh để nâng cao chất 
lượng giữa các trường học, giữa Các CƠ SỞ ÿ tế. 
Không có sự phân biệt về bằng cấp của những 


trường công và bán công, trường quốc lập và dân - 


lập. 

Chúng ta phải phát triển và thiết lập trật tự 
trong giáo dục và y tế với chất lượng mới trên 
CƠ SỞ : 

_- Gắn sự đóng góp của dân với quyên của 
dân được lựa chọn và hưởng những dịch vụ y tế 
và giáo dục có chất lượng xứng đáng ; 

- Gắn thu nhập được điêu chỉnh lại nhờ sự 
đóng góp của dân theo thể chế này với trách 
nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ làm nhiệm vụ 
giáo dục, y tế ; đãi ngộ xứng đắng thầy giáo, 
thầy thuốc theo năng lực và chất lượng dạy học, 
khám chưa bệnh. 

- Thể chế hóa việc phân bổ một phân những 
nguôn lực huy động từ sự đóng góp của dân vào 
việc cải thiện, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật 
và việc trợ giúp những gia đình thuộc diện phải 
trợ g1Iúp. 

- Cải tiến và phát triển hệ thống bảo hiếm 
đúng với vai trò không thể thiếu được của nó 
trong việc nâng cao phúc lợi xã hội ; 

- Khôi phục và nâng cao vị trí của thây giáo, 
thâ y thuốc trong xã hội ; nuôi dưỡng và phát huy 
nê nếp tôn sư trọng đạo, lương y như từ mẫu. 

Thực hiện những giải pháp trên đây, chúng 
ta mới có điều kiện bảo đảm thu nhập thỏa đáng 
cho đội ngũ cán bộ giáo dục và y tế hiện đang 
chiếm hơn 3/4 tống số biên chế hành chính sự 
nghiệp của cả nước. Đông thời chúng ta sẽ có 
thêm nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng giáo 
dục và y tế nước ta sớm theo kịp đòi hỏi của đất 
nước và trình độ những nước đi trước. 

Tôi xin nhấn mạnh răng thực hiện thể chế 
mới về sự đóng góp của dân cho giáo dục và y 
tế hoàn toàn không có nghĩa là Nhà nước sẽ làm 
ngơ hay thừa nhận bất kỳ loại phụ thu tùy tiện 
và lạm bổ nào trái quy định. Ngược lại, Chính 
phủ coi những loại “tiêu cực phí” này là bất hợp 
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pháp và sẽ xử lý nghiêm khắc. Đồng thời tôi 
cũng xin đề nghị phải thực hiện triệt để tiết kiệm 
và sử dụng đúng mục đích những nguồn đóng 
góp của nhân dân cho giáo dục và y tế, phải xây 
dựng được những quy định pháp luật chặt chế 
trong việc SỬ dụng, những nguồn lực này. 

Bốn là : Đấy mạnh đấu tranh chống 
tham những, lãng phí và các tệ nạn xã hội 

Vấn đề này là mối quan tâm thường xuyên 
của Đảng và Nhà nước ta. Chúng ta đã làm 
nhiều việc, nhưng tình trạng tham những, lãng 
phí và các tệ nạn xã hội vẫn ở mức độ trầm 
trọng, gây nhiều hậu quả tai hại và trực tiếp cản 
trở, đe dọa sự phát triển của nước ta. 

Để chống tham nhũng, chúng ta cần tiếp tục 
đấu tranh bên bỉ và triệt để hơn nữa, vận dụng 
mọi hình thức, kết hợp những biện pháp vận 
động chính trị sâu rộng trong toàn xã hội và 
những biện pháp trừng trị kiên quyết theo pháp 
luật. Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét sửa 
đối, bồ sung các điều luật liên quan đến việc 
trừng trị các tội tham nhũng ; ban hành các quy 
định mới nhằm tạo cơ chế phối hợp đông bộ, kịp 
thời giữa các cơ quan có trách nhiệm thi hành 
pháp luật từ giai đoạn phát hiện tội phạm đến 
điều tra, truy tố, xét xử các tội tham nhũng, khắc 
phục cho được tình trạng xử lý chậm, không 
nghiêm nhiều vụ án tham nhũng lớn. Cần bổ 
sung các biện pháp chế tài mạnh hơn, có hiệu 
quả hơn, đặc biệt là biện pháp về kinh tế, đối với 
các tội tham nhũng, trốn thuế, buôn lậu. 

Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội xem xét, 
quyết định ban hành những văn bản pháp luật về 
nguyên tắc liên đới chịu trách nhiệm đối với 
những người đứng đầu cơ quan hoặc đơn vị để 
xảy ra các vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng. 

Những biện pháp xử lý mới chỉ nhằm vào 
những hiện tượng đã và đang xảy ra. Chống 
tham nhũng còn đòi hỏi phải khắc phục những 
nguyên nhân xuất phát, trước hết là những sơ hở 
về thể chế, bất hợp lý về bộ máy, những phần tử 
thoái hóa biến chất trong đội ngũ công chức và 
trình độ cán bộ chưa cập nhật so với yêu cầu 
mới. 
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Điêu đó giải thích vì sao những văn bản 
pháp quy dù chặt chẽ, rõ ràng vẫn không ngăn 
chặn được tiêu cực, tham nhũng. Một ví dụ là 
vẫn còn nhiều tiêu cực trong việc lựa chọn đối 

- tác thực hiện các dự án, hợp đồng kinh tế, mặc 

dù Nhà nước đã có nhiều quy định kể cả các quy 
định về gọi thầu, xét thầu. Một biện pháp quan 
trọng để khắc phục là công khai hóa tài chính 
doanh nghiệp, tăng cường chất lượng các công 
tác kế toán, kiểm toán ; tiếp tục đơn giân hóa các 
thủ tục hành chính, quy định rõ những điều cầm 
và giảm bớt việc xin phép - cho phép, công khai 
hóa quy trình xét duyệt của các cơ quan chức 
năng ; đồng thời nâng cao phẩm chất và năng lực 
đội ngũ cần bộ, công chức, trước hết là ở những 
khâu giải quyết công việc của dân và của các 
doanh nghiệp. 

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho ý kiến về 
những biện pháp kiên quyết và khả thi đề đạt 
được chuyển biến thật sự trong cuộc đấu tranh 
này. 

Về phòng chống các tệ nạn xã hội : Tuy 
những biện pháp đã thực hiện trong năm vừa qua 
có mang lại một số kết quả, nhưng nạn mãi dâm, 
cờ bạc, ma túy, tội phạm hình sự chưa giảm đáng 
kể. Chính phủ đã căn cứ vào Bộ Luật hình sự và 
Pháp lệnh Xử phạt hành chính để đề ra những 
biện pháp đẩy mạnh công tác phòng chống các 
tệ nạn xã hội. Những biện pháp này cân được 
tăng cường hơn nữa, đồng thời chú trọng hơn 
công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nhân 
dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, xây 
dựng nếp sống văn hóa lành mạnh. 

Tại một số địa phương đã có những hình 
thức hoại động rất hiệu quả như tô chức sự tham 
gia của tổ dân phố, cụm, xóm với nòng cốt là 
những người có uy tín và giàu tâm huyết, phối 
hợp chặt chẽ với các lực lượng chuyên trách 
phòng chống tệ nạn xã hội... Những điên hình 
tốt cần được tổng kết và nhân rộng. 

Vì sức khỏe của giống nòi và tương lai của 
đất nước, tôi đề nghị Quốt hội kêu gọi toàn dân 
dập tắt ngay nạn nghiện hút ma túy trong nhà 
trường ; các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 
Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong 


nhà trường phải thực sự là lực lượng nòng cốt, đi 
đầu, cùng nhà trường và gia đình bài trừ tệ nạn 
này. 

Một mặt rất yếu cần khắc phục là chúng ta 
còn thiếu nhiều hoạt động văn hóa, xã hội lành 
mạnh đáp ứng nhu câu về đời sống tinh thần của 
nhân dân ; còn thiếu những tác phẩm văn hóa có 
tính nghệ thuật cao và sức cổ vũ lớn cho những 
giá trị đạo đức trong cuộc sống. Việc đấu tranh 
ngăn chặn văn hóa độc hại còn thụ động. Chúng 
ta không thể đơn thuần đổ lỗi cho cơ. chế thị 
trường để bào chữa việc còn thiếu những nỗ lực 
cần thiết trên mặt trận này. 

Ngoài việc tiếp tục thực hiện các chủ 
trương, chính sách về văn hóa, xã hội đã đề ra 
trong năm 1996, Chính phủ sẽ đặc biệt chú trọng 
việc thực hiện nhiệm vụ này ngay trong các 
trường học và ngoài xã hội ; nâng cao chất lượng 
các chương trình văn hóa trên các phương tiện 
truyền thông, chú trọng nhiều hơn nữa đến 
những hoạt động phúc lợi xã hội giúp đỡ những 
người lỗi lầm tìm lại con đường trở về với cuộc 
sống lương thiện. 

Năm là : Nâng cao năng lực quản lý của 
bộ máy Nhà nước 

Càng đầy mạnh công cuộc đôi mới, phát 
huy sức mạnh toàn dân và giải phóng mọi tiềm 
năng trong xá hội cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, chúng ta càng phải chú trọng 
nâng cao năng lực quản lý vĩ mô của bộ máy 
Nhà nước, trước hết trên các phương diện : 

- Nâng cao hiệu lực của hệ thống pháp luật, 

- Phát huy vai trò của hệ thống tài chính tiền 
tệ, 

- Hoàn thiện các yếu tố của kinh tế thị 
trường và cơ chế quản lý của Nhà nước. 

Chính phủ sẽ đặc biệt chú trọng phát triển 
và tiếp tục hoàn thiện hệ thống tài chính, tiền tệ, 
coi đây là một trong những khâu công tác quan 
trọng nhất trực tiếp góp phần vào sự phát triển 
năng động, nâng cao hiệu quả và tính phát triên 
ổn định, bền vững của nền kinh tế nước ta. Trước 
hết, kiện toàn hệ thống ngân sách Nhà nước theo 
Luật ngân sách Nhà nước ; đổi mới các chính 
sách tài chính, đôi mới chính sách thuế theo 
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hướng đơn giản, dễ thực hiện, chú trọng phát 


triên và nuôi dưỡng các nguôn thu, điều tiết thu. 


nhập dân cư, bảo đảm thu ngân sách tốt hơn ; 
nâng cao hiệu quả công tác kế toán, kiểm toán, 
thống kê, kiểm soát hoạt động tài vụ của các 
doanh nghiệp. Tiếp tục ban hành những chính 
sách duy trì ổn định tiền tệ và kiềm chế lạm 
phát, củng cố vai trò của đồng Việt nam, cải tiến 
hệ thống ngân hàng và từng bước xây dựng thị 
trường vốn nhằm huy động và sử dụng tốt hơn 
các nguôn lực. 

Chính phủ tiếp tục cải cách hành chính để 
nâng cao hiệu lực thi hành luật pháp và bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp của công dân. Trước hết đặt 
trọng tâm vào việc hình thành hành lang pháp lý 
rõ ràng tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế 
và cho mọi người dân phát huy một cách sáng 
tạo khả năng của mình trong khuôn khổ hành 
lang đó. 

Công cuộc cải cách hành chính trong những 
năm vừa qua đã có được một số kết quả. Những 
nhu cầu phát triển mới đòi hỏi những bước đi 
căn bản hơn, dứt khoát hơn trong lĩnh vực này. 
Chính phủ sẽ tiến hành tống kết, đánh giá lại 
một cách nghiêm khắc những gì đã làm được và 
những gì chưa làm được. Những điều kiện khách 
quan mới như cơ chế thị trường, xu hướng hội 
nhập khu vực và quốc tế, phương tiện kỹ thuật 
hiện đại... cần được vận dụng hài hòa cùng 
những yếu tố chủ quan như bộ máy, con người... 
trong cả quá trình cải cách. Điều quan trọng là 
phải phân tích kỹ lưỡng: thực tế sinh động của 
CuỘc sông hàng ngày để tìm ra bước đột phá, 
khâu trọng điểm, có giá trị thiết thực cho giai 
đoạn tiếp theo. 


* * 
Thưa các vị đại biểu Quốc hội, 
ÊU như chúng ta đã khẳng định cách 
mạng là sự nghiệp của quân chúng, thì 
cũng cần nhìn nhận công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, ai 


cũng có quyên và được luật pháp bảo hộ, được 
Nhà nước hướng dẫn, khuyên khích đem hết 
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nhiệt tình, trí tuệ và của cải góp vào sự nghiệp 
xây dựng đất nước. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa như vậy sẽ 
là cuộc vận động tiết kiệm lớn nhất trong xã hội 
nước ta. Nhân đây tôi cũng xin nhắc lại : nước 
ta nghèo, nhưng tiêu xài còn rất lãng phí ; trong 
đó có những nguyên nhân đạo đức, phẩm chất, 
nhưng cũng có cả nguyên nhân còn thiếu những 
biện pháp bảo hộ và khuyến khích từng người 
dân tiết kiệm và sử dụng tiền tiết kiệm được vào 
sản xuất, kinh doanh, thiếu những chế định chặt 
chẽ để chống lãng phí của công mà thực chất là 
của dân. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn. là một 
cuộc vận động chính trị sâu rộng, bao gồm yêu 
câu giác ngộ sâu sắc chủ nghĩa yêu nước với nội 
dung mới, trước hết đó là ý thức lo cho vận 
mệnh tương lai của đất nước, tinh thần tự trọng 
dân tộc, ý chí chiến thắng cái nghèo, khắc phục 
tâm lý ý lại trông chờ vào ngân sách Nhà nước, 
vào viện trợ nước ngoài. 

Chúng ta cần làm mọi việc để phổ cập trong 
nhân dân ý thức tự trau dồi kiên thức, sự ham mê 
hiểu biết kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, 
nghệ thuật ; nâng cao tỉnh thần giữ gìn luật pháp 
và trật tự kỷ cương, bảo vệ môi trường, sự hiếu 
biết và ý thức tự giác tham gia sự nghiệp phát 
triển toàn diện đất nước. Không một quốc gia 
nào trên thế giới có thể tiến hành công nghiệp 
hóa trong tình trạng văn hóa, dân trí và tinh thần 
dân tộc thấp kém, kỷ cương Nhà nước và trật tự 
xã hội thiếu hiệu lực. 

Đại hội VIII đề ra mục tiêu năm 2020 đưa 
nước ta trở thành nước công nghiệp. Đề thực 
hiện được mục tiêu dài hạn đó, , chúng ta cần xác 
định rõ nhiệm vụ đặt ra cho kế hoạch phát triển 
kinh tế, xã hội 5 năm 1996 - 2000 và kế hoạch 
năm 1997, và phải thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
này. Những giải pháp cho những vấn đè lớn 
Chính phủ trình Quốc hội được xây dựng với ý 
chí phát huy sức mạnh toàn dân đây mạnh sự 
nghiệp xây dựng đất nước vì lợi ích của nhân 
dân. 

Xin Quốc hội cho ý kiến và xin cảm ơn sự 
chú ý của Quốc hội Q 
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PHÁT HUY VÀ PHÁT TRIÊN NGUÔN NHÂN LỰC TRẺ 
CỦA ĐẤT NƯỚC PHUC VU SƯ NGHIP 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 


ẠI hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của 
1): đã đề ra những mục tiêu và giải pháp 
cơ bản cho quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, trong đó đặc biệt nhân mạnh quan 
điểm : “Lấy việc phát huy nguồn lực con người là 
yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bên vững”. 
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã 
làm được nhiều việc để thực hiện chiến lược con 
người trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Một số văn bản pháp luật quan trọng có liên quan 
đến con người và các chính sách xã hội đã được ban 
hành đang đi vào cuộc sống. Số lượng và chất lượng 
nguồn nhân lực của đất nước có những bước phát 
triển đáng kể. 

Tuy nhiên, để đạt tới mục tiêu của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đến 
năm 2000 nước ta cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp, thì điều quan trọng nhất là ngay từ bây giờ 
nhà nước cần có một. chiến lược phát triển nguồn 
nhân lực với một cơ cấu hợp lý về số lượng và chất 
lượng đủ sức đáp ứng yêu câu cho những mục tiêu 
đã đặt ra. Chiến lược ấy bao gồm một sự định 
hướng, một hệ thống pháp luật, chính sách và CƠ 
_ chế thích hợp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội. 

I - Về tình hình lao động trẻ nước ta hiện 
._ Nguôn nhân lực là tổng thể sức dự trữ, những 
tiềm năng, những lực lượng thê hiện sức mạnh và 
sự tác động của con người trong việc cải tạo tự 
nhiên, cải tạo xã hội. Nói nguồn nhân lực trẻ, tức là 
nói đến sức phát triển, chất lượng của bộ phận dân 
cư trong độ tuổi thanh niên và lực lượng lao động 
tre. 


TRẤN THỊ TÂM ĐAN “ 


Hiện nay nước ta có trên 40 triệu lao động, 
trong đó lực lượng lao động trẻ chiếm 50,1% 
(khoảng hơn 20 triệu người). Lực lượng dự trữ cho 
nguồn lao động trẻ ở nước ta khá lớn. Nếu như ở 
nhiều nước phát triển, số dân thuộc nhóm 14 tuổi 
trở xuống chỉ chiếm 16 - 19%, thì ở nước ta, tỷ lệ 
này là 37% (khoảng 28 triệu người). Lực lượng này 
cứ mỗi năm bổ sung từ 1,5 đến 1,7 triệu người vào. 
đội ngũ lao động. Như vậy, đến năm 2000 nước ta 
sẽ có thêm khoảng hơn 6 triệu lao động và đưa lực 
lượng lao động trẻ lên tới 26 triệu. Đây là một lực 
lượng xã hội to lớn và là vốn quý của đất nước để 
tiền hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Bộ phận ưu tú của lực lượng trẻ nước ta có tiêm 
năng trí tuệ khá cao, có tầm nhìn rộng, năng động, 
sáng tạo và khá nhạy bén trong cuộc sống, có khát 
vọng vươn lên, không chịu đói nghèo, lạc hậu, dám 
nghĩ, dám làm ; đặc biệt là trong việc tiếp thu khoa ; 
học. công nghệ hiện đại và ngành nghệ mới đã đóng 
góp tích cực cho sự thành công của nhiều công 
trình lớn có yêu cầu kỹ thuật cao do ta tự thiết kế 
và thi công, như trong các ngành quốc phòng, bưu ` 
chính viễn thống, điện lực, Xây dựng, giao thông 
vận tải, nông nghiệp... Tuy vậy, việc xem xết, phân . 
tích tình hình lao động trẻ khi đất nước bước vào 
thời kỳ cônÈ nghiệp hóa, hiện đại hóa cho thấy còn 
nhiều vấn đề bất cập phải quan tâm giải quyết như 
phân bố lao động, cơ cấu, trình độ nghề nghiệp... 

_ Về lao động, cho đến nay, nước ta vân năm, 
trong tình trạng phân bố theo cơ cấu của một nước 
nông nghiệp : 14% lao động công nghiệp, xây 
dựng, 15% lao động dịch vụ, 71% là lao động nông 


* Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu 
niên và nhỉ đồng của Quốc hội 
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nghiệp. Điều này cho thấy sức lao động trẻ còn tiềm 
ần ở nông thôn khá lớn, mặc dù năng suất lúa và 
cây trông trong nhiều năm qua tăng khá, nhưng giá 
trị thu nhập của lao động nông nghiệp tính theo đầu 
người nhìn chung còn thấp. Trong những năm qua 
cơ cấu kinh tế ở nông thôn đang có sự thay đổi, cho 
nên lực lượng lao động trẻ cũng có sự chuyên dịch 
khá rõ. Sự chuyên dịch này diễn ra theo 3 hướng : 
Hướng thứ nhất chuyển lao động từ thuần nông 
sang kết hợp với ngành nghề phụ, phục hồi nghề 
truyền thống, phát triển tiểu thủ công nghiệp chế 
biến, dịch vụ sản xuẤt. Hướng: thứ hai chuyển từ 
trồng lúa sang trồng cây ăn quả, trồng hoa, trồng 
cây cảnh có giá trị hàng hóa cao hơn. Hướng thứ ba 
là sự di chuyển về các thành phố lớn, khu công 
nghiệp để làm thuê các việc đơn giản. Phân lớn số 
này thoát ly nông thôn theo thời vụ, lúc nông nhàn, 
làm việc cực nhọc, không ôn định, Bập không Í It khó 
khăn trong sinh hoạt, đời sống và làm nảy sinh 
những vấn đề phức tạp trong quân lý xã hội. Trình 
độ văn hóa của lực lượng lao động trẻ nông thôn 
phổ. biến là tiểu học và phô thông cơ sở, trình độ 
nghề nghiệp thấp. Trong sô 88% lao động nước ta 
chưa qua đào tạo thì phần chủ yếu là ở nông thôn. 
Đối với lực lượng công nhân kỹ thuật trẻ, theo 
Trung tâm thông tin nghiên cứu lý luận của Tổng 
liên đoàn lao động Việt nam, trên l,7 triệu công 
nhân kỹ thuật, chỉ có 70 vạn được đào tạo qua 
trường, lớp (chiếm 40%). Số công nhân bậc cao 
hiện nay chỉ có khoảng 4 000 người, chiếm 2,8% và 
phần lớn đều ở độ tuổi trên 50. Cũng cần nói thêm 
răng, chúng ta không thiếu những công nhân trẻ đạt 
được trình độ này, song cơ chế xét chọn, nâng bậc 
thợ... chưa cho phép họ nhận danh hiệu phù hợp. 
Lực lượng lao động có trinh độ đại học và sau 
đại học khoảng 700 000 người, trong đó hơn 10 000 
người có trình độ sau và trên đại học, nhưng số lao 
động trẻ trong số này quá ít. Qua điều tra ở 17 
trường đại học thì số cán bộ giảng dạy dưới 35 tuổi 
chỉ có 8%. Số có trình độ phó tiễn sĩ, tiến sĩ chủ yếu 
tập trung ở các trường đại học và viện nghiên cứu. 
Điều đáng lưu ý là phần lớn những trí thức có trình 
độ trên đại học đang là những chuyên gia đầu ngành 
đã ở độ tuổi 55 - 60. Trong khi đó sinh viên giỏi sau 
khi tốt nghiệp, đa số không muốn ở lại trường. Vì 
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vậy việc chuẩn bị đội ngũ trí thức kế cận sẽ gặp 
không ít khó khăn (không chỉ đối với đội ngũ trí 
thức trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn mà 
ca trong lĩnh vực khoa học tự nhiên). Chúng ta cũng 
đang thiếu những nhà khoa học đầu đàn trong l linh 
VỰc quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản trị kinh 
doanh, kể cả trong lĩnh vực công nghệ. Việc xây 
dựng đội ngũ có trinh độ cao, đảm bảo được cơ câu 
các ngành nghề hợp lý cũng là vấn đề cần nghiên 
cứu và có những giải pháp hữu hiệu. Bởi vì, ngay 
từ việc lựa chọn ngành nghề của thanh niên hiện 
nay, khi thi vào các trường đại học đang có hiện 
tượng tập trung vào các ngành tin học, ngoại ngữ, 
kinh tế, luật và đương nhiên số học sinh giỏi sẽ 
được thu hút vào các ngành này. Nhiều ngành quan 
trọng như khoa học xã hội, khoa học nhân văn, 
nông, lâm nghiệp, sư phạm hầu như không có học 
sinh giỏi thi vào. Cứ đà này sẽ dẫn đến tình trạng 
khó có thầy giáo giỏi, những nhà nông, lâm nghiệp 
tầm cỡ, những nhà khoa học xã hội, khoa học nhân 
văn xuất sắc. Đây là điều đáng suy nghĩ khi đất 
nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. 

Sự phân bố lực lượng lao động trẻ có trình độ 
đại học cũng chưa hợp lý, đang diễn ra hiện tượng 
thừa, thiếu giả tạo. Qua điều tra ở 55 trường đại học, 
cao đẳng, có khoảng 14 nghìn sinh viên ra trường 
chưa có việc làm, trong khí nhiều vùng, miền, nhất 
là miền núi, vùng sâu, vùng xa lại thiếu cân bộ khoa 
học kỹ thuật. Nguyên nhân chủ yếu là, một mặt do 
sinh viên ra trường muốn ở lại công tác tại các 
thành phố, khu công nghiệp, nơi kinh tế phát triển 
để có thu nhập cao hơn và điều kiện làm việc tốt 
hơn ; mặt khác, chúng ta cũng chưa có chính sách 
thu hút để điều chỉnh sự phân bố này. Trong khi đó, 
một số công ty nước ngoài, văn phòng đại diện, 
công ty liên doanh chỉ cần trả lương cao, tuy lao 
động khá vất vả nhưng đã thu hút được không ít 
sinh viên ra trường, kể cả những sinh viên tốt 
nghiệp loại giỏi vào làm việc. 

Một bộ phận lao động trẻ là con em các dân tộc 
ít người, sống ở các vùng khó khăn, trình độ văn 
hóa còn thấp, số đông còn mù chữ, kiến thức khoa 
học kỹ thuật ít, làm ăn lam lũ, đời sống khó khăn, 
hầu hết đều không được học nghề. Bộ phận lao 
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động này rất ít người tham gia vào lao động trong 
lĩnh vực công nghiệp. Phần lớn họ chưa có hiểu biết 
về sản xuất hàng hóa, mà chủ yếu sản xuất theo 
kiểu tự cung tự cấp. Đi vào công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đòi hỏi nhà nước phải có sự đầu tư đặc biệt, 
chính sách đặc biệt mới giải quyết được việc xây 
dựng nguôn nhân lực trẻ cho vùng dân tộc. 

Về thể chất - sức khỏe của thanh thiếu niên 
Việt nam hiện nay cũng là vấn đề đáng chú ý. Kết 
quả điều tra của chương trình chính sách thế hệ trẻ 
cho thấy, trong những năm gân đây, sức khỏe của 
thanh niên Việt nam có tăng lên nhưng chậm hơn 
so với các nước trong khu vực. 

II - Cần một hệ chính sách và giải pháp 
đồng bộ 

Đề thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, ngoài yếu tố vốn và công nghệ mới, yếu tố 
nguôn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trẻ, là vô 
cùng quan trọng. Chúng ta phải đồng thời giải 
quyết cả hai nhiệm vụ, làm sao để phát huy nguồn 
nhân lực hiện có và phát huy, phát triển nguồn nhân 
lực trẻ kế cận mà trước hết phải tập trung vào hai 
khu vực lớn : nông nghiệp - nông thôn và công 
nghiệp, đồng thời phát triển các ngành nghề dịch vụ 
cả trong hai khu vực này. 

Phát huy, phát triển lực lượng lao động trẻ 
trước hết phải tập trung chăm lo cho sự nghiệp phát 
triển giáo dục, đào tạo con người Việt nam có bản 
lĩnh, thấm đậm bản sắc dân tộc, có năng lực chuyên 
môn, tay nghề, vươn lên nắm công nghệ mới. Muốn 
vậy, trước hết phải đảm bảo chất lượng phô cập 
giáo dục, tạo ra một mặt bằng dân trí tối thiểu của 
cả nước, góp phần nâng cao chất lượng con người 
trong sản xuất và trong đời sống, đồng thời tiến 
hành đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có đạo 
đức và tay nghề thực hiện các mục tiêu, các chương 
trình phát triển đất nước. Phải làm sao kết hợp được 
giáo dục phổ thông với giáo dục nghề nghiệp, vốn 
văn hóa chung với tay nghề. Phải có tay nghề mới 
có điều kiện nhập công nghệ và sáng tạo ra công 
nghệ mới, làm nên sản phẩm chất lượng cao. Giáo 
dục phải tập trung trang bị cho mỗi người lao động 
trẻ đạt yêu cầu về đạo đức cũng như trình độ nghề 
nghiệp. 


Những năm gần đây quy mô phát triển giáo 
dục đều tăng. Năm học 1995 - 1996 đã thu hút gần 
2,4 triệu cháu vào học trường mầm non, hơn 10 
triệu châu vào trường tiểu học, có trên 4,3 triệu học 
sinh phố thông cơ sở và hơn 1 triệu học sinh phổ 
thông trung học. Tổng cộng có gần 18 triệu học 
sinh từ mầm non tới phô thông. Ngành dạy nghề 
và trung học chuyên nghiệp hiện nay phát triển 
chậm : năm 1995 - 1996 chỉ có 80 000 học sinh học 
nghề, 140 000 học sinh trung học chuyên nghiệp. 
Cả hai ngành học này mới có 220 000 học sinh, 
trong khi chúng ta có tới hơn Ï triệu học sinh phô 
thông trung học, hơn 400 000 sinh viên đại học và 
cao đăng. Số liệu trên đây cho thấy, cơ cầu đào tạo 
hiện nay khá mất cân đối giữa số sinh viên đại học 
với cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề. Số sinh 
viên đại học gấp 5 lần số học sinh học nghề và gấp 
gân 2,8 lần số học sinh trung học chuyên nghiệp. 
Mặt khác, nếu nghiên cứu (háp lao động của nước 
ta hiện nay thì 88% lao động không lành nghề, 5,5% 
lao động lành nghề, 3,5% chuyên viên kỹ thuật, 
2,7% kỹ sư, 0,3% nhà khoa học và chuyên gia. 
Trong khi đó tháp lao động của các nước công 
nghiệp thường là 35% lao động không lành nghè, 
35% lao động lành nghê, 24,5% chuyên viên kỹ 
thuật, 5% kỹ sư và 0,5% nhà khoa học và chuyên 
gia. Từ đây có thể rút ra hai vấn đề trong phát triên 
quy mô giáo dục : Phải phát triển quy mô ở tất cả 
các ngành học vị số lao động chưa qua đào tạo còn 
quá lớn ; đồng thời phải bằng mọi biện pháp phát 
triển nhanh hơn ngành trung học chuyên nghiệp và 
dạy nghề, tiến tới một cơ câu hợp lý giữa lực lượng 
lao động có trình độ đại học với chuyên viên kỹ 
thuật và công nhân lành nghề, để từng bước phù 
hợp với yêu câu lao động của quá trinh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu đưa số học sinh trung 
học chuyên nghiệp và trung học dạy nghê lên ngang 
với sô lượng học sinh phô thông trung học. Để 
khuyến khích học sinh phổ thông cơ sở vào trường 
trung học chuyên nghiệp, trung học dạy nghề, cần 
nghiên cứu về nội dung chương trinh, chính sách 
tuyển sinh để tạo thuận lợi cho những học sinh này 
học lên đại học khi có nhu cầu và có điều kiện. 

Ngành giáo dục - đào tạo cần nhanh chóng quy 
hoạch mạng lưới các trường trung học chuyên 
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nghiệp và đảo tạo nghề, sớm nghiên cứu xây dựng 
hệ thống chương trình về đào tạo nghề, tổ chức viết 
sách giáo khoa, giáo trình, tăng cường công tác 
quản lý nhà nước, hướng dẫn, tô chức việc bôi 
dưỡng giáo viên, phô biến những phương pháp dạy 
nghề hiện đại, tạo điều kiện cho sự phát triển của hệ 
thống này. Cũng cần lưu ý chỉ nên phát triên quy 
mô trên cơ sở đảm bảo chất lượng. 

Việc tăng ngân sách cho giáo dục - đào tạo theo 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội là cần thiết ; đồng 
thời việc huy động các lực lượng xã hội tham gia 
đào tạo lực lượng lao động cũng như sự đóng góp 
của người “học là rất quan trọng. Cần có chính sách 
tạo mặt băng đất đai, cho vay không lãi hoặc lãi 
suất thấp, kể cả việc nhà nước có thê hỗ trợ một 
phần kinh phí ban đầu để khuyến khích các lực 
lượng xã hội tích cực tham gia mở các trường nghề. 
Mặt khác, cũng cân có giải pháp giao cho các doanh 
nghiệp lớn, bên cạnh việc đao tạo công nhân theo 
hình thức kèm cặp tại xí nghiệp, nếu có điều kiện 
mở các trường dạy nghề đào tạo lực lượng lao động 
cho mình và cho.xã hội. Chi phí đào tạo được tính 
vào giá thành sản phẩm và qua thu học phí của 
người học. 

Trong tổ chức chỉ đạo cũng cần có sự phôi hợp 
giữa các chương trình kinh tế với chương trình giải 
quyết việc làm ngay từ đầu để tránh được sự lãng 
phí trong sử dụng lao động đã được đào tạo, cũng 
như sự bất cập trong cung ứng lao động cho những 
dự án kinh tế trọng điểm. 

Nguôn lao động trẻ hiện nay tập trung chủ yếu 
ở nông thôn, vị vậy mọi giải pháp phải hướng về 
nông thôn. Bên cạnh việc đây mạnh công tác hướng 
nghiệp của nhà trường phô thông phục vụ cho nông 
thôn, thi trong việc quy hoạch xây dựng g phát triên 
công nghiệp trên cơ sở bảo đâm hiệu quả kinh tẾ, 
nhà nước nên ưu tiên bố trí các cơ sở sản xuất, trước 
hết là những ngành công nghiệp chế biến nông, 
làm, ngư nghiệp, và một số ngành công nghiệp có 
khả năng thu hút nhiều lao động ở địa bàn nông 
thôn. Làm như vậy sẽ khai thác được nguồn nguyên 
liệu cũng như sử dụng lao động tại chỗ và cũng tạo 
ra kha năng thu hút được lực lượng lao động đã qua 
đào tạo đại học và trung học chuyên nghiệp, đào tạo 
- nghề trở về phục vụ nông thôn. Bên cạnh việc củng 
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cố và phát triển các trường trung học chuyên nghiệp 
và dạy nghề, ở địa phương nên mở những trung tâm 
hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh nông thôn làm 
luôn cả chức năng phô biến kiến thức khoa học, kỹ 
thuật, công nghệ mới cho lực lượng lao động trẻ. 
Ngày nay khoa học công nghệ trở thành lực lượng 
sản xuất trực tiếp. Do vậy để công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa không thể không tim mọi cách đưa khoa 
học kỹ thuật đến với người lao động, nhất là đội ngũ 
lao động trẻ ở nông thôn. 

Đê giải quyết lực lượng lao động có trình độ 
đại học và chuyên viên kỹ thuật, công nhân lành 
nghề cho miền núi, cho dân tộc ít người, cần giải 
quyết tốt hơn việc đào tạo người tại chỗ theo 
phương thức cử tuyển như chúng ta đang thực hiện. 
Ở đây đang cần điều chỉnh chế độ học bông cho học 
sinh và đảm bảo những điều kiện cho họ trong quá 
trình học tập, cũng như xác định rõ ngành nghê đào 
tạo mà địa phương cần, đồng thời cần quy định học 
sinh ra trường có trách nhiệm về phục vụ địa 
phương theo một thời hạn nhất định. 

Hiện nay ở miên núi vùng sâu, vùng xa hệ 
thống trường phổ thông tương đối phát triển so với 
trước đây, phần lớn con em dânđộc học ở hệ thống 
này. Bên cạnh đó, trong những năm qua chúng ta 
đã phát triển được một mạng lưới trường dân tộc nội 
trú nhăm đáp ứng nhu cầu học tập của con em các 
dân tộc ở vùng khó khăn. Vấn đề đặt ra là, cần phát 
triển các cơ sở nghề ở miền núi, để cho học sinh 
không học lên đại học thì vào học ở các trường 
chuyên nghiệp, trường dạy nghề, hoặc các trung 
tâm dạy nghề đào tạo giáo viên, cân bộ y tế, cán bộ 
kỹ thuật và các nghề cần thiết. Cần có kế hoạch đưa 
số học sinh ở các trường dân tộc nội trú sang đào 
tạo nghề sau khi kết thúc việc học văn hóa. Nên 
nghiên cứu đưa việc dạy nghê vào trong các trường 
dân tộc nội trú. 

Việc thanh niên tốt nghiệp các trường đại học, 
trung học chuyên nghiệp không chịu đi làm VIỆC Ở 
miền núi, vùng sâu, vùng xa nguyên nhân chủ yếu 
vấn là chưa có chính sách đủ mạnh và hợp lý. Vì 
vậy, bên cạnh việc đào tạo theo hinh thức cử tuyển, 
thì việc có chính sách thỏa đáng để huy động được 
lực lượng trí thức tr, chuyên viên kỹ thuật, công 
nhân lành nghề từ miền xuôi lên công tác ở miên 
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núi, vùng sâu, vùng xa trong một thời hạn nhất định 
là một việc hết sức cần thiết. Có như vậy mới mong 
có đủ lực lượng lao động có chất lượng cho sự 
nghiệp xây dựng phát triển miễn núi, vùng sâu, 
vùng xa trong giai đoạn nước ta bước vào thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ trí thức trẻ trở 
thành những nhà khoa học đầu đàn, những chuyên 
gia giỏi trên các lĩnh vực đang là một vân đề cấp 
bách. Nhưng chúng ta đang gặp một thực trạng 
nhiều sinh viên giỏi tốt nghiệp không ở lại làm cán 
bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu mà nguyên nhân 
chủ yếu vẫn là do thu nhập không đảm bảo đời 
sống. Do đó, cần dành một tỷ lệ ngân sách thỏa 
đáng đầu tư cho khoa học và công nghệ, cho các 
trường đại học, viện nghiên cứu để các cơ sở này có 
thể mở rộng quy mô nghiên cứu khoa học, tạo ra 
khả năng thu hút các cán bộ khoa học trẻ. 

Cùng với việc đào tạo trong nước cần tăng 
cường giao lưu khoa học, kỹ thuật, đưa người đi đào 
tạo ở các nước có trình độ khoa học công nghệ phát 
triển, nhất là đối với những ngành mũi nhọn. Bằng 
mọi biện pháp, dưới nhiều hình thức, chúng ta cần 
nhanh chóng xây dựng một đội ngũ các nhà khoa 
học đầu đàn, những chuyên gia giỏi đồng bộ trong 
các ngành, thuộc các lĩnh vực, có đủ khả năng đẫm 
nhận được nhiệm vụ tư vấn, cũng như thực thi các 
công trình trọng điểm quốc gia và vươn ra tham gia 
các công trình ở nước ngoài. 

Để củng cố và phát triển hệ thống đào tạo 
nguôn nhân lực sát với yêu cầu của phát triển kinh 
tế - xã hội, chính phủ chỉ đạo các ngành hữu quan, 
khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
đồng thời dự báo nhu cầu lao động về số lượng, chất 
lượng cũng như cơ cấu để làm tiền đề cho việc phát 
triển các cơ sở đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu 
cả nước cũng như từng vùnz, từng miền, từng địa 
phương. 

Song song với việc đào tạo, bôi dưỡng nguồn 
nhân lực trẻ, vấn đề giải quyết việc làm cần được 
đẩy mạnh, bởi vì giải quyết việc làm chẳng những 
có tác dụng định hướng cho thanh niên chọn nghề 
phù hợp với yêu cầu xã hội, mà còn !à động lực cho 
thanh niên rèn luyện, học tập nâng cao trinh độ văn 


hóa, trình độ nghề nghiệp để bước vào lao động xã 
hội. Bên cạnh việc có chính sách khuyến khích các 
cơ sở sản xuất, các lực lượng xã hội đầu tư phát 
triên sản xuất để giải quyết việc làm, cần quan tâm 


_ đến nhiều hình thức tổ chức cho thanh niên tham 


gia có hiệu quả các chương trình kinh tế, như 
chương trình làm giao thông miền núi, trồng rừng 
lấn biển, phủ xanh đất trống đồi trọc và mở rộng 
các khu kinh tế thanh niên. Tạo điều kiện thuận lợi 
cho thanh niên vay vốn để phát triển sản xuất, mở 
rộng ngành nghề, phát huy khả năng tự tạo, tự tìm 
việc làm và phát triển việc làm trong khuôn khổ 
pháp luật. 

Nâng cao thể lực cho thanh thiếu niên cũng 
đang là một vấn đề phải quan tâm, mặc dù đây là 
một vấn đề đòi hỏi phải có thời gian để giải quyết 
trên zơ sở nâng cao dần mức sống của nhân dân về 
vật chất cũng như tính thân. Trước mắt cần tập 
trung giải quyết cho được các mục tiêu của chương 
trình chăm sóc, bảo vệ trẻ em đến năm 2000, nhất 
là các mục tiêu giảm đáng kể tỷ lệ suy dinh dưỡng : 
đầu tư nâng cao chất lượng của chương trình giáo 
dục thể chất và y tế học đường ; đẩy mạnh phong 
trào rèn luyện thân thể trong thanh, thiếu niên, tạo 
điều kiện cho đoàn thanh niên duy trì phong trào 
“khỏe vì ngày mai lập nghiệp”, “khỏe để bảo vệ Tổ 
quốc”. 

Việc phát huy, phát triển nguồn nhân lực trẻ, 
đòi hỏi những giải pháp đồng bộ về phát triển kinh 
tế và phát triển xã hội, trong đó yếu tố quyết định 
nhất vẫn là chất lượng của nguồn nhân lực trên các 
mặt phẩm chất đạo đức, trình độ nghề nghiệp, thể 
lực, cũng như ý chí vươn lên của thanh niên. 

Sự nghiệp này đòi hỏi sự chỉ đạo sát sao, trên 
cơ sở một định hướng chiến lược lâu dài cùng với 
sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, 
chúng ta tỉn tưởng rằng thế hệ trẻ sẽ vươn lên mạnh 
mẽ, làm tròn được sứ mệnh của mình trong thời kỳ 
mới của đất nước - thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa 
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TIẾP TỤC KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC 
CỦA ĐANG TRONG THỜI KỲ MỚI 


AI hội VIII của Đảng đã quyết định 

nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân ta 

trong thời kỳ mới là “tiếp tục sự 
nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững 
bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. 

Để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang đó, 
phải triển khai tổ chức thực hiện hàng loạt 
chủ trương và biện pháp trên các lĩnh vực 
khác nhau của đời sống xã hội, trong đó, vấn 
đề “xây dựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của 
thời kỳ mới” nói chung và việc kiện toàn hệ 
thống tổ chức của Đảng nói riêng là một yêu 
cầu tất yếu, cấp thiết, có ý nghĩa quyết định. 
Đây là một vấn đề khó khăn và phức tạp, vì 
thế Đảng ta đang tích cực chỉ đạo các cơ 
quan có liên quan tiếp tục các chương trình 
tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận một 
cách có căn cứ khoa học và có cơ sở thực tế, 
tạo ra sự thống nhất về quan điểm, chủ 
trương và các bước tiến hành trong việc kiện 
toàn hệ thống tổ chức của Đảng, đáp ứng yêu 
cầu của thời kỳ mới. 

Để góp phân nhỏ bé vào công việc có 
tầm quan trọng chiến lược đó, tôi xin mạnh 
dạn tham gia một số ý kiến sau đây : 

I - Trước hết, phải tập trung nâng cao 
hơn nữa chất lượng của cấp ủy và của đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp. 

Cấp ủy các cấp, từ Ban chấp hành trung 
ương tới cấp ủy địa phương và cơ sở, qua 
mấy lần bầu cử ở các kỳ đại hội đảng gần 
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đây đã có một bước tiến mới trong việc quán 
triệt các yêu cầu về tiêu chuẩn và cơ cấu do 
Trung ương quy định, thể hiện được tính kế 
thừa và sự lãnh đạo toàn diện của mỗi cấp 
ủy. Tuy nhiên, nếu đi sâu xem xét, đánh giá 
cụ thể thì không ít cấp ủy vẫn có một số mặt, 
một số trường hợp chưa đáp ứng được yêu 
cầu của thời kỳ mới. Cụ thể là : 

- Nơi nào cũng có một số người tuy được 
bầu vào cấp ủy nhưng chưa bảo đảm đầy đủ 
các yêu cầu về tiêu chuẩn (hoặc là về phẩm 
chất đạo đức và sự tín nhiệm của quân chúng 
chưa cao, hoặc là về các mặt kiến thức và 
năng lực lãnh đạo chưa theo kịp yêu cầu 
mới). Hơn 20 năm đất nước được hoàn toàn 
giải phóng, sự nghiệp giáo dục không ngừng 
phát triển, đã tạo điều kiện thuận lợi để cần 
bộ, đẳng viên, nhân dân học tập. Do đó khá 
đông cán bộ trẻ đã được đào tạo về chuyên 
môn. Nhiều người có tài năng, nhưng Đảng 
và Nhà nước chưa có chính sách sử dụng hợp 
lý, nên chưa tạo ra được nguồn cán bộ “vừa 
hồng, vừa chuyên” ở các cấp. Từ đó việc 
chuẩn bị cán bộ dự bị cho các cấp ủy chưa 
đáp ứng được yêu cầu đề ra. Một số cấp ủy, 
nhất là ở cấp cơ sở và cấp huyện, vẫn còn 
không ít cấp ủy viên trình độ văn hóa cấp I 
và cấp II, tỷ lệ có trình độ đại học rất thấp. 
Những cán bộ am hiểu sâu sắc các lĩnh vực 
như : quản lý nhà nước bằng luật pháp, chỉ 
đạo phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều 


* Phó trưởng Ban tô chức trung ương 
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thành phần, mở rộng quan hệ đối ngoại, v.v. 
hầu như nơi nào, cấp nào cũng còn thiếu. 

- Quy trình giới thiệu, tuyển chọn người 
vào cấp ủy tuy đã qua ba bước dân chủ, từ 
rộng đến hẹp, từ cá nhân giới thiệu đến các 
tập thể có trách nhiệm nhận xét, kiến nghị, 
nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. 
Một số người được giới thiệu và được bầu 
vào cấp ủy nhưng sau đó việc bố trí, phân 
công công tác cho họ rất khó khăn, bởi vì khi 
bầu, vẫn còn nặng về cơ cấu độ tuổi, địa 
phương, giới hoặc ngành, chưa bảo đảm các 
yêu cầu về tiêu chuẩn, chưa bám sát hiệu quả 
công việc và hướng phân công để xem xét, 
đánh giá, tuyển chọn. Nguyên nhân sâu xa 
của tình hình nêu trên là nhiều cấp ủy chưa 
thực sự quan tâm và đổi mới công tác quy 
hoạch, tạo nguồn cán bộ một cách cơ bản và 
lâu dài ở các cấp dưới ; phương pháp tuyển 
chọn chưa dân chủ. Để khắc phục tình trạng 
này, phải sớm xây dựng một chiến lược cán 
bộ cho giai đoạn mới, làm cơ sở để đào tạo, 
tuyển chọn, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo và 
quản lý ở các cấp ; đồng thời chuẩn bị cán 
bộ dự bị các cấp ủy theo đúng tiêu chuẩn về 
đức tài, trên cơ sở hiệu quả công việc và khả 
năng phát triển của mỗi người. Từ đó chúng 
ta mới có thể xây dựng được đội ngũ cán bộ 
của các cấp ủy bảo đảm tiêu chuẩn, có trình 
độ ngày càng cao, đáp ứng được các yêu cầu 
của thời kỳ mới. Thực hiện tốt sự kết hợp 
giữa công tác chuẩn bị nhân sự của cấp ủy 
khóa trước để giới thiệu người vào cấp ủy 
khóa sau, với việc phát huy dân chủ trong 
việc giới thiệu, tuyến chọn những người có 
đủ tiêu chuẩn vào cấp ủy khóa mới. Thực 
hiện việc kiện toàn, đối mới một số cấp ủy 
viên một cách thường xuyên, thông qua việc 
tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của 
tập thể cấp ủy và từng thành viên, không chờ 
đến hết nhiệm kỳ. Có cơ chế khuyến khích 


các cấp ủy viên đăng ký phấn đấu hoàn 
thành nhiệm vụ được giao và tự nguyện xin 
rút ra khỏi cấp ủy khi xét thấy mình không 
đáp ứng được yêu cầu công việc. 

2 - Tông kết rút kinh nghiệm để nâng 
cao hơn nữa vai trò lãnh đạo tập thể của các 
ban cán sự đẳng trong các cơ quan nhà nước, 
đẳng đoàn trong các cơ quan dân cử và đoàn 
thể chính trị - xã hội ở các cấp, bảo đảm phát 
huy đây đủ chức năng nhiệm vụ của các bộ 
trưởng, thủ trưởng các cơ quan nhà nước và 
ban lãnh đạo các đoàn thể, theo đường lối, 
chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà 
nước và điêu lệ của các đoàn thể. 

Sau Cách mạng Tháng Tám (1945), 
Đảng ta đã lập tổ chức đẳng đoàn ở tất cả các 
cấp. Từ sau Đại hội IV của Đảng, tổ chức 
đảng đoàn chỉ lập trong các cơ quan dân cử 
và đoàn thể ; còn đối với các bộ, ngành của 
chính quyền thì lập ban cán sự đẳng. Sau Đại 
hội V bỏ hệ thống tổ chức ban cán sự đảng 
trong các cơ quan bộ, ngành chính quyền, 
thay bằng việc tổ chức hội đồng bộ, ngành 
và bổ sung các quy định về sự lãnh đạo của 
Bộ chính trị, Ban bí thư đối với các bộ, 
ngành và về vai trò, trách nhiệm của tổ chức 
đảng trong các cơ quan. Quyết định này tuy 
đã được cân nhắc trên nhiều mặt nhưng qua 
hơn 10 năm thực hiện (1982 - 1992) đã dần 
dần bộc lộ rõ những thiếu sót, khuyết điểm. 
Ở một số cơ quan, có tình trạng buông lỏng 
công tác đảng, không thực hiện đúng chế độ 
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò 
lãnh đạo của tổ chức đảng bị lu mờ. Từ năm 
1992 đến nay, chúng ta đã củng cố tổ chức 
đảng đoàn trong các cơ quan dân cử và đoàn 
thể, lập ban cán sự đảng Chính phủ, lập lại 
các ban cán sự đảng trong các bộ, ngành của 
nhà nước và một số tổng công ty lớn. Sau khi 
được thành lập và củng cố, nhiều ban cán sự 
đảng bước đầu có những hoạt động tốt, nhất 
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là về công tác cán bộ. Tuy nhiên, hoạt động 
của một số đảng đoàn và ban cán sự đẳng 
còn có những mặt hạn chế, nhất là ở cấp tỉnh 
và huyện, nhưng do thời gian hoạt động còn 
ngắn, nên chúng ta chưa sơ kết, rút kinh 
nghiệm để phát huy mặt tích cực, khắc phục 
mặt yếu kém. Một số ban cán sự đảng có số 
lượng và cơ cấu nhân sự chưa phù hợp. Quan 
hệ giữa đảng đoàn, ban cán sự với đảng ủy 
khối và đảng ủy cơ quan ; giữa ban cán sự 
đảng Chính phủ với ban cán sự đẳng ở các 
bộ, giữa ban cán sự đảng ở bộ và ban cân sự 
đảng tổng công ty... cũng đang có những vấn 
đề cần phải xác định rõ hơn. 

Theo tôi, trong thời gian tới, cần tiếp tục 
nghiên cứu sơ kết, rút kinh nghiệm để xác 
định rõ chức năng, nhiệm vụ và nâng cao 
trách nhiệm của các tổ chức đảng trong các 
cơ quan nhà nước và đoàn thê trên hai mặt 
chủ yếu : quán triệt đường lối, chính sách 
của Đảng, vận dụng đề ra các chủ trương cụ 
thể, lãnh đạo thực hiện tốt đường lối, chính 
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước 
trong các bộ, ngành, đoàn thể ; làm công tác 
quy hoạch cán bộ, ra quyết định đề bạt, bổ 
nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện các chế độ 
chính sách cán bộ trong ngành và đoàn thể 
theo quy định ; đồng thời phối hợp với các 
cấp ủy và tô chức đẳng có liên quan trong 
công tác đảng và công tác quần chúng ở các 
đơn vị trực thuộc. Nên thống nhất tên gọi tổ 
chức đảng trong các cơ quan nhà nước và 
đoàn thể chính trị - xã hội ở các cấp, chủ yếu 
là ở cấp trung ương và cấp tỉnh, thành. 

3 - Tiếp tục cải tiễn vê tổ chức để nâng 
cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các tổ 
chức đảng cấp trên cơ sở trong một số loại 
hình có tính chất đặc thù. 

Trong thời gian qua, xuất phát từ tình 
hình và yêu cầu cụ thể của mỗi cấp, đã có 
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nhiều hình thức khác nhau về tổ chức, chỉ 
đạo của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức cơ sở 
đẳng ở các cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị 
sự nghiệp như : đẳng ủy khối các cơ quan 
trung ương ; đẳng ủy liên cơ quan hoặc đảng 
ủy dân - chính - đẳng cấp tỉnh ; đảng ủy khối 
doanh nghiệp ; ban cán sự đẳng các trường 
đại học trực thuộc cấp tỉnh, thành. Một số tổ 
chức đảng ở doanh nghiệp lớn trực thuộc 
Ban bí thư trung ương (các khóa trước), trực 
thuộc khối cơ quan kinh tế trung ương, đảng 
ủy cơ quan bộ, ngành ; hoặc trực thuộc tỉnh, 
thành ủy (riêng TP Hồ Chí Minh đã lập 40 
đảng ủy khối các cơ quan, doanh nghiệp, 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành ủy). Các 
cơ sở nhỏ nói chung trực thuộc huyện, quận, 
thị ủy... 

Do chưa xác định thật rõ chức năng, 
nhiệm vụ của các tổ chức đó và mối quan hệ 
với các tổ chức có liên quan (đảng ủy cơ 
quan, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, 
cấp ủy địa phương...), nên nhìn chung, chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức 
đảng kể trên còn nhiều hạn chế. 

Trong thời gian tới nên sắp xếp lại tổ 
chức cấp trên của các tổ chức cơ sở đảng ở 
các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp 
có đầu mối tổ chức thật hợp lý, xác định rõ 
hơn chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức. 
Các tổ chức đó cần tập trung chỉ đạo làm tốt 
các mặt công tác chính trị - tư tưởng, kiểm 
tra, công tác đảng viên... ở các đơn vị trực 
thuộc ; đồng thời phối hợp với các ban cán 
sự đảng, đảng đoàn và tập thể lãnh đạo cơ 
quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, chuyên môn và công tác cán bộ ở 
các cơ quan, đơn vị đó ; phối hợp với các cấp 
ủy địa phương để chỉ đạo các cơ quan, đơn 
vị đó làm tốt các mặt công tác xã hội, thực 
hiện pháp luật trên địa: bàn. 
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4 - Tiếp tục cải tiến tổ chức, nâng cao 
chất lượng hoạt động của các ban và cơ quan 
sự nghiệp của Đảng. 

Trước đây, Đảng đã có những chủ 
trương kiện toàn các tô chức đẳng theo yêu 
cầu chất lượng và hiệu quả, nhưng do vẫn áp 
dụng các chính sách và cơ chế quản lý cũ 
nên đã dần dần phát triển hệ thống các ban 
và cơ quan đảng ở các cấp khá lớn. Lúc cao 
nhất có tới 18 ban với chức năng được chia 
nhỏ để nghiên cứu, tham mưu và quản lý cán 
bộ của các ngành như công nghiệp, nông 
nghiệp, lưu thông phân phối, dân vận, dân 
tộc, tôn giáo, khoa giáo, văn hóa tư tưởng, 
nội chính... và hàng chục đơn vị sự nghiệp 
khác. Hệ thống các ban đẳng ở các địa 
phương cũng mở ra nhiều đầu mối. Chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy 
đảng từ trên xuống dưới nhìn chung có nhiều 
mặt hạn chế. 

Từ sau Đại hội VI, tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết 34 (năm 1986) của Bộ chính trị 
(khóa V), việc kiện toàn tổ chức các ban 
được xúc tiến mạnh hơn. Đã sắp xếp lại tổ 
chức các ban và cơ quan sự nghiệp của Đảng 
ở trung ương và các cấp tỉnh, huyện gọn hơn. 
Tuy nhiên, trong thời kỳ này vẫn chưa coi 
trọng đúng mức việc xác định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, mối quan hệ giữa các tổ chức. 
Những năm gần đây, tiếp tục tiến hành việc 
kiện toàn tổ chức theo yêu cầu đôi mới. Ở 
cấp trung ương hiện nay đã sắp xếp lại còn 
12 ban và 5 cơ quan sự nghiệp (giảm 17 đầu 
mối so với thời kỳ 1980 - 1985). Ở các địa 
phương, có một số nơi cũng đã giảm được 
nhiều đầu mối. Đã quy định rõ hơn chức 
năng, nhiệm vụ của các ban, sắp xếp, bổ 
sung cân bộ, xây dựng chương trinh công tác 
và quy chế làm việc. Một số ban đã có nhiều 
cố gắng và tiến bộ trong việc thực hiện chức 
năng tham mưu, xây dựng hoặc thẩm định đề 


án, hướng dẫn và kiểm tra các mặt công tác 
của Đảng. Tuy nhiên, tới nay hệ thống tổ 
chức các ban vẫn chưa hợp lý, đầu mối còn 
nhiều, công việc trùng lắp, mối quan hệ với 
các tổ chức có liên quan vẫn chưa được xác 
định thật rõ ; chất lượng đội ngũ cán bộ và 
hiệu quả hoạt động của các ban còn thấp. 

Trong việc xây dựng các ban và cơ quan 
làm việc của Đẳng, cần phải xuất phát từ yêu 
cấu bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy trong 
mội thời kỳ, mỗi cấp khác nhau. Nói chung 
các cấp ủy cần có một số ban chức năng 
chuyên trách công tác chính trị - tư tưởng, tổ 
chức cán bộ (riêng ủy ban kiểm tra được cấp 
ủy lập ra theo quy định của Điều lệ Đẳng), 
một số ban nghiên cứu, tham mưu về những 
vấn đề kinh tế - xã hội và một số cơ quan sự 
nghiệp. Cần phân định rõ chức năng, nhiệm 
vụ, mối quan hệ giữa các ban này với các 
ban cán sự đẳng và đảng đoàn, nhất là đối 
với những vấn đề có liên quan đến trách 
nhiệm của các cơ quan nhà nước và đoàn 
thê. Cấp ủy mỗi cấp trực tiếp tổ chức chỉ đạo 
các ban và cơ quan của cấp mình, có sự 
hướng dẫn về nghiệp vụ của ban cấp trên 
được phân công. Nói chung không tổ chức 
thành hệ thống chỉ đạo dọc theo từng ban, 
không nhất thiết cấp trên có ban nào thì cấp 
dưới cũng phải có ban đó. 

Yếu tố quyết định để bảo đảm cho các 
ban và cơ quan đảng hoạt động có hiệu quả . 
là phải phân định rõ chức năng, nhiệm vụ 
của các tổ chức đó ; cấp ủy phải tăng cường 
chỉ đạo và sử dụng các ban vào công việc đã 
được xác định, chăm lo lựa chọn, bôi dưỡng 
và có chế độ chính sách đúng để xây dựng 
đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực tốt 
ở các ban của Đảng, đông thời tập hợp được 
nhiêu cộng tác viên có kinh nghiệm tham gia 
công tác nghiên cứu trên các lĩnh vực lãnh 
đạo của Đảng 
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Ó thể nói “diễn biến hòa bình” và “chống diễn 

biến hòa bình” là một hình thức đấu tranh 

quyết liệt giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 
xã hội trong thời đại ngày nay ; đồng thời cũng là một 
hình thức của cuộc đấu tranh giai cấp gắn chặt với 
đấu tranh dân tộc gay go, phức tạp trên thế giới. 

Sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
khiến chủ nghĩa đế quốc càng hung hăng bộc lộ công 
khai âm mưu xóa bỏ hết các nước xã hội chủ nghĩa 
còn lại, trong đó Việt nam là một trọng điểm. Từ đó đòi 
hỏi chúng ta phải suy ngẫm về những bài học kinh 
nghiệm lịch sử đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, không thể coi thường nguy cơ “diễn biến hòa 
binh”. 

Chúng ta không hề cường điệu “diễn biến hòa 
bình”, nhưng không thể coi thường sự nguy hại của nó 
đối với vận mệnh của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Lịch sử đã chứng minh, nguy cơ “diễn biến hòa 
bình” không chi xuất phát tử bên ngoài và mức độ tác 
hại hoàn toàn không chỉ do các lực lượng bên ngoài 
quyết định mà còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố bên 
trong của đất nước. “Diễn biến hòa bình” muốn thực 
hiện được, nhất thiết phải thông qua tự diễn biến ở 
bên trong. Vì thế, cần xem xét một cách nghiêm túc 
nhân tố con người, nhất là nhân tố đội ngũ cán bộ, 
đảng viên trong phòng chống “diễn biến hòa bình”. 

Tính tất yếu của vấn đề phát huy vai trò nhân tố 
con người của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong phòng 
và chống “diễn biến hòa bình” trước hết xuất phát từ 
yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới xã hội ở 
nước ta đòi hỏi phải nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ ; 
xuất phát từ chính vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của 
đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hoạt động lãnh đạo, 
quản lý kinh tế - xã hội ; đồng thời xuất phát từ chính 
thực trạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên của chúng 
ta : bên cạnh bước trưởng thành, phát triển, còn bộc 
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lộ sự bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng 
trong giai đoạn mới. 

Nhân tố con người của đội ngữ cán bộ, đẳng viên 
trong phòng và chống “diễn biến hòa bình” được thể 
hiện trước hết ở những yêu cầu cụ thể dưới đây : 

- Phẩm chất chính trị là yêu cầu cơ bản hàng 
đầu, nhân tố hiện thực hóa bản chất giai cấp công 
nhân của Đảng và Nhà nước ta, là yếu tố bảo đảm cho 
ổn định chính trị - tư tưởng theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa của toàn xã hội ; bảo đảm sức chiến đấu, hiệu 
lực của mọi hoạt động lãnh đạo, quản lý của đội ngũ 
cán bộ, đẳng viên trong sự nghiệp đổi mới xã hội. 
Chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế 
quốc là tập trung mọi biện pháp, thủ đoạn hòng tước 
vũ khí tư tưởng - phẩm chất chính trị hàng đầu của đội 
ngũ cán bộ, đảng viên. Kinh nghiệm cho thấy sự non 
kém mơ hồ về chính trị của cán bộ là hết sức nguy 
hiểm. Do đó đòi hỏi người cán bộ, đẳng viên phải luôn 
luôn trung thành với đẳng, với nhân dân, với Tổ quốc, 
với chẽ độ xã hội chủ nghĩa ; trung thành với những 
nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh ; có bản lĩnh chính trị vững vàng ; 
kiên định con đường xã hội chủ nghĩa không để kẻ thù 
làm lung lạc được niềm tin và ý chí cách mạng. Nếu 
thiếu phẩm chất chính trị, phai nhạt tính đảng tức là 
mất sức đề kháng, tạo lỗ hống về tư tưởng cho các 
quan điểm tư tưởng tư sản thâm nhập và chiếm lĩnh 
trận địa. 

Do vị trí, vai trò của mình mà đội ngũ cán bộ, 
đảng viên phải có nhận thức, tình cảm, ý chí cách 
mạng để làm cơ sở hoạch định đường lối, chính sách, 
đồng thời tổ chức hoạt động thực tiễn có hiệu quả. 
Cán bộ, đảng viên còn phải có đủ tri thức, quan điểm, 
niềm tin chính trị đúng đắn để làm cơ sở giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa trong mọi hoạt động lãnh đạo, 
quản lý các mặt kinh tế - xã hội. 
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Phẩm chất chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng 
viên thể hiện ở tinh thần kiên quyết thực hiện đường 
lối đổi mới của Đảng ; tận tâm với nhiệm vụ, chức 
trách được giao ; thể hiện bằng hiệu lực và hiệu quả 
hoạt động thực tiến. Cán bộ, đẳng viên phải tiền 
phong, gương mẫu, xứng đáng là hạt nhân chính trị 
giáo dục quần chúng, dẫn dắt quần chúng theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. Sự yếu kém về phẩm chất 
chính trị của đội ngũ cán bộ, đẳng viên sẽ là đầu mối 
cho sự khủng hoảng về tư tưởng trong toàn xã hội, là 
một điều kiện thuận lợi để kẻ địch gây động loạn chính 
trị và bạo loạn lật đố. 

Phẩm chất chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng 
viên còn thể hiện ở tinh thần nhạy bón, dũng cảm đấu 
tranh, phê phán những luận điệu sai trái, phản động 
của kẻ thù ; kiên quyết đấu tranh bảo vệ lợi ích của 
nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân ; thể 
hiện ở ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật, 
phục tùng nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi 
hoạt động, chống tự do, vô chính phủ. 

- Phẩm chất đạo đức là nền tảng trong nhân tố 
con người của đội ngũ cán bộ, đảng viên. “Người cách 
mạng cần phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài 
giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” ), Cốt 
cách đạo đức của họ nhất thiết phải là “cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô tư”. 

Âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù là dùng chủ nghĩa 
thực dụng để “mở toang cánh cửa diễn biến hòa bình”. 
Chúng hy vọng việc mở cửa, phát triển kinh tế thị 
trường sẽ làm nảy nở tư tưởng thực dụng, và chính 
chủ nghĩa thực dụng tự nó làm chệch hướng xã hội 
chủ nghĩa. Đội ngũ cán bộ, đẳng viên hếu bị chủ 
nghĩa thực dụng làm biến chất cộng sản sẽ trở thành 
kẻ bóc lột chính ngay nhân dân mình. Chủ nghĩa thực 
dụng làm cho một bộ phận cán bộ, đẳng viên suy nghĩ 
và hành động vì động cơ cá nhân, từ đó làm sai lệch 
và cản trở việc thực thi đường lối, chính sách trong 
thực tiễn. Thực tế cho thấy phần lớn những người vi 
phạm kỷ luật, pháp luật không phải do không am hiểu 
đường lối, chính sách, pháp luật mà là do cố tình vi 
phạm, vì chủ nghĩa thực dụng và động cơ cá nhân chỉ 
phối. 

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các 
thế lực thù địch tìm mọi thủ đoạn để phân hóa nội bộ 
ta, hòng làm mất sức chiến đấu của đẳng và hiệu lực 
quản lý của nhà nước. Chúng hy vọng cơ chế thị 


trường sẽ làm cho xã hội ta phân hóa thành giàu - 
nghèo ; một bộ phận cán bộ, đảng viên lợi dụng chức, 
quyền tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi ; thông qua các 
thủ đoạn của chúng mua chuộc, lôi kéo về kinh tế - 
vật chất, đội ngũ cán bộ, đảng viên sẽ bị phân hóa về 
thu nhập, lối sống, quan điểm, tư tưởng ; từ đó chia rõ 
lực lượng, phá vỡ sự cố kết về tư tưởng và tổ chức ; 
mâu thuẫn trong nội bộ sẽ là yếu tố đẩy mâu thuẫn xã 
hội lên cao, gây nên sự mất ổn định chính trị - xã hội. 
Chúng còn âm mưu “khoét sâu nội bệ” để tạo “lực 
lượng đối trọng” từ bên trong. Qua hợp tác giao lưu 
quốc tế được mở rộng, kinh tế thị trường phát triển, 
khu vực kinh tế tư nhân sẽ lớn mạnh đến mức trở 
thành lực lượng áp đảo đối với kinh tế nhà nước ! 
Cùng với quá trình đó, bộ phận cán bộ có chức, có 
quyền bị tiêm nhiễm chủ nghĩa thực dụng, tha hóa về 
chính trị sẽ trở thành lực lượng lái đất nước sang quỹ . 
đạo khác. Có thể nói đó chính là "lộ trình” mà kẻ thù 
mong muốn, bắt đầu từ sự vận động của kinh tế, đến 
chuyển hóa về lối sống, đạo đức, tư tưởng của đội ngũ 
cán bộ, đẳng viên ; kết cục là chuyển hóa về đường 
lối chính trị và chế độ xã hội. 

Một thủ đoạn khác của “diễn biến hòa bình” là 
phá hoại mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân 
dân. Trong điều kiện đảng cầm quyền, cán bộ có chức 
có quyền dễ bị tha hóa về đạo đức, mắc bệnh quan 
liêu, tham nhũng, đặc quyền đặc lợi, xa hoa, trụy lạc, 
lãng phí công quỹ... làm nhân dân oán trách, bất bình, 
mất niềm tin vào đảng, vào chế độ. Họ bị biến chất, 
không còn đại biểu cho lợi ích của nhân dân, mất 
thanh danh và đánh mất vai trò lãnh đạo của đảng. 

Như vậy thông qua chủ nghĩa thực dụng, chủ 
nghĩa đế quốc âm mưu tạo ra “lực lượng bên trong” 
thay mặt họ thực hiện “diễn biến hòa bình”. Chủ nghĩa 
xã hội chỉ có thể đứng vững được, chiến thắng được 
nguy cơ “diễn biến hòa bình" nếu Đẳng ta thật sự xứng 
đáng "là đạo đức, là văn minh”, trong đó đội ngũ cán 
bộ, đẳng viên thực sự tiêu biểu cho lương tâm, phẩm 
giá con người và trí tuệ của thời đại. 

Phương hướng, biện pháp chủ yếu để đấy lùi 
nguy cơ “diễn biến hòa bình" là đẩy mạnh công cuộc 
đổi mới xã hội ở nước ta, thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, 
t 4, tr 467 
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nghĩa. Sự nghiệp đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên 
không chỉ có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức 
trong sáng mà còn phải có trình độ năng lực tương 
xứng. Trình độ, năng lực ngang tầm với yêu cầu 
nhiệm vụ cách mạng là yếu tố bảo đảm trực tiếp cho 
tính hiệu lực và hiệu quả của mọi hoạt động thực tiễn. 

Trước hết, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần cố trình 
độ, năng lực lãnh đạo, quản lý. Đó là khả năng nắm 
vững, quán triệt, cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo đường 
lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để 
đề ra các quyết định lãnh đạo, quản lý ; khả năng tổ 
chức, điều hành các hoạt động của tập thể và cá nhân 
có hiệu quả, khả năng xử lý thông tin kịp thời, đây đủ, 
chính xác ; khả năng đoàn kết quần chúng và lắng 
nghe cũng như hiểu được để thỏa mãn ý nguyện 
chính đáng của nhân dân, quan tâm đến con người, 
tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện có hiệu quả chức 
trách, nhiệm vụ được giao. Phẩm chất chính trị, đạo 
đức của người cán bộ, đảng viên phải được thể hiện 
trong thực tiễn, thông qua năng lực lãnh đạo, quản lý. 

Cán bộ, đảng viên còn phải có trình độ năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ để thích ứng với một lĩnh vực 
hoạt động nhất định, tránh “chính trị suông”, hoặc 
lãnh đạo chung chung. Người lãnh đạo, quản lý phải 
có tâm nhìn bao quát, biết công việc, hiểu chức năng, 
nhiệm vụ của tập thể, cá nhân mà mình phụ trách. Từ 
đó mới có thể kiểm tra, đánh giá, uốn nắn lệch lạc, dự 
kiến được thuận lợi, khó khăn và bố trí, sử dụng đúng 
người, đúng việc. 

Để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, quản lý, đội ngũ 
cán bộ, đảng viên cần có một năng lực trí tuệ phát 
triển hoàn hảo. Hoạt động lãnh đạo, quản lý đòi hỏi 
một khả năng sáng tạo lớn để đề ra quyết sách đúng 
đắn, tổ chức thực tiễn có hiệu quả. Điều đó chỉ có thể 
có được trên cơ sở một năng lực trí tuệ và văn hóa 
thích ứng. Đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện cuộc cách mạng 
khoa học và công nghệ trên thế giới đang phát triển 
mạnh mẽ càng đặt ra yêu cầu cấp thiết là trí tuệ hóa 
đội ngũ cán bộ, đẳng viên. Trong cuộc đấu tranh 
chống “diễn biến hòa bình”, toàn bộ phẩm chất chính 
trị, đạo đức, năng lực lãnh đạo, quản lý, chuyên môn 
nghiệp vụ đều phải đặt trên cơ sở trí tuệ. Chỉ như vậy 
mới có được khả năng phân biệt đúng, sai ; đứng vững 
trước những luận điệu hiểm độc của kẻ thù nhằm bôi 
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nhọ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tán dương những giá trị 
tự do, dân chủ, nhân quyền, văn minh, văn hóa tư 
sản... Chỉ trong sự kết hợp giữa tinh thần cách mạng 
với trí tuệ khoa học, đội ngũ cán bộ, đẳng viên mới có 
khả năng tiến công kịp thời, sắc sảo với những luận 
điểm chiến tranh tâm lý - tư tưởng của kẻ thù, xứng 
đáng là những chiến sĩ tiền phong trên mặt trận đấu 
tranh tư tưởng. 

Chủ nghĩa xã hội là một phong trào hiện thực, là 
kết quả của hoạt động thực tiễn sinh động, sáng tạo 
của quần chúng. Vì vậy, năng lực trí tuệ của đội ngũ 
cán bộ, đẳng viên là điều kiện để khơi dậy, dẫn dắt, 
tập hợp và phát huy tiềm năng trí tuệ vô tận của quần 
chúng trong sự nghiệp cách mạng. 

Trong nhân tố con người của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên thì phẩm chất chính trị, đạo đức là nền tảng 
quy định phương hướng tích cực hoặc tiêu cực, đẩy 
nhanh hoặc kìm hãm sự phát triển của năng lực và 
quy định phương hướng chính trị, đạo đức của hoạt 
động thực tiễn. Còn năng lực là phương tiện để hiện 
thực hóa các phẩm chất vào hoạt động thực tiễn, trực 
tiếp quy định hiệu lực và hiệu quả của hoạt động thực 
tiên. Cán bộ có phẩm chất mà thiếu năng lực thì sẽ 
không thúc đẩy được sự phát triển kinh tế - xã hội, 
thậm chí làm trầm trọng thêm nguy cơ tụt hậu. Song, 
nếu có tài mà không có đức thì không những không 
lãnh đạo được quần chúng mà còn thiêu mất “cái 
gốc”, sẽ làm đổ vỡ sự nghiệp cách mạng. Cán bộ, 
đẳng viên nếu thiếu phẩm chất, năng lực có nghĩa là 
xuất hiện nhân tố tự hủy ngay trong lòng chế độ, 
không thể kháng cự và đứng vững trước những thủ 
đoạn nham hiểm của chiến lược “diễn biến hòa bình”. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đẳng viên có đủ phẩm 
chất và năng lực ngang tấm yêu cầu nhiệm vụ cách 
mạng là yêu cầu bức bách của Đảng ta, cũng là một 
thách thức đối với trách nhiệm và khả năng của đảng 
cầm quyền lãnh đạo công cuộc đổi mới theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Những 
thành tựu mà Đảng ta, nhân dân ta đạt được từ khi ra 
đời đến nay, kể cả trong thời kỳ đổi mới, mở cửa những 
năm vừa qua là vô giá. Song chính vì thế mà kẻ thủ lại 
càng hẳn học và điên cuồng chống phá. Vì vậy thành 
quả chúng ta đạt được càng lớn bao nhiêu càng phải 
quyết tâm giữ vững bấy nhiêu, trong đó phải đặc biệt 
chống “diễn biến hòa binh” mà nhân tố con người, 
nhân tố của cán bộ, đảng viên là quyết định Q 
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Phri-đrích Ăng-ghen (người Phổ) là một 

“nhà bách khoa toàn diện” hiểu biết sâu về 
nhiều ngành khoa học tự nhiên, khoa học quân 
sự, khoa học xã hội. .. ; là người thầy vĩ đại của 
giai cấp vô sản quốc tế, người đồng chí và bạn 
chiến đấu thân cận nhất của Các Mác. Cùng với 
Mác, ông là người thảo ra cương lĩnh của chủ 
nghĩa cộng sản khoa học : Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản - tác phẩm đầu tiên trình bày thế giới 
quan của giai cấp công nhân. Sau ngày Mác qua 
đời, chính Ăng-ghen đã hoàn thiện và cho xuất 
bản quyển II và quyển III bộ “Tư bản" của Mác. 

Phri-đrích Ăng-ghen đã để lại cho đời nhiều 
công trình khoa học có giá trị. 

Chưa tròn 22 tuổi, ông viết “Sen-linh và việc 
chúa truyền" chỉ trích nghiêm khắc những quan 
niệm thần bí phản động của Sen-linh. 

Năm 1844, ông cho đăng trong tập Pháp - 
Đức niên giám tác phẩm “Phê phán chính trị kinh 
tế học được Mác ca ngợi là “một cuốn đại cương 
tài tình về khoa chính trị kinh tế học”. 

Lần đầu gặp Mác ở Pa-ri, hai ông cùng viết 
cuốn sách “Gia đỉnh thần thánh, đặt nên tảng 
cho chủ nghĩa xã hội duy vật cách mạng (1844). 

Năm 1845, Ăng-ghen cho xuất bản “Tỉnh 
cảnh giai cấp công nhân Anh mà Lê-nin đánh giá 
là “một trong những tác phẩm hay nhất của nền 
văn học trên thế giới. 

Mùa xuân cùng năm, gặp lại nhau ở Brúc- 
xen (thủ đô nước Bỉ), Ăng-ghen và Mác cùng viết 
“Hệ tư tưởng Đức' phê phán những thiếu sót trong 
triết học của Phơ-bách, những quan điểm sai lầm 
của phái Hê-ghen trẻ và học thuyết phản động ở 
Đức - mang tên “chủ nghĩa xã hội chân chính” - 
chống lại đấu tranh giai cấp, tuyên truyền cho một 
sự hỏa giải chung. 

Từ năm 1845 đến 1847, ông ở Brúc-xen và 
Pa-ri, tiếp tục nghiên cứu khoa học và hoạt động 
thực tiễn trong công nhân. Ông viết “Nguyên lý 
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chủ nghĩa cộng sản - bản sơ thảo cương lĩnh của 
“Đồng minh những người cộng sản (một tổ chức 
bí mật mà ông và Mác đã tiếp xúc). Trong thời 
gian nảy, củng với Mác, ông hoàn thành một công 
tác được coi là vĩ đại : chuẩn bị cho Đại hội lần 
thứ II của “Đồng minh..." họp, viết xong tác phẩm 
nối tiếng Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, đề ra 
rõ ràng, chính xác, thể hiện một cách thiên tài thể 
giới quan duy vật triệt để, phóp biện chứng về Sự 
phát triển, lý luận về đấu tranh giai cấp, về vai trò 
cách mạng trong lịch sử thế giới của giai cấp vô 

Năm 1850, ông cho xuất bản “Cuộc chiến 
tranh của nông dân Đức”. Sau đó lại cùng với Mác 
viết “Cách mạng và phản cách mạng ở Đức. 
Trong sách này, Ăng-ghen chú ý đặc biệt đến vấn 
đề khởi nghĩa vũ trang, giáo dục công nhân cách 
mạng nhận thức rõ “khởi nghĩa là một nghệ 
thuật. 

Từ năm 1850 đến 1870, ông ở Anh, viết 
nhiều sách về quân sự mà về sau Lê-nin đánh giá 
cao. Mùa thu năm 1870, Ăng-ghen tham gia Tổng 
ủy viên Hội của Quốc tế I. Khi Quốc tế I giải tán, 
vì Mác bận viết bộ “ Tư bản, tất cả gánh nặng của 
cuộc đầu tranh chống lại các trào lưu tư tưởng sai 
trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác đều trút lên vai Ăng- 
ghen. Ông viết “Chống Ðuy-rinh”, trình bày ba bộ 
phận cấu thành của chủ nghĩa Mác : triết học mác 
xít (tức là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ 
nghĩa duy vật lịch sử), chính trị kinh tế học và lý 
luận về chủ nghĩa cộng sản khoa học. Trong tác 
phẩm hết sức bổ ích và có nội dung phong phú 
này, một mặt, ông bảo vệ lý luận của chủ nghĩa 
Mác, mặt khác, ông chống lại những lời công kích 
của Ðuy-rinh - người có mưu đồ làm cho phong 
trào công nhân và đảng xã hội - dân chủ còn trẻ 
bị “lạc đường”, rơi vào ảnh hưởng tiểu tư sản có 
lợi cho bọn cơ hội chủ nghĩa. (Nói cho thật chính 
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xác thì “Chống Ðuy-rinf là tập hợp những bài của 
Ăng-ghen viết từ những năm đầu 1870 lột mặt nạ 
và chế nhạo Đuy-rinh - đại diện điển hình của một 
“khoa học gia” giả mạo, tự phụ, dốt nát, tách rời 
lý luận khỏi cuộc sống - được in năm 1878, mới 
đầu mang tên “Ông -gien Ðuy-rinh đảo lộn khoa 
họ). 

Vào những năm từ giữa thập kỷ thứ 9 đến 
những năm đầu của thập kỹ thứ 10 của thế kỷ 
XIX, Ăng-ghen lại tiếp tục cho ra mắt người đọc 
tác phẩm xuất sắc : “Nguồn gốc của gia đình, của 
chế độ tư hữu và của nhà nước" (1884). Trước đó, 
từ 1873 đến 1883, suốt 10 năm lao động khoa 
học, ông đã viết xong “Biện chứng của tự nhiêT 
nhưng mãi đến năm 1925 - nghĩa là sau tròn 30 
năm ngày Ăng-ghen “đi gặp Mác” - công trình 
“đầy ắp" tri thức về khoa học tự nhiên và toán học 
này mới ra mắt người đọc. 

Năm 1888, cuốn “Lứi-vích Phoi-ơ-bách và sự 
cáo chung của triết học cổ điển Đức được xuất 
bản, khẳng định rằng trước Mác không có một 
nhà duy vật nào, kể cả L.Phoi-ơ-bách - có thể vận 
dụng chủ nghĩa duy vật vào các hiện tượng xã 
hội. Đây là tác phẩm không thể thiếu khi ta nghiên 
cứu triết học Mác - Lê-nin. 

Tạm kể như trên đã thấy rõ Ph. Ăng-ghen là 
một nhà lý luận thiên tài, đồng thời, ông cũng là 
người đã cống hiến cho kho tàng của chủ nghĩa 
Mác một khối kượng vĩ đại những tác phẩm kinh 
điển vô cùng có giá trị. 

Viết về Ph. Ăng-ghen, tôi nhớ tới những lời 
phê phán của ông đối với những người tâm thường 
hóa chủ nghĩa Mác đã cho rằng chủ nghĩa duy vật 
lịch sử chỉ công nhận ý nghĩa quyết định của 
những biến đổi trong nền kinh tế mà phủ định vai 
trò quan trọng của kiến trúc thượng tầng. Cách 
nhìn nhận thiến cận đó gây ra tai hại nghiêm trọng 
là làm cho người ta có thái độ tiêu cực khi đánh giá 
quá trình lịch sử, đánh giá quá thấp vai trò của tư 
tưởng, của những tổ chức chính trị, của cuộc 
đấu tranh của giai cấp vô sản v.v.. 

Tôi liên tưởng đến sức sống mới của phong 
trào cộng sản và cánh tả ở Đông Âu và Liên xô 
(cũ) trong những năm gần đây sau ngày sụp đổ. 

Mùa thu năm 1992, các cử tri Lít-va đã ủng 
hộ Đảng lao động dân chủ (đảng thừa kế của 
Đảng cộng sản Lít-va trước kia) giành ưu thế so 
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với phong trào cánh hữu trong cuộc bầu cử Quốc 
hội tại đây. 

Tháng 9-1993, hai đẳng cánh tả ở Ba lan là 
Liên minh các lực lượng dân chủ cánh tả (mà 
nòng cốt là Đảng đân chủ - xã hội - Đảng thừa kế 
Đảng công nhân thống nhất Ba lan trước kia) và 
Đảng nông dân đã chiếm được 303/460 ghế tại 
Hạ nghị viện, 72/100 ghế trong Thượng nghị viện. 

Tại Hung-ga-ri, những người cánh tả được 
bầu 209/386 ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội 
tháng 5-1994. Đảng xã hội có quyền một mình 
đứng ra lập chính phủ mới ở nước này. 

Ở Liên bang Nga hiện nay có 9 đảng cộng sản 
hoạt động. Giữa họ, còn có những “tiểu dị”, song 
tất cả đều tuyên bố thừa nhận Đảng cộng sản Liên 
xô trước đây, đều thừa nhận học thuyết Mác - Lê- 
nin, đều mong muốn đưa nước Nga theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. Đảng cộng sản liên bang 
Nga (KPRF) có khoảng 550 nghìn đảng viên, có hệ 
thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, chủ 
trương : chính quyền nhân dân, chế độ nhà nước 
và chủ nghĩa yêu nước, khôi phục Liên bang, ký kết 
hiệp ước liên quốc gia trong khuôn khổ SNG... là 
đảng lớn nhất, có tiềm năng nhiều nhất ở Nga hiện 
nay. Đảng công nhân cộng sản Nga cũng có 
khoảng 150 nghìn đảng viên và hoạt động mạnh ở 
Xanh Pê-téc-bua, Mát-xcơ-va, Kê-rê-nô-vô... 

Trên quy mô liên bang trước đây, có Liên 
đoàn các đảng cộng sản - Đảng cộng sản Liên 
xô. Liên đoàn có 20 đảng cộng sản thành viên 
(với 1 triệu 500 nghìn đảng viên) ở khắp các nước 
cộng hòa thuộc Liên xô (cũ). Tháng 7-1995, Liên 
đoàn vừa tiến hành Đại hội lần thứ 30 hướng tới 
mục tiêu khỏi phục liên bang trước đây. 

Phong trào cộng sản hiện đang đứng trước 
những khó khăn và thử thách gay gắt, nhưng một 
lần nữa nó lại tỏ rõ sức sống của mình. Đó là biểu 
hiện “sức sống” mãnh liệt, bất tử của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin mà Ph. Ăng-ghen có công đóng góp 
rất to lớn, ngay từ thuở manh nha. 

Chúng ta đồng tình với nhà khoa học Tê-đo 
Mô-nốt - nhà tự nhiên học, dân tộc học, thăm dò sa 
mạc và các đại dương - khi ông trả lời phỏng vấn 
của báo Luy-ma-ni-tê (Pháp) : “Về bản chất của 
nó, chủ nghĩa cộng sản đã và vẫn tiếp tục trở thành 
một niềm hy vọng lớn, bởi vì nó tượng trưng cho sự 
hòa giải và tình huynh đệ của con người” Q 
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mới của Lê-nin, người ta thường chỉ coi đó 

như một giải pháp tình thế để đưa nước 
Nga ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế sau nội 
chiến, chứ không thấy được ý nghĩa thực tiễn lớn 
lao của nó như một cương lĩnh về xây dựng mô 
hình chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ. Do 
vậy, sau khi Lê-nin mất, chính sách kinh tế mới 
đã không được thực hiện nữa. Ở Liên xô (cũ), chủ 
nghĩa xã hội theo một mô hinh cứng đã được xây 
dựng cho tới khi bị sụp đổ (năm 1991), và mô 
hình này cũng đã được áp dụng phổ biến ở các 
nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa trước đây. 


T:- đây khi nói tới chính sách kinh tế 


Đặc trưng nối bật của mô hình chủ nghĩa xã 
hội nói trên là không thừa nhận kinh tế nhiều 
thành phần, không thừa nhận kinh tế hàng hóa và 
cơ chế thị trường. Trọng tâm của quá trình công 
nghiệp hóa là ưu tiên phát triển công nghiệp 
nặng. Trong nền kinh tế chỉ có hai thành phân 
kinh tế : quốc doanh và tập thể. Năm 1936 ở Liên 
xô (cũ), kinh tế quốc doanh đã chiếm 99,97%. 
Nền kinh tế này hoạt động theo một kế hoạch 
chung thống nhất từ trung ương, vì vậy chúng 
không những không phát huy được tiềm năng của 
đất nước mà còn làm triệt tiêu các động lực kinh 
tế „ nhất là động lực đối với người lao động. Từ đó 
làm cho nền kinh tế phát sinh nhiều tiêu cực như 
: quan liêu, cửa quyền, tham ô, móc ngoặc, hối lộ, 
lãng phí..., làm cho đất nước bị khủng hoảng, đời 
sống nhân dân khó khăn, tình hình chính trị, xã 
hội mất ồn định. 
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KẾ duy 2 Khi mô hình chủ nghĩa xã hội 
.,, hiện thực lâm vào khủng hoảng, 

các nước đều tiến hành công cuộc 

cải tổ, trước hết là Liên xô (cũ), sau 

đó là ở các nước Đông Âu. Nhưng 
' trong công cuộc cải tổ, các nước 
này lại phạm phải những sai lầm 
nghiêm trọng cả trong quan điểm 


hà j 


Chính điều đó cùng với những 
nguyên nhân khác đã đưa tới sự 
SỤp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa tại 
đây. Trong khi đó, ở Trung. quốc, 
Việt nam, do vận dụng những tư tưởng của Lê- 
nin trong chính sách kinh tế mới vào điều kiện cụ 
thể hiện nay, đã đạt được những kết quả tốt đẹp. 

Vậy những tư tưởng cơ bản về mô hình ấy là 
Øl ? 

Thứ nhất : Tư tưởng về quá độ từ nước kinh 
tế kém phát triển lên chủ nghĩa xã hội. 

Trước đây khi phân tích về chủ nghĩa tư bản, 
Mác khẳng định rằng : chủ nghĩa tư bản không 
phải là một xã hội tồn tại vĩnh viễn, mà tất yếu sẽ 
được thay thế bằng một xã hội cao hơn, tốt đẹp 
hơn, đó là chủ nghĩa cộng sản. Giữa chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa cộng sản, tất yếu phải có một 
thời kỳ quá độ. Nhưng qua thực tiễn ở Nga, Lê- 
nin nhận thấy răng ở đây không phải là quá độ từ 
nước kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển đi lên chủ 
nghĩa cộng sản, mà quá độ từ nước kinh tế kém 
phát triển, tuyệt đại là tiểu nông đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Do vậy, phải thực hiện một loạt bước quá 
độ để từng bước tạo cơ sở vật chất cho chủ nghĩa 
xã hội. Bước quá độ trung gian quan trọng đó là 
chủ nghĩa tư bản nhà nước. 

Thứ hai : Thừa nhận sự tôn tại khách quan 
của các thành phân kinh tế. 

Trong chính sách cộng sản thời chiến, Lê- 
nin và Đảng cộng sản Liên-xô (cũ) đã tiến hành 
xóa bỏ các thành phần kinh tế phi xã hội chủ 
nghĩa. Nhưng sau một thời gian thử nghiệm, 
chính sách ấy không phù hợp với thực tế khách 
quan. Trong chính sách kinh tế mới, Lê-nin chủ 


Mu Phân viện báo chí tuyên truyền, Học viện chính trị 
quốc gia Hô Chí Minh 
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trương cho phát triển các thành phần kinh tế. 
Theo Lê-nin, sự tồn tại các thành phân kinh tế là 
một tất yếu khách quan, nó nằm trong một cơ cấu 
kinh tế thống nhất. Mỗi thành phần kinh tế có vai 
trò, đặc điểm khác nhau, song lại có mối quan hệ 
chặt chế với nhau, làm tiền đề, điều kiện cho 
nhau. Các thành phần kinh tế này bao gồm : kinh 
tế nông dân kiểu gia trưởng, kinh tế sản xuất hàng 
hóa nhỏ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà 
nước và kinh tế xã hội chủ nghĩa. Trong năm 
thành phần kinh tế này, Lê-nin đặc biệt nhấn 
mạnh vai trò tác dụng của thành phần kinh tế tư 
bản nhà nước. Đó là thứ chủ nghĩa tư bản mà 3/4 
là chủ nghĩa xã hội. Nó bao gôm bốn hình thức : 
tô nhượng, hợp tác xã, đại lý và thuê đất để xây 
dựng xi nghiệp. 

Theo Lê-nin, nếu chủ nghĩa tư bản nhà nước 
được xác lập thì đó là điều kiện tiên quyết, quyết 
định để chiến thắng tình trạng phân tán, vô chính 
phủ của sản xuất nhỏ, góp phần nhanh chóng đưa 
nước Nga ra khỏi khủng hoảng kinh tế và làm cho 
chủ nghĩa xã hội trở nên vô địch. Vì lẽ đó Lê-nin 
coi chủ nghĩa tư bản nhà nước là chiếc cầu trung 
gian để đưa nước tiểu nông lên chủ nghĩa xã hội. 

Thứ ba : Phát triển kinh tế hàng hóa, cho tự 
do buôn bán. 

Để có lương thực cung cấp cho quân đội và 
cho công nhân trong thời kỳ nội chiến, Nhà nước 
xô-viết đã tiến hành trưng thu lương thực thừa và 
cả một phần lương thực tối thiểu của nông dân. 
Với chính sách này, trên thực tế Nhà nước xô-viết 
đã thủ tiêu quan hệ hàng hóa - tiền tệ, vì lúc này 
không có buôn bán, trao đối. Điều này đã làm cho 
nông dân thiếu phấn khởi trong sản xuất, nhiều 
nơi nông dân đã đứng lên biểu tình phản đối 
chính sách trưng thu lương thực. Trước tình hình 
đó, Lê-nin đã chủ trương thay trưng thu bằng thuế 
lương thực và cho nông dân tự do buôn bán. Với 
chính sách mới này, người nông dân chỉ phải 
đóng một khoản thuế, số lương thực còn lại họ 
được tự do trao đổi. Lê-nin coi việc tự do trao đổi 
là đòn xeo của chính sách kinh tế mới, là nền 
móng để xây dựng một nên tài chính và tiền tệ 
đúng đắn, đồng thời là cơ sở để xác lập mối quan 
hệ mới giữa công nhân và nông dân. 
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Nhưng mặt khác, tự do trao đối đến một mức 
độ nào đó thì giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản 
được phục hôi,đó là điều có thể xảy ra và phải có 
những biện pháp thích hợp đê phòng tránh. 

Từ đó Lê-nin kết luận : Muốn thoát khỏi tình 
trạng khó khăn thì phải có lương thực, muốn có 
lương thực phải cho tự do buôn bán. Ngăn cấm 
việc tự do buôn bán là một điều dại dột và tự sát. 
Nhưng sự tự do buôn bán phải được thực hiện 
trong vòng kiêm kê, kiểm soát của nhà nước để 
chống bọn gian thương, bọn đầu cơ buôn lậu... 
Như vậy, chính Lê-nin đã nhận thấy một cơ chế 
mới trong nên kinh tế hàng hóa. Đó là cơ chế thị 
trường có sự điêu tiết của nhà nước, chứ không 
phải cơ chế thị trường tự do và cơ chế kế hoạch 
đơn thuần. 

Thứ tư : Vấn đê công nghiệp hóa và xây 
dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã 
hội. 

Lê-nin cho rằng, cơ sở vật chất - kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội phải là nền đại công nghiệp cơ 
khí. Nhưng trong hoàn cảnh thực tế của đất nước 
vừa thoát ra khỏi chiến tranh, chưa thể đi ngay 
vào đại công nghiệp cơ khí được. Muốn thực hiện 
nên công nghiệp đại cơ khí phải có hai điều kiện : 

- Có dự trữ nhiều lúa mì và nguyên liệu ở 
những trung tâm công nghiệp. 

- Có nguồn vốn lớn để thay đối kỹ thuật. 

Cả hai điều kiện này đối với nước Nga lúc 
bấy giờ đều không thể có được. Do đó theo Lê- 
nin, trước mắt phải tập trung phát triển tiểu thủ 
công nghiệp, ' tức công nghiệp vừa và nhỏ, vì nó 
không cần cấp vốn lớn và nguyên liệu nhiêu, 
nhưng lại trực tiếp tác động vào nền kinh tế của 
nông dân và góp phần vào việc nâng cao lực 
lượng sản xuất của nền kinh tế ấy. 

Đề phát triển tiểu, thủ công nghiệp, Lê-nin 
nêu bốn giải pháp : 

Một là, các địa phương đem hết khả năng để 
phát triên tiểu, thủ công nghiệp. 

Hai là, cho phép các địa phương kỹ các hợp 
đồng cho thuê các xi nghiệp năm trên địa phận 
của mình, mà không cân phải xin ý kiến của cấp 
trên để phát huy các cơ sở hiện có. 
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Ba là, sửa lại kế hoạch sản xuất của các xí 
nghiệp trung ương nhằm tập trung ‹ sản xuất hàng 
tiêu dùng, chứ — phải sản xuất tư liệu sản 
xuẤt. 

Bồn là, vừa a phát huy tính chủ động sáng tạo 
của địa phương, vừa có sự hỗ trợ của nhà nước 
trong việc phát triển xí nghiệp vừa và nhỏ. 

Đó chính là mô hình chủ nghĩa xã hội trong 
thời kỳ quá độ mà Lê-nin tiễn hành xây dựng ở 
Liên-xô sau nội chiến. Nhưng tiếc thay mô hình 
đó đã không được tiếp tục thực hiện. 

Thực tiền 10 năm đổi mới ở Việt nam đã 
chứng minh mô hình chủ nghĩa xã hội mà Lê-nin 
nêu ra trong chính sách kinh tế mới là khoa học 
và phù hợp với quy luật khách quan của thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Việt nam đã tiến 
hành phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phân, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản 
lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Đảng ta đã khẳng định VIỆC phát triển kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần là vẫn đề có ý nghĩa 
chiến lược lâu dài, có tính quy luật, và thuộc về 
bản chất của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ, chứ 
không phải là tàn dư của xã hội trước đề lại. Đảng 
ta còn xác định được các bước đới trong thời kỳ 
quá độ, thực hiện một loạt các bước quá độ trung 
gian như : xác định chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ va những chặng đường tiếp theo đến 
năm 2000, 2010, 2020... để từ đó xác định nội 
dung công nghiệp hóa cho phủ hỢp. Từ chỗ lấy 
nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, tiễn tới phát 
triển ba chương trình kinh tế, đến nay.đi vào giai 
đoạn đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, trong đó hết sức coi trọng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Quá trình 
đó thực sự là một cuộc cách mạng trong tư duy, 
là VIỆC tiếp cận, nắm bắt và tận dụng được các 
yếu tố khách quan, từng bước phát triển kinh tế 
vững chắc, từng bước củng cố và hoàn thiện thể 
chế xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Mặt khác để phát huy lợi thế so sánh và lợi 
thế của các nước đi sau, Đảng ta đã thực hiện nên 
kinh tế mở trên nguyên tắc : bình đẳng, hợp tác 
cùng có lợi, chủ trương là bạn với tất cả các nước, 
vì hòa bình độc lập và phát triển, mở rộng buôn 


bán, hợp tác trên lĩnh vực đầu tư, nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ nhằm tranh thủ vốn 
và khoa học - công nghệ hiện đại của thế giới. 
Thông qua các hình thức liên doanh, liên kết, đại 
lý... và xây dựng các khu chế xuất hay đặc khu 
kinh tế hiện nay chúng ta đang vận dụng tư tưởng 
của Lê-nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước. 

Như vậy, với công cuộc đổi mới toàn diện, 
chuyển từ mô hình chủ nghĩa xã hội tập trung 
quan liêu sang mô hinh chủ nghĩa xã hội theo 
những tư tưởng của Lê-nin trong chính sách kinh 
tế mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to 
lớn có ý nghĩa rất quan trọng. Mười năm đổi mới 
đất nước trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa đất nước ta 
ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. Từ năm 
1989 nước ta đã bắt đầu xuất khẩu được mỗi năm 
từ 1,0 đến 2,0 triệu tấn gạo, hàng tiêu dùng ngày 
càng đáp ứng được nhu cầu cho xã hội, lạm phát 
giảm từ 774,7% (năm 1986) xuống còn 12,7% 
(năm 1995) 

Cơ cấu kinh tế có bước chuyển đổi, tỷ trọng 
công nghiệp và xây dựng trong GDP từ 22,6% 
năm 1990 lên 29,1% năm 1995, tỷ trọng trong 
dịch vụ từ 38,6% lên 41,9%. Nền kinh tế bắt đầu 
có tích lũy từ nội bộ. Vốn đầu tư cơ bản toàn xã 
hội năm 1990 chiếm 15,8% GDP, năm 1995 là 
27,4% (trong đó nguồn vốn đâu tư trong nước 
chiếm 16,7% GDP). Đến cuối năm 1996, tổng số 
vốn đăng ký của các dự án đầu tư nước ngoài 
khoảng hơn 20 tỉ USD. 

Cùng với sự phát triển trong lĩnh vực kinh 
tế của đất nước, hệ thống chính trị luôn ổn định, 
quốc phòng, an ninh được củng có, đời sống xã 
hội có những chuyển biến tốt, quan hệ đối ngoại 
được đây mạnh, phá được thể bao vây cô lập và 
tham gia tích cực vào đời sống của cộng đồng 
quốc tế. 


Sự đứng vững và đi lên của chúng ta qua 
công cuộc đổi mới là một minh chứng rõ rệt về 
sức sống mãnh liệt của những tư duy khoa học 
của Lê-nin C] 
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phức tạp như hiện nay, Đẳng ta, nhân 

dân ta không dao động trên con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội của mình. Văn kiện Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 
khẳng định : “Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên 
xô và các nước Đông Âu sụp đổ khiến chủ 
nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào, nhưng 
điều đó không làm thay đổi tính 
chất của thời đại, loài người 
vẫn đang trong thời đại quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội” 0), 

Một số người, trước sự sụp ' 
đô của chủ nghĩa xã hội ở Liên 
xô và Đông Âu vội cho rằng 
chủ nghĩa xã hội đã hết thời, 
răng chỉ còn có phát triền, làm giàu, chứ không 
còn khái niệm chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 
xã hội... Lẽ đương nhiên, theo họ, sẽ chỉ còn 
chủ nghĩa tư bản mà không còn chủ nghĩa xã 
hội, không còn thời đại quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội nữa. Nếu nghĩ như vậy, quả là một sự 
ngây thơ đáng ngạc nhiên, vì dù thay đôi thế 
nào chăng nữa, thời đại quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội vẫn là một thực tế khách quan. 

Trước hết, từ góc độ tư tưởng, chúng ta 
thấy : trong lịch sử con người luôn có khát 
vọng vươn đến một xã hội tốt đẹp hơn. Tư 
tưởng đó phát triển dần dần, từ mơ hồ, trừu 
tượng, đến khoa học, cụ thê. Và cũng từng 
bước, từng bước người ta nhận ra răng : tiến 
đến một xã hội tốt đẹp hơn, là quy luật tất yếu 
của lịch sử. Hê-ghen (1770 - 1831), nhà triết 
học cổ điển Đức vĩ đại, sau khi nghiên cứu lịch 
sử nhân loại cũng như lịch sử tư tưởng nhân 
loại, đã rút ra kết luận bất hủ : lịch sử xã hội 
loài người là lịch sư ï phát triển của khái niệm tự 
đo. Sau này Mác, kế tiếp Hê-ghen, nghiên cứu 


T-: tình hình thế giới diễn biến rất 


lịch sử nhân loại và nhiều lĩnh vực khác (kinh: 


tế, tư tưởng...), đã lật lại chân lý duy tâm đó 
thành chân lý duy vật : lịch sử xã hội loài người 
là lịch sử vươn đến tự do. Và ông quan niệm, 
chính chủ nghĩa cộng sản là “vương quốc tự 
do” của nhân loại. Hơn thế, ông còn tạo ra một 
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học thuyết khoa học cách mạng chứng minh 
đầy sức thuyết phục : chủ nghĩa tư bản nhất 
định sẽ bị chủ nghĩa cộng sản thay thế và điều 
đó là một tất yếu của lịch sử. 

Nếu nhìn từ góc độ lịch sử nhân loại, 
chúng ta cũng thấy : xã hội loài người lúc đầu 
là một xã hội bình đẳng, bác ái, tự do, không 
giai cấp, không nhà nước..., tuy thô sơ nhưng 


NGUYÊN CÔNG CHIẾN ° 


vô cùng tốt đẹp, như Ăng-ghen nói. Sau này, 
cùng với sự phát triển của sản xuất, xã hội loài 
người bắt đầu có sự phân chia giai cấp như một 
tất yếu khách quan. Và khi xã hội đã có giai 
cấp thì cuộc đấu tranh giai cấp cũng luôn luôn 
diễn ra như một tất yếu. 

Chúng ta biết, xã hội có giai cấp đầu tiên 
là xã hội nô lệ. Cùng với các cuộc khởi nghĩa 
của nô lệ chống chủ nô xảy ra liên tiếp, chế độ 
nô lệ cuối cùng đã bị tan rã. Thay thế nó, chế 
độ phong kiến phát triển đến một giai đoạn 
nhất định lại bộc lộ tính cách lỗi thời. 

Đầu thế kỷ XVI, cách mạng tư sản đã nô 
ra ở Hà lan, tuy thất bại nhưng nó báo hiệu một 
thời đại quá độ từ chế độ phong kiến sang chế 
độ tư bản bắt đầu. Bấy giờ, giai cấp phong kiến 
và các sử gia mang ý thức hệ phong kiến cứ 
tưởng như chế độ phong kiến là bất biến, vĩnh 
cửu, trong khi giai cấp tư sản với phương thức 
sản xuất tiến bộ của nó vẫn không ngừng lớn 
lên trong lòng xã hội phong kiến. Sang thế 
kỷXVII, cách mạng tư sản lại nổ ra ở Anh năm 
1642 - 1649. Cuộc cách mạng này không triệt 
đề, không thu được thắng lợi hoàn toàn, nhưng 


* Giảng viên Trường đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh 
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, 
Nxb Chính trị quôc gia, Hà nội, 1996, tr 76 
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sang thế kỷ XVIII, cách mạng tư sản Pháp nổ 
ra năm 1789 đã thành công, làm cho chế độ 
phong kiến ở châu Âu lung lay tận gốc. Chế độ 
tư bản được củng cố vững chắc, và bước vào 
thời kỳ phát triển cực thịnh trong suốt thế 
kỷ XIX. 

Giữa thế kỷ hoàng kim của chủ nghĩa tư 
bản, Mác - Ảng- ghen đã nghiên cứu quy luật 
vận động của nó và chỉ rõ mâu thuẫn của 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là tính 
chất xã hội hóa cao độ của sản xuất với chiếm 
hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và thành quả lao 
động, bóc lột giả trị thặng dư của người lao 
động. Mâu thuẫn này là đối kháng, không thể 
điều hòa, sớm muộn sẽ dẫn tới cách mạng vô 
sản. Lịch sử những năm cuối thế kỷ XIX, đầu 
thế kỷ XX đã chứng minh sự tiên đoán của 
Mác - Ăng-ghen hoàn toàn đúng. Cách mạng 
Tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra kỷ 
nguyên mới cho lịch sử loài người. Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Liên xô ra đời và 
tiếp theo là hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa 
từ tây sang đông bao gồm nhiều vùng lãnh thổ 
rộng lớn với gần một tỉ rưỡi người. Chủ nghĩa 
xã hội với tư cách là một thực thê xã hội đã 
chứng tỏ phương thức sản xuất tiên tiến và sức 
mạnh vĩ đại hơn nửa thế kỷ vừa qua. Sự trì trệ, 
chậm đổi mới về kinh tế và khoa học công 
nghệ ở Liên xô, Đông Âu, cùng những sai lầm 
về chính trị của một số người lãnh đạo chóp bu 
đã làm cho chế độ xã hội chủ nghĩa ở đây sụp 
đổ, hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã, nhưng 
không phải vì thế mà phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa trở thành ưu việt và chủ nghĩa 
xã hội trở nên lỗi thời. 

Sau sự kiện Liên xô và Đông Âu, nước ta 
và một số nước khác vẫn kiên định con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự tiếp tục tÔn tại và 
phát triên của chủ nghĩa xã hội hiện thực làm 
cho các thế lực phản động vô cùng căm tức và 
càng ra sức chống phá, công kích dữ dội. Ở các 
nước chế độ xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ, chỉ 
một số rất ít người giàu lên nhanh chóng, còn 
đại đa số nhân dân lao động ngày càng lâm vào 
tình cảnh nghèo khổ. Chính trong tình hình đó, 


những thành tựu nhân văn của chủ nghĩa xã hội 
lại sống dậy trong tâm khảm đông đảo quần 
chúng, tạo điều kiện cho các trào lưu xã hội 
chủ nghĩa mới phát triển nhanh chóng và thực 
tế đã trở lại năm quyền ở một số nước. 

Tuy vẫn còn giữ được những ưu thế về 
kinh tế, khoa học, công nghệ..., chủ nghĩa tư 
bản ngày càng bị chính ngay các học giả tư sản 
lên án, coi đó là một xã hội “không thể chấp 
nhận”. Lịch sử cần một xã hội có bản chất con 
người chứ không phải chỉ “mang bộ mặt 
người”. Chủ nghĩa tư bản nhất định phải được . 
thay thế bằng một xã hội “hợp nhân tính” hơn, 
theo cách nói của C. Mác. Cũng như trước đây, 
chủ nghĩa tư bản đứng trước nhiều vấn đề 
không giải quyết nồi. Trong chủ nghĩa tư bản, 
quy luật phát triển không đều tiếp tục phát huy 
tác dụng. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản phát 
triển, điền hình là giữa các nước thuộc nhóm 
G7, không kém phần gay gắt, tuy họ phải gắn 
bó với nhau để ôm mộng kiểm soát, chị phối 
thế giới. Nước nào cũng cố gắng giành ưu thế 
về kinh tế - xã hội trên trường quốc tế. Đặc 
biệt, các nước đều không muốn Mỹ giữ vai trò 
sen đầm như trước. Họ muốn có tiếng nói độc 
lập với Mỹ, nhưng vẫn sợ Mỹ, cần có Mỹ giữ 
vai trò cầm trịch, lá chắn để lợi dụng. Việc giải 
quyết mâu thuẫn này không đơn giản chỉ băng 
thương lượng hay đàm phán tay đôi tay ba là 
xong, Vì CÓ những vấn đề thuộc về nguyên tắc 
sống còn của chủ nghĩa tư bản, hy sinh nó có 
nghĩa là từ bỏ tính chất xã hội, từ bổ con đường 
đã đi của chủ nghĩa tư bản. 

Mâu thuẫn giữa các nước tư bản phát triển 
và đang phát triển, cũng ngày càng sâu sắc. Cái 
thời mà các nước lớn bị vướng bận trong 
“chiến tranh lạnh” với sự đối đầu, chạy đua vũ 
trang vô cùng tốn kém, với việc tranh thủ lôi 
kéo các nước thế giới thứ ba và trong điều kiện 
ấy một số nước đã có thể tranh thủ vượt lên... 
đã qua rồi. Bây giờ là thời kỳ tính số với nhau 
không thương tiếc, theo quy luật “thị trường tự 
do”. Cái thời mà các nước tư bản phát triển cố 
gắng đồ tiền, đổ của vào một nước kém phát 
triển để làm lá chắn chống cộng cũng đã lùi 
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vào quá khứ. Giờ đây các nước tư bản phát 
triển trong nhóm G7 không muốn có thêm 
“bạn mới” nữa. Họ chẳng muốn có thêm nước 
nào đuổi kịp và vượt họ. 

Quan hệ giữa các nước tư bản phát triển và 
các nước kém phát triển còn tôi tệ hơn. Đừng 
nghĩ các nước kém phát triên lựa chọn con 
đường phát triển tư bản chủ nghĩa thì sẽ được 
các nước tư bản phát triên “nhẹ tay”, nâng đỡ. 
Lịch sử mấy trăm năm phát triển của chủ nghĩa 
tư bản là lịch sử xâm lăng, cướp bóc ; bên cạnh 
một số chính quốc thống trị cực kỳ giàu có là 
các thuộc địa nghèo đói, tài nguyên ngày càng 
kiệt quệ, môi trường bị hủy hoại, văn hóa tỉnh 
thần bị biến dạng, suy đồi. Dưới hình thức thực 
dân kiểu mới, bằng lũng đoạn thông tin, kinh 
tế và văn hóa, các chính quốc cũ vẫn tiếp tục 
khống chế các thuộc địa cũ và bòn rút lợi 
nhuận như thời xa xưa. 

Việc trao đôi buôn bán giữa nước nghèo và 
nước giàu chưa xóa được cảnh bất bình đẳng. 
Để tồn tại, các nước kém phát triển vẫn buộc 
phải xuất đi hàng nông phẩm và nguyên liệu 
thô với giá rẻ mạt để nhập về thiết bị kỹ thuật 
công nghệ cao với giá cắt cổ. Chưa kê một số 
nước còn bị những nước giàu lợi dụng biến 
thành nơi chứa đồ phế thải, thành bãi rác công 
nghiệp... 

Một tai họa khủng khiếp nữa đối với các 
nước nghèo là nạn rò rỉ chất xám. Chất xám, 
vốn quý nhất của nước nghèo trong thời đại 
ngày nay, đang bị các nước giàu bòn rút nốt. 
Để đổi lại, các nước nghèo luôn luôn và lúc 
nào cũng có thể nhận được từ một số nước giàu 
đủ loại vũ khí giết người. 

Sau chiến tranh lạnh, một số nước chuyên 
làm giàu bằng sản xuất và cung cấp vũ khí vẫn 
không từ bỏ âm mưu muôn thuở kích động các 
mâu thuần phe phải, tôn giáo, sắc tộc luôn luôn 
tồn tại ở một số nước để thôi bùng lên ngọn lửa 
đấu tranh vũ trang hòng qua đó kiếm chác. 
Chính vì lẽ đó như ta thấy, các cuộc chiến 
tranh huynh đệ tương tàn những năm gần đây 
liên tiếp xảy ra. 
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Hiện nay cũng như trước đây, những mặt 
trái của chủ nghĩa tư bản là không sao khắc 
phục được. Có người cho rằng trong xã hội tư 
bản hiện nay, mâu thuần giữa tư bản và lao 
động không còn nữa. Họ đã nhầm, thực ra điều 
đó vẫn còn, chỉ có điều nó thể hiện dưới hình 
thức khác. Đúng là ở một số nước tư bản phát 
triển hiện nay, của cải vật chất như núi, cơ sở 
kỹ thuật - công nghệ đạt đến mức tuyệt hảo. Đó 
là kết quả mồ hôi, xương máu của bao thế hệ. 
Nhưng nay con cháu họ lại không có việc làm, 
bị tách khỏi mọi thành quả của cha ông họ. Đội 
quân thất nghiệp ngày một tăng, họ đã và đang 
phải đấu tranh rất dữ với. các ông chủ tư bản để 
có được việc làm đủ sống và nuôi gia đình. 
Cộng vào đó, số người từ các nước nghèo nhập 
cư vào các nước giàu để kiếm sống ngày càng 
tăng. Có thể coi họ như một đội quân đi đòi cái 
mà người ta đã cướp của họ trong quá khứ. Hai 
đội quân này ở các nước tư bản phát triển sẽ là 
lực lượng cách mạng khổng lô trong tương lai 
đập tan cái nghịch cảnh trớ trêu đã và đang tôn 
tại ở ngay các nước gọi là giàu có nhất thế 
giới : bên cạnh các tòa nhà chọc trời là những 
khu nhà ổ chuột ; bên cạnh vẻ hào nhoáng 
nhung lụa của các ông chủ là cảnh đói rách lầm 
than của những người lao động thất nghiệp ; 
bên cạnh lực lượng quân đội, cảnh sát hùng hậu 
với vũ khí và phương tiện kỹ thuật tính vi, hiện 
đại, là bọn ma-phi-a không từ một thủ đoạn 
giết người khủng khiếp... 

Chúng ta đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử 
kiên cường bất khuất, chống các thế lực phong 
kiến nước ngoài xâm lược cùng với chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới, sản phẩm của chủ nghĩa tư 
bản. Đặc biệt là từ khi có Đảng và Bác Hỗ lãnh 
đạo, nhân dân ta đã làm nên bao kỳ tích : giành 
độc lập dân tộc, cả nước thống nhất đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Thành tựu 1Ô năm đổi mới vừa 
qua càng cho thấy : con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa 
chọn, là duy nhất đúng Q 
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NGHĨ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


ẶC dù đã có những thành tựu nhất định 
nhưng khoa học của chúng ta còn quá 
yếu kém so với khả năng và yêu cầu phát 
triển của đất nước. Vậy những khó khăn gì làm 
cho khoa học không phát huy hết khả năng và 
những nguyên nhân nào khiến khoa học và giáo 
dục, tuy thường được nêu lên là quốc sách hàng 
đầu mà đến nay vẫn trì trệ ? Sau đây tôi xin góp 
một số ý kiến xung quanh các vẫn đề đó. 

1. Trước hết, cần nhận rõ thực trạng khoa 
học và giáo dục. Còn nhớ đầu năm 1988, khi 
danh từ khủng hoảng lần đầu tiên được nêu lên để 
chỉ thực trạng kinh tế-xã hội của đất nước lúc bấy 
giờ, không It người e ngại vì nghĩ răng chủ nghĩa 
xã hội không thể có khủng hoảng. Nhưng Cuộc 
sống đã cho thấy răng chính nhờ nhin thắng vào 
sự thật mà chúng ta mới có quyết tâm đổi mới và 
ngày nay đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội. 
Tuy nhiên, sự lựa chọn khắc nghiệt mà lịch sử 
đặt ra cho dân tộc ta giờ đây vấn còn nguyên : 
hoặc là tiếp tục nắm thời cơ, vươn lên đuổi kịp 
các nước khác trong vòng mấy thập kỷ, hoặc là 
ngập ngừng, rồi tụt lại, chưa biết đến bao giờ mới 
thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Chính lúc này, một 
lần nữa chúng ta lại cần tỉnh táo nhìn nhận : khoa 
học và giáo dục của ta còn nhiêu mặt trì tr, cô 
thể nói vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng. Ở đây 
đang nảy sinh những mầm mống mà nếu để kéo 
dài sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, có nguy cơ dẫn 
đến một tình huống rất có thể giống như một cuộc 
khủng hoảng kinh tế - xã hội mới. Những biến cố 
xây ra ở Liên xô và các nước Đông Âu trước đây 
chẳng phải đã có nguôn gốc sâu xa từ sự lạc hậu 
kéo dài về khoa học và giáo dục đó sao ? Cho nên 
vấn đẻ không phải là chúng ta có tiến hay không, 
mà là ở chỗ có rút ngắn được hay không khoảng 
cách với thế giới. Trong khi khoa học và công 
nghệ ở các nước tiến theo tốc độ hàm mũ mà 
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chúng ta cứ lững thững từng bước thì vài thập kỷ 
nữa Việt nam sẽ là gì trong thế giới này 2 

2. Trên thực tẾ, sự trì trệ đáng lo ngại của 
khoa học nước ta biêu hiện ở nhiều mặt. Sau đây 
chỉ xin nêu lên những mặt nôi rõ nhất. 

- Từ nhiêu năm, một số ngành khoa học quan 
trọng đã chững lại, có những ngành khoa học cơ 
bản đang trên bờ vực xơ cứng và suy thoái. Điều 
này thấy rõ trước hết ở tuôi trung bình các nhà 
khoa học ngày càng cao, mà trong nhiêu năm tới 
sẽ không có lực lượng trẻ đề bô sung và thay thế. 
Toán học là ngành ít đòi hỏi thiết bị, xưa nay đã 
có ít nhiều truyền thông, và thực tế đã len được 
đến một địa VỊ QUÔC tế mà nhiều nước trong vùng 
thèm muốn nhưng chưa có , thì nay cũng đang lo 
không biết còn giữ được địa vị ấy đến bao lâu 
nữa. Trong khi đó thi cuộc cách mạng thông tin 
đang làm cho vai trò của toán học trong khoa học 
và công nghệ tăng lên không ngưng. Tuy không 
cân thuyết lý dài dòng vai trò của khoa học cơ 
bản nói chung và toán học nói riêng, nhưng thiết 
tưởng cũng nên nhắc lại rắng ngày nay hầu như 
không có một ngành khoa học, kỹ thuật then chốt 
nào mà không dùng đến toán học. Ngay trong 
VIỆC đào. tạo các nhà quản lý cao cấp thì một xu 
hướng gần đây Ỡ nhiều nước cũng là tăng cường 
kết hợp quản lý, tô chức với công nghệ và toán 
học (MIT và Stanford ở Mỹ, Cranfield ở Anh, 
IMD ở Thụy sĩ). Viễn thông, dầu khí, công 
nghiệp điện tử, ngay cả y học cũng có biết bao 
nhiêu vấn đề toán học. Thế nhưng cứ đà này thì 
như có người đã hỏi, liệu đến năm 2020 Việt nam 
sẽ còn được mấy nhà toán học đáng kể nữa ? 

Tôi nghĩ rằng coi nhẹ đến gần như bỏ rơi các 
ngành khoa học cơ bản là một chính sách thiển 
cận mà hậu quả tiêu cực của nó chỉ sau ít năm sẽ 
thấm dần vào tất cả các ngành khoa học, kỹ thuật 
và kinh tế. Khoa học là một hệ thống, cũng giống 
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như một nền kinh tế không có cơ sở hạ tầng tốt 
thì không phát triển mạnh được. Trong khoa học 
nêu chỉ coi trọng những ngành ứng dụng vì có lãi 
nhanh, mà lơ là các ngành cơ bản là cái gốc để 
bảo đảm cho ứng dụng phát triển tốt thì rốt cục 
toàn bộ khoa học sẽ đi đến bế tắc. Quản lý khoa 
học và giáo dục mà để cho tất cả lực lượng trẻ ưu 
tú nhất của xã hội đồ xô vào học các ngành ứng 
dụng đề cốt đi làm thuê cho các công ty ngoại 
quốc, các doanh nghiệp tư nhân, hay làm việc 
trong các đơn vị nhà nước có nhiều “bổng lộc”, 
trong khi đó các ngành cơ bản thoi thóp, thì trên 
thực tế có khác gì giết chết nền khoa học của đất 
nước ? Không nên đồ lỗi cho cơ chế thị trường vì 
ta vẫn nói thị trường có quản lý, có định hướng, 
chứ đâu phải thị trường mù quáng. 

- Đào tạo nhân tài chưa tốt, vốn nhân tài 
không phát triển được, có nguy cơ hao mòn dân. 
Với phương pháp giáo dục thiên về nhỏi nhét, 
học lệch, học tủ, học gạo đến mụ người như hiện 
nay, nhà trường của chúng ta đang có xu hướng 
đào tạo ra những người làm theo, nói theo và thừa 
hành, nhưng rất ít những nhân tài chân chính mà 
đất nước đang cần hơn bao giờ hết và hơn mọi thứ 
tài nguyên khác. Thật đáng lo ngại khi cái lối học 
khoa cử, từ chương mà Nguyễn Trường Tộ đã 
từng lên án hơn một trăm năm trước, giờ đây 
đang có chiều hướng phát triển trong xã hội ta. 
Chính do cái lối học từ chương ấy mà người Việt 
nam ta thường học xuất sắc ở các lớp dưới, nhưng 
càng lên cao, khi đòi hỏi sáng kiến và tưởng 
tượng nhiều, thì càng có vẻ mệt mỏi, đuối sức. 
Thêm vào đó lại thiếu kiên trì nên khi ra đời, gặp 
môi trường xã hội trong đó tài năng chân chính 
không được đánh giá và sử dụng đúng thì dễ bỏ 
khoa học chạy theo những giá trị khác, có khi chỉ 
là giả tạo. Cho nên rất hiếm những nhà khoa học 
Việt nam duy trì được khả năng chuyên môn xuất 
sắc khi đã ngoài 50-60 tuôi. Về lâu dài nhược 
điểm đó nếu không khắc phục sẽ trở thành một 
yếu tố kìm hãm đáng lo ngại cho tương lai của 
dân tộc ta. 

Muốn có nhân tài về một lĩnh vực nào thì 
- phải đào tạo rất nhiều người trong lĩnh vực ấy, vì 
trong số hàng trăm sinh viên ra trường mới có 
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được vài người trở thành những tài năng xuất sắc 
mà sự nghiệp của họ sẽ làm nên diện mạo nền 
khoa học của đất nước. Vả lại những nhân tài đó, 
đến lượt họ, muốn phát triển thì cần có hàng trắm 
hàng nghìn chuyên gia bình thường khác. Vì vậy 
mà nhiều nước tuy dân số kém hơn ta nhiều 
nhưng hăng năm vẫn đào tạo hàng nghìn, hàng 
vạn sinh viên các ngành cơ bản. Còn ta hiện nay, 
cả nước mỗi năm đào tạo không quá mươi sinh 
viên toán, mà không chắc là những người giỏi, thì 
lấy đâu ra nhân tài. Thật hết sức đau lòng nhìn 
thấy sự bỏ rơi của cả xã hội đối với một số ngành 
khoa học mà chúng ta đã tốn bao công sức để xây 
dựng qua nhiều thế hệ. 

- Cơ chế quản lý nghiên cứu khoa học quan 
liêu và kém hiệu quả. Một trong những vấn đề 
quan trọng là lựa chọn các đề tài nghiên cứu khoa 
học và phân bô kinh phí cho các chương trình và 
đề tài. Nhưng các khâu đăng ký và xét duyệt đề 
tài đều có xu hướng vừa dễ dãi, vừa thiếu dân chủ 
và đôi khi mang nặng tính chất phong kiến. Việc 
đánh giá tầm quan trọng của một đề tài và quyết 
định kinh phí dành cho nó thường chỉ dựa theo 
cảm tính, nhìn vào đầu đề và mục tiêu do tác giả 
hứa hẹn, chứ không dựa trên sự phân tích chặt chế 
theo chế độ “peer review” (tạm dịch là “nhận xét 
ngang”) thường làm ở các nước ; khi nghiệm thu 
lại có sự nê nang, dễ dãi, cho nên khó biết hiệu 
quả thật sự của từng đề tài so với kinh phí được 
cấp. Có những chương trình và đề tài tiêu tiền rất 
thoải mái, có những đề tài nghe tên đã thấy vớ 
vân mà vẫn có kinh phí (đánh số nhà trong thành 
phố cũng thành đề tài nghiên cứu khoa học !) 
trong khi đó nhiều đề tài nghiêm túc, thực sự có 
ý nghĩa, thì thiếu kinh phí để thực hiện đến nơi, 
đến chốn. Nói chung, quản lý các đề tài khá tùy 
tiện. 

Trong quản lý khoa học có việc đánh giá và 
ghi nhận các công trình khoa học, các cá nhân 
nhà khoa học, bao gồm cả việc trao tặng các giải 
thưởng khoa học. Làm việc này tốt thì có tác 
dụng khuyến khích, thúc đấy, làm không tốt thì 
có tác dụng kim hãm. Nhưng hiện nay ở đây đang 
diễn ra cảnh tượng khá lộn xộn. Về văn bằng, học 
vị, học hàm, đã có nhiều chuyện tiêu cực mà dư 


luận xã hội vẫn tiếp tục thắc mắc. Trong đánh giá 
đặt ra nhiều tiêu chuẩn định lượng không phù 
hợp, nói chung quá thấp về khoa học nhưng chặt 
chế những mặt không cơ bản, khi vận dụng lại 
máy móc, chỉ căn cứ mặt định lượng mà ít cân 
nhắc thực chất. Cứ theo tiêu chuẩn và cách xét 
duyệt GS của ta thì có lẽ một số nhà bác học lớn 
ở các nước cũng sẽ rớt vì không có đủ số lượng 
công trình quy định (Na-sơ (Nash), giải. Nô-ben 
kinh tế năm 1995, chỉ có vên vẹn mấy công 
trình). Ngược lại nếu theo tiêu chuẩn thông 
thường ở các nước thì có lé không ít TS, GS, PGS 
của ta phải thi lại vì chưa đủ thực chất trình độ. 
Cái hại là khi coi thường các chuẩn mực quốc tế 
thì chất lượng giáo dục và trình độ khoa học 
chẳng còn căn cứ nào để so sánh với thế giới. 
Chính vì thế mới có chuyện báo chí ta đã phần 
khởi đăng tin về các viện sĩ hàn lâm Niu Yoóc,các 
“danh nhân” thế giới (những người có tên trong 
các cuốn “Who's who”), và bao nhiêu cái danh 
khác mà chỉ ở các nước chậm phát triển mới được 
coi là “vinh dự quốc gia”. Những cách đánh giá 
xô bồ vội vã như vậy chỉ có tác dụng gây tâm lý 
chủ quan cho chính ta, và làm cho những người 
có hiểu biết ở nước ngoài đánh giá thấp trình độ 
khoa học và dân trí của ta. 

- Điều kiện làm việc quá thiếu thốn mà 
chậm được quan tâm cải thiện. Thư viện, sách 
báo rất nghèo nàn, thư tín điện tử mãi gần đây 
mới có chút ít mà rất hạn chế, mạng thông tin 
kém phát triển. Trong khi đó nhiều tạp chí khoa 
học quốc tế đã chuyên sang hình thức điện tử, 
nhiêu thông tin khoa học ở các nước được công 
bố và phô biến dưới dạng hypertext-clickablc 
(tạm dịch là “siêu văn bản - bấm được" "và xu thể 
đó là tất yếu trong những năm tới. Đến lúc ấy nếu 
các nhà khoa học Việt nam không có phương tiện 
truy đạt các thông tin trên các kênh này thi cũng 
có nghĩa là chúng ta tự cắt đứt một mảng lớn 
thông tin khoa học với bên ngoài, trong một thời 
đại mà thiếu thông tin cũng tệ hại chẳng kém gì 
thiếu lương thực. Đã đành đất nước còn nghèo, 
các nhà khoa học của ta không thể đòi hỏi những 
phương tiện tốn kém như các bạn đồng nghiệp ở 
các nước, nhưng kỳ lạ là ngay cả những phương 
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tiện không tốn kém gì cũng bị hạn chế. Chẳng 
hạn, việc một nhà khoa học được mời đích danh 
đọc báo cáo ở các hội nghị quốc tế, hoặc tham gia 
ban tổ chức, ban chương trình các hội thảo quôc 
tế, thỉnh giảng ở các đại học nước ngoài, v.V..., đÓ 
là những hoạt động mà ở các nước chẳng những 
bao giờ cũng được khuyến khích mà còn được ghi 
nhận như là vinh dự không chỉ riêng cho cá nhân 
mà cho cả tập thể hay cơ quan nơi cá nhân đó làm 
việc, cho nên thường nhận được sự tài trợ cần 
thiết để thực hiện. Còn ở ta, ngay khi các tổ chức 
quốc tế chịu mọi chỉ phí, vẫn bị coi là việc riêng 
của cá nhân, thậm chí thời gian cán bộ đi làm 
những việc đó phải trừ vào thời gian công tác khi 
xét nâng bậc (!). Đâu có phải vì nước ta còn 
nghèo mà phải làm như vậy (có tốn gì cho công 
quĩ đầu), chẳng qua vì nhận thức hẹp hòi và cách 
nhìn thiển cận đối với công tác khoa học. 

- Cách sử dụng và đãi ngộ dễ làm kiệt sức đội 
ngữ. Đồng lương quá thấp ai cũng thấy, khiến cho 
nhiều người phải làm thêm những việc tay trái để 
kiếm sống hoặc chuyển sang những nghề khác có 
thu nhập cao hơn. Song điều quan trọng hơn nữa, 
về mặt tinh thần, là vị trí xã hội của lao động khoa 
học. Bất cứ đâu trên thế giới, kể cả ở Việt nam 
trước đây 30 - 40 năm, một chuyên gia giỏi, đã 
phục vụ khoảng 20-25 năm trong nghề, bao giờ 
cũng được xếp vào bậc trên cùng của thang lương 
nghề nghiệp. Nhưng ở nước ta các vị trí cao nhất 
trong thang nghề nghiệp hầu như chỉ dành cho 
những vị có chức vụ hành chính cao, còn nhà 
khoa học dù tầm cỡ gì và cống hiến bao nhiêu 
năm cũng mặc, nếu không có chức vụ hành chính 
cao thì rất khó được công nhận. Do đó, mới có bi 
kịch : muốn được đãi ngộ xứng đáng thì phải tìm 
cách leo lên các chức vụ hành chính, đến khi có 
chức vụ hành chính thì chia tay với khoa học để 
trở thành quan chức thực thụ. Biết bao tài năng lẽ 


- ra đã có thê làm rạng rỡ cho nên khoa học và văn 


hóa của nước nhà, nhưng đã vì chính sách sử 
dụng ấy mà nửa chừng mai một hoặc khô héo 
Vị sao thanh niên học giỏi, có tài, có năng 
khiếu, ít ai muốn đi vào khoa học ? Vì sao khoa 
học là cái nghề trước đây đã từng hấp dẫn bao 
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nhiêu thế hệ cha anh, bây giờ bị con em ta xa 
lánh ? Một lần nữa xin hay đừng đồ tội cho CƠ chế 
thị trường : một con dao sắc làm đứt tay ta, ấy là 
do ta không biết sử dụng nó, chứ nó có tội tình gì. 
Dù chúng ta có nói lý thuyết đẹp đẽ gì thì trên 
thực tế, cách sử dụng và đãi ngộ cán bộ khoa học 
vẫn là bức thông điệp rõ ràng nhất nhắn với thanh 
niên. Trong khi người trẻ không chịu đi vào khoa 
học, thì cái chút vốn cũ còn sót lại, gồm những 
con người trung kiên với khoa học, lại bị bỏ quên, 
hay ít ra là không được khai thác, tận dụng. Ở 
nhiều nước phát triển, các nhà khoa học giỏi có 
thể lãnh đạo các tập thể khoa học chừng nào họ 
còn chứng tỏ được khả năng, nhưng ở ta không 
có sự phân biệt giữa lãnh đạo một tập thể khoa 
học với quản lý một cơ quan hành chính. 

- Chảy chất xám nghiêm trọng. Nhiều người 
đã nói quá đầy đủ về việc này, chỉ xin nói thêm 
rằng cần phân biệt hai việc bè ngoài có vẻ giống 
nhau. Việc những sinh viên giỏi nhất tốt nghiệp 
ở các đại học đô xô làm thuê cho các công ty tư 
bản, tuy với đồng lương cao hơn gấp nhiêu lần 
lương của nhà nước, nhưng so với thế giới vẫn là 
rẻ mạt, thì đúng là một cách chảy chất xám cần 
phải tìm cách khắc phục. Đào tạo cán bộ chỉ cốt 
để làm thuê kiểu đó thì trước mắt có thể thu lợi 
nhỏ nhưng lâu dài là tôn thất lớn. Trái lại, việc 
các nhà khoa học của ta đi thính giảng hay hợp 
tác nghiên cứu từng thời gian ở nước ngoài hoàn 
toàn không thể coi là chảy chất xám, mà là VIỆC 
cần thiết để tăng cường chất xám có lợi cho sự 
phát triên khoa học. Giả dụ không có nước nào 
mời (và đài thọ) thì nhà nước vẫn cần bỏ tiên cho 
cán bộ khoa học đi ra nước ngoài từng thời gian 
để tránh khỏi bị lạc hậu và giữ cho chất xám khỏi 
bị xuống cấp và hao mòn vô hình. Chính cách 
nhìn không đúng của một số cơ quan nhà nước 
đối với việc này là một trong các trở ngại cho sự 
phát triển hợp tác quốc tế trong khoa học. 

- Không khí khoa học thiếu hỗ hởi và phẩn 
chấn. Lao động khoa học, cũng như mọi thứ lao 
động khác (và có lẽ còn hơn) đòi hối không khi 
hăng say và môi trường lành mạnh. Nhưng thật là 
nghịch lý, vì thời kỳ trước, điều kiện kinh tế khó 
khăn hơn nhiều, nhưng các nhà khoa học có 
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nhiêu thì giờ, tâm trí và tinh lực dành cho khoa 
học. Còn bây giờ tuy điều kiện sinh hoạt vật chất 
về tuyệt đối có tốt hơn trước (theo tình hình 
chung của đất nước), nhưng mức sống tương đối 
của cán bộ khoa học trong xã hội lại xuống thấp 
dần, và cái giá phải trả đê duy trì mức sông đó là 
lo âu cho cuộc sông tăng lên gấp bội, đầu óc bậ 
suy nghĩ kiếm tiền, còn đâu nhiều thì giờ lo cho-' 
khoa học. Cái đau đớn là có người phải hy sinh¿, 
cả những giá trị tỉnh thần cao quý để tôn tại. Cái 
hăng hái, nhiệt tỉnh khoa học giảm dần theo thời Ỉ 
gian, theo tuôi tác, và thay vào đó là tâm trạng lo : 
lắng, nếu không nói là bi quan, trước viễn ảnh ' 
chưa được sáng sủa của tương lai khoa học và 
giảo dục nước nhà. 

Cũng như mọi hệ thống phức tạp, khoa học 
không thể quản lý bằng cách ra lệnh cho từng đơn 
vị, cá nhân phải làm việc này, không làm việc 
kia. Chỉ có thể quản lý thực sự có hiệu quả bằng 
các chính sách, chế độ, tức là phát ra các tín hiệu, 
các thông tin mà các đơn vị, các cá nhân cứ theo 
đó mà làm sao cho tối ưu đối với từng người, thì 
toàn hệ thống sẽ tiến đến tối ưu. Tiếc thay, thời 
gian qua, hầu như các tín hiệu, các thông tin phát 
ra sai lệch quá nhiêu. Vì vậy, chân chỉnh khoa 
học và giáo dục trước hết phải sửa đối cơ chế, 
chính sách và ca bộ mây quan lý nữa. 

3. Khoa học liên quan chặt chế với công 
nghệ, nhưng hai vấn đề lại không đồng nhất. Đặc 
điểm công nghệ là nó không tách rời thị trường, 
mà công nghệ và thị trường phát triên song song, 
cái nọ thúc đấy cái kia. Nếu thị trường phát triển 
trong mối quan hệ quốc tế rộng rãi, thì cạnh tranh 
và hợp tác sẽ khiến thị trường là con đường hữu 
hiệu và tự nhiên nhất để thúc đây các doanh 
nghiệp phát triên công nghệ đúng hướng trong 
từng lĩnh vực cụ thể. Còn nhà nước thì tập trung 
lo tạo ra môi trường thuận lợi và xây dựng các cơ 


- sở hạ tầng về năng lượng, thông tin, viễn thông, 


tài chính, ngân hàng, v.v... cần thiết cho công 
nghệ hiện đại. Cho nên, vấn đê công nghệ trước 
hết là vấn đề quản lý kinh tê. Nổi nên tất quan 
trọng, đối với từng doanh nghiệp cũng như đối 
với cả quốc BlA, là vấn đề quản lý chiến lược công 
nghệ (trên thế giới đã có những kinh nghiệm điển 


hình : ngay đến một hãng khống lồ như IBM 
cũng đã từng phạm sai lầm đánh giá thấp máy sao 
chụp và cũng đã từng lao đao vi không dự đoán 
được kịp thời hướng vi tính trong sự phát triển 
của công nghệ máy tính ; một nền công nghiệp 
hùng hậu như Nhật mà cũng không ngăn được họ 
phạm sai lầm chiến lược khi quyết định phát triển 
truyền hình độ phân giải cao thay vì đi vào kỹ 
thuật số hóa ). Cho nên một nước nghèo và đi sau 
như Việt nam càng phải chú ý, nếu không biết lựa 
chọn công nghệ thích hợp thì có khi nhập những 
công nghệ tưởng rằng tiên tiến, thực ra chỉ 'ã năm 
sau đã thấy bị đào thải trong cạnh tranh quốc tế. 
Thật đáng buồn là theo tin tức báo chí, có thể đến 
50-70% thiết bị máy móc, công nghệ ta nhập 
được qua liên doanh với nước ngoài mấy năm qua 
là những thứ đã cũ hoặc lạc hậu đối với thế giới 
hàng chục năm. Mối lo ngại nước ta trở thành bãi 
thải công nghệ không phải không có cơ sở. Vô 
luận thế nào, để tạo điều kiện cho công nghệ và 
thị trường phát triển, việc xây dựng cơ sở hạ tầng 
là hết sức quan trọng. Các nước xung quanh ta, 
mặc dù cơ sở hạ tầng của họ đã tốt hơn ta nhiều 
lần nhưng để đáp ứng yêu câu sắp tới họ cũng 
đang dự kiến bỏ ra hàng trăm tỉ USD để đối mới 
và phát triển cơ sở hạ tầng. Đây cũng là vấn đề 
tính toán dự báo các mũi chiến lược của công 
nghệ, một vấn đề thật không đơn giản chút nào, 
nhất là trong giai đoạn khoa học và công nghệ 
trên thế giới biến động cực nhanh như hiện nay. 

Một điểm nữa là quá trình công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa không chỉ đơn giản là nhập máy 
móc thiết bị hiện đại, xây dựng các nhà mây lớn, 
công nghệ tối tân, mà một phần quan trọng, nếu 
không nói là chủ yếu lúc ban đầu, là dựa vào hàng 
vạn, hàng triệu sáng kiến cải tiến nhỏ trong mọi 
lĩnh vực và đơn vị sản xuất ở nông thôn, thành 
thị, tích hợp lại đưa đến chất lượng và năng suất 
cao khả dĩ theo kịp và cạnh tranh với các nước. 
(Ví dụ, hàng hóa Nhật bản đã nối tiếng về chất 
lượng là nhờ phong trào có tính chất quần chúng 
áp dụng thống kê vào kiểm tra chất lượng sản 
phẩm từ những năm 50). Việc này gắn liền chặt 
chẽ với trình độ dân trí nhưng cho đến nay chưa 
được chú ý nhiều khi bàn đến công nghệ. 
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4. Từ những điều trình bày ở trên, có thể thấy 


. rõ vì sao các chỉ thị nghị quyết trước đây về khoa 
học công nghệ đêu đúng mà chưa được thực hiện 


đầy đủ. N guyên nhân sâu xa là vi tuy trên lý luận 
mọi người đều thừa nhận vai trò quan trọng của 
khoa học và giáo dục, nhưng trên thực tẾ, từ trên 
xuống dưới, chưa mấy ai thực sự thông suốt. Vì 
vậy, muốn cải biến tình hình trước hết cần nhận 
thức lại vẫn đề, đánh giá đúng thực trạng, trên cơ 
sở đó mới có đầy đủ quyết tâm cải tổ cơ chế và 
tổ chức quản lý khoa học. 

Khi một hệ thống bị trục trặc thì phải xem 
nguyên nhân do khuyết điểm vận hành hay 
khuyết tật cấu trúc. Nếu là khuyết điểm vận hành 
thi những sự điều chỉnh dựa trên cơ chế phản hôi 
có thể khắc phục được, nhưng nếu là khuyết tật 
cấu trúc thì phải xử lý cách khác. Khó khăn của 
khoa học va giáo dục hiện nay là những khó khăn 
mang tính chất khuyết tật cấu trúc, không thể giải 
quyết theo cách cải tiến, sửa đối bình thường, mà 
phải thay đôi hẳn quan niệm, cơ chế, tổ chức. 
Cũng giống như khủng hoảng kinh tế trước đây 
chỉ vượt qua được nhờ chính sách đôi mới. 

Vì vậy kiến nghị đầu tiên của tôi là tổ chức 
một đợt hội thảo qui mô quốc gia để đánh giá 
thăng thắn thực trạng khoa học, công nghệ, và 
huy động trí tuệ của mọi người tìm ra các giải 
pháp thích hợp thoát ra khỏi tình hình khó khăn 
đang từng ngày xói mòn năng lực khoa học công 
nghệ của chúng ta vào một giai đoạn mà chỉ có 
khoa học và công nghệ mới có thể đưa chúng ta 
đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng văn minh. 

Tiếp theo, cần tổ chức bên cạnh Chính phủ 
một Ủy ban khoa học và giáo dục nhà nước, theo 
kiểu gần giống Ủy ban khoa học kỹ thuật nhà 
nước hồi mới thành lập (1959), để tư vấn cho 
Chính phủ về các chủ trương lớn về khoa học và 
giáo dục. Các thành viên, kê cả chủ tịch ủy ban 
này, được chọn trong số những nhà khoa học có 
tầm cỡ. không kiêm giữ các chức vụ hành chính 
quan trọng, và hoạt động độc lập với Bộ khoa học 
và Bộ giáo dục. Sự nghiệp giáo dục và khoa học 
rất phức tạp, nhiều quyết định trong lĩnh vực này 
phải có thời gian (mươi, mười lăm năm) mới thấy 
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rõ hiệu quả hay tác hại, nhiều vấn đề phải có bề 
dày kinh nghiệm và tri thức mới có thể có nhận 
định đúng đắn. Trong tình hình của ta hiện nay, 
một ủy ban tư vấn như vậy vừa có thể bô sung và 
làm phản biện cho cơ quan quân lý, vừa là hình 
thức huy động sự đóng góp tích cực của nhân tài 
mà không cần cất nhắc họ lên các chức vụ hành 
chính theo quan niệm phong kiến lâu nay. 

Trước mắt, các nghị quyết sắp tới về khoa 
học và giáo dục nên tập trung vào những biện 
pháp chính về cơ chế và tổ chức để tạo được thực 
sự những chuyển biến mạnh, gây tin tưởng và 
phần khởi trong đội ngũ cán bộ khoa học và giáo 
dục. Muốn thế những biện pháp đề ra cần phải 
thực sự khả thí và phải có cơ chế và tô chức có 
hiệu lực để đưa được nghị quyết Vào cuộc sống. 
Không cần nhiều lý luận, mà cần hơn là các biện 
pháp tháo gỡ các mắc mứu. Và trên hết xin nhắn 
mạnh thêm răng dù có biện pháp gì thì cũng chỉ 
có thể mang lại hiệu quả trên cơ sở một chế độ 
sử dụng và đãi ngộ hợp lý, công bằng, mà việc 
này thì không thể giải quyết tách rời với các chế 
độ chung trong toàn xã hội. Vị vậy, cái nút cuối 
cùng của vấn đề là phải cải cách chế độ trả công 
cho người lao động, nơi thê hiện tất cả các chính 
sách đối với con người. Hiện nay đây là chỗ 
nghẽn, phá hoại mọi ý đồ tốt của từng người, vì 
chính chế độ trả công này kết hợp với cơ chế thị 
trường mù quáng là nguyên nhân trực tiếp đưa 
đến sự xuống cấp của giáo dục, khoa học, y tế, 
đạo đức xã hội và cũng là nguyên nhân trực tiếp 
dẫn đến tham những tràn lan và ngày càng khó 
chống. 

Dù thế nào, cũng xin nhắc lại kinh nghiệm 
của các nước đã làm được những biến đôi kinh tế 
phi thường đưa họ từ địa vị lạc hậu lên địa vị tiên 
tiến là : trong các yếu tố dẫn đến thành công, 
không thê thiếu thời cơ, lòng yêu nước và nhiệt 
tình, cộng với lao động cật lực và hy sinh nhãn 
nại của quần chúng vì sự nghiệp lớn của dân tộc. 
Thời cơ đã có, lòng yêu nước không thiếu, những 
yếu tố khác đang chờ sự khơi dậy của lãnh đạo 1 


34 


ĐỖI Mới 
HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ : 
MÂY VÂN ĐỂ 

Lý LUẬN VÀ BÀI 0£ 
KINM N€MIÊM 


HOÀNG CÔNG 


Ệ thống chính trị là một tổng thể các 
quan hệ và các tô chức hợp pháp mang 
chức năng thực hiện quyền lực chính trị, 
tức là thực hiện lãnh đạo, quân lý xã hội và tham 
gia vào các quyết định quan trọng của đất nước. 
Các nước trên thế giới hiện nay tuy có những 
dạng hệ thống chính trị khác nhau, nhưng đều 
bao gôm các thành phần cơ bản là : nhà nước, 
các đảng chính trị và các tô chức chính trị - xã 
hội có tính quần chúng. Sự khác nhau của các 
hệ thống chính trị thể hiện ở bản chất chế độ xã 
hội và ở cơ cấu của nó, thê hiện ở số lượng các 
thành viên của hệ thống chính trị, ở cơ chế liên 
hệ và vai trò của chúng đối với nhà nước và đối 
với nhau. Kết cầu và nội dung hoạt động của hệ 
thống chính trị tùy thuộc vào chế độ xã hội, vào 
sự phát triển lâu dài của kinh tế, xã hội ở mỗi 
nước, và tùy thuộc trực tiếp vào tương quan 
chính trị giữa các giải cấp, tầng lớp trong xã hội. 
Ở nước ta, hệ thống chính trị bao gồm 
Đảng, Nhà nước, các tô chức chính trị - xã hội 
như Mặt trận Tô quốc, Công đoàn, Hội nông 
dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên... Trong hệ 
thống chính trị, Đảng vừa là một thành viên, vừa 
là người lãnh đạo . - 
Hệ thống chính trị và chính trị nói chung là 
kết quả của sự biến đối, phát triển của cơ sở hạ 
tầng xã hội, của đời sống kinh tế, xã hội. Nhưng 


ngược lại nó có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy hay kìm 
hãm sự biến đối và phát triển đó. Trong Báo cáo 
chính trị tại Đại hội VI, năm 1986, khi chỉ ra 
những khuyết điểm chủ quan dẫn đến sự trì trệ 
những năm 70 - 80, Đảng ta đã nghiêm khắc 
phân tích những thiếu sót, khuyết điểm của 
Đảng, các cơ quan nhà nước, các đoàn thể quần 
chúng trong việc lãnh đạo, quản lý kinh tế, xã 
hội và trong việc thực hiện quyền làm chủ của 
nhân dân. 

Về mặt tư tưởng có lúc Đảng mắc bệnh chủ 
quan duy ý chí, không nhận thức đây đủ quy luật 
khách quan, không sát thực tế. Về tô chức thì 
công tác cán bộ chậm đổi mới. Về phong cách 
lãnh đạo và lề lối làm việc còn mang nặng chủ 
nghĩa quan liêu, không thực hiện đúng nguyên 
tắc tập trung dân chủ. Trong quan hệ với chính 
quyền và các đoàn thể thì bao biện, làm thay. 

Khuyết điểm nổi bật của Nhà nước là chưa 
thực hiện được đúng đắn chức năng cơ bản của 
mình là quản lý nhà nước về mọi mặt. Quốc hội 
mặt nào đó còn chưa thể hiện thật rõ vai trò cơ 
quan quyền lực cao nhất, chưa làm tốt chức năng 
lập pháp và giám sát tối cao. Hệ thống cơ quan 
hành chính làm việc còn nặng tập trung quan 
liêu, chưa bảo đảm được sự chỉ đạo thống nhất 
từ trung ương xuống địa phương và chưa phát 
huy được quyền chủ động của địa phương. 

Hoạt động của các đoàn thể nhân dân cũng 
bị hành chính hóa, quan liêu hóa, thiếu sự gắn 
bó với nhân dân và có phần thụ động. 

Nhìn tổng quát, Đảng ta nhận định cơ chế 
phối hợp giữa Đảng, Nhà nước và các bộ phận 
khác của hệ thống chính trị chưa được cụ thê hóa 
thành thể chế. Bộ máy đảng, nhà nước và các 
đoàn thể quá lớn, lại chồng chéo và phân tán. 

Từ yêu cầu của việc đổi mới kinh tế, đổi 
mới đời sống xã hội nói chung, Đảng ta khẳng 
định phải đổi mới mối quan hệ giữa đảng, nhà 
nước và các đoàn thể quần chúng, và đồng thời 
phải đối mới chính mỗi tổ chức đó. Báo cáo 
chính trị tại Đại hội VI của Đảng đã bước đầu 
nêu lên phương hướng, nội dung của việc đối 
mới này. Ví dụ trong việc đổi mới tổ chức và 
hoạt động của nhà nước phải đề cao vai trò, vị 
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trí của Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, 
phải sắp xếp lại hệ thống các cơ quan quản lý 
nhà nước (các bộ, các ủy ban của Chính phủ). 
Các cơ quan nhà nước phải tôn trọng, tạo điều 
kiện thuận lợi cho hoạt động của các đoàn thê 
nhân dân. v.v. và v.v. 

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, lý luận về đổi 
mới hệ thống chính trị chưa thật đầy đủ và sáng 
tổ. Còn nhiều vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu 
làm sâu sắc thêm. 

Tới Đại hội VII (tháng 6 năm 1991), với 
thực tiễn 5 năm đổi mới, trải qua những khó 
khăn chồng chất, đồng thời rút kinh nghiệm quá 
trình cải tổ ở Liên xô và Đông Âu, Đảng ta đã 
đưa ra lý luận đổi mới hệ thống chính trị một 
cách toàn diện, đầy đủ, sáng tỏ hơn. Trong các 
văn kiện của Đại hội VỊI (và các hội nghị Trung 
ương sau đó) khái niệm “Hệ thống chính trị” đã 
được sử dụng chính thức. Các vấn đề về mục 
tiêu, yêu câu, phương châm, phương hướng và 
thực chất của đổi mới hệ thống chính trị được 
nêu ra rõ ràng. 

Báo cáo chính trị tại Đại hội VII của Đảng 
đã nêu lên nhận thức về tính tất yếu. của đôi mới 
hệ thống chính trị, tầm quan trọng của nó đối với 
công cuộc đôi mới toàn diện đất nước như sau : 
“Vị chính trị đụng chạm đến các mối quan hệ 
đặc biệt phức tạp và nhạy cảm trong xã hội, nên 
VIỆC đổi mới trong hệ thống chính trị nhất thiết 
phải trên cơ sở nghiên cứu và chuẩn. bị rất 
nghiêm túc, không cho phép gây mất ổn định 
chính trị, dẫn đến sự rối loạn. Nhưng không vì 
vậy mà tiến hành chậm trễ đổi mới hệ thống 
chính trị, nhất là về tổ chức bộ máy và cắn bộ, 
mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các đoàn 
thể nhân dân, bởi đó là điều kiện thúc đẩy phát 
triển kinh tế, xã hội và thực hiện dân chủ”. q) 

Như vậy yêu cầu có tính nguyên tắc đối với 
việc đổi mới hệ thống chính trị là : giữ được ổn 
định chính trị ; phát triển kinh tế, xã hội tốt ; phát 
huy được dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Về phương châm tiến hành (cũng có thể coi 
là phương pháp luận của quá trình đôi mới), Báo 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VỊT, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 54 
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cáo chính trị viết : 
kinh tế và đôi mới chính trị, phải tập trung sức 
làm tốt đôi mới kinh tế, đâp ứng những đòi hỏi 
cấp bách của nhân dân về đời sống, việc làm và 
các nhu cầu xã hội khác, xây dựng cơ sở vật 
chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, coi đó là 
điều kiện quan trọng để tiến hành thuận lợi đổi 
mới trong lĩnh vực chính trị. Đồng thời với đối 
mới kinh tế, phải từng bước đổi mới tổ chức và 
phương thức hoạt động của hệ thống chính trị”. (2 

Đảng ta xác định thực chất của đổi mới hệ 
thống chính trị là vấn đề dân chủ : “Thực hiện 
dân chủ xã hội chủ nghĩa là thực chất của việc 
đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị. Đây vừa 
là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi 
mới” 3), Nhưng để có dân chủ, nước ta có nhất 
thiết phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đẳng 
đối lập không ? Không nhất thiết và chúng ta 
không làm như vậy bởi vì : Thứ nhất, về lý luận, 
dân chủ không đồng nghĩa với cơ chế đa 
nguyên, đa đẳng, và thực hiện đa nguyên, đa 
đảng không có nghĩa là sẽ có dân chủ. Thứ hai, 
ở nước ta hiện nay không có tiền đề kinh tế - xã 
hội cho đa nguyên, đa đảng. Có người cho rằng 
một khi thực hiện kinh tế thị trường, thì đồng 
thời phải thực hiện đa nguyên, đa đảng. Điều 
này là sal, vi không phải cứ xuất hiện nhiều 
thành phần kinh tế - xã hội thì đồng thời phải có 
các đảng chính trị đại diện cho các thành phần 
đó. Hơn nữa ở Việt nam cơ chế thị trường mới 
đang hình thành, các thành phần kinh tế - xã hội 
xuất hiện và vận động trong khuôn khổ pháp 
luật của nhà nước xã hội chủ nghĩa, thừa nhận 
hệ thống chính trị hiện có. Mọi lợi ích của các 
thành phần kinh tế - xã hội đều được đảng cộng 
sản quan tâm, nhà nước xã hội chủ nghĩa bảo hộ. 
Thứ ba, ở nước ta không có tiền đề chính trị và 
nguyện vọng rộng rãi cho đa nguyên, đa đảng. 
Hệ thống chính trị ở bất cứ đâu đều là kết quả 
của đấu tranh chính trị và phản ảnh tương quan 
chính trị giữa Các giai cấp, tầng lớp trong giai 
đoạn lịch sử hiện thời. Ở nước ta hiện nay cũng 
như vậy. Do đó thực hiện đa nguyên chính trị, 
đa đẳng đối lập tức là từ bỏ vai trò lãnh đạo của 
đảng cộng sản đã được dân tộc thừa nhận từ bao 
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lâu nay ; là phản lại niềm tin của toàn thể nhân 
dân lao động, tạo điều kiện cho các thế lực thù 
địch trong và ngoài nước phá hoại thành quả 
cách mạng mà dân tộc ta đã đổ bao xương máu 
mới giành được. Với những lý do đó Đảng cộng 
sản Việt nam và nhân dân Việt nam kiên quyết 
bác bỏ đòi hỏi đa nguyên chính trị, đa đảng đối 
lập. Vấn đề còn lại là ở chỗ làm sao bảo đảm đầy 
đủ dân chủ trong điều kiện một đảng cộng sản 
lãnh đạo. Về điều này Đảng ta xác định : “Vấn 
đề mấu chốt là phân định rõ chức năng và giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa đảng với nhà nước và 
các đoàn thể nhân dân”. 4 

Các văn kiện của Đại hội Đảng (cũng như 
Hiến pháp năm 1992) đều khẳng định : trong hệ 
thống chính trị, Đẳng cộng sản Việt nam vừa là 
một bộ phận, vừa là người lãnh đạo. Đảng lãnh 
đạo xã hội và nhà nước, nhưng mọi tổ chức đảng 
phải hoạt động trong khuôn khổ của hiến pháp 
và pháp luật. 

Đối với Nhà nước, Đảng lãnh địu bằng 
cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính 
sách và những chủ trương công tác đã được thể 
chế hóa thành hiến pháp, pháp luật. Trên cơ sở 
đó nhà nước quản lý, điều hành mọi mặt đời 
sống xã hội. Đảng kiểm tra và giám sát việc thực 
hiện đường lối, nghị quyết của đảng thông qua 
hoạt động của các đảng viên, và tổ chức đẳng 
trong các cơ quan nhà nước và dựa vào ý kiến 
của nhân dân. Đảng chăm lo công tác cân bộ, 
bôi dưỡng, lựa chọn cán bộ, đưa cán bộ ra ứng 
cử vào các cơ quan dân cử hoặc giới thiệu với 
nhà nước để đề bạt, bô nhiệm vào các cương vị 
chủ chốt ở các ngành, các cấp. Đảng tôn trọng 
cơ chế của nhà nước về bầu cử, tuyển dụng, bô 
nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, không gò ép, áp đặt. 
Đảng lãnh đạo xây dựng bộ máy nhà nước trong 
sạch, vững mạnh thực sự là nhà nước của dân, 
do dân, vì dân, theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ, thống nhất quyền lực, phân công phân 
nhiệm rõ ràng. Đảng lãnh đạo Nhà nước nhưng 
không bao biện, làm thay công việc của Nhà 

(2) Sđd, tr 54 


(3) Sđd, tr 90 
(4) Sđd, tr 42 
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nước phải chấp hành nghị quyết của Đảng, 


gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tuân 
theo pháp luật, không được lợi dụng chức vụ làm 
điều sai trái, đặc quyên, đặc lợi. 

Đối với các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng 
tôn trọng tính tự chủ về tổ chức và hoạt động của 
các tổ chức đó ; trân trọng và lắng nghe ý kiến 
đóng góp của họ đối với sự lãnh đạo của đẳng 
và các đảng viên, đối với việc xây dựng đường 
lối, chủ trương của đảng, pháp luật của nhà 
nước. 

Có thể nói, tới Đại hội VII, những quan 
điểm và tư tưởng chỉ đạo việc đổi mới hệ thống 
chính trị đã được Đảng ta xác định có căn cứ 
khoa học. 

Được thực tiễn và lý luận soi đường, từ sau 
Đại hội VII, chúng ta đã đẩy mạnh hơn việc đổi 
mới hệ thống chính trị. Năng lực lãnh đạo và uy 
tín của Đảng đối với xã hội được nâng lên một 
bước đáng kể. Bộ máy của Đảng ở các cấp, các 
ngành, các khối cơ quan, đặc biệt trong quân 
đội, công an, các cơ quan bảo vệ pháp luật được 
kiện toàn phù hợp với phương thức lãnh đạo 
mới. Trong các doanh nghiệp hiện nay hoạt 
động theo cơ chế thị trường, tổ chức đảng vẫn 
được duy trì và có vai trò không thể phủ nhận 
được. Phâm chất và trình độ của đội ngũ cán bộ 
đẳng ở mọi cấp đã được nâng lên một bước. 

Phù hợp với hiến pháp và các luật tổ chức 
nhà nước năm 1992, bộ máy nhà nước cũng 
được tổ chức và sắp xếp lại theo nguyên tắc tất 
cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, quyền 
lực nhà nước là thống nhất có sự phân công và 
phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc 
thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. 
Chức danh chủ tịch nước được khôi phục. Quốc 
hội có chủ tịch và Ủy ban thường vụ, và một số 
ủy ban chuyên môn cần thiết. Thời gian các kỳ 
họp Quốc hội được tăng thêm. Trong Quốc hội 
có nhiều đại biểu chuyên trách hơn, sự chuẩn bị 
cho mỗi kỳ họp kỹ hơn, sinh hoạt có chất lượng 
và dân chủ hơn. Quốc hội quan tâm nhiều hơn 
việc giải quyết những vấn đề bức xúc của đời 
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sống xã hội. Đặc biệt chức năng lập pháp của 
Quốc hội được nâng lên rõ rệt. 

Chính phủ, các bộ, các ủy ban đã được tổ 
chức lại theo hướng tỉnh giản, gọn, nâng cao 
được trách nhiệm cá nhân, bớt đầu mối, bớt 
trung gian và chồng chéo, đáp ứng tốt hơn chức 
năng quản lý nhà nước. Các cơ quan quản lý nhà 
nước đã bớt đi rất nhiều sự can thiệp trực tiếp 
vào quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, phù 
hợp với cơ chế kinh tế thị trường. Nhà nước 
quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, bằng các 
công cụ của kinh tế thị trường (như tài chính, 
tiền tệ, giá cả...) khéo léo hơn. Các cơ quan 
chuyên chính đã làm tốt hơn việc giữ gìn an ninh 
chính trị, tăng cường đáng kể việc giữ gìn trật tự 
an toàn xã hội. 

Hệ thống cơ quan tư pháp cũng được kiện 
toàn. Để phù hợp với các quan hệ dân sự và hành 
chính trong nền kinh tế thị trường, đã có thêm 
tòa án kinh tế và tòa hành chính. 

Các tổ chức chính trị - xã hội đã có sự đổi 
mới rõ rệt về phương thức, nội dung hoạt động. 
Một mặt đã chủ động đi sâu, đáp ứng lợi ích, 
nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tổ chức 
được các phong trào có tác dụng thiết thực. Mặt 
khác liên hệ chặt chẽ với đảng, chính quyên, 
đóng góp tích cực vào sự hình thành đường lối, 
chính sách của đảng, nhà nước và tham gia giâm 
sát việc thực hiện đường lối, chính sách ấy. 

Có thể nói, mười năm qua, nhất là từ sau 
Đại hội VII, hệ thống chính trị ở nước ta đã có 
sự đối mới đáng kể. 

Sự đối mới của chúng ta không phá bỏ cơ 
chế chính trị đã có, không làm thay đổi chức 
năng của từng bộ phận cấu thành, cũng không 
làm thay đối cơ cấu bên trong của hệ thống. Sự 
đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta là sự hoàn 
thiện cơ chế chính trị đã có, bằng cách phân định 
rõ hơn chức năng và đối mới tổ chức, phương 
thức hoạt động của mỗi bộ phận của hệ thống 
đó. 

Tông kết mười năm đổi mới, Đại hội VIII 
đánh giá rằng Đảng ra đã “thực hiện có kết quả 
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một số đổi mới quan trọng về hệ thống chính 
trị” ®), coi đó là một trong 5 thành tựu lớn của 
đổi mới. Cụ thể là : “Trên cơ sở Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta đã từng bước cụ thể hóa 
đường lối đôi mới trên các lĩnh vực, củng cố 
Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tắng cường 
vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã hội ; đã ban 
hành Hiến pháp mới năm 1992, sửa đổi, bổ sung 
và ban hành mới nhiều văn bản pháp luật quan 
trọng, tiến hành cải cách một bước nền hành 
chính nhà nước, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 
nhà nước pháp quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính 
trị, xã hội từng bước đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực. 
hơn. Quyên làm chủ của nhân dân trên các lĩnh 
vực kinh tế, xã hội, chính trị, tư tưởng, văn hóa 
được phát huy. Các tầng lớp nhân dân, đồng bào 
các dân tộc đoàn kết, gắn bó trong sự nghiệp dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 
Đông bào ta ở nước ngoài cũng ngày càng 
hướng về quê hương vì đại nghĩa ấy” (6), Tuy 
nhiên, Đảng ta cũng nhận định rằng “hệ thống 
chính trị vẫn còn nhiều nhược điểm”. Đó là : 
“Năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, hiệu 
lực quản lý, điều hành của nhà nước, hiệu quả 
hoạt động của các đoàn thê chính trị. xã hội chưa 
nâng lên kịp với đòi hỏi của tình hình. Bộ mây 
đảng, nhà nước, đoàn thê chậm được sắp xếp lại, 
tỉnh giản và nâng cao chất lượng ; còn nhiều 
biểu hiện quan liêu, vi phạm nghiêm trọng 
quyền dân chủ của nhân dân. Công tác tuyển 
chọn, bôi dưỡng, thay đổi, trẻ hóa cán bộ, chuẩn 
bị cán bộ kế cận còn lúng túng, chậm trễ. Năng 
lực và phẩm chất của đội ngũ cân bộ chưa tương 
xứng với yêu cầu của nhiệm vụ...” Ở) 

Từ thực tiễn đổi mới hệ thống chính trị 
những năm vừa qua, Đại hội VIII đã phát triển 
thêm một bước hệ thống quan điểm chỉ đạo và 
một lần nữa khẳng định bài học rất quý bầu rút 
ra được là phải “kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi 
mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới 
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kinh tế làm trọng tâm, đông thời từng bước đổi 
mới chính trị”. (8) 

Nội dung bài học này bao gồm : 

Một là : Xét trên tổng thể, Đảng ta bắt đầu 
công cuộc đổi mới từ đổi mới về tư duy chính trị 
trong việc hoạch định đường lối và các chính 
sách đối nội, đối ngoại. Không có sự đổi mới đó 
thì không có mọi sự đổi mới khác. Song, Đảng 
ta đã đúng khi tập trung trước hết vào việc thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới kinh tế, khắc 
phục khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo tiền đề 
cần thiết về vật chất và tinh thần để giữ vững ổn 
định chính trị, xây dựng và củng cố niềm tin của 
nhân dân, tạo thuận lợi để đổi mới các mặt khác 
của đời sống xã hội. 

Hai là : Trong việc đổi mới tổ chức và cơ 
chế hoạt động của hệ thống chính trị, chúng ta 
đã đi những bước thận trọng và vững chắc, bắt 
đầu từ giải quyết những vấn đề cấp bách nhất và 
đã chín muỗi, với nhận thức đây là việc rất cần 
thiết nhưng đặc biệt phức tạp, nhạy cảm và nếu 
vội vã để xảy ra sai lầm sẽ phải trả giá rất đắt, 
có khi không cứu văn được. 

Ba là : Mục tiêu chủ yếu của đổi mới hệ 
thống chính trị là nhằm thực hiện tốt dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền làm chủ 
của nhân dân. Dân chủ nhất thiết phải đi đôi với 
kỷ luật, kỷ cương. Khắc phục những hiện tượng 
vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời 
chống khuynh hướng dân chủ cực đoan, quá 
khích. Dứt khoát bác bö mưu toan lợi dụng “dân 
chủ”, “nhân quyền” nhằm gây rối về chính trị, 
chống phá chế độ, hoặc can thiệp vào nội bộ 
nước ta. Không chấp nhận đa nguyên, đa đảng. 

Với lý luận và những bài học rút ra được, 
chắc chắn việc tiếp tục đôi mới hệ thống chính 
trị của chúng ta sẽ giành được những thắng lợi 
ngày càng xứng đáng với sự nghiệp đối mới nói 
chung QC 


(5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIHI, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 1996, tr 6] 
(6) Sđd, tr 61 - 62 
(7) Sđd, tr 66 - 67 
_(8) Sđđ, tr 71 


HUÊ không những là nguồn thu chủ 
T của ngân sách nhà nước, mà còn 

là một trong những công cụ kinh tế 
quan trọng có hiệu lực để nhà nước quản lý, 
điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Nội dung chính 
sách thuế phải luôn phù hợp với đặc điểm, 
tình hình kinh tế - xã hội và hướng phát triển 
kinh tế của đất nước trong từng giai đoạn 
cách mạng. 


Cải CáCh BƯỚC II BỆ THỐNG 
CHÍNH SáCh THUẾ ở NƯỚC Tô 


QUÁCH ĐỨC PHÁP * 


Những thành tựu đạt được trong 10 năm 
đổi mới là tiền đề đưa kinh tế nước ta bước 
sang một giai đoạn mới : đẩy mạnh công 
nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, mở rộng 
quan hệ kinh tế với các nước trong khu vực 
và trên thế giới. Phương hướng phát triển 
kinh tế - xã hội của giai đoạn mới đặt ra yêu 
cầu phải cải cách một cách căn bản hệ thống 


chính sách thuế hiện hành. Báo cáo chính trị 


tại Đại hội lần thứ VIHI của Đảng chỉ rõ : 
“Đổi mới chính sách thuế theo hướng đơn 
giản, ổn định, công bằng, khuyến khích làm 
ăn hợp pháp ; bảo đảm tỷ lệ động viên hợp 
lý vào ngân sách nhà nước ; đông thời tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp tích tụ vốn 
để đầu tư phát triển” Œ) 

Cải cách bước 2 hệ thống chính sách 
thuế nhằm khắc phục những nhược điểm của 
hệ thống thuế hiện nay, bảo đảm sự thích 
ứng của nó trong cơ chế thị trường, tạo điều 
kiện hạn chế thất thu, tăn ø thu cho ngân sách 
nhà nước, đạt yêu cầu động viên trong những 
năm tới khoảng 20 - 22% GDP vào ngân 
sách nhà nước. Hướng cải cách bước 2 hệ 
thống chính sách thuế là : trên cơ sở duy trì 
cơ bản cơ cấu hệ thống chính sách thuế hiện 
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nay, đôi mới nội dung từng sắc thuế, cụ thể 


là : 


- Ban hành Luật thuế trị giá gia tăng thay 
cho Luật thuế doanh thu. 

- Ban hành Luật thuế thu nhập công ty 
thay cho Luật thuế lợi tức. 

- Ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân 
thay cho Pháp lệnh thuế thu nhập đối với 
người có thu nhập cao. 

- Cải cách thuế 
xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu, thuế tiêu thụ 
đặc biệt cho phù hợp 
và đồng bộ với việc 
ban hành thuế VAT. 
Thuế xuất khẩu chỉ 
thu đối với một số ít 
sản phẩm thật cần 
thiết và có khả năng thu được trong điều kiện 
giá cả thị trường quốc tế. Bỏ phần lớn thuế 
xuất khẩu để khuyến khích tối đa hoạt động 
xuất khẩu. Hạ thấp thuế nhập khẩu cho phù 
hợp với tiến trình hợp tác kinh tế với các 
nước trong khu vực và trên thế giới. Mở rộng 
diện đánh thuế tiêu thụ đặc biệt để hỗ trợ 
thuế VAT và thuế nhập khẩu, góp phần bảo 
vệ sản xuất trong nước và hướng dẫn sản 
xuất tiêu dùng. 


- Cải cách thuế tài nguyên theo hướng 
đơn giản hóa thuế suất đi đôi với mở rộng 
diện đánh thuế đối với cả tài nguyên nước. 
Gắn việc thu thuế với quản lý tài nguyên 
theo địa bàn và vùng lãnh thổ. 

- Cải cách các loại thuế về sử dụng đất 
đai theo hướng : ban hành một luật thuế đối 
với sử dụng các loại đất. Áp dụng thuế tính 
theo tỷ lệ trên giá đất cho phù hợp với cơ chế 
thị trường. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 
gộp chung vào thuế thu nhập. 

- Ban hành thuế tài sản theo hướng : 
chuyển lệ phí trước bạ hiện hành thành Luật 

* Phó vụ trưởng, Vụ chính sách tài chính, Bộ tài chính 
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 1996, tr 102 
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thuế tài sản ; có thể mở rộng thêm đối tượng 
đánh thuế để phát huy tác dụng của loại thuế 
này trong việc thu cho ngân sách nhà nước 
và kiểm soát các khoản thu nhập đã chuyển 
thành tài sản, bảo đảm công bằng xã hội. 

- Thể chế hóa bằng pháp luật các khoản 
thu về lệ phí cho ngân sách nhà nước, tạo 
điều kiện thu đúng, thu đủ. hạn chế tiêu cực. 

Chương trình cải cách hệ thống chính 
sách thuế theo hướng trên, dự kiến được thực 
hiện từ nay đến năm 2000. Nội dung và bước 
tiến hành của chương trình này đã được Nghị 
quyết của Quốc hội, kỳ họp thứ 6 chỉ rõ : 
“Tiếp tục nghiên cứu cải cách hệ thống thuế 
trên cơ sở sơ kết thí điểm áp dụng thuế trị giá 
gia tăng ở một số sản phẩm ; hoàn thiện và 
thu hẹp dần thuế suất, thuế doanh thu để 
nghiên cứu xây đựng Luật thuế giá trị gia 
tăng. Hoàn chinh các luật thuế tiêu thụ đặc 
biệt, thuế xuất khẩu, thuế thu nhập... ”. Nghị 
quyết Quốc hội kỳ họp thứ 8 một lân nữa 
khẳng định : “Tiến hành một bước cải cách 
hệ thống chính sách thuế. Năm 1996 khẩn 
trương xây dựng và trình Quốc hội Luật thuế 
trị giá gia tăng thay cho Luật thuế doanh 
thu ; Luật thuế thu nhập công ty thay cho 
Luật thuế lợi tức ; Luật thuế thu nhập cá 
nhân thay cho Pháp lệnh thuế thu nhập đối 
với những người có thu nhập cao... Điều 
chỉnh kịp thời thuế suất, thuế nhập khẩu đối 
với một số nhóm mặt hàng phù hợp với 
chính sách xuất nhập khâu..."”. 

Việc cải cách toàn diện, đông bộ các 
Luật thuế trong hệ thống chính sách thuế 
hiện hành là cần thiết, nhưng không thể thực 
hiện đông thời ngay một lúc, mà phải làm 
dần với những bước đi phù hợp với khả 
năng, điều kiện thực tế cả về ban hành luật 
và tô chức thi hành luật. Bước đầu trong cải 
cách bước 2, cân tập trung xây dựng Luật 
thuế trị giá gia tăng, Luật thuế thu nhập công 
ty và Luật thuế thu nhập cá nhân với lý do : 
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+ Ba luật thuế này đã được ghi rõ trong 
chương trinh xây dựng Pháp luật năm 1996 
của Quốc hội. 

+ Đó là ba loại thuế chủ yếu trong hệ 
thống chính sách thuế có phạm vi điều chỉnh 
rộng, có liên quan nhiều đến các lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh và các tầng lớp dân cư, đồng 
thời có số thu chiếm một tỷ trọng lớn trong 
tổng số thu về thuế của ngân sách nhà nước. 

+ Ngoài mục tiêu riêng của từng sắc 
thuế, ba loại thuế này có mối liên quan chặt 
chẽ với nhau, bố sung cho nhau trong việc 
thực hiện những mục tiêu cơ bản của hệ 
thống chính sách thuế là bảo đảm nguồn thu 
cho ngân sách nhà nước, công bằng xã hội 
và thúc đây sản xuất phát triển. 

+ Thuế doanh thu đang có những nhược 
điểm cần được cải cách sớm. Thuế thu nhập 
cá nhân có mối quan hệ khăng khít với thuế 
thu nhập công ty để trực tiếp điều chỉnh thu 
nhập của các tô chức và cá nhân và cũng cần 
phải cải cách sớm cho phù hợp với yêu cầu 
tích lũy vốn cho công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. đồng thời tạo sự bình đẳng giữa các 
doanh nghiệp trong nước và các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài. 

] - Về thuế trị giá gia tăng (VAT). 

Việc ban hành Luật thuế trị giá gia tăng 
thay cho Luật thuế doanh thu là cần thiết, vì : 
VAT là một loại thuế gián thu đánh trên tiêu 
dùng hàng hóa , dịch vụ. VAT có tính chất 
như thuế doanh thu nhưng khắc phục được 
những nhược điểm thu trùng lắp của thuế 
doanh thu và thích ứng với cơ chế thị trường. 
VAT có những ưu điểm : thuế đánh trên 
doanh thu nhưng thực chất chỉ thu trên giá trị 
tăng thêm nên nó khắc phục được tính trùng 
lặp của thuế doanh thu (sẵn phẩm từ khâu 
sản xuất đến tay người tiêu dùng cuối cùng 
dù luân chuyển qua nhiều khâu trung gian 
hay ít khâu cũng phải chịu một số VAT như 
nhau). Nó khuyến khích sản xuất kinh 
doanh, khuyến khích đấy mạnh xuất khẩu vì 
sản phẩm xuất khẩu được thoái trả toàn bộ 


thuế VAT đã nộp ở khâu trước, tạo thuận lợi 
cho quản lý thuế ở trong nước. Nó thu cả vào 
hàng nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc 
tế, tạo điều kiện hạ thấp thuế suất thuế nhập 
khẩu. Với cơ chế tự kiểm tra, nó hạn chế 
được tình trạng trốn lậu thuế và tạo ra sự 
kiểm soát lẫn nhau về thuế, đồng thời thúc 
đầy việc sử dụng số sách kế toán và sử dụng 
hóa đơn chứng từ. 

Đương nhiên, để áp dụng VAT, đòi hỏi 
phải có những điêu kiện nhất định. Đó là : 
hóa đơn giữ vai trò quan trọng trong thanh 
toán thuế VAT, là điều kiện để đối tượng 
nộp thuế được khấu trừ thuế đầu vào đã nộp 
ở khâu trước. Vì vậy, việc áp dụng VAT sẽ 
tạo điều kiện vừa khuyến khích vừa bắt buộc 
sử dụng các chứng từ hóa đơn trong quá trình 
hoạt động kinh doanh cũng như trong mua 
bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Các 
doanh nghiệp và các đối tượng kinh doanh tổ 
chức hạch toán được các hoạt động kinh 
doanh của mình thông qua các hình thức kế 
toán quy định, tạo điều kiện thực hiện đúng 
thuế VAT. Về điều kiện và phương pháp 


quản lý thuế cũng phải thay đổi. Mặt khác, 


trình độ quản lý của cơ quan thuế và cán bộ 
thuế bảo đảm được việc tính toán và kiểm tra 
thuế VAT. Ý thức chấp hành pháp luật của 
đối tượng nộp thuế cũng như của người dân 
phải được nâng dần lên cho đáp ứng với yêu 
cầu. 

Thực tế ở nước ta hiện nay cho thấy, việc 
áp dụng VAT là cần thiết và có thể thực hiện 
được, vì : Việc chuyển nên kinh tế sang cơ 
chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã 
làm cho hệ thống chính sách thuế hiện hành, 
nhất là thuế doanh thu bộc lộ những nhược 
điểm đòi hỏi phải sớm được áp dụng thuế 
VAT nhằm đáp ứng với cơ chế mới. Những 
thành tựu đạt được sau 10 năm đổi mới đã 
tạo ra những tiền đề cho việc áp dụng VAT. 
Nền kinh tế phát triển theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ; trình độ dân trí 
được nâng lên ; việc thực hiện số sách kế 
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toán, sử dụng hóa đơn, chứng từ đã được nhà 
nước đặt ra là hết sức cần thiết trong đối mới 
quản lý kinh tế của đất nước. Tuy việc thực 
hiện các yêu cầu trên chưa thành nền nếp 
(thiếu những biện pháp thích hợp), song 
cũng rút ra được những bài học bổ ích để có 
thê triển khai thực hiện đồng bộ trong thời 
gian tới cùng với việc áp dụng VAT. Bằng 
những biện pháp tích cực trong nghiên cứu 
và chuẩn bị vê mọi mặt trang bị cơ sở vật 
chất, về nhân sự, về các phương tiện thông 
tin, tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng 
nộp thuế, ta có thể đạt được những điều kiện 
để áp dụng thành công VAT trong những 
năm cuối của thế kỷ này. 

2 - Về thuế thu nhập công ty. 

Việc ban hành Luật thuế thu nhập công 
ty thay cho Luật thuế lợi tức hiện hành là cần 
thiết. Thuế thu nhập công ty được ban hành 
sẽ khắc phục những nhược điểm của thuế lợi 
tức hiện hành trong cơ chế thị trường về các 
mặt : 

Một là, về tên gọi, khái niệm “thu nhập” 
rộng và bao quát hơn khái niệm “lợi tức” và 
phù hợp với thông lệ quốc tế. Khái niệm “lợi 

ức” thường chỉ được hiểu là lợi tức kinh 
doanh. Trong kinh tế thị trường, các khoản 
thu của doanh nghiệp rất đa dạng, phong 
phú. Có lợi tức kinh doanh chính, kinh 
doanh phụ ; lợi tức kinh doanh cơ bản, ngoài 
cơ bản. Các hoạt động chuyên nhượng vốn, 
tài sản, trao đối hàng hóa, dịch vụ, chuyển 
giao công nghệ, bản quyên cũng có thu 
nhập. Trong Luật thuế lợi tức hiện hành tuy 
đã có quy định lợi tức chịu thuế gôm : lợi tức 
kinh doanh cộng các khoản lợi tức khác, 
nhưng trong thực tế, việc giải thích về các 
khoản “lợi tức khác” chưa có tính thuyết 
phục cao, nhất là đối với các xí nghiệp có 
vốn đầu tư của nước ngoài. 

Hai là, phạm vi điều chỉnh thuế thu nhập 
công ty bao quát hơn thuế lợi tức. Thực tế 
cho thấy về đối tượng nộp thuế dự kiến ban 
hành Luật thuế thu nhập công ty áp dụng 
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chung cho các pháp nhân, gồm các doanh 
nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở đó sẽ bãi 
bỏ phần quy định về thuế lợi tức và thuế 
chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ghi trong 
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam. 

Về thuế suất, điểm khác với thể nhân là 
các pháp nhân thuộc sở hữu của nhiều người, 
thu nhập tạo ra có khoản không phân chia, 
có khoản phân phối qua nhiều khâu, nhiều 
lần, cho nên cần thiết kế một mức thuế suất 
áp dụng chung cho các doanh nghiệp kinh 
doanh các ngành nghề thuộc các thành phần 
kinh tế. Mức thuế suất dự kiến khoảng 1/3 
thu nhập chịu thuế, bảo đảm mức động viên 
như các nước đang phát triển ; đồng thời tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp tự tích lũy 
vốn để đầu tư. Đương nhiên, Luật thuế thu 
nhập công ty có những quy định về giảm 
thuế, miễn thuế, để khuyến khích đầu tư, tái 
đầu tư vào các vùng, các ngành nghề, các 
lĩnh vực cần ưu tiên phát triển phù hợp với 
yêu cầu của từng giai đoạn. 

3 - Vê thuế thu nhập cá nhân. 

Trong cải cách hệ thống chính sách thuế 
lần này cần phân biệt thuế thu nhập công ty 
_ áp dụng cho các pháp nhân (như trình bày ở 
trên) với thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho 
các thể nhân. Việc ban hành Luật thuế thu 
nhập cá nhân thay cho Pháp lệnh thuế thu 
nhập đối với người có thu nhập cao hiện 
hành là do : 

- Nó phù hợp với việc cải cách thuế lợi 
tức và thuế doanh thu, bảo đảm sự thích ứng 
đồng bộ của toàn bộ hệ thống chính sách 
thuế trong cơ chế thị trường trong thời gian 
tỚI. 

- Khắc phục được những hạn chế của 
Pháp lệnh thuế thu nhập cá nhân đối với 
người có thu nhập cao hiện hành được thể 
hiện trên các điểm như : vê phạm vi điều 
chỉnh bao quát hơn ; về đối tượng chịu thuế, 
mở rộng hơn về diện thu nhập chịu thuế, thu 
nhập từ tín phiếu, thu nhập từ tài sẵn và 


42 


chuyến nhượng tài sản, thu nhập phát sinh từ 
nước ngoài của các đối tượng cư trú tại Việt 
nam. Để bảo đảm yêu cầu công bằng, hợp lý 
trong phân phối thu nhập giữa các tầng lớp 
dân cư trong xã hội, cần áp dụng biểu thuế 
lũy tiến từng phần. Trước mắt, giữ nguyên 
khởi điểm chịu thuế, hạ thấp các mức thuế 
suất trong từng bậc thuế, song có mở rộng 
diện xác định thu nhập chịu thuế để cho phép 
mở rộng diện đánh thuế, tăng khả năng điều 
tiết các nguồn thu cho ngân sách, đồng thời 
tạo điều kiện để nhà nước kiểm soát quản lý 
được thu nhập của từng cá nhân. 

- Nó phù hợp với thông lệ quốc tế trong 
việc đưa ra các khái niệm xác định đối tượng 
chịu thuế, thu nhập chịu thuế, phương pháp 
tính thuế và thu nộp thuế, góp phần vào việc 
xây dựng một hệ thống thuế hoàn chỉnh, phù 
hợp với hệ thống thuế của các nước trong 
khu vực và trên thế giới. Đặc biệt là trong cơ 
chế thị trường, áp dụng thuế thu nhập cá 
nhân tạo điều kiện cho việc mở rộng quan hệ 
hợp tác kinh tế với các nước. 

Cải cách thuế là một công việc rất khó 
khăn và không ít trở ngại, vì nó liên quan 
trực tiếp đến quyền lợi vật chất của tất cả các 
ngành, các cấp, các tầng lớp dân cư. Nó luôn 
phải giải quyết mâu thuẫn giữa tích tụ và tập 
trung trong quan hệ phân phối thu nhập giữa 
nhà nước, tập thể và người lao động. Nó luôn 
Bắp phải những trở ngại của thói quen cũ khi 
cần thiết phải chuyển sang một cách làm 
mới, một sự thay đổi có tính cách mạng cả 
trong nhận thức và hành động. Đối với 
những nước có nền kinh tế chuyển đổi từ cơ 
chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang cơ 
chế thị trường, thì những khó khăn trên càng 
trở nên gay gắt và quyết liệt hơn. Do vậy, 
chúng ta cần thực hiện phương châm cải 
cách thuế từng bước, phù hợp thực tế, nhằm 
mục tiêu hiệu quả kinh tế. Chương trình cải 
cách bước 2 hệ thống chính sách thuế ở nước 
ta có thể hoàn tất vào năm cuối thế kỷ này 
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L VÀI NÉT VỀ BÚC TRANH NGHÈO ĐÓI Ở 
VIỆT NAM 


Đói nghèo là một hiện tượng xã hội có tính 
lịch Sử và phổ biến Ở mọi quốc gia, dân tộc. Tính 
đến những năm cuối thế kỷ XX này, trên hành 
tinh chúng ta vẫn còn 1,5 tỉ người sông trong tình 
trạng đói nghèo. Đó là một trong những trở ngại 
tràm trọng nhất, một thách thức Bay gắt nhất đối 
với quá trình phát triển của thế giới hiện đại. 

Khái niệm nghèo đói là một khái niệm có 
tính tương đối, nó gắn với từng thời điểm lịch SỬ, 
từng quôc gia, khu vực. Vì thế, có khá nhiều định 
nghĩa và cách hiểu khác nhau về nghèo đói. Hội 
nghị bàn về giảm nghèo đói Ở khu vực châu Á - 
Thái bình dương do ESCAP tô chức tại Băng cốc 
tháng 9 - 1993 đưa ra một định nghĩa về nghèo đói 
như sau : “Nghèo đói là tỉnh trạng một bộ phận 
dân cư không được hưởng và thỏa mãn những nhu 
cầu cơ bản của con người đã được xã hội thừa 
nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội 
và phong tục tập quán của các địa phương”. 

Có thể xem đây là định nghĩa chung nhất, 
khái quát nhất về ngheo ( đói. Từ đây, ta có thể định 
ra các tiêu chí cụ thể về người nghèo, hộ nghèo, 
khu vực dân cư nghèo. 

Theo bảng xếp hạng chung, Việt nam ta hiện 
là một trong những nước nghèo nhất thế giới với 
thư nhập đầu người khoảng, 200 USD/năm. Là 
một nước nghèo, tất nhiên vấn đề nghèo đói đối 
với chúng ta càng nặng nề và gay gắt. Trải qua 
mấy năm đất TnưỚC bước vào cơ chế thị trường, 
trong khi đa số nhân dân được hương những thành 
quả của đổi mới, mức sống được nâng cao và một 
bộ phận giàu lên trông thấy thì ở góc nhìn khác, 
sự phân hóa giàu nghèo (vốn là mặt. trái, là sản 
phâm của cơ chế thị trường) giữa các tầng lớp dân 
Cư, giữa các vùng, miên trong cả nước cũng diễn 
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ra nhanh không kém, khiến cho bức tranh nghèo 
đói càng thêm rõ nét. 

Trong mức sống chung của toàn xã hội hiện 
nay, đối tượng nghèo đói ở ta có thể được quan 
niệm một cách cụ thể như sau : hộ đói là hộ cơm 
không đủ ăn, áo không đủ mặc, con cái thất học, 
ốm đau không có tiên chữa trị, nhà ở rách nát... 
Nếu theo thu nhập thì các hộ này có thu nhập quy 
đổi ra gạo bình quân đầu người dưới 13 kg/tháng. 
Còn hộ nghèo là hộ thiếu ăn nhưng không đứt bữa, 
mặc không lành và không đủ âm, không có khả 
năng phát triển sản xuất... Thu nhập bình quân 
đầu người. của loại hộ này quy ra gạo dưới 25 
kg/tháng ở thành thị, 20 kg/tháng Ở nông thôn 
đồng băng và 15 kg/tháng Ỡ nông thôn miên núi. 
Xã nghèo là xã có trên 40% tổng số hộ nghèo đói, 
không có hoặc rất thiếu những cơ sở hạ tầng thiết 
yếu, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ mù chữ cao. Còn 
vùng (vệt) nghèo là chỉ những địa bàn tương đối 
rộng, năm ở những khu vực khó khăn, hiểm trở, 
giao thông không thuận lợi, có tỷ trọng xã nghèo, 
hộ nghêo cao. 

Theo những chuẩn mực trên, đến nay nước ta 
còn khoảng 2 945 000 hộ đói ngheo, chiếm 20,3% 
tông số hộ trong cả nước, trong đó , số hộ đói kinh 
niên là 598 746 hộ, chiếm 4,1% tổng số hộ. Câ 
nước cũng còn khoảng 1 960 xã mà tỷ lệ hộ nghèo 
đói chiếm trên 40% ; 1 309 xã rất thiếu hoặc chưa 
có các công trình hạ tầng thiết yếu. Phần lớn các . 
vùng nghèo rơi vào các huyện miền núi phía Bắc, 
miền núi Bắc Trung bộ, duyên hải miền Trung, 
Tây nguyên và đông bằng sông Cửu long. 

Đi sâu hơn vào thực trạng nghèo đói ở ta qua 
các số liệu nêu trên, có thể thây một số điểm đáng 
chú ý. Thứ nhất, đại bộ phận dân cư nghèo đói 


* Ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng thường trực Bộ 
lao động - thương binh và xã hội. 
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sống ở nông thôn và thường rơi vào nhóm hộ 
thuân nông, độc canh cây lúa. Thứ hai, nghèo đói 
ơ nông thôn nước ta có quan hệ và là hậu quả trực 
tiếp của thiên tai, mất mùa, của điều kiện tự nhiên 
bất lợi và điều kiện lịch sử phát triển không đồng 
đều, của hậu quả chiến tranh nặng nề. Như vậy, 
trọng điểm nghèo đói ở nước ta là các vùng nông 
thôn sâu và xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, 
vùng căn cứ cách mạng và kháng chiến cũ, vùng 
biên giới, hải đảo. Thứ ba, mặc dù số hộ nghèo đói 
rất lớn nhưng về cơ bản vẫn có tư liệu sản xuất 
(trước hết là đất sản xuất), không phải là người 
nông dân bị bần cùng hóa, bị tước đoạt tư liệu sản 
xuất, bị bóc lột thậm tệ như dưới chế độ cũ. Do 
đó, người nghèo và hộ nghèo vẫn có cơ hội thoát 
nghèo bằng lao động của mình. Cuối cùng, như 
trên đã nói, hiện tượng nghèo đói có tính lịch sử 
và nó đang có sự biến đổi, dịch chuyên mm SỰ 
vận động chung của đất nước. 

Có thể thấy răng nguyên nhân nôi bật của 
tinh trạng đói nghèo ở nước ta là : nền kinh tế còn 
kém phát triên, thu nhập binh quân đầu người quá 
thấp cùng những di sản nặng nê của mây chục 
năm chiến tranh liên miên tàn phá đất nước. Tuy 
nhiên, đi sâu hơn vào các tầng lớp, các nhóm dân 
cư, các địa phương, các vùng, miên khác nhau, ta 
có thê nhận diện một cách cụ thể hơn các nguyên 
nhân của nghèo đói. Ở đây có cả nguyên nhân chủ 
quan và khách quan, các yếu tố lịch sử và yếu tổ 
ngâu nhiên, tức thời... 

Về nguyên nhân chủ quan, có những yếu tổ 
thuộc về bản thân người lao động : không có kinh 
nghiệm làm ăn, không biết cách sản xuất kinh 
doanh ; thiếu hoặc không có vốn ; đông con, thiếu 
lao Về: rủi ro, đau ôm, ăn tiêu lãng phí lại lười 
biếng ..., cũng có những yếu tố thuộc vê sự quan 
tâm của xã hội và sự quản lý điều hành của chính 
quyền các cấp chưa đạt hiệu quả mong muốn. Bên 
cạnh đó, không kém phân quan trọng là các 
nguyên nhân khách quan : điều kiện tự nhiên khắc 
nghiệt, không thuận lợi cho sản xuất, đất canh tác 
ít lại căn cỗi, địa bàn xa xôi hẻo lánh, không có 
đường giao thông, ít giao lưu hàng hóa ; thiên tai 
nặng : bão lụt, hạn hân, sâu bệnh .. 

Trên đây là một số nguyên nhân cụ thể nhưng 
thường thì hiện tương nghèo đói ở nước ta nhìn 
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một cách tông quát là hệ quả của sự kết hợp nhiều 

nguyên nhân khiến cho tỉnh trạng nghèo đói ở các 

vùng càng thêm gay gắt, các hộ nghèo đói khó có 

thể vượt qua được nêu không có những giải pháp 

cơ bản, đồng bộ từ trung ương đến địa phương tác 

động trực tiếp đến từng vùng nghèo, hộ nghèo. 
I- NĂM NĂM - MỘT PHONG TRÀO 

Như trên đã nói, nghèo đói là một trong 
những thách thức trên con đường phát triển, là 
gánh nặng lớn nhất mà chúng ta phải giải quyết 
để tiến tới “dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
băng, văn minh”. Sự phân hóa giàu nghèo phản 
ánh những bất công xã hội trái với mục tiêu và lý 
tưởng của chúng ta. Nghèo đói là một trong những 
nguôn gốc chính phát sinh tệ nạn xã hội và chính 
sự lan tràn tệ nạn xã hội lại làm trầm trọng thêm 
vấn đề nghèo đói. Nghèo đói ngăn cản người dân 
được hương thụ giáo dục và văn hóa, là nguyên 
nhân cơ bản của tình trạng trẻ em mù chữ, bỏ học, 
lưu ban, suy dinh dưỡng, cân trở sự phát triển con 
người, nguồn lực cơ bản của sự phát triển. 

Xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là xóa đói giảm 
nghèo về kinh tế đối với các hộ nông dân, các 
vùng và vệt nghèo ở nông thôn là tiền đề kinh tế 
tối cần thiết để giữ vững ổn định chính trị, ổn định 
xã hội, bảo đảm cho công cuộc đổi mới theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển sâu 
rộng trong phạm vi cả nước. Xóa đói giảm nghèo 
nhìn từ chiến lược phát triển, không chỉ có nội 
dung kinh tế, cần được thực thi bằng các giải pháp 
kinh tế, mà còn chứa đựng ‹ các nội dung xã hội và 
nhân văn sâu sắc. Ở đây cân thê hiện rõ bản chất 
của thể chế chính trị, của đường lối giai cấp của 
Đảng và Nhà nước ta. 

Thực hiện đường lối Đại hội VII của Đảng, 
Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương đã 
đề ra chủ chương xóa đói, giảm nghèo. Sau đó, 
Quốc hội và Chính phủ đã cụ thể hóa chủ trương 
đó thành kế hoạch, chương trình và các giải pháp 
thực hiện. Là cơ quan chịu trách nhiệm chính 
trong việc phối kết hợp phong trào này, Bộ lao 
động - thương binh và xã hội đã giúp các cấp ủy 
đảng và chính quyền địa phương tổ chức và chỉ 
đạo thực hiện theo hai loại giải pháp : 


- Góp phần hỗ trợ các chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội. 

- Giúp đỡ trực tiếp người nghèo, xã nghèo. 

Có thể nói, xóa đói giảm nghèo là mục tiêu 
chung của mọi chương trình kế hoạch phát triên 
kinh tế - xã hội. Một khi kinh tế tê phát triển, thu 
nhập đầu người tăng thì tình trạng đói nghèo cũng 
sẽ dần dần bị thu hẹp. Vì vậy, đê chống nghèo đói, 
giải pháp cơ bản vẫn là các chương trình tông thể 
phát triên kinh tế - xã hội ở các địa phương và cả 
nước, thúc đẩy sản xuất, phát triển giao lưu hàng 
hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ... Tuy nhiên từ 
một góc nhìn khác, dựa trên kinh nghiệm của 
nhiều nước đang phát triên và ngay Ớ nước ta, có 
thể _khẳng định răng, trong một nền kinh tế thị 

trường mà sự phân hóa giàu nghèo đã trở thành 
một tất yếu khách quan cộng với hàng loạt những 
khó khăn rủi ro khác thì không thê để người nghèo 
chỉ ngôi chờ “nước lên thuyền lê lên”. Cần có các 
biện pháp tác . động trực tiếp : đến họ, hỗ trợ cho họ 
trước hết là về tư liệu sản xuất (đất sản xuất và các 
công cụ khác), vốn, kiến thức làm ăn, tiếp thị, 
công nghệ phù hợp ... cùng các cơ sở hạ tầng thiết 
yếu khác, qua đó phát huy tính tự lực, tự chủ, tự 
vươn lên để vượt qua nghèo đói của chính bản 
thân người nghèo, hộ nghèo. Quan điểm cơ bản 
khi thực hiện các chương trinh này là không ` “cấp 
phát, “cho không” theo kiểu ° “cứu tế” mà là tạo 
ra các điều kiện và tiền đề cần thiết, hay nói một 
cách nôm na là tạo nên những cú “huých” để 
người nghèo, hộ nghèo tự bật lên. 

Từ năm 1992 đến nay, qua gần 5 năm thực 
hiện, phong trào xóa đói giảm nghèo đã phát triên 
sâu rộng ở khắp 53 tỉnh thành trong cả nước, được 
sự quan tâm chi đạo của các câp ủy đảng và chính 
quyên địa phương, sự tham gia rộng rãi của mọi 
tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vai trò của các tổ 
chức quân chúng và đoàn thê xã hội : đoàn thanh 
niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông 
dân ... và các nhà doanh nghiệp, các tổ chức quốc 
tế. Đến nay, quỹ xóa đói giảm nghèo các tỉnh đã 
lên đến 500 tỉ đồng, gồm phần trích từ ngân sách 
địa phương, sự đóng góp của nhân dân, các nhà 
doanh nghiệp và viện trợ quốc. tế, chưa kể vốn 
lồng ghép từ 14 chương trinh quôc gia khác có nội 
dung liên quan đến xóa đói giảm nghèo. Cả nước 
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cũng đã có 532 quận huyện (chiếm 95% tổng số 
quận, huyện) và 9 196 xã (chiếm 91,6%) thực 
hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo. Kết 
quả là, tỷ lệ nghèo đói của ta đã giảm từ 28,8% 


năm 1992 xuống còn 22,87% năm 1994 và 20,3% 


năm 1995. Trung bình mỗi năm chúng ta giảm 
được 2%, một kết quả tương đối cao trên thế giới 
(bình quân các nước đang phát triển chỉ giảm 
được 0,5%/năm). 

Thời gian qua, đã nối lên những điển hình từ 
các địa phương, cơ sở tích cực, chủ động sáng tạo 
trong việc phát động và tô chức phong trào xóa 
đói giảm nghèo, huy động sự tham gia của cả 
cộng đồng, khai thác tối đa năng lực tự thân của 
địa phương mình để tạo nguôn lực, thu hút vốn, 
chuyển giao công nghệ .. . Nhiều tổ chức và đoàn 
thê quân chúng ở cơ sở đã có những chủ trương 
và biện pháp sáng tạo trong xóa đói giảm nghèo 
như đứng ra thành lập và quân lý các quỹ xóa đói 
giảm nghèo (trên cơ sở đồng BÓP tự nguyện của 
nhân dân), đứng ra làm tín chấp cho người nghèo 
vay vốn, phát động các phong trào giúp nhau làm 
kinh tế gia đình, hỗ trợ người nghèo về vốn, 
giống, kinh nghiệm làm ăn ... Thành phố Hồ Chí 
Minh, địa phương đầu tiên trong cả nước thực 
hiện phong trào xóa đói giảm nghèo đến nay đã 
có trên 90% số hộ đói nghèo đủ ăn và quỹ xóa đói 
giảm nghèo đạt 44,381 tỉ đồng. Một số tỉnh, thành 
khác như : Hải phòng, Đồng nai, Trà vinh, Sông 
bé... cũng đạt được-những thành tích tốt, về cơ bản 
không còn người đói và giảm được 15 - 20% số 
hộ nghèo. 

Kết quả là đáng khích lệ, tuy nhiên tôn tại 
cũng không nhỏ. Đến hết năm 1995 tỷ lệ hộ nghèo 
đói ở nước ta vẫn còn trên 20%. Phân lớn những 
hộ này vẫn chưa có tiền đề vượt qua nghèo đói. 
Vẫn còn nhiều lúng túng trong cơ chế và chính 
sách, cách làm. Việc kiểm tra, kiểm soát để bảo 
đảm hiệu quả của chương trình, việc cấp vốn, 
công nghệ đến tận tay người nghèo vẫn còn nhiều 
hạn chế. Cơ sở pháp lý cho công tác xóa đói giảm 
nghèo chưa được thiết lập đồng. bộ ; vẫn còn thiếu 
nhiều văn bản pháp quy về quản lý nhà nước để 
tạo hành lang thuận lợi cho công tác quản lý trong 
lĩnh vực quan trọng này. 
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Năm năm qua, với tất cả những gì đã làm 
được và chưa làm được, với tất cả những thành tựu 
và thiếu sót, phong trào xóa đói giảm nghèo đã 
đưa lại một số bài học kinh nghiệm. 

Trước hết, phải tạo chuyển biến về nhận thức 
từ trong đẳng tới quân chúng, từ trung ương đến 
địa phương và cơ sở về tính đúng đắn và câp bách, 
về tầm quan trọng và ý nghĩa kinh tế - xã hội của 
chủ trương xóa đói giảm nghèo. Từ chủ trương 
đúng, phải có giải pháp thích hợp, tạo nên phong 
trào sâu rộng trong quân chúng nhân dân, trong 
các cấp các ngành, huy động mọi nguồn lực, Xây 
dựng cơ chế chính sách đồng bộ cho công tác xóa 
đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp 
đồng bộ giữa các cấp, các bộ, ngành, các đoàn thể 
từ trung ương đến địa phương, trong đó chú ý phát 
huy trách nhiệm tham mưu cho Đảng và Nhà nước 
của ngành lao động - thương binh và xã hội, từ 
nghiên cứu, đề xuất, phối kết hợp với các ngành, 
các cấp, đến tư vấn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, 
đào tạo bồi dưỡng cán bộ và hợp tác quốc tế. 


TII- ĐỀ ĐẤT NƯỚC KHÔNG CÒN NGƯỜI ĐÓI 

Đại hội VIII của Đảng một lần nữa khẳng 
định tầm quan trọng của công tác xóa đói giảm 
nghèo. Đại hội đã xác định chương trinh “xóa đói 
giảm nghèo” là một trong mười một chương trình 
trọng điểm của kế hoạch 5 năm phát triên kinh tế - 
xã hội 1996 - 2000 với mục tiêu giảm tỷ lệ nghẻo 
đói trong tổng số hộ của cả nước xuống còn 
khoảng 10% vào năm 2000, bĩnh quân giảm 300 
nghin hộ một năm. Trong 2-3 năm đầu của kế 
hoạch 5 năm, tập trung xóa cơ bản nạn đói kinh 
niên. 

Trên cơ sở các mục tiêu chung có tính quốc 
gia, các địa phương cần nắm vững thực trạng, tính 
toán khả năng, đề ra các mục tiêu sát hợp với địa 
phương mình. Hiện nay, hàng loạt tĩnh đặt mức 
phấn đấu giảm nghèo từ nay đến năm 2000. Có 
tỉnh (như Hà tây) đã đặt ra mục tiêu giải quyết đói 
nghèo sớm hơn cho các đối tượng chính sách và 
người có công. Cần phát huy tổng hợp các nguôn 
lực để xóa đói giảm nghèo : khai thác chính ngay 
khả năng, tiềm tàng của con người, của xã hội hỗ 
trợ các đối tượng nghẻo hòa nhập vào cộng đồng 
cùng phát triển, qua đó thúc đấy sự phát triển của 
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cả cộng đồng ; tạo vốn, tăng cường công tác đào 
tạo, chuyển g1ao công nghệ, bô sung kiến thức và 
khả năng sản xuất cho người nghèo. 

Việc thực hiện chương trình xóa đói giảm 
nghèo cũng cần có những ưu tiên xã hội cần thiết 
cho các vùng có khó khăn đặc biệt và đối tượng 
đặc biệt. Đó là các vùng căn cứ cách mạng, vùng 
kháng chiến cũ, vùng dân tộc ít người, biên giới, 
hải đảo, vùng nông thôn sâu và xa và các đối 
tượng chính sách, người có công với cách mạng ... 

Phong trào xóa đói giảm nghèo mây năm 
qua, tuy đã có sự chí đạo từ trung ương nhưng về 
nguồn lực vẫn phải dựa vào sự chủ động của từng 
địa phương và sự trợ giúp quốc tế cùng sự lồng 
ghép với các chương trinh quốc gia khác. Bởi vậy 
nguôn lực đã ít lại bị phân tán, chưa đủ để mang 
lại những hiệu quả mang, tính cơ bản ; cần có một 
hệ giải pháp mang tính tổng thể trên phạm vị toàn 
quôc cùng sự chuyển biến mạnh mẽ của tất cả các 
câp các ngành. Nếu không công tác xóa đói giảm 
nghèo sẽ tiến triển chậm chạp, sự phân hóa xã hội 
sẽ ngày càng lớn. Hiện nay Chính phủ đã giao cho 
Bộ lao động - thương binh và xã hội phối hợp 
cùng các ngành chức năng (Bộ kế hoạch và đầu 
tư, Bộ tài chính, Ngân hàng nhà nước, Bộ nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ giáo dục và 
đào tạo, Bộ y tế) xây dựng Chương trình quốc gia 
xóa đói giảm nghèo để trình Chính phủ quyết 
định. Tuy hiện nay chúng ta đã có 14 chương trình 
và dự án quốc gia có nội dung gắn với xóa đói 
giảm nghèo nhưng do tầm vóc, quy mô, tính đặc 
thù của đối tượng mà việc xây dựng một chương 
trình riêng cho xóa đói giam nghèo với mục tiêu 
và đối tượng cụ thể, được thực hiện bằng các 
chính sách trực tiếp và giản tiếp là hết sức cần 
thiết. Tất nhiên một yêu cầu hết sức quan trọng 
trong việc thực hiện chương trình xóa đói giảm 
nghèo là lông ghép với các chương trình và dự án 
có liên quan khác để thu hút nguôn lực, tạo hiệu 
quả tối đa. 

Với nhiệm vụ và mục tiêu đã được xác định, 
hoạt động của Chương trình quốc gia xóa đói 
giảm nghèo sẽ được tập trung vào mấy nội dung 
cơ bản : 

1- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tâng cho các 
xã còn thiếu, chủ yếu ở vùng cao, biên giới, hải 


đảo, vùng sâu, vùng xa ... Đây là điều kiện tiên 
quyết cho xóa đói giảm nghèo ở các xã. Trước hết 
cần tập trung đầu tư cho 1309 xã yếu kém nhất với 
6 loại công trình : đường ô tô, điện, trường cấp LH, 
bệnh xá, chợ. Để thực hiện nhiệm vụ này. cân huy 
động một nguồn vốn tối thiểu 4250 tỉ đồng ; cơ 
chế tạo vốn có thể là : nhà nước và hợp tác quốc 
tế : 50%, nhân dân đóng góp 25% (chủ yếu là 
công lao động) và vốn lồng ghép từ các chương 
trình quốc gia khác : 25%. 

2- Chính sách đất đai và tư liệu sản xuất đối 
với các hộ đói nghèo. Đại đa số nông dân ta hiện 
nay đã được giao ruộng đất sử dụng lâu dài nhưng 
trên thực tẾ vân còn tới 5-6% (cá biệt có nơi đến 
10-15%) số hộ nông dân, chủ yếu là ở đồng bằng 
sông Cửu long, vì nhiều lý do, không có đất sản 
xuất ; 61% số hộ nghèo thiếu hoặc không có công 
cụ sản xuất. Vì vậy cần có sự điều chỉnh ruộng đất 
theo hướng thu hồi những diện tích đã cấp không 
đúng đối tượng hoặc bị SỬ dụng sai mục đích, mở 
rộng quỹ đất bằng khai hoang, lấn biển, tăng vụ .. 
Trên cơ sở đó, bảo đảm cho các hộ nghèo có nhu 
cầu và có khả năng sản xuất được giao đủ đất đai 

sản xuất. Có chính sách mở rộng ngành nghề, hỗ 
trợ công cụ, tư liệu sản xuẤt. 

3- Chính sách cho người nghèo vay vốn. Vốn 
là một nguồn lực rất quan trọng đối với nông dân 
nói chung và người nghèo nói riêng. Đầu tư bằng 
- chính sách tín dụng cho người nghèo là phương 
pháp có hiệu quả nhất, hơn nữa, vốn trong dân dôi 
dào, nếu ta có chủ trương, cơ chế thích hợp sẽ huy 
động được nguồn vốn cho hộ nghèo vay sản xuất. 
Cần mở rộng các quỹ tín dụng cho hộ nông dân 
nghèo vay vốn sản xuất với lãi suất ưu đãi. Văn 
kiện Đại hội VIII của Đảng cũng đã ghi rõ : 

“Thông qua Ngân hàng phục vụ người nghèo và 
các quỹ hỗ trợ của các tô chức đoàn. thê, bảo đảm 
90-95% số hộ nghèo được vay vốn sản xuất”. 
Muốn thực hiện được điều đó, từ nay đến năm 
2000 phải huy động được 5000 ti đông. 

4- Chính sách đào tạo và chuyên giao công 
nghệ. Bằng nhiều hình thức và biện pháp linh 
hoạt, tổ chức rộng rãi việc dạy nghề cho thanh 
thiếu niên trong độ tuổi lao động trên các lĩnh vực 
sản xuất nông nghiệp, quy trình mới về thâm canh 
cây, con, về khuyến nông - lâm - ngư ; kết hợp dạy 


Thưc tiễn - Hinh nghiệm 


nghề với chuyến giao công nghệ, phấn đấu đến 
năm 2000 bảo đảm cho 50% hộ đói nghèo được 
tiếp nhận kỹ thuật mới trong sản xuất. 

5- Chính sách vê y tế và giáo dục. Hiện nay 
nhà nước đã có chính sách giảm viện phí, cấp số 
bảo hiểm y tế cho người nghèo và các gia đình 
chính sách. Cần phát triển thêm các hình thức 
chữa bệnh nhân đạo cho người nghèo ; tiếp tục 
hoàn thiện các chính sách về học phí, học bổng, 
sách giáo khoa, giấy vở học tập ... cho con em các 
hộ nghèo (nhất là các em học giỎ]). 

6- Một yếu tố cực kỳ quan trọng để bảo đảm 
cho các dự án nêu trên được thực hiện thành công 
là nguôn vốn. Theo tính toán bước đầu, tổng nhu 
câu vốn cho chương trình từ nay đến năm 2000 là 
12 000 tỉ đồng, trong đó cao nhất là vốn cho người 
nghèo vay : 5000 tỉ và vốn đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng : 4250 tỉ. Cơ chế tạo nguồn vốn chủ 
yếu vẫn là huy động trong dân cư, các tổ chức xã 
hội và cộng đông. Có thể hình thành các nguồn 
vốn như sau : ngân sách nhà nước (25,8%), quỹ 
xóa đói giảm nghèo huy động trong dân và các tổ 
chức xã hội (16,7%), vốn huy động của Ngân 
hàng phục vụ người nghèo H1 ,/?), huy động 
lao động công ích (2,5%), lồng ghép vỚi Các 
chương trình khác (5%) và nguôn vốn từ hợp tác 
quốc tế (8,3%). 

Ngoài những nội dung cơ bản nêu trên, cũng 


. cần chú trọng một số giải pháp kinh tế - xã hội 


khác như : giảm miễn thuế nông nghiệp và dịch 
vụ hằng năm, giảm miễn đóng góp có thời hạn về 
các loại phí ở các địa phương, cơ sở cho các đối 
tượng nghèo đói ; bao tiêu sản phẩm, bán vật tư 
bằng giá ưu đãi ; thực hiện dân số, kế hoạch hóa 
gia đình, bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình 
văn hóa ở các vùng nông thôn v.v.. 

Điều cuối cùng mà tôi muốn nhấn mạnh ở 
đây là : phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị bao gồm : Đảng, Nhà nước, Mặt 
trận tổ quốc và các đoàn thể, nâng cao trách 
nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp và hiệu 
quả hoạt động của các đoàn thể nhằm thực hiện 
thành công Chương trình quốc gia xóa đói giảm 
nghèo 
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ỢP tác xã tín dụng hay Quỹ tín dụng 
H-- dân (QTDND) là mô hình tín 
dụng đã tôn tại và phát triển mạnh trong 
nền kinh tế thị trường ở nhiều nước trên thế 


giới. Đây là loại hình tín dụng hợp tác xã mà 
thành viên của nó vừa là chủ sở hữu vừa là 


khách hàng. Với nguyên tắc tự chủ, tự chịu 


trách nhiệm, dân chủ, bình đẳng, hợp tác xã tín 
dụng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế 
tư nhân, kinh tế hộ ở nơi có kinh tế hàng hóa 
phát triển trên phạm vi 
một xã hoặc liên xã với 
mục đích tương trợ lẫn 
nhau trong cộng đông. 
QTDND ngày càng trở 
nên quan trọng hơn khi 
sản xuất hàng hóa phát 
triển thúc đấy nhu cầu 
cấp thiết về vốn cho sản 
xuất kinh doanh dịch vụ 
và nhu cầu của hàng triệu 
hộ nông dân có những | 
món tiền nhỏ cân gửi tiết 
kiệm sinh lời. 

Từ những lợi thế của mình, QTDND sẽ 
phát huy khả năng huy động mọi nguồn vốn 
tạm thời nhàn rỗi trong mọi thành phần kinh tế, 
mọi tổ chức xã hội, mọi cá nhân đề tập trung 
vốn cho phát triển sản xuất. Bằng những hình 
thức thích hợp QTDND sẽ làm cho nguồn vốn 
của nông dân trở nên sống động hơn, từ đó thúc 
đẩy kinh tế - xã hội nông nghiệp, nông thôn 
phát triển mạnh mẽ tạo đà cho đất nước cất 
cánh vào thế kỷ XXI. 

Nhận thức đầy đủ vai trò và tầm quan 
trọng của QTDND, Chính phủ đã ra Quyết 
định 390/TTg ngày 27-7-1993, triển khai đề án 
thí điểm thành lập QTDND. Sau một năm thực 
hiện thí điểm xây dựng QTDND ở 14 tỉnh 
(trong đó có Hà bắc) giai đoạn I đã đạt được 
kết quả tương đối khả quan. Qua một năm làm 
thí điểm QTDND, tính đến ngày 30-6-1996, 
Ngân hàng nhà nước tỉnh Hà bắc đã cấp giấy 
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HỢP TÁC XÃ 
TÍN DỤNG Ø HÀ BẮC 
SAU NHƠN MỘT NĂM 

PHÁT TRIÊN 


phép cho 16 QTDND thuộc 9 huyện, thị xã, 
trong đó có 12 quỹ tín dụng đã đi vào hoạt 
động (4 quỹ tín dụng mới cấp giấy phép) và thu 
được một số kết quả đáng khích lệ : 

- Về nguôn vốn: + Vốn điều lệ của quỹ tín 
dụng bao gồm cô phần xác lập và cổ phần 
thường xuyên. Hiện nay cổ phần xác lập (cổ 
phần công nhận là thành viên của quỹ tín 
dụng) quy định 50 000 đ cho một cổ phần. Cổ 
phần thường xuyên có mệnh giả quy định tùy 
điều kiện kinh tế từng 
địa phương. Tổng số 
vốn điều lệ của 12 quỹ 
tín dụng đã đi vào hoạt 
động là 1 454 triệu 
đồng của 3 142 thành 
viên, trong đó cổ phần 
xác lập : 93 triệu đông, 
cổ phần thường 
xuyên : l 36] triệu 
đồng ; bình quân mỗi 
quỹ tín dụng đạt 121 
triệu đồng. 


TRÌNH HỮU THẮNG" 


+ Vốn huy động tiền gửi đến 31-5-1996 
đạt 6 708 triệu đồng, gấp 5 lần vốn điều lệ. 
Bình quân mỗi quỹ tín dụng huy động được 
560 triệu đồng. 

+ Vốn vay : 9 trong số 12 quỹ tín dụng đợt 
đầu vay của quỹ tín dụng trung ương là 920 
triệu đồng. 

- Sử dụng vốn : 5 tháng đầu năm 1996, 
12 QTDND đã cho 3 772 lượt thành viên vay 
vốn với doanh số 15 949 triệu đồng. Tống dư 
nợ cho vay đạt 9 328 triệu đồng, bình quân I1 
quỹ tín dụng có dư nợ 770 triệu đồng. Hiện tại 
không phát sinh nợ quá hạn. 

- Lãi suất cho vay : Thực hiện đúng khung 
lãi suất do Ngân hàng nhà nước ban hành. 

- Kết quả kinh doanh : Sau 5 tháng hoạt 
động của năm 1995, 7 quỹ tín dụng là : Tương 
giang, Đình bảng, Tân lãng, An hà, Tân hưng, 


* Ngân hàng nhà nước tỉnh Hà bắc 


Đại phúc, Tân dĩnh có chênh lệch thu - chi đạt 
157 triệu đồng. Đơn vị có kết quả cao nhất là 
Tương giang lãi 70 triệu đồng. Kết quả kinh 
doanh 5 tháng đầu năm 1996 của 12 quỹ tín 
dụng có chênh lệch thu - chi đạt 456 triệu 
đồng, trong đó quỹ tín dụng Đình bảng có lãi 
cao nhất là J38 triệu đồng, tiếp đến là Tương 
giang 81 triệu đồng. Việc phân phối lợi nhuận 
của các quỹ tín dụng đều được thông qua đại 
hội xã viên và theo đúng các quy định của 
Ngân hàng nhà nước. 

Một số nhận xét về tình hình hoạt động 
của QTDND trên địa bàn Hà bắc 

- Những kết quả bước đầu đạt được của các 
QTDND đã chứng tỏ tiềm năng huy động và 
cung ứng vốn tại chỗ là thực tế và có triên 
vọng. 

Thứ nhất : mức tăng nguồn vốn bình quân 
của 12 QTDND từ 520 triệu đồng (năm 1995) 
lên 770 triệu đồng (đến ngày 31-5-1996). Qua 
việc cho vay hàng nghin lượt thành viên, 
QTDND đã góp phần tạo việc làm cho hàng 
chục nghìn lao động, đồng thời đầu tư cho một 
số ngành nghề thủ công truyền thống phát 
triển. 

Thứ hai : công tác quản lý tài chính của 
quỹ tín dụng đã được chú trọng. Qua theo dõi 
kiểm tra, Ngân hàng nhà nước đánh giá các 


quỹ tín dụng đã làm tốt công tác quản lý tài 


chính, việc chỉ tiêu khá chặt chẽ, tiết kiệm. 
Cho đến nay, việc chỉ lương, phụ cấp cho cán 
bộ điều hành, hội đồng quản trị hết sức hạn chế 
trên nguyên tắc có thu mới có chỉ. Công tác 
quyết toán năm 1995 của 8 quỹ tín dụng đã xác 
định không quỹ tín dụng nào bị lỗ. Việc phân 
phối lợi nhuận được thông qua đại hội xã viên 
bảo đảm đúng điều lệ quy định và văn bản 
hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước. Đặc biệt 
các quỹ tín dụng rất tôn trọng mục đích tương 
hỗ, tương trợ giữa các thành viên trong quá 
trình hoạt động và phân phối lợi nhuận. 

Thứ ba : từ kết quả hoạt động của 12 quỹ 
tín dụng đại diện cho các khu vực miền núi, 


Yiuye tiên - Hinh nghiệm 


trung du, đồng bằng của Hà bắc, bước đầu 
chứng tỏ chủ trương xây dựng QTDND là 
đúng, phù hợp với yêu cầu đổi mới và phát 
triên kinh tế - xã hội nông thôn, phù hợp với 
tâm lý, nguyện vọng của nông dân, được cấp 
ủy đẳng, chính quyền các đoàn thể xã hội đồng 
tình ủng hộ. So với hợp tác xã tín dụng cũ, 
QTDND cơ bản đã khắc phục được những 
nhược điểm và có chỗ đứng vững chắc trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa 
bàn Hà bắc. 

- Những vấn đề nảy sinh cần giải quyết để 
hoàn thiện và mở rộng hệ thống QTDND ở Hà 
bắc. 

+ Vấn đề bố trí đào tạo cán bộ điều hành 
đã được chú ý ngay từ đầu, nhưng nhìn chung 
là khâu yếu, còn bất cập trước sự phát triển của 
QTDND. 

+ Công tác quản lý, thanh tra, giám sát quỹ 
tín dụng đã được tăng cường hơn nhưng vẫn là 
một khó khăn lớn đối với chi nhánh ngân hàng 
nhà nước. Do địa bàn hoạt động rộng ở khắp 
16 huyện, thị nhưng biên chế phòng quản lý tín 
dụng lại cố định nên công tác thanh tra, giám 
sắt gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác công tác 
tự kiểm soát của các QTDND còn nhiều yếu 
kém. 

+ Các QTDND mới ra đời, vốn điều lệ phổ 
biến ở mức trên dưới 100 triệu đồng. Nhưng 
một số nơi kinh tế hàng hóa phát triển, sức ép 
nhu cầu vay vốn lớn nên một số quỹ tín dụng 
đã “phá rào” cho vay vượt quy chế an toàn vốn. 


+ Do chưa có quỹ tín dụng khu vực nên 
việc điều hòa vốn giữa các quỹ tín dụng trong 
hệ thống chưa thực hiện được, gây nhiều khó 
khăn trong hoạt động, tính liên kết còn lỏng 
lẻo. 

+ Các QTDND trang thiết bị còn nghèo 
nàn vì không được bao cấp. Mọi chí phí mua 
sắm ban đầu đều trông vào vốn điều lệ của 
thành viên đóng góp. Nếu đầu tư lớn cho mua 
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sắm tài sản sẽ ảnh hưởng đến vốn kinh doanh 
và quyền lợi của thành viên. 

+ Việc cho vay vốn của Quỹ tín dụng 
trung ương đối với quỹ tín dụng cơ SỞ theo cơ 
chế 1 : 1 (mức cho vay = vốn tự có) rất gò bó, 
nhiều khi vào thời vụ, nhu cầu cho vay của quỹ 
tín dụng cơ sở với thành viên lớn nhưng lại bị 
hạn chế, trong khi đó Quỹ tín dụng trung ương 
thừa vốn đi gửi các ngân hàng thương mại. 

- Một số kiến nghị cụ thể : 

Để hoàn thiện và mở rộng QTDND ở Hà 
bắc trong thời gian tới, theo chúng tôi cần tập 
trung giải quyết một số vấn đề sau : 


1 - Hiện nay vấn đề tạo ra mối liên kết giữa 
ba cấp trong hệ thống QTDND (quỹ tín dụng 
cơ sở - quỹ tín dụng khu vực - Quỹ tín dụng 
trung ương) đang gặp ách tắc. Việc điều hòa 
vốn giữa các quỹ tín dụng cơ sở Bặp nhiều khó 
khăn ; các nghiệp vụ trợ giúp, tư vấn, cung cấp 
dịch vụ, kiểm tra kiểm soát, đào tạo, phát triển 
hệ thống... chưa làm được. Để khắc phục khâu 
này, chúng tôi kiến nghị ban chỉ đạo quỹ tín 
dụng trung ương cho thành lập chí nhánh các 
quỹ tín dụng khu vực theo cụm huyện, liên 
huyện tạo khoảng cách ngắn nhất giữa các quỹ 
tín dụng cơ sở trong công tác điều hòa vốn. Hệ 
thống quỹ tín dụng về thực chất là mô hình 
kinh tế hợp tác, do đó cần sớm vận dụng luật 
hợp tác xã, hình thành cơ quan liên minh các 
QTDND. 

2 - Để khắc phục hiện tượng quỹ tín dụng 
vi phạm quy chế an toàn vốn, Ngân hàng trung 
ương cần quy định lại mức vốn điều lệ cho quỹ 
tín dụng hoạt động, nhất là ở những vùng kinh 
tế hàng hóa phát triển hoặc nơi có làng nghề 
thủ công. Quỹ tín dụng trung ương cần có 
những thay đối mô hình tổ chức để việc điều 
hòa vốn linh hoạt hơn. 

3 - Muốn khắc phục hiện tượng thiếu vốn 
của quỹ tín dụng cơ sở vào đầu vụ sản xuất, 
một mặt, giải quyết việc điều hòa vốn giữa các 
qưỹ tín dụng, các vùng trong cả nước ; mặt 
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khác Quỹ tín dụng trung ương cần điều chỉnh 
mức cho vay tối đa, ngoài mức cho vay bằng 
vốn tự có, có thể cho vay bổ sung (mức cho vay 
bổ sung bằng 50% tông dư nợ lành mạnh) với 
điều kiện quỹ tín dụng cơ sở vay phải có thế 
chấp bảo đảm an toàn vốn. 

4 - Khuyến khích QTDND phát triển phục 
vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương. Ở 
những nơi đủ điều kiện để QTDND ra đời, 
nhưng chưa có trụ sở làm việc đề nghị đảng ủy, 
ủy ban nhân dân địa phương có thể cho mượn 
dài hạn, hoặc cấp đất cho quỹ tín dụng xây 
dựng nơi làm việc ổn định lâu đài và ủng hộ 
một số chi phí ban đầu (để tuyên truyền vận 
động, khai trương hoạt động). Nơi nào đã có 
QTDND đề nghị đảng ủy, chính quyền, các 
hội, đoàn thể (hội nông dân, hội phụ nữ, hội 
cựu chiến binh...) nên gửi toàn bộ các quỹ vào 
QTDND để tạo nguồn vốn hoạt động cho quỹ 
tín dụng. 

5 - Nhà nước nên có chính sách khuyến 
khích phát triên QTDND, trước hết là chính 
sách bôi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt, 
cán bộ chuyên môn cơ sở để đáp ứng với tình 
hình nhiệm vụ ngày càng phát triển ; Chính 
sách miễn hoặc giảm thuế lợi tức (vì thu 45% 
sau khi quyết toán năm tài chính là quá cao) 
mà nên dành một phần thuế lợi tức đầu tư vào 
các quỹ như quỹ dự trữ chung, quỹ phát triển 
nghiệp vụ cho QTDND cơ sở. 

Quỹ tín dụng nhân dân là mô hình tín dụng 
hợp tác xã mới được thí điểm, trên con đường 
phát triển của nó không tránh khỏi những vấp 
váp. Theo chúng tôi nếu thực hiện được một số 
kiến nghị trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 
QTDND phát triển. Dưới ánh sáng của Nghị 
quyết Đại hội VIII của Đảng và Chỉ thị số 68 
CT/TƯ về kinh tế hợp tác, hợp tác xã tín dụng 
nếu được làm tốt, phát huy mọi khả năng của 
mình, sẽ là một nhân tố quan trọng, khai thác 
triệt để những tiềm năng còn ẩn chứa trong 
nông nghiệp, nông thôn cho công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước C1 


V1 _7( ` 


ÓI tới chuyện xài sang, 
ăn tiêu lãng phí, trước 
đây người ta thường 
nghĩ ngay tới các “anh hai” 
Nam bộ. Nhưng trong thời 
buổi kinh tế thi trường này, 
không ¡t những “anh hai xứ 
Bắc” đã bứt lên, rồi vượt xa kỷ 
lục của các “anh hai xứ Nam'`. 
Xin dẫn ra đây hai mẩu 
chuyện nhỏ. 

- Vừa rồi, tôi được công 
đoàn cơ quan cho đi nghỉ mát 
bốn ngày ở một bãi biển miền 
Trung. Qua báo chí, tôi đá 
được biết ở cái mảnh đất lộng 
gió biển này có đủ các loại 
dịch vụ tươi mát. Mới chỉ 
nghe qua tên gọi của các dịch 
vụ đó đã gợi lên cho người ta 
cái cảm giác kỳ thú, hấp dẫn 
biết nhường nào. Và, hàm cấp 
của các dịch vụ đó cũng đủ 
loại : cấp bình dân có, cấp tỉnh 
có, cấp quốc gia có và có cả 
cấp quốc tế nữa. Miễn là chịu 
chơi, dám chơi và có nhiều 
tiền thì muốn thứ chỉ người ta 
cũng có thể đáp ứng trong 
chốc lát. Chính vì sự phong 
phú và hấp dẫn đó mà các 
“anh hai” trăm miền vào dịp 
hè thường đổ xô về đây nghỉ 
mát và hướng lạc. 

Bạn thân của tôi là công 
an ở cái thị xã sầm uất đó tâm 
sự rằng anh đã từng được nghe 
nói tới cung cách ăn chơi của 


BÌNH GIANG 


các ông giám đốc doanh 
nghiệp như : tiêu một (mỗi 
ngày tiêu một tờ - 100 USD) ; 
ngủ hai (ngủ với gái) ; uống ba 
(uống bia lon 333) ; đi bốn (đi 
xe ô tô bốn bánh loại sang) ; 


hút năm (hút thuốc lá 
555) v.v.. Nhưng, có một 


giám đốc doanh nghiệp nhà 
nước rất trẻ còn trên tài gấp 
chục lần các “sếp” đã được 
khái quát trong câu ca nói 
trên. “Sếp” trẻ này thuê phòng 
nghỉ sang nhất ở một khách 
sạn sang nhất. Mỗi ngày “sếp” 
tắm biển hai lần : sáng và 
chiêu. Mỗi lần tắm như thế 
đều có một “nữ thư ký” trẻ, 
đẹp tắm cùng. (Ở cái thị xã 
này người. ta gọi đó là dịch vụ 
“thư ký tắm biển ” do các gái 
làng chơi cấp cao đảm 
nhiệm). Các bữa ăn : sáng, 
trưa, chiều, tối “sếp” đều gọi 
những món ăn và đồ uống đắt 
tiền nhất ; tất nhiên có cả các 
em xinh đẹp cùng ăn và phục 
vụ “sếp” khi cần. Buổi tối 
“sếp” gọi các dịch vụ mát-xa. 
Và, tất nhiên, việc đó cũng 
phải do các em thật xinh đẹp 
đảm nhận. Đêm ngủ, tất nhiên 
“sếp” không ngủ một mình 

à “ngủ hai”, điều đó thì quá 
rõ. “Sếp” còn nổi tiếng về sự 
hào phóng. Các em phục vụ 
“sếp” mà được “sếp” cưng thì 
cái chuyện “boa” mỗi lần một 


tờ xanh (100 USD) chẳng khó 
khăn gì. Theo nguôn tin khá 
chính xác thì chỉ trong ba 
ngày nghỉ ở cái bãi biển miền 
Trung này, “sếp” trẻ nêu trên - 
“anh hai xứ Bắc” chính hiệu - 
đã tiêu tốn 15 tờ xanh. 

- Còn mẩu chuyện thứ hai 
tôi tạm đặt cho nó một cái tít 
là “Mừng vợ sếp được cắt Q”. 
Chuyện xây ra như thế này : 
Biết tin vợ “sếp” vừa được 
“cắt Q” và có quyết định 
chính thức giữ chức trưởng 
phòng của một cơ quan đầy 
quyền lực, thế là các đệ tử 
thân tín dưới quyền “sếp” bèn 
đánh một chiếc xe TOYOTA 
12 chỗ ngồi đến nhà “sếp” để 
chia vui. Đã chia vui với “sếp” 
và vợ “sếp” chả lẽ lại không 
có gì. Đi như thế xem ra có vẻ 
“thiếu văn hóa” quá. Vì vậy 
đoàn đệ tử quyết định mua 
một lẵng hoa tặng vợ “sếp” và 
kèm theo là một chiếc phong 
bì nho nhỏ, xinh xinh (theo 
một đệ tử tiết lộ thì trong chiếc 
phong bì đó có 2 tờ 100 USD). 

Thấy cơ quan chồng sống 
với nhau chân tình đến thế vợ 
“sếp” cảm động lắm. Sau ít 
phút chúc tụng nhau, vị chánh 
văn phòng nói với vợ “sếp” 
Cơ quan em có cái “lệ” là bất 
cứ ai được đề bạt, lên lương, 
được đi nước ngoài, mua được 
xe máy mới, hay xây được nhà 
mới... đều phải làm một cái 
“lễ rửa”. Chẳng hạn : “Lễ rửa 
xe máy”, “lễ rửa nhà”... Chị là 
vợ của “sếp” chúng em. 
Người đời có câu : “của vợ 


công chồng”, chị được “cắt 
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Sinh hoạ tư tướng 


Q7 và tiến bộ như thế cũng có 
phần công lao của anh. Vì thế 
tuy là con dâu nhưng chị cũng 
phải tuân theo luật lệ của cơ 
quan chồng. Đề nghị chị cũng 
phải làm một cái “lễ rửa” nhân 
việc chị được “cắt Q” (cã hội 
được một trận cười vui thoải 
mái). 

Trước ý kiến đó “sếp” bèn 
đỡ lời vợ : Chẳng mấy khi có 
dịp vui như thế này, vì thế vợ 
chồng mình xin tuân theo luật 
của cơ quan làm cái “lễ rửa” 
nho nhỏ mời các bạn chia vui. 
Thế là họ kéo nhau lên xe tới 
một nhà hàng đặc sản vào loại 
sang trọng nhất thành phố. Tại 
đó, trong một phòng riêng có 


một bữa tiệc hết sức thịnh 
soạn gồm toàn những món ăn 
đặc sản và rượu ngoại, bia lon. 
Hoá ra bữa tiệc này đã được 
các đệ tử của “sếp” đặt nhà 
hàng từ trước. 

Những kiểu chơi ngông, 
xài sang như trên nếu là tiền 
túi của họ thì đã không nên 
rồi. Đăng này phần lớn lại là 
“của chùa”. Chàng giám đốc 
trẻ trong ba ngày tiêu tốn 
1 500 USD cho những trò du 
hý có phải là tiền túi của anh 
ta hay không thi tôi chưa rõ. 
Còn số tiền mà đám đệ tử của 
vị “sếp” nọ bày đặt ra để 
mừng vợ “sếp” được “cắt Q” 
thì đích thực là “của chùa” 


được ghi vào tiết chỉ : “Lãnh 
đạo cơ quan tiếp khách”. 
Không phải là trong thời 
buổi kinh tế thị trường này, 
mặt tích cực và tiêu cực, mặt 
phải và mặt trái, mặt trắng và 
mặt đen cứ lộn nhèo lên tất cả 
như một số người vẫn thường 
nghĩ. Song, vấn đề đặt ra là 
phải giữ vững kỷ cương, luật 
pháp, phải có cơ chế quản lý 
tài chính và quản lý cán bộ sao 
cho thật chặt chẽ, nếu không 
thì tiền nhà nước sẽ trở thành 
“của chùa”, để cho một số kẻ 
lợi dụng đục khoét và đội ngũ 
cán bộ sẽ tha hóa biến chất 
trước sự mơn trớn vuốt ve của 


máy lạnh ở gác 2 đã diễn ra 


100%. Bởi vì, số tiền đó đã 


cơ chế thị trường 


TRUNG QUỐC... 
(Tiếp theo trang 58) 


Hội nghị cũng nêu rõ : phải tích cực phát 
triên sự nghiệp văn hóa xã hội chủ nghĩa, thỏa 
mãn yêu cầu về văn minh tinh thần ngày càng 
cao của nhân dân. Sự nghiệp văn hóa phải kế 
thừa truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và 
văn hóa cách mạng, đồng thời tích cực tiếp thu 
thành quả tốt đẹp của nên văn hóa thế giới. Văn 
học nghệ thuật phải kiên trì phương hướng phục 
vụ nhân dân, phục vụ CNXH, quân triệt phương 
châm trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, đa 
dạng hóa. Báo chí tuyên truyện phải kiên trì 
nguyên tắc của Đảng, phải thực sự câu thị. Triết 
học, chủ nghĩa xã hội khoa học phải lấy chủ 
nghĩa Mác-Lê-nin, tư tường Mao Trạch Đông và 
lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc 
Trung quôc làm chỉ đạo... 

Hội nghị xác định : văn minh tình thần là SỰ 
nghiệp mang tính quân chúng. Phải lấy việc nâng 
cao tô chất thị dân và trình độ văn minh thành 
phố làm mục tiêu triển khai hoạt động xây dựng 
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thành phố văn minh, lấy việc nâng cao tố chất 
nông dân phấn đấu nâng lên khá giả và xây dựng 
nông thôn mới XHCN làm mục tiêu triển khai 
xây dựng làng xóm văn minh, lấy tinh thần phục 
nhân dân cống hiến cho xã hội làm mục tiêu xây 
dựng văn minh nghề nghiệp. Không bao giờ 
được hy sinh văn minh tinh thần để đối lấy sự 
phát triển kinh tế nhất thời. Phải tăng cường đầu 
tư cho văn minh tinh thần khắc phục hiện tượng 
đầu tư ít cho tuyên truyền văn hóa. Để tạo nên sự 
hiệp đồng tốt, Hội nghị quyết định thành lập Ủy 
ban chỉ đạo xây dựng văn minh tinh thần toàn 
quốc. Ở các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực 
thuộc sẽ thành lập các cơ cầu tương ứng. 

Hội nghị đã kêu gọi toàn đảng, toàn dân 
đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương Đảng 
mà nòng cốt là đồng chí Giang Trạch Dân, 
giương Cao ngọn CỜ xây dựng CNXH mang đặc 
sắc Trung quốc, phần đấu công tác tốt lấy thành 
tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ 15 của Đảng 
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Sự HÌMH THÀMH CÁC TẬP ĐOÀM 
KIMH DOAWH Ở HÀM QUỐC - 
MỘT SỐ BÀI HỌC KIAH MGHIÊM 


ÁM 1996, Hàn quốc bước vào năm 
N- cùng của kế hoạch 5 năm lần thứ 7 

(1992 - 1996). Mục tiêu cao nhất của 
Hàn quốc trong kế hoạch này là phấn đấu trở 
thành thành viên thứ 26 của Tổ chức các nước 
công nghiệp phát triển (OECD) với giá trị tổng 
sản phẩm xã hội là 450 tỉ USD, đứng thứ 11 
trên thế giới. Trong sự phát triển nhanh chóng 
và đầy ấn tượng của Hàn quốc có sự đóng góp 
to lớn của các tập đoàn kinh doanh, được coi là 
những con chim đầu đàn có nhiệm vụ khai phá 
những đường bay mới, tạo điều kiện cho đất 
nước này vươn lên chiếm lĩnh các lĩnh vực 
công nghệ cao và các thị trường đầy tiềm năng 
trên thế giới. 


LL SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIÊN CỦA CÁC 
TẬP ĐOÀN KINH DOANH Ở HÀN QUỐC 


Đặc điểm của nên kinh tế Hàn quốc là sự 


phát triển theo kiểu Nhật, với sự song hành của 
2 loại doanh nghiệp : một bên là các tập đoàn 
kinh doanh lớn tầm cỡ quốc tế, một bên là số 
lượng lớn các doanh nghiệp vừa và nhỗ. Trong 
khi xác định ưu thế của các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ ở khả năng thu hút nguồn lao động và 
sự năng động trong kinh doanh, ngay ở thời kỳ 
đầu công nghiệp hóa, Hàn quốc đã rất coi trọng 
việc đầu tư, hỗ trợ để hình thành nên các tập 
đoàn kinh doanh lớn, đủ sức cạnh tranh trên thị 
trường nội địa và trên thế giới - gọi là các chae- 
bol. Sự hình thành nên các chaebol như vậy đã 
trở thành một chính sách quan trọng trong 
chiến lược công nghiệp hóa ở Hàn quốc. Chính 


TBẦN MAI CHÍ °* 


phủ đã khuyến khích và tạo điều kiện mọi mặt 
để tăng dần số lượng các tập đoàn, củng cố và 
mở rộng cơ sở công nghiệp - tài chính của 
chúng. Nếu như năm 1953 ở Hàn quốc mới chỉ 
có 5 chaebol thi năm 1965 đã tăng lên 10, và 
năm 1975 là 20. Sự ra đời của các chaebol ở 
Hàn quốc còn diễn ra mạnh mẽ hơn vào thập 
kỷ 80. Năm 1985 Hàn quốc có 70 chaebol, 
năm 1990 : 100 chaebol. Những biện pháp cụ 
thể mà chính phủ Hàn quốc thực thi nhằm 
khuyến khích và hỗ trợ cho các tập đoàn kinh 
doanh bao gồm : 

- Khuyến khích đầu tư lớn thông qua chính 
sách thuế và tín dụng cùng với sự hỗ trợ đắc 
lực trong việc đào tạo đội ngũ quản lý giỏi đủ 
khả năng bao quát, vạch chiến lược cho tập 
đoàn. 

— - Trực tiếp đứng ra thành lập các doanh 
nghiệp cỡ lớn, tiên phong khai phá những lĩnh 
vực mới đòi hỏi vốn lớn và thu hồi vốn chậm, 
những ngành nghề có công nghệ tiên tiến, đồng 
thời khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào 
những ngành này với những ưu đãi đặc biệt. Sự 
ra đời của công ty sắt thép Po-hang gọi tắt là 
POSCO là một ví dụ điển hình. Nó làm cho 
Hàn quốc từ một đất nước không có mỏ sắt và 
than trở thành nước sản xuất thép đứng thứ 2 
thế giới với sản lượng 32 triệu tấn/năm. 

- Thực hiện cơ chế thị trường và không 
ngừng hoàn thiện môi trường pháp lý cho các 
hoạt động của các tập đoàn kinh doanh và tạo 


* Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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điều kiện cho sự phát triển tự do, lành mạnh 
của quá trình liên kết và cạnh tranh giữa các 
doanh nghiệp, đồng thời có sự phối hợp hoạt 
động giữa chính phủ và doanh nghiệp nhằm 
thực hiện các định hướng ưu tiên của nhà nước. 
Các hướng ưu tiên này được đặt ra trong kế 
hoạch (đến nay Hàn quốc đã có 7 kế hoạch 5 
năm). Các hãng lớn ở Hàn quốc đều hoạch 
định kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn 
riêng của mình trên cơ sở chiến lược chung của 
toàn quốc. Kế hoạch chính là con đường để 
chính phủ hướng các tập đoàn đi vào quỹ đạo 
chung của chính sách kinh tế - xã hội của đất 
nước. 

- Khuyến khích sự liên kết giữa các tập 
đoàn kinh doanh lớn với các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, hình thành mô hình kinh tế nhị nguyên. 
Mô hình này tỏ ra có hiệu quả để khắc phục 
các cuộc khủng hoảng, vì các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ có tác dụng như các đệm giảm xóc 
trong các thời kỳ sản xuất và tiêu thụ gặp khó 
khăn. 

Những hãng lớn nhất của Hàn quốc đang 
có vị trí then chốt trong 9 ngành kinh tế chủ 
yếu của Hàn quốc, đóng góp tích cực cho công 
nghiệp hóa hướng ra xuất khẩu với độ tăng 
trưởng của xuất khẩu trong 30 năm tăng 1000 
lần (từ 100 triệu USD lên 100 tỉ USD năm 
1995). Khoảng 30 chaebol lớn nhất của Hàn 
quốc đã nắm giữ 10% GNP, 50% giá trị xuất 
khẩu và 25% giá trị nhập khẩu của nước này ; 
trong đó 7 chaebol lớn nhất chiếm 38% giá trị 
xuất khẩu. Các tập đoàn kinh doanh trở thành 
những chiếc cầu nối kinh tế Hàn quốc với kinh 
tế thế giới, góp phần củng cố và tăng cường vai 
trò, vị thế của Hàn quốc trong cuộc đại cạnh 
tranh toàn câu hiện nay. 

Sự phát triển của các tập đoàn kinh doanh 
ở Hàn quốc là một quá trình lâu dài và đến nay 
dù phương thức quản lý và kinh doanh của các 
tập đoàn có nhiều điểm khác biệt, song có thể 
nêu lên những đặc trưng như sau : 
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1. Có qui mô lớn vê vốn, doanh thu và lao 
động 

Công ty sắt thép POSCO có tổng tài sản là 
640 triệu USD, 22 000 lao động, doanh thu 
bình quân hằng năm là 8,564 tỉ USD và lợi 
nhuận bình quân là 364 triệu USD. Hãng Sam 
Sung có doanh thu năm 1993 là 51,330 tỉ USD, 
số nhân viên mà nó thu nạp lên tới 200 000 
người, khối lượng sản phẩm bán ra riêng trong 
năm 1994 là 6 tỉ USD. 

2. Là các tổ chức kinh tế có số lượng lớn 
các thành viên, hoạt động kinh doanh chuyên 
ngành hoặc đa ngành (thường là đa ngành 
nhưng vẫn tập trung vào một số lĩnh vực then 
chốt nhất định). Sam Sung có 23 công ty thành 
viên, kinh doanh trong các lĩnh vực rất đa 
dạng. Trong đó điện tử là lĩnh vực có uy tín 
hơn cả. Năm 1996 hãng phấn đấu chiếm 15% 
thị trường hàng điện tử thế giới. 

Sản phẩm của tập đoàn Hun-đai 
(Hyundai) cũng rất đa dạng, bao gồm từ cái 
kim, sợi chỉ đến tàu biển và công nghiệp vũ trụ. 
Tuy nhiên Hun-đai vẫn nổi tiếng hơn cả với tư 
cách hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Hàn quốc 
và đang phấn đấu trở thành nhà sản xuất lớn 
thứ 2 thế giới về ô đĩa cứng máy vi tính với 
doanh số bán ra hằng năm đạt 5 tỉ USD vào 
năm 2000. Cũng như vậy, nói đến Lắc-ki Gôn- 
sta (Lucky Gold Star) là nói đến các sản phẩm 
điện tử, nói đến Đai-u (Daewoo) là nói đến 
ngành đóng tàu đầy tiềm năng của Hàn quốc. 

3. Chiếm lĩnh các thị trường rộng lớn trong 
và ngoài nước, khu vực và toàn câu. 

Với sản lượng 21 triệu tắn thép/năm, Công 
ty POSCO là người cung cấp chủ yếu các mặt 
hàng thép chất lượng cao cho các ngành công 
nghiệp trong nước, đặc biệt là công nghiệp ô tô 
và đóng tàu. Việc áp dụng phương pháp sản 
xuất tiên tiến nhất hiện nay, phương phấp cô 
rếch đã làm cho sản phẩm của POSCO được 
đánh giá cao và nhận được những đơn đặt hàng 
khổng lồ cả ở trong nước lẫn nước ngoài. 


Hun-đai với sức cạnh tranh đáng kinh 
ngạc cũng đã chiếm lĩnh hầu hết thị trường ô 
tô trong nước, đồng thời cung cấp số lượng lớn 
ô tô xuất khẩu của Hàn quốc. Hun-đai đang 
thực hiện tăng gấp rưỡi lượng ô tô của mình 
được tiêu thụ ở châu Âu với con số khổng lô là 
180 000 chiếc/năm vào cuối thập kỷ này. 

Đai-u với hàng trăm xí nghiệp công ty 
thành viên là hãng nổi tiếng hơn cả với các sản 
phẩm đóng tàu và là đối thủ cạnh tranh đáng 
gờm của Nhật trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, 
sản xuất ô tô cũng là một lĩnh vực mà Đai-u có 
thế mạnh đặc biệt, đứng thứ 3 ở Hàn quốc. Từ 
năm 1996, tập đoàn dự kiến sẽ cung cấp cho thị 
trường châu Âu mỗi năm 100 000 xe. 

4. Có sự tập trung điều hành vê nguôn vốn, 
đào tạo nhân lực, có chiến lược kinh doanh 
năng động với đội ngũ kỹ thuật tài ba. 

Có thể nói rất nhiều các tập đoàn kinh 
doanh ở Hàn quốc mang tính chất gia đình 
truyền thống và người đứng đầu tập đoàn 
thường được kế thừa kiểu cha truyền con nối. 
Tuy nhiên đây là những người quản lý tài ba, 
được đào tạo bài bản ở những trường đại học 
danh tiếng nhất trên thế giới. Việc này cũng 
hoàn toàn không cản trở tập đoàn thu hút 
nguồn vốn và chất xám từ bên ngoài và các 
công ty tài chính là người thực hiện sự quản lý 
và điều hành tập trung nguồn vốn đó của tập 
đoàn. 

Ngoài ra các tập đoàn của Hàn quốc đều 
có các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ riêng của mình. Vấn đề con 
người cũng được chú ý đặc biệt. Khẩu hiệu của 
Đai-u : “Mọi tài nguyên đều có hạn chỉ có sức 
sáng tạo là vô hạn”. Chủ trương của Sam Sung 
về quản lý chất lượng theo phương châm kết 
hợp cây gậy và củ cà rốt như một biện pháp 
điều chỉnh, nhưng sẽ chỉ dùng gậy một lần khi 
đã dùng cà rốt 9 lần. Phương châm này đang 
trở thành xu thế chung trong đổi mới quản lý 
sản xuất kinh doanh ở Hàn quốc. 
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II. VÀI SUY NGHĨ VỀ SỰ HÌNH THÀNH 
CÁC TẬP ĐOÀN KINH DOANH Ở VIỆT NAM 

Kinh nghiệm của thế giới và các nước 
trong khu vực, đặc biệt là của Hàn quốc chỉ rõ 
rằng muốn phát triển kinh tế, muốn công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần phải 
hình thành cho được các doanh nghiệp đủ 
mạnh. 

Ở Sài gòn, giai đoạn trước 1975, đã có một 
số tập đoàn kinh đoanh hoạt động như tập đoàn 
Lý Long Thân, tập đoàn Nguyễn Cao Thăng, 
tập đoàn Lâm Như Tòng, Châu Đạo Sanh và 
Vương Ngọc Anh. Song, sinh ra trong một nền 
kinh tế mang nặng tính thực dân, các tập đoàn 
này nhìn chung nhỏ bé và hoạt động trong một 
số lĩnh vực rất hạn chế. 

Ở nước ta hiện nay, với bước chuyển sang 
nền kinh tế thị trường cũng đã bắt đầu hình 
thành những nhóm doanh nghiệp tổ chức kinh 
doanh dưới hình thức tổng công ty hay liên 
hiệp xí nghiệp. Tuy nhiên các tô chức này tỏ ra 
chưa đủ mạnh, đặc biệt khi đặt chúng trong 
quan hệ với những tập đoàn lớn của nước 
ngoài. 

Tất nhiên, trong điều kiện cơ sở hạ tầng 
còn thấp kém thì việc tô chức sản xuất theo qui 
mô vừa và nhỏ là thích hợp hơn cả. Nhưng nếu 
xết toàn cục và chuẩn bị cho yêu cầu phát triển 
trong tương lai thi loại doanh nghiệp này quá 
nhỏ bé để tích tụ và tập trung vốn cho đổi mới 
công nghệ, lại tốn nhiều chi phí cho quản lý 
giao dịch và nắm bắt thông tin. Hình thành nên 
các tổ chức kinh doanh có qui mô lớn, trong đó 
các doanh nghiệp thành viên có quan hệ vốn và 
hiệp tác kinh doanh theo chế độ hạch toán 
nhiều cấp, đủ sức mạnh về vốn, công nghệ và 
thông tn trong cạnh tranh thị trường là một 
yêu cầu khách quan để phát triển kinh tế. Thế 
nhưng, trong điều kiện qui mô nên kinh tế còn 
nhỏ bé lại thiếu kinh nghiệm quản lý thì việc 
thí điểm thành lập một số tổng công ty hoạt 
động theo mô hình tập đoàn kinh doanh là một 
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bước đi hợp lý. Đề đi đến hình thành các tập 
đoàn kinh doanh, theo kinh nghiệm của khu 
vực và xét điều kiện cụ thể của Việt nam, sơ bộ 
có thể nêu một vài điểm cần lưu ý : 

1. Phải cân nhắc tính toán kỹ lưỡng trong 
lựa chọn mô hình và qui mô thích hợp cho tập 
đoàn để đạt tới hiệu quả kinh tế hay hiệu quả 
kinh tế - xã hội cao. 

Số doanh nghiệp thành viên và vốn của tập 
đoàn không nhất thiết phải là 7 doanh nghiệp 
và 1000 tỉ đồng như đã qui định. Qui mô tối 
thiểu có hiệu quả là bao nhiêu, điều đó còn tùy 
thuộc vào trình độ quản lý và phương tiện kỹ 
thuật. Qui mô này ở các nước khác nhau, các 
ngành khác nhau, trong từng giai đoạn khác 
nhau đều khác nhau. Kết quả khảo sát một số 
nơi ở TP Hồ Chí Minh cho thấy trong ngành 
may, hiệu quả kinh tế tỷ lệ thuận với qui mô 
vốn của doanh nghiệp cho tới khoảng 3 tỉ đồng 
Việt nam và giảm dần ở những doanh nghiệp 
có quy mô trên 5 tỉ đồng. Như vậy sẽ là phi 
kinh tế nếu tăng qui mô vốn doanh nghiệp lên 
trên mức 5 tỉ. Hiện các tông công ty của ta mới 
chỉ là sự tập hợp theo ngành dọc các đơn vị nhỏ 
hơn. Tuy nhiên để tổng công ty không chỉ là 
con số cộng đơn giản của các đơn vị, cần phải 
có cơ chế vận hành đủ tập trung theo một chiến 
lược thống nhất, đồng thời đủ tự do để các đơn 
vị có thể phát huy khả năng sáng tạo của mình. 

2. Tập đoàn kinh doanh có thể hình thành 
từ các đoanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp 
tư nhân, doanh nghiệp đa sở hữu, kể cả doanh 
nghiệp có liên doanh với nước ngoài. Nhà nước 
nhất thiết phải khống chế một số lĩnh vực then 
chốt với những tập đoàn sản xuất mạnh, đồng 
thời cũng nên tạo điều kiện để các tập đoàn 
kinh doanh được hình thành một cách tự do 
trong khuôn khổ pháp luật, để tạo động lực và 
sự năng động cho yêu cầu cạnh tranh và phát 
triển. Tuy nhiên cần phải chú ý đến số lượng 
cần thiết của tập đoàn kinh doanh sao cho nó 
phù hợp với qui mô và thế mạnh của nền kinh 
tế đất nước. Việc thành lập các tập đoàn một 
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cách ồ ạt, không gắn với yêu cầu khách quan 
sẽ không đem lại hiệu quả mong muốn vì nhu 
cầu về vốn, công nghiệp và quản lý điều hành 
ở tâm lập. đoàn sẽ không được đáp ứng. Trong 
thập kỷ đầu công nghiệp hóa Hàn quốc chỉ có 
5 - 10 tập đoàn hoạt động. 

3. Cần thiết phải xây dựng khung pháp luật 
để tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý nhà nước 
và việc phối hợp sản xuất kinh doanh giữa các 
tập đoàn, đồng thời ngăn chặn các hình thức 
tiêu cực, đầu cơ tích trữ, lũng đoạn thị trường 
có thể gây ra khủng hoảng kinh tế, làm khó 
khăn cho đời sống nhân dân. 

4. Nhà nước cần có sự hỗ trợ về vốn, tổ 
chức, đào tạo đội ngũ cán bộ kinh tế đủ năng 
lực và phẩm chất đáp ứng được yêu cầu quản 
lý phức tạp của qui mô tập đoàn. Chú ý đầu tư 
hơn nữa cho việc nghiên cứu kinh nghiệm của 
các nước, nhất là của các nước trong khu vực 
để rút ra những bài học cần thiết cho sự hình 
thành tập đoàn kinh doanh ở Việt nam. , 

5. Chú ý đúng mức tới sự phát triển của 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết hợp các loại 
hình qui mô doanh nghiệp trong một cơ cấu 
hợp lý. Việc tập trung chú ý quá mức đến 
doanh nghiệp lớn mà bỏ rơi, coi thường vai trò 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ gây ra những 
hậu quả tai hại cho nền kinh tế. Kinh nghiệm 
của Hàn quốc cho thấy, tuy vai trò của các tập 
đoàn kinh doanh trong quá trinh công nghiệp 
hóa và liên kết kinh tế thế giới là rất to lớn, 
song những năm gần đây, các chaebol của Hàn 
quốc bắt đầu có biểu hiện làm kìm hãm sự 
năng động của nên kinh tế. 

Như vậy, để giúp cho nền kinh tế phát 
triển và hoạt động có hiệu quả cần phải chú ý 
phát triển cả hai cách : một bên là các tập đoàn 
kinh doanh và bên kia là số lượng hợp lý của 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sự kết hợp đúng 
đắn hai lực lượng kinh tế này sẽ là yếu tố quyết 
định giành thắng lợi trong cuộc đại cạnh tranh 
kinh tế hiện nay Q 


2 Quá SäCH BqO NƯỚC NGOẠI 


TDUNG QUỐC TÀNG CƯỜNG XÂY DƯNG VĂN MINH 
N ~ Ä L vs 
TINH THÂN XÃ HÔI CHU NGHĨA 
Hội nghị toàn thể lân thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 14 của 
Đẳng cộng sản Trung quốc đã họp tại Bắc kinh từ ngày 7 đến ngày 


10 tháng I0 năm 1996. Chúng tôi xin giới thiệu một số nét của hội 
nghị này thông qua tổng hợp tin báo chí Trung quốc của Thông tấn 


xã Việt nam. 


14 có 181 Ủy" viên Trung ương Đảng, 124 
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, các 
Ủy viên Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương và 
các đông chí phụ trách các bộ phận hữu quan. 
Hội nghị do Thường vụ Bộ chính trị chủ trì. 
Tổng bí thư Ủy ban Trung ương, Đảng Giang 
Trạch Dân đã đọc một bài phát biểu quan trọng. 
Hội nghị đã căn cứ vào yêu cầu thực hiện 
toàn diện kế hoạch 5 năm lần thứ 9 về phát triển 
kinh tế - xã hội và mục tiêu dài hạn đến năm 
2010 để phân tích tình hình xây dựng văn minh 
tinh thần xã hội chủ nghĩa, tổng kết kinh nghiệm 
và đúc rút các bài học. Hội nghị lần này thảo luận 
sâu về vấn đề xây dựng đạo đức tư tưởng và văn 
hóa, xem xét và thông qua “Nghị quyết của 
Trung ương Đảng vê những vẫn đề quan trọng 
tăng cường xây dựng văn minh tỉnh thân 
XHCN”. Nghị quyết gồm 7 phần : 1) Tăng 
cường xây dựng văn minh tỉnh thần XHCN là 
một nhiệm vụ chiến lược to lớn ; 2) Tư tưởng chỉ 
đạo và mục tiêu phần đấu của xây dựng văn minh 
tỉnh thần XHCN ; 3) Ra sức nâng cao tố chất đạo 
đức tư tưởng của toàn dân tộc ; 4) Tích cực phát 
triển sự nghiệp văn hóa XHCN ; 5) Triển khai 
sâu sắc và lâu dài các hoạt động xây dựng sáng 
tạo văn minh tinh thần quần chúng ; 6) Thiết thực 
tăng thêm đầu vào cho xây dựng văn minh tinh 
thân ; 7)Tăng cường và cải thiện sự lãnh đạo của 
Đảng đối với xây dựng văn minh tinh thân. 
Hội nghị cho rằng, 18 năm kể từ Hội nghị 
Trung ương 3 khóa 11 của Đảng, Trung quốc đã 


T1: dự Hội nghị toàn thể lần thứ 6, khóa 


trải qua sự chuyển biến lịch sử to lớn và phát 
triển mạnh mế. Thành tựu mang tính lịch sử này 
của Trung quốc là do có đường lối tư tưởng thực 
sự cầu thị, giải phóng tư tướng, sự nhận thức lại 
bản chất của chủ nghĩa xã hội, đồng thời phát 
huy được tinh thần tự lập dân tộc và sự sáng tạo 
của quần chúng. Tóm lại, Hội nghị đánh giá 
thành tựu Trung quốc đạt được trong thời gian 
qua không tách khỏi lý luận xây dựng chủ nghĩa 
xã hội mang đặc sắc Trung quốc của đồng chí 
Đặng Tiểu Bình và sự hình thành, phát triển 
đường lối cơ bản trong giai đoạn đầu chủ nghĩa 
xã hội của Đảng. Sau Hội nghị toàn thể Ban chấp 
hành Trung ương lần thứ 4, khóa 13, Trung ương 
Đảng do đông chí Giang Trạch Dân làm Tổng bí 
thư đã giữ vững lý luận và đường lối cơ bản của 
Đảng, tăng cường xây dựng văn minh tỉnh thân 
trên nhiều mặt, nên đã có những bước tiến tích 
cực và hiệu quả rõ rệt, có tác dụng quan trọng 
thúc đầy cải cách phát triển và ổn định. Đánh giá 
tình hình xây dựng văn minh tinh thần cần phải 
nhận thức đầy đủ được điểm chính này, đông 
thời phải tỉnh táo nhận thấy răng trong công tác 
lãnh đạo của một số địa phương và một số ngành, 
vấn đề coi nhẹ giáo dục tư tưởng, coi nhẹ văn 
minh tinh thần, ' "một tay tương đối cứng, một tay 
tương đối mềm” còn chưa được giải quyết. Vẫn 
tồn tại không ít vấn đề trong đời sống tinh thần 
xã hội, trong đó có vấn đề tương đối nghiêm 
trọng. Cần phải tăng cường hơn nữa nhận thức về 
tính cấp bách và tầm quan trọng đối với việc tăng 
cường xây dựng văn minh tỉnh thần cho toàn 
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đảng. Đồng thời với việc nắm chắc nhiệm vụ 
trung tâm là xây dựng kinh tế, làm tốt hơn nữa 
xây dựng văn minh vật chất, phải thiết thực đưa 
xây dựng văn minh tinh thân lên vị trí nôi bật 
hơn, mở ra cục diện mới cho việc xây dựng văn 
minh tinh thần trong tình hình mới. 

Hội nghị nêu rõ, xã hội chủ nghĩa là xã hội 
phát triển toàn diện, tiến bộ. Sự nghiệp hiện đại 
hóa XHCN là sự nghiệp phát triển hài hòa văn 
minh vật chất và văn minh tỉnh thân. Công cuộc 
xây dựng văn minh tinh thần mà Trung quốc tiến 
hành là xây dựng văn minh tỉnh thần lấy xây 
dựng kinh tế làm trung tâm, kiên trì 4 nguyên tắc 
cơ bản và kiên trì cải cách mở cửa, là kế thừa và 
phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng 
thời tiếp thu đầy đủ tinh hoa của thời đại, đứng 
chân trên đất nước mình và hướng ra thế giới. 
Xây dựng văn minh tinh thần XHCN trong điều 
kiện phát triển kinh tế thị trường XHCN và cải 
cách mở cửa là một nhiệm vụ lịch sử to lớn, gian 
khổ của Đảng cộng sản và nhân dân Trung quốc. 
Nó liên quan tới sự thịnh vượng, phát đạt của sự 
nghiệp XHCN. 

Hội nghị chỉ rõ rằng : tư tưởng chỉ đạo xây 
dựng văn minh tỉnh thần XHCN là lây chủ nghĩa 
Mác-Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông và lý 
luận xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc 
Trung quôc của Đặng Tiểu Bình làm chỉ đạo, 
kiên trì đường lối cơ bản và phương châm cơ bản 
của Đăng, tăng cường xây dựng đạo đức tư tưởng 
phát triển văn hóa-giáo dục-khoa học, lây lý luận 
khoa học vũ trang cho con người, dẫn đắt con 
người bằng dư luận đúng đắn, vun đắp xây dựng 
con người bằng tinh thần cao thượng, cô vũ con 
người băng tác phẩm ưu tú, giáo dục công dân 
XHCN có lý tưởng, đạo đức, có văn hóa và kỹ 
luật, nâng cao tố chất đạo đức tư tưởng và tố chất 
văn hóa-khoa học cho toàn dân tộc, đoàn kết và 
động viên nhân dân các dân tộc xây dựng Trung 
quốc thành nước XHCN hiện đại, giàu mạnh, 
dân chủ, văn minh. Mục tiêu chủ yếu 15 năm tới 
là : xây dựng một cách vững chắc lý tưởng chung 
về Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc 
Trung quốc trong toàn dân tộc, kiên trì ¡ đường lối 
cơ bản của Đang, nâng cao rõ rệt tố chất của 
công dân với nội dung chủ yếu là tu dưỡng đạo 
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đức ; nâng cao rõ ệt chất lượng đời sống văn hóa 
theo những yêu câu chủ yếu : tích cực lành mạnh, 
phong phú đa dạng, phục vụ nhân dân ; nâng Cao 
rõ rệt trình độ văn minh của thành thị và nông 
thôn theo tiêu chuẩn chủ yếu là phong thái xã 
hội, trật tự công cộng, môi trường sinh hoạt. 
Hình thành cục diện tốt phát triển hài hòa xây 
dựng văn minh vật chất và văn minh tinh thần 
trong phạm vi toàn quốc. 

Hội nghị nhấn mạnh : tư tưởng đạo đức tập 
trung thể hiện ở tính chất và phương hướng xây 
dựng văn minh tinh thân. Hiện nay chúng ta đang 
xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội mang 
đặc sắc Trung quốc, mục đích cuối cùng là thực 
hiện chủ nghĩa cộng sản, vì vậy phải nêu cao tư 
tưởng đạo đức XHCN và CSCN trong. toàn xã 
hội. Đồng thời phải kết hợp giữa yêu cầu mang 
tính chất tiên tiến xã hội với yêu câu mang. tính 
chất rộng khắp ; phải cổ vũ và ủng hộ tất cả 
những tư tưởng đạo đức có lợi cho thống nhất đất 
nước, đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế và tiến 
bộ xã hội. Tăng cường xây dựng tư tưởng là phải 
vũ trang cho toàn đẳng và giáo dục cho toàn thê 
cán bộ, nhân dân bằng chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư 
tưởng Mao Trạch Đông và đặc biệt. là lý luận xây 
dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung quôc 
của đông chí Đặng Tiểu Bình ; xây dựng lý 
tưởng cao thượng và thế giới quan, nhân sinh 
quan, giá trị quan đúng đắn. Phải triển khai một 
cách sâu rộng, lâu dài việc giáo dục chủ nghĩa 
yêu nước, phát huy lòng tự tôn, tự tin, tự cường 
dân tộc. Phải triển khai sâu Tộng việc giáo dục 
đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp và đạo đức 
gia đình mà hạt nhân là tinh thần vì nhân dân 
phục vụ, lấy chủ nghĩa tập thê làm nguyên tắc, 
lấy lòng yêu nước, yêu nhân dân, yêu lao động, 
yêu khoa học, yêu CNXH làm yêu cầu cơ bản. 
Hinh thành trên toàn xã hội mới một quan hệ 
giữa người với người mang tính đoàn kết tương 
trợ, binh đẳng hữu ái, cùng tiến lên. Phải tăng 
cường giáo dục đạo đức cho thanh, thiểu niên, 
giúp họ xây dựng lý tưởng cao đẹp. Tăng cường 
giáo dục pháp chế, hình thành ý thức xã hội ủng 
hộ cái thiện, PHầN đối cái ác. 


(Xem tiếp trang 52) 
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CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG s CƠ CHẾ MỆNH LỆNH s CƠ CHẾ HỖN HỢP 


e Cơ chế thị trường là cơ chế trong đó các đơn vị kinh tế cá biệt được tự do tác động lẫn nhau trên thị trường 
xoay quanh ba vấn đề cơ bản : sản xuất ra cái gì, sản xuất cho ai và sản xuất như thế nào. Tùy theo trình độ phát 
triển mà trong một thị trường các giao dịch có thể tiến hành thông qua trao đổi bằng hiện vật hay trao đổi bằng tiền. 
Trong nền kinh tế trao đổi bằng hiện vật, các sản phẩm cụ thể được trao đối với nhau. Việc tiền tệ ra đời làm vật 
trung gian cho sự trao đổi đã làm thuận lợi rất nhiều cho những cuộc giao dịch. Ngày nay trong nên kinh tế thị 
trường, người ta mua hoặc bán các sản phẩm và dịch vụ thông qua tiền tệ. Ngay bản thân tiền tệ đến lượt nó cũng 
có các nắc thang tiến hóa từ thấp đến cao (tiền vàng, tiền giấy, tiền điện tử...). 

Trong cơ chế thị trường, giá cả hướng dẫn hành vi của người mua và người bán. Xã hội phân bố các nguồn 
lực thông qua hệ thống giá cả. Quá trình điều chỉnh giá cả sẽ khuyến khích xã hội phân bố lại các nguồn lực, và 
qua đó phản ảnh được sự khan hiếm hay dồi dào của một loạt hàng hóa nào đó. 

Thị trường mà nhà nước không can thiệp gọi là thị trường tự do, trong đó các cá nhân ra sức theo đuổi lợi ích 
của mình tùy theo khả năng cho phép, mà không có sự trợ giúp hoặc can thiệp của nhà nước. | 

e Cơ chế mệnh lệnh là cơ chế trong đó chính phủ đề ra mọi quyết định về sản xuất và tiêu thụ. Cơ quan kế 
hoạch của chính phủ quyết định sẽ sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và cho ai. Sau đó các hướng dẫn cụ thể sẽ 
được phổ biến tới các doanh nghiệp, gia đình và từng công dân. 

Quá trình kế hoạch hóa như vậy là một nhiệm vụ rất phức tạp, đòi hỏi phải nắm bắt chỉ ly và chính xác từng 
nhu cầu, dù là rất nhỏ, của xã hội. Bởi vậy, phải có đủ các điều kiện như : trình độ nắm bắt các quy luật kinh tế 
khách quan, các cơ sở về vật chất kỹ thuật (thông tin, giao thông vận tải...). Việc xây dựng kế hoạch không chỉ xác 
định các thông số chính xác của từng loại sản phẩm, mà còn ấn định cả chỉ phí lao động xã hội cho từng loại sản 
phẩm, theo đó các sản phẩm này được cung cấp cho người tiêu dùng và đánh giá đóng góp của các thành viên vào 
từng lao động chung của xã hội. | 

e Cơ chế hỗn hợp là cơ chế trong đó khu vực nhà nước và khu vực tư nhân tương tác với nhau trong việc 
quyết định các vấn đề kinh tế. Cơ chế hỗn hợp ra đời xuất phát từ chỗ, thị trường tự do, bên cạnh mặt tích cực, cũng 
chứa đựng nhiều khuyết tật, làm cho nền kinh tế có lúc rơi vào tình trạng lãng phí ghê gớm bởi những cơn khủng 
hoảng chu kỳ, thất nghiệp, phân hóa giàu nghèo mạnh, do chạy theo lợi nhuận, cạnh tranh thôn tính lần nhau, mà 
việc sử dụng và phân bổ các nguồn lực nhiều lúc kém hiệu quả. Cơ chế hôn hợp tuy vẫn dựa trên hệ thống giá cả 
về cách thức tổ chức nên kinh tế, song lại sử dụng nhiều biện pháp can thiệp của nhà nước để đối phó với những 
trục trặc trong các vấn đề vĩ mô nền kinh tế, với những khuyết tật vốn có của thị trường. Như vậy, cơ chế hôn hợp 
là sự kết hợp giữa cơ chế thị trường và cơ chế mệnh lệnh (thông qua sự can thiệp, điều tiết của nhà nước). Sở đĩ 
làm được điều đó một cách hợp quy luật là vì trình độ nhận thức của con người, sự phát triển của các khoa học kinh 
tế - xã hội, cũng như phương tiện kỹ thuật, cho phép điều khiển được nền kinh tế theo chủ đích của mình, hạn chế 
đến mức tối đa tình trạng chủ quan duy ý chí. 

Trong nền kinh tế hỗn hợp, chính phủ cũng là một chủ thể kinh tế, là người sản xuất các hàng hóa thông qua 
hệ thống các doanh nghiệp nhà nước. Ngày nay hầu hết các quốc gia đều lựa chọn cơ chế hỗn hợp để vận hành nền 
kinh tế, mức độ can thiệp của nhà nước ít hay nhiều là tùy theo điều kiện cụ thể để đạt được hiệu quả tăng trưởng 
và phát triển cao nhất. Giữa các mô hình kinh tế hỗn hợp cũng phân biệt rõ nét về chủ đích của các quốc gia phụ 
thuộc vào chế độ chính trị của chúng. 

Đảng ta đã khẳng định việc xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phân vận hành theo cơ chế thị trường 
phải đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng trưởng kinh tế gắn 
liền với tiến bộ và công bằng xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái... 
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HỘI NGHỊ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 


Trong, hai ngày 8-9 tháng 10, tại Hà nội, Bộ lao động thương bình và xã hội phối hợp với Chương trinh hợp tác Việt- 
Đức về xóa đói giam nghèo đã tô chức hội nghị về Chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo. Tham gia hội nghị có 
đông đảo các chuyên gia, các nhà khoa học và quản lý của các bộ, ngành có liên quan, một sô địa phương trong cả nước và 
chuyên gia quốc tế. Đông chí Nguyễn Thị Hằng , ủy viên trung ương Đảng, thứ trưởng thường trực Bộ lao động thương bình 
và xã hội, chủ tri hội nghị. 

Đối nghèo hiện đang là một vấn đề nối cộm, một thách thức gay gắt mang tính toàn cầu. Theo thống kê của Liên hợp 
quốc, trên thế giới hiện có 1,5 tì TƯỜI, chủ yêu tập trung ở các nước châu Phi, châu Á và Mỹ la tình đang phải sống trong 
nghèo đói. Ở nước ta, do hậu quả chiến tranh kéo dài, kinh tế kém phít t triển, thu nhập bình quân : đầu người quá thấp, thêm 
_ VàO đó là sự phân tẳng xã hội và tình trạng phát triển không đồng đều diễn ra nhanh chóng sau mây năm đất nước bước vào 
CƠ chế thị trường, vấn đề nghèo đói đang trở nên cấp bách và nhức nhối hơn bao giờ hết. 

Nếu coi ngưỡng nghèo đói là thu nhập bình quân đầu người quy ra gạo dưới 25 kg/tháng đối với thành thị, 20 kg/tháng 
đối với nông thôn (đồng bằng, trung du) và 15 kg/tháng đối với nông thôn miền núi, thì ở ở nước ta hiện có 2 945 900 hộ đói 
nghèo, chiếm 20,3% tông sô hộ trong cả nước ; trong đó, 598 746 hộ đói kinh niên (chiếm 4,1%). Cả nước cũng còn Ì 960 
xã nghèo, không có hoặc rất thiếu các cơ sở hạ tâng : đường, điện, trường học, trạm y tế, chợ... Đói nghèo là nguôn gốc trực 
tiếp sinh ra tình trạng trẻ em mù chữ, thất học, lang thang, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội... Đói nghèo đang là một trở 
ngại lớn của chúng ta trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bởi vậy, chống đói nghèo trở thành một nhiệm vụ 
quan trọng của toàn đảng, toàn dân. Tại đại hội VIII của Đảng, xóa đói giảm nghèo đã chính thức được đặt thành một trong 
|1 chương trình mục tiêu cho kế hoạch 5 năm phát triên kinh tế-xã hội. 

„ Trong tỉnh thần đó các đại biêu tham dự hội nghị đã tập trung trao đổi ý lộ kiến, thảo luận trên hàng loạt vấn đề : các quan 
điểm cơ bản, phương pháp đánh giá, cách tiệp cận vấn đề nghèo đói và xóa đói giảm nghèo, thực trạng và các đối tượng 
nghèo đói ở Việt nam ; những điều cần thiết đê thực hiện chương trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo cùng các luận chứng 
kinh tê - ky thuật của nó. Hội nghị cũng đi sâu vào một sô vân đê cụ thê : sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức quân chúng 
đối với chương trinh xóa đói giảm nghèo, việc huy động nguồn lực và các cơ chê tạo vốn cho chương trinh ; tín dụng ưu 
đãi, đất đai và tư liệu sản xuất cho hộ nghèo ; hồ trợ xây dựng 6 Công trinh hạ tắng cơ sơ cho xã nghèo ; chính sách y tẾ 
giáo dục cho người nghèo ; chuyên dịch cơ cấu kinh tế, dạy nghề và chuyển. giao công nghệ, hướng dẫn cách làm ăn, tạo 
thị trường tiêu thụ sản phẩm, lồng ghép với các chương trình quốc gia khác có nội dung liên quan đên xóa đói giam nghèo, 
hợp tác quốc tẾ... 

Với mục tiêu đến năm 2000 giảm số hộ nghèo trong cả nước xuống còn 10% và cơ bản không còn hộ đói như Đại hội 
VIII của Đảng đề ra. hội nghị này là một bước chuẩn bị quan trọng nhằm hoàn thiện Chương trình quốc gia xóa đói giảm 
nghèo để trình Chính phủ xem xét trước khi đưa ra Quốc hội thảo luận và thông qua trong thời gian tới . 


Võ Đăng Thiên (lược thuật) 


ĐOÀN ĐẠI BIÊU TẠP CHÍ CỘNG SẢN THĂM LÀO 


Nhận lời mời của Ban biên tập Tạp chí A-lun-may, Cơ quan lý luận và thực tiễn của Đảng nhân dân cách mạng Lào, 
Đoàn đại biêu Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đăng cộng sản Việt nam do đông chí Nguyễn 
Tiến Hải, Phó tổng biên tập, dẫn đầu, đã sang thăm và làm việc tại Lào từ 'ngày 8 đến 15-10-1996. 

Đoàn đã có cuộc hội đàm với Ban biện tập Tạp chí A-lun-may do đồng chí Viêng-xay Sô-va- lít, Tổng biên tập, dân 
đầu. Hai bên đã thông báo cho nhau về kết quả Đại hội VI của Đảng nhân dân cách mạng Lào và Đại hội VHI của Đảng 
cộng sản Việt nam ; trao đôi kinh nghiệm công tác và xây dựng tạp chí, nhất là việc quán triệt, phô biến, tuyên truyền Nghị 
quyết của Đại hội Đảng. 

Đoàn còn đến thăm và làm việc với Thành ủy Viêng- -chăn, Tỉnh ủy Viêng-chăn, Tỉnh ủy Luông- phạ-bang, Ban tuyên 
huấn Trung ương Đảng, Báo Pa-sa-xôn, Bảo tàng Cai-xỏn Phôm-vi-hản, một sô doanh nghiệp, cơ sở văn hóa, di tích lịch 
sử, danh lam thăng cảnh của Lào. 

Chiều 14-10-1996, đồng ch¡ Ô-sa-kăn Thăm-mạ-thô-va, Ủy viên Bộ chính trị Đảng nhân dân cách mạng Lào, thân mật 
tiếp Đoàn. l 

Trong thời gian ở thăm Lào, mọi hoạt động của Đoàn đều được các phương tiện thông un đại chúng của Lào đưa tin 
kịp thời ; đi đến đâu Đoàn cũng được các đồng chí lãnh đạo các địa phương, các ngành, đón tiếp ân cần, chu đáo, thể hiện 
sâu sắc tình hữu nghị đặc biệt Lao - Việt. 


ĐÍNH CHÍNH Mục Tĩn vắn Tạp chí Cộng sản số 20 (10-1996) ở trang 60 dòng 28 (trên xuống) 
ín sót tên tác giả HOÀNG VIỆT. Thành thật xin lỗi bạn đọc. 
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Q1, Tp Hồ Chí Minh 
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- Soda water, cam, Chanh, Xá xị, Cream soda 

- Siro cam, dâu, vải 

- Rượu nhẹ có øgaz hương camus | 

- Nút khoén lót PVC 2) J7 0020)/)772/22/2/⁄.⁄2 


00NG TY CR0 SU 


THỊ TRẤN DẦU TIẾN6, HUYỆN BẾN CÁT - TỈNH SÔNG BÉ 
ĐIỆN THOẠI : (065) 861487 - FAX : (065) 861488 


Văn phòng Công ty 


Giám đốc Công ty > 


NHIỆM VỤ CHỨC NĂNG 


Hoạt động : Trồng - Khai thác - Chế biến và xuất khẩu cao su 
Nhà máy : 
Q Nhà máy chế biến cao su Dầu Tiếng có công suất 14.000 tắn/năm với thiết bị Malaysia và quy trình công 
nghệ chế biến của Pháp. 
Q Nhà máy chế biến cao su Long Hòa có công suất 12.000 tấn/năm với thiết bị và quy trình công nghệ chế 
biến của Malaysia. 
Q Nhà máy chế biến cao su Bến Súc sẽ được xây dựng năm 1995 công suất 15.000 tấn/năm với thiết bị và 
quy trình công nghệ chế biến Malaysia. 


Sản phẩm : 
Q Cao su khối : CSVL, CSV5L, C§V5, CSV10, CSV20 
Q Cao su độ nhớt ổn định : CSV, CV50 và CSV, CVó60 
Q Cao su tờ : ICRI, ICR2, ICR3, ICR4 
Q Các sản phẩm trên với chất lượng cao đã có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước nhiều năm 
Thị trường : 
Q Sản phẩm được xuất khẩu sang Tây Âu, Bắc Âu, Trung Quốc, Nam Triều Tiên, Nhật, Sigapore, Đài Loan, 
Nam Mỹ, Malaysia,... 
| Công ty mong muôn phục vụ cho quý khách hàng những sản phẩm có chất lượng cao và sẵn lòng liên doanh với 
các đơn vị trong và ngoài nước để sản xuất những sản phẩm công nghệ và các mặt hàng tiêu dùng từ cao su. 


CÔNG TY 


Địa chỉ : 9 - 86 Tháp Mười, Phường ? - Quận 6 - TP.HM ”*' KIA 1 -SiIfff = _Ạc 
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CÔNG TY TT: 
CHUYÊN DOANH CÁC MẶT HÀNG 


 THU MUA CUNG ỨNG HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU : 
CÀ PHÊ, ĐẬU PHỘNG, TIÊU ĐEN, HẠT ĐIỀU... | 
MUA BÁN LÀM ĐẠI LÝ CÁC MẶT HÀNG : BỘT NGỌT, 
SỮA HỘP, DẦU ĂN, THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ, VẢI CÁC 
LOẠI, NHỰA - GIA DỤNG... 


HẦN HẠNH 
ĐÓN TIẾD OUÍ KHÁCH 


1 c/àO qg1t &k/c/ 


œS HOI1 na 


VĂN PHÒNG : Sân patin, Golímini, xe đạp, xe đua thiếu nhị, 
149B đường Nguyễn Duy Dương - P.3, Q.10 TP. Hồ Chị Minh nhà banh, ngựa quay, phi cơ đảo, xe đua tốc độ Inkidrat, cắm trại 
Điện thoại : 8350420 Fax : 8350420 : ngoài trời. 
Tân Nhơn - Tân Phú, huyện Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh (cách trung pc biệt khai trương 2 trò chơi mới lạ, hấp dẫn ngoạn mục, an toàn, ` 
tâm TP. Hồ Chí Minh 19 Km, trên xa lộ Hà Nội). thử lòng dũng cảm của du khách. su 

HƯƠ ' | J văn nghệ tổng hợp với nhiều ngôi ` - Độ cao 5 - 6 mét đi trên hồ sấu. = 
Sa0 Ca hợp! của TP. Hồ Chí Minh và cả nước, phục vụ 2 buổi diện : - nâng hạ bằng Benz thủy lực quay vòng trên T 
suất sáng, chiều tại sân khấu Ech Thần - Suối Tiên. Múa rối nước độ cao 8 - 9 mét. “. 
tả vụ các em thiếu nhì. ° 

| H Thích Ca 

Phật Đài k> lượng Thích Ca và cội Bổ g: 


Để cao 18 mét trang nghiêm và uy nghị, 
tham quan Rồng dài 400 mét, Thủy cung 
ngầm dưới lòng đất, đảo Thiên (Thần Kim 
Quy dâng kiếm), đảo Long Hoa, hồ Nhật 
Nguyệt, rừng nguyên sinh, tháp nước 
Giếng Tiên, Nam Hải Phật đài, hang Tiền 
sử, vườn thú quý hiêm (với các loài thú mới 
lạ như Tíí đuôi dài, Gà Trạng nguyên, Ea 
Công xám v.v...) vườn thú bò sát, trại nuôi 
cá sấu, vườn cây ăn trái du ngoạn bằng 
xe lửa vòng quanh Suối Tiên v.v... 
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Huấn 


VISSAM 


ADD : 420 NO TRANG LONG ST, - BÌNH THANH DIST - HCM CITY 
TEL : 8432370 - 8433905 - 8433655. FAX : 84.8. 4323372 - TELEX : 812699 VISSAN - VT. 


mm... $4“. pKinh doanh thịt heo, trâu, 
T+T_—.< bò, gia cầm và các sản 

xc am phẩm chế biến từ thịt, thủy 
hải sản, nguyên liệu thức ăn 
gia súc, thức ăn gia súc. 


lc ï..àỉ kh: : .—. —=_ 
dÌ| II ⁄ (Í _ b VISSAN mong muốn hợp 
-48.0.5.=, tác, đầu tư, liên doanh với 


-. == : 


ngoài nước để sản xuất và 
xuất nhập khẩu thịt gia súc, 
gia cầm, thực phẩm chế 
biến, hải sản, nguyên liệu 
thức ăn gia súc, thức ăn gia 
súc, da bò thuộc và sản 
phẩm từ da. 

b Sẵn sàng hợp tác, liên 
doanh từng phần hay toàn 
phần về việc kinh doanh với 
các đối tác trong và ngoài 
nước để sản xuất, xuất 
nhập khẩu các mặt hàng : 
thịt gia súc, thức ăn gia súc, 
thuốc thú y và điều kiện 
chăm sóc chuồng trại, tồn 
trữ và giết mổ gia súc, các 
sản phẩm về thịt chế biến, 
thực phẩm ăn nhanh và hệ 
thống phân phối thực phẩm. 

)> Trade in pork, buffalo, cow, 
poultry meats & by - prod- 
uc†s, sea fÍoods, materials 
for animal feeds & animail 
feeds. 


)> Vissan is willing to co-ope- 
rate, invest, joint-venture 
with all domestic & foreign 
iIndividuals  units to 
produce, export-import lives 
tock, poultry meat, 
processed foodstuffs, sea 
products, : materials for 
animal feeds, animal feeds, 
ox leather & leather 
products. 


Ca0 SU CHƯ PRÔNG 


Head office : 
Chu Prong DIstrtict, 
Ga Lai province. 


: Tel : 
PP . ị (059) 8431589 
vzằeằ2 con PP = : ¡  022402-6222/] 
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CHUYÊN : 
« Chăm sóc, khai thác và chế biến mủ cao su xuất khẩu. 
« Khai hoang, trông mới cây cao su. 
Cu (tu cao 4t “g2 J2 >ang 
4: 42 (?ên cÍ cươnếi (?;ên ;át ƯỚI các ' 2ý 4 phần 
Nước (ê trong ua ngoai nước uề “ưa, ƯtC phf tên 
câu Cuó 4+ rên Utt2 (ao ?Tguuuên. 
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„„ Sự NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN 


TỐNG CÔNG TY XÂY DỤNG4 - 


Trụ sở : 79/5 Xô viết P, 
Nghệ tính - Phường 26 - 
Quận Bình thạnh Thành phô 
Hồ Chí Minh 

Điện thoại : 8993850 - 
8990877 

Fax : 84 -8 -8993851 

Tên giao dịch Quốc tế : 
GENERAL CONSTRUC- 
TION COMPANY N.4 


Viết tắt : G.C.C.4 


Thành lập theo Quyết định số 01-TTg ngày 04/01/1995 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tổng công ty gồm : 16 Công ty - Xí nghiệp thành viên và 1 Trường đào tạo công nhân kĩ thuật 

- Nhiệm vụ của Tổng công ty : Xây dựng các công trình thủy lợi, đê đập, hệ thống tưới tiêu ; x' 
dựng công trình thủy công, công trình thủy điện ; xây dựng đường giao thông, bến cảng, công trình d 
dụnø, công trình công nghiệp ; sản xuất, khai thác và cung ứng vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu + 
tư, thiết bị phục vụ xây dựng ; thiết kế, chế tạo lắp đặt cơ khí công trình, kết cấu thép xây dựng và -:ˆ 
chữa xe máy. 

Được hoạt động trong và ngoài ngành về kiểm tra kĩ thuật chất lượng sản phẩm, công trình xây dự 

Tổng công ty xây dựng 4 đã thi công các công trình thủy lợi, thủy điện lớn ở trong nước và n. ] 
ngoài có chất lượng, kĩ thuật và mỹ thuật cao như : Thủy lợi Dầu tiếng (Tây ninh), Thủy điện Tr 
(Đồng nai), Thủy điện Thác mơ(Sôngbé), Thủy điện Vĩnh sơn (Quảng ngãi), Thủy điện Ô Chum (Ca ': 
pu-chia), Thủy lợi Đa té (Lâm đông), Sông Quao (Ninh thuận), AZun (Gia lai Kontum), Thạch nh: / 
(Quảng ngãi) và nhiều công trình ở Đồng bằng sông Cửu long đem lại hiệu quả kinh tế cao. LÍ 


e Máy cạp tự hành có dung tích 16 m? thi công 
công trình thủy lợi sông Quao (Bình thuận) 
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VIETNAM MOTORS 


Lớn mạnh củng — 
nên công nghiện xe hơi 
Việt Nam 


Với chúng tôi, vinh dự lớn nhốt là được cung cốpcho 
Khách Hòng các sỏn phẩm đa dạng nhết, chốt lượng cdo nhôi 
cùng với cúc dịch vụ sqau bún hòng hoàn hỏo nhồi. 
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Trung tâm giới thiệu và bán xe BMW tại Hà Nội : 
109 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm. Tel : 8221168 - 8221180 Fax : 8221180 
Chỉ nhánh - Trung tâm bán, bào hành bảo dướng xe BMW tại tp Hồ Chí Minh : 
134 Nguyên Biểu, Q. 5 Tel : 8362766 - 8362759 Fax : 8362768 
Trung tâm bán và bảo hành bảo dưỡng xe MAZDA và KIA tại t/p Hồ Chí Minh : 
22 đường Cộng Hòa, Q. Tân Binh Tel : 8453204 - 8453305 Fax : 8453202 
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W KIA CERES = 
Nhôn dịp kỷ niệm 5 năm thònh lập, Xí nghiệp liên doanh sỏn xuốt ô tô Hòa Bình - Vietnam Morto« 


Corporotion (VMC) sẽ áp dụng mức giá khuyến mợi đặc biệt cho kiểu xe MAZDA 323 do Liên doqnt 
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h ì IGE 
Tắ Với mỗi xe, Quý vị sẻ dược giảm 30.000.000 đồn ng. Chương trình kéo dòi tù ngày 19-8-]9oáé đến ngà 
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ki sáng eeen=iscai ỐC. Tại đôy chúng tôi sẽ Cung cốp cho Quý VỊ mọi thông †in chỉ tiết, 
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Tạp ch C@sat+ sảứm 
CƠ QUAN LỸ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
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ĐẠI 1 


Ự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa - 

nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ mới - 

đang đặt ra cho lực lượng Công an nhân 
dân những trọng trách to lớn, mới mẻ và phức 
tạp. Nhiệm vụ đó lại phải tiến hành trong quá 
trình kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tô quốc. 
Hơn lúc nào hết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
lực lượng Công an nhân dân phải đem hết tâm 
trí và sức lực cùng toàn đảng, toàn dân “giữ 
vững sự ôn định chính trị, củng cô môi trường 
hòa binh, trực tiếp phục vụ công cuộc phát 
triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo đúng 
định hướng xã hội chủ nghĩa ; đánh bại mọi 
âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” 
gây rối, gây mất ổn định, phá hoại của các thế 
lực thù địch. 

Cuộc đấu tranh đê thực hiện nhiệm vụ 
quan trọng này không chỉ là cuộc đấu tranh 
bảo vệ an ninh trong lĩnh vực công nghiệp 
hoặc bảo vệ an ninh kinh tế trong mây năm 
trước mắt mà thực chất là cuộc đấu tranh giai 
cấp, đầu tranh dân tộc, đấu tranh giữa hai con 
đường trong tình hình mới. Đây cũng là cuộc 
đấu tranh của dân tộc ta bảo vệ độc lập chủ 
quyên, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội 
chủ nghĩa. 

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, lực lượng Công an nhân dân 
quân triệt vấn đê có tính nguyên tắc là giữ 
vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Giữ vững 
định hướng xã hội chủ nghĩa cân được xem xét 
trong môi quan hệ giữa phát triển lực lượng 
sản xuất với xây dựng quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa tương ứng, không để diễn ra tình 
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trạng lực lượng sản xuất phát triển, thành lập 

được nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch VỤ, 

nhiêu xí nghiệp liên doanh với nước ngoài, 

khu công nghiệp kỹ thuật cao, trong khi vai trò 
làm chủ của giai cầp công nhân, của nhân dân 
lao động lại bị hạ thấp, quan hệ sản xuất “tư 
bản chủ nghĩa”, quan hệ chủ - thợ phát triển 
quá giới hạn, tỉnh trạng người làm công, nhân 
dân lao động bị bóc lột vượt khỏi tầm tay kiểm 
soát, quản lý của nhà nước ta. 

Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa 
còn được xem xét trên mối quan hệ giữa tăng 
trưởng kinh tế với công băng xã hội. Lực 
lượng Công an nhân dân phải sắc nhạy vì kinh 
tế thị trường phát triển cũng đồng thời làm cho 
phân hóa giàu nghèo giữa các tầng lớp nhân 
dân, giữa thành thị với nông thôn, miền núi 
tăng lên làm nảy sinh những mâu thuẫn trong 
nội bộ nhân dân mà kẻ địch lợi dụng để kích 
động chia rẽ nhân dân với Đảng, chia rẽ khối 
liên minh công nông và trí thức, gây ra tình 
trạng mất ổn định an ninh xá hội. 

Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa đặt 
trong bối cảnh Đảng và Nhà nước chủ trương 
phát triển kinh tế nhiều thành phần, lấy việc 
giải phóng sức sản xuất, động viên tối đa mọi 
nguôn lực bên trong và bên ngoài cho công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả 
kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân 
làm mục tiêu hàng đầu trong việc khuyến 
khích phá: triển các thành phần kinh tế và hình 
thức tố chức kinh doanh. Lực lượng Công an 
nhân dân cần nắm vững chủ trương : kinh tế 
nhà nước đóng vai trò chủ đạo cùng với kinh 


* Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ nội vụ 


Phấn đấu thưyc hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng 


tế hợp tác trở thành nền tảng, tạo điều kiện 
kinh tế và pháp lý thuận lợi để các nhà kinh 
doanh tư nhân yên tâm đầu tư làm ăn lâu dài. 
Phải hết sức nhạy bén phát hiện ý đồ của một 
số lực lượng thù địch lợi dụng chủ trương phát 
triên kinh tê nhiêu thành phân của ta đê hô trợ, 
khuyến khích những khuynh hướng kinh tế 
không theo định hướng xã hội chủ nghĩa và 
tìm cách thao túng nên kinh tế của ta theo ý đồ 
chính trị của họ. 

Để góp phần thực hiện được yêu cầu giữ 
vững định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với 
các ngành, các cấp hữu quan và theo chức 
năng được Đảng, Nhà nước giao phó, lực 
lượng Công an nhân dân cần làm tốt công tác 
năm tình hình, kịp thời phát hiện các âm mưu 
và thủ đoạn chống phá ; đề xuất với Đảng và 
Nhà nước các biện pháp chấn chỉnh những 
biểu hiện có thể dẫn đên chệch hướng, bảo 
đảm cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa cũng như các chương trình lớn về kinh tế - 
xã hội được thực hiện một cách tốt đẹp. Kiên 
quyết chống tham nhũng, chống buôn lậu, 
nhất là hành vi buôn bán những mặt hàng làm 
cản trở đến sự phát triển của các ngành công 
nghiệp non trẻ mới phát triển hoặc tác động 
xấu đến nền kinh tế quốc dân. 

Lực lượng Công an nhân dân phải góp 
phần phục vụ việc đẩy nhanh nhịp độ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, một mặt cung câp 
những thông tin có được về khoa học - công 
nghệ, những thông tin cần thiết cho việc hoạch 
định chính sách, luật pháp, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội cũng như cho việc gọi đầu tư, 
đàm phán ký kết các dự án kinh tế ; mặt khác, 
phát hiện, kiến nghị xử lý mọi hành vi cố ý 
làm sai các chủ trương, chính sách, kế hoạch 
kinh tế của Đảng và Nhà nước. 

Con người là yếu tố cơ bản bảo đảm cho 
sự phát triên nhanh và bền vững của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để giữ vững 
định hướng xã hội chủ nghĩa, đội ngũ cán bộ ở 
các cấp, các ngành, ở mọi lĩnh vực và trên mọi 
địa bàn, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý trước hết cần có nhận thức đúng và sau 
nữa là biết cách tô chức thực tiên có hiệu quả. 
Phải tăng cường công tác giáo dục trong nội 
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bộ để chúng ta đủ sức “tự đề kháng”, coi việc 
chủ động phòng ngừa. và bảo đảm giữ vững 
bên trong là mặt chủ yếu và CƠ bản. 

Trong bối cảnh quôc tế hiện nay, VIỆC mở 
rộng quan hệ kinh tẾ đối ngoại, đa phương về 
đối tác, đa dạng về hình thức để tiến hành 
công nghiệp hóa, xây dựng và phát triển kinh 
tế là một nhiệm vụ quan trọng cả trước mắt và 
lâu dài. 

Vấn đề có tính nguyên tắc trong suốt quá 
trình mỡ rộng hợp tác quôc tế, đa phương đa 
dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại là phải bảo 
đâm độc lập, tự chủ, chủ quyên, an ninh quốc 
gia và chủ nghĩa xã hội. Tuyệt đối không vì lợi 
ích cục bộ, địa phương mà vi phạm lợi ích 
quốc gia, dân tộc. Chiến lược phát triển kinh tế 
phải gắn với chiến lược an ninh quốc gia, 
phòng thủ đất nước. Các dự án hợp tác đầu tư, 
liên doanh liên kết với nước ngoài, nhất là 
trong các lĩnh vực mũi nhọn, các khu công 
nghiệp phát triển cao phải lấy hiệu quả kinh 
tế - xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản, đông thời 
phải bảo đảm độc lập chủ quyền quốc gia và 
an ninh Tổ quốc ; thể hiện rõ nét quan điểm 
tiến hành công nghiệp hóa theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa trong quá trình thực hiện 2 
nhiệm vụ chiến lược ; gắn bó chặt chế giữa 
nhiệm vụ xây dựng, phát triền kinh tế với an 
ninh, quốc. phòng. 

Trên tầm vĩ mô, cần có định hướng phát 
triển theo từng vùng, từng lĩnh vực đề lựa chọn 
đối tác phù hợp với chiến lược, sách lược mở 
rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, không đề rơi 
vào thế lúng túng, bị động, bị chèn ép, phụ 
thuộc theo ý đồ của đối tác. 

Cần tiệp tục cải tiến công tác xuất nhập 
cảnh và quản lý người nước ngoài, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc hợp tác đầu tư, liên 
doanh với nước ngoài, lưu ý các công ty liên 
doanh với nước ngoài, các văn phòng đại diện 
thực hiện theo đúng quy chế. Phát động sâu 
rộng phong trào bảo vệ cơ quan, bảo vệ nội bộ, 
nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện tốt nội 
quy, quy chế giữ gìn bí mật quốc gia, bí mật 
kinh tế, bảo vệ an toàn các mục tiêu kinh tế 
quan trọng, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa. 
Phối hợp chặt chẽ với cơ quan cảnh sát quôc 
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tế và khu vực (Interpol, Aseanapol), nâng cao 
chất lượng và hiệu quả. đầu tranh chống tham 
nhũng, lừa đảo quốc tế, tẩy, rửa đồng tiền ; 
phát hiện và KỊp thời đấu tranh với mọi thủ 
đoạn lợi dụng các cơ sở liên doanh, văn phòng 
đại diện để hoạt động giản điệp ; lôi kéo, mua 
chuộc, cài cắm nội gián, hoặc tác động tư 
tưởng gây chia rẽ nội bộ, kích động tạo dựng 
các nhân tố chống đối chế độ. 

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước đặt ra những yêu cầu to lớn, nặng nề 
trong việc xây dựng lực lượng Công an nhân 
dân trong sạch, vững mạnh toàn diện đáp ứng 
được yêu cầu giữ vững ốn định chính trị, giữ 
vững an ninh quôc gia và trật tự an toàn xã hội, 
đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến 
hòa bình”, gầy rối, gầy bạo loạn của các thế 
lực thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi hai 
nhiệm vụ chiến lược : xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa. 

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân về 
chính trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, 
quyết. định bản chất cách mạng, bản chất giai 
câp của Công an nhân dân, bảo đảm cho Công 
an nhân dân vững mạnh về chính trị, là lực 
lượng tin cậy của Đảng, là công cụ sắc bén của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, gắn bó máu thịt 
với nhân dân, toàn tâm toàn ý thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước 
g1ao cho. 

Lực lượng Công an nhân dân cần thường 
xuyên nâng cao phẩm chất, đạo đức cách 
mạng, rèn luyện lối sống lành mạnh nhất là 
trong cơ chế thị trường ; thường xuyên kiên trì 
giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, quán triệt sâu sắc bản chất giai cấp, 
nâng cao cảnh giác cách mạng ; kết hợp giáo 
dục truyền thống với đấy mạnh phong trào thi 
đua học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy 
Công an nhân dân mà hiệu quả cuối cùng là 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. 

Yêu cầu phấn đấu nâng cao năng lực trí 
tuệ, năng lực lãnh đạo chỉ huy, năng lực hành 
động thực tiễn, nhất là nâng cao công tác vận 
động quần chúng, đổi mới tư duy và biện pháp 
nghiệp vụ, trình. độ luật pháp, bao gồm luật về 
kinh tế, kinh tế đối ngoại... ; xây dựng tác 


phong công nghiệp, chính quy bảo đảm xây 
dựng lực lượng Công an nhân dân ngang tầm 
với sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan 
trọng của Công an nhân dân trong tình hình 
mới. 

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân về 
mặt chính trị và tổ chức nhằm bảo đảm sự lãnh 
đạo trực tiếp, tuyệt đối, mọi mặt của Đảng đối 
với Công an nhân dân, tăng cường sự quản lý 
nhà nước đối với các lĩnh vực an ninh, trật tự ; 
quần triệt Nghị quyết 08 của Trung ương về 
cải cách nên hành chính quốc gia ; nghiên cứu 
kiện toàn tổ chức bộ máy Công an nhân dân 
thành lực lượng vũ trang mạnh, tiến công sắc 
bén, đủ sức làm tốt chức năng tham mưu cho 
Đảng và Nhà nước ; tổ chức hợp lý và khoa 
học trong việc chủ động nắm tình hình, điều 
tra, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn 
chặn, xử lý tội phạm và các vi phạm pháp luật 
về an ninh trật tự. 

Một vấn đề cấp bách là tiếp tục đổi mới 
công tác cán bộ phù hợp tiến trình đổi mới, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với 
cải cách nên hành chính quốc gia và mở rộng 
giao lưu quốc tế. Cần tập trung bồi dưỡng, 
nâng cao trinh độ năng lực cán bộ, chiến sĩ 
Công an nhân dân bảo đảm cho sĩ quan, hạ sĩ 
quan ở các lực lượng chuyên môn nghiệp vụ 
được đào tạo một cách cơ bản, có hệ thông ; 
coi trọng việc đào tạo lại, bôi dưỡng nghiệp 
vụ, tập huấn... trước hết đối với lãnh đạo công 
an các cấp những kiến thức về tình hình và 
nghiệp vụ trong tình hình mới để phục vụ có 
hiệu quả thiết thực đối với tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tích cực đầu tranh 
chống tham những, tiêu cực, kiên quyết loại bỏ 
những cán bộ tha hóa, biến chất làm ảnh 
hưởng đến hiệu lực và uy tín lực lượng Công 
an nhân dân. , 

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân 
đáp ứng yêu câu sự nghiệp đối mới, Sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cần 
được sự lãnh đạo chặt chế của Đẳng, sự quản 
lý của Nhà nước, sự phối hợp hiệp đồng của 
Quân đội nhân dân, của các ngành, các câp và 
sự tham gia giúp đỡ, giám sắt của toàn dân.¬ 
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Quán I(dd III 
XâY DỰNG THÊ TRẬN 
QUỐC PHÒNG TOãN DÂN 


UÂN khu II là địa bàn chiến lược 

quan trọng bao gồm 8 tỉnh, thành phố 

vùng đồng bằng Bắc bộ, với diện tích 

22702 km và bờ biển dài trên 400 km, 
cùng hơn 3 000 hòn đảo lớn nhỏ và nhiều 
tuyến đường giao thông lớn nối với cả nước, 
nƯỚc ngoài. Đây là vùng đất sản xuất lương 
thực chủ yếu ở phía bắc và có nhiều trung tâm 
kinh tế - văn hóa quan trọng. 

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và 
giữ nước, nơi đây đã từng diễn ra cuộc đọ sức 
quyết liệt giữa dân tộc ta với các thế lực xâm 
lược nước ngoài. Những trận đánh nôi tiếng 
như Bạch đằng, Hàm tử, Chương dương... đã 
minh chứng cho sức mạnh lòng yêu nước, 
thương nòi của người dân vùng đông bằng 
sông Hồng - cái nôi tiêu biểu của văn hóa Việt 
nam, biểu hiện cho sức mạnh trường tôn của 
dân tộc. 

Trong những năm kháng chiến chống thực 
dân Pháp, chống đề quốc Mỹ, cũng như trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, vùng 
đất Quân khu III đã đóng BÓP nhiều sức người, 
sức của, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách 
mạng vĩ đại của dân tộc. 

Mười năm thực hiện đường lối đôi mới do 
Đảng ta khới xướng và lãnh đạo, quần và dân 
Quân khu II cùng cả nước đã vượt qua nhiều 
thử thách gay go, phức tạp, phấn đấu giành 
được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh 
vực kinh tẾ - xã hội và củng cố quốc phòng - 
an ninh, Ở đây đã hình thanh những khu vực 
kinh tế phát triển, năng động như Quảng ninh, 
Hãi phòng. Trong quá trình giao lưu và hợp 
tác với nước ngoài cũng đã thu hút được sự 
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đầu tư để hình thanh những khu công nghiệp 
lớn mới. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực 
hiện đường lối quân sự của Đẳng, những năm 
qua lực lượng vũ trang Quân khu III đã cùng 
đẳng bộ và nhân dân các địa phương xây dựng 
các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ 
vững chắc giàu về kinh tế, mạnh về quốc 
phòng - an ninh, vấn hóa - xã hội phát triển. Sự 
nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân 
từng bước được củng cố vững chắc ; kinh tế - 
xã hội được kết hợp chặt chẽ với quốc phòng - 
an ninh và đối ngoại ; an ninh chính trị được 
giữ vững tạo thuận lợi cho sự phát triển tiếp 
theo ở khu vực này. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII 
của Đăng, để đáp ứng với tinh hinh và nhiệm 
vụ mới, những vẫn đề bức thiết đặt ra cho quân 
khu hiện nay là : 

1 - Tăng cường công tác giáo dục quốc 
phòng toàn dân 

Quân khu tập trung làm quán triệt sâu 
rộng trong các tầng lớp nhân dân và lực lượng 
vũ trang về tình hình nhiệm vụ cách mạng, 
công cuộc đối mới đất nước, nhất là nhiệm vụ 
quốc phòng - an ninh trong giai đoạn hiện nay. 
Nhiệm vụ giáo dục quốc phong những nắm 
vừa qua đã được cấp ủy đẳng, chính quyền và 
các đoàn thể đặc biệt quan tâm. Đã tiến hành 
tuyên truyền giáo dục cho thanh niên, học sinh 
trong các nhà trường về tỉnh thần cảnh giác 
cách mạng, lòng tự hào dân tộc, truyền thông 
của quân đội, các chính sách của Đăng, pháp 


# PTS. Ủy viên trung ương Đẳng. thiểu tướng Tư lệnh 
Quân khu ÏTÌI 
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luật của Nhà nước. Bước đầu, các phương tiện 
thông tin đại chúng ở địa phương đã phối hợp 
chặt chế với báo chí trung ương tuyên truyền 
sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về nhiệm 
vụ quốc phòng - an ninh, khơi dậy truyền 
thống yêu nước, đoàn kết xây dựng và bảo vệ 
tố quốc. Thực tiễn cho thấy răng, công tác 
tuyền truyền phải đi đôi với những việc làm và 
chính sách xã hội phù hợp với cuộc sống. Một 
số chính sách và biện pháp về xóa đói giảm 
nghèo được áp dụng có hiệu quả đối với vùng 
sâu, vùng xa, vùng xung yếu như ở các tính 
Hòa bình, Ninh bình, Quảng nĩnh ; chính sách 
đãi ngộ với những người có công ; Pháp lệnh 
phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Bà 
mẹ Việt nam anh hùng” của Đảng, Nhà nước, 
đã góp phần tạo nên công bằng xã hội... Đây 
là những việc làm thiệt thực, có sức thuyệt 
phục đối với các tầng lớp xa hội. 

Để đạt được hiệu quả cao, công tác giáo 
dục được gắn chặt với công tác vận động quân 
chúng. Chúng tôi coi xây dựng cơ sở chính 
trị - tư tưởng vững chắc cũng là một nhiệm vụ 
quan trọng nhằm xây dựng thế trận lòng dân, 
vừa là bài học kinh nghiệm, vừa là mục tiêu để 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triền kinh 
tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh 
trên địa bàn quân khu. Những năm qua, ở một 
sỐ vùng xung yêu của tính Ninh bình, Hòa 
bình, ban chỉ huy quân sự tinh đã cử nhiều 
đoàn cán bộ xuông kết hợp với cấp ủy, chính 
quyền, đoàn thể địa phương. vận động giúp đỡ 
nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng cuộc 
sống mới, giúp địa phương củng cô, xây dựng 
tô chức đảng, chính quyên, đoàn thể ; đồng 
thời qua đó giáo dục nhân dân về tăng cường 
nên quốc phòng toàn dân. Các đơn vị như 
đoàn B95, B50, N13, đơn VỊ Nó§ hằng năm tổ 
chức hành quân dã ngoại đến các vùng xung 
yếu, vùng có đông đông bào Thiên chúa giáo 
để giúp đỡ nhân dân sản xuất, giúp địa phương 
xây dựng cơ sơ hạ tâng như đường ø ø1ao thông, 
bệnh xá, trường học, tim hiểu tâm tư, nguyện 
vọng của nhân dân, kết hợp với địa phương 
giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân 
dân. Đó là cách làm tốt nhất để giáo dục cán 
bộ chiền sĩ trong lực lượng vũ trang và có hiệu 


quả nhất trong việc giáo dục nhân dân trên địa 
bàn. Đáng chú ý là các trường quân sự tỉnh 
Quảng ninh, Hòa bình đã tô chức một số khóa 
đào tạo cán bộ cơ sở cho con em các dân tộc 
góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho đội 
ngũ cán bộ cơ sở, tăng cường, sự lãnh đạo của 
Đảng và hiệu lực quân lý của chính quyền, 
đoàn thể Ở các vùng xung yếu. Ở một sô đảo 
thuộc tuyến đảo Đông bắc điều kiện Ø1aO 
thông khó khăn, đời sống nhân dân không ổn 
định, dân trí thấp, bộ đội đã giúp đỡ các châu 
học tập. Đến nay nhân dân ở vùng biên giới, 
hải đảo đã yên tâm xây dựng cuộc sống, gÓp 
phần tạo thế và lực xây dựng thế trận quôc 
phòng và thế trận an ninh nhân dân, giữ vững 
chủ quyên an ninh quốc g1A. Với phương châm 
này thành quả thu được rất đáng lạc quan. 

Quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa với việc hội nhập mở cửa, bên cạnh 
những thắng lợi chắc chắn sẽ đạt được, tất yếu 
sẽ phát sinh những vấn đề xã hội phức tạp. 
Một vấn đề đặt ra cần phải xem xét để có 
những phương cách ứng xử phù hợp, đó là : 
hiện nay vùng xung yếu đối với công tác quốc 
phòng an ninh được quan niệm không chỉ là 
vùng sâu, vùng xa mà cả những trung tâm 
công nghiệp, dịch vụ, du lịch mới phát triển. Ở 
khu vực này tình hình an nỉnh - trật tự đã diễn 
ra khá phức tạp cần được thường Xuyên quan 
tâm và có biện pháp chủ động, cụ thê để phối 
hợp kịp thời với các lực lượng giải quyết có 
hiệu quả. 


2 - Gắn kết nền quốc phòng toàn dân với 
thế trận an ninh nhân dân 

Quân khu HH đang. tiếp tục củng cố nền 
quốc phòng toàn dân găn với thế trận an ninh 
nhân dân, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội 
với củng cố quốc phòng - an ninh. Kết quả xây 
dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang ba thứ 
quân ở quân khu những năm qua đã khẳng 
định tính khoa học của những quan điểm về 
nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong giai đoạn 
mới. Để hoàn thành những nhiệm vụ mà Đảng 
và nhân dân giao phó trong những năm tới, lực 
lượng vũ trang quân khu tiếp tục được xây 
dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tỉnh 
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nhuệ, từng bước hiện đại. Trong đó, việc nâng 
cao chất lượng. chính trị được coi là nhiệm vụ 
hàng. đầu. Muốn đạt được mục tiêu đó, trước 
hết cần đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ 
cân bộ, gắn xây dựng đội ngũ cân bộ với xây 
dựng tổ chức đảng, đội ngũ đẳng viên ngang 
tầm với nhiệm vụ. Đổi mới cả nội dung và 
phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho 
cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. 

Nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng vũ 
trang quân khu ngày càng có hiệu quả theo 
phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, 
phù hợp với thực tế, sở trường, cách đánh và 
trang thiết bị hiện có, hoàn chỉnh các phương 
án tác chiến trong khu vực phòng thủ. Chỉ đạo 
các ngành, các địa phương. tổ chức. diễn tập 
quốc phòng an ninh, điều chỉnh và bổ sung các 
phương á án tác chiến. 

Đê tăng cường củng cố nền quốc phòng 
toàn dân găn chặt với thế trận an ninh nhân 
dân trên địa bàn, quân khu đã tiến hành xây 
dựng các công trình chiến đấu lâu bền như : 
các khu vực phòng thủ then chốt, hệ thống kho 
tàng, cơ sở hậu cần nhân dân, hậu cân địa 
phương... Đặc biệt, đã rà phá trên 5 vạn quả 
mìn và thu 18,5 vạn cây chông, giải phóng 
996 ha đất, bảo đảm an toàn tuyệt đôi, đưa 
được 300 hộ với hơn một ngàn khẩu. ra định cư 
phát triển kinh tế, gÓp phần. củng cố an ninh - 
quôc phòng ở những địa điềm trọng yếu. 

Chúng tôi cũng „ chú ý công tác làm kế 
hoạch tác chiến và tổ chức hiệp đồng VỚI Các 
quân binh chủng, các ngành, các câp, các địa 
phương. Kế hoạch bảo vệ đường dây 500 KV; 
kế hoạch bảo vệ các công trình quôc phòng, hệ 
thống kho tàng, vũ khí, xăng dầu, các kế 
hoạch phòng chống bão lụt ; kế hoạch kết hợp 
kinh tê với quôc. phòng ; kế hoạch hậu cần 
nhân dân, hậu cân địa phương... từng bước 
được hoàn thiện và triển khai đạt kết quả tốt. 

Điều quan trọng để gắn nền quốc phòng 
toàn dân với thế trận an ninh nhân dân là nâng 
cao hơn nữa sức mạnh tông hợp của ba thứ 
quân. Trên địa bàn Quân khu III tổ chức ba thứ 
quân được chấn chỉnh lại theo hướng giảm số 
lượng, tăng cường chất lượng, phù hợp với yêu 
câu của thời bình và khả năng trang bị, cách 
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đánh của ta, sẵn sàng đối phó thắng lợi với các 
tình huống. Đã ưu tiên quân sô cho các đơn vị 
làm nhiệm vụ săn sàng chiến đấu, thu gọn và 
giải thể một số cơ quan, đơn vị, nhất là khối 
kinh tế. 

Chúng tôi đã nhanh chóng làm tốt việc 
tiếp nhận sư đoàn 327, thành lập ban chỉ huy 
quân sự 2 tỉnh mới chia tách (Ninh binh, Hòa 
binh), bàn giao các doanh nghiệp về Tổng 
công ty than Đông bắc thuộc Bộ quốc phòng, 

củng cô các đơn vị đặc nhiệm cơ động nhanh 
ở các tỉnh, thành, sư đoàn... Đến nay, các đơn 
vị cả chủ lực và địa phương đều được kiện 
toàn theo đúng biên chế của Bộ. Lực lượng dự 
bị động viên được tổ chức và quản lý theo 
phương thức hợp lý. Công tác động viên quân 
đội đi dần vào nên nêp. Công tác huấn luyện, 
nhất là huấn luyện cán bộ và nhân viên chuyên 
môn ngày một khá hơn. Đặc biệt kinh nghiệm 
huấn luyện theo phương thức “tròn khâu” của 
huyện Hải hậu (Nam hà) đã được tổng. kết và 
đang được các địa phương vận dụng tốt. Lực 
lượng dân quân tự vệ được tiếp tục chấn chỉnh 
theo hướng giảm số lượng từ 3% (năm 1990) 
xuống 1,7% (năm 1995), thu gọn quy mô tổ 
chức cho phù hợp với tinh hình kinh tê, xã hội 
nhưng tập trung củng cố, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả, bảo đảm tin cậy về mặt chính trị. 
Công tác tuyên quân được lãnh đạo, chỉ đạo 
chặt chế, chât lượng ngày càng được nâng cao, 
hằng năm bảo đảm 100% chỉ tiêu kế hoạch 
glao. 

Đặc biệt Quân khu chú M xây dựng củng 
cố các khu vực phòng thủ tỉnh, thành, huyện 
(quận, thị xã), xã, phường. Nền tảng của nên 
quốc phòng và thế trận an ninh nhân dân tiếp 
tục được triển khai xây dựng đi dần vào chiều 
sâu. Các cuộc diễn tập gắn liền với nhiệm vụ 
bảo vệ an ninh - quốc phòng ở các địa phương 
được tiến hành một cách tích cực. Hai tỉnh mới 
chia tách (Ninh bình, Hòa bình) đã nhanh 
chóng hoàn thành diễn tập theo phương án 
phòng thủ ; Hải phòng, Nam hà đã tiên hành 
diễn tập theo phương án, đạt 63/90 quận 
huyện, thị xã (70%), I 080 xã, phường 
(51,40%) và một số ban, ngành cấp tỉnh cũng 
đã hoàn thành diễn tập theo phương án kết hợp 
với phương án phòng thủ. Cuộc diễn tập của 
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quân khu và cuộc diễn tập của Hải phòng với 
quy mô lớn, nhiều lực lượng quân bình chúng 
tham gia đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối, rút 
được nhiều kinh nghiệm, thiết thực trong chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện phương án phòng thủ 
thời kỳ đầu chiến tranh, kết hợp với bảo vệ an 
ninh chính trị, bảo vệ chủ nghĩa xã hội, góp 
phần ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả các 
tình huống phức tạp xảy ra trên các địa bàn 
trọng yêu của quân khu. Có thể nói, việc gắn 
kết hài hòa giữa nền quốc phòng toàn dân và 
thế trận an ninh nhân dân có hiệu quả trên địa 
bàn Quân khu HII đã gÓP phần BIữ gìn trật tự 
an toàn xã hội trong nên kinh tê mỡ vừa qua ; 
gÓp phần làm ôn định chính trị - xã hội để phát 
triển kinh tế theo đường lối của Đảng. 


3 - Tăng cường phòng chống âm mưu 
diễn biến hòa bình” 


Công cuộc phát triển kinh tẾ trên địa bàn 
quân khu thời kỳ mở cửa có thể nói là rất sôi 
động. Vấn đề đặt ra là phải làm sao ngăn chặn 
và đập tan âm mưu “diễn biến hòa bình” của 
kẻ địch. Chúng tôi coi đây là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng nhât của mình. Các hội 
nghị quốc phòng từ quân khu đến các địa 
phương ; các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên 
đè về chống âm mưu “diễn biến hòa bình” ; vê 
xây dựng lực lượng tự vệ ven biển, xây dựng 
lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động 
viên ; xây dựng điêm tựa, cụm điêm tựa tuyến 
đảo ; cách đánh của sư đoàn bộ binh địa hình 
rừng núi, địa hình đông bằng ven biển trong 
khu vực phòng thủ... có giá trị thực tiên phong 
phú, góp phần nâng cao ý thức quốc phòng 
cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong quân 
khu. Đến nay, tuy mức độ có khác nhau, 
nhưng tuyệt đại bộ phận cân bộ, đẳng viên, 
trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì các ngành, 
các cấp, các địa phương đã nhận thức được 
răng trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, 
phòng chông “diễn biến hòa binh”, bạo loạn 
lật đô là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của toàn 
dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng và phải được kết hợp 
chặt chế với nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó VỚI 
các tỉnh huống khác. Ở các địa phương, cơ chế 
cấp ủy đảng lãnh đạo, chính quyên điêu hành, 


cơ quan quân sự làm tham mưu được thực hiện 
có kết quả và dần đi vào nên nêp. 

Từ lãnh đạo các cấp đến cán bộ chiến sĩ 
trong quân khu được quán triệt cụ thể về 
chống mọi thủ đoạn, âm mưu “diễn biến hòa 
bình” của các thế lực thủ địch. Chúng tôi đã 
làm cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân hiểu rằng 
trong các cuộc chiến tranh, kẻ thù đã dùng 
tông lực vật chất và mọi phương tiện chiến - 
tranh cũng không thể đè bẹp được ý chí của 
dân tộc ta. Nhưng với vũ khí “diễn biến hòa 
binh”, chúng hy vọng sẽ thâm nhập vào mọi 
mặt của đời sông xã hội, hòng phá hoại về tư 
tưởng - văn hóa, làm mất ổn định về an ninh - 
chính trị, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của 
Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
Quá trình biến đổi về kinh tế - xã hội ở địa bàn 
Quân khu III vừa qua, cũng đã bộc lộ rõ một 
bộ phận cán bộ, đẳng viên và quần chúng đã 
bị ảnh hưởng bởi lôi sống thực dụng, tham 
nhũng, tôn sùng văn hóa phương tây, mà 
nguyên nhân là do sự thờ ơ của xã hội và do sự 
buông lỏng quản lý kinh tế, văn hóa của các cơ 
quan chức năng. Chúng tôi đã làm cho quân và: 
dân trong địa bàn quân khu hiểu rõ đê chông 
âm mưu “diễn biến hòa bình”, trước hết là phải 
có những điều kiện và biện pháp hữu hiệu, 
đồng thời chống các nguy cơ tụt hậu vê kinh 
tê, nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa, 
nguy cơ quan liêu tham nhũng. Cả bốn nguy 
cơ tồn tại đều có mối quan hệ chặt chẽ với 
nhau, do đó chống “diễn biến hòa binh” cũng 
chính là chống các nguy cơ khác. 

Quá trình phát triên kinh tế - xã hội ở các 
tính, thành thuộc Quân khu II những năm 
cuối thế kỹ XX phải kế thừa và phát huy 
những nguôn lực bên trong kết hợp với bên 
ngoài, phải đối phó với những thách thức, 
nguy cơ tiềm ẩn. Kế thừa và phát huy những 
bài học kinh nghiệm trong lịch sử, với quyết 
tâm cao, chủ động, sáng tạo, quân và dân 
Quân khu HH tiệp tục phát huy sức mạnh tổng 
hợp để phát triên kinh tê - xã hội, tạo thế và 
lực, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 
gắn với thế trận an ninh nhân dân, đập tan mọi 
thủ đoạn, âm mưu “diễn biến hòa bình” của 
các thế lực thủ địch, giữ vững an ninh chính 
trị, chủ quyền quốc gia trong mọi tình 
huống.A 
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DỐI MỚI, CHÍNH ĐÔN ĐÁNG 
NGANG TÂM ĐÒI HỎI CỦA THỜI I(Ỳ MỚI 


ÁC nhà chính trị học khi nghiên cứu về 
đảng chính trị đêu cho ráng, đảng là 
một nhân tô không thê thiêu của hệ 


thống quyền lực chính trị và là thiết chế tổ 


chức của chủ thể chính trị trong hoạt động 
nhăm đạt mục đích của mình. Ngày nay, một 
chính đảng được xem là hoàn thiện và tiến bộ, 
phải vừa là một thiết chế chính trị mang tính 
chỉnh thể hệ thống với đầy đủ các yếu tố cần 
thiết, vừa phải là một phân hệ của hệ thống lớn 
hơn - hệ thống xã hội và hoạt động nhằm thúc 
đẩy cho sự phát triển không ngừng của hệ 
thống xã hội. 

Nhiệm vụ hàng đầu của đảng chính trị đối 
VỚI đời sống xã hội là : tổ chức, lãnh đạo, 
chính quyền nhà nước ; tổ chức giai cấp và các 
lực lượng chính trị đấu tranh chính trị. Tính 
chất, hình thức của nhà nước trực tiếp phụ 


thuộc vào tính chât của đang năm và chỉ phôi , 


nó. 

Vai trò của đẳng cầm quyền trở nên đặc 
biệt rõ nét trong những giai đoạn thư thách, 
chuyên mình của quốc Bìa. Ở giai đoạn này, 
đang nào vựng vàng sẽ tôn tại ; đảng nào 
không đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của xã 
hội sẽ lâm vào khủng hoảng, dẫn đến mất 
quyền lực, thậm chí bị sụp đô hoặc phân hóa. 

Đối với các đàng chính trị, cuộc sống thực 
tiễn không chỉ là môi trường kiểm nghiệm tính 
đúng đắn của đường lối chính trị, mà còn là 
môi trường sát hạch khắt khe đối với khả năng, 
trình độ hoạt động của đảng. 

Đảng cộng sản Việt nam trong suốt 66 
năm đấu tranh và phát triển đã luôn khẳng 
định được vai trò lãnh đạo của mình. Có được 
vai trò ấy không phải do Đảng áp đặt ý muốn 


L0 


. NGÔ HỮU THẢO “ 


chủ quan của mình buộc nhân dân phải tuân 
theo mà chính là do nhân dân thừa nhận. Hiện 
nay, mặc dù tình hình thế giới vẫn đang có 
những biến động phức tạp, bất lợi cho chủ 
nghĩa xã hội, nhưng với đường lối đổi mới 
đúng đắn và với những thành tựu đã đạt được, 
một lần nữa vai trò, uy tín của Đảng ta và địa 
vị quốc tế của nước ta lại được nâng lên rõ rệt. 
Điều đó chứng tỏ sự vững vàng của Đẳng ta 
trước mọi thử thách và cũng là sự khẳng định 
mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với 
nhà nước, đối với xã hội. 

Tuy nhiên, Đảng ta không bao giờ tự mãn 
mà luôn tự đối mới, tự chỉnh đốn. Đó là hành 
động vượt lên chính bản thân mình. Hành 
động ấy là hoàn toàn phù hợp với truyền thống 
cách mạng của Đảng, phù hợp với xu hướng 
phát triển của lịch sử. 

Xây dựng Đảng vững mạnh được Đảng ta 
coi là nhiệm vụ then chốt bảo đảm cho quá 
trình đối mới đi đúng hướng và đạt thành tựu 
cao hơn. Điều ấy thể hiện thái độ đầy trách 
nhiệm của Đảng trước vận mệnh của đất nước. 
Thực tế cho thấy, chỉ khi nào nhân tố lãnh đạo 
chính trị của Đăng vươn lên kịp trình độ phát 
triên chung của thời đại thì mới có khả năng 
đưa đất nước phát triên tới đỉnh cao của văn 
minh. 

Thời đạt ngày nay là thời đại bùng nổ của 
khoa học và công nghệ. Trong nên kinh tế sản 
xuất, hệ thống tự động hóa - kỹ thuật tin học 
đã thay thế hệ thống cơ khí - kỹ thuật, tạo ra 
sự nhảy vọt về năng suất lao động. Xét trên 


* PTS Viện khoa học chính trị. Học viện chính trị quốc 
gia Hỗ Chí Minh 


Phấn đấu Œìu hiện Ngie¿ Quyết Đại hội VI của Đảng 


một quá trình lâu dài thì biến đổi về công nghệ 


và kinh tế - kỹ thuật là động lực chủ yếu tạo ra. 


sự biến đổi và phát triển xã hội. Thời đại đang 
đặt ra thời cơ và thách thức đối với mỗi quốc 
gia chậm phát triển và đang phát triển : hoặc 
sẽ vươn lên trở thành “con rồng”, “con hổ”, 
hoặc sẽ tiếp tục bị đẩy lùi, thậm chí bị xóa 
mình trong bức tranh của thế giới đương đại. 

Đổi mới và chỉnh đốn Đảng phải được đặt 
trong bối cảnh chung, trong tính phổ biến đó 
mới thấy hết sự hệ trọng sống còn của vai trò 
chủ thể lãnh đạo chính trị - người cầm lái, 
người kiến trúc sư phát triển xã hội. 

Đổi mới và chỉnh đốn Đảng, ngoài việc 
nắm vững tính phổ biến, còn phải hiểu rõ tính 
đặc thù gắn với bản chất của Đảng, tức là gắn 
với việc phát triển, nâng cao hơn nữa tính cách 
mạng, tính khoa học và nghệ thuật lãnh đạo. 

Thực tiễn cho thấy, tính cách mạng, tính 
khoa học và nghệ thuật lãnh đạo không phải là 
thuộc tính tự nhiên của bất kỳ một đẳng chính 
trị nào, không phải. là cái xuyên suốt, là người 
bạn đồng hành đến cùng, ngay cả đối vỚi 
chính đảng của giai cấp công nhân, nếu như 
đảng đó không có khả năng tự hoàn thiện bản 
thân minh. | 

Xuất phát từ tính phô biến và đặc thù nêu 
trên, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội VII 
của Đảng ; đồng thời kế thừa những kết quả và 
kinh nghiệm sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 3 (Khóa VII) về đổi mới chỉnh 
đốn Đảng, chúng ta cân tiếp tục chú trọng một 
số vấn đề cơ bản sau đây : 

1 - Nội dung đôi mới và chỉnh đốn Đảng 
ở tất cả các cấp phải trên cơ sở xác định đây 
đủ và chính xác thực trạng chất lượng của 
Đẳng. 

Chất lượng của Đảng là tổng hợp các 
thuộc tính căn bản vốn có của nó. Cho nên khi 
xem xét mặt chất lượng của Đảng, cần xác 
định rõ hệ thống các thuộc tính căn bản và các 
thuộc tính ấy phải là khách quan, hình thành từ 
bên trong Đảng chứ không phải là ý muốn chủ 


quan áp đặt từ bên ngoài. Cụ thể là xem xét 
các vấn đề : 

- Sự ủng hộ của nhân dân lao động đối với 
Đảng ra sao ? 

- Bộ máy của Đảng và đẳng viên chấp 
hành hiến pháp và pháp luật như thế nào ? 

- Chất lượng và số lượng đẳng viên nắm 
giữ các chức vụ trọng yếu trong cắc cơ quan 
nhà nước ? 

-- Đường lối, nghị quyết của Đẳng thâm 
nhập vào đời sống xã hội ? 

- Với tính cách là một tổ chức chính trị 
độc lập, Đảng hoạt động ra sao ? 

- Mô hình bộ máy của Đảng được thiết kế 
khoa học hay không ? 

- Đoàn kết nội bộ của Đảng như thế nào ? 

Để đánh giá đúng đắn các vấn đề nêu trên, 
cân có sự hỗ trợ tích cực của các ngành khoa 
học như : xã hội học, điều tra dư luận... Thực 
chất, đây là sự quán triệt phương pháp nhìn 
thắng vào sự thật - một phương pháp mà Lê- 
nin đã từng nói, là “tốt nhất và duy nhất đúng 
đắn về chính trị”. Bằng phương pháp này, 
Đảng có thê thấy rõ được bức tranh toàn cảnh 
về mình, từ đó nâng cao tinh thân trách nhiệm 
và tự điều chỉnh khi cần thiết. 

2 - Giữ vững và tăng cường bản chất giai 
cấp công nhân của Đảng. 

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng 
hàng đầu đối với Đảng ta. Trong điều kiện 
hiện nay, giữ vững và tăng cường bản chất giai 
cấp công nhân của Đảng là phải : 

- Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ tình huống khố 
khăn nào cũng không dao động, xa rời mục 
tiêu đó. 

- Kiên định và vận dụng sáng tạo, góp 
phân phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, xuất phát đầy đủ từ thực 
tiến Việt nam, trên cơ sở đó xây dựng đường 
lối, chủ trương và các chính sách đúng đắn. 

- Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, 
thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, 


l] 


Phấn đấu thực hiện Mghị quyếc Đại hội VIII của Đóng 


thường xuyên tự phê bình và phê binh, giữ gìn 
sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

- Thường xuyên giáo dục, bôi dưỡng lập 
trường, quan điểm, ý thức tô chức của giai cấp 
công nhân ; xây dựng đội ngũ cán bộ và đang 
viên theo quan điểm của giai cấp công nhân. 

- Củng cô mối quan hệ gắn bó mật thiết 
với nhân dân. tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân. Chăm lo đời sống. thực sự phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân. 

- Trung thành với chủ nghĩa quốc tế của 
giai cấp công nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc 
với sức mạnh thời đại. Trong toan bộ tiễn trình 
cách mạng, lợi ích giai cấp công nhân thông 
nhất với lợi ích dân tộc. Đảng đại biểu cho lợi 
ích của giai cấp công nhân, đồng thời đại biểu 
cho lợi ích toàn dân tộc. Sức mạnh của Đăng 
là ở sự kết hợp nhuần nhuyễn hệ tư tưởng tiên 
tiên của g1a1 cập công nhân với khí phách, tỉnh 
hoa, truyền thông tôt đẹp của dân tộc và điều 
này thể hiện sáng ngời ở tư tưởng Hồ Chí 
Minh. 

3 - Bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong 
Đăng trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hô Chí Minh và đường lối. quan điêm 
của Đăng. 

Hệ tư tưởng là cái quy định những nguyên 
tắc chủ đạo của đường lối, chiến lược ; quy 
định việc xây dựng về mặt tô chức cũng như 
hoạt động thực tiền của Đảng. 

Sự đoan kết, thống nhất tạo ra sức mạnh 
của Đảng, và điều đó chỉ có được trên cơ sở 
mọi đảng viên của Đảng phải có trị thức sâư 
sắc về hệ tư tưởng của đảng mình. 

Trong vấn đề này, hiện nay Đảng ta cần 
giải quyết một số mâu thuẫn : Thứ nhất là mâu 
thuần giữa nhu cầu thỏng nhất về tư tưởng với 
thực tế của Đảng là một tổ chức tập hợp đa 
dạng các đảng viên. Sự đa dạng đó thể hiện ở 
nguồn sốc xã hội, mặt bằng học vấn, kinh 
nghiệm thực tiễn, dân tộc và phạm vi, tính chất 
hoạt động chính trị - xã hội - nghề nghiệp của 
đảng viên. Thứ hai, là mâu thuần giữa nhu câu 
thống nhất về tư tưởng với hiện trạng còn khá 
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đông đẳng viên chưa có tri thức thỏa đáng về 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Kết quả điều tra đẳng 
viên của một số đảng bộ tỉnh như Lai châu, 
Tuyên quang, Binh định, Kiên giang... trong 
mây năm gần đây chơ thấy chỉ có khoảng 40% 
số đẳng viên được học lý luận chính trị chương 
trình từ sơ cấp đến cao cấp. 

Để giải quyết các mâu thuẫn đó, cần ưu 
tiền tập trung vào các công việc : 

- Mỡ rộng và tăng cường công tác giáo 
dục lý luận chính trị cho đảng viên với một 
chất lượng mới. Việc này phải trở thành cơ chế 
và chế độ cụ thể đối với từng loại đảng viên. 
Để làm được công việc này, hệ thống các 
trường bôi dưỡng, đào tạo cân bộ có nhiệm vụ 
rất to lớn, quan trọng. Vì thế, lúc này cần phai 
tăng cường số lượng và chất lượng các trường, 
lớp bồi dưỡng, đào tạo của Đảng và của Nhà 
nước. 

- Nâng cao khả năng vận dụng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào 
hoàn cảnh đối mới ở nước ta hiện nay cho cán 
bộ đẳng viên. 

Ngày nay, trong tỉnh hình chủ nghĩa xã 
hội thể giới lâm vào thoái trào, một số người 
đã và đang cố gắng bằng mọi cách hòng phủ 
định chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Nhưng họ sẽ 
không thể làm được điều đó. Đông đảo mọi 
người vẫn nhận thấy, chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
là đỉnh cao văn hóa nhân loại. Giắc-cơ Đờ-ri- 
đa (Jacques Drida), một triết gia hiện đại 
phương Tây, đã viết : cần phải trở về với Mác ; 
không có tương lai nếu không có Mác. Song, 
không vì thế mà băng lòng, dẫn đến sự vận 
dụng nó một cách kinh viện, giáo điều và sáo 
rông. Về việc này, Lê-nin đã chỉ dẫn : không 
nên coi lý luận của Mác như một cái gì đã 
hoàn thiện không thể điều chỉnh, sửa đổi. Lý 
luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học 
mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải 
phát triên hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không 
muốn trở thành lạc hậu với cuộc sống. 

Muốn vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh trên một trình độ cao 
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đòi hỏi phải có sự hiểu biết sâu sắc về nó. 
Trong Đảng đòi hỏi ấy trước hết và trực tiếp là 
đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ lý 
luận ở cấp chiến. lược. _ 

4 - Củng cố, đôi mới Đảng vê tổ chức ; 
thực hiện nghiêm nguyên tắc : tập trung dân 
chủ. 

Tình hình kinh tẾ - xã hội nước ta đã có sự 
chuyển biến căn bản. Và đấy là cơ SỞ khách 
quan quyết định toàn bộ việc củng cố, đổi mới 
tổ chức của Đảng. Mặt khác, không thể xem 
nhẹ việc “khoa học hóa” tổ chức để loại trừ tối 
đa căn bệnh chủ quan duy ý chí. Do đó, một 
loạt vấn đề đặt ra cần \ giải quyết; trong đó, chú 
ý trước hết một. số vấn đề : ° 

- Trong thiết kế bộ máy, cần giảm bớt tính 
“hành chính”, cồng kềnh, tăng cường những 
cán bộ giỏi cho các cơ quan nghiên cứu, HOREU 
định đường lối chính sách. 

- Trong sinh hoạt cần khắc phục tính hinh 
thức đơn điệu và lỏng léo ; hoàn thiện nhanh 
cơ chế dân chủ, nhằm phát huy tính tích cực 
của mọi đảng viên, đồng thời thực hiện 
nghiềm minh kỷ cương của Đảng. Mọi hoạt 
động vô tổ chức, vô kỷ luật, không chấp hành 
chỉ thị nghị quyết của Đảng, gây chia rẻ, bè 
phái trong Đẳng đèu Min bị xử ý nghiêm 
minh. Me “ã 

- Trong công tác phát triên Đăng cần 
chấm dứt tình trạng chạy theo số lượng, không 
chú ý tới chất lượng. 

- Đảng viên nắm các chức vụ đảng và nhà 
nước cần được xem là những người làm nghề 
đặc biệt - nghề thực thi quyên lực của nhân 
dân. Do đó, cần có một cơ chế riêng trong việc 
bôi dưỡng ; phát hiện nhân tài chính trị; - bổ 
nhiệm, sử dụng cũng như bãi miễn họ. 

5 - Chăm lo xây dựng đội ngũ cắn bộ.. 

Tình hỉnh và nhiệm vụ mới đặt ra rất 
nhiều yêu cầu cho công tác cân bộ ; đặc biệt 
phải hết sức chăm lo xây dựng thật tốt đội ngũ 
cán bộ nòng cốt đủ bản lĩnh về các mặt. 

Đảng phải lo cán bộ cho cả hệ thống chính 
trị, trên tất cả các lĩnh vực. Đảng thống nhất 


lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ 
cán bộ, động thời phát huy trách nhiệm của 
các tô chức thành viên hệ thông chính trị trong 


công tác cán bộ. Bảo đảm nguyên tắc tập thể 


dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm cá 
nhân trong công tác cán bộ. 

Trên cơ sở bảo đảm tiệu chuẩn, thực hiện 
trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đồng thời kết hợp tốt 
các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, tính phát 
triên trong đội ngũ cán bộ. Đào tạo, bồi dưỡng 


cán bộ toàn diện cả về lý luận chính trị, phẩm 


chât đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực 


thực tiễn. Chăm lo tạo nguôn cản bộ trong 


phong trào thực tiễn và ngay từ trong các 
trường đại học, cao đăng, dạy nghề. Coi trọng 
bồi dưỡng lý tưởng cách trang, chủ nghĩa 
Mác- Lê-nin và tử tưởng Hồ Chí Minh cho thế 


hệ trẻ. Đổi mới quan niệm và phương pháp 


đánh giá, bố trí cán bộ, bảo đảm thật sự dân 
chủ với một quy trình chặt chẽ ; đồng thời phải 
có chính sách sử dụng đúng đắn, chính sách 
tiền lương và đãi ngộ hợp lý đối với các loại 
cán bộ. 

6 - Thường xuyên củng cố, hoàn thiện các 
nhân tố bảo đảm quyên lực của Đẳng và sự ổn 
định chính trị của xã hội. 

Việc củng cố và hoàn thiện điều kiện cơ 
sở khách quán và chủ quan để đảm bảo quyền 


- lực của Đảng và sự ôn định chính trị của xã hội 


là mối quan, tâm thường xuyên của chủ thể 
cầm quyền. Ở nước ta hiện nay, lực lượng căn 
bản đảm bảo cho việc củng cô và hoàn thiện 
cơ sở này là giai cấp công nhân, nông dân và 
tầng lớp trí thức. Sức mạnh vô địch của lực 
lượng này đã được thử thách và chứng minh 


qua nhiều thập kỷ của cách mạng nước ta. 


Nhưng sức mạnh đó không phái bao giỜ cũng 
được phát huy nếu như không có nguồn tiếp 
sức. Vì vậy, vấn đề “bôi đắp sức dàn” làm cho 


. đân yêu, dân phục, dân tin chính là nền tảng 


lớn nhất và duy nhất cho sự hưng thịnh của chế 


độ chính trị do Đảng ta lãnh đạo. Sự sụp đồ 


cua chê độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô (cũ) và - 
các nước Đông Au đã cho ta một bài học về 
vân đề nay. 
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Vì thế, phải làm thế nào để nhân dân lao 
động cảm nhận một cách thực tế rằng, chỉ có 
đi theo chế độ chính trị do Đảng lãnh đạo, họ 
mới có tương lai, hạnh phúc. “Có dân là có tất 
cả” - chân lý giản đơn ấy ngày nay, hơn lúc 
nào hết, cần được nhắc lại với ý nghĩa đầy hệ 
trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo chính 
trị của đảng. 

7 - Xây dựng Đảng gắn liền với bảo vệ 
Đảng. 

Việc bảo vệ Đảng đòi hỏi phải đồng thời 
chống lại các thế lực chống đối từ bên ngoài và 
từ bên trong. Để chống lại Đảng ta, kẻ thù 
thường hướng mũi tấn công chủ yếu vào vai 
trò lãnh đạo của Đảng ; hạ thấp đi đến phủ 
định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh. 

Trong Đảng, cần bảo vệ sự trong sạch của 
Đẳng với việc khắc phục và hạn chế các nhân 
tố tự hủy xuất hiện trong Đảng như : vô tổ 
chức, vô kỷ luật, độc đoán, chuyên quyễn, cục 


bộ địa phương, đồng thời với việc bảo vệ quan 
điểm đường lối, bí mật nội bộ quốc gia. Hiện 
nay, tham nhũng là tệ nạn nghiêm trọng cần 
được kiên quyết khắc phục nếu không sẽ 
chuyển thành vấn đề chính trị. Bởi vì “Bằng 
cách lạm dụng quyền lực, bọn tham nhũng 
đang đục khoét tài sản quốc gia, cướp đoạt của 
nhân dân, làm mọt ruỗng bộ máy Đẳng và Nhà 
nước, bôi nhọ thanh danh của Đảng, tiếp tay 
cho các thế lực thù địch phá hoại chế độ ta” (, 

Đôi mới và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ 
then chốt bảo đảm cho sự nghiệp đổi mới của 
nước ta đi đến thắng lợi. Nhân dân lao động 
nước ta tự nguyện thừa nhận sự lãnh đạo của 
Đảng, song cũng luôn đòi hỏi Đảng phải tự 
nâng mình lên ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ 
mới. Q 


(1) Bài nói của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười tại Hội 
nghị lần thứ 6 BCH TU Đảng (khóa VII), ngày 24 - 11 - 


1993, Tạp chí Cộng sản, sô I - 1994, tr II 


Thời Lê Sơ chỉnh đôn... 
(Tiếp theo trang 55) 


2- Ở các nha môn trong và ngoàải những ai 
môi mệt, già nua, hèn kêm, cùng kẻ đê tiện, 
bất tài, không đảm đương nối việc thì hoặc đôi 
đi chỗ ít việc hoặc bắt nghỉ việc. Chọn người 
từng có công đánh đẹp, người có khí độ, có 
kiến thức khoa bảng và làm được việc để bổ 
dùng. 

3- Việc lựa thải, tuyển chọn phải ‹ công 
minh, vì công việc chứ không vì yêu ghét, bè 
đảng riêng tư mà xếp đặt. Ai làm trái thì Ngự 
sử đài và Hiến tỉ kiểm tra xét tội 0D, 

Sau những đợt khảo khóa, sát hạch, những 
quan viên giỏi mà thanh liêm, cần mẫn thì 
được thăng hàm nâng bậc ; có người mãn hạn 
vẫn được lưu dùng để khích lệ. Những kẻ lười 
biếng, tham nhũng, bất tài, xu nịnh thì bãi 
chức đuổi về ; lỗi nặng thì suốt đời không 
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.được bổ dụng nữa. Sử gia lu Huy Chú đánh _ 


giá biện pháp đó như sau : Muốn cho dân yên 
thì không gì bằng chỉnh đốn quan lại, mà cách 


chỉnh đốn quan lại thì ắt phải khảo khóa công 


việc, xét rõ thượng hạ, làm mực cho thăng 
giáng, mới phân biệt được người có liêm sỉ ; 
chính trị vì thế mới được vẹn toàn. Điểm quan 
trọng của các bậc đế vương muốn làm nên 
cuộc thịnh trị đều không vượt qua lối ây. 

Hệ thống quan lại cùng với bộ máy chính 
quyền các cấp thời bấy giờ luôn được chỉnh đồn, 
cải tổ để phù hợp với xu thế phát triển xã hội. 
Triều đình đứng đầu là vua quản lý nhà nước 
thông qua pháp luật và hệ thống quan lại của 
mình. Nước ta thời Lê Sơ là giai đoạn phát triên 
thịnh trị của chế độ phong kiến. Kết quả đó một 
phần do chính quyền Lê Sơ xây dựng được một 
hệ thống quan chế tiến bộ và hợp lý. 


(11) Xem Đại việt sử ký toàn thư: Sđd, t 3, tr 262 - 263 
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ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - 
NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 


GAY từ trong thời kỳ kháng chiến chống 

Pháp (1946 - 1954), Đảng và Chính phủ ta đã 

quan tâm tới việc chuẩn bị đội ngũ cân bộ 
khoa học trình độ cao cho đất nước băng cách cử 
một số cán bộ sang học tập và nghiên cứu ở các 
nước bạn : Liên xô (cũ), Trung quốc. Dù số lượng 
còn ít ỏi do hoàn cảnh chiến tranh, nhưng việc làm 
đó cũng đã là những cố gắng lớn hướng tới tương lai 
của nên khoa học và giáo dục nước nhà. 

Sau ngày hòa bình lập lại (1954), cùng VỚI VIỆC 
mở rộng quan hệ với các nước trong hệ thống xã hội 
chủ nghĩa lúc đó, công tác đào tạo cán bộ có trình 
độ sau đại “học (SĐH) của ta cũng phát triển khá 
nhanh cả về quy mô và chất lượng nhờ vào sự giúp 
đỡ của các nước anh em. Trong những năm ó0 và 
đặc biệt là giai đoạn 1970 - 1990 trung bình mỗi 
năm chúng ta cử từ 3 000 đến 5 000 học sinh, cán 
bộ sang học tập, nghiên cứu ở các nước Đông Âu và 
Liên xô (cũ), trong đó có hàng trăm thực tập sinh và 
nghiên cứu sinh (NCS). Trong giai đoạn này công 
tác đào tạo SĐH chủ yếu vân dựa vào việc cử cán 
ĐỘ sang, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. Đến nay, 
trong. sô hơn 10 000 người có trình độ SĐH, thi có 
đến gần 7 000 được đào tạo ở Đông Âu, Liên xô (cũ) 
và các nước khác. : 

Từ sau năm 1990, do những biến động chính trị 
-. ở Đông Âu và Liên xô (cũ), các nguôn viện trợ từ 
các nước này chơ Việt nam, trong đó có viện trợ cho 
giáo dục và đào tạo, bị giảm hắn. Từ đó đến nay, 
-'chúng ta đã có nhiều cố gắng tìm kiếm các nguồn 
viện trợ về đào tạo từ các nước khác như Ôt-xtrây- 
lia, Pháp, Nhật, Hà lan, Ân độ, Đức và giữ quan hệ 
đã có với Nga và các nước Đông Âu để tiếp tục cử 
cán bộ và sinh viên ta sang học tập, nghiên cứu. 
Hằng năm, đã có trên 300 cán bộ nhận được học 
bông đề ra nước ngoài nghiên cứu theo nhiều 
chương trình khác nhau. Ngoài các mối quan hệ 


VŨ NGỌC HẢI * 


chính thức trên đây còn có chương trình hợp tác trực 
tiếp về đào tạo giữa các ngành, Các cơ quan nghiên 
cứu Việt nam với các đối tác nước ngoài và đối 
tượng đi học tự túc. - 

Tuy nhiên, so với trước đây và so với yêu cầu 
về nhân lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa (CNH - HĐH) đất nước, khi mà giáo dục - 
đào tạo và khoa học - công nghệ đã được coi là quốc 
sách hàng ‹ đầu thì nguôn đào tạo cán bộ SĐH từ hợp 
tác quốc tế quả là còn quá it Ôi. Hy vọng trong thời 
lan tới, quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, nguôn 
viện trợ học bổng tăng lên, đồng thời nhà nước cũng 
có kế hoạch chủ động đầu tư ngân sách để cấp học 
bổng cho cán bộ ra đào tạo nước ngoài, nhưng 
chúng ta không thể coi đây là chỗ dựa chính. 
Phương hướng cơ.bản vẫn phải là : dựa vào sức 
mình, khẩn trương xây dựng ngành đào tạo SĐH của 
ta trở thành nguôn cung câp chủ yêu đội ngũ cán bộ, 
trí thức có chất lượng cao cho đất nước. 

Ý thức được điều này, ngay từ năm 1976, khi 
đất nước vừa hòa bình, thống nhất, Thủ tướng Chính 
phủ đã ký Quyết định số 224/TTG cho phép đào tạo 
nghiên cứu sinh trong nước. Quyêt định nều rõ : 
“Trước tình hình và nhiệm vụ mới của cách mạng 
trong cả nước, với hệ thống hiện có của các trường 
đại học, các viện nghiên cứu khoa học và đội ngũ 
cán bộ khoa học gồm hàng nghìn người tốt nghiệp 
tiến sĩ, phó tiến sĩ có phẩm chất chính trị tốt và trình 
độ chuyên môn vững vàng, chúng ta có điều kiện để 
tổ chức việc đào tạo trên đại học ở trong nước”. Có 
thể coi đó là quyết định đã khai sinh ra ngành đào 
tạo SĐH của chúng ta. Tính đến nay, đào tạo SĐH 
với tư cách là bậc học cao nhất của hệ thống giáo 
dục quốc dân ở nước ta đã ra đời được tròn 20 năm. 
Chặng đường 20 năm qua của đào tạo SĐH có thể 


* GS, TS, Thứ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo 
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chia làm 2 giai đoạn : Giai đoạn thứ nhất : từ 1976 
đến 1990, chúng ta bắt đầu đào tạo NCS§ (phó tiến 
sĩ) trong nước. Đây cũng là giai đoạn đỉnh cao của 
việc gửi cán bộ, sinh viên đi đào tạo ở Liên xô và 
Đông Âu nên số lượng đào tạo NCS trong nước 
chưa nhiều, quy mô còn hạn chế. Giai đoạn thứ hai : 
từ 1991 đến nay, chúng ta mở thêm bậc đào tạo 
cao học theo Quyết định số 55-HĐBT ngày 9-3- 
1991 của Chủ tịch HĐBT và đến ngày 29-11- 
1993, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị 
định 90/CP về “Cơ cầu khung của hệ thống giáo dục 
quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục 
đào tạo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam” quy định đào tạo sau đại học gồm 2 cấp là đào 
tạo thạc sĩ (cao học) và đào tạo tiến sĩ. Những bước 
phát triển trên đây là tất yếu nhằm thực hiện yêu cầu 
đã được ghi rõ trong Nghị quyết hội nghị Trung 
ương 4 (khóa VII) về giáo dục và đào tạo : “Dân dần 
đưa việc đào tạo trong nước trở thành chủ yếu, tiến 
tới hình thành hệ thống đào tạo sau đại học tương 
đối hoàn chỉnh, có thể đảm nhiệm được đào tạo cán 
bộ sau đại học theo kế hoạch chủ động về ngành 
nghề, đảm bảo chất lượng”. ˆ 

Nhờ những quyết định đúng đắn trên đây, cùng 
những nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo mà đào 
tạo SDH mấy năm qua đã phát triên khá nhanh, 
trước hết là về quy mô, số lượng. Nếu năm 1992, 
chúng ta tuyến được 601 NCS thì đến năm 1995, 
con số này là ! 355 NCS§. 

Cũng năm 1992, chúng ta tuyển 1 474 học viên 
cao học thì năm 1995 là 3.458 người. Tính đến hết 
tháng 8-1996 chúng ta đã tuyển được 3 291 NCS và 
8 442 học viên cao học, trong đó, số NCS đã bảo vệ 
thành công luận ân và được cấp bằng là 2 800 người. 
Công tác đào tạo SĐH của ta hiện cũng đã phủ kín 
được 6 nhóm ngành đào tạo chính gồm khoa học tự 
nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học y dược, khoa học 
nông nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn và khoa 

học quân sự cùng với khoảng 2/3 số chuyên ngành 
_ có đào tạo đại học. Chúng ta cũng đã hình thành 
được 95 cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh gồm 40 cơ 
sở thuộc khối các trường đại học và 55 cơ sở thuộc 
khối các viện nghiên cứu ; đào tạo cao học có 78 cơ 
sở, trong đó khói trường đại học là 59 và khối viện 
nghiên cứu khoa học là 19. 
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Như vậy, sự gia tăng về số lượng người học và 
các cơ sở đào tạo SĐH cũng như sự mở rộng quy mô 
các ngành đào tạo thời gian qua là tương đối nhanh, 
đáp ứng phần nào nhu cầu của người học và xã hội. 
Tuy vậy mặt thứ hai của sự phát triển này cần được 
nhân mạnh chính là chất lượng. 

Cũng cần khẳng định ngay rằng, đa số NCS 
trong. nước đã bảo vệ thành công luận án thời gian 
qua là đạt yêu cầu chất lượng, đặc biệt là khối khoa 
học cơ bản và kỹ thuật. Nhiều luận án có giá trị khoa 
học và thực tiễn, phục vụ thiết thực công cuộc 
CNH - HĐH đất nước. Một số NCS bảo vệ luận án 
phó tiến sĩ trong nước, sau đó đã bảo vệ thành công 


luận ấn tiến sĩ Ở nước ngoài, một số được giải 


thưởng quốc gia và quốc tế. Còn đào tạo cao học 
thời gian qua được tập trung chủ yếu vào đối tượng 
giảng viên các trường đại học. Qua học tập, kiến 
thức của họ được nâng cao một cách hệ thống, phục 
vụ đắc lực cho công tác giảng dạy. 

Đánh giá về chất lượng của đào tạo SĐH cũng 
cần đặt nó trong bối cảnh chung của đất nước và 
ngành giáo dục mới có thể thấy hết được giá trị thực 
của nó. Đào tạo SĐH thời gian qua không đứng 
ngoài mà phải chịu chung những khó khăn thiếu 
thốn của ngành giáo dục và đào tạo. Kinh phí đầu tư - 
quá thấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu, 
thí nghiệm... quá thiếu thốn, cũ kỹ ; thư viện, thông 
tin nghèo nàn..., đội ngũ cán bộ giảng dạy chưa 
nhiều kinh nghiệm trong đào tạo SĐH... Vì vậy, 
những kết quả đạt được nêu trên là đáng ghi nhận. 

Tuy vậy, đào tạo SĐH là bậc học cao nhất 
trong hệ thống giáo đục quốc dân, là bậc đào tạo các 
chuyên gia, các nhà khoa học, đào tạo nhân tài, đào 
tạo những người sẽ làm nên diện mạo của nên khoa 
học và giáo dục nước nhà. Bởi vậy, hơn bất cứ một 
ngành học nào khác, đào tạo SĐH cân chú trọng mặt 
chất lượng, cần đặt chất lượng lên hàng đầu. Vì vậy 
phải thắng thắn mà thừa nhận, trong đào tạo SĐH 
thời gian qua, mặt chất lượng vẫn còn nhiều hạn chế 


'và bất cập, chưa theo kịp sự phát triển về quy mô và 


sô lượng. 

Ở bậc đào tạo NCS, những hạn chế và yếu kém 
thể hiện ở chỗ kiến thức cơ bản và cơ sở còn yếu, 
nặng tính hàn lâm, chưa gắn bó hữu cơ với quá trình 
phát triên kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, 
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không ít luận án được bảo vệ xong bị lãng quên 
trong ngăn kéo, ít và không có giá trị thực tiền, 
không thể triển khai và ứng dụng. Người làm luận 
án quá nặng việc chăm sóc luận án mà không chú 
trọng tăng cường các kiến thức bề rộng, liên ngành. 
Nhìn chung các NCS về tự nhiên và công nghệ thì 
thiếu kiến thức về khoa học xã hội, nhân văn và 
ngược lại. Tính tự lập của NCS trong nghiên cứu 
chưa cao, còn quá ý lại vào thầy hướng dân, chưa 
bảo đâm đúng quy định làm luận ân là thầy chỉ đóng 
vai trò gợi ý, nhận xét, hướng dẫn còn NCS§ phải thật 
sự độc lập nghiên cứu. Một điềm yếu khá rõ của 
NCS ta là trình độ ngoại ngữ. Đây là một hạn chế 
quan trọng đối với một người làm nghiên cứu để có 
thể mở cánh cửa thông tin với thế giới bên ngoài. 
Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng 
của công tác nghiên cứu. 

Về đào tạo cao học, đây là một bậc học hoàn 
toàn mới ở Việt nam, nên trong tổ chức biên soạn 
chương trình, cơ chế kiểm tra đánh giá... còn nhiều 
lúng túng, nhược điểm. Cho đến nay, chúng ta vẫn 
chưa xây dựng được một hệ thống chương trình độc 
lập quy chuẩn cho đào tạo cao học mà chủ yếu vẫn 
phải vay mượn, tham khảo của nước ngoài. Các cơ 
sở đào tạo ở khối các viện nghiên cứu còn thiếu bộ 
máy quản lý chuyên trách, làm ảnh KEHOHE đến chất 
lượng đào tạo. 

Một trong những vấn đề của đào tạo SĐH gần 
đây khiến dư luận quan tâm và có ý kiến là hình thức 
NCS ngắn. hạn. Đây là một hinh thức đào tạo NCS 
theo Quyết định 224/TTG cho phép : “Đối với 
những cán bộ khoa học đã có công trinh nghiên cứu 
khoa học có giá trị phục vụ sản xuất, đời sông, quốc 
phòng... thì không phải làm luận án mà được hội 
đồng chấm thi xem xét và công nhận”. Sự ra đời của 
quyết định này có ý nghĩa tình thế của nó. Thực sự 
Ở nước ta đang có một đội ngũ các nhà khoa học 
(chủ yếu là khoa học xã hội) có bề dầy nghiên cứu, 
có nhiều công trình đã được công nhận về mặt khoa 
học, có uy tín trong giới... nhưng vì nhiều nguyên 
nhân khách quan, lịch sử mà chưa có điều kiện bảo 
vệ luận á án PTS. Bởi vậy, quyết định về chế độ NCS 
ngắn hạn là một giải pháp tình thế đúng đắn đề 'giÚp 
số đối tượng nêu trên có điều kiện chuẩn hóa về văn 
bằng học vị mà không cần trải qua những khâu 


không cần thiết. Tuy nhiên để nâng cao chất lượng, 
Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã có Quyết định 
02/SĐÐH-QĐ, quy định tiêu chuẩn NCS ngắn hạn 
như : phải có ngoại ngữ băng B, phải học xong các 
chương trình bô túc các môn cơ bản, cơ sở, chuyên 
ngành, phải có một số lượng nhất định các kết quả 
nghiên cứu đã được công bố, phải viết luận án và 
bảo vệ luận án trước một hội đồng khoa học cấp nhà 
nước. Rõ ràng, không phải tất cả các luận án NCS 
ngắn hạn đều kém chất lượng, nhất là ở đối tượng 
Các cân bộ khoa học lâu năm. Tuy nhiên, , VIỆC quy 
định về bằng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, về sỐ lượng 
các công trình nghiên cứu, vê các môn học chuyển 
đối mới chỉ thuần túy định lượng mà chưa có kiểm 
tra thực chất... Đồng thời việc thực hiện chế độ NCS 
ngắn hạn cũng đã bị kéo dài quá mức cần thiết. Vì 
vậy, nó đã tạo điều kiện cho rất nhiều đối tượng 
khác nhau (không chỉ các nhà khoa học) cùng đố xô 
vào làm NCS ngắn hạn. Điều đó. cộng với sự lỏng 
lẻo, dễ đãi (và không loại trừ cả tiêu cực) ở một số 
cơ sở đào tạo, một số hội đồng chấm luận án đã 
khiến cho việc đào tạo NCS ngắn hạn có thể đã lọt 
lưới những luận ân kém chất lượng, chịu sự nghi ngờ 
chính đáng của dư luận. 

Trước tình hình đó, giữa năm 1996 Bộ giáo dục 
và đào tạo đã kịp thời chấm dứt chế độ NCS ngắn 
hạn. 

Hiện nay, ngành giáo dục và đào tạo đang đứng 
trước sức ép nặng nề của nhu câu về dân trí, nhân 
lực, nhân tài cho sự nghiệp CNH - HDH đất nước. 
Đối với đào tạo SĐH đó là sức ép của nhu cầu về 
đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, đội ngũ nhân tài. 
Ngoài nhu cầu tất yếu về nguôn nhân lực chất lượng 
cao cho phát triển khoa học - công nghệ và kinh tế - 
xã hội, hiện chúng ta còn đang vấp phải một nguy 
cơ nghiêm trọng : sự hãng hụt về thế hệ trong đội 
ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành. 

Tuổi bình quân của các nhà khoa học, các cán 
bộ giảng dạy đại học, các chuyên gia giỏi tất cả các 
ngành khoa học - công nghệ đều đã quá cao mà lớp 
người kế cận lại chưa đủ. Ở một số ngành khoa học 
cơ bản, người ta đã nói đến nguy cơ “tuyệt tự” đội 
ngũ chuyên gia đầu ngành trong thế kỷ tới nếu 
không có ngay những giải pháp bổ sung kịp thời. 
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Như vậy, số lượng hơn 10 000 người có trình 
độ SĐH hiện nay của chúng ta là quá ít ðI so với các 
nước trong khu vực (Hàn quốc có 81 000 người) và 
càng ít ỏi hơn nếu so với nhu cầu hiện tại và tương 
lai gần của đất nước. Việc đáp ứng nhu câu này là 
trach nhiệm nặng nề của đào tạo SĐH. 

Những đòi hỏi về số lượng đi liên với đòi hỏi 
về chất lượng. Việc mở rộng quy mô về đào tạo 
S$ĐH phải găn liền với việc nâng cao chất lượng của 
đội ngũ NCS và học viên cao học theo hướng vừa 
cơ bản vừa chuyên sâu, khắc phục những mặt hạn 
chế và yếu kém hiện nay cho phù hợp với tình hình 
mỚI. 

Trên tỉnh thàn đó, thời gian sàn đây Bộ giáo 
dục và đào tạo đã có một số điều chỉnh, sửa đối 
trong nội duns, chương trình nhằm đưa đào tạo SĐH 
đi vào nền nép : ban hành quy chế mới về đào tạo 
S$ĐH (2-1996), tăng cường các môn cơ bản, chuẩn 
hóa thông nhất trình độ ngoại ngữ. tin học... Tuy 
nhiên, trước mặt ngành đào tạo SĐH còn rất nhiều 
việc phải làm, nhiều nhiệm vụ phải giải quyết. 

Phương hướng chung là xây dựng một hệ 
chương trinh đào tạo sao cho tất cả mọi công dân 
Việt nam dù ở bất cứ môi trường, hoàn cảnh nào, 
nếu có nhu cầu đào tạo SĐH đều được đáp ứng với 
nhiều hình thức linh hoạt. Tiếp tục cải tiễn nội dung 
chương trình, theo hướng quy chuân hóa, hòa nhập, 
liên thông với quốc tế, đặc biệt là khân trương hoàn 
thiện chương trình đào tạo cao học với tư cách là 
một bậc học trên đại học. Để bảo đảm chất lượng 


đào tạo, trình độ người học tương xứng với vẫn 


bằng, cần đôi mới phương pháp đào tạo, kích thích 
tính tự lập, tính chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu 
của người học, đôi mới phương pháp đánh giá : 
khách quan, toàn diện, tăng cường công tác quan lý 
chất lượng một cách chặt chẽ, chú trọng thực chất. 
Trước mắt cần rà soát lại toàn bộ các cơ sở đào tạo, 
chấn chỉnh hoặc loại bỏ những cơ sở yếu kém, 
không bảo đảm yêu cầu đào tạo. chấn chính thành 
phân các hội đồng chăm luận án một cách gọn nhẹ, 
bảo đảm tính khách quan, hiệu quả, kiên quyết 
chống những biểu hiện tiêu cực, để dãi, thương mại 
hóa, chạy theo số lượng đơn thuân trong đào tạo 
S$ĐH. Để làm được điều này ngoài trách nhiệm của 
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cơ quan quản lý, cũng cần nhân mạnh trách nhiệm 
của các trường, các cơ sở đào tạo trong việc giữ uy 
tín chất lượng sản phẩm của mình, trách nhiệm của 
các hội đồng chấm luận án.cũng như mỗi thành viên 
hội đồng khi đánh giá, cho điểm luận án. Đội ngũ 
các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy của ta hiện đủ 
sức gánhi vác trách nhiệm đào tạo SĐH, nhưng ngay 
từ bây giờ cũng cần có phương án bồi dưỡng nâng 
cao trình độ, cập nhật trình độ quốc tế và tích cực 
chuẩn bị đội nøủ kế cận. 

Vẻ phia người học, với phẩm chất thông minh, 
cần cù việc tiếp thu các kiến thức khoa học công 
nghệ hiện đại, nâng cao trình độ ngoại ngữ v.v. để 
theo kịp trình độ khu vực và quốc tế, là hoàn toàn 
trong tầm tay. Nhưng như trên đã nói, SĐH là bậc 
học tạo ra nhân tài của đội ngũ trí thức, của các nhà 
quản lý tương lai của đất nước. Do vậy, cần đặc biệt 
coi trọng việc giáo dục lòng yêu nước, định hướng 
xã hội chủ nghĩa, giáo dục chủ nghĩa Mắc - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, bản sắc và truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc Việt nam. 

Cuối cùng là chính sách của nhà nước đối với 
đào tạo SĐH. Là bậc học cao nhất, đào tạo SĐH có 
thể và cần được xã hội hóa trong trào lưu chung của 
giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, với vai trò và tầm 
quan trọng của nó, đào tạo SĐH xứng đáng nhận 
được sự đầu tư thích đáng và cơ bản của nhà nước 
thay vì chính sách đầu tư nhỏ giọt bấy lâu nay. Bởi 
vì hơn bất cứ một bậc học nào khác, để bảo đảm chất 
lượng. đao tạo SH cần có một nên tảng vật chất 
bao gồm : các phòng thí nghiệm, trang thiết bị, dụng 
cụ thí nghiệm, thư viện, tài liệu, thông tin... hiện đại, 
ngang tầm quốc tế. 

Hiện nay, ở một số ngành đào tạo SĐH, nhất là 
khoa học cơ bản, trước mắt và tương lai rất cần cho 
sự phát triển đất nước, nhưng lại rất ít hoặc hầu như 
không có người theo học do những điều chỉnh tự 
phát của cơ chê thị trường trong xã hội. Bởi vậy, ở. 
đây cần sự điều chỉnh của chính sách nhà nước, đầu 
tư, đãi ngộ hợp lý để tạo nên sự cân bằng trong hệ 
thống đào tạo SĐH, vi sự phát triển trước mắt và lâu 
dài của đất nước C] 
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ỘT thực trạng rất đáng quan tâm ở 
nước ta hiện nay là sự chênh lệch vê 
phát triên kinh tê - xa hội, giáo dục, đào 


tạo... giữa các dân tộc, đặc biệt là giữa các dân, 


tộc thiểu số (DTTS) và dân tộc đa số (Kinh), 
giữa miền núi (nơi phần lớn đồng bào DTTS cư 
trú) và miền xuôi (nơi phân lớn đông bào Kinh 
sinh sống). Về mặt chính trị, trên thực tế cũng 
có sự không đồng đều. Chỉ khi nào khắc phục 
được sự chênh lệch vê mọi mặt, trong đó có 
chính trị, mới đem lại sự binh đẳng thực tế và sự 
làm chủ đầy đủ cho các dân tộc ở nước ta. Do 
đó, xây dựng và củng cố sự bình đẳng nói chung, 
và sự bình đẳng chính trị nói riêng là nhiệm vụ 
quan trọng của công tác dân tộc và chính sách 
dân tộc hiện nay ở nước ta. : 


1 - Sự phát triển không đồng đều về mặt 
chính trị giữa các dân tộc thể hiện ở các mặt 
sau đây : 


a) Ý thức chính trị: Ý thức về một đất nước 
Việt nam thông nhất, tổ quốc của một “dân tộc 
Việt nam” thống nhất là tinh thần chính trị nồi 
bật của các dân tộc Việt nam. Điều này được 


hình thành một cách khách quan do nhiều dân. 


tộc ở Việt nam có cùng nguôn gốc lịch sử ; do 
đặc điểm cư trú Xen kẻ nhau và phân tân của 
nhiêu dân tộc ; do sự có kết truyền thống chống 
thiên tai, địch họa để tồn tại và phát triển ; và 
đến hôm nay, đặc biệt là do đường lối dân tộc 
đúng đắn của Đảng và những thắng lợi của các 
quá trình cách mạng Việt nam đem lại... 

Do vậy, ở Việt nam, khẩu hiệu của Bác Hồ : 
“Không có gì quý hơn độc lập tự do” là mục 


THANH HỎNG * 


đích cao nhất của quyền tự quyết dân tộc. Ý thức 
chính trị bao trùm trong quan hệ dân tộc là đoàn 
kết đấu tranh giành và giữ độc lập của tổ quốc, 
giữ vững an ninh biên giới và chủ quyền lãnh thô 
quốc gia, cùng nhau xây dựng đất nước Việt 
nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh. 

Ý thức trên đã trở thành phổ biến trong các 
dân tộc Việt nam. Nhưng không phải không có 
những người, những bộ phận của cả DTTS lẫn - 
dân tộc đa số, ở chỗ này hay chỗ khác, lúc này 
hay lúc khác đã không tự nhận thức một cách 
đầy đủ và sâu sắc vê vân đề này. Vẫn có nhừng 
người rời bỏ quê hương đến với “tố quốc khác”. 
Vẫn có một số người bị kẻ xấu lừa bịp kích động - 
thù hăn dân tộc hoặc bị chúng lợi dụng những 
vấn đề thuộc về lịch sử xa xưa (không có lợi cho 
đoàn kết và ý thức cộng đồng dân tộc thống 
nhất) để lôi kéo họ thực hiện chia rẽ đất nước, 
với mưu đồ về một vùng đất nào đó tách rời, độc 
lập với Tổ quốc Việt nam... Vẫn có một số đồng 
bào DTTS chưa hiểu hết ý nghĩa thiêng liêng và 
trách nhiệm của minh trong việc giữ gin biên 
cương, báo vệ từng tác đất của tô quốc. Ngược 
lại không là bà con miền xuôi lên định cư, phát 
triển kinh tế ở miền núi chưa nhận thức đầy đủ 
tầm quan trọng của địa bàn miền núi và vấn đề 
dân tộc về mặt chính trị. 


b) Văn hóa chính trị : Nhần dân các dân tộc 
nước ta, trong mọi giai đoạn cách mạng đêu đặt 
niềm tin vào Đảng, vào con đường đi lên chủ 


* PTS triết hoc, Học viện chính trị quốc gia Hô Chí 
Minh 
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nghĩa xã hội của đất nước. Những năm tTƯỚC đổi 
mới, trong tình hình khủng hoảng kinh tế - Xã 
hội, đã có những biểu hiện về sự giảm sút niềm 
tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng 
và sự điều hành của Nhà nước. Nhưng nhân dân 
các dân tộc mong muốn Đảng và Nhà nước sửa 
chữa những sai lầm, khuyết điểm để đưa đất 
nước đi lên chứ không đòi đa nguyên chính trị, 
đa đảng đối lập và càng không có ý định phủ 
nhận vai trò lãnh đạo của đảng. Đó là điều rất 
đáng quý. 

Tuy nhiên điều đáng nói là ở sự nắm vững 
và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước ở vùng đông bào các dân 
tộc. Nói chung các văn bản của Đảng và Nhà 
nước đến với khu vực các DTTS thường chậm. 
Việc tiếp nhận những nội dung của đường lối, 
chính sách theo hai hướng : rất dễ dàng tiếp thu 
hoặc không tiếp thu. Rất dễ dàng tiếp thu, cũng 
do xuất phát từ niềm tin của đồng bào DTTS, 
bản chất thuần phác của người dân miền núi. 
Hướng tiếp nhận này thường là không trên cơ sở 
phân tích nắm vững. quán triệt và do vậy đồng 
bào không hiêu hết nội dung, tỉnh thần của 
đường lối chính sách. Ngược lại việc đơn giản 
không tiếp nhận các chủ trương chính sách của 
đồng bào DTTS cũng do nhiều nguyên nhân : 
chủ trương, chính sách đó có thê chưa thật phù 
hợp, do sự truyền đạt kém của cán bộ hoặc do sự 
xuyên tạc và lợi dụng của kẻ xấu. Vì thế, việc 
thực hiện các văn bán lãnh đạo và quản lý của 
các cấp bộ đảng và chính quyền các cấp ở vùng 
DTTS còn nhiều hạn chế. 

Thêm vào đó tình trạng biệt lập và thiếu 
thông tin, không có đường giao thông thuận 
lợi... đã đưa đến thái độ lãnh đạm chính trị, 
không biết đến, không quan tâm đến tình hình 
chính trị và mọi mặt nói chung của quốc tế, quốc 
gia, của tỉnh, của cộng đồng địa phương huyện, 
xã. 

Văn hóa chính trị còn được thể hiện tập 
trung ở văn hóa pháp luật - hiểu biết phâp luật, 
sông và làm việc theo pháp luật. Ở đồng bào 
Kinh, ngay cả với cân bộ, mây năm gần đầy việc 
tìm hiểu, học tập pháp luật mới được phát trin. 
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Ở các vùng DTTS, kể cả trong đồng bào và cán 
bộ, việc làm này còn rất hạn chế. Trong khi đó, 
sức mạnh của thần quyền kết hợp với tộc quyền, 
ý thức của dòng họ, của già làng, già bản... có 
phần mạnh mẽ có lúc có nơi làm át đi hiệu lực 
của pháp luật. 

Ở miền xuôi, khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra” đến với nhân dân sớm và 
sâu rộng hơn. Những sinh hoạt chính trị để đóng 
góp xây dựng đảng, xây dựng đường lối của 
đảng và luật pháp của nhà nước được nhiều tầng 
lớp nhân dân tham gia (trực tiếp hoặc qua đài 
báo và văn bản...). Còn ở miền núi vùng đồng 
bào các dân tộc thiểu số, điều này chưa trở thành 
hành vi chính trị, hơn nữa là nhu cầu chính trị 
của đồng bào. Hoặc nếu có, cũng chưa thật đáng 
kể. 

c) Trực tiếp tham gia hoạt động của hệ 
thống chính trị từ cấp trung ương đến địa 
phương. 

Hệ thống chính trị của chúng ta về bản chất 
là của dân, do dân và vi dân. Do vậy, không có 
sự phân biệt DTTS hay đa số, các dân tộc đều có 
quyền tham gia trực tiếp vào bộ máy và các hoạt 
động Của cơ quan đảng, nhà nước, và tổ chức 
quân chúng. Qua đó, thê hiện rõ nhất sự bình 
đăng về chính trị. 

Cũng như dân tộc Kinh, ở các DTTS, đội 
ngũ cán bộ quản lý, bao gồm cả dân cử và được 
bổ nhiệm không ngừng lớn mạnh. Trong quốc 
hội cũng như trong hội đồng nhân dân các cấp, 
đại biểu người DTTS chiếm tỷ lệ thích đáng. 
Trong quốc hội không chỉ có đại biểu của các 
DTTS có số người tương đối đông mà có cả đại 
biêu của các dân tộc ít người hơn. Quốc hội khóa 
VII có 3 Phó chủ tịch là người Thái, Êđê, và 
Gie- -triêng và khóa IX, Chủ tịch Quốc hội hiện 
nay là đồng chí dân tộc Tày. Ở miền núi, trong 
hội đồng nhân dân các cấp, nhất là cấp xã, các 
đại biểu người DTTS chiếm tỷ lệ lớn hơn, và 
thường có khá đầy đủ đại biểu các DTTS tại địa 
phương. Trong chính phủ có một số đại biểu 
người DTTS giữ chức bộ trưởng, chủ nhiệm ủy 
ban của nhà nước và nhiều người khác là thứ 
trưởng, phó chủ nhiệm ủy ban. Hội đồng Chính 
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phủ khóa IX đã có hai thành viên là người 
DTTS. Ở chính quyền các cấp của địa phương 
miền núi có không ít người. là DTTS. Riêng. Ở 
vùng núi phía Bắc có ít nhất 50% cán bộ cấp 
tỉnh, 60% cán bộ cấp huyện và tỷ lệ đáng kể ở 
cấp xã, là người DTTS. Nhiều tỉnh, huyện, xã 
miền núi, người lãnh đạo chủ chốt là DTTS. 
Trong hệ thống tổ chức đảng, có ủy viên Bộ 
chính trị người dân tộc Tày, nhiều ủy viên Ban 
chấp hành trung ương Đảng là người Tày, Nùng, 
Thái, Mường, Hmông, Ê-đê, Gia-rai, Giề-triêng. 
Trong các tỉnh ủy, huyện ủy, nhất là đẳng ủy xã 
miền núi, tỷ lệ người DTTS khá đông. Ví dụ 
điển hình là tỉnh ủy Lạng sơn khóa VIII có 
85,4% là người DTTS, khóa JX có 91,2%, 
khóa X và XI có 86,5%. Ở một số dân tộc, tý lệ 
cán bộ đảng trội hơn tỷ lệ dân số của họ ở địa 
phương. Hiện nay đã có 12 bí thư tĩnh ủy là 
người DTTS. 


Tất nhiên vấn đề số lượng là quan trọng, do 
đó ỏ Ở trung ương cũng như ở các cấp địa phương 
số lượng cán bộ lãnh đạo người DTTS vẫn cần 
được tăng cường để có tỷ lệ cần thiết. Nhưng 
điều cần thiết là ở chất lượng. Do nhiều lý do, 
không ít cần bộ người DTTS chưa đáp ứng được 
đầy đủ những đòi hỏi của vị trí lãnh đạo được 
giao. Còn đối với cán bộ chuyên môn, viên chức 
người DTTS ó Ở Các cơ quan đáng, nhà nước và tổ 
chức quân chúng thì còn ít, chất lượng cũng có 
mặt hạn chế. 

Số lượng và chất lượng đẳng viên của các 
dân tộc cũng có ý nghĩa lớn và trực tiếp về mặt 
chính trị. Hiện nay vẫn đề này vẫn còn hạn chế 
ở các DTTS. Tính đến 30-1 1-1995 số đẳng viên 
DTTS là 182 842 (chỉ bằng 8,59% tổng số đảng 
viên cả nước). 

2 - Những chênh lệch về chính trị nêu 
trên là do nhiều nguyên nhân như : 


a) Sự chênh lộch trong phát triên kinh tế. 
Trong những năm đổi mới, nền kinh tế Š miền núi 
có nhiều biến chuyển tốt. Nhưng đó mới. chí là 
“những chuyển biến bước đầu, những tôn tại, 
khó khăn, trở ngại còn rất lớn, có mặt khá nặng 

nề”. Hiện nay, nhìn chung trình độ phát triển 


kinh tế miền núi vẫn còn rất thấp. Kinh tế hàng 
hóa chậm phát triển, kinh tế tự nhiên và nửa tự 
nhiên còn chiếm tỷ trọng không nhỏ. Tình trạng 
du canh du cư vân chưa được khắc phục một 
cách căn bản. Nghèo đói vẫn còn trên diện 
rộng... Đặc biệt, địa hình miền núi phức tạp, bị 
chia cắt, trong khi đó hạ tầng cơ sở như đường 
giao thông còn kêm phát triển, chưa trở thành hệ 
thống thông suốt giữa các vùng, từ đó kìm ham 
VIỆC g1aO lưu ở miên núi cũng như giữa miền núi 
và miên xuôi. 


Ở nước ta còn đến 343 xã và trung tâm cụm 
xã (trong đó chủ yếu ở miền núi) chưa có đường 
ô tô. Sự biệt lập, khép kín ở các vùng DTTS dễ 
tạO ra tính cục bộ và sự thờ ơ chính trị. Nhưng 
đồng thời, sự pha trộn giữa tình trạng thấp kém 
và lạc hậu về kinh tế đó với tình trạng xâm nhập 
do mở cửa kinh tế dọc đường biên giới lại dễ tạo 
sự pha tạp về chính trị không thể xem thường. 


b) Mặt bằng dân trí, văn hóa, thông tin thấp. 
Ơ miền núi, vùng DTTS sinh hoạt văn hóa còn 
rất thiếu thốn. Đồng bào, không chỉ thiếu ăn mà 
còn thiếu cả thông tin, tỷ lệ người thất học và mù 
chữ còn lớn. Trong khi đó chất lượng giáo dục 
giảm sút. Số học sinh phổ thông các cấp, nhất là 
các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, 
đại học có chiều hướng giảm... 


Mặt bằng dân trí ở miền núi còn thấp v và 
đỉnh cao dân trí cũng hạn chế nhiều. Đội ngũ trí 
thức người DTTS (học vấn từ cao đẳng trở lên) 
mới chiếm khoảng 3% trí thức cả nước. Có đến 
10 dân tộc chưa có người đạt trình độ cao đẳng, 
đại học. Sự giác ngộ chính trị của lực lượng cắn 
bộ nói chung chỉ có thể có được thông qua giáo 
dục chính trị bằng nhiều hình thức, nhất là được 
qua các lớp lý luận. Trong 10 năm (1983 - 
1993), phân viện Hà nội và phân viện Đà năng 
(Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) có 
mở những lớp lý luận đặc biệt cho những cần bộ 
DTTS, nhưng chỉ có hơn 900 người được học. 
(Có nhiều dân tộc không có cần bộ đi học). 

c) Nhiều tập tục lạc hậu còn tôn tại tác động 
tiêu CỰC đến ý ý thức chính trị của nhân dân. Bọn 
phản động và các thế lực thù địch lợi dụng địa 
bàn hiểm trở của miền núi, sự thuần phác của 
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~——. 


Trong ngày hội của dân tộc 


đồng bào, và những tập tục lạc hậu trong các 
DTTS để thực “hiện âm mưu chống phá cách 
mạng nước ta về mọi "mặt, Sự phát triển tôn giáo 
(công giáo, tin lành) một cách không. bình 
thường ở vùng DTTS (nhất là trong đồng bào 
H'mông vùng núi phía Bắc), việc xuất hiện 
những “đạo mới”, ở đồng bào Tày, Nùng, Dao 
gây- nên nhiều tác hại và mất ổn định xã hội, là 
những ví dụ dễ nhận thấy về vấn đề này trong 
những năm gần dây. 


d) Những yếu kém, và đặc biệt là những Sai 
lầm và khuyết điểm' trong lanh đạo và quản lý 
của cán bộ đẳng và chính quyền đã hạn chế đến 
quyền làm chủ về chính trị của nhân dân nói 
chung trong đó có đồng bào các DTTS. 


Cán bộ d ở miền núi bao gồm người DTTS và 
người miền xuôi được điều động hoặc tự nguyện 
lên công tác. Chính sách đối với lực lượng cán 
bộ này, cũng như kế hoạch đào tạo và bòi dường 


cần bộ tại chỗ chưa được nghiên cứu đầy đủ, 


thực hiện lại thiếu nhất quán, không khuyến 


,/ 


Ảnh : TTXVN. 


khích được cán bộ yên tâm gắn bó với miền núi. 
“Cho đến nay, các địa phương. miền núi chưa 
hình thành được đội ngũ cán bộ có năng lực phù 
hợp, am hiểu miền núi và có tầm huyết đối với 
sự nghiệp xây dựng và phát triển miền núi” 


.___ Nạn quan liêu và tham nhũng của cần bộ ¿ Ơ 
vùng đồng bào DTTS không phải là hiện tượng 
cá biệt. Ngân sách của nhà nước bao cấp cho 


vùng DTTS, tiền của cho các dự ấn phát triển 


miên núi, có nơi, có lúc bị xà xẻo một cách quá 
đang... Có những chi nhánh ngân hàng phát triển 
nông :ghiệp ở vùng DTTS không cho bà con 
vay, tiền mà lại lén lút chia nhau đi đánh đề hàng 
tỉ đồng. Miền núi có vị trí chiến lược rất quan 
trọng nhưng chưa được quan tâm đúng mức, sự 
chỉ đạo của các cấp, các ngành từ trung ương 
đến cơ sở có phân còn thiếu trách nhiệm, quan 
liêu, khoán trăng. 


3 - Từ tình hình và nguyễn nhân trên việc 
tiếp tục xây dựng và củng cố quyền làm chủ 
về chính trị của các dân tộc, khắc phục những 


chênh lệch về chính trị để thực hiện sự bình 
đắng dân tộc trên thực tế và ngày càng đầy 
đủ là một trách nhiệm lớn của công tác dân tộc 
hiện nay ở nước ta. Để đạt được điều này theo 
tôi cần tập trung vào mấy hướng sau đây : 


a) Tiếp tục đẩy nhanh nhịp độ phát triển 
kinh tế miên núi và vùng DTTS. Đây là cơ sở 
quyết định dẫn đến biến đổi tích cực mọi mặt 
của đời sống xã hội, kể cả phương diện chính trị. 
Theo tỉnh thần của Chỉ thị 525 của Thủ tướng 
Chính phủ, việc tiếp tục đây nhanh nhịp độ đối 
mới phát triển kinh tế miền núi và vùng DTTS 
phải chú ý đến 3 khâu then chốt là : chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế miền núi, bảo vệ rừng gắn với 
định canh định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng. 

b) Đổi mới và kiện toàn để nâng cao chất 
lượng hệ thống chính trị ở các địa phương miễn 
núi và vùng DTTS. Đây là một phương hướng 
quan trọng, trực tiếp tác động đến các hoạt động 
và nhận thức chính trị của đông bào dân tộc. 

Phải thường xuyên chăm lo đến công tác 
xây dựng đảng để các tổ chức đảng ở miền núi 
trong sạch: và nâng lên một bước về chất lượng 
lãnh đạo. Ủy ban nhân dân các địa phương phải 
tăng cường cán bộ đủ trình độ, đủ trách nhiệm 
để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các tỉnh 


cần phải có kê hoạch cụ thê về sử dụng, đào tạo 


bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc và miền 
núi. Phải phối hợp lực lượng của các cấp từ trung 
ƯƠng đến địa phương và các ngành, các đơn vị 
tạo SỨC mạnh tập thê để làm tốt nhiệm vụ phát 
triển miền núi.. 

Cần có quy định vận dụng nguyên tắc tập 
trung dân chủ phù hợp trong hội đồng nhân dân 
ở địa phương có nhiều dân tộc khác nhau đề hội 
đồng nhân dân thực sự là cơ quan quyền lực của 
dân, đồng thời bảo đảm đoàn kết dân tộc. Củng 
cố chính quyền cấp xã gắn với việc xác định 
đúng đắn nhiệm vụ của các buôn, làng, bản, chú 
ý đến vai trò của các trưởng bản, già làng trong 
nhiệm vụ quản lý xã hội và an ninh quốc phòng. 
Đổi mới hình thức tô chức và phương thức hoạt 
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động của các đoàn thê quần chúng cho phù hợp 


_ với thực tế miền núi nhằm động, viên mạnh mẽ 


phong trào quần chúng thực hiện thắng lợi chủ 
trương và chính sách của Đảng. | 

c) Nâng cao dân trí và thực hiện tốt những 
vấn đê xã hội để tạo điều kiện năng cao văn hóa 
chính trị cho đồng bào các DT TS. Đây là một 
phương hướng vừa cấp bách vừa lâu dài, đòi hỏi 
sự kiên trì và những biện pháp thích hợp. 

-Để phát triên giáo dục miền núi, cần nghiên 
cứu lại nội dung chương trình và phương thức 
dạy và học, quy mô trường lớp cho phù hợp với 
đặc điểm từng vùng dân tộc. Mở rộng các hinh 
thức trường lớp phù hợp (lớp ghép, trường bán 
trú, trường dân tộc nội trú...). Động viên các lực 
lượng (bộ đội biên phòng, các cơ quan đoan 
thê), ĐÓP phần làm nhiệm vụ giáo dục. Phát triển 
những trung tâm đại học (tại Đà lạt, Buôn ma 
thuột, Thái nguyên) để có thêm thuận lợi đào tạo 
nhanh trí thức người DTTS, Nghiên cứu chính 
sách mới, đây đủ đối với cán bộ, giáo viên miền 
núi, khuyến khích giáo viên miền xuôi lên công 
tác ở miền núi, thu hút con em các dân tộc sau 
khi tốt nghiệp ở các trường hăng hái trở về xây 
dựng quê hương. 

Phát triển phát thanh và truyền-hình ở miền 
núi và vùng DTTS, nhất là các buổi phát thanh 
bằng tiếng dân tộc. Phát triên các đội thông tin 
lưu động với các chương trình tuyên truyền phù 
hợp. Tài trợ cho những loại sách báo có tác dụng 
thiết thực đối với miền núi vùng DTTS. Từng 
bước nâng cao hoạt động văn hóa quần chúng, 
bảo tôn văn hóa dân tộc, khôi phục và nâng cao 
các lễ hội truyền thống lành mạnh. Làm tốt cuộc 
vận động đông bào không trông cây thuốc phiện 
và tô chức cai nghiện có hiệu quả. Củng cô các 
tô chức y tế miền núi vùng DTTS và thực hiện 
các chính sách phát triên sự nghiệp bảo vệ sức 
khỏe cho đồng bão các dân tộc LI 
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_TẩY hGWYÊPh 


NGUYÊN VĂN NAM °* - NGUYÊN THƯỢNG HIẾN ** 


ỐNG trên một vùng cao nguyên rộng lớn 
hùng vĩ, nhiều rừng, nhiều núi, nhiều 
nắng, nhiều mưa, các dân tộc Tây 
nguyên từ ngàn xưa đã biết đấu tranh để thích 
nghỉ và tồn tại. Trên cơ sở nền kinh tế nương 
rẫy, các dân tộc Ba na, Gia rai, M'nông, Ê đê, 
Sê đăng... đã sáng tạo nên một nền văn hóa 
mang đậm bản sắc dân tộc mình. Ở đây cũng 
cần đề cập đến một yếu tố mới của Tây nguyên, 
đó là tình trạng cư trú xen kế ngày cảng tăng 
giữa các dân tộc (gồm 40 dân tộc). Sự đan xen 
và hòa nhập này đã tạo nên một bức tranh đa 
dạng, với một khối lượng khá đồ sộ cac giá trị 


văn hóa. Nói đến Tây nguyên mọi người nghĩ 


ngay đến cổng, chiêng, đến âm nhạc, hát múa, 
lễ hội đâm trâu, lễ hội Pơ thi, đến nhà mồ, tượng 
mồ, nhà rông, nhà dài, rượu cần. Nói đến giá trị 
văn hóa Tây nguyên cũng không thể không 
nhắc đến những khan (sử thi), Đăm san, Xinh 
nhã, những tác phẩm nổi tiếng nhất trong vốn 
cổ văn học các dân tộc thiểu số ở nước ta... Sắc 
thái văn hóa các dân tộc Tây nguyên cùng với 
văn hóa các dân tộc khác đã làm cho nền văn 
hóa Việt nam trở nên đa dạng và độc đáo. 
Trong đời sống một con người, một gia 
đình, một làng buôn thường có những thời điểm 
có ý nghĩa quan trọng đáng ghi nhớ : ngày sinh, 
ngày trưởng thành, ngày cưới, ngày lên nhà 
mới, tuổi già, ngày qua đời và tang lễ... Để đón 
mừng hoặc ghi nhận những vui, buồn đó, đồng 
bào các dân tộc Tây nguyên thường tổ chức các 
lễ hội. Lễ hội diễn ra theo chu kỳ vòng đời con 
người, hoặc theo chu kỳ vòng đời của cây trồng. 
Phần lớn các lễ hội đó gồm hai phần : phần đầu 
là nghi thức tín ngưỡng, phần sau là vui chơi liên 
hoan. Ở một số buôn làng phần. vui chơi liên 
hoan có khi nhiều hơn phần nghỉ lễ, và điều này 
cũng dễ cắt nghĩa, bởi lẽ xen giữa các thời kỳ 
lao động là hoạt động vui chơi, giải trí (có thể 
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nhân lễ hội), để rồi lại tiếp tục lao động được tốt 
hơn. 

Giá trị văn hóa của đồng bảo các dân tộc 
Tây nguyên không chỉ có lễ hội, nhạc cụ, dù 
rằng đây là những mặt độc đáo có một không 
hai, đã hấp dẫn nhiều du khách, nhiều nhà 
nghiên cứu văn hóa, âm nhạc đến với Việt nam 
và Tây nguyên ; giá trị văn hóa còn được kết 
tinh ở dòng văn học dân gian, tạo thành phẩm 
cách uặc biệt, mang tính bền vững đặc trưng 
cho Tây nguyên, phân biệt với văn hóa các vùng 
dân tộc khác, nhưng vân không tách rời cội 
nguồn văn hóa Việt nam. 

Các dân tộc Tây nguyên còn có những sắc 
thái văn hóa và nếp sống phong tục phong phú 
đến không ngờ. Chỉ nhìn ngôi nhà mồ với các 
nét hoa văn trang trí cùng hệ thống tượng mồ 
đầy chất phóng túng và suy tư, và nếu như ta lại 
được dự thêm một buổi lễ đâm trâu trong ngày 
bỏ má, tiếp theo là cuộc vui của cả buôn làng, 
với các điệu xoang cùng dàn nhạc gõ chiêng 
công, cũng đủ thấy kho tàng văn hóa dân gian 
còn được lưu giữ trong dân như một bảo tàng 
sống động và giàu có biết dường nào. 

Truyền thống văn hóa từ nhiều đời nay tồn 
tạ: ở Tây nguyên do đã thâm nhập vào nhân 
dân, được nhân dân nuôi dưỡng trong chính đời 
sống của mình. Bởi vậy, những giá trị văn hóa 
là một sức mạnh tinh thần, sự lưu giữ về tình 
cảm, tập tục, tư tưởng, lối sống kinh nghiệm tiếp 
xúc với những cái hay cái đẹp, cái sáng tạo, 
giúp cho đồng bào các dân tộc giữ được bản sắc 
của mình. 

Văn hóa đến với con người bằng con đường 
tình cảm, cảm xúc, nó mang lại những rung cảm 


* PTS, Phân viện Đà năng, Học viện chính trị quốc gia 
Hô Chí Minh 
** Học viện chính trị quốc gia Hỗ Chí Minh 


sâu xa trong lòng người trước những vẻ đẹp của 
con người, của quê hương đất nước, làm cho 
người ta yêu hơn mảnh đất mà mình đang sống. 
Các lễ hội của đồng bào các dân tộc Tây 
nguyên đã tác động vào tư tưởng, tình cảm của 
con người không chỉ trong những ngày lễ hội, 
mà cả từ những ngày chuẩn bị lễ hội và cả 
những ngày sau đó nữa, tạo nên sự rạo rực, náo 
nức ở mỗi con người. Ngày lễ hội không chỉ thu 
hút cá nhân trong một buôn làng, mà còn thu 
hút cả cộng đồng và các cộng đồng lân cận. Mọi 
người đều tự nguyện tham gia hết mình, vì mỗi 
người đều cảm thấy ngày hội gắn bó chặt chẽ 
với cá nhân, với gia đình, dòng họ, với cả cộng 
đồng của mình. Họ tìm thấy trong ngày hội 
những giải đáp nhiều mặt cho đời sống của họ. 
Họ gửi gắm vào các nghi lễ của ngày hội những 
ước mơ về một cuộc sống ấm no hạnh phúc mà 
họ tin là sẽ đến. 

Những giá trị văn hóa mở rộng tầm hiểu 
biết của con người ra ngoài giới hạn không gian 
và thời gian mà họ đang sống. Nhận thức mà do 
những giá trị văn hóa đem lại không chỉ có chiều 
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rộng còn đi vào chiều sâu của thế giới tâm hồn 
con người, "giúp con người đối chiếu, liên tưởng, 
nghiền ngẫm về cuộc đời, về chính bản thân 
mình. Trong sinh hoạt hằng ngày, người Tây 
nguyên vẫn thường tụ tập quanh bếp lửa ở nhà 
rông để nghe kể “khan”, có cả tiếng chiêng, 
tiếng trống đệm theo. Nghe trường ca Đăm san 
(hay Xinh-nhã, Đăm đi...) người đến Tây nguyên 
như sống lại thuở hào hùng với những chiến 
công vang dội của con người có thể có một lần 
thất bại (Đăm san), nhưng không đầu hàng. Ba 
hệ thống hành động của nhân vật anh hùng 
Đăm san : xây dựng gia đình và xã hội, chiến 
đấu và sản xuất, đã và đang đặt ra ba mối quan 
hệ : giữa các thành viên trong công xã, giữa các 
công xã (ngảy nay là giữa các cộng đồng), giữa 
người và thiên nhiên... và cuối cùng đưa Đăm 
san đến vị trí của một tù trưởng giàu mạnh, uy 
danh lẫy lừng, và công xã giàu có. Đó cũng 
chính là ước mơ và khát vọng từ nhiều đời nay 
của đồng bào các dân tộc Tây nguyên. Cuộc đời 
ngang tàng đầy chiến công oanh liệt của Đăm 
san phù hợp với tâm hồn phóng khoáng của 


Nhà rông văn hóa ở Sa Thày (Kontum) 


Ảnh : Định Quang Thành 
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đồng bào Tây nguyên và đã đem đến nhiều 
hứng khởi thẩm mỹ, mặc dù đời sống hiện nay 
chưa hết khó khăn, vất vả. 

Còn có thể nói nhiều, rất nhiều về cái hay, 
cái đẹp, về sự phong phú, giàu có của kho tàng 
văn hóa Tây nguyên và tác dụng của nó đổi với 
cuộc sống và con người hôm nay. Nhưng điều 
cần nói và đáng nói hơn là kho tàng văn hóa đó 
hiện đang bị mai một, bị xói mòn, bị đánh mất 
với tốc độ đáng sợ vì nhiều nguyên nhân, cả 
khách quan và chủ quan, cả vô tình và hữu ý. 
Cũng đã muộn để gióng lên tiếng chuông cảnh 
bảo. Nhưng muộn còn hơn không. Đã đến lúc 
phải CÓ ngay những giải pháp, biện pháp đồng 
bộ, cấp bách và mạnh mẽ để bảo tồn, để cứu 
lấy những giá trị văn hóa truyền thống Tây 
nguyên. Nếu không, một thời gian không xa 
nữa, các dân tộc Tây nguyên sẽ rơi vào tinh 
trạng “chân không” về văn hóa truyền thống, 
đánh mất những bản sắc riêng có của chính 
minh. 

Thực tế đời sống văn hóa ở Tây nguyên 
hiện đang tồn tại những điều trái ngược : cái cần 
lưu giữ thì đang mất đi, cái đáng phải mất đi lại 
đang tồn tại. Những nhà rông hủng tráng, đồ sộ, 
niềm tự hào của người Ba na cảng ngày càng 
khó kiếm. Nhà rồng đã bị phá, còn nhà dài lại 
được tranh cãi là có nên để hay không ? Và lạ 
thay lại có ý muốn để. Người ta đang bỏ cái đích 
thực là văn hóa, để lại cái tàn dư. Nhà dài là cái 
lạc hậu của thời kỳ mẫu hệ khi cộng đồng tộc 
người chỉ có phương thức săn bắn và canh tác 
nông nghiệp tập thể cùng làm cùng ăn. Khi xã 
hội đã phát triển, các thành viên tham gia vào 
nhiều ngành nghề xã hội có nhu cầu khác nhau 
trong công việc và sinh hoạt cá thể, tại sao lại 
gom họ trong môi trường chung chạ, bất tiện 
đến như vậy ? Những nghị thức cúng tế liên 
quan đến các hủ _ tục mê tín dị đoan vân đang 
tồn tại và có cơ trỗi dậy. Thậm chí, đã có một số 
vụ giết người vô tội do cuồng tín mà luật pháp 
vẫn đứng ngoài (tục ma lai). Còn ăn mặc, y 
phục... thì có gì mặc nấy. Do đó muốn biết 
thành phần dân tộc phải phân biệt ở màu da và 
đặc điểm nhân chủng học. - 

Một trong những niềm tự hào của văn hóa 
Tây nguyên là những dàn cồng chiêng đồ sộ, 
nhưng nhiều chủng loại hiện đang bị bán đi như 
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những đồ đồng nát, phế thải. Rồi các loại đàn, 
những tấm thổ cẩm, những vũ điệu dân gian, lời 
ru, điệu hát... đã bị quên, có nguy cơ mai một. 

Trước nhu cầu đổi mới và phát triển của đất 
nước nói chung, Tây nguyên nói riêng, vấn đề 
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, không để 
“đánh mất mình” trong thời đại bùng nổ thông tin 
và giao lưu văn hóa, theo chúng tôi, càng phải 
được đặt ra nghiêm túc và cấp bách. 

_ Từ thực trạng và những yêu cầu cấp bách 
nêu trên, chúng tôi có một số kiến nghị như 
sau : 

+ Thứ nhất, Tây nguyên ngày nay đã khác 
trước, các tộc người không sống biệt lập như 
những “ốc đảo”, mà có sự xen kẽ quan hệ qua 
lại tiếp xúc nhiều chiều. Đây là quá trình vừa 
hòa nhập vừa hấp thụ lẫn nhau. Như vậy, ở Tây 
nguyên không chỉ có những giá trị văn hóa của 
các tộc người vốn sinh sống lâu đời ở đây như : 
Ba na, Gia rai, Ê đê, M'nông, Sê đăng... mà còn 
có những giá trị văn hóa của các thành phần 
khác mới “nhập cư” trong những năm gần đây : 
Tày, Nùng, Thái.... Do vậy, việc nghiên cứu, 
đánh giá một cách cơ bản thực trạng văn hóa 
các dận tộc, các địa phương, các vùng ở Tây 
nguyên phải được đặt ra đúng mức. Trong 
những năm vừa qua đã có nhiều công trình 
nghiên cứu về vấn đề này, song chưa đầy đủ, 
chưa đều - nhất là việc nghiên cứu sự đan xen, 
sự hòa nhập của các tộc người mới đến. Chỉ có 
trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ như vậy, mới có 
thể nhận thức hết được những tinh hoa văn hóa 
để kế thừa và những gì không hợp thời cần loại 
bỏ. 

+ Thứ hai, do nhiều nguyên nhân khác 
nhau, ở Tây nguyên hiện đang có sự đan xen 
giữa lễ nghỉ, phong tục, tín ngưỡng với mê tín dị 
đoan, giữa cái tốt - tích cực với cái xấu - tiêu 
cực. Trong bối cảnh đó, việc xác định và phân 
loại đòi hỏi phải có sự thận trọng và tế nhị trên 
tinh thần “di phong dịch tục”. Cần trân trọng giữ 
gìn, đồng thời tạo điều kiện (cả vật chất lẫn tinh 
thần) để đồng bào tổ chức các lễ hội. Chính 
điều này cũng sẽ nâng lòng tự hào của các dân 
tộc, giúp họ cảm nhận được điều tốt đẹp, cảm 
nhận được sự hòa nhập, sự đóng góp vào cái 
chung của văn hóa Việt nam, chứ không mặc 
cảm là bị “đồng hóa”. Đồng thời phải kiên quyết 


ôo 
loại bỏ những hủ tục, mê tín dị đoan đang ảnh 
hưởng đến đời sống xã hội ở Tây nguyên (tảo 
hôn, ma lai...). | 

Một trong những vấn đề nổi cộm trong đời 
sống tinh thần của người dân tộc Tây nguyên 
hiện nay là sự lan truyền của đạo Tin lành. Đây 
là vấn đề vừa phức tạp vừa tế nhị, cần có những 
giải pháp đồng bộ và thận trọng. Phải làm thế 
nào để vừa bảo đảm tự do tín ngưỡng của đồng 
bào, vừa làm cho đồng bào hiểu rõ cái hại của 
sự du nhập thứ tôn giáo ngoại lai này làm mất 
đi những giá trị tinh thần, phong tục tập quán và 
bản sắc văn hóa dân tộc, một điều không thể 
chấp nhận. 

Phải tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, 
tạo điều kiện để đồng bảo sinh hoạt văn hóa 
lành mạnh, đồng thời cần xử lý nghiêm khắc 
những hành vi lợi dụng tôn giáo để gây tốn hại 
cho văn hóa và ổn định chính trị - xã hội. 

+ Thứ ba, để nâng cao nhận thức, tuyên 
truyền giáo dục và thuyết phục đồng bảo các 
dân tộc ở Tây nguyên có hiệu quả, vấn đề có ý 
nghĩa rất quan trọng (nếu không muốn nói là 
quyết định) là nâng cao dân trí. Trình độ dân trí 
thấp là kẽ hở để cho các thế lực phản động lợi 
dụng, là mảnh đất để các hủ tụ lạc hậu tồn tại 
dai dẳng. 

Nâng cao dân trí là công việc vừa cấp bách, 
vừa lâu dài mang tính chiến lược. Song ở Tây 
nguyên lại có phần khó khăn bởi tình trạng mủ 
chữ và tái mù chữ còn nhiều. Đi liền với việc dạy 
tiếng phổ thông (tiếng Việt), cần chú ý đến tiếng 
mẹ đề (ở những nơi có điều kiện). Kinh nghiệm 
trong 20 năm qua cho thấy ở đâu kết hợp đượo 
việc dạy song ngữ thì ở đó đồng bảo tiếp thu có 
hiệu quả hơn, việc tái mủ ít diễn ra, dân trí được 
nâng cao, các tập tục lạc hậu cũng ngày cảng 
giảm. 

+ Thứ tư, muốn giữ gìn và phát triển những 
giá trị văn hóa của các dân tộc Tây nguyên 
trong thời kỳ đổi mới phải tìm ra những giải 
pháp, bước đi, hình thức và những nội dung phủ 
hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
từng vùng, từng dân tộc ; tìm ra những mô hình 
thích hợp, mang sắc thái địa phương và tộc 
người là những yếu tố chuyển tải sự phát triển 
văn hóa. 
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Cuối cùng, một mâu thuẫn không thể không 
nói tới ở Tây nguyên hiện nay là truyền thống 
văn hóa rất phong phú, đa dạng với những lễ hội 
quy mô lớn, tốn kém nhưng đời sống vật chất 
của đồng bào lại đang rất thấp kém, đến mức 
khó “kham” nổi việc duy trì và bảo tổn sinh hoạt 
văn hóa truyền thống. Đây đang là một nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng đồng bảo một số nơi 
bán cổng chiêng, bỏ lễ hội, gia nhập đạo Tin 
lành (vì tính chất giản đơn, tiết kiệm của nó) mà 
chúng ta cần có biện pháp giải quyết KỊp thời. 

Theo chúng tôi, vấn đề cốt tử trong Việc bảo 
tồn văn hóa truyền thống ở Tây nguyên (và 
không chỉ đối với văn hóa) là xóa đói giảm 
nghèo, nâng cao đời sống vật chất cho đồng 
bào bằng các chương trình kinh tế - xã hội đồng 
bộ, có tính chất ưu tiên do tính đến những đặc 
điểm và vị thế của Tây nguyên trong chiến lược 
phát triển chung của đất nước. Các chương trình 
nêu trên cần được thực hiện một cách khoa học, 
cơ bản, tránh làm chiếu lệ hoặc nặng về kiểu 
cấp phát, cứu tế, trái lại phải từng bước biến mọi 
sự hỗ trợ, giúp đỡ thành năng lực “nội sinh” của 
đồng bào các dân tộc, xóa bỏ tính thụ động, ỷ 
lại, từng bước vươn lên bằng sức mình là chính. 

Công cuộc xóa đói giảm nghẻo, tiến tới 
giàu có ở Tây nguyên cần đi liên với việc thực 
hiện công bằng xã hội, xóa bỏ dần sự tách biệt 
giữa các địa bàn dân cư, giữa các tộc người. Do 
những đặc điểm về địa lý, lịch sử mà sự chênh 
lệch về trình độ phát triển giữa các khu vực (đô 
thị, gần trục lộ với vùng sâu, vùng xa) hiện nay 
ở Tây nguyên còn khá lớn. Bởi vậy, việc thực 
hiện công bằng xã hội, làm cho tất cả mọi đối 
tượng dân cư đều được hưởng thành quả của sự 
phát triển kinh tế - xã hội là một yêu cầu không 
thể thiếu. 

Kinh tế phát triển, đời sống được nâng cao, 
dân trí mở mang, người dân Tây nguyên sẽ chủ 
động được cái ăn cái mặc, có nhu cầu và ý thức 
lo giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa của 
mình, xây dựng một đời sống văn hóa mới, văn 
minh hiện đại. Tin rằng, cùng với sự phát triển 
chung của cả nước, rồi đây Tây nguyên sẽ phát 
triển phồn vinh trên cái nền bản sắc văn hóa 
riêng của mình 
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túp phân 
bản vê chiên lược 
bảo hộ nông phâm 
Ú nưúc ta 


NGUYÊN THANH BẠCH ° 


ÁN xuất nông phẩm giữ vị trí quan trọng 
hàng đầu trong phát triên kinh tế của Việt 
nam. Nó cung câp phân chủ yếu lương thực, 
thực phẩm cho tiêu dùng của dân cư, cung cấp 
nguyên liệu cho sản xuất của ngành công nghiệp 
nhẹ và hàng xuất khẩu. 

Ở nước ta với gần 80% số dân sống bằng nghề 
nông, sản xuất nông nghiệp trong nhiều năm, đặc 
biệt trong giai đoạn 5 năm (1991 - 1995), tăng 
bình quân hằng năm 4,5%. Sản lượng lương thực 
5 năm qua tăng 26% so với 5 năm trước đó, tạo 
điều kiện cơ bản để ổn định đời sống nhân dân, 
phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn. Giá trị tuyệt đối của 
nông phẩm hăng năm đều tăng, xuất. khẩu mỗi 
năm được 2 triệu tấn gạo và đóng BÓp gân 30% giá 
trị tổng sản phâm quôc nội (GDP) cả nước. 

Đối với hệ thống giá nông sản, những năm 
qua do đã phá bỏ cơ chế bao cấp thực hiện cơ chế 
thị trường giá ca biến động theo qui luật của sản 
xuât hàng hóa. Tuy nhiên, do thả nổi cho thị 
trường tự điều tiết, nên đá này: sinh một số mặt tiêu 
cực, tác động xấu đến sản xuất, kinh doanh lương 
thực. Đã có tình trạng khi giá lúa trên thị trường 
không có lợi cho người sản xuất thì diện tích trồng 
lúa trong vụ sau có nguy cơ giảm, ảnh hưởng xấu 
tới sản xuất lương thực nói chung, tới an toàn 
lương thực quôc gia. Theo dự đoán và khăng định 
của một số nhà kinh tế và hoạch định chính sách 
lương thực nước ta thị thị trường tiêu thụ gạo là rất 
lớn, trong tương lai, một vài nước xung quanh ta 
sẽ phải nhập lương thực với số lượng lớn. Việt 
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nam chúng ta khi số dân lên tới 100 triệu thì con 
số 3 triệu tấn gạo xuất khẩu chưa thể vững chắc. 
Do vậy, phải phát triển trồng lúa. Tương tự như 
cây lúa, năm nay nông dân trồng mía bị thiệt hại 
do sản lượng tăng mạnh, trong khi kiả năng chế 
biến có hạn, Dự báo sang năm sẽ đến lượt các nhà 
máy đường bị thiệt do nông dân bị thua lỗ phải bỏ 
cây mía... Và tình trạng đó cứ tiếp diễn, lặp đi lặp 
lại ở nhiều cây, con khác và các chu kỳ sản xuất 
khác, sẽ gây lo lắng, chán nản và thiệt hại không 
nho cho người nông dân. 

Để hỗ trợ nông nghiệp phát triển, Đảng và 
Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách đổi mới 
quân lý sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế 
nông thôn như : chính sách “khoán 10” ; chính 
sách tự do hóa giá cả, quỹ bình ổn giá ; hỗ trợ lãi 
suất cho các doanh nghiệp kinh doanh lương thực, 
mía đường của dân và những biện pháp tình thế 
khác. 

Nỗi lo của nông dân là chính đáng vì với họ, 
vấn đề chính yếu là làm sao tiêu thụ được hết nông 
phẩm. Trong điều kiện phát triển nền kinh tế hàng 
hóa với cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước, việc nghiên cứu và hoạch định những vấn đề 
về cơ chế và chính sách nhằm thúc đây sản xuất 
nông nghiệp phát triển, trong đó cơ chế và chính 
sách giá bảo hộ có ý nghĩa quan trọng. Thực tiễn 
cho thấy bất kỳ mô hình kinh tế nào đều phải giải 
quyết vấn đề kinh tế cơ bản : sản xuất hàng hóa gì, 
với số lượng bao nhiêu ? Hàng hóa cần được sản 
xuất như thế nào, với chỉ phí bao nhiêu ? Hàng hóa 
đó được sản xuất cho ai 7 v.v.. Trong kinh doanh 
nông phẩm, ngoài việc phải xử lý tốt các vấn đề 
kinh tế cơ bân nêu trên, người sản xuất còn phải 
đối phó với những vấn đề rủi ro của thiên tai và 
những vấn đề khác. Những vấn đề này đều bắt 
nguồn từ đặc điểm của khu vực sản xuất nông 
nghiệp và thị trường nông sản phẩm. 

Đặc điểm của sản xuất nông phâm là do hàng 
triệu hộ gia đình nông dân thực hiện, là một trong 
những nghề có tính truyền thống và tập quán của 
dân tộc. Sản xuất nông nghiệp mang tính mùa vụ 
rõ rệt, đất đai nông nghiệp có hạn, việc tăng sản 
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lượng bằng cách mở rộng diện tích rất khó khăn ; 
trong điều kiện thời tiết, khí hậu bình thường thì 
sản lượng lương thực để cung ứng ra thị trường là 
tương đối ốn định. 

Về đặc điểm “cung - cầu” ta nhận thấy, vIệC 
cung nông phẩm ra thị trường mang tính mùa vụ 
và tùy thuộc từng vùng, trong khi nhu cầu tiêu 
dùng nông phẩm lại rải đều suốt năm và ở tất cả 
các vùng trong cả nước, gây ra tình trạng khối 
lượng nông phẩm cung ứng ra thị trường không 
cân bằng với khối lượng mà xã hội yêu cầu, cả về 
thời gian và không gian tiêu dùng. Ngay sau vụ 
thu hoạch, do nhu cầu tiêu dùng (nhu cầu cá nhân 
và nhu cầu để phục vụ chu kỳ sản xuất tiếp theo) 
buộc người sản xuất phải bán nhiều nông phẩm ra 
thị trường cho dù giá cao hay thấp. Cùng một thời 
điểm, tất cả các nhà sản xuất cùng đưa nông phẩm 
ra bán trên thị trường đã làm cho cung vượt quá 
cầu của xã hội tại thời điểm đó. Cung lớn hơn cầu 
làm cho giá cả giảm, thậm chí có lúc giảm thấp 
hơn cả chỉ phí sản xuất, người sản xuất có thể bị 
lỗ vốn nhưng nói chung họ không thể giữ sản 
phẩm của mình lại để chờ đến khi nào giá trên thị 
trường tăng lên mới đưa sản phâm ra bán. Vì nếu 
làm như vậy sẽ không có vốn để tiếp tục thực hiện 
chu kỳ sản xuất mới. Mặt khác, tính chất tươi sống 
của nhiều loại nông phâm cũng không cho phép họ 
làm như vậy. Ngược lại, vào lúc giáp hạt, người 
sản xuất bán ra ít (cung nhỏ hơn cầu) dẫn đến giá 
nông phẩm trên thị trường tăng cao (cao hơn điểm 
hòa vốn sản xuất). Nhưng cũng không vì vậy mà 
người sản xuất có thể tăng cung ngay để thu nhiều 
lợi nhuận vì đất trồng trọt có những giới hạn nhất 
định. Vả lại việc gieo trồng cũng cần có thời gian 
sinh trưởng. : 

Từ sự phân tích trên có thể rút ra kết luận : 
cung nông phẩm trong một mùa vụ là đại lượng 
tương đối ổn định. Vì vậy, về tổng thể cung nông 
phẩm kém co giãn đối với sự biến động của giá cả. 
Về đặc điểm cầu, đối với người tiêu dùng nông 
phẩm, cho dù giá nông phẩm trên thị trường cao 
hay thấp người ta cũng chỉ tiêu dùng một khối 
lượng nông phẩm nhất định (không vì rẻ mà tiêu 
dùng nhiều hơn, ngược lại cũng không vì giá đắt 
mà người ta không ăn, mua ít đi đến mức không 
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đủ duy trì sự sống). Từ đặc điểm trên ta thấy cầu 
cũng kém co giãn đối với sự biến động của giá cả. 

Về đặc điểm thị trường giá cả, cơ bản thị 
trường nông phẩm là một thị trường cạnh tranh mà 
ở đó, môi người sản xuất chỉ cung ứng ra thị 
trường phần nông phẩm rất nhỏ so với tông lượng 
cung của xã hội. Mỗi người sản xuất không thể 
độc quyền được về lượng cung nên họ cũng không 
độc quyền được về giá cả. Họ tham gia thị trường 
hay rút khỏi cũng không ảnh hướng lớn đến mức 
giá đã hình thành trên thị trường. Hơn nữa người 
mua tự lựa chọn người bán. 

Như vậy, người sản xuất nông phẩm không 
thể độc quyên quyết định giá cả mà phải chấp 
nhận mức giá hình thành khách quan trên thị 
trường và đó là giá cả thị trường. Chính sự vận 
động đó đã tạO ra tính hai mặt trực tiếp tác động 
đến sản xuất, lưu thông, tiêu dùng, tác động đến 
thu nhập của người. sản xuất và nhu cầu của người 
tiêu dùng nông phẩm. Một mặt, nó tác động tích 
cực đến việc mở rộng diện tích, đầu tư thâm canh, 
4p dụng những phương pháp canh tác mới để tăng 
năng suất cây trông, tăng cung, xã hội có nhiều 
nông phẩm tiêu dùng, nhưng lại gây thiệt hại cho 
người sản xuất (nếu cung tăng đến mức lớn hơn 
câu). Mặt khác, tác động tiêu cực làm cho diện tích 
trồng trọt thu hẹp, dẫn đến cung nhỏ hơn cầu, giá 
tăng có lợi cho người sản xuất nhưng lại không có 
lợi cho người tiêu dùng nông phẩm. Người sản 
xuất cũng nhận biết được tính hai mặt của quy luật 
tự điều chỉnh đó, nhưng bản thân họ dù có cố gắng 
mấy cũng không thê xử lý nôi mặt tiêu cực của quy 
luật tự điều chỉnh mà đòi hỏi phải có sự can thiệp 
của nhà nước. Một trong những phương thức can 
thiệp của nhà nước là hình thành cơ chế chính sách 
giá bảo hộ nông phâm. Như vậy mục tiêu của giá 
bảo hộ nông phẩm là gì ? Xuất phát từ tính khách 
quan của sản xuất, kinh doanh nông phẩm trong cơ 
chế thị trường, hầu hết các nước trên thế giới đều 
có những biện pháp can thiệp vào thị trường nông 
phẩm, sử dụng giá bảo hộ nông phẩm như là một 
trong những công cụ vĩ mô hữu hiệu nhằm : 

- Bảo hộ cho người kinh doanh nông phẩm 
khi giá quân bình cung cầu xuống thấp hơn chỉ phí 
sản xuất để người sản xuất khỏi bị lỗ vốn. 


29 


Nghiên cứu - Trao đôi 


- Bảo hộ thu nhập của người kinh doanh nông 
phẩm để ổn định diện tích sản xuất nhằm thiết lận 
sự an toàn trong việc cung ứng nông phẩm cho nhu 
câu xã hội. 

- Phân phối lại thu nhập thực tế của các tầng 
lớp dân cư, chống lại xu hướng giảm sút thu nhập 
của người làm nông nghiệp so với các ngành nghề 
khác. 

Hầu hết các nước nông nghiệp trên thế giới 
đều rất chú trọng đến việc bảo hộ giá nông phẩm. 
Nhưng tùy theo điều kiện, khả năng, hoàn cảnh mà 
mỗi nước áp dụng cơ chế chính sách và mô hình 
bảo hộ nông phẩm khác nhau. Khái quát lại trên 
thế giới có hai mô hình bảo hộ : 

Một là, mô hình theo cơ chế "trực tiếp cứng”, 
tức là mô hình của nhà nước trực tiếp can thiệp vào 
thị trường giá cá. Mô hình này thường được các 
nước công nghiệp phát triển có tiềm lực tài chính 
đồi dào như Mỹ, Nhật, cộng đồng châu Âu... áp 
dụng. Tại các nước nêu trên, nhà nước trực tiếp 
quy định giá mua và giá bán nông phẩm, đồng thời 
buộc các tổ chức mua và bán (kể cả các tô chức 
nhà nước và tư nhân) phải mua và bán theo mức 
giá này. Trong quá trình mua bán, nếu phát sinh 
lỗ, nhà nước dùng ngân sách bù lõ, trang trải trực 
tiếp cho các tổ chức mua và bán nông phâm. Đặc 
trưng của các nước này là bảo hộ toàn diện sản 
xuất nông nghiệp, là những biện pháp kinh tế 
hướng nội. Trong khoảng thời gian từ năm J984 
đến 1986, các nước OECD (Tổ chức hợp tác và 
phát triển kinh tế) đã chỉ ra khoảng 185 tỉ USD để 
bảo hộ nông phẩm, chiếm 40% thu nhập của nông 
dân. ' 
Hai là, mô hình theo cơ chế “gián tiếp”. Mô 
hình này nhà nước không trực tiếp can thiệp vào 
sự hình thành và vận động. của giá cả nông phẩm 
trên thị trường mà gián tiếp tác động đến giá cả 
thông qua việc tác động tới quan hệ cung cầu. Mô 
hình này được nhiều nước đang phát triên áp dụng. 
Bằng công tác dự đoán, dự báo và đề xuất của các 
hiệp hội, khi phát hiện giá thị trường nông phẩm 
có Xu hướng xuống thấp, nhà nước quy định giá tối 
thiêu để làm tín hiệu điều hành, đồng thời yêu cầu 
các tô chức thu mua tung tiền ra mua khối lượng 
lớn nông phẩm theo giá thị trường đề kích giá thị 
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trường lên ngang mức giá tối thiểu mà nhà nước 
hướng dẫn.. Khi giá thị trường lên ngang mức giá 
này, các tô chức thu mua ngừng lại không mua đề 
giá. thị trường bình ồn XOAy quanh mức giá tối 
thiểu hướng dẫn. Ở thời điểm thị trường. đột biến, 

giá cả tăng có dấu hiệu làm thiệt hại đến lợi ích 
của người tiêu dùng, nhà nước hướng dẫn giá tối 
đa và yêu cầu các tô chức kinh doanh nông phẩm 
đưa lực lượng lớn ra bán để giá trị thị trường ổn 
định xoay quanh mức giá hướng dẫn. Để có thể 
điều hành được thị trường, nhà nước giúp đỡ vốn 
cho sản xuất, kinh doanh nông phẩm, thực hiện 
việc cho vay vốn với lãi suất tín dụng ưu đãi để khi 
giá thị trường xuống thấp thì tung tiền ra mua tuyệt 
đại bộ phận nông sản phẩm lưu thông trên thị 
trường nhằm kích giá tăng lên hoặc dùng các biện 
pháp “cầm cố” nông phẩm giúp nông dân. Để điều 
hành theo phương thức này, các nước thường tổ 
chức tốt công tác thông tin, dự đoán, dự báo, tổ 
chức những cơ quan chuyên mua lương thực dự 
trữ, thành lập hệ thống kho đệm (trung chuyển) tại 
các trung tâm thị trường chính. 

_ Trong Văn kiện Đại hội lần thứ VII của 
Đảng ghi rõ : “tổ chức chế biến, tiêu thụ các sản 
phẩm nông nghiệp. Thực hiện chính sách bảo 
hiểm và khuyến khích về giá đối với nông sản, đặc 


biệt là lúa và cây công nghiệp xuất khâu” Œ), Với 


kết quả nghiên cứu của mình và thực tế diễn biến 
của thị trường giá cả nông phẩm như hiện nay Ở 
nước ta, chúng tôi kiến nghị với Đảng và Nhà nước 
nên áp dụng mô hình bảo hộ “gián tiếp”. Mục tiêu 
định hướng đặt ra là phải ổn định giá cả hàng công 
nghiệp bán cho nông dân và có chính sách toàn 
diện hơn, hoàn chính hơn (chứ không chỉ là những 
biện pháp tình thế) về thị trường nông phẩm, nhằm 
giúp nông dân tiêu thụ hết nông phẩm với giá cả 
tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng. Tiêu thụ hết 
nông sản là bôi dưỡng sức dân, là thực hiện công 
bằng cho nông dân sản xuất nông phẩm hàng hóa, 
là một nội dung trong quá trình thực hiện mục 
tiêu : dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh Q 
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(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà nội, 1996, tr 178 
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ĐOÀN PHÚC THANH ° 


Ộ máy quản lý doanh nghiệp g1Ữ vai 

trò hết sức quan trọng đối với hiệu quả 
B- xuất kinh doanh, và do đó quyết 
định sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp 
ấy. Việc lựa chọn mô hình cơ cấu tổ chức bộ 
máy và phương thức hoạt động của nó có ý 
nghĩa quyết định đối với nền kinh tế. 

Theo Luật doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN) đối với các tổng công ty nhà nước 
và các DNNN độc lập quy mô lớn thì cơ cẫu 
tô chức quản lý là Hội đồng quản trị 
(HĐQT). Tuy vậy, hiện nay vân còn có }, 
kiến cho rằng, mô hình đó chỉ thích hợp với 
doanh nghiệp tư nhân, còn đối với DNNN 
nên áp dụng mô hình Hội đồng giám đốc. 
Theo tôi : trừ các DNNN hoạt động trong 
lĩnh vực công ích, còn đại bộ phận DNNN 
nên áp dụng mô hình HĐQT. 

Trong nên kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần vận hành theo cơ chế thị trường, bộ 
phận DNNN hoạt động vi mục tiêu lợi nhuận 
phải là những chủ thể kinh doanh năng động, 
chấp nhận cạnh tranh và thực hiện nguyên 
tắc “lời ăn lỗ chịu”. Vì thế, bộ máy quản lý 
doanh nghiệp cần được tổ chức gọn nhẹ, linh 
hoạt, vừa bảo đảm tính tự chủ kinh doanh 
trong môi trường kinh tế thị trường, vừa bảo 
đảm tính định hướng và kiểm tra kiểm soát 
của nhà nước. Cũng trong nên kinh tế ấy, các 
nhà quản lý khôn ngoan không bao giờ chịu 
“bỏ tiền vào một ống”, mà thường “thả” vốn 
vào nhiều doanh nghiệp khác nhau ; đồng 
thời họ không dại gì lại đi nhận vốn với số 
lượng lớn của một chủ, để có thể bị chỉ phối 
khống chế, mà thường nhận vốn của nhiều 
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chủ khác nhau. Mặt khác, 
trong điều kiện hiện nay, để 
táng thu lợi nhuận, nâng cao 
năng lực cạnh tranh và phòng 
ngửa rủi rO, mỗi doanh 
nghiệp cần tiến hành nhiều 
loại hình hoạt động kinh 
doanh, trong đó có 3 loại hoạt 
động cơ bản nhất : 

I - Các hoạt động kinh 
doanh theo ngành nghề đã 
đăng ký. 
2- Các hoạt động đâu tư vốn, bao gồm 


mua cổ phiếu của các doanh nghiệp khác, 


mua trái phiếu và cho vay vốn. 


3 - Các hoạt động thu hút vốn để sản 
xuất kinh doanh, bao gôm phát hành cô 
phiếu, trái phiếu vă cho vay Vôn. 


Các hoạt động trên đây thường diễn ra 
đồng thời khiến xu hướng đa dạng hóa các 
hình thức sở hữu và sự đan xen của các chủ 
đầu tư đã trở thành phố biến của các doanh 
nghiệp ở nhiều nước trên thế giới, bất luận 
chúng thuộc hình thức sở hữu nào. 

Nhằm thích ứng với các hoạt động và xu. 
hướng đan xen, về sở hữu nói trên, cần có 
một mô hình tổ chức bộ máy quản lý sao cho 
có thể đại diện được lợi ích của các chủ sở 
hữu, tập hợp được nhân tài quản lý, gắn chặt 
quyên lợi và trách nhiệm của người quản lý 
với kết quả cuối cùng, cũng như phát huy vai 
trò điều tiết vĩ mô của chủ sở hữu. Thực tế 
cho thấy mô hình HĐQT có khả năng thỏa 
mãn cao nhất các yêu cầu cơ bản đó. 

Cách đây trên 100 năm C. Mác đã từng 
khái quát rằng, bản thân sản xuất hàng hóa 
tư bản chủ nghĩa làm cho quyền sở hữu tư 
bản tách khỏi lao động chỉ huy mọt cách phố 
biến. Vì vậy, lao động chỉ huy không nhất 
thiết phải do nhà tư bản đảm nhiệm, hệt như 
người sở hữu nhạc cụ của một dàn nhạc 
không nhất thiết phải là người chỉ huy dàn 


* Giảng viên, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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nhạc ấy Œ)_ Hiện tượng mà C. Mác vừa mô 
tả lại càng phố biến hơn đối với các doanh 
nghiệp hoạt động trong nên kinh tế thị 
trường hiện nay. Tuy nhiên, đi liền với nó 
phải có một bộ máy quản lý thay mặt chủ SỞ 
hữu thực hiện chức năng định hướng và kiểm 
tra kiểm soát đối với giám đốc điều hành, 
nhưng không can thiệp vào công việc quản 
lý kinh doanh hằng ngày của giám đốc. Bộ 
máy đó chính là HĐỌT. 

Ngoài ra, vấn đề người lao động mua cổ 
phiếu trong các công ty cô phần đang được 
nhiều nước khuyến khích. 

Theo Sử "Mỹ lan (Trung quốc) chế độ 
công nhân nắm cổ phần đã được áp dụng ở 
56 nước trên thế giới. Hiện nay, công nhân 
Trung quốc nắm 41% cổ phiều trong 11 500 
công ty cổ phân. Ở Mỹ có khoảng 15 triệu 
công nhân tham gia mua cổ phiếu, chiếm 
13% tổng số công nhân Mỹ, với số vốn cổ 
phần là 120 tỉ USD ?). Từ đó, buộc phải có 
một loại hình cơ cấu tô chức quản lý, qua đó 
người lao động ở trong và ngoài doanh 
nghiệp có thể tham gia vào hoạt động quản 
lý nhằm trước hết bảo vệ lợi ích của bản thân 
họ. VỚI tư cách là chủ sở hữu trong phạm vi 
phần vốn đã đóng góp vào doanh nghiệp cô 
phần. Cơ cấu tô chức đó không có gì khác 
ngoài HĐQT. 

Khi nghiên cứu kinh nghiệm tô chức bộ 
máy quản lý DNNN của một số nước cho 
thấy răng : HDQT là một mô hình phô biến. 
Ở Hàn quốc, các DNNN đêu có HĐQT, 
nhưng nó không can thiệp vào công việc 
kinh doanh mà chỉ đưa ra các quyết định 
quản lý mang tính chất định hướng. Bộ chủ 
quản cử ra HĐQT, chủ tịch HDQT cử ra 
giám đốc điều hành ®), Ở Pháp hầu hết 
DNNN đều là những công ty cổ phân, trong 
đó nhà nước năm toàn bộ hoặc đa số cổ 
phân ; nó được quản lý giống như những 
doanh nghiệp tư nhân. Cấu thành HĐQT của 
DNNN bao gồm 18 người, trong đó 6 người 
là viên chức, đại diện cho chủ sở hữu và do 
bộ chủ quản, Bộ tài chính chỉ định ; 6 người 
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khác không phải là viên chức chính phủ, 
nhưng được chính phủ lựa chọn vào HĐQT, 
căn cứ vào năng lực quản lý của họ ; 6 người 
còn lại do cân bộ công nhân trong doanh 
nghiệp bầu chọn dưới hình thức tín nhiệm 
bằng phiếu kín 4, 

Ở nước ta, căn cứ vào điều kiện cụ thể 
của nền kinh tế, việc áp dụng mô hình 
HĐQT còn nhằm tiếp tục phân định chức 
năng quản lý nhà nước và quản lý kinh 
doanh đối với các DNNN. HĐQT là người 
thay mặt nhà nước trực tiếp đưa ra các quyết 
định về chiến lược kinh doanh, đồng thời 
thực hiện việc kiểm tra giám sát công việc 
điều hành của giám đốc doanh nghiệp. Điều 
quan trọng là băng cơ chế hoạt động đặc biệt 
của mình, HĐQT có khả năng tạo ra một 
hành lang thuận lợi, qua đó giám đốc có toàn 
quyền đối với việc sử dụng vôn liếng tài sản 
đề phát triên sản xuất và không ngừng làm 
tăng giá trị tài sản đó. 


Trong cơ cấu của HĐQT bao gồm đại 
diện của nhà nước, của cán bộ công nhân 
trong và ngoài doanh nghiệp, từ đó sẽ có 
điều kiện đê chế định lẫn nhau, hạn chế sự 
áp đặt hoặc các hành động mang tính chất 
lộng quyền của một hoặc một vài thành viên 
trong HĐQT. Đây còn là biện pháp quan 
trọng đê khắc phục những hạn chế của mô 
hình Hội đồng xí nghiệp hoặc Hội đồng 
giám đốc trước đây. Ngoài ta, khi các hoạt 
động mang tính tác nghiệp của DNNN 
không còn bị can thiệp quá sâu bởi các cơ 
quan quản lý vĩ mô, nghĩa là cơ chế chủ quản 


(1) Xem C. Mác : Từ bản, Nxb Sự thật, Hà nội 1978, 
q3,t2, tr 98 

(2) Xem Sử Mỹ lan : Chế độ Công nhân nắm Cô phần, 
Chủ nghĩa xã hội khoa học, Trung quốc, 1994, số 6, tr 67, 
69 (tài liệu dịch) 

(3) Xem Kinh nghiệm cải cách doanh nghiệp nhà nước 
của Đài loan, Ma-lai-xi-a, và Nam Triều tiên, Viện nghiên 
cứu quản lý kinh tế trung ương, Hà nội, 1994, tr 121 

(4) Xem Quản lý xí nghiệp quốc doanh ở Pháp và Ấn 
độ, cơ cấu tô chức quản lý lý Công ty và vai trò của hội đồng 
các giám đốc, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, 
Hà nội, 1990, tr 1] 
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được xóa bỏ thì HĐQT sẽ là chủ đại diện 
đích thực của nhà nước, trực tiếp quản lý 
toàn diện các hoạt động cơ bản của DNNN. 

Tóm lại, nếu tổ chức bộ máy quản lý 
DNNN bằng mô hình HĐQT thì đó là cơ sở 
để các doanh nghiệp thực hiện tính tự chủ 
kinh doanh theo cơ chế thị trường, đồng thời 
bảo đảm vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước. 
Vấn đề còn lại là ở cơ cầu HĐQT và phương 
thức hoạt động của nó. 

Theo luật DNNN, chủ tịch HĐQT là 
thành viên chuyên trách, tổng giám đốc 
(hoặc giám đốc) là thành viên đương nhiên 
của HĐQT, tất cả đều do nhà nước bổ nhiệm. 
Nhiều người rất băn khoăn về tính tự chủ của 
DNNN sẽ không được bảo đảm, do sự can 
thiệp của các quan chức chính phủ vào hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp. Cho dù 
các thành viên của HĐQT không đồng thời 
đảm nhận các chức vụ trong bộ máy nhà 
nước theo luật định, nhưng một bộ phận lớn 
trong số họ vốn là cán bộ quản lý vĩ mô, ít 
am hiểu công việc kinh doanh. Hơn nữa họ 
cũng chỉ là người làm công ăn lương. Vì thế, 
sự gắn bó của họ với doanh nghiệp chưa có 
gì bảo đảm chắc chắn. Nói cách khác, hiện 
tại các thành viên HĐQT trong các DNNN 
có tổ chức bộ máy theo mô hình HĐQT ở 
nước ta chửa phải là chủ sở hữu đích thực mà 
chỉ là chủ sở hữu đại diện một cách hình 
thức. Ngay cả đối với các doanh nghiệp cổ 
phân của nhà nước, nếu các thành viên 
HĐQT không phải là những cổ đông thực sự, 
mà chỉ là cổ đông đại diện do nhà nước cử ra 
thì những thiệt hại (nếu có) của doanh 
nghiệp trong kinh doanh sẽ Không được bù 
đấp.. ' 

Những băn khoăn trên ¡ đây đều là chính 
đáng. Vì thế, chúng ta cần tiếp tục có sự 
nghiên cứu để hoàn thiện mô hình HĐQT. 
Về mô hình này, tối đề xuất một số vấn đề 
như sau : 

Thứ nhất : Để phân định rạch ròi chức 
năng chủ sở hữu và chức năng quản lý kinh 


doanh trong các DNNN, HĐQT nên coi 
trọng hơn chức năng chủ sở hữu. Với chức 
năng này, HĐQT chỉ giới hạn ở những 
nhiệm vụ chủ yếu như : quyết định chiến 
lược phát triển và kế hoạch dài hạn của 
doanh nghiệp do giám đốc (tống giám đốc) 
đệ trình, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện 
nghị quyết do HĐQT quyết định. Với chức 
năng quản lý kinh doanh trực tiếp, giám đốc 
(tổng giám đốc) có toàn quyền trong việc tổ 
chức quản lý nhằm phát triển sản xuất, làm 
tăng giá trị tài sản doanh nghiệp, xây dựng 
chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh 
dài hạn để thông qua =: hội công nhân viên 
chức và HĐQT. 

Ở Pháp, kinh nghiệm giải quyết quan hệ 
về chức năng, quyền hạn của HĐQT và giám 
đốc điều hành trong DNNN là : Giám đốc 
doanh nghiệp chuẩn bị chiến lược phát triển 
của doanh nghiệp mình, sau đó HĐQT xem 
xét và kiến nghị chính phủ quyết định. Chiến 
lược phát triển của doanh nghiệp rất mềm 
dẻo, linh hoạt và chỉ mang tính định hướng. 
Tính định hướng được thể hiện thông qua 
một số chỉ tiêu cơ bản như lợi tức/doanh số ; 
doanh số hàng hóa bán ra/tổng số tư bản đầu 
tư ; lợi tức/số công nhân viên chức... Căn cứ 
vào sự thay đổi của các chỉ tiêu đó qua các 
năm, có thể đánh giá được hiệu quả kinh 
doanh của doanh nghiệp. Giám đốc được 
phép điều hành doanh ky như một công 
ty tư nhân. ®) 


Sự phân định chức lc quản lý như đã 
nêu ở trên, một mặt phát huy vai trò định 
hướng của chủ sở hữu nhà. nước, mặt khác 
không quá tập trung quyền quản lý vào 


HĐQT. Quyên quản lý chủ yếu thuộc về 


giám đốc và cán bộ công nhân trong DNNN ; 
từ đó tính tự chủ kinh doanh của doanh 
nghiệp được bảo đảm, các lợi ích kinh tế vì 
thế cũng được kết hợp một cách chặt chẽ. 


(5) Xem : Quản lý xí nghiệp quốc doanh ở ,HẬP K Ấn 
độ, Sđủ, tr 1ì 
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Thứ hai : Nhằm góp phân tách biệt hơn 
nữa quyền sở hữu và quyền kinh doanh, 
giám đốc (hoặc tông giám đốc) DNNN phải 
nằm ngoài HĐQT và do HĐQT lựa chọn 
hoặc áp dụng chế độ thuê giám đốc. Theo 
cách đó, sẽ khắc phục sự áp đặt “chức” giám 
đốc từ phía nhà nước, hạn chế được tình 
trạng “hành nghề mà không có nghề” của 
nhiều giám đốc DNNN. 

Tại sao một vấn đề phát sinh của doanh 
nghiệp mà tổng giám đốc phải xin ý kiến 
HĐQT, HĐQT trình bộ chủ quản, bộ chủ 
quản trình Bộ tài chính, Bộ tài chính trình 
Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến chỗ mất hết 
cơ hội kinh doanh ? Hiện nay vẫn còn rất 
“bùng nhùng” trong mối quan hệ giữa 
HĐQT và tổng giám đốc, nhất là về mặt tài 
chính và chế độ lương bổng trong các tổng 
công ty nhà nước. Nguyên nhân là ở chỗ tính 
hình thức của bộ máy quản lý còn rất lớn. 
Trên thực tế, chủ sở hữu đích thực - tức cần 
bộ, chủ sở hữu đại diện - tức HĐQT và người 
quản lý doanh nghiệp (tuy là ba mà chỉ là 
một) đều là đại diện của nhà nước. Vì thế 
khó có thể tạo rã được cơ chế bảo đảm cho 
tổng giám đốc có gần đủ quyền của người 
quản lý, trong - đó bao gồm quyền được nhận 
và sử dụng vốn vào mục đích kinh doanh, 
trên cơ sở của kế hoạch và sự giám sát của 
HĐQT. Vì lẽ đó, tôi cho rằng cần để cho 
HĐQT được quyền lựa chọn tổng giám đốc 
có đủ phẩm chất và năng lực điều hành một 
doanh nghiệp lớn trong cơ chế thị trường. 
Đồng thời, có thể để cho các tổng giám đốc 
trực tiếp nhận vốn từ Bộ tài chính mà không 
phải nhận qua HDQT, hoặc HĐQT và tông 
giảm đốc cùng ký nhận vốn như Luật DNNN 
quy định. : 

Thứ ba : Cố gắng tạo ra trong cơ cấu 
HĐQT của DNNN mối liên kết chặt chẽ giữa 
doanh nghiệp với nhà nước và các doanh 
nghiệp khác. Như vậy, trong cấu thành của 
mình, HĐQT, DNNN sẽ bao gồm không 
những đại diện của nhà nước, đại diện cán bộ 
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công nhân trong và ngoài doanh nghiệp mà 
còn có cả một số giám. đốc của các doanh 
nghiệp khác. Theo cách đó, HĐQT sẽ hoạt 
động với tư cách như những cổ đông, vì thế 
họ là những người chủ đích thực tương đối, 
đại diện cho một nguồn ngân sách nhất định 
và có trách nhiệm cao hơn đối với hiệu quả 
kinh doanh của doanh nghiệp mà sự góp 
vốn. 


Từ sự cần thiết phải tạo ra và kết k các 
loại liên kết dọc lẫn liên kết ngang trong cơ 
cấu HĐQT, đòi hỏi chúng ta phải có tư duy 
mới về sở hữu đối với các doanh nghiệp lớn 
của nhà nước. Theo tôi, chừng nào trên 20 
tông công ty của nhà nước hiện nay còn là 
những tổ chức kinh tế đơn sở hữu, chừng đó 
khó có thể trở thành các tập đoàn kinh doanh 
mạnh mà chính phủ muốn xây dựng. Vì thế, 
phải để cho các tổng công ty nhà nước được 
đồng thời tiến hành các hoạt động huy động 
vốn và đầu tư vốn dưới hình thức cổ phiều 
nhằm tăng quy mô sản xuất, góp phần giải 
quyết khó khăn về tài chính cho nhà nước. 
Theo đó, sẽ thu hút một số lượng nhất định 
giám đốc của các doanh nghiệp khác tham 
gia vào HĐQT của các tông công ty. Kinh 
nghiệm của các nước kinh tế phát triển qua 
hàng chục năm vận hành doanh nghiệp đã 
chỉ ra rằng : “những thành viên có giá trị 
nhất trong HĐQT là các giám đốc điều hành 
ở các doanh nghiệp khác” 4) 

Với cơ cấu HĐQT bao gồm một số 
thành viên có trình độ và kinh nghiệm quản 
lý doanh nghiệp, hơn nữa lại gắn với một chế 
độ trách nhiệm và quyền lợi rõ ràng, chắc 
chắn sẽ tạo ra cho các tổng công ty nhà nước 
những ' tính trội” hợp lý - theo lý thuyết hệ 
thống. Sự lo ngại của nhiều người về tính 
chất “bình mới rượu cũ” sẽ dần dần được giải 
tỏa dựa trên sức sống mới của các tập đoàn 
kinh doanh của nhà nước 


(6) Xem : Quản Ự xí nghiệp su doanh ở Pháp và Ấn 
độ, Sđd, tr 45 
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ÒA bình là tỉnh miền núi cửa ngõ Tây bắc của 
thủ đô Hà nội (thị xã Hòa bình cách Hà nội 
76 km) và các tỉnh đồng bằng sông Hồng ; có 
điều kiện giao thông bộ, thủy rất thuận lợi, có đường liên 
tỉnh, liên vùng nối liên với các tỉnh : Vĩnh phú, Sơn la, 
Thanh hóa, Ninh binh, Nam hà, Hà tây. 

Hòa bình có diện tích tự nhiên 4 749 km? (trong đó 
đất sản xuất nông nghiệp 72 437 ha và đất lâm nghiệp 
303 680 ha), số dân 72,9 vạn người, mật độ số dân 158 
người/km? (vùng cao 50 - 60 người/km2, vùng thấp 200 
ngườikm?). Hòa bình có nhiều dân tộc chung sống trên 
cùng địa bản, trong đó dân tộc Mường chiếm 60%, Kinh 
31%, Thái 3,9%, Tày 2,5%, Dao 1,6%, còn lại là những 
dân tộc khác. Tỉnh có 10 huyện, thị (có một thị xã Hòa 
bình) và 212 xã, phường ; có địa hình phức tạp và trải 
dài trên 200 km. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, 
nhưng do có nhiều núi cao nên trong tỉnh có nhiều tiểu 
vùng khí hậu mang tính chất á nhiệt đới và có vùng bị 
ảnh hưởng của gió Lào từ tháng 3 đến tháng 5 hằng 
năm. Hòa bình có sông Đà chảy qua với chiều dài 151 
km, có Nhà máy thủy điện Hòa bình công suất phát 
điện 1 920 MV, hồ nước rộng 8 892 ha, có dung tích 9,5 
tỉ khối nước. Ngoài việc cung cấp điện cho cả nước, hỗ 
sông Đà còn là công trình trị thủy, điều tiết nước giữa 
các mùa của vùng đồng bằng sông Hồng (vựa lúa lớn 
thứ 2 của cả nước) và thủ đô Hà nội. Thực tế trong đợt 
thợ lũ tháng 8-1996 vừa qua, thủy điện Hòa bình đã 

góp phần tích cực vào việc phân lũ nhằm hạn chế thiệt 
hại đến mức thấp nhất đối với các tỉnh ở vùng đồng 
bằng sông Hồng. 

Về tài nguyên rừng, Hòa bình có hệ thực động vật 
phong phú, với nhiều loại cây, con quý hiếm, có độ che 
phủ rừng là 30% (đứng đầu trong các tỉnh miền núi phía 
Bắc). Hiện nay, tỉnh vẫn còn một số khu rừng nguyên 
sinh. Do đất rừng tốt nên việc tái sinh rừng ở đây cũng 
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rất nhanh, việc trồng cây nông nghiệp và cây công 
nghiệp cũng rất thích hợp. 

Hòa bình có nhiều khoáng sản quý như quặng sắt, 
ăng tỉ mon, bô xit, a miăng, đá granít, đá đoa, than:đá, 
mỏ nước khoáng... ; có đá vôi, đất sét, với trữ lượng lớn 
và chất lượng cao thích hợp cho sản xuất xi măng và 
làm vật liệu xây dựng. 

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội (giai đoạn 
1991 - 1995) nhờ sự chỉ đạo của tỉnh ủy và sự vận dụng 
sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ 
sở nên nhiều lĩnh vực đã đạt được các mục tiêu mà đại 
hội lần thứ XI của đảng bộ tỉnh đề ra. Sau đây, xin nêu 
một số thành tựu nổi bật : 

1 - Về chuyển đổi cơ cấu cây rồng vật nuôi. 

Sau khi tách tỉnh, Hòa bình đã xác định cho mình 
một hướng đi đúng đắn. Muốn chuyển nông nghiệp 
sang sản xuất hàng hóa cần phải phá thế độc canh. 
Nghị quyết 02 của đảng bộ tỉnh Hòa bình đã chỉ rõ : 
Nếu nơi nào đủ nước thì tiếp tục thâm canh, nơi nào sản 
xuất lương thực bấp bênh thì chuyển sang cây ăn quả, 
như mơ, mai, mận hậu, nhãn, vải thiểu, cam, quýt, 
chanh, na, hồng, cây công nghiệp ngắn ngày như đậu 
tương, lạc, mía, cây công nghiệp dài ngày như che, cả 
phê... Nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nên trên địa 
bàn tỉnh đã hình thành các vùng chuyên canh như : đậu 
tương 70 000 ha, mía 60 000 ha... Thực tế cho thấy mía 
hàng hóa ở Hòa bình đã chiếm lĩnh thị trường Hà nội, 
và các tỉnh miền Bắc. Mía tim là đặc sản của Kỳ sơn 
nói riêng và của Hòa bình nói chung được khách hàng 
xa gần mến mộ. Ở các huyện Kỳ sơn, Kim bôi, Tân lạc 
và thị xã Hòa bình... nhiều hộ trồng mía đã trở thành 
“triệu phú". Còn ở huyện Lạc thủy vốn là “rốn nước” của 
tỉnh thường bị ngập úng, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng trên địa bàn huyện như trồng đậu tương, lạc, dưa 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hòa bình 
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hấu, nhãn, vải thiều... nên đời sống của nhân dân giàu 
lên nhanh. Ở những vùng lúa, đất màu mỡ mà nhân dân 
địa phương từng ca ngợi như : “Nhất Bi, nhì Vang, tam 
Thàng, tứ Động” ) có vùng vẫn giữ được truyền thống 
đó. Thực tế có nghịch lý là ở vùng đất tốt, nếu không 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý thì hiệu quả kinh tế 
đạt được sẽ kém, đời sống nhân dân chậm cải thiện 
hơn so với vùng đất xấu mà biết chuyển đổi cây trồng, 
phá thế độc canh. 

Việc đổi mới cơ cấu cây trồng và nhất là sử dụng 
giống mới (lúa, ngô, lạc, đậu, mía...) ở Hòa bình đã làm 
cho kinh tế - xã hội phát triển, sản xuất hàng hóa ở 
nhiều vùng khởi sắc, bộ mặt các vùng thị xã, thị trấn, 
thị tứ, thôn bản có sự đối mới. Đáng chú ý là tăng trưởng 
kinh tế đạt bình quân 7,6%/năm, thu nhập GDP bình 
quân đầu người năm 1995 đạt 1,7 triệu đồng, tăng 2,9 lần 
so với năm 1990. Sản xuất nông nghiệp liên tục phát 
triển, tổng sản lượng lương thực quy thóc từ 133 406 tấn 
năm 1990 đã tăng lên 195 401 tấn năm 1995. Về diện 
tích lúa nước tăng khoảng 1 500 ha. Năng suất lúa từ 
20,97 tạ/hawụ lên 32 tạ/hawụ. Tình trạng phá rừng 
làm nương giảm mạnh từ 15 000 ha/năm xuống còn 
3 000 ha/năm ; diện tích rừng trồng mới là 30 000 ha, các 
khu rừng tự nhiên vẫn duy trì bảo vệ tốt. 

Về chăn nuôi, năm 1995 đàn trâu có 10,9 vạn con, 
tăng 36%, đàn bò có 4,13 vạn con, tăng 61,2%, đàn lợn 
có 24,5 vạn con, tăng 16,9% so với năm 1990. Nguồn 
lợi thu được từ nuôi cá ao, hồ, đánh bắt cá ở hồ sông 
Đả tăng nhanh. 

Nhìn chung cơ cấu kinh tế ở Hòa bình đã CÓ Sự 
chuyển dịch theo hướng tỷ trọng nông lâm nghiệp giảm 
dân, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, xuất nhập khẩu tăng 
dân. Cơ cấu cây trồng vật nuôi có sự chuyển đổi theo 
hướng sản xuât hàng hóa, hình thành được một số 
vùng sản xuất tập trung như mía, chè, đậu tương, cây 
ăn quả tạo tiền đề cho công nghiệp chế biến. 

2 - Xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh. 

Tỉnh đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng như 
đường, điện, nước, trường, trạm, đầu tư trồng rừng ; tập 
trung đầu tư nâng cấp, làm mới các tuyến đường liên 
huyện, liên xã được 294 km, rải nhựa 433 km (thêm 8 
xã vùng cao, vùng sâu có ô tô đến trung tâm xã). Toàn 
tỉnh có 2 478 km đường, trong đó có 556 km là quốc lộ 
và tỉnh lộ, còn lại là đường dân sinh kinh tế địa phương. 
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Dâu rằng chất lượng đường còn xấu, nhưng với mạng 
lưới đường giao thông rộng lớn này, cùng với phương 
tiện vận tải của các thành phần kinh tế đã góp phần 
quan trọng vào quá trình lưu thông hàng hóa và phát 
triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tính. Về 
đường thủy, phương tiện vận tải thủy trọng tải 100 tấn 
tử Hòa bình đi Hà nội và Hải phòng rất thuận tiện. Về 
thủy lợi, tính đã đấy mạnh phong trào làm thủy lợi, thay 
thế 43 trạm thủy lợi, làm thêm nhiều đập vừa và nhỏ, 
nâng cấp các tuyến đê. Nhờ vậy, toàn tỉnh đã có thêm 
1910 ha được tưới tiêu nước bảo đảm tưới nước chủ 
động cho 34 500 ha, chiếm 81% diện tích lúa và tiêu 
úng cho 1 450 ha (tăng 58,6% so với năm 1990) lúa và 
màu. Các công trình nước sạch đang được triển khai ở 
một số xã trong tỉnh và xây dựng mới 107 bể chứa nước 
sinh hoạt với dung tích 1070 m° cho đồng bào Mông ở 
huyện Mai châu. Về điện, năm 1990 toàn tỉnh chỉ có 26 
xã, phường có điện. Đến hết năm 1995 đã có 94/212 
xã, phường có điện, tăng 261%. Số hộ có điện là 66 916 
hộ, chiếm 49%. Hiện nay điện lưới quốc gia đã về 10/10 
huyện, thị trong tỉnh. Về cơ sở vật chất trường học, y 
tế, ... đã có bước phát triển đáng kế : số phòng học tăng 
98% so với năm 1990 (có 70% trường học được xây 
dựng kiên cố vững chắc), đã thanh toán được học 3 
ca ; 90% xã có trạm y tế, các khu vực đông dân đều có 
phòng khám đa khoa. 

ở - Sự nghiệp văn hóa - xã hội lừng bước phát triển 
vững chắc. 

Mấy nắm qua, sự nghiệp giáo dục ở Hòa bình có 
nhiều tiến bộ. Số học sinh ở các cấp năm học sau tăng 
hơn năm học trước. Năm học 1995 - 1996 toàn tỉnh có 
gần 24 vạn người đi học, bình quân cứ 3 người dân có 
1 người đi học. Đặc biệt là số học sinh phổ thông các 
cấp đạt giải quốc gia ngày cảng tăng. Số học sinh đỗ 
vào các trường đại học năm 1995 tăng 6 lần so với năm 
1990. Vừa qua, tỉnh được công nhận là tỉnh đạt tiêu 
chuẩn phổ cập tiểu học và chống nạn mù chữ. Đây là 
thành quả lớn lao của ngành giáo dục nói riêng và tỉnh 
Hòa bình nói chung trong sự nghiệp “trồng người” của 
một tỉnh miền núi vốn có bề dày truyền thống văn hóa 
dân tộc. Năm học 1995 - 1996 tỉnh Hòa bình được Bộ 
giáo dục đào tạo Xếp thứ nhất khu vực miền núi và là 
một trong 4 tỉnh xếp thứ nhì P1 53 tính, thành cả 
nước. 


(1) Vùng lúa ở Tân lạc, Lạc sơn, Kỳ sơn, Kim bôi 


Về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình được 
tỉnh thường xuyên quan tâm nên tỷ lệ giảm sinh hàng 
năm đạt kết quả khá (bình quân mỗi năm giảm tỷ lệ sinh 
được 0,091%). Về văn hóa thông tin, các huyện đều có 
đài truyền thanh, có trạm thu phát truyền hình, 75% số 
hộ có đài nghe tin tức, 4 vạn máy thu hình phần lớn tập 
trung ở thị xã, thị trấn và nông thôn vùng núi thấp. Nhờ 
có thông tin nên nhận thức của người dân về chính trị - 
kinh tế - xã hội ngày càng sâu rộng hơn, họ thực sự tin 
vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. 

4 - Công tác an ninh - - quốc phòng được giữ vững, 
tinh hình chính trị được ốn định, nhân dân các dân tộc 
đoàn kết chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp. 

5 - Công tác xây dựng đảng, mặt trận đoàn thể 
được tăng cường. Đảng bộ tỉnh có hơn 90% đảng viên 
đủ tư cách, có nhiều đảng bộ cơ sở thực sự trong sạch, 
vững mạnh. Nhìn chung, các tổ chức đáng đã giữ vững 
vị trí, vai trò lãnh đạo của mình trong hệ thống chính trị. 

Cùng với những mặt làm được, trong quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội ở Hòa bình còn nhiều mặt hạn 
chế. Điểm xuất phát của nền kinh tế thấp, GDP/người 
năm 1995 đạt 160 USD, thấp hơn mức trung bình của 
cả nước. Về cơ cấu kinh tế chuyển đổi chậm, tỷ trọng 
nông - lâm nghiệp trong GDP còn chiếm 52%, tý trọng 
trong công nghiệp và dịch vụ mới chiếm 48%. Tỷ lệ huy 
động GDP vào đầu tư còn thấp, chiếm khoảng 3 - 4%, 
ngân sách thu không đủ chỉ (mới đảm đương được tử 
40 - 45% nhu cầu chỉ, số còn lại do ngân sách trung 
ương cấp). Về mặt xã hội, đời sống của một bộ phận 
dân cư của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. Theo 
số liệu điều tra năm 1995, số hộ nghèo và đói trên 
phạm vi toàn tỉnh chiếm 20%. Sinh đẻ có kế hoạch đã 
được tuyên truyền sầu rộng, nhưng ty lệ sinh còn ở mức 
cao (năm 1995 là 2,12%). Hằng năm trong tỉnh có gần 
1 vạn lao động thất nghiệp và nửa thất nghiệp (chưa kể 
số người thiếu việc làm từ các tỉnh đồng bằng sông 
Hồng lên kiếm việc làm tại Hòa bình). Đây đang là vấn 
đổ bức xúc về đời sống xã hội cần giải quyết trong thời 
gian tới. Điều đáng Ío ngại là trong tỉnh vẫn còn hột bộ 
phận không nhỏ cán bộ, nhân dân nặng tư tưởng bảo 
thủ, quen tập quán ơanh tác giản đơn, ngại làm những 
công việc phức tạp như ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật 
tiên tiến ; sản xuất còn mang nặng tính tự cung tự cấp, 
nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa vẫn còn dáng 
dấp kinh tế tự nhiên, cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ 


Viaye tiền - Minh nghiện 


tầng còn yếu kém (còn 11 xã ở vùng lòng hồ, vừng cao 
chưa có đường ô tô tới trung tâm xã) ; ở một số nơi vẫn 
còn tinh trạng lười lao động và nghiện hút. Tình hình đó 
đã và đang là trở ngại lớn cho sự nghiệp đổi mới . 

Để kinh tế - xã hội ở Hòa bình từng bước phát triển 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần tập 
trung vào những định hướng sau : 

Một là, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đem lại hiệu quả 
kinh tế cao. Đây là việc làm thiết thực góp phần đưa 
nông nghiệp tiến nhanh và vững chắc, tạo tiền đề để 
phát triển công nghiệp chế biến. Áp dụng công nghệ 
sinh học và đưa nhanh tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào 
sản xuất, chế biến... Cần có quy hoạch tổng thể và quy 
hoạch đất đai trên địa bàn tỉnh để xác định từng vùng 
trồng cây gì, nuôi con gì cho thích hợp. Xác định các 
vùng chuyên canh, vùng kinh tế và có hướng tiêu thụ 
sản phẩm. Có chủ trương, chính sách và biện pháp 
thích hợp đối với vùng cao, vùng sâu, vùng xa, tạo điều 
kiện để các vùng đó phát triển. 

Hai là, xây dựng các mô hình kinh tế hộ cho phù 
hợp với cơ chế mới, khuyến khích kinh tế hộ phát triển 
theo mô hình V.A.C, mô hình trang trại nông - lâm kết 
hợp. Đổi mới các hợp tác xã theo tinh thần Nghị quyết 
Đại hội lần thứ VIII của Đảng : “Đổi mới và phát triển đa 
dạng các hình thức kinh tế hợp tác từ thấp đến cao, 
triển khai thực hiện Luật hợp tác xã” (2, Mục tiêu chủ 
yếu của các hợp tác xã ở giai đoạn đầu là làm dịch vụ 
cho kinh tế hộ phát triển như cây, con giống, hướng dẫn 
sản xuất, giải quyết đầu ra. Sự phát triển của kinh tế hộ 
thu quy hoạch sẽ tạo cơ sở hình thành các vùng nguyên 
liệu lớn, tập trung phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Thực tế cho thấy, nếu thiếu người hướng 
dẫn sản xuất (hợp tác xã) thì kinh tế hộ dễ phát triển 
theo hướng phân tán, manh mún, tự cấp, tự túc. - 

Ba là, phát triển công nghiệp và tiểu thủ công 
nghiệp gắn với vùng nguyên liệu, xây dựng các xí 
nghiệp quy mô nhỏ và vừa nhằm khai thác tiểm năng 
kinh tế trên địa bản tỉnh. Căn cứ vào điều kiện cụ thể 
của các vùng kinh tế mà xây dựng các loại hình xí 
nghiệp cho phù hợp với thực tế của địa phương. Muốn 
cạnh tranh được trên thị trường thì công nghệ phải tiên 
tiến, mẫu mã bao bì phải đẹp, hấp dẫn được người tiêu 


(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 1996, tr 169 
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dùng. Cho nên, việc mở rộng các doanh nghiệp nhà 
nước trên địa bàn tỉnh phải tính toán kỹ cả hiệu quả 
kinh tế và xã hội. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hình 
thành các vùng kinh tế là tiền đề cho việc xây dựng các 
nhà máy chế biến sản phẩm, đáp ứng từng bước 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, 
cần đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cấp, hoàn thiện, 
đưa nhanh vào sản xuất nhà máy mía đường (700 
tấn/ngày), nhà máy xi măng (8,8 vạn tấn/năm), nhà 
máy gạch tuy-nen, nhà máy ván tre ép. Mặt khác, 
chuẩn bị xây dựng xí nghiệp sản xuất đá ốp lát xuất 
khẩu, xí nghiệp gỗ ván ép, xí nghiệp chế biến nước 
khoáng Kim bôi... 

Về tiểu thủ công nghiệp, cần đẩy mạnh việc phát 
triển ngành nghề để khai thác nguyên liệu sẵn có trên 
địa bản. Từng bước xây dựng các làng nghề truyền 
thống làm các mặt hàng đồ gỗ phục vụ tiêu dùng và 
xuất khẩu, dệt thổ cẩm, chế biến nông - lâm sản. Để có 
được làng nghề, cần có thời gian và chính sách đào tạo, 
bổi dưỡng cán bộ, nâng cao tay nghề, có chính sách 
kinh tế thực sự khuyến khích người lao động. Coi trọng 
sử dụng các nghệ nhân “bản tay vàng” tạo ra nhiều sản 
phẩm có giá trị thẩm mỹ cao, có giá trị xuất khẩu lớn. 

Bốn là, mở rộng dịch vụ du lịch trên địa bàn, tạo 
nguồn thu cho ngân sách. Hòa bình có nhiều danh lam 
thăng cảnh, có tiềm năng du lịch lớn, nhưng chưa được 
đầu tư thích đáng. Du khách đến Hà nội thường lên 
thăm Nhà máy thủy điện Hòa bình, xem văn hóa 
Mường, Thái và các dân tộc khác. Hằng năm, khách 
đến đông nhưng dừng chân nghỉ lại Hòa bình còn ít, vì 
cơ sở hạ tầng yếu kém. Những khách sạn ở thị xã Hòa 
bình chưa hấp dẫn với du khách, vì trang thiết bị và các 
dịch vụ chưa đồng bộ. Muốn đáp ứng được yêu cầu của 
du khách trong điều kiện hiện nay, các khách sạn của 
tỉnh cần được nâng cấp để từ đó tạo được nguồn thu 
ngoại tệ và nội tệ. Mặt khác, việc xây dựng làng du lịch 
nhà sản, làng văn hóa, du lịch sinh thái cũng cần được 
phát triển đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong 
nước và nước ngoài. Vấn đề quan trọng trước mắt là, 
cần sớm hoàn thiện quy hoạch tổng thể các khu du lịch 
.trên địa bàn tỉnh để gọi vốn đầu tư trong nước và nước 
ngoài. 

Năm là, tăng cường công tác xây dựng đảng và 
đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ 
mới. Muốn thực hiện được các mục tiêu kinh tê - xã hội 
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do đại hội lần thứ XII đẳng bộ tỉnh để ra, cần thực hiện 
nhiệm vụ then chốt là đào tạo và bổi dưỡng cán bộ ở 
địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chú ý xây dựng đội ngũ cán 
bộ năm được khoa học công nghệ đủ sức giải quyết 
được những vấn đề thực tiên đặt ra trên địa bàn tỉnh. 
Khắc phục tình trạng đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn bản 
còn yếu và thiếu, chưa đủ năng lực triển khai các 
chương trình kinh tế - xã hội, áp dụng tiến bộ khoa học - 
kỹ thuật vào thực tiên cuộc sống. Đảo tạo các trí thức 
người dân tộc phục vụ ngay trên các địa bàn là hiệu quả 
nhất, có tính bền vững nhất. Muốn vậy, tỉnh cần mở 
thêm các trường dân tộc nội trú để đào tạo con em các 
dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Đây chính là 
nguồn bổ sung cán bộ trực tiếp cho các vùng này. 
Phương châm cần quán triệt là : “Tăng trưởng kinh tế 
phải kết hợp hài hòa với phát triển xã hội - văn hóa, bảo 
vệ an ninh - quốc phòng, phấn đấu giảm bớt khoảng 
cách giữa các vùng về mặt tiến bộ xã hội” (9) 

Sáu lả, coi trọng công tác giao đất, giao rừng, 
khoán rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ 
trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác quy hoạch, trồng 
mới, bảo vệ và tu bổ ba loại rừng : rừng phòng hộ, rừng 
đặc dụng, rừng sản xuất và có chính sách, biện pháp 
quản lý, sử dụng hợp lý. Xây dựng mô hình hộ kinh tế 
gia đình theo hướng nông - lâm kết hợp, hình thành các 
chủ trang trại lớn làm giàu cho gia đình và xã hội bằng 
chính nghề rừng. 

Bảy là, coi trọng việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng, phấn đấu 100% xã có đường ô tô đến xã, xây 
dựng lưới điện, nước sạch, trường, trạm, chợ, các “cụm 
xã", các trung tâm kinh tê. Mặt khác, coi trọng bố trí gọn 
các khu dân cự quá phân tán để quy hoạch vùng kinh 
tế, sử dụng cơ sở hạ tầng nhằm không ngừng nâng cao 
đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh, 

Sự nghiệp đổi mới đất nước đòi hỏi đảng bộ và 
nhân dân Hòa bỉnh phải phân đấu vươn lên thực hiện 
tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết đại hội 
lần thứ XII của đáng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, từng bước đưa 
nên kinh tế + xã hội của tỉnh vững bước đi lên thoo 


hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa Q 


(3) Văn kiện đã dẫn, tr 215 
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ỘT trong những trăn trở của các cấp, các 
ngành khi nghiên cứu Nghị quyết Đại 


hội VII là hiểu thế nào cho đúng về nội 


dung công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông 
nghiệp. Việc làm đầu tiên phải chăng là tìm cách 
tiếp cận với đồng ruộng và thôn xóm từ những 
ngày đổi mới ? ằ 


VỀ MỘT VÀI NHÂN Tố Mới 
TR0N6 NÔN6 NGHIỆP VÀ NÔNE THÔN 


TRẤN ĐỨC 


Ba năm gần đây, Thanh hóa là một trong 
những tỉnh có phong trào xây lại kênh mương 
bằng vật liệu cứng. Huyện Đông sơn đã đầu tư trên 
7ti đồng tiền nguyên, vật liệu và công lao động để 
xây cất T0 con mương dài hơn 40 km. Phong trào 
đang tiếp tục được mở rộng và đem lại lợi ích thiết 
thực : tăng thêm diện tích đất canh tác, rút ngắn 
được gần một nửa thời gian tưới nước (trước đây, 
mỗi đợt bơm tưới nước ít nhất cũng mất 7 ngày, 
nay chỉ cần 3 - 3,5-ngày), nước không bị ngẫm qua 
lớp đất ở bờ mương, tiền điện cho bơm tưới cũng 
giảm gần một nửa. Việc sửa chữa, nạo vét kênh 
mương cũng. đỡ tốn công, do đó toàn huyện đã tiết 
kiệm được gần 1 vạn ngày công. Hiện nay vật liệu 
cứng gồm xỉ măng, gạch đá, nhưng từ sau năm 
2000, khi công nghiệp hóa dầu của nước ta phát 
triển thì Thanh hóa cũng như nhiều tỉnh khác sẽ có 
điều kiện dùng pôlime giá rẻ để hiện đại hóa kênh 
mương lên một trình độ cao hơn, ở nhiều khu vực, 
mương máng có khả năng đi ngầm dưới mặt đất. 


Tác dụng to lớn của công nghệ sinh học đã 
tạo nên nhiều giống gà vịt siêu trọng, siêu trứng, 
năng suất lúa ngô cũng có những bước nhảy vọt. 
Ở miền Bắc và đặc biệt là ở miền.Nam, năng suất 
lúa lai đạt mức. 10 - 11 tắn/ha, ngô lai 7 - 8 tấn/ha 
trên diện rộng. Nếu nói rằng khoa học và công 
nghệ là động lực của công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, thì công nghệ sinh học-đang trở thành một 


Vhtye tiễn - linh nghiện: 


bậc thang mới trong cuộc cách mạng xanh ở nước 
ta. Nhiều tỉnh như Hà tĩnh đang lấy giống làm 
khâu trung tâm trên mặt trận thâm canh tăng năng 
suất lúa. Đó là đòi hỏi không chỉ của cây lương 
thực mà còn của các cây thực phẩm, cây ăn trái, 
cây công nghiệp, của gia súc và gia cầm. Chưa bao 
giờ phong trào trông. cam, quít, vải, nhãn, mận 
Tam hoa v.v. phát triển như lúc này. Nhưng cũng 
chưa bao ,giờ khi sản xuất 
được mở rộng trên diện đại trà 
thì: những nhược điểm trong 
khâu giông lại bộc lộ rõ như 
hiện nay. Không ai có thể 
bằng lòng với những quả cam, 
quít nhiều hạt, nhãn vải hạt to, 
cùi móng. Cấp trung ương, và 
một số tỉnh đã bắt đầu quan tâm đến những giống 
cây ăn trái. Tôi có dịp về xã Minh hương (huyện 
Bình long, tỉnh Sông bé) thăm trại giông cây ăn 
trái của chị Hai Tân. Trại của chị có nhiều giống 
mới nhập từ Thái lan như sầu riêng năm thứ ba đã 
có quả bói, vải trái tròn loại I, xoài, xa bô chỉ ê, 
chôm chôm v.v. Nếu có bàn tay của cán bộ kỹ 
thuật trong việc di thực, bồi dưỡng và lai tạo giống 
thì hiệu quả sẽ nâng lên rõ rệt. 

Cây nhãn là “anh chàng không lồ” của miền 
Tây Nam bộ. Ở các tỉnh Tiên giang, Vĩnh long, 
Đồng tháp, sau một thời gian, nhờ phá bỏ cây nhãn 
long thay vào đó bằng cây nhãn da bò nhiều cơm 
hơn ; ghép mắt nhãn da bò vào gốc nhãn long nên 
rút ngắn được thời gian sinh trưởng, tạo nên những 
cây nhãn có giá trị kinh tế cao. Vấn đề mới được 
đặt ra-là làm thế nào để mở rộng thị trường. Mấy 
năm gần đây, nội địa không tiêu thụ hết nhãn tươi 
nên phải sấy và nhãn được chuyển lên các tỉnh 
biên giới đề bán sang Trung quôc. Các lò sấy chạy 
hết công suất, hàng năm Trung quốc tiêu thụ hàng 
ngàn tấn nhãn khô. Sau một thời gian bị dìm giá, 
các thương gia của ta đã biết đoàn kết lại để giữ 
giá. Song muốn nhãn tiêu thụ mạnh hơn nữa, phải 
có kế hoạch sản xuất nhãn đóng hộp bằng các nhà 
máy hiện đại. 

Công nghệ sau thu hoạch cũng là một yêu tố 
nâng cao chất lượng sản phẩm, làm tăng giá trị 
trên thị trường xuất khẩu. Trong vụ thu hoạch lúa 


39 


Thưc tiễn - Hinh nghiệm 


hè thu 1996, nông dân tỉnh Tiền giang rất ưa 
chuộng hai cách phơi lúa là lều che và máy sấy. 
Lêu che ni lông, vừa che mưa vừa tiếp nhận ánh 
sáng mặt trời làm cho nhiệt độ trong lều luôn cao 
hơn nhiệt độ bên ngoài từ 3°C đến 10°C dù trời 
mưa hay nắng. Mặt khác nhờ lúa được cào đảo 
thường xuyên với nhiệt độ cao và sức gió tự nhiên 
nên lúa không bị nảy mầm khi trời mưa bão nhiều 
ngày. Sau khi che lều, lúa chỉ cần phơi 2 - 3 nắng 
là khô, nhanh hơn so với khi phơi bình thường. 

Máy sấy lúa hiệu SRR - 1 dạng bồ cốt do 
Trường đại học nông lâm chế tạo hiện đang được 
nhiều nông dân sử dụng. Một mẻ máy sấy được 50 
gia lúa. Máy dùng quạt chạy bằng điện đưa hơi 
nóng vào ngay tâm giữa của bồ cót, sau đó hơi 
nóng lan đều vào trong lúa xuyên ra phía ngoài bồ 
trong nhiều ngày. Khi che lều xong chỉ cần phơi 
2-3 nắng là lúa chóng khô. Sau khi sấy 24 giờ, 
mặc dầu chưa khô, nhưng hạt lúa bóng sáng không 
mất màu. 

Để mở rộng phong trào dùng lều che và máy 
sấy, tỉnh đang tiếp tục cải tiến cách sử dụng để đạt 
hiệu quả cao. Muốn có một lều che từ 80 - 100 mẻ, 
phải tốn từ 200 đến 300 ngàn đồng. Đối với những 
hộ ít đất sản xuất thì giá như trên còn cao. Vì vậy, 
nhiều hộ thấy cần hợp tác với nhau để cùng dùng 
chung một lều che thì sẽ thích hợp hơn. Máy sây 
giá bán cũng còn quá cao (600 000 đ). Để sử dụng 
được, nhiều nông dân cần góp vốn mua chung và 
máy chỉ có hiệu quả ở những vùng có điện và điện 
phải mạnh. 

Cả nước hiện nay có 5309 xã (chiếm 60,4% 
tổng số xã) và khoảng 6 triệu hộ dân (chiếm 
53,2%) có điện. Nhưng giá điện quá đắt nên phổ 
biến nông dân chỉ dùng điện để thắp sáng. Cái mới 
là ở nhiều vùng có làng nghề như dệt, cơ khí, khai 
thác đá v.v. điện được dùng để phục vụ sản xuất. 
Về dệt, có những xã như Hòa xá, Nhị khê (Hà tây), 
Tương giang (Hà bắc), Phương la (Thái bình)... 
mỗi xã có hàng nghìn máy dệt chạy bằng động cơ 
điện. Về cơ khí, điện được sử dụng trên diện rộng 
hơn như các xã Xuân tiến, Vân tràng (Nam hà), Đa 
hội (Hà bắc) v.v. để sản xuất các đồ dùng kim loại, 
để khoan đá, cưa đá... Hy vọng trong một tương lai 
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không xa, nông thôn ở nước ta sẽ được cơ khí hóa, 
điện khí hóa theo hướng tổng hợp. 

Trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng, các hình 
thức hợp tác được phát triển. Người nhận thầu 
thường là chủ kinh doanh một cơ sở. Đối tượng 
nhận thầu có thể là ao cá, vườn cây, một cơ sở sản 
xuất thủ công, có khi là một mạng lưới thủy nông, 
một công trình đưa điện hạ thế về nông thôn hoặc 
nhận thầu khâu vận tải. Nhìn chung, những người 
nhận thầu đều có vốn, thuê mướn nhiều nhân 
công, có tài khoản giao dịch riêng và có trình độ 
quản lý kinh doanh. Điển hình như tỉnh Đồng tháp 
những năm gần đây có ông Nguyễn Văn Sắc mua 
3 máy bơm nước và làm mới hai đường dẫn nước, 
hợp đồng đảm nhiệm toàn bộ khâu thủy lợi cho 
200 ha lúa của tập đoàn 5 ; ở tính An giang, anh 
Nguyễn Công Minh xây dựng một vườn ươm 
giống 10 triệu cây bạch đàn để cung cấp cho toàn 
tỉnh. Một hình thức hợp tác nữa là sau khi nhận 
thầu của hợp tác xã, do không đủ vốn để tự mình 
kinh doanh nên chủ thầu đứng ra tập hợp một số 
nông hộ, cùng nhau góp lao động và vốn dưới hình 
thức cổ phần, phân phối vừa theo lao động, vừa 
theo cổ phân. Đó là trường hợp của anh Phạm 
Trung Sinh (Nam hà) đầu những năm 90 đã đóng 
góp hàng chục triệu đồng vốn để kinh doanh tổng 
hợp. Ngoài hoạt động vận tải anh còn nhận thâu 
chăm sóc, thu hoạch 20 ha cói và nuôi tôm xuất 
khẩu trên diện tích 60 ha. 

Cái lợi của các hình thức hợp tác đa dạng trên 
đây đã góp phân huy động công sức, tiền của của 
nông dân và các thành phần kinh tế khác vào xây 
dựng kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất trong 
khi đầu tư vốn của nhà nước còn hạn hẹp. Tuy 
nhiên, hợp tác xã là một hình thức tương trợ hợp 
tác, nhưng trong nên kinh tế thị trường không thể 
không kinh doanh ; mà đã kinh doanh là phải có 
lãi, có thị trường hàng hóa và dịch vụ. Không thể 
nhân mạnh tính chất tương trợ hợp tác mà coi nhẹ 
yếu tổ kinh doanh. Ngược lại, nếu chỉ nói đến kinh 
doanh, lợi nhuận mà không dựa trên cơ sở tương 
trợ hợp tác, thì hợp tác xã không có lý do để tồn 
tại. Mục tiêu của hợp tác xã không phải là chạy 
theo lợi nhuận mà là tăng thu nhập cho xã viên 
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bằng con đường giảm chỉ phí dịch vụ chứ không 
phải nhăm đạt lợi nhuận cao nhất. 

Khi nói đến thu nhập của nông dân, cần nhận 
rõ nông dân bao gồm vừa tiểu nông, vừa trang trại 
là cơ sở có sản xuất hàng hóa. Hiện nay trên cả 
nước đã hình thành khu vực kinh tế trang trại, nhất 
là ở miền núi, trung du có nhiều đất đai chưa khai 
thác. Ngay cả ở đông bằng cũng như ở các vùng 
ven biến, trên những diện tích ít ỏi, người nông 
dân đã biết sử dụng phương thức kinh doanh có 
hiệu quả như chăn nuôi gia cầm, bò sữa, các loại 
đặc sản, các giống cây con. Ở những nơi trang trại 
đã hình thành, nhất là từ sau khi có Luật đất đại 
(năm 1993) giao quyền sử dụng đất lâu dài và ồn 
định cho nông dân, có những nhân tổ mới xuất 
hiện mà chúng ta không nân bỏ qua. Ở huyện Yên 
bình, tỉnh Yên bái, trên cơ sở đất gò đồi có điều 
kiện để tích tụ tập trung nhanh, các trang trại đang 
hình thành và phát triên. Có 60% trại trưởng là cán 
bộ công nhân viên chức, trong đó một nửa đương 
chức, một nửa đã về hưu. Nông thôn Yên bình 
không chi gồm những người thuần nông mà cơ câu 
gia đình đã bắt đầu có sự biến đối. Tầng lớp công 
nhân viên chức, bộ đội xuất ngũ tham gia phong 
trào lập trang trại, tiếp sức về vốn, lao động, kỹ 
thuật, tri thức v. v. làm cho nông thôn miên núi 
nhanh chóng được khởi SẮC. 

Trong việc chính phục thiên nhiên, việc cải 
tạo Đồng tháp mười đã có kết quả rõ rệt. Do sự hợp 
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nước, chúng ta đã giải mã được bài toán hóc búa 
là làm thế nào biến một vùng đất bị nhiễm phèn 
mặn thành một vùng có khả năng canh tác. Dưới 
thời Pháp thuộc, có những con kênh mang tên 
Pháp như Lơ-grăng, Cát Bít được đào nhằm tiêu 
phèn cho các cánh đồng trũng để tháo ra sông 
Vàm cỏ. Tiếc thay, đó là một đáp số sai vì càng hạ 
thấp mức nước trong đồng bao nhiêu, càng biến 
phèn không độc hại thành phèn hoạt tính độc hại 
do bị ô xy hóa. Về sau, người Mỹ, cả người Hà lan 
là nước có diện tích phèn lớn nhất thế giới, tiếp 
đến người Nhật, rồi chuyên gia Ì Liên xô (cũ) đã tô 
chức nghiên cứu khá công phu về Đông tháp mười, 
nhưng đều không đi đến kết luận. Đến lượt các nhà 
khoa học Việt nam đã phát hiện được phương pháp 


“dân ngọt ém phèn” của nông dân, bí quyết của nó 
là luôn giữ một lớp nước trên mặt ruộng để phèn 
tiềm tàng không vọt lên thanh phèn độc hại. Trên 
cơ sở kinh nghiệm vừa nêu, tỉnh Long an đã kiến 
nghị và được trung ương chấp nhận, từ năm 1982, 
có quyết định táo bạo là đào một con kênh lớn từ 
Hồng ngự nối sông Tiền với sông Vàm có tây dài 
trên 40 km dẫn nước ngọt từ sông Tiền về vùng 
Đồng tháp mười. Vì vậy, nông dân Đồng thấp 
mười gọi con kênh đó là kênh trung ương, và tên 
gọi đó còn đến bây giờ. Đi đôi với đào kênh, giống 
mới ngắn ngày được đưa về đồng ruộng, mùa vụ 
được cơ cấu lại nhằm né lũ hằng năm. 

Từ khi có kênh đào trên, đất đai Đồng tháp 
mười thức giác, nưỚc ngọt về đến đâu thì lúa hai 
vụ năng suất cao, rồi mía, chuối, khóm, khoai mỡ, 
bạch đàn... lan đến đấy. Nạn cỏ dại đồng hoang 
dần dần được thanh toán. Gần 70 vạn ha xưa kia 
người Pháp gọi là “đồng cỏ lác” nay đã thay da đổi 
thịt không phải từng tháng mà từng ngày. Năm 
huyện, với hàng chục xã mới thuộc ba tỉnh Long 
an, Đồng tháp và Tiền giang nằm trong khu vực 
Đồng tháp mười được hình thành. Cơ sở hạ tầng ở 
đây như đường sá, cầu cống, trường học, bệnh xá, 
thị tứ, thị trần mọc lên như trong truyện thần thoại. 
Năm 1990, sản lượng lúa vọt lên I triệu tấn và từ 
đó đến nay, hằng năm sản lượng tăng thêm vài 
trăm ngàn tấn. Đồng tháp mười trở thành nơi cưng 
cấp lúa lớn nhất trong vùng, là một trong những 
chân hàng vững chắc của lực lượng xuất khẩu lúa 
gạo từ năm 1989. 

Nhưng từ trong thành công lại nổi lên những 
khó khăn mới. Vốn là vùng hoang hóa, vài mùa 
nước nổi, Đồng tháp mười trước đây không có dân 
định cư nên lũ không làm chết ai, mà còn đem lại 
tôm cá, lúa trời và phù sa làm đất thêm màu mỡ. 
Ngày nay do phong trào khai phá đất hoang, dân 
định cư ngày một đông, nhà cửa xây dựng ngày 
một nhiều nên lũ trở nên dữ. Quyết định 99/TTg 
của Chính phủ, với ba chương trình lớn được đầu 
tư 2000 tỉ đồng từ nay đến năm 2000 nhằm chống 
lũ, bảo vệ dân cư và phát triển sản xuất ở vùng 
ngập lũ, trong đó chủ yếu cho vùng Đồng tháp 
mười, đã và đang tiếp tục được triển khai có hiệu 
qua. ' 
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Trên đây là những nét chấm phá của một bức 
tranh hoành tráng về nông nghiệp nước ta trong 
quá trình đối mới theo hướng công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa. Cuộc sống đang tiếp diễn, những øl 
ghi lại được mới chỉ phản ảnh phần nào tâm vóc 
và sự đa dạng hóa trong nhiều lĩnh vực của vùng 
nông thôn đang từng ngày từng giờ được tiếp một 
nguồn sinh lực mới. 

Báo chí đã viết nhiều về công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, nhưng để 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, cái 
khó là bất đầu từ đâu ? Phải chăng là những gì cao 
siêu, những øì tân kỳ hay xuất phát từ những cái 
thông thường như hạt gạo, quả nhãn, dòng nước v.v. 
để từ đó đi lên những vấn đề hệ trọng liên quan đến 
quốc kế, dân sinh như lương thực, công nghệ chế 
biến, xuất khẩu, thị trường, v.v. Chuyện kể về kiên 
cố hóa mương máng mới nghe tưởng như không 
có gì gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng 
kể tiếp về tiền trình của cuộc cách mạng xanh 
lam (), về vai trò của các vật liệu răn, về tác dụng 
của pôlime trong tương lai thi chúng ta lại thấy 
chúng rất gần gũi với nội dung công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa. 

Ai cũng. biết thi trường là vẫn đề khá phức tạp. 
Để có đáp số thỏa đáng, không thể nhảy bô ngay 
vào mê hôn trận, mà phải có chiến lược, chiến 
thuật, có bài bản hắn hoi và bắt đầu từ sản xuất. 
Qua câu chuyện của anh chàng khổng lô miễn 
Tây, chúng ta thấy răng để ổn định và mở rộng thị 
trường nhãn, phải sớm đi vào những vấn đề của 
hiện đại hóa như công nghệ sinh học và nhất thiết 
phai nắm vững công nghệ chế biến từ sơ chế trong 
gia đình đến tinh chế trong các nhà máy hiện đại. 

Phạm trù hiện đại hóa gắn bó mật thiết với 
phạm trù công nghiệp hóa và muốn chiếm lĩnh vị 
trí trên thị trường thế giới, khó có một sản phâm 
nào tách khỏi hai phạm trù trên. Song bản thân 
mỗi phạm trù là cả một quá trình sinh ra và lớn lên 
chứ không phải bất thần từ dưới đất mọc lên hay 
từ trên trời rơi xuống. Cái lều che và cái máy sây 
gian đơn là chặng đường đàu của tiến trình công 
nghệ sau thu hoạch mà thiếu khâu này thị hạt gạo 
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giảm giá và bị loại ra khỏi thương trường. Đề có 
một ngành sấy hiện đại hóa, chúng ta bắt đầu từ 
lều che và máy sấy, nhưng chúng ta sẽ không dừng 
lâu ở lều che và máy sấy. 

Qua việc phân tích, tông kết, chúng ta sẽ rút 
ra một chân lý : đôi mới là cả một quá trình, con 
kênh trung ương do nông dân đặt tên được xây 
dựng từ năm 1982, và sự thành công của việc cải 
tạo Đông tháp mười không phải xuất hiện từ 
những năm 90 mà nhen nhóm từ đầu thập kỷ 80. 
Cũng qua việc tông kết mà chúng ta sẽ nhận chân 
được giá trị của những kinh nghiệm sản xuất 
truyền thống. Nếu biết tận dụng, biết rọi ánh sáng 
của khoa học tiên tiến vào và tập trung đầu tư thì 
sẽ đạt hiệu quả thiết thực. Rõ ràng hiện đại không 
đối lập với truyền thống mà cần kết hợp nhuần 
nhuyễn với truyền thống mới phát huy được hiệu 
quả. 

Trang trại cũng vậy, nó tiêu biểu cho một lực 
lượng sản xuất mới. Đó là cơ sở sản xuất với một 
tỷ suất hàng hóa cao, nó không xâm nhập vào cơ 
thể kinh tế nước ta như một vật phẩm lạ. Đó là sự 
tông hòa của một loạt chính sách từ đầu tư đến 
ruộng đất và giao quyền tự chủ cho kinh tế hộ 
nông dân. Vì vậy, nó có tiền đồ lớn và triển vọng 
phát triển trong tương lai. Chúng ta cần trân trọng, 
nâng niu nó nhất là đối với những nhân tố mới 
đang hình thành. Sự tham gia phong trào xây dựng 
trang trại của tầng lớp cán bộ công nhân viên đánh 
dấu một bước ngoặt mới của nông thôn tinh Yên 
bái. Điều này làm cho cơ cầu giai cấp không chỉ 
có thuần nông, và sự phân tầng › xã hội trong nhưng 
năm sắp tới sẽ có những biến đổi không lường, ảnh 
hưởng không nhỏ đến sự nghiệp công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa của nông thôn miên núi. 

Những nhân tố mới chúng tôi đã nêu ở trên 
chắc chắn không đây đủ nhưng dù sao chúng cũng 
cấp được một số cứ liệu gợi mở cho những nhà làm 
chính sách hoạch định bước đường tiến lên công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn và nông 
nghiệp Q 


(1) Tức là cuộc cách mạng về thủy lợi. khác với cuộc 
cách mạng xanh lá cây vê gióng 


RONG lĩnh vực quản lý cũng như trong 
nhiều lĩnh vực khác, phụ nữ đã và đang 
thể hiện rõ tài năng, bản lĩnh của mình 
và đã có những đóng góp xứng đắng trong 
công cuộc đồi mới. Song quản lý, ngoài ý 
nghĩa là một khoa học, còn là một nghệ thuật. 
Trong quản lý, ngoài thế mạnh, ở phụ nữ có 
những đặc điểm và khó khăn nhất định liên 
quan đến vấn đề giới tính. Nắm vững những 
yêu cầu của quản lý, biết phát huy thế mạnh và 
khắc phục những khó 
khăn riêng, phụ nữ chắc 
chắn sẽ đạt được những 
thành tựu lớn hơn nữa 
trong quản lý. 


Cơ chế thị trường 
hiện nay có những đặc. „' ý 
điểm khác với cơ chế 
quản lý của nèn kinh tế 
kế hoạch hóa trước đây. 
Cơ chế thị trường là cơ 
chế tự điều tiết khách quan của nền kinh tế 
hàng hóa thông qua sự tác động của các quy 
luật kinh tế vốn có của nó : quy luật giá trị, quy 
luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh... Cơ chế 
thị trường có những ưu điểm : tính năng động 


cao trong sản xuât, luôn luôn đôi mới công - 


nghệ, nâng cao chất lượng sản phâm ; tính hiệu 
quả trong từng doanh nghiệp là rõ rệt ; 
lao động nào cũng buộc phải tự nâng cao trình 
độ và làm việc có kỷ luật đề khỏi bị đào thải, 
vì vậy tính nghiêm túc trong lao động và chất 
lượng lao động được nâng cao ; do tính mềm 
đẻo và điều chỉnh cao, nên dễ thích nghi khi có 
biến động... Nhưng cơ chế thị trường cũng có 
những khuyết tật là : do chú ý quá đáng đến lợi 
nhuận cá nhân mà trong nhiều trường hợp gây 
thiệt hại đến lợi ích chung ; nhiều việc xã hội 
cần nhưng người ta không chịu làm vì lợi 
nhuận thấp ; tính tự phát cao trong cạnh tranh, 
tự bản thân nó không bảo đàm tính hợp lý về 
cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản phẩm ; : nhiều mục 


BÙI NGỌC THANH * 


người" 
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tiêu xã hội không giải quyết được băng cơ chế 
thị trường... 

Để quản lý có hiệu quả trong cơ : chế thị 
trường, đương nhiên phải biết sử dụng những 
ưu thế và khắc phục những khuyết tật nói trên 
của cơ chế thị trường. Không riêng phụ nữ, mà 
bất cứ ai đã là người quản lý, đều phải có trình 
độ và phải luôn luôn nâng cao trình độ. 

Đặc điểm tổng quát, nổi bật của hoạt động 
quản lý là mang tính trí tuệ. Đó là lao động 

phức 'tạp, lao động bằng 

1 " chất xám, lao động sáng 

: tạo. Người quản lý làm 

ã việc VỚI cường độ, tốc 

độ và tính cơ động cao. 

Ở họ, việc tiếp nhận 

#1727 PFTZYI thông tin, suy nghĩ và xử 
lý thông tin phải hết sức 
mau lẹ. Người làm công 
tác khoa học có thể hằng 
tháng, hằng quý, thậm 
chí hằng năm chưa phải thay đối suy nghĩ về 
đề tài nghiên cứu, nhưng người quản lý thì 
không thể như vậy. Hằng ngày họ phải chuyển 
suy nghĩ qua nhiều công việc để ra các quyết 
định, mà quyết định ở loại việc nào cũng đòi 
hỏi phải có độ chính xác cao. Bởi vậy, bề rộng 
và chiều sâu của sự hiểu biết là yêu cầu rất 
quan trọng của trí tuệ quản lý. Tính linh hoạt 
và tính độc lập trong suy nghĩ là hết sức cần 
thiết trong điều kiện chuyển động của cơ: chế 
thị trường. Người ta đã chọn ra 10 phâm chất 


. cân có của người làm quản lý hiện nay. Đề có 


được những phẩm chất đó, ngay người quản lý 
là nam giới đã phải phấn đấu tự bồi dưỡng rèn 
luyện rất gian khổ. Còn ở nữ, họ phải vượt 
nhiều trở ngại hơn, bởi vì, họ có những đặc 


điểm riêng về giới tính, trước hệt là về câu trúc 


cơ thê. 


‡ 


* PTS kinh tế, ủy viên Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ 
của phụ nữ 
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Theo nhiều tài liệu nghiên cứu y học thì 
nam, nữ tuy cùng độ tuổi nhưng lại khác về 
chiều cao, cân nặng và nhiều tiêu thức khác về 
sức khỏe, nếu nam giới là 1 thì nữ giới thường 
chỉ bằng 0,9 đến 0,94. Ở độ tuổi có khả năng 
sinh sản, phụ nữ khác nam giới là hằng tháng 
đều bị “mất máu” ; còn ở thời kỳ “tiền mãn 
kinh” (từ 3 đến 5 năm) phụ nữ thường dễ mắc 
bệnh và hay ốm đau. Ở thời kỳ này, nói chung, 
sức khỏe phụ nữ giảm sút so với các thời kỳ 
trước. Thời gian sinh đẻ và nuôi con của phụ 
nữ, cho dù là có kế hoạch, thì cũng mất trên 
dưới mười năm. Thời gian này lại trùng với 
thời gian những năm đầu của “một đời làm 
việc”. Vì vậy, trong thời gian đó, khả năng làm 
việc của phụ nữ thường Ít nhiều bị hạn chế. Từ 
đó cho thấy, nam, nữ có thể có công việc giống 
nhau, nhưng phụ nữ có cái khó khách quan, cái 
“thiệt thòi” riêng mà “tạo hóa” đã định, khó 
cưỡng lại được. 


Thứ hai, do “hậu quả” hay do “truyền 
thống” (cả trên thế giới và trong nước) về phân 
công lao động, công việc gia đỉnh trút lên vai 
người phụ nữ. Phụ nữ đang đảm nhiệm một hệ 
số công việc gia đình rất cao so với nam giới. 
Theo một tài liệu của Bộ lao động, thương bình 
và xã hội (qua hội thảo khoa học về nguôn lao 
động và việc làm), thì phụ nữ Hà nội, ngoài 
thời gian công tác, còn phải làm việc ở gia đình 
ngày thường mất khoảng 3 giờ 15 phút, còn 
chủ nhật mất tới 6 giờ (trong khi ở nam giới 
ngày thường chỉ mất khoảng 1 giờ 50 phút, chủ 
nhật mắt khoảng 3 giờ). Nghĩa là, thời gian phụ 
nữ phải làm việc ở gia đình nhiều hơn so với 
nam giới là 1,8 lần. Ở nhiều nước khác, hệ số 
này còn cao hơn. Ví dụ ở Liên xô (cũ), trong 
một tuân thời gian sinh hoạt ngoài giờ làm việc 
của phụ nữ và nam giới như sau * : 


4A 


Gia đình 
r^¬ 


nịa đình chưa có con 
CN, | Nam CN 


Số liệu trên cho chúng ta thấy : nữ giới 
khi chưa lập gia đình, chỉ phải làm việc ở nhà 
17 giờ 40 phút một tuần ; khi mới lập gia đình 
thời gian đó đã lên 24 giờ 25 phút, và khi có 
con lên tới 32 giờ 40 phút. Khi chưa lấy chồng, 
sinh hoạt văn hóa tới 21 giờ 05 phút một tuần, 
nhưng khi có con mọn, chỉ còn 7 giờ 50 phút 
một tuần. Đặc biệt là việc học tập, khi chưa có 
chồng, tới 9 giờ 05 phút, nhưng khi có con 
mọn, chỉ còn 1 giờ một tuần (mỗi ngày chưa 
được 10 phút). Quả thực đây là một khó khăn 
rất lớn đối với phụ nữ mà cả xã hội phải nỗ lực 
vượt bậc mới khắc phục được. 

Thứ ba là, do nhiều nguyên nhân, trong đó 
có nguyên nhân n “trọng nam hơn nữ” từ xa xưa. 
Kết quả là số phụ nữ có học hàm, học vị và 
tham gia công tác quản lý rất thấp, chưa tương 
xứng với tiềm năng. Xin nêu vài con số. Ở ta 
phụ nữ được cấp bằng sáng tạo năm 1991 là 
11,1%, năm 1992 là 11,2% và năm 1993 là 
9,3% so với tông số người được cấp . Phụ nữ 
giữ các cương vị điều hành, quản lý ở trung 
ương năm 1992 : bộ trưởng và tương đương 
9,5% ; thứ trưởng và tương đương 7,0% ; vụ 
trưởng và tương đương 13,3% ; vụ phó và 
tương đương 9,0% ; tổng giám đốc 2,7% ; phó 
tông giám đốc 4,3%... Phụ nữ có học hàm, học 
vị tính đến năm 1994 : giáo sư 3,9%, phó giáo 
sư 4,64%, tiến sĩ 4,94%, phó tiến sĩ 12,33%. 
Phụ nữ được tặng huy chương vì sự nghiệp 


* Xem Sử dụng có hiệu quả nguồn lao động thanh niên 
(tiếng Nga), Nxb Kính tế, Mát-xcơ-va, 19174, tr 147 


khoa học công nghệ tính đến tháng 6-1995 là 
8,95%... Œ) 

Những phân tích trên đây cho thấy : khi 
“bơi chung trong biển cả cơ chế thị trường”, nữ 
giới thường có “điểm xuất phát” thấp hơn nam 
giới, mà nguyên nhân cơ bản là do những yếu 
tố khách quan (cấu trúc giới tính, chức năng 
thiên bẩm...). Vì vậy, các chính sách xã hội ban 
hành phải nhằm góp phần “san bằng” khoảng 
cách đó. Ở góc độ tô ' chức lao động xã hội, Nhà 
nước ta đã có nhiều chính sách và giải pháp 
chung cho toàn bộ lao động nữ. Ở đây, chỉ xin 
nêu thêm một số giải pháp nhằm nâng cao 
năng lực quản lý của phụ nữ : 

Cần gấp rút xây dụng chính sách “xã hội 
hóa việc tấi sản xuất các thế hệ tương lai”. 
Chúng ta đều biết, hiện nay việc sinh đẻ, nuôi 
đạy con cái hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào 
hoàn cảnh mỗi gia đình, mà ở khá nhiều gia 
đình hiện nay, phụ nữ thường có thu nhập thấp. 
Chúng ta cũng đã biết, ngoài sự bất bình đẳng 
ở nơi làm việc, tại nhà phụ nữ có thời gian làm 
việc gấp từ 1,5 cho đến 3 lần so với nam giới. 
Đây đúng là việc diễn ra trong mỗi gia đình, 
nhưng thực chất lại là “việc nước”, vì mỗi gia 
đình là một tế bào của xã hội. Vấn đề được đặt 
ra là, phải phấn đấu giảm nhẹ tối đa việc nhà 
cho phụ nữ, trong đó có phụ nữ làm quản lý. 
Bởi vì lao động quản lý - lao động chất xám, 
lao động trí tuệ - sẽ giảm hiệu quả khi đầu óc 
còn rối tinh rối mù, bộn bề cả đống việc gia 
đình. Giải phóng phụ nữ ra khỏi gánh nặng gia 
đình bao gồm một tập hợp các công việc có 
tính đồng bộ. Trên giác độ điều hành hoạt động 
của một xã hội, các ngành thương nghiệp, dịch 
vụ phải tổ chức chế biến, cung cấp lương thực, 
thực phẩm và các đồ gia dụng một cách thuận 
tiện nhất, trong đó đặc biệt lưu ý đến thức ăn, 
đồ dùng phục vụ trẻ sơ sinh dưới 6 tuổi, nhằm 
giúp tiết kiệm ở mức cao nhất thời gian phải 
làm việc nhà. Trong phạm vi kế hoạch hóa gia 
đình, khi sinh con, nếu gia đình có nhiều khó 
khăn, mức sống thấp, thì cộng đồng, tập thể 
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hoặc nhà nước có sự giúp đỡ vật chất cần thiết 
cho đứa trẻ. Ở góc độ “tế bào xã hội”, mỗi 
thành viên gia đình phải được phân công lao 
động một cách bình đẳng, hợp lý ; trong nhà 
cũng phải “sống, làm việc theo pháp luật”, và 
càng phải sống có nhân cách, đạo đức. Bản 
thân nam giới “sức dài, vai rộng” là “trụ cột gia 
đình”, thì phải ý thức được việc chia sẻ gánh 
nặng, thậm chí phải đảm đương những phần 
việc nặng nề, vất vả nhất. Để làm được việc 
này thì cả gia đình và xã hội phải thấm nhuần 
sâu sắc các vấn đề về giới và giới tính. Các vấn 
đề này phải được thê chế thành luật pháp và 
các chính sách kinh tế, xã hội cụ thể. Ví dụ, về 
giới tính, sức khỏe của phụ nữ chỉ bằng 90-- 
95% so với nam giới cùng độ tuổi, thì chính 
sách y tế là phải chăm lo, bảo vệ, giữ gìn sức 
khỏe phụ nữ một cách tốt nhất. Về giới (quan 
hệ xã hội giữa nam và nữ), luật pháp, chính 
sách phải khắc phục cho được những bất bình 
đẳng còn tôn tại ở các dạng với mức độ khác 
nhau. 

Trong chiến lược phát triển vì sự tiến bộ 
của phụ nữ đến năm 2000 có mục tiêu đào tạo, 
phát triển đội ngũ cán bộ nữ. Theo tôi, bước 
đầu là đến năm 2000, còn sau đó là cả một 
cống việc lâu dài và thường xuyên, đặc biệt là 
việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý là nữ. 
Như đã trình bày ở trên, cán bộ quản lý là loại 
cán bộ đặc biệt, vừa phải có tri thức khoa học 
và am hiểu thực tế, vừa phải tư duy chín chắn, 
mau lẹ để ra quyết định, điều hành hoạt động 
sao cho có hiệu quả, vì thế cần có chế độ bồi 
dưỡng, đào tạo đặc biệt, nhất là đối với nữ. Quy 
trình của công việc này là : tạo điều kiện, phát 
hiện, bôi dưỡng, đào tạo, giao việc theo cấp độ 
quản lý (bao gồm mọi cấp quản lý các ngành, 
các lĩnh vực, các cơ quan, các doanh nghiệp). 
Mợi đánh giá phải xoay quanh tiêu thức đầu 
tiên là kết quả công việc được giao ; tránh mọi 
định kiến hẹp hòi, khắt khe, cảm tính, và luôn 


(1) Số liệu vê phụ nữ Việt nam I985 - !994, Nxb Thống 
kê, 1995, chương 6 
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nhớ đặc điểm giới tính, những thiệt thòi riêng 
mà phụ nữ phải chịu. 

Trong số các trường lớp, cần có trường lớp 
dạy “nghề quản lý”. Đây đang là một khiếm 
khuyết của chúng ta. Trong cơ chế thị trường, 
quản lý trở thành vấn đề sống còn, thành bại, 
nhưng hiện nay chưa có trường lớp chuyên đào 
tạo nghề này, nói chi đến lớp dành riêng cho 
phụ nữ. Thực tế cho thấy, rất cần thiết phải có 
những trường lớp như vậy, nhất là những 
trường lớp dành riêng cho phụ nữ, phù hợp với 
đặc điểm của phụ nữ. 

Trong việc cất nhắc, đề bạt thì không 
châm chước về năng lực, trình độ, phẩm chất, 
nhưng nên-châm chước về thứ tự (trường 
hợp cả nam và nữ cùng đạt tiêu chuẩn, 
thì trước hết nên ưu tiên cho nữ). Người 
làm công tác tổ chức - cân bộ, không 
nên chờ đợi theo kiểu ' 'ai nổi lên” thì đề 
bạt người đó, mà cần tạo điều kiện, phát 
hiện và bồi dưỡng, nghĩa là phải chủ 
động tạo nguồn, phải có quy hoạch dài 
hạn. Cũng không nhất thiết đề bạt tuần 
tự từ thấp lên cao, mà có thể vượt cấp, 
vượt bậc, vấn đề là nhìn cho ra, đánh giá. 
cho đúng con người. 

Trong việc sử dụng cán bộ quản lý . 
là nữ, ngoài yêu cầu như đối với nam. 
gIỚI, không thể không có những hiểu 
biết cần thiết để có những giải pháp xử 
lý thỏa đáng đối với những hoàn cảnh 
riêng có của phụ nữ : thời gian sinh nỞ, 
nuôi con, thời gian mà phụ nữ có thể 
trạng sức khỏe không bình thường. Đôi 
khi chỉ một lời nói SƠ, SuẤt, một cử chỉ 
thô thiển, cũng có thể ê “giết chết”. một 
tâm hồn, làm thui chột một tài năng. Bởi 
vậy, các nhà khoa học đã rút ra một kết 
luận đáng lưu ý là : không có gì khó 
bằng làm việc với con người, quản lý 
con người ; nhưng lại cũng không có gì 
thú vị bằng chính công việc đó. 

Nếu những vấn đề nói trên là những 
tác nhân khách quan cần thiết, thì đến 
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lượt mình, chính sự nô lực chủ quan của phụ nữ 
lại là cái quyết định. Phụ nữ nói chung và phụ 

nữ làm quản lý nói riêng, muốn trụ vững và 

phát triển được trong thử thách của cơ chế thị 

trường, thi không có cách nào khác là phải 

khẳng định thực lực của mình. Để có được điều 

đó, nhất thiết phải nâng cao được chất lượng 

lao động của mình bằng cách học hành nghiêm 

túc, trang bị lý luận, đúc rút kinh nghiệm thực 

tiễn, đấu trí rèn luyện trong các tình huống, tập 

đượt giải quyết các vấn đề gay cấn, phức tạp. : 
Nghị lực đối với bất cứ ai đều: là cần thiết, 

nhưng riêng với phụ nữ làm quản lý, lại là nhân 

tố đầu tiên của chiến thắng 


Ảnh : TTXVN 


ÁI đất miền Trung kéo dài từ Thanh hóa 
D- Bình thuận gồm các tỉnh thuộc khu 

Bốn cũ và duyên hải miền Trung, với diện 
tích tự nhiên 9,7 triệu ha, số dân 18 triệu người, 
chiếm gân 1⁄4 dân số cả nước. Đây là một vùng 
đất rộng, người đông, có rừng, có biển, có đồng 
bằng và có nhiều dân tộc cùng chung sống. Tuy 
năm trong 2 vùng sinh thái khác nhau, nhưng 
miền Trung có nhiều điểm tương đồng về điều 
kiện tự nhiên cũng như con người. 

I- Thực trạng phân hóa giàu nghèo 


Trong những năm đổi mới, miền Trung có 
nhiều khởi sắc về kinh tế, song nhìn tổng thể đây 
vẫn là một vùng nghèo, điểm xuất phát thấp và 
tăng trưởng chậm so với cả nước. Tốc độ tăng 
GDP bình quân 5 năm (1991 -_ 1995) của vùng 
này từ 7,6 đến 7,9%, trong khi đó của cả nước là 
8,2% và của Đông nam bộ là 11%. Thu nhập của 
dân cư vùng này so với mức trung bình của cả 
nước cũng chỉ bằng khoảng 82%, mức chỉ tiêu 
bằng 85% và tỷ lệ hộ dùng điện bằng 61% ; tỷ lệ 
tích lũy trong dân rất thấp. Tuy vậy, trong dân cư 
đã xuất hiện xu hướng phân hóa-giàu - nghèo. 

Theo số liệu điều tra của Tổng cục thống kê 
công bố tháng 6 năm 1996, thu nhập bình quân 
người/tháng của vùng khu Bồn cũ là 135,02 nghìn 
đồng, vùng duyên hải miền Trung là 154,96 nghìn 
đồng, của cả nước là 176,47 nghìn đồng. Qua điều 
tra, nếu phân số hộ thành 5 nhóm thu nhập ( với số 
hộ bằng nhau) thì mức chênh lệch về thu nhập 
giữa nhóm 5Š (giàu) với nhóm 1 (nghèo) của khu 
Bốn cũ là 5,23 lần, duyên hải miền Trung là 5,46 
lần, của cả nước là 6,78 lần. Như vậy, cho đến nay 
ở miền Trung mức độ phân hóa giàu nghèo trong 
dân cư còn ở mức thấp so với các vùng khác : Tây 
nguyên 9,27 lần, Đông nam bộ 7,91 lần, đồng 


NGUYÊN SINH CÚC ° - 


bằng sông Cửu long 7,11 lần, đồng bằng sông 
Hồng 5,56 lần... 

Khoảng cách về thu nhập giữa thành thị và 
nông thôn trong vùng tuy có xu hướng giảm dần, 
nhưng ` vẫn còn cao (khu Bốn cũ : 1,88 lân, duyên 
hải miền Trung 1,65 lần, cả nước 1,83 lần). Điều 
đáng lưu ý là mức độ phân hóa thu nhập thành thị 
so với nông thôn ở miền Trung diễn ra nhanh hơn 
các vùng khác ở miền Nam : Ví dụ Tây nguyên 
1,49 lần, Đông nam bộ 1,50 lần, đồng bằng sông 
Cửu long 1,67 lần. Tuy vậy mức thu nhập ở thành 
thị miền Trung cũng chỉ bằng 80% mức trung 
bình của các thành thị trong cả nước ; còn ở nông 
thôn bằng 81,17%. Điều này chứng to dân cư thành 
thị và nông thôn miễn Trung đều có thu nhập thấp 
hơn mức trung bình của cả nước. (Nếu phân loại 
giàu, nghèo theo tiêu chuẩn của Việt nam thì ở 
khu Bốn cũ hiện có 8,8% hộ giàu và 23,31% hộ 
nghèo ; duyên hải miền Trung có 12,2% hộ giàu 
và 16,37% hộ nghèo. Còn bình quân trong cả 
nước hiện nay có 17,5% hộ giàu và 17,81% hộ 
nghèo). 

Số hộ giàu ở các tỉnh miền Trung tập trung 
nhiều và chiếm tỷ trọng lớn ở thành phố /thị xã và: 
ngư dân ven biên. Đồ là những hộ nghèo hoặc 
trung binh trước đây, mới giau lên trong những 
năm đổi mới. Họ có vốn, có lao động, có kinh 
nghiệm sản xuất kinh doanh, lại được cơ chế và 
các chính sách kinh tế mới của Đảng và Nhà nước 
khuyến khích làm giàu chính đáng, nên đã đầu tư 
phát triển ngành nghề, dịch vụ phục vụ sản xuất 
và đời sống. Những năm gân đây, ở miền Trung 
đã xuất hiện nhiều mô hình làm giàu trong cơ chế 
mới ở các địa phương. Xin nêu một vài ví dụ. 

Ông Trần Quang Dốc, xã Thạch tâm (Thạch 
thành, Thanh hóa) làm giàu bằng sản xuất gạch, 


* PGS, PTS, Vụ trưởng, Tổng cục thống kê 
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Điều ra 


ngói với số vốn đầu tư ban đầu 20 triệu đồng để 
mua máy nổ, máy đùn gạch, máy dập ngồi, xe bò 
bánh lốp và thuê 25 lao động. Nhờ biết làm ăn, 
được cấp ủy và chính quyền địa phương khuyến 
khích, nên xướng gạch của ông ngày càng mở 
rộng quy mô sản xuất, doanh thu hàng trăm triệu 
đôồng/ năm, lãi trên 22 triệu đồng. Sản xuất có lãi, 
gia đình ông Dốc từ hộ nghèo của vùng quê 
Thanh hóa đã “phất lên” trở thành hộ giàu nhờ cơ 
chế mới. Còn anh Lê Hữu Lộc, ở huyện Cam ranh 
(Khánh hòa), lại làm giàu bằng đầu tư công nghệ 
nuôi tôm giống. Với 7 lao động, anh Lộc tập trung 
vốn xây 9 bề nuôi tôm đẻ, 4 hồ ươm tôm giống và 
l ha mặt nước nuôi tôm thịt, năm đầu thu hoạch 
104 triệu đồng, lãi bi triệu đồng. Có vốn lớn anh 
tập trung đầu tư tiếp, thuê kỹ sư thủy sản nghiên 
cứu cho tôm đẻ theo ý muốn. Nhờ vậy, giống tôm 
của anh nổi tiếng khắp vùng và hiện nay đã thu 
hút khách mua hàng từ các huyện lân cận đến cả 
các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu long. Từ một ngư 
dân bình thường, anh Lộc trở thành kiện tướng 
nuôi tôm và là hộ giàu có của huyện Cam ranh. 

Đáng chú ý là hộ giàu ở miền Trung đều xuất 
thân từ hộ nghèo trước đây. Họ làm giàu bằng lao 
động trí óc và chân tay của bản thân và gia đình, 
nên hoàn toàn chính đáng. Các nghề làm giàu 
nhanh phần lớn tập trung vào các ngành nghề phi 
nông nghiệp. Rất tiếc là số hộ giàu ở miền Trung 
còn ít, tỷ lệ hộ giàu còn thấp, so với các vùng 
khác. Hộ giàu từ nông nghiệp lại càng ít về sô 
lượng và mức độ giàu. Ơ tỉnh Bình thuận năm 
1995 chỉ có 4,3% sô hộ giàu ở nông thôn (thành 
thị là 1%). 

Ở miền Trung số hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ 
cao so với cả nước. Số hộ nghẻo ‹ chủ yếu Ỡ nông 
thôn, nhất là hộ thuần nông. Điều này cũng dễ 
hiểu, vì miền Trung đất đai xấu, mùa hè nắng, 
nóng và thiếu nước nghiêm trọng ; mùa mưa 
thường có lũ lớn vì sông ngắn, độ dốc Cao, rừng 
đầu nguôn bị chặt phá nên tốc độ bạc màu, xói 
mòn đất rất lớn. Hơn nữa mỗi năm miên Trung có 
từ 4 đến 9 cơn bão tàn phá mùa màng. Do vậy, sản 
xuất nông nghiệp, nhất là trồng trọt không ồn 
định, năng suất thấp. Năng suất lúa của miễn 
Trung thấp hơn mức trung bình của cả nước từ 4 
đến 6 tạ/ha (ví dụ năm 1995 : cả nước 36,9 tạ/ha ; 


48 


khu Bốn cũ 31,4 tạ/ha ; duyên hải miền Trung 
33,8 tạha). Trong 5 năm (1991 - 1995), tốc độ 
tăng trưởng sản lượng lúa của cả nước đạt 
5,4%/năm (đồng bằng sông Cửu long 6, 3%i năm, 
đồng bằng sông Hồng 5%/năm) còn miền Trung 
chi đạt 3,6%/năm. Năm 1995, lương thực bình 
quân đầu người cả nước đạt 372 kg/năm thì miền 
Trung vẫn chỉ xoay quanh. 250 kg/năm. Chăn nuôi 
vân trong tinh trạng tự cấp tự túc, tận dụng sản 
phẩm trồng trọt là phổ biến, hiệu quả thấp, phát 
triển chậm. 

Hộ nghèo của miền Trung không những 
nghèo về vật chất mà còn nghèo về dân trí và đời 
sống tỉnh thần. Tỷ lệ hộ nông thôn miền Trung có 
máy thu hình, máy thu thanh, máy nghe nhạc... 
đều thấp hơn mức trung bình của cả nước. Tỷ lệ 
số hộ có máy thu hình ở khu Bốn cũ là 11%, 
duyên hải miền Trung là 14% (cả nước là 21,2%). 
Tỷ lệ người mù chữ trong độ tuôi lao động ở miền 
Trung gấp 3 lần ở Bắc bộ và 1,5 lần ở Nam bộ. Số 
lao động đã qua đào tạo chỉ có 8,8% thấp xa so 


_ với Bắc bộ (25,2%) và Nam bộ (12, 9%). 


Nguyên nhân nền kinh tế ở các tỉnh miền 
Trung chậm phát triển là do thiên nhiên khắc 
nghiệt, cơ sở hạ tầng thấp kém, hậu quả của chiến 
tranh để lại còn nặng nề. Mặt khác, do những hạn 
chế và yếu kém trong tô chức, chỉ đạo và điều 
hành của các ngành, các cấp. Việc đổi mới các 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ơ đây còn chậm 
chạp và lúng túng. Ở một sô địa phương, sự tôn 
tại nhiều hợp tác xã kiểu cũ, với cung cách quản 
lý cũ đang là trở ngại đối với quá trình thực hiện 
chính sách đôi mới kinh tế nông thôn, hạn chế vai 
trò tự chủ của kinh tế hộ. 

Một nguyên nhân khác đáng quan tâm là cán 
bộ còn thiếu và yếu, nhất là ở cơ sở. Do trình độ, 
năng lực cán bộ còn hạn chế, nên việc tiếp thu và 
triển khai nghị quyết của trung ương ở các cấp 
trên địa bàn tỉnh có nhiều khó khăn. Có địa 
phương, cán bộ chưa quán triệt đầy đủ chính sách 
phát triển kinh tế nhiều thành phần của Đảng và 
Nhà nước dẫn đến không khuyến khích cho kinh 
tế cá thể, tiểu chủ và tư bản tư nhân phát triển. 
Việc giao đất và cấp giấy quyền sử dụng ruộng 
đất chậm so với cả nước. 


Điều tra 


Ở miền Trung, nhân dân vốn cần củ lao độn 8, 
tiết kiệm chỉ tiêu, chịu đựng gian khổ, nhưng có 
nhược điểm là quen sống. và làm việc theo cơ chế 
kinh tế tập trung, bao cấp ; thêm vào đó, miền 
Trung là vùng đất nghèo nên việc phát triển sản 
xuất theo hướng kinh tế hàng hóa gặp nhiều khó 
khăn. Sự hỗ trợ của nhà nước, hợp tác xã đối với 
kinh tế hộ chưa tích cực và hiệu quả. Cơ cầu kinh 
tế chuyển dịch chậm. Qua điều tra xã hội học ở 
tỉnh Bình thuận cho thấy trong số các hộ nghèo 
thì : 51,0% do thiếu vốn sản xuất ; 12,9% do thiếu 


lao động ; ]5,8% do ốm đau bệnh tật, 9,6% do 
thiếu kinh nghiệm sản xuất ; 12,5% do thiêu đât 


nông nghiệp. . 

Từ thực trạng giàu nghèo của miền Trung 
trong những năm qua, có thể rút ra mẫy nhận xết 
như sau : Mức độ phân hóa giàu - nghèo ở miên 
Trung thấp hơn các vùng khác. Đa số dân ở miễn 
Trung có thu nhập ở mức trung bình ; số hộ giàu 
chiếm tỷ lệ thấp (tập trung ở thành thị) ; sô hộ 
nghèo chiếm ty lệ cao (chủ yếu ở vùng nông 
thôn) ; tốc độ giảm hộ nghèo còn chậm (tốc độ 
giảm nghèo của khu Bốn cũ là 1,5%/ năm, duyên 
hải miền Trung là 1,32%/năm, của cả nước là 
2/năm). Thực tế cho thấy SỰ phân hóa giàu, 
nghèo ở miền Trung mới dừng lại ở phân cực thu 
nhập giữa nông thôn, thành thị và trong nội bộ 
từng khu vực, chưa đến mức lo ngại. 

I- Quan điểm và giải pháp 

+ Để xử lý vấn đề giàu, nghèo của cả nước 
cũng như miền Trung hiện nay, theo tôi cần dựa 
trên những quan điểm chủ yếu sau đây : 

Một là, lấy phát triển sản xuất và tăng trưởng 
kinh tế làm gốc. Để miền Trung trở thành vùng 
giàu có, cần khuyến khích mạnh mẽ mọi người, 
mọi nhà làm giàu chính đáng Đằng phát triển sản 
xuất kinh doanh tổng hợp, nhằm tạo ra nhiều của 
cải vật chất cho xã hội, làm cho kinh tế tăng 
trưởng nhanh và ổn định, thu nhập và đời sống 
cộng đồng được nâng cao. Không nên có tư tưởng 
đố ky với người làm giàu mà bằng các chính sách 
kinh tế khuyến khích các mô hình kinh tế làm ăn 
giỏi, các “bàn tay vàng” làm ra nhiều sản phẩm 
hàng hóa có thu nhập cao, như lời dạy của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh : “Làm cho người nghèo thì đủ 


ăn. Người đủ ăn thì khá giàu. Người khá giàu thì 
giàu thêm” ©), 

Hai là, sự phân định hộ giàu, hộ nghèo cần 
được xem xét toàn diện : thu nhập đời sông vật 
chất và tinh thân. Chuẩn mực giàu nghèo và sự 
phân cực thu nhập ở miền Trung phải xét trong 
môi tương quan với cả nước, thống nhất theo tiêu 
chuẩn của cả nước. Chú ý hộ nghèo vùng cao, 
vùng thường có thiên tai, căn cứ cách mạng, vùng 
sâu, vùng xa, vùng có dân tộc ít người. 

Ba là, sự phân hóa giàu nghèo là xu hướng tắt 
yếu trong nên kinh tế thị trường. Sự phân hóa thu 
nhập ở mức hợp lý là động lực của sự phát triển 
xã hội, vì nó xóa bó chủ nghĩa bình quân, khuyến 
khích lao động giỏi, người có tài, tận tâm với công 
việc. Hộ giàu và mức giàu tăng lên là điều kiện để 
giảm hộ nghèo và mức nghèo của cộng đồng. 
Miễn Trung còn nghèo, hộ giàu rất Ít, phân hóa 
giàu, nghèo còn ở mức thấp, nên vấn đề đặt ra 
chưa phải là rút ngắn khoảng cách giàu - nghèo, 
mà là tập trung tìm các giải pháp để giảm bớt hộ 
nghèo và khuyến khích làm giàu chính đáng. 
Những giải pháp đó là : 

I- Tập trung sức phát triên sản xuất nông, 
lâm, ngư nghiệp ô ồn định, kết hợp với công nghiệp 


chế biến và dịch vụ. Việc chuyên đổi cơ cấu kinh 


tê ở miền Trung là trên cơ sở khai thác hợp lý tiềm 
năng và thế mạnh về rừng, biển, đường giao 
thông, cảng biển và CáC CƠ sở vật chất kỹ thuật 
hiện có, nhằm biến miễn Trung nghèo thành một 
vùng đất giàu có. Đó là điều kiện cơ bản và lâu 
đài để xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và 
nâng cao đời sống của dân cư. Trong thời gian tới, 


cần coi trọng phát triển cơ sở hạ tầng, hinh thành 


cơ cấu kinh tế hợp lý và liên kết giữa các vùng để 
tạo điều kiện cho nền kinh tế miền Trung vững 
bước đi lên. Muốn vậy, cần kết hợp phương châm 

“nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhằm thực 
hiện Nghị quyết Đại hội VIH của Đăng đề Ta là: 
“Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông 
thôn có hiệu quả” 2), 


(1) Xem Hồ Chí Minh : Toàn tập. Nxb Sự thật, Hà nội, 
1984, t4, tr 287 


(2) Xem Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 1996, tr 175 
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Điều ra 


2- Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cần bộ quản 
lý, cán bộ kỹ thuật của các ngành ở địa phương, 
nhất là cấp huyện, xã. Mục tiêu là để họ đủ sức 
tiếp thu, vận dụng và cụ thể hóa đường đối, chính 
sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, đưa tiến bộ 
khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào phục vụ 

' sân xuất ; mặt khác, khắc phục dân tính bảo thủ, 
bao cấp, định kiến với hộ giàu, bằng lòng với chủ 
nghĩa bình quân, kỹ thuật canh tác lạc hậu. 

3- Cần thực hiện các giải pháp đồng bộ để 
xóa đói, giảm. nghèo. Ở miền Trung có trên 80% 
dân cư sinh sống ở nông thôn và là một trong số 
vùng nghèo nhất của cả nước hiện nay. Các giải 
pháp chủ yếu cần làm nhằm xóa đói, giảm nghèo 
ở vùng này là : đổi mới các hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp kiểu cũ một cách cơ bản để giải 
phóng mạnh mẽ sức sản xuất và phát huy vai trò 
tự chủ của kinh tế hộ ; giảm đội ngũ cán bộ hợp 
tác xã để giảm chi phí quản lý và các khoản đóng 
gốp của nông dân ; giúp các hợp tác xã thực hiện 
kinh doanh dịch vụ theo đúng tỉnh thần Nghị 
quyết Trung ương 5 (khóa VII) ; phát triển ngành 
nghề dịch vụ ở nông thôn ; đa dạng hóa cây trồng 
vật nuôi và chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa 
gắn với công nghiệp chế biến ; phát triển mạnh 
kinh tế trang trại ở trung du và miễn núi với quy 
mô đất đai không hạn chế (vì đất hoang còn 
nhiêu) ; thực hiện giao đất, khoán rừng đến tận hộ 
sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ; tổng kết, nhân 
rộng các mô hình và kinh nghiệm làm giàu Ở các 
vùng Ì kinh tế, mở rộng khuyến nông, khuyến lâm, 
khuyến ngư, cho vay vốn đến hộ nông dân. 

4- Cùng với việc đề cao tinh thân tự lực tự 
cường, cần gia tăng sự hỗ trợ của trung ương về 
vốn, khoa học công nghệ và về các chính sách xã 
hội. Miền Trung là vùng đất nghèo, cơ sở hạ tầng 
yếu kém, ngân sách địa phương thu không đủ chỉ, 
nên không có vốn tích lũy. Vì vậy, sự hỗ trợ của 
trung ương về vốn thông qua các chương trinh, dự 
án bằng nguồn vốn ngân sách và: tạo hành lang 
luật pháp mở cửa thu hút mạnh vốn đầu tư nước 
ngoài vào miền Trung là rất quan trọng. Không 
chỉ nghèo vốn, miền Trung. còn rất nghèo về khoa 
học và . công nghệ, nghèo về kinh nghiệm quản lý 
kinh tế trong cơ chế thị trường. Đề miền Trung 
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khỏi nguy cơ tụt hậu và từng bước phát triển nền 
kinh tế theo hướng công nghiệp. hóa, . hiện đại hóa 
cần sự hỗ trợ của trung ương về miễn giảm thuế 
và phí ; cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát 
triển sản xuất, dịch vụ ; ưu tiên việc làm, đào tạo 
nghề nghiệp, thực hiện nhanh việc giao quyền sử 
dụng ruộng đất, đầu tư giáo dục, đào tạo cán bộ... 
Các chính sách xã hội đối với miền Trung cũng 
cần được bổ sung cho hoàn chỉnh. Bởi vì, đây là 
vùng bị chiến tranh tàn phá ác liệt nhất, số hộ 
nghèo do chiến tranh để lại ; số hộ chính sách, neo 
đơn, cô quả cũng chiếm nhiều hơn so với các 
vùng khác trong cả nước. 

5- Sớm hoàn chính quy hoạch vùng kinh tế 
trọng điểm miên Trung. Xây dựng hệ thống kinh 
tẾ mở, thiết lập tuyến hành lang thương mại quốc 
tế, biến miền Trung thành đầu mối giao thông và 
trung tâm công nghiệp chế biến, thúc đấy quá 
trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Coi trọng 
xây dựng các khu chế xuất, các dịch vụ phục vụ 
sản xuất và đời sống nhằm tạo việc làm mới và tăng 
thu nhập cho dân cư, nhất là dân nghèo nông thôn. 
Thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội VII 
của Đảng là : “Kết hợp sự phát triển có trọng điểm 
với sự phát triển toàn diện các vùng lãnh thổ, 
giảm bớt chênh lệch về nhịp độ phát triển giữa các 
vùng” Ö), 

Xử lý tốt vấn đề giàu nghèo ở miền Trung là 
nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa không -chỉ đối 
với các tỉnh trong vùng mà còn với cả nước. Đây 
là khâu đột phá có tính chiến lược nhằm giải 
phóng mạnh mẽ sức sản xuất, thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tẾ Ở một vùng đất rộng lớn, giàu tiềm 
năng và truyền thống. cách mạng, nhưng hiện vẫn 
còn nghèo. Vị vậy, để làm tốt, cần có sự phối hợp 
chặt chế giữa các tịnh trong vùng với các bộ, 
ngành ở trung ương, nhất là các cơ quan nghiên 
cứu hoạch định chính sách kinh tế, xã hội của 
Chính phủ. Mục tiêu của sự phối hợp đó là tạo ra 
động lực mới thúc đây kinh tế miền Trung tăng 
trường nhanh hơn, toàn diện hơn, nâng cao đời 
sông dân cư trong vùng trên cơ sở, tăng nhanh hộ 
giàu, giảm nhanh hộ nghèo 


(3) Xem Văn kiện đã dẫn, tr 209 


NYT Ti ri bọ biên (íp 


Cn bộ, ting tiên có ích cực 
học fậ) Inúi HH cao thược 
trình độ fHí tuệ của J)¿ ng 


ÉT về ‹ thực chất, 

nhiệm vụ hàng đầu 

của một đẳng vô sản 
cách mạng là làm sao kết hợp 
được phong trào công nhân 
với lý luận của chủ nghĩa xã 
hội khoa học. Sự kết hợp đó 
tạo nên sức mạnh, tính tiên 
phong, trình độ trí tuệ của 
Đảng. Trước đây, Lê-nmn đã 
từng viết : “Chúng ta tin 
tưởng ở Đảng, chúng ta nhin 
thấy ở đó trí tuệ, danh dự và 
lương tâm của thời đại chúng 
ta” 0, Thiếu lý luận, thiếu trí 
tuệ, Đảng sẽ không tránh khỏi 
vấp váp, sai lầm, không thể 
làm tròn vai trò chiến sĩ tiên 
phong. 

Như vậy, từ trong bản 
chất của mình, Đảng đã luôn 
luôn là đội tiên phong, bộ 
tham mưu chiến đấu của giai 
cấp công nhân và toàn thể 
nhân dân lao động. Lš đương 
nhiên, muốn làm trọn chức 
năng là đội tiên phong và bộ 
tham mưu sáng suốt nhất, 
Đảng phải luôn đứng ở tầm 
cao trí tuệ xã hội, dân tộc và 
thời đại. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh quan niệm, cách mạng 
trước hết phải có Đảng, 
nhưng Đảng là từ nhân dân, 
do nhân dân và vì nhân dân 


NGUYÊN QUANG DU °* 


nên “Đảng cũng ở trong xã 
hội” và khi xã hội phát triển 
tiến lên, Đảng cũng phải phát 
triển tiến lên. _ 

Đất nước ta đang tiến vào 
thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên 
cạnh thời cơ và thuận lợi, 
chúng ta cũng đang đứng 
trước nhiều nguy cơ, thử 
thách, nền kinh tế còn gặp 
nhiều khó khăn, tình hình xã 
hội còn nhiều tiêu cực và 
nhiều vấn đề phải giải quyết: 
Các thế lực thù địch, chống 
chủ nghĩa xã hội đủ loại màu 
sắc không ngừng tập trung 
đánh vào nên tảng tư tưởng 
của Đảng là chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh ; xuyên tạc cương lĩnh, 
đường lối, chính sách của 
Đảng ; gây mất ốn định chính 
trị, phá rối an ninh quốc gia... 
Thực chất là chúng muốn hạ 
thấp uy tín của Đảng, tiến tới 
làm tan rã Đảng. 

Hơn lúc nào hết, để giữ 
vững ổn định chính trị, đưa 
đất nước thoát khỏi nguy cơ 
tụt hậu về kinh tế, thoát khỏi 
tình trạng nghèo nàn, lạc 
hậu ; từng bước cải thiện và 
nâng cao đời sống nhân dân, 
tăng cường tiềm lực an ninh, 


quốc phòng Đẳng ta càng 
phải có tri thức, trí tuệ, có bản 
lĩnh chính trị vững vàng. Chỉ 
có như vậy, Đảng mới thực sự 
giữ vững được vị trí và vai trò 
lãnh đạo trong sự nghiệp đổi 
mới mà không một thế lực 
chính trị nào có thể thay thế 
được. ` 2 Z 

Cân thắng thắn và 
nghiêm túc nhận ra những 
mặt còn thiếu hụt, bất cập về 
tri thức, trí tuệ của Đảng. Sự 
thiếu hụt, bất cập đó được 
biểu hiện cụ thể ở trình độ 
kiến thức, năng lực lãnh đạo 
của Đảng có mặt còn chưa 
đáp ứng kịp yêu cầu của sự 
nghiệp cách mạng. Nhiều vấn 
đề lý luận và thực tiễn chưa 
được làm sáng tỏ ; nhiều câu 
hỏi từ cuộc sống đặt ra chưa 
được trả lời một cách rành 
mạch. Trình độ lý luận, trình 
độ quản lý, chuyên môn 
nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên 
còn hạn chế. Tổ chức cơ sở 
đẳng ở nhiều nơi còn yếu 
kém, không đủ trình độ và 
năng lực đề lãnh đạo. Một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, đẳng 
viên do thiếu tu dưỡng, học 
tập và rèn luyện đã phai nhạt 
lý tưởng, thoái hóa về chính 
trị, phẩm chất đạo đức, chạy 
theo lối sống thực dụng, chạy 
theo đồng tiền, không còn vai 


trò tiên phong, gương mẫu. 


* PTS triết học, Viện nghiên cứu 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh 

(1) V.l.Lê-nn : Toàn tập, Nxb 
Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1976, t 34, tr 122 
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Yhư gửi Bộ biên tập 


Có nhiều cách lý giải 
khác nhau về tình trạng nói 
trên. Song, một trong những 
điều đáng quan tâm là do 
Đảng ta ra đời trong một nước 
nông nghiệp lạc hậu, đa số 
cân bộ, đảng viên của Đảng 
xuất thân từ nông dân nên cơ 
sở, nền tảng học vấn và tri 
thức của cán bộ đẳng viên còn 
thấp. Đất nước lại phải trải 
qua nhiều năm chiến tranh ác 
liệt... Trước đây, có lúc, có 
nơi coi trọng giáo dục lý 
tưởng, lòng trung thành, 
phẩm chất đạo đức cách mạng 
nhưng chưa chú trọng đúng 
mức đến tô chức giáo dục, 
học tập cho cán bộ, đảng 
viên. Đặc biệt phải kể đến 
việc thiếu bôi dưỡng và nâng 
cao trình độ lý luận chính trị, 
thiếu coi trọng rèn luyện 
phương pháp tư duy khoa 
học, một dấu hiệu quan trọng 
bậc nhất của sự có học thức, 
trị thức. 

Cũng không ít cán bộ, 
đàng viên, được học lý luận, 
nhưng chỉ học “lý luận vì lý 
luận” chứ không nhằm vận 
dụng, học đi đôi với hanh, lý 
luận đi đôi với thực tiến, nên 
thường không tránh khỏi chủ 
quan duy ý chí, mò mẫm, bất 
chấp hoàn cảnh thực tế và quy 
luật khách quan ; thường đem 
cái của người biến thành cái 
của mình, thiếu hẳn khả năng 
sáng tạo. Về thực chất, đó 
chính là chủ nghĩa kinh 
nghiệm, giáo điều (ngay cả 
kinh nghiệm cũng tân mạn, 
thiếu hệ thống). 
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Rõ ràng, nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng là một yêu câu rất 
cơ bản và cấp bách hiện nay. 
Bên cạnh việc giáo dục lý 
tướng, coi trọng việc rèn 
luyện phẩm chất đạo đức cách 
mạng, chúng ta phải đẩy 
mạnh việc bồi dưỡng nâng 
cao trình độ hiểu biết về các 
mặt cho cán bộ, đảng viên, 
coi đây là một yếu tố rất cơ 
bản giúp cho cán bộ, đẳng 
viên hoàn thành mọi nhiệm 
vụ, là thước đo chủ yếu để 
đánh giá cân bộ, đảng viên. 
Mọi cán bộ, đảng viên của 
Đảng phải không ngừng vươn 
lên biết tự làm giàu tri thức, 
trí tuệ của mình băng tất cả 
kho tàng tri thức của nhân 
loại, của thời đại. Trong điều 
kiện hiện nay, đổi mới là cần 
thiết, và đối mới phải trên cơ 
sở có học vấn, tri thức, có lý 
luận khoa học dẫn đường. Để 
tiến tới lý luận khoa học phải 
chú ý vừa tìm tòi thử nghiệm, 
vừa sáng tạo lý luận. Cần coi 
trọng hơn nữa công tác tông 
kết kinh nghiệm từ cơ sở. 
Tông kết, đúc rút kinh 
nghiệm ngay trong quá trình 
vận dụng lý luận vào thực 
tiễn, trong quá trình sự vật 
đang vận động để có định 
hướng, uốn nắn, điều chỉnh 
lại kịp thời. Chỉ có như vậy, 
trong cuộc đấu tranh phức tạp 
của tỉnh hình trong nước và 
quốc tế như hiện nay, trước 
những yêu cầu của thời đại 
mới, chúng ta mới có thể bảo 
vệ được một cách trung thành 


và phát triên sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh ; mới có 
thể lãnh đạo sự nghiệp đổi 
mới đi đến thành công, thực 
hiện được mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh. 

Để tránh những vấp vấp, 
sai lầm do sự thiếu hụt về học 
vấn và tri thức, giải pháp tốt 
nhất như Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vẫn thường nhắc là : 
phải tô chức học tập trong 
toàn Đảng. Người xem đây là 
“công việc gốc” và đặt lên 
hàng đầu sự cần thiết của 
Đảng phải tô chức giáo dục, 
học tập cho cán bộ, đẳng 
viên. Nhiệm vụ của người cán 
bộ, đang viên là phải học tập. 
Thiết thực nhất là, cán bộ, 
đẳng viên ai làm nghề gì phải 
học nghề nấy, học lý luận 
Mác - Lê-nin, học văn hóa, 
khoa học kỹ thuật, chuyên 
môn, nghiệp vụ, học ngoại 
ngữ... Nếu cán bộ, đảng viên 
không chịu thường xuyên học 
tập, trau dồi kiến thức, thì 
không thể tìm ra được câu trả 
lời cho các vấn đề của cuộc 
sống. Cán bộ, đảng viên lười 
học tập, lười suy nghĩ cũng có 


nghĩa là thoái bộ, tụt hậu và 


như thể không thể nâng cao 
được trị tuệ chung của toàn 
Đảng, không thể làm cho 
Đảng vững mạnh đủ sức lành 
đạo sự nghiệp cách mạng. CÌ 
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“) " ' ~ | 
nước ta, thời Lê Sơ (1428 - 1527) sau 
khi đánh thắng ngoại xâm, có nhiều đại 
thần và tướng lĩnh giữ những trọng 
trách trong triều chính, tiếp tục phát huy vai 
trò của mình trong quá trình xây dựng chính 
quyên trung ương tập quyên, cũng như trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy 
vậy, cũng không ít những công thần cả văn lẫn 
võ, vội thỏa mãn với chiến công, lơ là việc 
nước, lo đòi hướng thụ xa hoa, xa rời dân 
chúng. Một sô quan lại lợi dụng chốn quan 
trường đề tham ô đục khoét, “dĩ ¡ công vị tư”, 
gây nên bao nối ta oán trong dân gian. Vị thế, 
nhà nước phong kiến Lê Sơ trong thời kỳ tiến 
bộ đã lo chính đốn hệ thống quan chức, chú ý 
đến việc tuyển chọn, đào tạo.và sử dụng đội 
ngũ quan lại ; thường xuyên có những biện 


— 


pháp tích cực để chống bọn tham quan ô lại, 


giữ nghiêm ˆ phép vua, phép nước” 

Lê Thái Tổ vừa đánh thắng giặc đã để ý 
ngay ( đến việc gây dựng nhân tài. Ngay từ năm 
mở đầu triều đại (1428), vua đã ban chiều dụ : 
“Ta chẳng có tài cân gì, vậy mà phải gánh vậc 
trách nhiệm nặng. nề, € không kham nôi. Cho 
nên ta sẵn sàng cầu hiên để cùng lo toan việc 
lớn cứu vớt muôn dân” ; “nay sức cho các lộ, 
phủ tiến cử người hiền lương, chân chính, trí 
dũng và hào kiệt, vời đến xét hỏi để cất nhắc 
bổ dùng” ; “ai tiến cử được người xứng đẳng 
thì cho thăng chức và ban thưởng ; , nÊU VÌ 


chuyện tây vị chạy vạy, tiền cử người dở, sẽ bị 


khép tội theo luật lệ” 0, Năm Hồng Đức thứ 5 
(1484), Lê Thánh Tông ra lệnh cho các nha 
môn trong và ngoài, nêu có chức nào khuyết 
thì có thê tìm người tài cán, học thức, thanh 
liêm, làm việc giỏi đề nghị bổ vào chức đó. 
Vua nói : “Trong triều đình, nếu quân tử được 
tiến dụng, là gôc rễ tiến lên đời thịnh trị ; nếu 
tiêu nhân được tiến dụng, là đường ngõ bước 
vào đời loạn lạc. Trâm cùng các khanh: phải 
khuyến miễn lẫn nhau, dùng người quân tử, ĐÓ 
bọn tiểu nhân.... để mong đưa nước nhà đến 


LÊ ĐÌNH $Ÿ ” 


đời thịnh trị” 2). Lệ tiến cử giúp cho một SỐ tài 
năng vì lý do nào đó không ứng thí được, có 
thê ra thi thố ở đời. Bấy gIỜ, việc ấy làm thận 
trọng, trừng phạt lại rât nghiêm, cho nên 
không ai dám thiên tư, các chức đều xứng 
đáng, chọn được nhiều người hiền tài cho 
nước. Nhiều tài năng được phát hiện và được 
mời ra làm quan, không câu nệ đường xuất - 
thân, miễn là tài đức. Một mặt triêu đình mở 
cửa vời đón nhân tài bằng đường tiến cử, 
nhưng mặt chủ yếu vẫn là khoa cử, vì thời Lê 
Sơ khoa trường là điển lệ trọng đại của quan 
chế. Chiếu vua nói rằng : “Muôn có nhân tài, 
trước hết phải chọn người có học, phép chọn 
người có học thì thi cử là đầu” ®), 

Vua Lê Thái Tô còn tiến hành khảo sát . 
quan lại, thải bớt những người thiếu năng lực, . 
bổ sung lớp người trẻ, tài năng, học thức. Vua 
truyền lệnh cho các quan ôn luyện để thi minh 
kinh. Quan văn thi kinh sử ; quan võ thi võ 
kinh, pháp lệnh và kỳ thư. Nhà Lê coi trọng trí 
thức, đề cao nho sĩ, lập Quốc: tử giám, chọn 
những người thông minh, tuấn tú cho làm 
giám sinh ; ngoài các lộ thì lập trường học, lựa 
chọn con em nhà lương thiện làm lộ hiệu sinh, 
cử những nhà nho xứng đáng cho làm thầy 
đứng ra dạy dõ. Cứ ba năm một lần triều đình 
tổ chức kỳ thi Hội. Sĩ tử khắp nơi đuạ nhau 
đến trường thi, nhân tài chen vai, thích cánh. 
Ky thi Hội năm 1463 có I 400 người, năm, 
1475 có 3 000 người tham dự. Vì vậy, lúc đó 
“Trong nước không để sót nhân tài, triều. đình 
không. dùng lầm người kém” ®, có nhiều quan 
viên tài đức vẹn toàn, thanh liền mãn cán, 
biệt “dĩ dân vị bản”, thương yêu dân lành. Khi 


* PTS, Thượng tá, Viện lịch sử quân sự Bộ quốc phòng 
(l) Xem Việt sử thông giảm cương mục (bản dịch), 
Nxb Văn sử địa, Hà nội, 1950t9.trl2  —- 


(2) Sdd, t 10, tr 7l _ 

(3) Phan Huy Chú : Lịch triêu hiện chương loại chí, 
Nxb Sử học, Hà nội, 196], t 3, tr 10 

(4) Phan Huy Chú : Sđớđ, t 3, tr 12 
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Nghiên cứu kính nghiệm của cha ông 


nhà nước phong kiến đang giữ vai trò tích cực 
thì hình luật nghiêm, chính sách hợp với òng 
người, vì thế đội ngũ quan văn, quan võ giữ 
nghiêm phép tắc, trên dưới đồng tâm, tướng sĩ 
một lòng, ai cũng gắng sức. Nhưng đến cuối 
thời Lê Sơ, việc quản lý đội ngũ quan lại có 
chiều hướng lơi lòng, chú tâm nhiêu đến phát 
triển sô lượng để lương: cấp không đủ, hoặc 
thiếu công băng, dẫn đến việc chỉ phí quan 
trường quá tôn kém, ảnh hướng nhiều đến 
công quỹ và đời sống dân sinh. Cũng đã có lúc 
quan thì túng, dân thi nghèo, sô quan viên và 
vỆ sĩ tăng quá nhiều , lương không đủ cấp”, 
giống như tình trạng cuối thời Trần, vua phải 
kêu lên : “Nước nhỏ như bàn tay sao mà lắm 


quan đến thế !”. Vì vậy, năm 1448, triều đình 


ra lệnh : “Giảm bớt quan viên các sở, giam bớt 
sỐ tướng hiệu ở các vệ quân. Các đời vua Lê 
đều COI trọng hình luật, coi pháp luật là công 
cụ để giúp vua trị nước. 

Theo pháp luật nhà Lê, quan lại cấp trên 
phải chịu trách nhiệm cai quản quan lại cấp 
dưới. Quan lại có nhân viên thuộc quyên vi 
phạm pháp luật thì phải chịu tội liên đới, 
thường là giáng một bậc. Sâu bộ là cơ quan 
cao nhất trong chính quyền nhưng phải chịu 


kiểm soát của Đài ngự sử và Hiến ti. Lực: 


lượng giám sát và đối tượng giám sát được nhà 
nước quy định rõ ràng. Hệ thống quản lý dựa 
trên nguyên tắc phân quyên, liên đới trách 
nhiệm và “móc xích” với nhau nhằm giảm bớt 
sự độc quyền của quan lại. Có khi nhà Lê còn 
cấm các quan lấy vợ ở bản hạt thuộc phạm vị 
cai quản và không được lập trang trại Ở nơi 
mình trần trị, côt để quan viên ây không ÿ 
quyền thế ỨC hiếp dân, bao che, dung túng 
những bọn đồng đẳng gian ác và càn quây. 
Trước những hành vi vi phạm pháp luật và 
tình trạng tham nhũng, chiếm dụng công quỳ, 
vua Lê Thái Tô đã ban ba điêu răn các quan : 
“Chớ vô tình, chớ lừa dối ; chớ gian tham” ®), 
Lệ Thái Tông xuống chiếu khuyên các đại 
thần văn võ : “Nên liêm khiết, không được ăn 
của đút”. Năm 1447, nhà vua ra chỉ dụ cho 
bách quan trong triều và ngoài các đạo răng : 
“Nhà nước đã có bổng thường để khuyến 
khích liêm khiết, lại có phép thường để theo 
thế mà làm. Nay bọn các ngươi không chịu giữ 
phép, làm việc công thi mượn tiêng việc công 
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để làm việc tư, xét kiện tụng thì lấy của đút mà 
sai pháp luật, những người đi đường ai cũng 
oán than, xét tệ bệnh ây không phải là việc 
nhỏ. Nay nên gột rửa sạch lòng, giữ mình liêm 
khiết, găng sức việc công, yêu thương quân 
dân, nêu còn mê muội không chừa, bị người tô 
cáo, hoặc xét được thực trạng thì trị tội nặng 
hơn luật thường 2 bậc” (9), 

Năm 1456, nhà vua có lệnh : “Người làm 
quan phải lo phận sự, hêt chức vụ. Đôi với võ 
quan, quản quân các vệ sĩ phải yêu thương 
quân lính, lo luyện tập võ nghệ, câm bắt lính, 
làm việc riêng, câm thu góp nhiễu hại và bớt 
xén quân nhu để làm ơn riêng. Quan đại thần 
phải hết lòng giúp vua, tiến người tài đức, đuổi 
các quan tham xu nịnh. Quan hành khiên năm 
đạo phải biết việc lợi hại hay dở, số sách kiện 
tụng phải rõ ràng minh bạch, không được theo 
ý riêng mà bỏ lẽ công. Quan nội mật viện phải 
tuân thủ phép điển để không được ỷ thế làm 
bậy. Quan xét hình phải tra xét minh bạch, tỏ 
rõ oan uông, không được nhận lời gửi gắm và 
lấy của đút để đên nỗi chậm trễ oan uông. 
Quan các lộ, phủ phải chăm sóc nhân dân 
trong hạt, liêm khiêt công bằng ; không được 
lấy tiền của để xu mị quan trên hòng mong 
thăng tiến. Quan điện tiên, điện hậu không 
được bỏ công mưu tư, xén xéo đục khoét. Học 
quan thì phải kính giữ học quy, lo dạy bảo học 
trò thành tài, không được buông trôi, bỏ bê 
nghề học. Còn quan ở trong các cục, sảnh, 
viện cũng phải chăm lo việc công, không được 
lười biếng, cầu may. Phàm trăm quan các 
ngươi đều phải kính theo và làm đúng lệnh 
này” 0), 

Bấy giỜ CÓ những trung thần tận tâm vi 
nước vì dân, dám nói thắng những điều sai 
trái. Năm 1435, Phan Thiên Tước đã dâng sớ 
nói ó điều ,không nên của nhà vua, đề nghị vua 
nên sửa đổi, và thắng tay trừng trị bọn xu nịnh, 
tham nhũng. Nhà vua thấy những đề nghị đó là 
đúng nên đã ban sắc dụ răn bảo các quan văn 
VÕ trong kinh và ngoài các lộ rằng : “Gần nay 
ít kẻ biêt giữ phép công, tuân theo pháp luật : 


(5) Đại việt sử ký toàn thư, Nxb Khoa học xã hội, Hà 
nội, 1968, t 3, tr 37 

(6) Xem Đại việt sử ký toàn thÈ: Sđd, t 3, tr 141 - 142 

(7) Xem Đại việt sử ký toàn thư: Sđd, tr 165 - l66 


- 


Người giữ tiền bạc, để bê trễ đọng lại, cố ý làm 
khó khăn ; kẻ coi quân đội, không thương xót 
binh lĩnh.. Còn cai trị dân, thì không lo chăn 
dắt nuôi dạy, chỉ buông tha cho bọn giàu có, 
riêng trút sai dịch vào hạng bần cùng ; xử kiện 
thi không g1ữ công bằng, chi nghĩ đên bè đẳng 
và ăn hôi lộ; làm việc thì không cần mẫn, chỉ 
chè chén và tiệc tùng. Những kẻ canh giữ quan 
ải, không nghĩ đến việc kiêm tra xét hỏi, chỉ 
mưu tính buôn bán để làm giàu. 

Các ngươi cùng hưởng lộc trời, chăn dân 
của trời, thế mà làm việc như vậy há chẳng trái 
nghịch với trời sao ? Từ nay các người nêu biết 
sửa đối lỗi trước, noi theo đường thiện, hết 
lòng trung ái, thương yêu quân và dân, hòa 
thuận giữa bạn đồng liêu, công bằng XÉt XỬ 
việc hình ngục, và kiện tụng, khuyên khích 
canh nông và tăm tang, dẹp yên trộm cướp, 
trau dồi đức tính thanh liêm trong sạch, thì 
thân mình và nhà minh sẽ được hiển vinh, con 
cháu sẽ được hưởng phúc. Nếu không thế thì 
nhà nước đã có pháp luật đây !” #). Nhà vua đã 
bí mật điều tra thực trạng thanh liêm hay tham 
nhũng của các quan ở trong kinh và ngoài các 
lộ. Vua ban thưởng cho những người làm việc 
lâu năm, chịu khó và trong sạch. Những kẻ 
tham nhũng, làm trái phép nước đều bắt đến 
giao cho Pháp tỉ xét hỏi 9), Điển hình là Tổng 
quản tiền quân Lê Thụ phạm các tỘiI : 

]- Cưới vợ le khi có quôc tang ; 

2- Bắt lính làm việc riêng và xây cất nhà 
cửa lớn bằng tiền công ; 

3- Thông đồng buôn bán hàng cấm với 
người nước ngoài.  - 

Tuy Thụ rât thân cận vua, nhưng vua Lê 
Thái Tông đã cương quyết theo luật ra lệnh 
cho Pháp tỉ xét hỏi, trị tội. 

Thời đó, có quan nội mật viện là Nguyễn 
Thúc Huệ bất tài, nhưng khéo xu nịnh nên 
được vua và Tế tướng Lê Sát tin dùng. Huệ đã 
chuyên quyền đục khoét. của dân, lợi dụng 
tham những quá đẳng. Hành khiển Nguyễn 


Trãi nói thắng với Tê tướng. Nhà vua và Tế: 


tướng Lê Sát phải xem Xét lời nói thắng của 
Nguyễn Trãi. 

Tháng 1-1440, nhà vua xuống chiếu cho 
quần thần rằng : “Đại thần và bách quan văn 
võ ăn lộc của vua, nên lo điều lo Của VUA. 
Phàm những chính sự và mệnh lệnh nếu có hại 


Nghiên cứu Minh nghiệm của cha ông 


cho quân ' và dân, những việc làm của trẫm lỡ 
có điêu gì không được thích đáng, thì ai nấy 
đều nên tranh luận cho rõ ràng, can ngăn cho 
vỡ vạc, giúp đỡ cho những điều trầm không 
nghĩ tới. Như thế thì, từ trước đến sau, vua và 
tôi mới giữ toàn vẹn được công danh sự 
nghiệp, cùng nhau chung hướng hiên vinh. Há 
chẳng tốt lắm sao ?” (10), 

Dựa vào hình luật, nhà nước Lê Sơ thẳng 
tay trừng trị những kẻ tham quan ô lại, ức hiếp 
dân chúng, bọn gian thương trốn tránh quản 
lý, mua rẻ bán đắt bất chính. Vua Lê Thái 
Tông ra lệnh : “Hễ kẻ nào nhận một quan 
tiền hối lộ thì chém không tha”. Vị thế, 
tháng II - 1435, Tể tướng Lê Sát ra lệnh chém 
Nguyễn Liêm kẻ đã nhận lễ hai tấm lụa của 
người khác. 

Năm 1500, vua Lê Hiến Tông xuống 
chiếu rằng : Quan lại nào tham ô những nhiễu, 
lười biếng, hôi lộ có tang chứng, thì glao cho 
bộ Lại khám xét và trị tội như Luật ; các quan 
Thừa ti, Hiến tỉ vì có ân oán hay ăn hối lộ mà 
khai tâu không công bằng, đến nỗi kẻ thiện, kẻ 
ác lẫn lộn, công tội không thực, thì các Khoa, 
Đài phải xét rõ và làm tờ khai lên để trị tội. 
Quan Ngự sử đài cũng phải XÉt rõ công, tỘi 
của các quan Thừa, Hiên các xứ đến cuối năm. 
định rõ trên, dưới để tâu công trạng, lỗi lầm: 
của các quan phủ, huyện, châu, .v.v.. 

Chính quyên Lê Sơ định kỳ kiểm tra và 
“khảo khóa” khả năng, tri thức và học vấn của 
quan lại, vừa để làm cơ sở thăng giáng, vừa đề 
tuyển ‹ chọn nhân viên cho hệ thông hành chính 
các cấp. Thời Lê Thái Tổ sát hạch các viên 
thuộc trong Kinh và ngoài các Lộ, phân thành 
ba bậc : bậc nhất là những người có tài cả văn 
lẫn võ ; "bậc nhì là những người có kiến thức, 
minh mẫn ; bậc ba là những người tinh thông 
phép viết và phép tính toán. 

Năm 1478, Lê Thánh Tông định lệnh lựa 
chọn, loại thải quan viên theo ba điều : 

I- Những người hèn kém, đần độn, bỉ ổi, 
không đảm đương nổi việc thì cho nghỉ ; chọn 
người có khí độ, kiến thức, thạo việc mà bổ 
dũng.. 


(Xem tiếp trang 14) 


(§), (9) Việt sử thông giâm cương mục : Sđd, t9, tr 54, 55 
(10) Việt sử thông giám cương mục : Sđứ, t9, tr 76 
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CÁ s/Ê` 
NGUYÊN VĂN LỘC 
HIỄU người đã biết câu 


danh ngôn : “Mất tiền bạc 
là mất nhiều, mất bạn bè 


là mất nhiều hơn, mất lòng tin là: 


mất tất cả”. Gần đây, trong một lần 
vui chuyện, một anh bạn tôi đã nói 
đùa rằng, nên sửa lại vế cuối của 
câu danh ngôn thành “mất ghế là 
mất tất cả”, bởi vì thời nay “cái 
ghê” là cái rất quan trọng. Rồi anh 
kể : Có ông chủ tịch quận ở một 
thành phố, do “hay phải ký” các 
quyết định liên quan đến nhà, đất, 
nên bà vợ của ông đã được nhiều 
nơi gợi ý cho mượn tiền, và chỉ 
trong một thời gian ngắn bà đã vay 
mượn được hàng trăm nghin USD 
một cách rất suôn sẻ. Nhưng sau 
đó, khi “phu quân” vừa rời khỏi “cái 
ghế” chủ tịch, bà đến hỏi vay số 
tiền tuy nhỏ hơn nhiều, nhưng ai 
cũng từ chối một cách rất lịch sự ! 
Lại có những người chỉ cần một cú 
“phôn”, hoặc một lá thư tay cũng 
giải quyết được không it vấn đề đại 
sự. Thật đúng là “cái ghế” có lợi 
thể rất quan trọng. 

Nói đúng ra thị thời nào “cái 
ghế” cũng quan trọng. Nói đến “cái 
ghế” là có ý nói đến cái chức, cái 
quyền của người nào đó, và trong 
nhiều trường hợp đi theo “cái ghế” 
thường là có tiền tài, lợi lộc. Bởi 
vậy có những người cố tìm cách để 
có được “cái ghê”! Tuy ở ta không 
có chuyện mua quan bán tước, 
chuyện vận động tranh cử để 
giành cho được chức này chức nọ 
như ở các nước tư bản chủ nghĩa, 
nhưng ở nơi này nơi khác cũng có 
những cuộc “vận động ngâm”. Cứ 
vào dịp sắp bầu cử (hội đồng nhân 
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dân, quốc hội, cấp ủy) hoặc khi có 
đợt lựa chọn đề bạt cán bộ, những 
ai tinh ý lại thấy rộ lên một số hoạt 
động có vẻ khác thường. Một số 


người trong diện được lựa chọn . 


thường tìm cách tranh thủ cảm tình 
của những người khác có khi đến 


lộ liễu. Từ việc phát biểu ý kiến,. 


phê bình, tự phê bình trong các 
cuộc họp đến việc giải quyết công 
việc thường ngày, họ luôn luôn “ý 


tứ”, lúc nào cũng “một vừa hai. 


phải”, mà thực chất là né tránh để 
không va chạm với ai, không mất 
lòng ai. Một số người khác thì lại 
thường gợi chuyện về ông A bà B 
để bàn tán, dèm pha về khuyết 
điểm này, khuyết điểm nọ của họ 
và đề cao mình, vì xem ra họ có 
thể là đối tượng tranh ghế với 
mình. Những cuộc “vận động 
ngầm” này rất tinh vi, quyết liệt gây 
nên không ít thông tin nhiễu về 
việc nhận xét, đánh giá phẩm chất 
và năng lực của một số người, ảnh 


hưởng không tốt tới việc bố trí, sắp. 


xếp cán bộ. 

Những cán bộ có bản lĩnh và 
phẩm chất tốt khi được giữ vị trí 
lãnh đạo, nói nôm na là có “ghế”, 
đều đem hết tài năng, trí tuệ và 
nhiệt tình của mình để phấn đấu 
giành cho được những kết quả tốt 
trong công tác. Họ chăm lo củng 
cố, tăng cường sự đoàn kết nhất trí 
trong cơ quan, trong tổ chức đảng, 
chăm lo đào tạo bồi dưỡng cán bộ, 
giáo dục thực hiện nghiêm chỉnh 
mọi chính sách, pháp luật của nhà 
nước, giữ vững mối liên hệ tốt đẹp 
với nhân dân. Họ cũng quan tâm 
bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến 
thức, năng lực và phẩm chất của 
mình để ngang tầm với nhiệm vụ 
được giao. Không ít người khi “cờ 
đến tay" đã đưa đơn vị, cơ quan 
mình từ chỗ khó khăn, yếu kém 
vươn lên thành đơn vị vững mạnh. 
Bằng những việc làm thực tế của 


mình, họ được lòng tin yêu của tập 
thế. Cũng có những người khi thấy 
tuổi đã cao, năng lực đã hạn chế, 
khó đảm đương được nhiệm vụ 
hoặc do yêu cầu đối mới tổ chức, 
sắp xếp lại cán bộ, đã sẵn sàng 
nhường “ghế” của mình cho đồng 
chí khác một cách thoải mái, nhẹ 
nhàng. | 

Nhưng lại cũng có những 
người rất quan tâm đến việc giữ 
“ghế” của mình. Mẹo của họ là tìm 
cách tranh thủ tình cảm, lấy lòng 
cấp trên, làm chỗ dựa, ô dù cho 
mình. Một số người rất “chịu chơi”, 
sẵn sàng tung tiển của của cơ 
quan, đơn vị để “kết thân” với 
những người, những cơ quan có uy 
tín nhằm phát huy thanh thế của 
mình. Một số người thì lo “liên 
minh” với người nảy, người khác 
để củng cố địa vị cá nhân, dèm 
pha chê bai, hạ uy tin những người 
không ăn ý với mình. Điều khá phổ 
biến hiện nay là, nhiều người rất 
khôn khéo trong nghệ thuật báo 
cáo, nếu cấp trên không sâu sát, 
khách quan thì dễ bị nhầm lẫn, 
không nhìn thấy thực chất của tình 
hình, nhất là những chuyện tiêu 
cực của họ. Vì vậy, một số người 
dủ đức tài hạn hẹp, không ít tai 
tiếng xấu vẫn cứ yên vị trên “ghế” 
cũ, có khi còn được ngồi “ghế” cao 
hơn. Cũng cần phải nói thêm, do 
nể nang, do “chiều” nhau, ở nơi 
này nơi khác đã có hiện tượng 
người ta sắp xếp, “chia ghế”, “giữ 
ghế” cho nhau, không kể gì đến 
những lời dị nghị của tập thể, của 
nhân dân. _ 

Xung quanh “cái ghế” luôn 
luôn có những chuyện khen, chê. 
Điều cần lên án là những kẻ do 
mang nặng tư tưởng cá nhân, chỉ 
lo toan đến việc giữ “ghế” cho 
mình, luôn đặt “cái ghế” của mình 
lên trên hết, trước hết. Œ 
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ỘT điều không thể nghi ngờ gì nữa là vấn đề 
bảo vệ môi trường ngày càng trở nên cấp thiết 
và mang tính toàn cầu. Mọi người sống trên 
hành tinh đều có nghĩa vụ giữ gìn môi trường sống 
chung. Muốn vậy, loài người cần đoàn kết và thống 
nhất với nhau. Giả sử 99% dân số trên hành tinh phấn 
đấu hết mình vì sự nghiệp bảo vệ môi trường và chỉ 
1% còn lại tự đặt mình ra ngoài, thì mục tiêu to lớn đó 
vẫn khó có thể thực hiện được. Làm thế nào để thu hút 
các dân tộc, các tầng lớp dân cư sát cánh bên nhau 
trên cùng trận tuyến bảo vệ môi trường? Chắc chắn, 
nếu chỉ tuyên truyền không thôi thì mọi vấn để cũng 
chỉ dừng lại trên lời nói. Muốn giải quyết một cách căn 
bản cần phải có quan niệm đúng và có những giải 
pháp thích hợp trong đó chú trọng đến lợi ích kinh tế. 
Người giàu tiêu dùng nhiều mà phá hoại môi 
trường cũng lắm 
Những người có mức sống cao luôn có nhu cầu 
tiêu dùng ở mức độ cao. Nhu cầu này thậm chí vượt 
quá giới hạn sinh lý và quan hệ xã hội lành mạnh của 
con người, đôi khi lại chuyển thành nhu cẩu phi lý 
phục vụ cho tham vọng thống trị lần nhau cũng như 
các ý đồ ngông cuồng khác. Các nhà khoa học đã chỉ 
ra giới hạn tự nhiên của nhu cầu ăn uống : trường hợp 
tiêu thụ quá nhiều prô-tê-in, cơ thể cũng chỉ giữ lại một 
lượng nhỏ - trung bình 1 gam prô-tê-in cho 1 kg trọng 
lượng cơ thể, phần thừa ra gây nên tai hại như stress 
cho thận, tăng huyết ấp, ảnh hưởng tiêu cực đến 
buồng trứng ở phụ nữ, giảm B6 và ma-giê. Ngày nay, 
ở Mỹ có khoảng 100 triệu thanh niên bị phát phì, quá 
năng cân và 48 triệu phải theo chế độ ăn kiêng. Căn 
bệnh những người này mắc phải là do ăn uống vượt 
quá mức cân bằng. Nếu người Mỹ tỏ ra “chơi trội” về 
khoản tiêu dùng ăn uống, thì người. Cô-oét lại “chịu 
chơt" về khoản tiêu dùng. ô tô. Là quốc gia nhỏ bé với 
18 nghìn km? và tổng chiều dài toàn bộ các con đường 
là 3 073 km, nhưng hiện trung bình mỗi gia đình Cô - 
oét có tới 3,7 xe ô tô các loại... Có thể kéo dài vô tận 
danh mục các khoản tiêu dùng lãng phí trong tầng lớp 
giàu có. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là, mức tiêu dùng 
cao ty lệ thuận với mức tàn phá môi trường. Một tính 


toán cho thấy, một đứa trẻ ở Mỹ trung binh tiêu dùng 
gấp 35 lần một đứa trẻ ở Ấn độ và gấp 280 lần ở Ha- 
i-ti. Nhiều tác giả, trong đó có nhà nông học Pháp Rơ- 
nê Ðuy-mông (René Dumont), nhấn mạnh rằng, nếu 
toàn bộ hành tinh chúng ta tiêu thụ năng lượng như 
nhịp độ của dân Mỹ thì phải đồng thời tăng lượng dầu 
mỏ lên gấp 3 lần, sản lượng hơi đốt tự nhiên lên gấp 
7 lần, sản lượng than đá lên gấp 10 lần và số nhà máy 
điện hạt nhân lên gấp 60 lần, cứ như thế chẳng mấy 
mà nguồn nhiên liệu sẽ cạn kiệt và thực sự đe dọa 
đến môi trường. Ngoài ra nhu cầu xa xỉ còn thúc đấy 
việc săn trộm và buôn lậu động vật quý hiếm trên thế 
giới. Tờ “Time” (Mỹ) ngày 19-7-1993 dẫn ý kiến các 
chuyên gia dự đoán giá trị thực của thị trường đen 
buôn bán động vật quý hiếm có thể lên tới 10 tỉ USD 
hằng năm. Thêm vào đó là việc tiêu dùng giấy viết 
ngày càng lớn. Với mức độ quảng cáo tăng gấp bội và 
3/4 thông tin lặp đi lặp lại như hiện nay thì trọng lượng 
các tờ báo tăng gấp bội so với trước đây và nguyên 
liệu để làm ra giấy là cây rừng cũng bị mất đi tương 
ứng. Sự tiêu phí này góp phần đáng kế vào việc nâng 
mức phá hoại rừng vượt hơn gấp đôi mức trồng rừng 
mới. 

Từ lâu, một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng đã 
từng nói “Trái đất cung cấp đủ để thỏa mãn nhu cầu 
của mọi người, nhưng không đủ cho sự tham lam của 
mọi người. Ngày nay, hơn thế, chúng ta thấy rõ 
nguồn lực trên trái đất không đủ cho lòng tham của 
nhóm nhỏ người, bởi lòng tham đó gắn liền với mưu 
đồ đứng trên và khống chế đồng loại, đồng thời dựa 
trên những thành tựu mới của khoa học, công nghệ. 

Cạnh tranh phát triển kinh tế và ganh đua 
phá hoại môi trưởng 

Do sự cách biệt trình độ kinh tế và những mâu 
thuần vì lợi ích kinh tế, các nước trên thế giới đang 
cạnh tranh quyết liệt trên con đường phát triển. Nước 
nghèo ra sức tăng trưởng để đuổi kịp nước giàu ; nước 
giàu cố gắng tiếp tục tăng trưởng để củng cố vị trí của 
mình và không muốn nước đi sau vượt qua. Trong bối 
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canh đó, mục tiêu kinh tế thường được đặt lên hàng 
đầu lấn át các mục tiêu khác. Đáng lẽ phải xem xét 
một cách sâu sắc những phương thức, giải pháp kinh 
tế, xem xét lại những cơ chế kinh tế đã ăn sâu bám rễ 
trong các nước công nghiệp, thì cả nước phát triển lẫn 
các nước đang phát triển lại không cho phép mình 
chậm trễ, cố gắng chớp lấy thời gian hoạt động theo 
con đường dễ nhất, ngắn nhất - tức là con đường 
truyền thống : tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào 
bóc lột môi trường tự nhiên. Đây là cơ sơ xác đáng giải 
thích tại sao những phương thức kinh tế bị lên án lỗi 
thời nhưng vẫn được ráo riết sử dụng. Xin nêu vài dẫn 
chứng : 

- Khu vực châu Â - Thái bình dương tăng trưởng 
kinh tế mạnh mẽ nhất, đồng thời đứng đầu thế giới về 
sản xuất khí độc. Theo tính toán, từ năm 1990 đến 
2025, lượng khí ô-xít lưu huỳnh thai vào không khí 
tăng 4 lần, lượng khi đi-ô-xít các-bon tăng gấp đôi. 
Theo dự báo của tô chức môi trường Nhật bản, vào 
năm 2025, châu A - Thái bình dương sẽ tiêu thụ nhiên 
liệu gấp 3 lần số nhiên liệu của năm 1990 và là nơi 
sản xuất khí đi-ô-xít các-bon đứng hàng đầu thế giới. 
Diện tích rừng nhiệt đới ở đây sẽ giảm 40% tử những 
năm 1990 đến 2100. 

- Thành tích kinh tế của “con rồng” Hàn quốc 
phải trả giá bằng cuộc khủng hoảng môi trường trầm 
trọng. Tại thủ đô Xơ-un, nồng độ sun-phua đi-ô-xít khá 
cao và nước máy chứa nhiều chất mê-tan. Các 
chuyên gia y tế thế giới, qua thi nghiệm, đã đưa ra kết 
luận : 87% lượng khi độc là do các khu công nghiệp 
thải ra. Ngoài khí độc, nước này còn bị ô nhiễm nặng 
bởi chất thải tử các nhà máy dùng năng lượng nguyên 
tử (tử năm 1978 đến nay đã xay ra 193 vụ tai nạn do 
rò rÍ chất phóng xa). 

- Ở Thái lan, GNP trên đầu người tăng gần 8 lần 
từ năm 1970 đến 1990, nhưng môi trường lại xuống 
cấp nghiêm trọng. Ty lệ che phú rừng ơ Thái lan giam 
xuống dưới 30% đã gây nên nhiều thiên tai như hạn 
hán, lụt lội, xói mòn đất cũng như giảm năng suất 
nông nghiệp về lâu dài. Tử năm 1975 đến năm 1988, 
mức ô nhiêm đã tăng gấp 10 lần. Việc tập trung phát 
triền công nghiệp ở thành phố Băng cốc đã tạo ra 
nhiều vấn đề về chất lượng không khí, nước và chất 
thai, ảnh hưởng nghiêm trọng đên môi trường và sức 
khỏe cộng đồng. 

Rõ ràng, bài học cần rút ra ở đây là : cạnh tranh 
kinh tế đã lôi kéo các nước vào cuộc chạy đua quyết 
liệt mà chưa có một cơ chế nào kim hãm được ; chỉ có 
sự xích lại gần nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình 


hh 


phát triền, tìm kiếm lợi ích chung, loài người mới tránh 
được hiêm họa do chính mình gây ra. 

Người nghèo tìm nguồn sống băng mọi giá 

Khi nói đến sự cần thiết bảo vệ môi trường sinh 
thái, chúng ta thường biện giải về lợi ích lâu dài và lợi 
ích chung toàn cầu. Cách lập luận như vậy là đúng. 
Tuy nhiên, đối với những cộng đồng người và những 
nên kinh tế ở thang bậc quá thấp nếu không có sự hỗ 
trợ quốc tê, nếu các nước phát triên không nhận thức 
được trách nhiệm phải giúp đỡ các nước và cộng đồng 
người này thì họ rất khó vươn tới mức độ trung bình để 
có thê hòa vào công cuộc bảo vệ môi trường, bởi lẽ : 

+ Việc duy trì sự tồn tại của họ là rất khó khăn, 
và sự lựa chọn trước hết của họ là kiếm sống. 

+ Trong khi cuộc sống trước mắt, ngày một ngày 
hai còn bị đe dọa thì làm sao có thê để tâm tới cuộc 
sống lâu dài. 

+ Trong khi chưa an tâm về sinh mạng của chính 
bản thân và gia đình thì làm sao có thể lo nghĩ đến số 
phận chung cua toàn nhân loại. 

Liệu có nhà khoa học và học thuyết khoa học 
nào dám chứng minh về sự cần thiết hy sinh con 
người vì môi trường 2 

Hiện tại, các hành vi phá hoại môi trường như 
săn bắt thú hiềm ở châu Phi, Ấn độ : khai thác đất đến 
mức làm suy thoái đất và hoang mạc hóa ở vùng cận 
Xa-ha-ra, khai thác gỗ bừa bãi ở Thái lan... một phần 
bắt nguồn tử tình trạng nghèo đói, cùng kiệt. Thực tế 
này buộc chúng ta phải ghi nhớ ý kiến của nhà sử học 
Buốc-ki-na Pha-xô Dô-dép Ki doóc - bô : “phát triển 
hợp sinh thái ư ? Được. Với điều kiện làm sao thấy 
được con người ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối... 
và làm sao không để cho cây cối che khuất cánh rừng 
nhân sinh bao la”. 

Tương trợ giữa nước giàu và nước nghẻo - 
tiếp cận theo quan điểm sinh thái 

Các phân tích trên đều hướng tới sự cần thiết 
phải giảm bỏ sự cách biệt sâu sắc về trình độ kinh tế 
và mức sống giữa các tầng lớp và các nước trên thế 
giới. Nói cách khác, người giàu và nước giàu phai giúp 
đỡ người nghèo và nước nghèo nhằm tạo tình đoàn 
kết trong công cuộc bảo vệ môi trưởng. Sự “tương trợ” 
này còn là việc phân phối lại những gì đã thu nhận từ 
khai thác tài nguyên môi trường chung của toàn cầu. 

Trong lịch sử, công nghiệp hóa luôn mang tính 
chất quốc tê, mặc dù nó diễn ra ở các quốc gia cụ thê. 
Cách mạng công nghiệp thu hút nguồn nguyên liệu 
không lồ, đa dạng, các vật tư hỗ trợ... Ví dụ, danh hiệu 
"công xưởng thể giới” của nước Anh vào đầu thế kỷ 
XIX, không chỉ hàm ý nền kinh tế dẫn đầu thế giới, mà 


còn rất đúng với ý nghĩa nước Anh là trung tâm thu 
hút, tập hợp tiềm lực kinh tế của thế giới. Những vùng 
mỏ, những cánh rừng ở châu A, châu Phi, Mỹ la tinh 
bị cạn kiệt chính là cái giá mà những nơi này phải trả 
cho sự phát triển của châu Âu. Tương xứng với “đầu 
vào” của đại công nghiệp ở châu Âu là bóc lột tài 
nguyên cả thế giới, “đầu ra” của nó là sự ô nhiễm môi 
trường toàn cầu. Chính ông Tổng giám đốc UNESCO 
Phê-đê-ri-cô Mây-ôn (Federico Mayon) cho rằng, các 
nước công nghiệp chịu trách nhiệm 70% đến 85% sự 
ô nhiễm toàn cầu (. Các nhà kinh tế học tư sản từng 
đưa ra “lý thuyết về các quyền sở hữu” mà một khía 
cạnh quan trọng quy định quyền sở hữu trong việc 
hưởng môi trường không khí, nguồn nước... trong 
lành. Nếu ai làm đảo lộn môi trường đó, tức đụng 
chạm vào quyền sở hữu cá nhân, thì đều phải trả tiền. 
Xem vậy, các nước công nghiệp giàu có đã vay nợ 
các nước đang phát triển khá nhiều. 

Rõ ràng tính chất hợp tác để bảo vệ môi trường 
đang bàn đến không đơn thuần thuộc về lòng cao 
thượng (cư xử cho đẹp đẽ và đổi lấy sự tôn vinh, biết 
ơn...), mà còn là hành vị đầu tư có điều kiện (đổi lấy 
cam kết thực hiện bảo vệ môi trường vì lợi ích chính 
họ) và hơn nữa, là hành vi mang tính pháp lý (bồi 
hoản những gì Vay mượn không chính thức từ trước). 

Đoàn kết trên toàn thế giới nhằm bảo vệ môi 
trường toàn cầu 

Khẩu hiệu “chúng ta tức là một trái đất, một gia 
định” đang trở thành một câu thời thượng. Quả thật 
khó có gì gợi nên tình đoàn kết, thống nhất, gắn bó 
bằng khái niệm gia đình. Nếu thế giới là một gia đình 
thì chắc chắn loài người sẽ chẳng khó khăn gì vượt 
qua mọi khó khăn, thách thức, kể cả tình trạng rối loạn 
chức năng do chính chúng ta gây ra. Đáng tiếc rằng, 
khẩu hiệu trên còn xa mới trở thành hiện thực. 

Hiện tại vẫn còn có những cản trở khá căn bản 
đối với sự xích lại gần nhau giữa các dân tộc trên thế 
giới. 

- Sự cách biệt giàu nghèo tạo nên nghịch lý trong 
đời sống kinh tế thê giới. Khoảng 500 triệu người trên 
hành tinh bị đói kinh niên (tiêu thụ không đến 1500 
calo mỗi ngảy), mỗi năm trên thế giới có từ 13 đến 18 
triệu người chết đói. Trong khi đó, nhằm tránh giá cả 
lương thực sụt xuống, riêng năm 1988, nước Mỹ đã trợ 
cấp cho nông dân để họ bỏ hoang 20 triệu héc ta đất. 
Dĩ nhiên khoản lương thực cần bổ sung, Mỹ dễ dàng 
mua trên thị trường thế giới. 

- Tương trợ giữa nước giàu và nước nghèo mới 
chỉ mang tính hình thức. Khoan tương trợ đó còn quá 
ít ỏi : Quỹ môi trường thế giới do Ngân hàng thế giới, 
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chương trình môi trường của Liên hợp quốc lập ra, có 
số vốn chỉ là 1,5 tỉ USD. Khoản ODA về môi trường 
mà các nước phát triển giúp cho các nước đang phát 
triển khá khiêm tốn. Nhật bản thuộc vào số nước hảo 
phóng nhất, nhưng trong giai đoạn 5 năm 1992 - 1997 
cũng chỉ dành ra 7,7 triệu USD. Đồng thời, nội dung 
của sự tương trợ lại nhằm vào những chỉ tiêu mang 
tính “ăn xổi” và chí tiêu hành chính. Chăng hạn, tập 
trung hỗ trợ các chương trình tái chế các nguồn năng 
lượng, hạn chế phá rừng, hạn chế sự lan tỏa các khí 
mê tan do sản xuất nông nghiệp gây ra, xây dựng hệ 
thống công viên cây cảnh và vườn thú, bảo vệ đất, 
bảo vệ nguồn nước, củng cố chính sách điều chỉnh - 
bảo vệ và các thể chế bảo vệ môi trường nhằm giúp 
các nước hạn chế tối đa các tổn hại tới môi trường... 
Với biết bao nội dung cần giải quyết nhưng các chỉ phí 
vừa qua cũng chỉ mang tính tượng trưng theo đầu 
việc, giải quyết được về mặt thủ tục giấy tờ. Cả số 
lượng và chất lượng quan hệ tương trợ đều chưa 
tương xứng với đòi hỏi hiện nay của việc bảo vệ môi 
trường. Đó là chưa nói tới hiện tượng lợi dụng danh 
nghĩa bảo vệ môi trường gây khó dễ trong hợp tác 
quốc tế và tăng thêm mâu thuẫn nước giàu và nước 
nghèo. 

_ Chính vì vậy, sau Hội nghị thế giới lần thứ nhất 
về môi trường (họp tại Xtốc -khôm 1972), cộng đồng 
quốc tế vẫn đứng trước những thách thức ngày càng 
lớn : sự ô nhiễm không khí, nước, thoái hóa ồ ạt các 
tải nguyên đất ; phá hủy các cảnh quan ; thay đổi khí 
hậu do việc lãng phí năng lượng gây ra ; sự mất đi 
hhanh chóng những loài động vật và thực vật ; và sự 
suy giảm tầng ô dôn... 

Cách đây hàng ngàn năm, trong tư duy triết học 
cổ đại Trung quốc, quan niệm Thiên Nhân hợp nhất 
đã được nêu lên. Quan niệm này coi con người là “tiêu 
thiên địa”, tức là hình ảnh thu nhỏ của trời, đất (vũ trụ), 
và nhờ vậy mà con người thiết lập quan hệ cân bằng 
và hòa hợp với thiên nhiên (hòa hợp giữa “nội môi” và 
“ngoại môi”). Xã hội loài người ở vào vị trí trung gian 
giữa các cá thể và thiên nhiên, giữa “tiểu thiên địa” và 
“đại thiên địa”. Bản thân xã hội đó cũng phải được tổ 
chức như một “trung thiên địa” - một sự hòa hợp nội 
tại phỏng theo vũ trụ, thì mới hy vọng hòa hợp với 
thiên nhiên. Q 
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® DỰ ÂN : Hiện nay có hai cách hiểu về khái niệm dự án. Thứ nhất (tính) dự án là hình tượng về một tình huống (hay một trạng thái) mà ta muốn đạt 
tới. Thứ hai, (động) dự án là một hoạt động đặc thủ tạo nên (một cách có phương pháp và định tiến, với các phương tiện - gọi là nguồn lực đã cho) một thực 
tế mới. Như vậy, dự án không phải là một ý định hay phác thảo nảo đó, mà nó có tỉnh cụ thế và có mục tiêu được xác định rõ rằng, nhằm đáp ứng một hoặc 
một số nhu cầu chuyên biệt. Dự án không phải là một nghiên cứu trừu tượng hay ứng dụng, mà phải cấu trúc nôn một thực tố mới, một thực tố mà trước đó 
chưa tổn tại một nguyên bản tương đương. Trong mỗi dự án đều có một phần nhất định về nghiên cứu và phát triển, nhưng dự án lại khác với phát minh (phát 
hiện ra một thực tế mà trước đó chưa ai biết đến). Ngoải ra, mỗi dự án phải có tính sáng tạo riêng, cho nôn việc sản xuất hàng loạt sản theo mẫu có 
sẵn đã từng sản xuất trước đó không được xem là một dự án. 

Dự án khác với dự báo (báo trước về tình hình có nhiều khả năng xảy ra dựa trên cơ sở phân tích những số liệu đã có) ở chỗ một bôn người làm dự 
báo không có ý định can thiệp vào các sự cố, còn đự án đòi hỏi sự tác động tích cực của các bên tham gia. Bởi vậy, con người là yếu tố quyết định sự thành 
bại, thậm chí ngay từ gai đoạn hình thành dự án. Mỗi dự án đều mang đến một kết quả thực tế trong tương lai, nôn bất kỳ dự án nào cũng có một độ bất 
định và chứa đựng tính rủi ro. 

Dự án là một loại hoạt động đặc thủ, có bắt đầu và kết thúc, nhưng bị giới hạn bởi những nguồn lực (phương tiện) cho trước. Đặc trưng chung của một 
dự án gồm : mục tiêu dự án ; thời gan (với các giai đoạn khác nhau) ; đặc thủ của đự án (tính độc nhất vô nhị) ; môi trưởng xung quanh ởự án (nhất là phần 
tiết gao giữa đự án với môi trưởng xung quanh). 

Dự án trong thực tố có nhiều dạng và nếu chọn tiêu chuẩn để phân loại, ta có các dạng sau : 

+ Xớt thoo người khởi xướng, có dự án cá nhân, tập thể, quốc gia hay lên quốc gia (quốc tế) ; 

+ Xót theo phân ngành kinh tế - xã hội, có các dự án sản xuất, thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội... 

+ Xớt theo địa chỉ khách hàng, có dự án xuất khẩu, tiêu thụ địa phương (thậm chí nội bộ) hoặc trong nước ; 

+ Xớt theo thời gan ấn định, có dự án ngắn hạn, trung hạn và dải hạn : 

+ Xót theo quy mô, có đự án lớn (đặc bởi tổng kinh phí huy động lớn, các bên tham gia đông và sử dụng nhiều công nghệ khác nhau, thởi gian 
trải ra đầu, ảnh hưởng lớn đốn môi trường kinh tế và sản xuất) ; dự án nhỏ (ngoải những đặc tính ngược lại với dự án lớn, các dự án nhỏ thường nằm trong 
một bối cảnh sẵn có, hoặc ít được ưu tiên, các nguồn lực huy động eo họp vả thường không có ngay, mục tiêu và trách nhiệm đôi khi không rõ rằng, những 
kuatdrblriDiidb bi nano da kh có, bo bua vui , chủ nhiệm dự án thường kiêm luôn cả việc quản lý dự án lẫn việc ôn hộ với các chuyên 
ga bên ngoài. 

® CHU TRÌNH DỰ ÁN : Dự án được xây dựng và phát triển theo chu trình : xác định dự án, phân tích và lập dự án, thông qua, triển khai thực hiện, 
nghiệm thu tống kết và giải thể (xem sơ đồ). 

- Việc xác định dự án có nhiệm vụ phát hiện những lĩnh vực có tiểm năng để đầu tư phát triển, xuất phát từ các nguồn như chiến lược phát triển ngành 
hay toản bộ nổn kinh tế quốc dân ; các nguồn tài nguyên, nhân lực, vật liệu chưa được khai thác và sử dựng có hiệu quả ; hay đố đáp Ứng những nhụ cầu 
sản xuất, tiêu dùng ở thị trưởng chưa được thỏa mãn ; yêu cầu khắc phục những khó khăn và trở ngại đối với sự phát triển kinh tố - xã hội do thiếu đồu kiện 
vật chất cần thiết, Cho dù việc thực hiện và chuẩn bị dự án tốt đến mấy, dự án có thể thất bại hay không đạt được kết quả mong muốn, nếu như ý đồ ban 
đầu đã hàm chứa những sai lầm cơ bản. 

- Phân tích vả lập dự án là gai đoạn nghiên cứu chỉ tiết ý đồ đầu tư đá được đề xuất trên tất cả mọi phương điện : kỹ thuật, tổ chức - quản lý, thổ chế- 
rlssrhgi lpsaipdileepiculsfebitdukiietiaeulopesgedrk-himi-2nitlizabikibri-Heolreok-b dbtgtibngin,mad 
vật liệu tại chỗ, quy định và chỉnh sách có lên quan của chính phủ, các đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội của dân cư trong vùng. Nội dưng chủ yếu của 
gai đoạn này là nghiên cứu toàn diện tính khả thí của dự án. Nghiên cứu tiền khả thí là tất cả mọi điện chuẩn bị và phân tích dự án đều được đồ cập 
tới, song chỉ ở mức độ chỉ tiết vừa đủ để chứng minh một cách khái quát rằng, ý đồ dự án được để xuất là đứng đắn và việc tiếp tục phát triển ý đồ này là có 
tiểm năng. Nghiền cứu tiền khả thị gúp loại bỏ bớt một số vấn đề không thật sự cần thiết, xác định một số vấn để cần ưu tiên để tiết kiệm chỉ phí chuẩn bị 
đầu tư. Nghiên cứu khả thi (hay là lập luận chứng kính tế - 
kỹ thuật) là bước nghiên cứu dự án đầy đủ vả toàn diện nhất, 
có nhiệm vụ tạo cơ sở đế chấp thuận hay bác bỏ dự án, 
cũng như để xác định một phương án tốt nhất trong số các 
Ta. 
năng thực hiện của dự án về tất cả mọi phương điện có Bên 
quan. Chuẩn bị tốt và phân tích kỹ lưỡng số làm giảm những CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
khó khăn trong giai đoạn thực hiện, cho phóp đánh giá dịng PHÁT TRIÊN LIÊN KÉT 
tính hiệu quả và khả năng thành công của dự án. 

- Duyệt dự án là gai đoạn các cơ quan nhà nước, các ‹( T7” TT TT TT 
tố chức tải chính và các thành phần khác tham gia dự án xác 


-- 


KẾ HOẠCH CÁC CHƯƠNG 
SẢN XUẤT NGÀNH TRÌNH HỖ TRỢ 


XÁC ĐỊNH DỰ ÁN 


minh lại toàn bộ những kết luận đã được đưa ra trong quá - Ý đồ ban đầu 
trình chuẩn bị và phân tích dự án, trên cơ sở đó chấp nhận - Thu thập tư liệu 
hay bác bỏ dự án. Dự án sẽ được thông qua và đưa vào thực - Phân tích fình hình 


hiện nếu nó được xác nhận là có hiệu quả và khả thi. 
- Triển khai thực hiện là giai đoạn dự án bắt đầu được 
đầu tư kinh phí. Trong giai đoạn nảy cũng được chia thành 
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PHÁN TÍCH VÀ NGHIỆM THU TỒNG 


KẾT VÀ GIẢI TH 
- Đánh giá nghiệm thu 
- Tổng kết kinh nghiệm 
này dự án bắt đầu sinh lợi và trả dần những khoản nợ trong - Giải thể 
thời kỹ đầu), thời kỳ phát triển toàn bộ (các công trình đổu tư 
ban đầu đã được sử dụng hết công suất và thời kỳ này kéo 


dài cho đến khi chấm dứt hoạt động). 

- Nghiệm thu lổng kết và gải thể tà gai đoạn được - Duyệt lại dự án. TRIÊN KHAI THỰC HIỆN 
tiến hành sau khi thực hiện dự án. Đánh giá nghiệm thu có - Đánh giá khả thi (Kiểm tra, giám sát) 
nhiệm vụ làm rõ những thành công và thất bại trong toàn bộ - Thông qua 


quá trình xác định, phân tích và lập dự án, cũng như trong, !________ —————————————SS__——-====c-==-==-====~~ 
khí thực hiện đổ rứt ra những kinh nghiệm và bài học cho 

quan lý các dự án khác trong lượng laiO Sơ đồ chu trình dự án _ 
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Director : Hoang Trung Quy 


ID YHIN| ' | | 
+ Thành lập theo Quyết định số : 276/NN 


TCCB/ QĐÐ ngày 7/5/1993 của Bộ Nông 
Nghiệp và Công nghiệp thực phẩm. 
+ Vốn kinh doanh : 10.300.000.000 đồng 


s® Diện tích vườn cafe : 68lha. Diện tích 
vườn cao su : 250ha. 


®% Năng suất bình quân : 2,5 đến 3 tấn 


nhân/ha 
®% Tổng sản lượng : 1000 - 1200 tấn 
nhân/năm. 


% Established as per decision No 276/NN 
TCCB/ QĐ dated May 7 - 1993 by the 
_Ministry of agriculture and food stuff 
indusftry. 


| HA đen xen “ A s Business capital : 10,300,000,000 VND. 
DISTRICT, KOMTUM PROVICE. % Coffee : 681 ha. 
TEL : s Rubber : 250 ha. 
(84 - 60) 822181 - 822104 % Average capacity : 2,5 to 3 kernel tonnes/ 
ha. 
phe: ® Total production : 1000 to 1200 kernel 
(B4 - 60) 822159 P 


tonnes/ ha. 


CÔNG TY CAO SU 


-ĐỊA CHỈ: 
HUYỆN KRÔNG NÀNG 
- ĐÁC LÁC 
ĐIỆN THOẠI : 

(.50,875151 - 875138 


TƯ. 
: 2 + 


Được thành lập ngày 
9 - 2 - 1984. Đến nay 
CTCS Krông Buk đã có 
gần 2.000 ha cao su 
KTCB và CS kinh 
doanh. Cơ sở hạ tầng 
ngày một phát triển và 
đời sống CBCNV dần 
được nâng cao. 

Từ nay đến năm 2000 
môi năm trông mới từ 
500 đến 1.000 ha ; tiến 
tới định hình 7.000 ha 
vườn cây. 
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HÂN HẠNH ĐÓN TIẾP QUÝ KHÁCH 


NÔNG TRƯỜNG CÀFE Đ£IY ễ 


ADDRESS :DAKHA TOWN - DAKHA DIiSTRICT - KONTUM PROVINCE. 
TEL : (84.ó0) 822135 


e Ngành nghề kinh doanh : 
+ Trồng, chế biến và kinh doanh Cafe. 


e Nông trường sẵn sàng liên doanh liên - 
kết với các thành phần kinh tế trong Ì 
và ngoài nước trên các linh vực : 


+ Sản xuất và chế biến Cafe. 
+ Đầu tư mở rộng diện tích Cafe. 


+ Đầu tư các loại máy móc thiết bị, vật 
tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 
phục vụ cho cây Cafe. 


Kất lâu lụuÑ phục tụ Ôuý tházl. 


e Main Business Lines : 
+ Plating, processing and Trading Coffee. 

e We are willing to Cooperate with local and foreign economic organization in : 
+ Producing and processing Coffee. . | 
+ lnvest to expand Coffee planting Area. 


+ lnvesting in machinery, equipments, materials, fertilizer, insecticicle serving for 
Coffee tree. : 


Jf S OWr ƒ4t0ÚuF f0 Sef |/0W. 


LIÊN HIỆP CÁC XÍ N€HIỆP CAFf VI NAM 


_ NÔNG TRƯỜNG. 


Giám đốc nông trường : 
Kỹ sư NGUYỄN VĂN CỰU 


® Trong những năm qua nông trường đã vinh dự 
đón nhận : 

- Huân chương lao động hạng ba. 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 


- 5 cờ thi đua xuất sắc Tổng liên đoàn lao động 
Việt - Nam. 


- 5 cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Gia Lai. 


- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp. 

- Cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh 1991 - 1992. 

- 200 bằng khen cho tập thể và cho cá nhân. 


NÔNG TRƯỜNG PAFÉ IñRSN0 1 


® Thuộc liên hiệp các xí nghiệp café Việt nam 

® Doanh nghiệp nhà nước, theo quyết định số 240/QĐÐ ' 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực 
phẩm. 


® Số đăng ký kinh doanh 106315, ngày 22/6/1993 của 
Trọng tài kinh tế tỉnh Gia Lai. 


e Diện tích cà phê kinh doanh : 400 ha. Diện tích cà phê 
xây dựng cơ bản 56 ha. 

® Năng suất bình quân năm 1993 : 2450 kg nhân/ha 

e Chuyên trồng trọt, chế biến xuất khẩu cà phê. 

® Liên doanh, liên kết trồng cà phê với các đơn vị trong 
và ngoài quốc doanh. 


® Là đơn vị dẫn đầu, toàn diện của liên hiệp các xí nghiệp 
café Việt nam. 


® Địa chỉ : Xã IASAO - Chư Pak - Gia Lai 
® Điện thoại : 823545 


rmwv 
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* Địa chỉ : Phường 22 - Quận Bình Thạnh (Kê hên câu Sải Gòn) - TP. HCM 
* ĐT: 8.990.706 e Fax: 84 - 8 - 8.994.388 
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* Nhờ áp dụng khoa học 
” kỹ thuật hiện dại, nhờ 
dưa dàn cấu khung bánh 
lốp vào hoạt động và quy 
hoạch bãi hợp lý. TÂN 
CẢNG có khả năng tiếp 
nhận 600.000 TEUƯ/năm 
con(ainer qua Cảng. 
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eceived on: 01-06-97 
xưap chỉ cong san : C quan ly 
“luan va chỉnh tri ca dang 
ong san Viet-Nam 
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VIETNAM MOTORS 
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Với chúng tôi, vinh dự lớn nhốt là được cung cốpcho _ 
Khách Hàng cúc sỏn phẩm da dạng nhốt, chối lượng cdo nhối 
cùng với các dịch vụ sau bón hỏng hoòn hỏo nhồi. 


@ mazna 


Trụ sở chính tại Hà Nội : 

Km 9 đường Nguyễn Trãi, Q. Đống Đa. Tel 8543452 - 8543325 Fax : 8544682 
Trung tâm bán - bảo hành bảo dưỡng xe MAZDA và KIA tại Hà Nội : 
198 B Tây Sơn, Q. Đống Đa. Tel : 8534121 - 8534122 Fax : 8534121 
Trung tâm giới thiệu và bán xe BMW tại Hà Nội : 

109 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm. Tei : 8221168 - 8221180 Fax : 8221180 
Chi nhánh - Trung tâm bán, bảo hành bảo dưỡng xe BMW tại típ Hồ Chí Minh : 
134 Nguyễn Biểu, Q. 5 Tel : 8362766 - 8362759 Fax : 8362768 
Trung tâm bán và bảo hành bảo dưỡng xe MAZDA và KIA tại típ Hồ Chí Minh : 
22 đường Cộng Hòa, Q. Tân Bình Tel : 8453304 - 8453306 Fax : 8453302 


Vò tết củ các đại lý của VMC trên toàn quốc 


KIA PRIDE GTX 


2X. Tˆ.<va .- — 


NHÂN DỊP 


KIA CERES _ —— 
Nhôn dịp kỷ niệm 5 nớm thònh lộp, Xí nghiệp liên doơnh sỏn xuốt ô tô Hòa Bình - Vietnam M05 


Corporotion (VMC) sẽ ép dụng mức gió kh Ỉ kiêu xe MAZDA 323 do Liên doqnh lỏa 
fD. Với môi xe, Qu ị c đ m ) ng. Chương trình kéo dời từ ngòy 19-8-199é đến ngày 
31-10-1996. Kính mời Quý Khóch Hòng đến tham quơn cóc †rung tôm và cóc đại lý của VMC trên †cờn 


THÀNH LẬP | 3'-ì i 
quốc. Tợi đôy chúng tôi sẽ cung cốp cho Quý vị mọi thông tin chỉ tiết. 
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Tap cÏhí C@ïmne san 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
- TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
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BỘ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Dây nói : 8252061-8252062 
Cơ quan thường trú tại miễn Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Dây nói : 8225768 


MỤC) LỤUC? 


PHẤN BẤU THỰC HIỆN NGHỊ VÕ NGUYÊN GIÁP - Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh 3 
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PHẦN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VIII CỦA ĐẲNG 


NGUÔỒINI GỐC TU TƯỞNG 
HÔ CHIÍ NIINH 


IỆC xác định các nguồn gốc góp phần 

hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn 

đề có ý nghĩa quan trọng để hiểu bản chất 
tư tưởng Hồ Chí Minh, mối quan hệ giữa tư tưởng 
Hô Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và các 
học thuyết chính trị - xã hội khác. 

Về nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, có ý 
kiến cho rằng tư tưởng Hỗ Chí Minh là chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Có ý kiến cho tư tưởng Hồ Chí 
Minh cơ bản là tư tướng của dân tộc Việt nam, của 
cách mạng Việt nam, đã được thăng hoa nhờ có 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Lại có ý kiến cho rằng 
Hồ Chí Minh đi từ tư tưởng Nho giáo đến chủ 
nghĩa cộng san, v.v... 

Qua quá trình thảo luận, đến nay, nói chung 
đã có sự nhất trí về ba nguôn gốc chủ yếu của tư 
tưởng Hô Chí Minh. Đó là chủ nghĩa yêu nước và 
truyền thống văn hóa. nhân ái Việt nam ; tỉnh hoa 
văn hóa phương Đông - phương Tây ; chu nghĩa 
Mác - Lê-nin. Tuy còn có ý kiến khác nhau về vai 
trò và vị trí của mỗi yếu tỐ, nhưng phân lớn đều 
nhất trí chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nguôn gốc chủ 
yếu nhất. 

Cũng có ý kiến ngoài những nguồn gốc về tư 
tưởng - lý luận, cần chú ý đến cả cơ sở hoạt động, 
đến thực tiễn, đến phầm chất, nhân cách cá nhân 
của Hô Chí Minh. 

Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã 
chỉ rõ : mọi học thuyết tư tưởng đều có nguồn gốc 
khách quan và chủ quan. Một mặt là sự kế thừa 
những tư tưởng, học thuyết trước đó, mặt khác là 
kết quả hoạt động nhận thức, sáng tạo của một 
con người gắn với phâm chất, nhân cách cá nhân. 
đông thời là sự phản ánh ý chí. nguyện vọng của 
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một giai cấp, một dân tộc trong một thời đại nhất 
định. 

Theo chúng tôi, nên nghiên cứu nguôn gốc tư 
tưởng Hồ Chí Minh một cách toàn diện : ngoài 
nguôn gốc về lý luận - tư tưởng, nên chú trọng đến 
nguôn gốc thực tiễn, đến nhân cách của Hồ Chí 
Minh. 

Về nguồn gốc lý luận - tư tưởng : 

Trước hết, phải nói đến chủ nghĩa yêu nước, 
truyên thống văn hóa, nhân ái Việt nam đã được 
hun đúc qua hàng ngàn năm đấu tranh kiên Cường, 
bất khuất, tự lực, tự cường, thông minh, sáng tạo, 
chồng giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập của dân tộc 
và bảo tồn nền văn hiến của đất nước, chống mọi 
âm mưu đồng hóa của ngoại bang. 

Việt nam là một quốc gia được hình thành từ 
rất sớm. Trải qua mấy nghìn năm dựng nước và 
giữ nước, đất nước Việt nam đã trở thành Tổ quốc 
thiêng liêng của mỗi người dân Việt nam. Tỉnh 
thần yêu nước đã trở thành đạo lý sống, niềm tự 
hào và là một nhân tố đứng đầu trong bảng giá trị 
tỉnh thần của con người Việt nam. Chủ tịch Hô 
Chí Minh đã việt : “Dân ta có một lòng nông nàn 
yêu nước. Đó là một truyền. thống quý báu của ta. 
Từ xưa đến nay, mỗi khi Tô quôc bị xâm lăng, thì 
tỉnh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng 
vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy 
hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước 
và lũ cướp nước... Chúng ta có quyền tự hào về 
những trang lịch sử vẻ vang thời đại Hai Bà 
Trưng, Ba Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang 
Trung v.v... Chúng ta phải ghi nhớ công lao của 
các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu 
cho một dân tộc anh hùng” £), 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia. Hà 
nội, 1995, t6. tr 171 - 172 
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Truyền thống yêu nước đó không chỉ là một 
tình cảm, một phẩm chất tinh thần, mà đã phát 
triển thành một chủ nghĩa - chủ nghĩa yêu nước, 
chủ nghĩa dân tộc chân chính, thành dòng chủ lưu 
của tư tưởng Việt nam, xuyên suốt lịch sử của dân 
tộc. 

Chính sức mạnh của truyền thống yêu nước 
ấy đã thúc đây Nguyễn Sinh Cung, sau này là 
Nguyễn Tất Thành, đi tìm đường cứu nước. Đó 
cũng là động lực tư tưởng, tình cảm chỉ phối mọi 
suy nghĩ, hành động của Người trong suốt cả cuộc 
đời minh. Người đặt cho mình cái tên Nguyễn Ái 
Quốc - Nguyễn yêu nước, để luôn nhắc nhở, cổ vũ 
bản thân và cổ vũ quốc dân đồng bào. Đó cũng 
chính là cơ sở tư tưởng đã dẫn Người đến với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tiếp thu lý luận cách mạng và 
khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bắt đầu từ 
lý luận về vấn đề dân tộc và thuộc địa. 

Vì vậy, có thê nói chủ nghĩa yêu nước, truyền 
thống văn hóa, nhân ái Việt nam là một trong 
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Minh. Đúng như Người đã nêu : “Lúc đầu chính 
là chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải chủ nghĩa 
cộng sản đã đưa tôi tin theo Lê-nin, tin theo Quốc 
tế thứ ba”. 

Thứ hai là tỉnh hoa triết học và văn hóa 
phương Đông và phương Tây. 

Ngoài truyền thống tư tưởng - văn hóa dân 
tộc, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh còn chịu ảnh 
hướng của văn hóa phương Đông (Nho giáo, Lão 
giáo, Phật giáo), đã tiếp thu và kế thừa có phê 
phán tư tưởng dân chủ, nhân văn của văn hóa 
Phục hưng, của thế kỷ Ảnh sáng, của cách mạng 
tư sản phương Tây và của cách mạng Trung quôc. 

Trên con đường học hỏi, Hồ Chí Minh đã biết 
làm giàu vốn trí tuệ của mình bằng những di sản 
quý báu của văn hóa nhân loại. Người biết kế thừa 
các học thu yết đó một cách có phê phán, chọn lọc, 
không bao giờ sao chép má 1y móc cũng không bao 
giờ phủ định một cách giản đơn, mà có sự phân 
tích sâu sắc để tìm ra những yếu tỐ tích cực, làm 
giàu thêm vốn kiến thức và hành trang tư tưởng 
của rnình. 

Nói về thái độ của mình đội với một số học 
thuyết và tôn giáo, Người viết : 
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“Học thuyết Khổng tử có ưu điểm là sự tu 
dưỡng đạo đức cá nhân. 

Tôn giáo Giê-xu có ưu điểm là lòng nhân ái 
Cao Cả. 

Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp 
làm việc biện chứng. 

Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là chính 
sách của nó phù hợp với điêu kiện nước ta. 

Không tứ, Giê-xu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng 
phải đã có những điểm chung đó sao ? Họ đều 
muốn “mưu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc 
lợi cho xã hội” Nếu hôm nay, họ còn sống trên 
đời này, nếu họ họp lại một chỗ, tôi tin răng họ 
nhất định chung sống với nhau rất hoàn mỹ như 
những người bạn thân thiết. 

Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị 
ấy” (2), 

Lời nói trên đây chứng minh Hồ Chí Minh đã 
vượt lên trên cách nhìn thiển cận, hẹp hòi, biết kế 
thừa có phê phán, chọn lọc mọi tinh hoa văn hóa 
nhân loại để làm giàu cho tư tưởng của mình. 

Vậy Hồ Chí Minh đã đến với các dòng tư 
tưởng lớn của nhân loại như thế nào, đã tiếp thu 
có chọn lọc và vận dụng sáng tạo ra sao ? 

1) Về ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo : 
Ngay từ thuở ấu thơ, cái tuổi của sự hình thành 
nhân cách, Hồ Chí Minh đã được học chữ Hán với 
những nhà nho yêu nước, đã tiếp thu triết lý và 
đạo đức Khổng - Mạnh qua những sách kinh điển 
của Nho giáo, -đã được sông trong. nên nếp gia 
phong của gia đình nội ngoại, của vùng quê 
Nghệ - Tĩnh, nghèo nhưng hiếu học và yêu nước, 
nôi tiếng là quê hương của nhiều anh hùng dân 
tộc, văn nhân, hào kiệt trong lịch sử, Người cũng 
đã từng sống ở kinh thành Huế, nơi ngự trị của 
vua chúa phong kiến nhà Nguyễn vốn sùng bái 
Nho giáo. 

Những kiến thức Hán học Người tiếp thu 
được từ nhỏ đã ăn sâu vào trí nhớ, để lại những 
dấu ấn sâu sắc về tư tưởng, tình cảm đến mức mãi 
sau này Người vẫn có thể làm thơ bằng chữ Hán, 
tiêu biểu là tập thơ nổi tiếng “Nhật ký trong tù”. 


(2) Dẫn theo “Hồ Chí Minh truyện”, bản dịch Trung 
văn của Trương Niệm Thức, Bát nguyệt xuất. bản xã, 
Thượng hải, 6 - 1949 
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Vì vậy, không có gì lạ, trong nhiều bài nói và viết 
của mình, Người đã từng sử dụng có cai biên các 
khái niệm, các mệnh đề tích cực của Nho giáo để 
diễn đạt tư tưởng của mình. 

Điều cần nói rõ là Nho giáo khi vào nước ta, 
thì đã bắt gặp chủ nghĩa yêu nước là dòng chủ lưu 
cơ bản của tư tưởng Việt nam, như trên đã nói, do 
đó đa hình thành nên một trào lưu Nho giáo yêu 
nước, một thứ Nho giáo đá Việt nam hóa. Đi sâu 
phân tích tư tưởng của các sĩ phu yêu nước thì 
thực chất đó là một chủ nghĩa yêu nước Việt nam 
thám đượm ở trình độ nào đó tỉnh thần và nội 
dung của Nho giáo. 

Nguyễn Sinh Cung - Nguyên. Tất Thành được 
học tập chữ Hán với các thầy vốn là những nhà 
nho yêu nước. Đạo đức Nho giáo thấm vào tư 
tưởng tình cảm của Anh không phải là những giáo 
điều “tam cương”, "ngũ thường” nhằm bảo vệ tôn 
ti trật tự phong kiến mà là tỉnh thân “nhân nghĩa” 
đạo “tu thân”, sự ham học hỏi, đức tính khiêm tốn, 
“ôn hòa”, cách xử thế “có tình có lý” mà chúng ta 
đã thấy ở Chu Văn An, Nguyễn Trãi v.v.. 

Ngoài những yếu tố duy tâm, lạc hậu, phản 
động, Nho giáo cũng có những yếu tố tích cực. Nó 
đề cao những mệnh đề “trung hiếu”, “nhân nghĩa” 
“tứ hải giai huynh đệ”, “dân vi quý, xã tắc thứ chỉ, 
quân vi khinh”, nêu phương châm “khắc kỷ phục 
lễ,” v.v.. 

Chúng ta đều biết Khổng giáo là sản phẩm tư 
tưởng của thời Xuân thu chiến quốc ; do đó, bên 
cạnh những nội dung tích cực nhất định, đạo 
Không tất nhiên phản ánh tình trạng xã hội phong 
kiến, phân chia “quân tử với tiêu nhân”, coi 
thường lao động chân tay, đặc biệt coi khinh phụ 
nữ, v.v.. . những luận điểm hoàn toàn xa lạ với tư 
tưởng Hồ Chí Minh đấu tranh cho một xã hội binh 
đẳng, dân chủ, tôn trọng lao động, cả lao động trí 
óc và lao động chân tay, hết sức tôn trọng phụ nữ, 
chủ trương nam nữ binh quyên... 

Trong khi tiếp thu, sử dụng những yếu tố tích 
cực của Nho giáo, Hồ Chí Minh đã phê phán, /oại 
bỏ những yếu tố thủ cựu, tiêu cực của học thuyết 
này. Người đã chỉ rõ : “Đạo đức cũ và đạo đức 
mới khác nhau nhiêu”, “đạo đức cũ như người 
đầu lộn xuống đất, chân chông lên trời”. Và 
chính Người đã đảo lại thế đứng đó, như Mác - 


Ăng-ghen đã tiếp thu phép biện chứng duy tâm 
của Hê-ghen, và đặt lại phép biện chứng đó trên 
cái nền duy vật. 

Ngoài Nho giáo, Chủ tịch Hô Chí Minh còn 
tiếp thu triết lý của Phật giáo, Lão giáo đến chừng 
nào, những yếu tố này chiếm VỊ trí như thế nào đối 
với sự hình thành tư tưởng Hô Chí Minh thì còn là 
vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu. 

2) Về ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản 
phương Tây. Trước khi đến với chủ nghĩa Lê-nin, 
Hồ Chí Minh đã tìm hiểu, nghiên cứu tư tưởng 
dân chủ tư sản Pháp, Anh, Mỹ,... 

Ngay từ lúc còn đang học ở trường tiểu học 
Pháp - Việt và trường Quốc học (Huế), Anh đã 
từng biết đến khẩu hiệu “ Tự do - Bình đẳng - Bác 
ái” của Đại cách mạng tư sản Pháp, được tiếp xúc 
với những tờ báo tiếng Pháp có xu hướng tự do 
qua những người lính lê dương tiến bộ *. Văn 
minh phương Tây với những thành tựu của khoa 
học - kỹ thuật đã khêu gợi tư duy của người thanh 
niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, khiến Anh 
muốn đi sang các nước phương Tây đề tìm hiểu 
những gì ẩn dấu đằng sau khẩu hiệu ấy. 

Trong gần 10 năm bôn ba, khảo sát ở các 
nước tư bản lớn như Mỹ, Anh, Pháp và các thuộc 
địa của họ, Anh đã tìm hiểu qua sách báo, tài liệu, 
qua tiếp xúc với các nhà chính trị - xã "hội có 
tiếng,... và cả qua xem xét thực tế cuộc sống của 
dân chúng, trực tiếp hoạt động trong các tổ chức 
chính trị - xã hội ở các nước đó, rút ra những nhận 
xét, đánh giá, để tìm ra những gì là “tỉnh hoa” tốt 
đẹp cần tiếp thu và những gì còn hạn chế cần khắc 
phục. | 

Thời gian dừng chân ở Mỹ khoảng cuối năm 
1912 đến cuối năm 1913, Anh đã ở Bruc-lin, đến 
thăm khu da đen Hác-lem, đã chiêm ngưỡng 
tượng thần Tự do,... Xứ sở mới mẻ này đã gây cho 
Anh bao ấn tượng mạnh mẽ, sâu sắc. Anh đã đọc 
bản “Tuyên ngôn độc lập” 1776 của nước Mỹ, 
trong đồ đề cập đến ' quyên bình đẳng”, “quyền 
sống, quyền tự do, quyên mưu cầu hạnh phúc” của 
con người, quyên của nhân dân kiểm soát chính 
phủ, “hễ chính phủ nào mà có hại cho dân chúng, 


* Xem đoạn Hỗ Chí Minh trả lời phỏng vấn nhà báo 
I-ta-li-a đăng trên báo U-ni-ta ngày 15-3-1924 
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thì dân chúng phải đập đồ chính phủ ấy đi, và gây 
lên chính phủ khác” ở), Anh khâm phục ý chí 
giành độc lập tự do của nhân dân Mỹ, khâm phục 
những tư tưởng vĩ đại của Oa-sinh-tơn, Jep-phec- 
sơn, Lin-côn, nhưng đông thời Anh cũng phát 
hiện những nghịch lý : đăng sau những lời lẽ hoa 
mỹ về tự do, bình đẳng là sự bất bình đẳng và 
nghèo đói của hàng triệu người lao động, là điều 
kiện sống khủng khiếp của người da đen, là nạn 
phân biệt chủng tộc ghê gớm mà Anh đã mô tả 
trong bài : “Đảng 3K” v.v... 

Ở Pháp, Pari hoa lệ, nơi Anh sống dài ngày 
nhất, đã để lại cho Anh nhiều ấn tượng và bài học 
sâu sắc trên hành trình tìm đường cứu nước. Chủ 
nghĩa nhân văn, tư tưởng tự do - bình đẳng - bác 
ái trong tác phẩm của thời kỳ Phục hưng, của thế 
kỷ Ánh sáng, của các nhà văn hào nổi tiếng như 
Vôn-te, Đi-đơ-rô, Mông-te-xki-ơ, J.J.Rut-xô ; rôi 
những tư tưởng mới mẻ của cách mạng tư sản 
Pháp 1789, đặc biệt là những tư tưởng của bản 
“Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” đã được 
Nguyễn Tất Thành đi sâu nghiên cứu và phân 
tích. 

Khẳng định những giá trị chân chính, những 
nhân tố tích cực, tiến bộ của cách mạng dân chủ 
tự sản - nhất là tư tưởng tự do - bình đẳng - bác ái, 
tư tưởng nhân văn, giải phóng con người khỏi thân 
quyền và sự thống trị của những quan hệ phong 
kiến, đồng thời Nguyên Ái Quốc cũng đánh giá 
đúng những hạn. chế của nó. Trong Đường cách 
mệnh, Người viết về cách mạng Mỹ : “tuy rằng 
cách mệnh thành công đã hơn I50 năm nay, 
nhưng công nông vân cứ cực khổ, vẫn cứ lo tính 
cách mệnh lần thứ hai. Ấy là vì cách mệnh Mỹ là 
cách mệnh tư bản, mà cách mệnh tư bản là chưa 
phải cách mệnh đến nơi”. Về cách mệnh Pháp, 
Người cũng đánh giá : “Cách mệnh Pháp cũng 
như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, 
cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và 
dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục * công 
nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa”. Người kết 
luận : “Cách mệnh Việt nam nên nhớ những điều 
ấy”. Chính vì không thỏa mãn với con đường 
cách mạng tư sản, Người đã tìm đến với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. 


Á) 


Về ảnh hưởng của chủ nghĩa Tam dân của 
Tôn Trung Sơn : Lúc thiếu thời, Nguyễn Tất 
Thành cũng đã từng được nghe những từ “dân 
sinh”, “dân quyền”, “dân quốc” do các nhà nho 
yêu nước nói đến trong khi đàm luận với cụ 
Nguyễn Sinh Sắc... Nhưng có lẽ, phải sau khi về 
tới Quảng châu, trung tâm của Cách mạng Trung 
quôc lúc bấy giờ (1924), Nguyễn Ái Quốc mới có 
điều kiện tiếp xúc trực tiếp với chủ nghĩa Tam dân 
của Tôn Trung Sơn. Lúc này, là thời kỳ Tôn 
Trung Sơn cải tổ Quốc dân đảng Trung quốc, thực 
hiện chính sách : “Thân Nga, liên Cộng, phù trợ 
công nông”. Người đã có đánh giá đúng đắn về 
Tôn Trung Sơn và chủ nghĩa Tam dân. Người đã 
viết trong bài “Các nước đế quốc chủ nghĩa và 
Trung quốc” : “Tôn Dật Tiên, “người cha của 
cách mạng Trung quốc”, người đứng đầu chính 
phủ Quảng châu, thì luôn luôn trung thành với 
những nguyên lý của mình, ngay cả trong những 
lúc khó khăn nhất. Cương lĩnh của đảng ông - 
Quốc dân đẳng - - là một cương lĩnh cải cách. 
Cương lĩnh đó gôm những điều khoản chống để 
quốc và chống quân phiệt một cách rõ rệt. Đảng 
đó lớn tiếng tuyên bố đoàn kết với các dân tộc bị 


Áp bức ở các nước thuộc địa và với giai cấp vô 
sản quốc tế. Đảng đó đông tình với cách mạng 
Nga” ®), Chắc rằng, Người cũng đã tiếp thu sự 
đánh giá của Quốc tế cộng sản vê Tôn Trung Sơn 
trong lời kêu gọi gửi công nhân, nông dân, nhân 
dân lao động Trung quốc ngày Tôn Trung Sơn 
qua đời (14-3-1925) : “Tên tuổi của Tôn Dật Tiên, 
người đã một đời đấu tranh chống chủ nghĩa để 
quốc thế giới để giải phóng quân chúng nhân dân 
Trung quôc, thật vô cùng cao quý đối với giai cấp 
vô sản thế giới, đối với các dân tộc bị áp bức ở 
phương Đông đang đấu tranh chống chủ nghĩa để 
quốc thế giới”. 

Sau khi Tôn Trung Sơn mất, Nguyễn Ái 
Quốc đã dự Đại hội II Quốc dân đảng Trung hoa 
và cũng đã từng chịu hậu quả của những phần tử 
phân bội lại lý tưởng Tôn Trung Sơn sau vụ chính 
biến của Tưởng Giới Thạch tháng 4 - 1927. 

(3) Hồ Chí Minh : Sđd, t 2, tr 270 


* Tước đoạt 
(4) Hồ Chí Minh : Sơở, t 1, tr 319 
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Nguyễn Ái Quốc đã thấy ở chủ nghĩa Tam 
dân và chính sách “thân Nga, liên Cộng, phù trợ 
công nông' ' của Tôn Trung Sơn có những tư tưởng 
tiến bộ, tích cực và có thể vận dụng vào cách 
mạng Việt nam. Người đã nhận xét : Chủ nghĩa â Ấy 
thích hợp với điều kiện nước ta. 

Tuy nhiên, Chủ nghĩa Tam dân của Tôn 
Trung Sơn, cơ bản vẫn là tư tưởng dân chủ tư sản, 
nằm trong hệ tư tưởng tư sản nên có nhiều hạn 
chế. Người đã thấy rõ những hạn chế ấy, cho nên, 
khi cụ Phan Bội Châu định chuyên Việt nam 
Quang phục hội thành Việt nam Quốc dân đẳng, 
theo cương lĩnh của Tôn Trung Sơn thì Nguyễn 
Ái Quốc đã có những lời khuyên bảo chân tình là 
không thể dừng lại ở những chủ trương của Quốc 
dân đảng. Mặt nữa, khi vận dụng “chính sách” mà 
Người cho là thích hợp với Việt nam như khẩu 
hiệu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” rút ra từ chủ 
nghĩa Tam dân và tư tưởng “Tự do - Bình đẳng - 
Bác ái” của cách mạng tư sản Pháp, thành tiêu ngữ 
của nước Việt nam - Dân chủ - Cộng hòa, thi 
Người đã phát triển khái niệm “Độc lập - Tự do - 
Hạnh phúc” lên một trình độ mới, mang tính giai 
cấp, tính nhân dân, tính dân tộc và tính cách mạng 


triệt để của một cuộc cách mạng dần tộc dân chủ. 


dưới sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp công 
nhân, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nên tảng tư 
tưởng. 

Nói tóm lại, trong quá trình hình thành, phát 
triển và hoàn thiện tư tưởng của mình về con 
đường của cách mạng Việt nam, Hồ Chí Minh đã 
kế thừa có chọn lọc những tỉnh hoa văn hóa 
phương Đông, phương Tây, cổ điển và hiện đại, 
nâng nó lên một trình độ mới, một chất lượng mới 
trên cơ sở phương. pháp luận Mác - Lê- -nin. 

Thứ ba, nguồn gôc lý luận quyết định bản 
chất của tư tưởng Hỗ Chí Minh là chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. Như đã trình bày, trên cơ sở chủ nghĩa yêu 
nước, truyền thống nhân ái Việt nam, Người tiếp 
thu tỉnh hoa văn hóa phương Đông và phương Tây 
và cuối cùng đến với chủ nghĩa Lê-nin. Đây là 
bước ngoặt cơ bản trong quá trình tìm đường cứu 


nước và quá trình phát triển của tư tưởng Hô Chí 


Minh : Chủ nghĩa yêu nước đã gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội ; giác ngộ dân tộc đã phát triển và kết 
hợp với giác ngộ giai cấp ; cách mạng giải phóng 


dân tộc gắn liền với cách mạng vô sản. Bước 
ngoặt đó đánh dấu sự định hình và khẳng định bản 
chất tư tưởng Hô Chí Minh là thuộc hệ tư tưởng 
của giai câp vô sản - chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
mang bản chất cách mạng và khoa học triệt đề. 

Thế giới quan và phương pháp luận Mác - 
Lê-nin đã giúp Hồ Chí Minh nhìn nhận, đánh giá, 
phân tích, tông kết các học thuyết tư tưởng đương 
thời cũng như kinh nghiệm hoạt động thực tiễn 
của mình để tìm ra con đường đúng đắn cho sự 
nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc. 

Người đã coi chủ nghĩa Mác - Lê-nin không 
những là cái “cẩm nang” thần kỳ, là kim chỉ nam, 
mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi 
đến thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. 

Trong “Đường cách mệnh”, khi phân tích các 
chủ nghĩa, học thuyết, Người viết : “Bây giờ học 
thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa 
chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất 
là chủ nghĩa Lê-nin”. 

Tổng kết kinh nghiệm thắng lợi của cách 
mạng Việt nam, Người chỉ rõ : “Chúng tôi giành 
được thắng lợi là do nhiều nhân tố, nhưng cần 
phải nhấn mạnh rằng... chúng tôi giành được 
những thắng lợi đó trước hết là nhờ cái vũ khí 
không gì thay thế được là chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin" 6), 

Điêu đó chứng minh vai trò và ý nghĩa quyết 
định của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đối sự hình 
thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Việc tiếp thu, vận dụng, phát triên chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin của Hô Chí Minh là cả một quá trình 
gắn với hoạt động thực tiễn, trên cơ sở yêu câu 
của thực tiễn, kết hợp lý luận với thực tiễn, vừa 
nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vừa hoạt 
động thực tiễn. 

Như trên đã khẳng định, về bản chất, tư tưởng 
Hồ Chí Minh nằm trong hệ tư tưởng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Nhưng Hồ Chí Minh vận dụng và 
phát triển lý luận Mác - Lê-nin một cách sáng tạo, 
rất xa lạ với những gì là giáo điều, kinh viện. 
Trong những bài nói và bài viết của Hỗ Chí Minh, 


(5) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1987, 
t 7, tr 700 - 702 


chúng ta thấy Người ít khi trích dẫn nguyên văn 
Mác - Lê-nin. Những vấn đề phức tạp, sâu sắc của 
lý luận và thực tiễn cách mạng thường được 
Người đề cập một cách rất giản dị dễ hiểu, gấn 
nguyên lý với hành động, lý luận với thực tiễn, 
gắn những nguyên lý phô biến của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin với tỉnh hoa văn hóa Việt nam và văn hóa 
phương Đông. Người coi việc học tập chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, trước hết phải nắm vững cái cốt lõi, 
“linh hồn sống” của nó là phương pháp biện 
chứng, “phải học tập tỉnh thần của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, học tập lập trường, quan điểm và 
phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lê-nin để áp 
dụng lập trường, quan điểm và phương pháp â ây 
mà giải quyết cho tốt những vấn đề thực tế trong 
công tác cách mạng của chúng ta” (6), 

Người nhắc nhở chúng ta phải nêu cao tác 
phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng. “Đọc tài 
liệu thì phải đào sâu, hiểu kỹ, không tin một cách 
mù quáng từng câu một trong sách...” Ứ), Theo 
Người, chủ nghĩa Mác - Lê-nin là để phụng sự cho 
cách mạng, cho Tổ quốc và nhân dân. “Hết lòng 
hết sức phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc ; bất 
kỳ việc to việc nhỏ cũng nhăm mục đích ấ ây ; đó 
là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Nếu không hết lòng 
hết sức phụng sự nhân dân, tự kiêu, tự đại, tự 
tư, tự lợi, như thế là trái với chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin”®). Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là lý trí mà 
cũng còn là tình cảm nữa. “Nếu thuộc bao nhiêu 
sách mà sống không có tình, có nghĩa thì sao gọi 
là hiêu chủ nghĩa Mác - Lê-nin được” ), 

Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm 
của sự kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước, truyền 
thống văn hóa, nhân ái Việt nam và tỉnh hoa văn 
hóa phương Đông. phương Tây với chủ nghĩa 
Mác - Lê-ni ; lây chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm 
nên tầng lý luận, phương pháp luận. Do đó, có thể 
kháng định : Tư trờng Hồ Chí Minh năm trong hệ 
tư tương Mắc - Lê-mn và chủ nghĩa Mác - Lê-nin 


là nguồn góc chu yếu nhất cua tư trơng Hồ Chí 


linh. 

Ngoài nguôn gốc lý luận. còn phải đề cập đến 
cơ sở thực tiễn, tác động của thực tiễn đến sự 
hình thành và phát triên của tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Bởi vì chính từ trong hoạt động thực tiễn 
mà từng bước Hỗ Chí Alinh đã tìm ra quy luật, 


N 
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khái quát nhận thức của mình thành lý luận. Lý 
luận ây lại được Hồ Chí Minh vận dụng và kiểm 
nghiệm trong thực tiễn, do đó mà thực tiễn của 
thời đại đã được phân tích ở trên. Ở đây chỉ nói 
đến thực tiễn đời sông và hoạt động của Nguyễn 
Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 

Như chúng ta đã biết, trong các nhà hoạt 
động cách mạng, thật hiếm người có cuộc sống và 
hoạt động thực tiễn đa dạng phong phú, gắn liền 
với một thời kỳ lịch sử sôi động trên nửa thế kỷ 
của dân tộc và của thời đại như Chủ tịch Hồ Chí 
Minh.  - 

Người đã đi đến nhiều nước thuộc địa và phụ 
thuộc ở khắp các châu lục : Âu-Á- Mỹ - Phi để 
nghiên cứu, xem xét đời sống, nguyện vọng, hoạt 
động đấu tranh của nhân dân các dân tộc ; Người 
đã sông và lao động thực sự như một người công 
nhân Ở nhiều nước tư bản phát triển đê xem XÉt 
đời sống kinh tẾ - chính trị - xã hội của các tầng 
lớp nhân dân, để nghiên cứu cách thức tổ chức xã 
hội và quản lý nhà nước ở đó. 

Người cũng đã sống và chứng kiến hai cuộc 
chiến tranh thế giới với những tổn thất nặng nẻ, 
những hy sinh to lớn và những hậu quả thật lâu dài 
về mọi mặt của nó. 

Đặc biệt, Người đã có một số năm sống, lao 
động, học tập, nghiên cứu trên đất nước Liên xô - 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. 
Những ưu việt của chế độ xã hội xô viết đã được 
Người mô tả một cách khá cụ thể, toàn diện trong 
“Nhật ký chìm tàu” và đã đưa ra những. nhận xét 
sâu sắc khi so sánh nó với xã hội tư sản ở Mỹ, 
Anh, Pháp. Đó chính là vào thời kỳ thắng lợi của 
chính sách kinh tế mới của Lê-nin khi Người đến 
Liên xô lần thứ nhất. 

Người trở lại Liên xô lần thứ hai vào thời kỳ 
Liên xô đạt được những thành tựu lớn về tập thể 
hóa nông nghiệp và công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, nhưng cũng là thời kỳ diễn ra những vụ 

“cưỡng bức”, “trấn áp” độc đoán, không phải chỉ 
trong nội bộ Liên xô. mà cả đối với các lãnh tụ 
của phong trào Cộng sản quốc tế. 


(6) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật. Hà nội, 
|987, L7, tr 788 

(7) Hồ Chí Minh : Sơư. L7, tr 792 

(5) Hồ Chí Minh : Sđư. L7. tr 402 

(9) Hô Chí Minh : Sđơ. t 10, tr 662 
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Đi nhiều nơi, làm nhiều công việc, phụ trách 
nhiều cương vị trong những điêu kiện, hoàn cảnh 
khác nhau đã đem lại cho Người một vốn sống, 
vốn kinh nghiệm, vốn hiểu biết phong phú về 
nhiều mặt. Thực tiễn Ấy là cơ sơ làm cho tư tưởng 
Hồ Chí Minh hình thành và phát triển ngày càng 
phong phú, toàn diện. Nó là kết quả của sự tác 
động biện chứng giữa nhận thức và hành động, lý 
luận và thực tiễn, vì vậy mà ngày càng tiếp cận 
với chân lý của cuộc sống. 

Như vậy, thực tiễn phong phú của thời đại và 
của bản thân cuộc sống mà Hồ Chí Minh đã từng 
trải là một nguồn gốc, một cơ sở có ý nghĩa quyết 
định đối với sự hình thành, phát triển và hoàn 
thiện của tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng 
Ấy ngày càng nâng cao tính chất vừa cách mạng, 
vừa khoa học. 

Nhân cách và phẩm chất của Hồ Chí Minh : 
Tư tưởng bao giờ cũng là sản phẩm của con 
người, là mặt hoạt động tinh thần, ý thức của con 
người, do con người sáng tạo trên cơ sở những 
nhân tố khách quan. Do đó, tư tưởng còn phụ 
thuộc vào các yếu tố của nhân cách, phẩm chất 
tỉnh thần con người đã sản sinh ra nó, như tư chất, 
tính cách, bản lĩnh, phẩm chất tư duy,... 

Về nhân cách, phẩm chất Hồ Chí Minh, 
nhiều tác giả trong nước và nhiều chính khách, 
nhiêu nhà hoạt động văn hóa - xã hội nước ngoài 
đã nói đến và đã có những ý kiến khá sâu sắc. 
Nhưng chúng ta vẫn chưa có một công trình 
nghiên cứu đây đủ về “con người Hồ Chí Minh”, 
không chỉ trên bình diện nhà chính trị, mà còn 
trên bình diện nhân cách của một con người. Hy 
vọng sẽ có nhiều nhà nghiên cứu và viết về vấn đề 
này. 

Trong phạm vi đề tài, chúng tôi chỉ đề cập 
đến những điều về phẩm chất cá nhân của Hô Chí 
Minh có tác động đến sự hình thành, phát triển tư 
tưởng của Người. 

Có thể nói Hô Chí Minh là một con người có 
một phẩm chất cá nhân hết sức tiêu biểu : 

Hồ Chí Minh là một con người sống có hoài 
bão, có lý tưởng yêu nước thương dân sâu sắc, 
nhất là đối với những người cùng khổ bị áp bức 
bóc lột, có bản lĩnh kiên định, có khí tiết kiên 


cường trong đấu tranh thực hiện mục tiêu, lý 
tưởng đã lựa chọn. 

Người là một con người đặc biệt thông minh, 
sắc sảo, nhạy bén với cái mới, ham học hỏi ; có tư 
duy độc lập sáng tạo ; có trí tuệ uyên bác, kiến 
thức sâu rộng , biết nhiều ngoại ngữ, do đó có điều 
kiện tiếp xúc với văn hóa của nhiều dân tộc. 

Người là một con người có lòng tin mãnh liệt 
ở nhân dân, có ý chí nghị lực phi thường, có đâu 
óc thực tiễn, thiết thực cụ thể, lý luận gắn liền với 
thực tiễn, nói đi đôi với làm. 

Người là một con người mẫu mực về đạo đức 
cách mạng, tác phong bình dị, chân tình, khiêm 
tốn, gần gũi, hòa mình với quân chúng, có sức 
cảm hóa lớn đối với mọi người. 

Người là một ' bậc đại nhân, đại trí, đại dũng. 

Những tư chất và phẩm chất ấy được phát 
huy trong suốt cuộc đời hoạt động của Người. 


Nhờ vậy, giữa vô vàn lý thuyết, học thuyết khác 


nhau, đối lập nhau, đúng và sai, thật và giả đan 
xen lẫn lộn trong khi nhiều chí sĩ cách mạng từ 
Phan Bội Châu đến Phan Châu Trinh, Huỳnh 
Thúc Kháng, Phan Văn Trường v.v... không phát 
hiện được ở đâu là quy luật, là chân lý, thì chính 
Hồ Chí Minh đã tìm ra được mục tiêu, lý tướng 
cách mạng đúng đắn và con đường để đi tới mục 
tiêu ây, thực hiện lý tường ây. Giữa thực tiễn vô 
cùng sinh động, phức tạp, với bao tình huống khó 
khăn, bao sóng gió thử thách, có khi đe dọa cả 
cuộc sống và sinh mệnh chính trị của mình, N gười 
vẫn đứng vững, vượt lên, vẫn kiên trì chân lý, có 
những quyết định đúng đắn và sáng suốt, những 
hoạt động sáng tạo đê biến tư tưởng thành hiện 
thực. 

Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ 
đơn thuần là sự kế thừa và vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, mà đã có bước phát triển mới, 
làm phong phú thêm chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, trên 
một loạt vân đề cơ bản và câp bách của dân tộc và 
thời đại nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của 
cách mạng, cả trong cách mạng dân tộc dân chủ 
và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Chính trên ý nghĩa đó, Đại hội VII của Đảng 
cộng sản Việt nam đã khẳng định lấy '““Chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hô Chí Minh làm nên 
tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của 
toàn đẳng". 1 
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PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP 

CỦA CÁC THÀNH PHÂN KINH TẾ 

THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 


Đảng đã nêu lên mục tiêu chung của toàn 

đảng, toàn dân ta từ nay đến năm 2020 là 
ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản thành một 
nước công nghiệp. Trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) từ nay đên 
năm 2000, đặc biệt coi trọng CNH, HDH nông 
nghiệp và nông thôn. 

Để phấn đấu đạt các mục tiêu nói trên, cần 
quán triệt quan điểm của Đại hội nêu ra : Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn 
dân, của mọi thành phân kinh tế, trong đó kinh tế 
nhà nước đà chủ đạo, và đặt dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Điều đó đòi hỏi phải thực hiện nhất quán, 
lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần, lấy việc giải phóng sức sản 
xuất, động viên tôi đa mọi nguôn lực bên trong 
và bên ngoài cho CNH, HĐH, nâng cao hiệu quả 
kinh tế và xã hội, cải thiện đời sông của nhân dân 
làm mục tiêu hàng đầu trong việc khuyến khích 
phát triển các thành phần kinh tế và các hình thức 
tô chức kinh doanh. 

1 - Tiếp tục đổi mới và phát triển có hiệu 
quả kinh tê nhà nước để làm tốt vai trò chủ 
đạo : làm đòn bẩy. tăng trưởng kinh tế và giải 
quyết những vân đề xã hội ; mở đường, hướng 
dân, liên kết hỗ trợ các thành phần khác cùng tôn 
tại và phát triển ; làm lực lượng vật chât đề nhà 
nước thực hiện chức năng điều tiết và quản lý vĩ 
mô ; tạo nên tâng cho chế độ xã hội mới. 

Trong 3 năm sắp xếp theo Nghị định 
388/HĐBT (tháng 11/1991), số doanh nghiệp 
nhà nước đã giảm từ 12 296 xuống còn 6 300, tức 
là giảm 45%. Sau khi sắp XÊp. lại, nhìn chung các 
doanh nghiệp nhà nước có số vốn lớn hơn, khả 


1E) AI hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của 
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năng cạnh tranh được cải thiện. Bình quân mỗi 
doanh nghiệp có khoảng 8 tỉ đồng vốn. Tỷ trọng 
doanh nghiệp nhà nước trong GDP từ 32,4% 
năm 1990 tăng lên 36,7% năm 1994. Phần đóng 
góp của các doanh nghiệp nhà nước vào ngân 
sách nhà nước năm 1995 là 42%. Các doanh 
nghiệp. nhà nước chiếm tỷ lệ á Ạp đảo về xuất nhập 
khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Hiệu quả 
sử dụng vốn khá hơn trước : lãi tăng, lỗ giảm. Tỷ 
suất lợi nhuận so với doanh thu tăng từ 3,6% 


năm 1990 lên 5% năm 1994. 


Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhà nước còn 
bộc lộ nhiều yếu kém : lớn về sô lượng, nhỏ về 
quy mô, yếu vệ sức cạnh tranh ; tỉnh trạng thiếu 
vốn là phổ biến và nghiêm trọng ; công nghệ còn 
lạc hậu ; năng suất lao động quá thấp, còn một bộ 
phận tiếp tục làm ăn thua lỗ. Việc quản lý vôn 
còn cứng nhắc và phân tán ; sử dụng vôn khấu 
hao cơ bản không ö ôn định ; chế độ phân phối lợi 
nhuận, lập và sử dụng các quỹ không có tác ; dụng 
khuyến khích tái đầu tư, làm táng nhanh vốn sản 
xuất mà ngược lại, tạo điều kiện tăng phân mêm 
của thu nhập, gây sự chênh lệch quá đáng giữa 
các doanh nghiệp, giữa một sô ngành. Vai trò 
đầu tâu, tiên phong về công nghệ mới ở các 
doanh nghiệp nhà nước cũng không hình thành 
rõ nét. 

Hiện nay, cơ cấu sở hữu vốn trong các 
doanh nghiệp ở ta như sau : sở hữu nhà - 
68,4% ; sở hữu tư bản nước ngoài : 25.3% ; 
hữu các công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu 
hạn, công ty cô phân : 6,3%. Cân dự bảo sự phát 
triên của các thành phần. kinh tế để có chiến lược 
trung hạn, dài hạn về vôn cho sở hữu nhà nước 
phát triển đúng hướng. 
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Thời gian tới, tập trung nguồn lực để phát 
triển kinh tế nhà nước trong những ngành, những 
linh vực trọng yếu như kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội, hệ thông tài chính, ngân hàng, bảo hiêm, 
những cơ sở sản xuất và thương mại, dịch vụ 
quan trọng, một số doanh nghiệp thực hiện 
những nhiệm vụ có quan hệ đến quôc phòng, an 
ninh. Doanh nghiệp nhà nước nói chung có quy 
mô vừa và lớn, công nghệ tiền bộ, kinh doanh có 
hiệu quả, tạo nguôn thu lớn cho ngân sách. 

Đặc biệt quan tâm đầu tư chiều sâu, đổi mới 
công nghệ để các sản phẩm làm ra đạt chất lượng 
Cao, CÓ SỨC cạnh tranh, trụ vững trên thị trường. 

Triển khai tích Cực và vững chắc VIỆC cổ 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước để huy động 
thêm vốn, tạo thêm động lực thúc đẩy doanh 
nghiệp làm ăn có hiệu quả, làm cho tài sản nhà 
nước ngày càng tăng lên, không phải để tư nhân 
hóa. Trong hơn 3 nắm qua, mới triển khai làm 
thử việc cô phần hóa ở 8 doanh nghiệp nhà nước, 
trong đó mới có 5 doanh nghiệp chuyển sang 
hoạt động theo luật công ty cô phân. Chỉ sau vài 
năm hoạt động, các công ty cổ phân này đã tỏ ra 
hơn hẳn thời kỳ còn là doanh nghiệp nhà nước cả 
về chỉ tiêu phát triển và hiệu quả kinh tế, đóng 
thuế cho nhà nước. 

Tổ chức hợp lý các tổng công ty, bảo đảm 
vừa. tránh phân tân lực lượng, vừa chống độc 
quyền hoặc trở thành cấp hành chính trung gian. 
Hiện mới có 18 tông công ty nhà nước theo quyêt 
định 91, với số vốn tối thiêu l 000 tỉ đồng/công 
ty và 50 tông công ty theo quyết định 90, với số 
vốn tối thiểu 500 ti đồng/công ty. Tuy mới thành 


lập, các tổng, công ty này đã tỏ ra có lợi thế và: 


triển vọng, có sức hợp tác và cạnh tranh với các 
doanh nghiệp nước ngoài. 

2 - Kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp 
tác xã là hinh thức liên kết tự nguyện của những 
người lao động nhằm kết hợp SỨC mạnh của từng 
thành viên với sức mạnh tập thể để giải quyết có 
hiệu quả hơn những vẫn đề của sản xuất, kinh 
doanh và đời sông. 

Trong 10 nắm qua, kinh tế hợp tác có biến 
đối lớn, số lượng hợp tác xã giảm dân. Tuy vậy, 
đang CÓ SỰ đổi mới của các hợp tác và xuât hiện 


nhiêu hình thức kinh tế hợp tác đa dạng, phong 


phú trong các lĩnh vực kinh tế. 


Sự suy giảm và chậm đổi mới các hợp. tác xã 
vừa qua có nguyên nhân do bản thân quá trình 
hình thành và phát triển ; nhưng đồng thời cũng 
còn do những nguyên nhân chủ quan, kể cả về 
nhận thức trong chỉ đạo đổi mới đối với thành 
phần kinh tÊ này. 

Nay cần phát triển kinh tẾ hợp tác với nhiều 
hinh thức đa dạng, từ thấp đến cao, từ nhóm, tổ 
hợp tác đến hợp tác xã ; tuân thủ nguyên tắc tự 
nguyện, binh đăng, cùng có lợi, quản lý dân chủ. 
Hợp tác xã được tổ chức trên cơ sở đồng gỐp cổ 
phân và sự tham gia lao động trực tiếp của xã 
viên, phân phối theo kết quả lao động và cổ 
phần, mỗi xã viên có quyền như nhau đối với 
công việc chung. 

Cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và cô 
chính sách khuyến l khích ưu đãi, giúp đỡ kinh tế 
hợp tác phát triển có hiệu quả. Thực hiện tốt Luật 
hợp tác xã. 

3 - Kinh tế tư bản nhà nước bao gồm các 
hình thức hợp tác liên doanh giữa kinh tê nhà 
nước với tư nhân trong nước và hợp tác liên 
doanh giữa kinh tê nhà nước với tư bản nước 
ngoài ; tô nhượng mà thực chất là hình thức có 
100% vốn nước ngoài được hình thành trong các 
khu chế xuất ; cho thuê thông qua đấu thầu một 
số cơ sở vật chất của các doanh nghiệp thuộc khu 
vực kinh tế nhà nước ; gia công đặt hàng ; đại 
lý... Kinh tế tư bản nhà nước có vai trò quan 
trọng trong việc động viên, thu hút vốn, ứng 
dụng công nghệ tiên tiến, khả năng tô chức quản 
lý... của các nhà tư bản vì lợi ích của bản thân họ, 
cũng như của công cuộc xây dựng và phát triên 
đất nước. 

Đến cuối năm 1995, các dự án đầu tư trực 
tiếp của nước ngoài (FDI) đạt trên 19 tỉ USD vôn 
đăng ký. Tỷ trọng đầu tư vào công nghiệp ‹ chiếm 
40% tông sô vôn theo dự án (nếu kê cả dầu khi 
thì chiếm trên 60%), trong đó hơn 60% là đầu tư 
chiêu sâu. Địa bàn đầu tư phân bổ rộng hơn trên 
các vùng lãnh thổ. Hinh thức đầu tư chủ yếu là xi 
nghiệp liên doanh, chiếm trên 65% tổng số vốn ; 
xí nghiệp 100% vốn nước ngoài chiếm gần 18% ; 
hợp đồng hợp tác kinh doanh chiếm gần 17%. 
Nhà nước đã bổ sung, “hoàn thiện từng bước 
khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài. Song, 
trong các doanh nghiệp liên doanh, vôn của ta 
góp còn ít, phần lớn chiếm khoảng 30%. Do đó, 


li 
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cần áp dụng nhiều phương thức góp vốn liên 
doanh giữa nhà nước với các nhà kinh doanh tư 
nhân trong nước nhằm tạo thế, tạo lực cho các 
doanh nghiệp Việt nam phát triển, tăng sức hợp 
tác và cạnh tranh với bên ngoài. 

Khuyến khích các ngân hàng thương mại, 
các công ty tài chính và các doanh nghiệp nhà 
nước hùn vôn và huy động các thành phân kinh 
tế khác cùng góp vốn thực hiện các dự án, hoặc 
để tăng tỷ lệ góp vốn của phía Việt nam trong 
các công trình hợp tác, liên doanh với bên ngoài. 

Cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao 
năng lực quản lý để thu hút có hiệu quả vốn đầu 
tư trực tiếp của nước ngoài, thúc đây các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động đúng 
hợp đông đã ký kết, đúng pháp luật của Việt 
nam. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
người lao động trong các xí nghiệp hợp tác, liên 
doanh. 

4 - Kinh tế hộ gia đình, kinh tế cá thể, tiểu 
chủ có vị trí quan trọng lâu dài, cần được giúp đỡ 
đề có khả nắng tiếp thu những thiết bị và công 
nghệ mới, nhất là công nghệ sinh học, có khả 
năng mở rộng quy mô kinh tê, làm ra sản phâm 
có chất lượng cao, tạo thêm nhiêu VIỆC làm. Kinh 
tế hộ gia đình, hộ xã viên là chủ thể ở các làng 
nghề, số đông vừa làm nghề nông, vừa làm các 
nghề khác, một số chuyên nghề, là lực lượng góp 
phân làm thay đổi cơ cấu kinh tế trong nông 
thôn. Nét mới ở các làng nghề là đã xuất hiện 
nhiều hình thức đan xen giữa các thành phần 
kinh tế, tạo ra những mô hình hợp tác mới như tổ 
hợp sản xuất, tô liên gia, liên hội nghề nghiệp, 
hợp tác cổ phân, công ty trách nhiệm hữu hạn... 

Kinh tê hộ gia đình ở nhiều nơi đã làm thành 
thạo VAC, VACR.... tạo ra nhiều sản phâm hang 
hóa cho xã hội, nhất là đặc sản có giá trị kinh tế 
cao. 

Cần giúp đỡ kinh tế hộ gia đình nhất là ở 
nông thôn, kinh tế cả thể, kinh tế tiểu chủ giải 
quyêt các khó khăn về vốn, về khoa học và công 
nghệ, về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đông thời, 
hướng dân kinh tê cá thê, tiểu chủ, vi lợi ch thiết 
thân và nhu cầu phát triên của sản xuất, từng 
bước đi vào làm ăn hợp tác một cách tự nguyện, 
hoặc làm vệ tỉnh cho các doanh nghiệp nhà nước 
hay hợp tác xã. 
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5 - Kinh tế tư bản tư nhân có khả năng góp 
phân xây dựng đất nước. Đến cuối năm 1994, đã 
có hơn 22 000 doanh nghiệp được thành lập theo 
Luật công ty. So với doanh nghiệp nhà nước, các 
doanh nghiệp loại này mới băng 14,2% về vốn, 
17,2% vê lao động, 20% về doanh thu và 6,7% 
vê tông mức nộp ngân sách, có vai trò tích cực 
trong giải quyêt việc làm cho người lao động. 
Tuy nhiên, cũng có những hiện tượng tiêu cực 
cần được chấn chỉnh như trốn thuế, làm hàng giả, 
không chấp hành đúng kỷ luật thống kê, kế toán, 
đăng ký kinh doanh... Ngay một sô doanh nghiệp 
đang phát đạt thi mức đóng góp cho ngân sách 
cũng chưa bằng 50% mức đóng góp của những 
doanh nghiệp nhà nước cùng điêu kiện tương tự. 

Cần khuyến khích tư bản tư nhân đầu tư vào 
sản xuất, yên tâm làm ăn lâu dài ; bảo hộ quyền 
sở hữu và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện thuận 
lợi đi đôi với tăng cường quản lý, hướng dẫn làm 
ăn đúng pháp luật, có lợi cho quôc kế dân sinh. 
Khuyến khích các chủ doanh nghiệp dành cổ 
phần ưu đãi để bán cho người lao động tại doanh 
nghiệp. Xây dựng quan hệ hợp tác giữa chủ và 
thợ trên cơ sở Luật lao động, bảo đảm lợi ích hợp 
pháp của cả hai bên. 

$ 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn 
dân, của các thành phân kinh tế là một trong 
những vấn đề quyết định sự thành bại của công 
cuộc CNH, HDH đất nước. Hiện nay đang có xu 
thể hợp tác, liên kết, liên doanh giữa các thành 
phần kinh tế củng đầu tư phát triển. Khuyến 
khích mở rộng tô chức các hiệp hội ngành nghệ 
bao gồm các nhà doanh nghiệp nhà nước và tư 
nhân, các hiệp hội công thương tạo điều kiện để 
các nhà doanh nghiệp tham gia xây dựng đất 
nước, hỗ trợ, bổ sung cho nhau mở rộng sản xuất, 
kinh doanh, vươn ra thị trường thế giới, giúp 
nhau chấp hành pháp luật, làm nghĩa vụ với nhà 
nước. 

Trong thực tiễn, cũng đã có nhiều mô hình 
hợp tác đầu tư phát triển của các thành phần kinh 
tê có hiệu quả. Xin nêu ở đây 2 mô hình : 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim long 
hoạt động trên vùng đất đồi Tam đảo (tỉnh Vĩnh 
phú). Với số vốn l 420 triệu đồng huy động 
được, công ty đã hợp tác với hàng nghìn hộ nông 
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dân để khai thác có hiệu quả 300 ha đất đôi trồng 
thuốc lá, cây thanh hao, mía theo phương thức : 
đầu tư giông, phân bón, thuốc trừ sâu và bao tiêu 
sản phâm. Công ty còn kinh doanh đa dạng như 
trông rừng, đào ao thả cá, chăn nuôi dê, bò, chưa 
kể quản lý hàng trăm ha rừng trồng và rừng cấm 
ở dãy núi Tam đảo, tạo cho hàng nghìn lao động 
trong vùng có công việc làm trong các xí nghiệp 
chế biến. 

- Loại hình kinh tế hợp tác được đây lên một 
nấc cao hơn với sự hình thành Hiệp hội mía 
đường Lam sơn. Nông dân 4 huyện vùng trung 
du tỉnh Thanh hóa đã tự nguyện hợp tác với nhau 
chuyển dịch cơ cầu cây trồng trên cơ SỞ chuyển 
đổi ruộng đất, hình thành hàng trăm tổ hợp tác và 
nhóm liên kết, hợp đồng với nhà máy ở đầu vào 
từ tiếp nhận nguôn vốn vật tư, kỹ thuật đến quy 
trình thâm canh và ở đầu ra dưới hình thức tiêu 
thụ sản phẩm. Nông dân vùng này phần lớn là hộ 
nghèo, họ không đủ sức để tự thân chuyển sang 
sản xuất hàng hóa. Vì ì vậy, kinh tế hộ được phát 
triển song song với đối mới quản lý doanh 
nghiệp nhà nước, hình thành chế độ hợp tác đa 
thành phần (nhà máy, ngân hàng, trạm trại kỹ 


thuật, nông trường và hộ nông dân, nông trường 
viên), gắn công nghiệp với nông nghiệp, sản xuất 
với lưu thông phân phối, trong đó nòng cốt là 
công nghiệp, đưa tới làm sống động cả một vùng 
trước đây là đất trống đồi trọc ở vùng trung du. 
Đó là sự phát triển chế độ hợp tác mới trong 
nông thôn trên cơ sở những tất yếu khách quan 
của nền kinh tế đa thành phần, hoạt động theo cơ 
chế thị trường, hướng vào mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 

Nhiều nơi, nhất là ở các tỉnh Tây nguyên đã 
có nhiêu mô hình giữa doanh nghiệp nhà nước 
với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ xã 
viên, nông trường viên hợp tác đầu tư phát triển 
các cây công nghiệp : cà phê, cao su... thiết thực 
xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, đóng 
góp vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

Cần tổng kết và nhân những mô hình trên 
nhằm phát huy vai trò trung tâm kinh tế, khoa 
học và công nghệ, văn hóa - xã hội của doanh 
nghiệp nhà nước trong nông - lầm - ngư nghiệp, 
nhất là ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân 
tộc ít người. 


2⁄30IN WISBI 1... 


(1: lếp theo trang 47) 

Từ chiếc máy khoan trục đứng được trang bị, 
cán bộ của Viện đã cải tiến thành máy siêt dập 
nút chai đưa đên bước tiến mới cho quy trình sản 

xuất thanh huyết, tăng thời gian sử dụng an toàn 
từ 30 ngày lên 90 ngày, có thể vận chuyên đi xa. 
Đề tài về phân loại máu trong huyệt học và 
nghiên cứu truyền mấu tự thân của Viện được 
đánh giá cao và đã được ứng dụng trong thực 
tiễn, góp phần nâng cao thêm uy tín cho bệnh 
viện trong quan hệ với đồng nghiệp Xa gần (kể 
cả bè bạn quốc tế). Từ đề tài này đồng chí 
Nguyễn Trung Chính, bác sĩ trưởng khoa huyết 
học đã bảo vệ thành công luận ân phó tiến sĩ. 
Các ca chữa trị hêt lòng vì người bệnh 
những tháng gần đây lại khẳng định thêm uy tín 
và tay nghê vững vàng của đội ngũ thầy thuốc 
Viện quân y 7 : Đại úy Phạm Văn Dụ, 36 tuổi, 
viêm não vi rút đã trong tình trạng hôn mê sâu 
24 Tây đêm ; di chứng liệt cả chân tay, mất 
ngôn ngữ ; vậy mà bằng các biện pháp y học dân 


tộc, Viện đã quyết tâm cứu anh ra khỏi, cơn bệnh 
hiểm nghèo. Chị Hồ Thị Thơm, 36 tuổi (vợ một 
thương binh 1⁄4) bị vướng bom bi còn sót lại sau 
chiến tranh, tôn thương đầu, mặt, vỡ nhãn cầu, 
thấu bụng, dập nát tay phải, gây hở 1/3 Xương 
đùi, được các bác sĩ của Viện tập trung sức cứu 
chữa, chị đã thoát choáng, hồi phục dần và ra 
viện. 

Chi tính riêng đợt công tác của l4 y bác sĩ 
của Viện, trong 30 ngày @Ø- 1294) tại 12 đơn vị 
từ các đảo xa đến biên giới các huyện Móng cái, 
Bình liêu (tính Quảng ninh) đã khám cho 12 613 
lượt cần bộ chiên sĩ, điều trị 5 011 lượt người, 
làm phẫu : thuật chuyên khoa cho 1 027 bệnh 
nhân đã tiết kiệm trên 100 triệu đồng cho ngân 
sách. Với trách nhiệm, tỉnh cảm và khả năng của 
mình, đoàn của Viện đến đâu cũng được chiến sĩ 
và cán bộ các đơn vị cũng như nhân dân yêu 
mến, tin tưởng. 

Mười năm qua, bằng những thành tựu đã đạt 
được, Viện quân y 7 lại một lân nữa được Nhà 
nước ta trao tặng danh hiệu vẻ vang : Đơn vị anh 
hùng lực lượng vũ trang. 
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Phấn đấu thưực hiện Nghi quyếc Đại hội VI của Đảng 


Đ(IÒIIG LÔI ĐÔI IG0I Củ ĐNG Tí 


RONG suốt chiều dài lịch sử Việt nam 

chưa bao giờ vị trí của dân tộc lại được 

khẳng định mạnh mẽ như bây giờ, và 
cũng chưa bao giờ chúng ta lại mở rộng quan hệ 
với chiều sâu và tầm cao với hầu hết các nước 
trên khắp năm châu bốn biển như hiện nay. Một 
trong những yếu tố quan trọng có tính quyết định 
sự thành công đó là việc thực hiện đường lối đối 
ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, 
đa dạng hóa của Đảng ta. 

Đánh giá hoạt động đối ngoại 10 năm qua, 
Báo cáo chính trị của Đại hội VIII khẳng định : 
“Thành tựu trên lĩnh vực đối ngoại là một nhân tố 
quan trọng góp phần giữ vững hòa bình, phá thế 
bị bao vây, cấm vận, cải thiện và nâng cao vị thế 
của nước ta trên thế giới, tạo môi trường thuận lợi 
cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó 
cũng là sự đóng góp tích cực của nhân dân ta vào 
sự nghiệp chung của nhân dân thế giới vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội” 0). 

Đổi mới và mở rộng quan hệ đối ngoại 

Những thành tựu của chặng đường 10 năm 
đổi mới đất nước cũng là những thành tựu của quá 
trình mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập với thế 
giới. Đảng ta - người phát động và lãnh đạo thực 
hiện sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập bên 
ngoài, đã tổ rõ bản lĩnh và trí tuệ trong việc đón 
bắt cả ba yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa để 
đưa đất nước ta vươn lên tầm cao mới. 

Đổi mới như một sức sống mạnh mẽ ngày 
càng lan tỏa, ngày cảng đi vào bề rộng và chiều 
sâu của đời sống xã hội. Nó làm mới mẻ và rõ 
ràng mạch lạc hơn cách nhìn nhận, đổi mới cách 
nghĩ, cách làm để biết mình, biết người hơn ; 
khắc phục những nhận thức lệch lạc, tửng bước 
hình thành và xác lập quan điểm mới về mục tiêu, 
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bước đi và cách thức phát triển đất nước, chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ chế quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội. Nó thay thế cơ chế tập 
trung,quan liêu,bao cấp trước đây bằng cơ chế 
mới năng động, tạo động lực cho xã hội, động 
viên, thu hút mọi nguồn lực và trí lực của mọi 
người vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất 
nước. Đổi mới cũng là quá trình giải quyết kịp 
thời, đúng đắn những mâu thuẫn nảy sinh trong 
cuộc sống, bảo đảm sự phát triển hài hòa, cân 
đối giữa kinh tế, xã hội và chính trị, dân chủ và 
pháp luật, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập với thế 
giới chính là sự vươn xa, tiếp thụ và chắt lọc cái 
hay, cái đẹp của nhân loại để làm đẹp cho mình, 
biến cái khó thành cái dễ, biến cái chưa thể thành 
cái có thể, nhân lên sức mạnh đang có, tiếp thu 
thêm nguồn lực mới phong phú từ bên ngoài trên 
cơ sở biết người, biết ta. Mở rộng quan hệ đối 
ngoại cũng là sự giao lưu, hợp tác, theo xu thế 
phát triển của thế giới, của thời đại. Đi đôi với việc 
phát huy cao độ y chí tự lực tự cường, động viên 
mọi nguồn lực bên trong, mở rộng quan hộ đối 
ngoại để khai thác những điều kiện thuận lợi mới 
trong quan hệ với các nước, tạo môi trường hòa 
bình, ốn định để phát triển đất nước. 

Như vậy đổi mới và mở rộng quan hộ đối 
ngoại là nhằm thực hiện mục tiêu chung phát 
triển đất nước, là hai vấn đề có mối quan hệ mật 
thiết, thúc đấy nhau và làm tiền đề cho nhau, là 
hai yếu tố cộng hưởng tạo ra động lực cho đất 
nước ta vươn tầm. 


* PGS, PTS khoa học kinh tế 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb Chính trị quôc gia, Hà nội, 1996, tr 63 


Phấn đấu dhưực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng 


Căn cứ để hoạch định đường lối đối 
ngoại 

Đảng ta hoạch định đường lối đối ngoại xuất 
phát trước hết tử phương hướng xây dựng đất 
nước vỉ mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa 
xã hội ; xuất phát từ những bài học kinh nghiệm 
lịch sử của ông cha ta để lại, đặc biệt là kinh 
nghiệm của Đảng ta trong việc kết hợp sức mạnh 
của dân tộc với sức mạnh thời đại, coi đây là 
động lực chính của cách mạng Việt nam từ trước 
tới nay và từ nay về sau. 

Căn cứ quan trọng và mang tính trực tiếp để 
hình thành đường lối đối ngoại là việc “ trông Bắc, 
trông Nam, trông cả địa cầu”, là biết người, biết 
mình trên cơ sở nhận định một cách khách quan 
và khoa học tình hình thế giới. 

Đại hội VIII của Đảng nhận định : Tình hình 
thế giới đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp và 
chứa đựng những yếu tố khó lường. Tuy nhiên, 
tình hình thế giới có những đặc điểm nổi bật : loài 
người vẫn đang trong thời đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, các mâu thuẫn 
cơ bản của thế giới vẫn tiếp tục tồn tại và phát 
triển với những biểu hiện mới ; nguy cơ chiến 
tranh thế giới đã bị đấy lùi nhưng xung đột vũ 
trang, chiến tranh cục bộ, xung đột sắc tộc và tôn 
giáo vấn tiếp diễn ở nhiều nơi ; cách mạng khoa 
học và công nghệ tiếp tục phát triển với trình độ 
ngày cảng cao, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế thế giới, quốc tế hóa đời sống kinh 
tế - xã hội ; cộng đồng thê giới đứng trước nhiều 
vấn đề có tính toàn cầu mà không một quốc gia 
riêng lẻ nào có thể tự giải quyết được ; khu vực 
châu Á - Thái bình dương đang phát triển năng 
động và tiếp tục phát triển với tốc độ cao, đồng 
thời khu vực này cũng tiềm ẩn những nhân tố có 
thổ gây mất ổn định. 

Đại hội VIII còn chỉ rõ : Từ những đặc điểm 
nêu trên, trong quan hệ quốc tế đang nổi lên 
những xu thế chủ yếu : Một fả, hòa bình, ổn định 
và hợp tác để phát triển ngày càng trở thành đòi 
hỏi bức xúc của các dân tộc và quốc gia trên thế 
giới ; Hai là, các quốc gia lớn nhỏ tham gia ngày 
càng nhiều vào quá trình hợp tác và liên kết khu 
vực, liên kết quốc tế, đồng thời cũng cạnh tranh 
gay gắt trên nhiều lĩnh vực ; öa /ả, các dân tộc 


nâng cao ý thức độc lập, tự chủ, tự cường, đấu 
tranh chống lại sự áp đặt và can thiệp của nước 
ngoài, bảo vệ độc lập chủ quyền và nền văn hóa 
dân tộc ; Bốn là, các nước xã hội chủ nghĩa, các 
đảng cộng sản và công nhân, các lực lượng cách 
mạng, tiến bộ trên thế giới kiên trì đấu tranh vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội ; Năm lä, các nước có chế độ chính trị - xã hội 
khác nhau vừa hợp tác, vừa đấu tranh trong cùng 
tổn tại hòa bình.. 

Các đặc điểm và xu thế nêu trên đã làm nảy 
sinh tính đa phương, đa dạng trong quan hệ quốc 
tế, và trong chính sách của các nước. 

Nội dung chính yếu 

Với nhãn quan chính trị nhạy bén, khách 
quan và khoa học, nhìn nhận bối cảnh thế giới và 
trong nước với cả những vận hội và nguy cơ đan 
xen, Đảng ta đã định ra đường lối đối ngoại bảo 
đảm mục tiêu phát triển của đất nước và phù hợp 
với những biến đổi của thế giới. Qua nhiều đại hội 
Đảng, nhất là từ Đại hội VI, Đại hội VII và Hội 
nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ của Đảng, đường lối 
đối ngoại của Đảng ta ngày càng được hoàn 
thiện và đến Đại hội VIII lần này, đường lối đó 
được nâng lên tầm cao mới. 

Trong Báo cáo chính trị của Đại hội VIII, khi 
trình bày về đường lối đối ngoại, có đoạn viết : 

“Nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn tới là 
củng cố môi trường hòa bình và tạo điều kiện 
quốc tế thuận lợi hơn nữa để đẩy mạnh phát triển 
kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc 
đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc 
lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa và đa dạng 
hóa các quan hệ đối ngoại với tinh thần Việt nam 
muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng 
thế giới, phấn đấu vì hòa binh, độc lập và phát 
triển. 

Mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tác nhiều mặt, 
song phương và đa phương với các nước, các tổ 
chức quốc tế và khu vực trên nguyên tắc tôn. 
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trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của 
nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau, bình đẳng, cùng có lợi, thông qua thương 
lượng để tìm những giải pháp phù hợp giải quyết 
các vấn đề tồn tại và các tranh chấp, bảo đảm hòa 
bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển” ®2), 

Quan điểm của Đảng ta về nhiệm vụ công 
tác đối ngoại rất mạch lạc, rõ ràng. Tư tưởng chỉ 
đạo của đường lối đối ngoại của Đảng là : Bảo 
đảm giữ vững nguyên tắc vì độc lập, thống nhất 
và chủ nghĩa xã hội nhưng phải rất sáng suốt, 
năng động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện và 
đặc điểm của nước ta, những diễn biến đầy mâu 
thuần của thế giới, đặc điểm và đối tượng mà ta 
quan hệ ; biết tận dụng những yếu tố của thời đại 
và khu vực ; chủ động và tích cực tham gia quá 
trình hợp tác, phân công lao động quốc tế ; biết 
phát huy lợi thế có sẵn và lợi thế so sánh ; nắm 
bắt thời cơ và tự tạo thời cơ để phát triển. Thời cơ 
có thể tự đến và tự đi, nên phải chủ động tìm gặp 
và “chớp” được nó ; hơn thế nữa, phải biết tạo ra 
nó ; biết rõ thách thức và tìm cách đương đầu, 
vượt qua thách thức : có thách thức từ bên ngoài 
và cũng có thách thức tử bên trong, có thách thức 
nghiêm trọng trở thành nguy cơ phải tìm giải 
pháp để vượt qua. 

Tìm hiểu đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ 
và rộng mở của Đảng ta, có thể thấy rõ một số 
nội dung chính yếu : 

- Phương hướng bao quát nhất của đường lối 
đối ngoại của Đảng là thực hiện độc lập, tự chủ, 
rộng mở, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp 
tác với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, 
phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. 

- Nguyên tắc và phương châm cơ bản của 
đường lối đối ngoại là : 1) Bảo vệ lợi ích dân tộc 
kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế của 
giai cấp công nhân. 2) Bình đẳng, cùng có lợi, 
cùng tồn tại hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, 
giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, bảo 
đảm ổn định, an ninh và phát triển. 3) Rộng mở, 
đa dạng hóa và đa phương hóa, tranh thủ tối đa 
mặt đồng, hạn chế tối đa mặt bất đồng, tạo điều 
kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ 
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Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời 
góp phần tích cực vào sự nghiệp chung của nhân 
dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và tiến bộ xã hội. 4) Ưu tiên hợp tác khu vực, 
đồng thời mở rộng quan hệ với tất cả các nước, 
các tổ chức quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại 
của Đảng, Nhà nước và ngoại giao nhân dân. 
5) Hội nhập nhưng không hòa tan, mở cửa 
nhưng không đánh mất mình, độc lập nhưng 
không đóng cửa biệt lập, đa dạng, đa phương 
nhưng không vô nguyên tắc. 6) Nắm vững và 
thực hiện hai mặt : vừa hợp tác, vừa đấu tranh 
trong quan hệ quốc tế, tránh hợp tác một chiều 
hoặc đấu tranh một chiều, cuối cùng đấu tranh là 
để hợp tác. 

- Bài học rút ra từ hoạt động đối ngoại là : mở 
rộng quan hệ quốc tế phải trên cơ sở giữ vững 
độc lập, tự chủ , bình đẳng và cùng có lợi, giữ gìn, 
phát huy bản sắc và những truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc. 

Những phương hướng, nguyên tắc, phương 
châm cơ bản của đường lối đối ngoại của Đảng 
ta là sự kế thừa, phát huy truyền thống quý báu 
của dân tộc ta qua hàng nghìn năm lịch sử dựng 
nước và giữ nước, là sự phát triển và hoàn thiện 
nền ngoại giao Việt nam dựa trên cơ sở lý luận 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, dựa trên cơ sở tổng kết thực tiễn đấu tranh 
cách mạng. 

Thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn và 
sáng tạo đó, Việt nam đã không ngừng mở rộng 
quan hệ bè bạn, hội nhập với thế giới trên cơ sở 
tâm vóc mới và thế đứng mới. Kiên trì đường lối 
đối ngoại độc lập, tự chủ và rộng mở, nhất định 
chúng ta sẽ thu được nhiều thành tựu rực rỡ hơn 
nữa, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, đưa sự nghiệp đổi mới tiếp tục 
phát triển, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi 
lên chủ nghĩa xã hội, góp phần tích cực vào sự 
nghiệp chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiên bộ xã hội. 


(2) Văn kiện đã dẫn, tr 41 
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Hỷ niệm 5© năm Ngáy đoàn quốc kháng chiến ( 19-12-0946 - 19-02-0996) 


TIẾNG SỨNG BẢO VỆ PHẨM GIÁ DÂN TỘC 


VÀ CHỦ QUYÊN ĐẤT NƯỚC 


ƠN nửa thế kỷ trước, trên đất nước ta đã 

diễn ra một sự kiện lịch SỬ mà tầm quan 

trọng và ảnh hưởng của nó đối với vận 
mệnh của dân tộc Việt nam và phong trào cách 
mạng thế giới cho đến nay vẫn chưa thể lượng 
định hết. Mùa thu năm 1945, dưới ngọn cờ độc 
lập và chủ nghĩa xã hội của Đảng cộng sản và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Cả nước ta đã 
nhất tê vùng lên tiến hành thắng lợi cuộc Tổng 
khởi nghĩa, lật đổ chế độ thống trị của đế quốc và 
phong kiến, thành lập nước Việt nam dân chủ 
cộng hòa, nhà nước của dân, do dân, vì dân, một 
chế độ mới đáp ứng nguyện vọng ngàn đời của 
người Việt nam yêu nước. 

Vừa được thành lập chưa đầy một tháng thì 
ngày 23-9-1945, được sự giúp đỡ của quân Anh 
và quân Nhật, quân Pháp đã nổ súng gây hân ở 
Sài gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Đông 
dương lần thứ hai. Cuộc kháng chiến cục bộ 
chống Pháp ở Nam bộ bắt đầu. 

Mưu đồ trở lại xâm lược Đông dương của 
thực dân Pháp đã ấp ủ từ khi nước Pháp còn bị 
phát xít Đức chiếm đóng, lúc này mới có thời cơ 
thực hiện. Ở thời điểm này, trên đất nước ta có 
mặt gân 30 vạn quân Anh, Pháp, Nhật, Tưởng 
cùng ‹ đủ loại đảng phái phản động tay sai rắp tâm 
lật đồ Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hòa, tiêu 
diệt cách mạng Việt nam, thủ, tiêu những thành 
quả mà nhân dân ta đã đổ biết bao xương máu 
mới giành được. 

Đề giữ vững nên độc lập vừa giành được, 
Đăng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã áp dụng 
nhưng biện pháp chiến lược và sách lược hết sức 
khôn khéo, xử lý sắc bén và chính xác những tình 
huống hiểm nghèo, lợi dụng những mâu thuẫn 
trong hàng ngũ kẻ thù, tập trung mũi nhọn đấu 
tranh vào ke thù chủ yếu trước mắt, hòa hoãn với 
những kẻ thù có thể hòa hoãn, triệt để tranh thủ 
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Đợi tướng VĂN TIẾN DŨNG 


khả năng hòa bình, xây dựng và củng cố một 
bước chính quyền cách mạng và chế độ mới, 
chuẩn bị thực lực mọi mặt, sẵn sàng đối phó với 
khả năng chiến tranh lan ra cả nước. Tìm mọi 
cách đây lùi chiến tranh, chúng ta đã đi đến tận 
cùng của sự nhân nhượng có nguyên tắc. Nhưng 
chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng 
lấn tới. Chúng đòi nhân dân ta phải đầu hàng. 
Dân tộc Việt nam đang bị đặt trước hai đường : 
một là khoanh tay cúi đầu trở lại nô lệ ; hai là đấu 
tranh đến cùng để giành lấy tự do và độc lập. 

Thực dân Pháp đã cố tình gây chiến, không 
thể nhân nhượng được nữa, nhân dân Việt nam 
buộc phải câm vũ khí đứng lên. Cuộc kháng 
chiến toàn quốc bắt đầu ngày 19-12-1946. 

Lịch sử cách mạng Việt nam ghi lại những 
chữ vàng sách lược mâu mực mà Đảng và Bác Hồ 
đã vận dụng trong thời gian từ kháng chiến cục 
bộ đến kháng chiến toàn quốc, một sách lược 
nhân nhượng hết mức nhưng kiên trì giữ vững 
quyền lãnh đạo của Đảng, quyền làm chủ của 
nhân dân, chủ quyền của đất nước. 

Lịch sử dân tộc Việt nam cũng mãi mãi 
khẳng định như một bài học kinh nghiệm thành 
công lớn của Đảng ta trong việc phát huy tinh 
thần cách mạng: triệt để, phát huy cao độ truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, glương cao ngọn cờ 
của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, đoàn kết toàn dân quyết chiến quyêt 
thắng vì mục tiêu độc lập, tự do, dân chủ, tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Qua 16 tháng bị bao vây bốn mặt bởi hàng 
chục vạn quân xâm lược kéo vào chiếm đóng đât 
nước, ta vân giữ vững chính quyền, chuân bị 
kháng chiến, cách mạng nước da đứng vững và 
lớn lên về mọi mặt. Chính quyền nhân dân được 
củng cố về số lượng và chât lượng. Cả dân tộc 
đoàn kết, quyết tâm bảo vệ đến cùng chế độ mới. 


Mỷ niệm S© năm: Ngày đoàn quốc kháng chiến ( 19-03-1946 — 09-03-0996) 


Đảng đã tổ chức được lực lượng lãnh đạo của 
mình trên cả nước, trong các ngành, các giới, 
được nhân dân tin tưởng. 

Tiếng súng kháng chiến toàn quốc hồi 20 giờ 
ngày 19-12-1946 là tiếng thét quyết tâm của 25 triệu 
người Việt nam “ Thà hy sinh tất cả chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm 
nô lệ”, “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh !”. Kể từ 
ngày 23-9-1945 kháng chiến bùng nổ ở Nam bộ 
cho đến ngày ký kết hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 
20-7-1954 cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và can thiệp Mỹ của dân tộc ta đã diễn ra 
không ngừng trên ba nghin ngày. Đây là cuộc 
chiến tranh chống xâm lược dài ngày, ác liệt, là 
cuộc chiến tranh đầu tiên do Đảng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh lãnh đạo khi đất nước ta vừa giành 
được độc lập, phải chiến đấu trong vòng vây của 
chủ nghĩa để quốc, từ khởi nghĩa thành công 
chuyển thành chiến tranh cách mạng. 

Tiếng súng kháng chiến toàn quốc đã nổ ra 
đúng lúc. Sớm hơn hoặc muộn hơn đều có thể 
mang lại những nguy hiểm khôn lường. Mở đầu 
đúng lúc là nhờ Đảng đã dày công tạo thế và lực, 
nắm vững thời cơ, kiên quyết hành động. 

Đó là tiếng súng của “Tuyên ngôn độc lập” 
trong hành động, tiếng súng mở đầu thiên anh 
hùng ca chiến tranh nhân dân Việt nam. 

Đó cũng là tiếng súng báo hiệu sự ra đời của 
một học thuyết chiến tranh mới, học thuyết chiến 
tranh nhân dân Việt nam, chỉ đạo thực hành một 
kiểu chiến tranh toàn dân, động viên, tô chức, vũ 
trang toàn dân, huy động toàn dân đánh địch toàn 
diện, lấy đấu tranh vũ trang làm hình thức đấu 
tranh chủ yếu, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu 
tranh chính trị và binh địch vận, đánh địch cả về 
chính trị, quân sự, văn hóa, tư tưởng ..., kết hợp 
chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, 
đưa chiến tranh du kích từng bước phát triển lên 
chiến tranh chính quy. Ba thứ quân kết hợp chặt 
chẽ với nhau, hai hình thức chiến tranh hỗ trợ 
nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển, kết hợp với 
các mặt đấu tranh khác, phát huy cao độ sức 
mạnh to lớn của chiến tranh toàn dân, chủ động 
tiến công quân địch từ nhỏ đến lớn, từ cục bộ đến 
toàn bộ. 


Đó là kiểu chiến tranh chính nghĩa lấy nhỏ 
thắng lớn, lấy ít thắng nhiều, lấy đại nghĩa thắng 
hung tàn, khai thác tối đa sức mạnh và khả năng 
vô tận của cộng đồng dân tộc và từng con người 
Việt nam, phù hợp với điều kiện mọi mặt của đất 
nước Việt nam. 

Ngày 19 - 12 - 1946 đã chứng tỏ bọn đề quốc 
thực dân phản động “chết mà nết không chừa”. 
Đế quốc Pháp tuy bị bại trận nhưng vẫn không 
chịu từ bỏ cái “thiên đường đã mất” là hệ thống 
thuộc địa cũ. Chính danh thủ phạm gây chiến 
tranh xâm lược là bọn chúng. Chúng hung hăng 
tưởng có thể nuốt sống ta. Nhưng chúng đã chọn 
lầm đối tượng. Dân tộc Việt nam từ thuở xa xưa 
đã viết lên lá cờ của Tổ quốc dòng chữ hiên 
ngang : Đất này là có chủ, kẻ nào đến xâm phạm 
sẽ bị đánh tơi bời. Khi giành được địa vị làm chủ 
đất nước bằng Cách mạng Tháng Tám, tinh thần 
và hào khí đó đã có sự bùng nổ mới. 

Tiếng súng kháng chiến toàn quốc nửa thế 
kỷ trước chứng minh một sự thực mà Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã chỉ ra : Đảng cộng sản Việt nam là 
hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của 
dân tộc. 

Đảng đã sớm nhận diện kẻ thù chủ yếu, sớm 
hoạch định đường lối kháng chiến và kiến quốc 
đúng đắn, định hướng cho toàn dân và toàn quân 
nhằm mục tiêu đã định xốc tới. Mặc dù khi bước 
vào kháng chiến, lực lượng so sánh giữa ta và 
địch “so le” nhiều, Đảng vẫn kiên quyết động 
viên, tổ chức và lãnh đạo toàn dân kháng chiến 
đến cùng, khẳng định và xây dựng niềm tin tất 
thắng. Bởi vì “ta có chính nghĩa, vì quân ta đũng 
cảm, dân ta đoàn kết và quật cường, vi ta được 
nhân dân Pháp và phe dân chủ thế giới ủng hộ. 
Mà cũng chính vì chiến lược ta đúng”. 

Nắm vững và giương cao ngọn cờ độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã khơi 
nguồn sức mạnh và sức sáng tạo vô tận của nhân 
dân, đó là bài học kinh nghiệm chủ yếu nhất rút 
ra từ những ngày tháng hào hùng đó, một bài học 
kinh nghiệm có ý nghĩa thời đại cho cả hiện nay 
và mai sau -ˆ 
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€ bÂn Tộc bức tên 
tỊ Đ06 LẬP t7 Đ0 


nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân 
nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì 
chúng quyêt tâm cướp nước ta lân nữa ! 

Không ! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất 
định không chịu mât nước, nhất định không chịu 
làm nô lệ” 0), 

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã nói rõ hoàn cảnh bắt buộc và quyết 
tâm đứng lên chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo 
vệ nên độc lập tự do của cả dân tộc ta. 

Sự kiện toàn quốc kháng chiến nô ra đêm 19 
tháng 12 năm 1946 cách đây đúng 30 năm. Sự thật 
vê nguyên nhân sự kiện này cũng như nguyên nhân 
cuộc chiến tranh Pháp - Việt (1946 - 1954) đã được 
các nhà sử học, cả các vị tướng thực dân Pháp và cả 
những chính khách nước Pháp thừa nhận : “Dù rất 
mong muốn đàm phán để hướng tới độc lập, ông 
Hỗ Chí Minh đã bị đây vào CUỘC chiến tranh” và cuộc 
chiến tranh đó “là một sai lầm của nước Pháp” (2), 

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác từ phía Việt 
nam, cuộc chiến tranh bùng nô là thể hiện ý chí 

“không có gì quí hơn độc lập tự do” của cả dân tộc 
ta. 


6 Œ?; ta muốn hòa bình, chúng ta phải 


Nhìn tông quất tỉnh hinh nước Việt nam dân 
chủ cộng hòa từ sau Cách mạng Tháng Tám đến 
cuối năm 1946, thật là khó khăn chồng chất khó 
khăn. Bất kê cuộc cách mạng nào mới thành công 
cũng đều gặp phải những khó khăn to lớn. Nhưng 
những khó khăn của cách mạng nước ta thời kỳ này 
là những khó khăn thử thách đặc biệt nghiêm trọng. 
Sự mật còn của cách mạng, của nên độc lập thống 
nhất quốc gia đặt ra một cách trực tiếp. Tình thế đó 
buộc cách mạng nước ta phải đi những bước quanh 
co lựa chiều, phải hòa hoãn và nhân nhượng với kẻ 
thủ, kể cả kẻ thù chính, mới vượt qua được thác 
ghênh để vững bước tiến lên. Chủ trương hòa hoãn 
của ta là tránh cuộc xung đột quân SỰ, thay bằng 
cuộc đấu tranh chính trị, ngoại giao là chủ yêu ; 
nhưng lại phải tích cực chuân bị lực lượng vê mọi 
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mặt, trong đó đặc biệt là lực lượng quân sự để sẵn 
sàng chiến đấu khi kẻ thù cố tình gây ra cuộc chiến 
tranh. 

Trong số các kẻ thù xâm lược nước ta lúc này, 
kẻ thù nguy hiểm nhất, kẻ thù chính là thực dân 
Pháp xâm lược. Đông dương mà chủ yếu là Việt 
nam vốn là thuộc địa có vị trí quan trọng bậc nhât, 

“một bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thuộc địa” 
của đề quôc Pháp. Vì thế lập trường thực dân của 
giới tư bản độc quyền là tìm mọi cách giành lại 
Đông dương và duy trì ách thống trị cổ truyền của 
chúng. 0 giờ ngày 23 tháng 9 năm 1945, được quân 
Anh và quân Nhật hỗ trợ, quân Pháp gây hân ở 
Nam bộ, mở đầu cuộc xâm lược. trở lại đât nước ta. 
Chúng ta chưa có thời gian chuẩn bị cho một cuộc 
chiến tranh. Cuộc chiến đấu không cân sức. Quân 
Pháp đánh rộng ra các tính Nam bộ và nam Trung 
bộ. 

Đầu năm 1946, sau khi mặc cả quyền lợi với 
Mỹ, Anh, Tưởng Giới Thạch, được chúng thỏa 
thuận, Pháp chuân bị đưa quân ra miên Bắc. Và 
cũng chính lúc đó, trong nhân dân ta, phong trào 
Nam tiến, luyện tập quân sự, chuẩn bị đánh Pháp 
sôi sục từ thành thị ‹ đến thôn quê, mọi tầng lớp nhân 
dân đều hăm hở, sẵn sàng đánh trả quân Pháp xâm 
lược. Nhưng VỚI trọng trách trước vận mệnh đất 
nước, trước Sự sống còn của cách mạng, Đảng phải 
sáng suốt, cân nhắc lợi hại để chủ trương cho đúng. 
Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị : , Vân đề 
lúc này không phải là muôn hay không muốn đánh. 
Vấn đê là biết mình biết người, nhận định một cách 
khách quan những điều kiện lợi hại trong nước và 
ngoài nước mà chủ trương cho đúng” ®). Đảng và 


* Đại. tá, PTS, Học viện chính trị quân sự 

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập. Nxb Sự thật Hà nội, 1984, 
t 4, tr 202 

(2) Trả lời phỏng vấn các nhà báo của cố Tổng thống 
Pháp Ph. Mít-tơ-răng, tháng 2 - 1993 

(3) Văn kiện Đảng 1945 - 1954, Ban nghiên cứu Lịch 
sử Đảng trung ương xuất bản, Hà nội, 1978, t 1, tr 39 
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Ngôi nhà ở làng 
Vạn phúc (Hà đông) 
nơ Bác Hồ và [HH 
Thường vụ TƯ Đảng Š 
họp hội nghị quyết Hỗ + 
định cuộc trường kỳ [` 
kháng chiến chống | 
thực dân Pháp. 
Ảnh : Ngọc Nhưng 


Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương đối với Pháp ta 
cố tranh thủ khả năng giải, quyết bằng con đường 
hòa bình, nếu cuộc chiến đấu phải nô ra thì ta cũng 
giành được thời gian để chuân bị thêm lực lượng. 

Đảng ta vạch ra nguyên tẮc căn bản cho việc 
đàm phán giữa | ta với Pháp là độc lập và hợp tác với 
Pháp trên cơ sở bình đẳng. 

Trong quá trình đấu tranh ngoại giao với Pháp, 
không bao giờ ta xa rời mục tiêu độc lập, thống 
nhất. Nhưng trong tình thế bất lợi và để đạt được 
hòa hoãn, ta phải nhân nhượng mêm dẻo. Hiệp định 
Sơ bộ Pháp - Việt được ký kết tại Hà nội vào 16 giờ 30 
ngày 6 tháng 3 năm 1946. Hiệp định Sơ bộ đánh 
dầu sự nhân nhượng của hai bên. Chính phủ Pháp 
phải công nhận nước Việt nam dân chủ cộng hòa là 
một quôc gia tự do, có chính phủ riêng, tài chính 
riêng là một “phân tử trong liên ¡bang Đông dương 
và trong khối liên hiệp Pháp”, việc thông nhất ba kỳ 
của nước Việt nam sẽ thông qua kết quả một cuộc 
trưng cầu ý dân quyết định. Chính phủ Việt nam 
tuyên bố sẵn sàng thân thiện tiếp đón quân đội Pháp 
vào thay thế quân Tưởng ở miền Bắc. 

Như vậy ký Hiệp định Sơ bộ, ía phải chấp nhận 
một nên độc lập | bị hạn chế, một nên thống : nhất có 
điều kiện. Một số người do lòng yêu nước bồng bột 
mà không bằng lòng. Họ đòi phải đánh Pháp ngay, 
không cho Pháp quay trở lại. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trước hàng chục vạn đồng bào trong cuộc mít tỉnh ở 


thủ đô ngày 7 tháng 3 đã giải thích chủ trương của 
ta và nội dung Hiệp định Sơ bộ. để mọi người hiểu 
và thực hiện. Người kết thúc bằng những lời cảm 
động : “Tôi, Hồ Chí Minh, suốt cuộc. đời cùng đồng 
bào chiến đấu cho độc lập của Tổ quốc. Tôi thà chêt 
chứ không bao giờ bán nước” (), Hiệp định Sơ bộ 
là một bước nhân nhượng của ta để giữ hòa bình. 

Cuộc đấu tranh ngoại giao Việt - Pháp kéo dài 
nhưng ngày càng bế tắc. Lập trường đúng đắn đấu 
tranh cho độc lập thống nhất của ta bị giới chính trị 
đại biểu quyền lợi tư bản phản động Pháp coi là một 
“thảm họa” đối với chúng và chúng “sẽ làm mọi 
việc để tránh cho được thảm họa đó”. Hội nghị đàm 
phán chính thức Phông-ten-blô tan vỡ. 

Để cứu vãn nền hòa bình, đù là mỏng manh và 
tạm thời, tranh thủ thêm một thời gian nữa để chuẩn 
bị lực lượng cho cuộc chiến tranh sắp tới, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ký với đại diện chính phủ Pháp bản 
Tạm ước l4  thâng 9. Bản Tạm ước ghi nhận cuộc 
thương thuyết vẫn còn tiếp tục và hiện trạng chưa bị 
phá vỡ hoàn toàn, đình chỉ mọi hành động xung đột 
vũ trang giữa hai bên... Tạm ước 14 tháng 9 lại là 
bước nhân nhượng nữa của phía ta. 

Tuy đã ký Tạm ước với ta nhưng thực dân 
Pháp vấn ráo riết tấn công quân sự hòng bắt ta 


(4)VõN yên Giáp : Những chặng đường lịch sử, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà nội, 1994, tr 373 
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nhượng bộ hơn nữa, hòng đặt lại quyền thống trị 
của chúng trên khắp nước ta. Tướng Moóc-lÌie - tư 
lệnh quân đội Pháp và Ủy viền Cộng hòa Pháp Ở 
miền Bắc Đông dương - thừa nhận rằng “nước Pháp 
đã chọn con đường dùng vũ lực”. Quân đội Pháp 
liên tệp. vì phạm các điêu khoản đã ký kết, tiến 
công quân ta và khủng bố nhân dân ta rât dã man. 
Chúng nô súng đánh chiếm thành phố Hải phòng, 
giết hại hàng nghìn đồng bào ta, đánh chiếm nhiều 
công sở và tàn sát đồng bào ta ở Lạng sơn. Chính 
phủ Việt nam cố gắng dàn xếp để châm dứt xung 
đột, như Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích : “Chúng 
ta cần hòa bình đề xây dựng nước nhà, cho nên 
chúng ta đã ép lòng mà nhận nhượng để giữ hòa 
bình” ). Nhưng thực dân Pháp càng lân tới. Chúng 
quyết tâm dùng vũ lực CưỚp nước ta một lần nữa, 
bắt nhân dân ta trở lại kiếp nô lệ. 

Ngày 18 tháng 12, phía Pháp chuyển cho ta hai 
bức tối hậu thư đòi ta phá bỏ những vật chướng ngại 
trên đường. phố để quân Pháp tự do đi lại ; trao cho 
chúng quyên giữ trật tự trị an ở Hà nội ; để quân 
Pháp đên chiêm đóng nhiều vị trí quan trọng trong 
thành phố... và buộc ta phải thực thi chậm nhất là 
vào sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946. Phía ta vẫn 
tự kiềm chê, cử đại diện đến gặp đại diện Pháp đ để 
dàn xếp. Nhưng phía Pháp khước từ mọi cuộc tiếp 
XÚC. 

Trong thời điểm hết sức căng thăng này, Đảng 
ta khắng định : “Sự thật đã chứng minh răng, thực 
dân Pháp ngang nhiên khiêu hân. Chúng định dùng 
vũ lực bắt ta phải nhượng bộ. Nhưng không khi nào 
ta chịu. Tạm ước 14 tháng 9 là một bước nhân 
nhượng cuôi cùng. Nhân nhượng nữa là phạm đến 
chủ quyên của nước, là hại quyên lợi cao trọng của 
dân tộc” 6), Ngày 18 tháng 12 năm 1946, Hội nghị 
Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại làng Vạn 
phúc (nay thuộc thị xá Hà đông) dưới sự chủ tọa của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định khả năng hòa 
hoán đá hết và quyết định phát động cuộc kháng 
chiến toàn quốc. Ca dân tộc ta bât kỳ người già, 
người trẻ, bất kỳ đàn ông, đàn bà, các tôn giáo, các 
đang phái, các dân tộc nhất định phải đứng lên đánh 
thực dân Pháp bảo vệ nên độc lập tự do của Tổ 
quốc. “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô 
lệ”. 

9 giờ tối ngày 19 tháng 12 năm 1946, bản 
mệnh lệnh Toàn quôc kháng chiên được phát trên 
Đài ,phát thanh Tiếng nói Việt nam, cuộc Kháng 
chiến toàn quốc bắt đầu. 
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Lịch sử đã trôi qua tròn nửa thế kỷ, cuộc chiến 
tranh Pháp - Việt cũng đã kết thúc hơn 40 năm, vết 
thương chiến tranh trên đất nước Việt nam đã được 
hàn gắn. Những tổn thất to lớn mà nước Pháp và 
nhân dân Pháp phải gánh chịu, kể cả hai viên Tổng 
tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp ở Đông dương Lơ- 
cléc và Đờ-lát Đờ-Tát-xi-nhi, mỗi người đều có một 
con trai tử trận ở Việt nam, cũng đã lùi vào đĩ vãng. 
Nhưng ý nghĩa lớn lao của sự kiện Toàn quốc kháng 
chiến không bao giờ phai mờ. 

Hiện nay, xu thế chính trong quan hệ quốc tẾ 
là vừa hợp tác, vừa đấu tranh trong điều kiện cùng 
tồn tại hòa bình g1ữỮa các nước có chế độ chính trị 
khác nhau. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn mưu 
toan thực hiện “diễn biến hòa bình” kết hợp với gây 
bạo loạn và can thiệp bằng quân sự nhằm làm thay 
đổi chế độ chính trị, xâm phạm chủ quyền độc lập 
thống nhất của nước ta. 

Đảng ta và nhân dân ta “thực hiện đường lối 
đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa 
và đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại với tinh thần 
Việt nam muốn là bạn của tất cả các nước trong 
cộng đồng thế giới, phần đấu vì hòa bình, độc lập 
và phát triển”. Nhưng bao giờ chúng ta cũng xác 
định nguyên tắc trong quan hệ quôc tế là “tôn trọng 
độc lập, chủ quyên, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, 
không can thiệp Vào công việc nội bộ của nhau, 
bình đẳng, cùng có lợi, giải quyết các vấn đề tồn tại 
và các tranh chấp bằng thương lượng” 0), 

Để có thể củng cô môi trường hòa binh, tạo 
điều kiện quốc tế thuận lợi nhăm đây mạnh phát 
triển kinh tế - xã hội đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, Xây dựng thành công và bảo 
vệ vững chắc Tô quốc, chúng ta phải luôn luôn 
nâng cao cảnh giác cách mạng, ra sức xây dựng 
tiềm lực mọi mặt cho đất nước, trong đó có tiềm lực 
quốc phòng và an ninh. Chỉ có một ý chí, một tỉnh 
thần của cả dân tộc như vậy mới bảo vệ hòa bình, 
không phải tiến hành chiến tranh chống ngoại xâm 
mà vẫn giữ vững độc lập tự do, giữ vững chủ nghĩa 
xã hội. 


(5) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1986, 


t 6, tr 22 

(6) Báo Sự thật, ngày 29-I 1- 1946 

(7) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 1996, tr 120, 121 
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“VỪA KHÁNG CHIẾN VỪA KIÊN QUỐC” - 
ĐƯỜNG LÔI SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG TA 
TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÔNG THỰC DÂN PHÁP 


ÁCH mạng Tháng Tám thành công, 
(- Việt nam dân chủ cộng hòa ra đời. 

Chưa đầy một tháng sau, thực dân Pháp 
đã quay lại đánh chiếm miền Nam, gây chiến 
tranh xâm lược nước ta một lần nữa. Nền độc 
lập và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta lúc 
này như “nghìn cân treo sợi tóc” : Nạn đói 
khủng khiếp do đế quốc Pháp và phát xít Nhật 
gầy ra (làm chết hơn 2 triệu người) để lại hậu 
quả hết sức nặng nề ; chính quyền cách mạng 
còn rất non trẻ ; quân đội mới được tổ chức, vũ 
khí trang bị còn rất thô sơ, thiếu thốn ; nền kinh 
tế do thực dân để lại hết sức nghèo nàn lạc hậu ; : 
hơn 90% dân số mù chữ, cách mạng nước ta bốn 
bề bị đế quốc bao vây. Trong lúc đó kẻ địch có 
tiềm lực kinh tế, quân sự lớn mạnh hơn ta hàng 
trăm lần. Quân đội của chúng được trang bị 
những vũ khí, phương tiện hiện đại. Trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp sự chênh lệch về trình 
độ phát triển kinh tế - kỹ thuật giữa ta và địch là 
rất lớn. 

Với ý chí quyết giành và giữ độc lập tự do, 
với bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức rõ 
bước phát triển của xã hội nước ta và xu hướng 
tất yếu của thời đại, với lòng tin tưởng sắt đá 
vào truyền thống yêu nước của toàn dân, Đảng 
ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối 
“Vừa kháng chiến vừa kiến quốc”. Đường lỗi 
này thể hiện rõ quyết tâm của Đảng ta là : Kiên 
quyết chủ trương kháng chiến, vừa ra sức lãnh 
đạo đánh giặc, vừa ra sức bôi dưỡng lực lượng 
nhân dân. Đường lối đó đã được Đảng ta, nhân 
dân ta quán xuyến trong toàn bộ cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp. 


TRẦN TRUNG TÍN ° 


Ngay sau khi thực dân Pháp gây chiến ở Sài 
gòn, ngày 25-11-1945, Ban chấp hành trung 
ương đã ra chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc”. 
Thực chất nội dung của chỉ thị là chỉ đạo sự kết 
hợp quốc phòng với kinh tế. Chỉ thị vạch rõ 
nhiệm vụ trước mắt của nhân dân ta là phải 
củng cố chính quyền cách mạng vừa mới giành 
được, cải thiện đời sống nhân dân, chống thực 
dân Pháp ở phía Nam, hòa hoãn với quân 
Tưởng ở phía Bắc, kiên quyết bảo vệ chính 
quyền nhân dân và chủ quyền dân tộc. Tiếp đó, 
chỉ thị “Hòa để tiến” của Ban thường vụ trung 
ương ngày 9-3-1946 đã vạch rõ sự “chuyển 
hướng về chiến thuật” : Cuộc đấu tranh về quân 
sự phải chuyển thành cuộc đấu tranh về chính 
trị, kinh tế và văn hóa. Ở đây, ta lại thầy một sự 
năng động uyến chuyến vê sách lược của Đẳng 
mà trọng tâm chiến thuật được vạch ra một cách 
cụ thể, gắn chặt giữa quân sự, chính trị và kinh 
tế. Ngày 19-12-1946, cuộc kháng chiến toàn 
quốc bùng nô. Với chỉ thị “Toàn dân kháng 
chiến” (ngày 22-12-1946) thể hiện tư tưởng 
quân sự và kinh tế của Đảng đã được cụ thê hóa 
và gắn chặt chế với nhau Ở một mức cao hơn, 
thể hiện ở Ơ nội Cunÿ chủ yếu là : 

Về quân sự : “triệt để dùng du kích vận 
động chiến”, vừa đánh vừa vũ trang thêm ; vừa 
đánh vừa đào tạo thêm cán bộ ; mỗi phố là một 
mặt trận ; mỗi làng là một pháo đài ; mỗi viên 
đạn là một quân thù ; cướp súng giặc để bắn 
giặc. 


* Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Về kinh tế : Phải tự cấp tự túc về mọi mặt, 
tăng gia sản xuất đề kháng chiến ; ø1ữ gạo nuôi 
quân ; vừa kháng chiến vừa kiến quốc. 

Kết hợp đúng đắn giữa quân sự và kinh tế, 
chính trị và tổ chức, nhằm động viên nhân lực, 
vật lực, thực hiện toàn dân kháng chiến, toàn 
diện kháng chiến, trường kỳ kháng chiến. Đảng 
và Nhà nước ta đã ban hành một loạt chủ 
trương, chính sách về kinh tế, xã hội. 

Một là : động viên sự đóng gÓp của nhân 
dân cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc bằng 
nhiều hình thức như : mở các cuộc lạc quyên, 
các cuộc vận động xây dựng quỹ độc lập, quỹ 
kháng chiến ; thu các loại thuê (thuế điền thổ, 
thuế nông nghiệp) ; phát hành công trái quốc 
gia, công phiếu kháng chiến để bảo đảm cho 
ngân sách của Nhà nước, trong đó chi cho quốc 
phòng từ 40% đến 70%. 

Ngoài ra, nhân dân còn tự nguyện đóng góp 
cho kháng chiến thông qua các tổ chức quần 
chúng, các phong trào quân chúng như “hũ gạo 
nuôi quân”, “may áo gửi người chiến sĩ”, chăm 
sóc và nuôi dưỡng thương binh... Đó là nguồn 
hậu cần tại chỗ cho các lực lượng vũ trang Ở cả 
vùng tự do và vùng tạm bị địch chiếm. 

Hai là, phát động phong trào lấy súng giặc 
đánh giặc, tìm nguồn cung cấp ở tiền tuyến. 
Đây là một nguồn cung cấp vũ khí đạn dược chủ 
yêu cho các lực lượng vũ trang và nhân dân ta 
đánh địch, kể cả với bộ đội chủ lực. Phong trào 
này nhanh chóng trở thành một phong trào quần 
chúng rộng rãi với rất nhiều cách đánh mưu trí, 
sáng tạo. 

Ba là, phát động phong trào toàn dân tăng 
gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Thành tựu nôi 
bật của phong trào này là trong chín năm kháng 
chiến, nhân dân ta ở vùng tự do không những 
tranh được nạn đói mà đời sống còn có phần 
được cải thiện. Quân đội ta có đủ lương thực, 
quần áo để đánh giặc và ngày SP phát triển 
lớn mạnh. 

Bốn là, xây dựng và phát triển các ngành 
công nghiệp kháng chiến với nòng cốt là đội 
ngữ công nhân và cân bộ ky thuật đi kháng 
chiến, cùng một số ít máy móc, thiết bị di 
chuyển từ các thành phố ra vùng tự do. Để xây 
dựng và phát triển công nghiệp kháng chiến, 
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công nhân ta vừa sản xuất để tự túc lương thực, 
thực phẩm, vừa xây dựng CƠ SỞ sản xuất, tìm tòi - 
và chế tạo công cụ, kê cả công cụ bằng các 
phương tiện tại chỗ. 

Năm là, vừa đây mạnh kháng chiến, vừa 
tiến hành cải cách dân chủ, từng bước xóa bỏ 
tàn tích lạc hậu của chế độ thực dân, phong 
kiến, xây dựng nên kinh tế kháng chiến mang 
tính chât dân tộc dân chủ nhân dân, theo 
phương hướng tiến lên xây dựng kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. 

Thực hiện những đường lối, chính sách ấy 
của Đảng và Nhà nước, ngay từ những ngày đầu 
kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân 
ta không chỉ chiến đấu anh dũng, bảo toàn và 
phát triên lực. lượng, mà còn tiên hành những 
cuộc di chuyển có tính chất chiến lược như tại 
mặt trận Hà nội. Tính đến cuối năm 1947, 
chúng ta đã chuyển được 2/3 số thiết bị máy 
móc ở phía Bắc lên Việt bắc. Ở Khu IV, chuyển 
được 2 triệu tấn máy móc và nguyên liệu vào 
căn cứ. Liên khu V và Nam bộ cũng làm được 
những việc tương tự. Tới cuối năm 1949, hầu 
hết các khu căn cứ chúng ta đã sản xuất được 
một số loại vũ khi như min, lựu đạn, súng cối, 
súng ba-zô-ca, sản xuất quân nhu, quân trang 
phục vụ cho nhu cầu kháng chiến. Ở khu căn cứ 
địa Việt bắc hình thành một. hệ thống công 
nghiệp quốc phòng, sản xuất mỗi năm được trên 
6000 tấn vũ khí, đạn dược và bảo đảm quân áo, 
thuốc men cho bộ đội. Các xí nghiệp kháng 
chiến cũng được phát triên để hỗ trợ cho kháng 
chiến như cơ khí Trần Hưng Đạo, cơ khí Việt 
bắc... sản xuất máy tiện, máy in, mây đúc chữ. 
Việc khai thác than cũng được đây mạnh (Ở 
Việt bắc, Nghệ an...) để bảo đâm yêu cầu công 
nghiệp lúc bây gIỜ. Ngành giấy cũng được đặc 
biệt phát triển. Ở Việt bắc có xưởng giấy lớn 
Ngòi lửa, Hoàng Văn Thụ, ở Liên khu IV có 49 
cơ sở làm giây nhỏ, v.v.. Ngoài ra, các ngành 
nghệ thủ công khác cũng được phát triển như 
sản xuất thuốc lá, sành sứ, thủy tỉnh, may mặc, 
chế biến gỗ, chế biến thuốc men. 

Về nông nghiệp, để đẩy mạnh cuộc cách 
mạng dân chủ, giải phóng sức lao động trong 
nông nghiệp, ngày 14-7-1949, Chính phủ đã ra 
sắc lệnh giảm tô và thực hiện tạm cấp ruộng đất 
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của bọn việt gian, bọn thực dân Pháp cho dân 
cày nghèo. Các mặt như văn hóa. xã hội, giáo 
dục cũng được củng cố và phát triển. Nói chung 
nên kinh tế dân tộc, dân chủ, kháng. chiến được 
ổn định, dần dần phục vụ cho nhu cầu của cuộc 
chiến tranh và đời sông của nhân dân. 

Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương lần 
thứ H (họp ngày 5, 6 tháng 4 năm 1947) trong 
phần nhiệm vụ quân sự đã vạch ra rằng : để duy 
trì chiến lược kháng chiến lâu dài phải tô chức 
“căn cứ địa một cách vững chắc”, “chú trọng 
chế tạo vũ khí chống xe tăng, chống ca nô và vũ 
khí thô sơ”, thực hiện “bộ đội tham gia sản xuất, 
tích trữ lúa gạo, muối, ký ninh”. Hội nghị lần 
thứ nhất của Ban chấp hành trung ƯƠng Đảng 
khóa II (đầu năm 1951) đã quyết định sự 
chuyển hướng về kinh tế và tài chính : Muốn 
trường kỳ kháng chiến phải luôn luôn bôi dưỡng 
kinh tế - tài chính, phải coi nhiệm vụ kinh tế - 
tài chính là nhiệm vụ quan trọng. Trung ương 
và các cấp phải tăng cường việc lãnh đạo kinh 
tế - tài chính là tăng thu và giảm chị. 

Căn cứ vào Nghị quyết này ‹ của trung ương 
Đảng, Chính phủ quyết định bốn vấn đề lớn : 
nhắn mạnh công tác kinh tế - tài chính, lấy tăng 
gia sản xuất làm cơ bản ; tăng cường công tác 
tài chính, quy định thu chỉ thống nhất, ban hành 
chính sách thuế nông nghiệp mới ; thành lập 
ngân hàng quốc gia và phát hành giấy bạc mới 
(một đồng ngân hàng ăn 10 đồng tài chính) ; 
phát triển mậu dịch quốc doanh. Từ đây bắt đầu 
thành lập Ngân hàng quốc gia Việt nam và tổ 
chức lại Bộ tài chính và Bộ công thương. Căn 
cứ vào chính sách chuyên hướng kinh tế - tài 
chính như trên, Chính phủ ân định lại chính 
sách thu thuế nông nghiệp bằng thóc theo ly 
tiến thay bằng tiền, đồng thời bỏ các loại thuế 
lặt vặt khác, tập trung vào các loại thuế chính, 
thu theo lũy tiến như : thuế công thương nghiệp, 
thuế trước bạ, thuế tem... Ngoài ra còn tiến hành 
giảm biên chế nhà nước và giảm biên chế trung 
gian trong sản xuất. 

Đường lối và chính sách trên đây của Đảng 
và Nhà nước ta đã tạo nên một bước chuyên rât 
cơ bản trong công tác quản lý kinh tế kháng 
chiến, thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển 
mạnh mẽ. Công nghiệp quốc phòng lúc này đã 


sản xuất được một số loại vũ khí phức tạp như : 
ba-zô-ca, súng ĐKZ, súng cối 60, 81 ly ; các 
loại nguyên liệu cơ bản như diêm.tiêu, phốt 
phát, than, a-xít xun-fua-rích... Nếu so sánh với 
năm 1946, đến giai đoạn cuối của cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp, các ngành kinh tế 
đều tăng nhanh : lương thực từ Khu IV trở ra đã 
đạt trên 3 triệu tấn (tăng gần | triệu tần) ; sản 
xuất vải đạt 35 triệu mét (tăng gần gấp 2 lần) 
bảo đảm về cơ bản yêu cầu về ăn, mặc cho bộ 
đội và nhân dân vùng tự do. 

Ngành mậu dịch quốc doanh được thành 
lập từ năm 1951, đến năm 1954 cũng phát triển, 
cung cấp, phục vụ cho công nghiệp (trong đó có 
công nghiệp quốc phòng) từ 180 triệu lên 3000 
triệu đồng (tăng 23 lần). Thu mua hàng thủ 
công từ 962 triệu lên 9704 triệu đồng (tăng hơn 
10 lần), bảo đảm cung cấp những mặt hàng thiết 
yếu cho tiền tuyến và hậu phương như : muối, 
giấy, thuốc chữa bệnh, quần áo, một số phụ tùng 
thay thế, công cụ sản xuất nông nghiệp và thủ 
công nghiệp. Tới đầu năm 1954, tất cả những 
mặt hàng chủ yếu ở hậu phương đều được ổn 
định về giá cả. 

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân 
Pháp, nền kinh tế hậu phương đã được động 
viên rnỗi năm một tăng cho yêu 4 câu tiền tuyến. 
Cuối cuộc kháng chiến, yêu cầu chiến tranh 
tăng 20 lần so với thời kỳ đầu. Tuy thời gian từ 
1951 đến kết thúc cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp, biên giới phía Bắc được khai thông, 
ta bắt đầu nhận được viện trợ của Trung quốc, 
chủ yếu là vũ khí, đạn dược và một số xe cộ, đồ 
hộp, lương khô, nhưng khối lượng hàng viện trợ 
không nhiều, chiếm khoảng 16% trong ngân 
sách quốc phòng. Do quán triệt và thực hiện tốt 
đường lối “vừa kháng chiến vừa kiến quốc", 
quân và dân ta đã thực hiện đồng thời và xử lý 
đúng đắn quan hệ giữa kinh tế với quốc phòng. 
Chiến thắng vĩ đại của chiến dịch lịch sử Điện 
biên phủ đã kết thúc 9 năm kháng chiến trường 
kỳ của dân tộc ta và càng đánh dấu một bước 
phát triển mới trong tư duy sáng tạo của Đảng ta 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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TÍT YẾU UHỦ NHÏ\ XÃ HỘI XÉT TỪ 
BÁN (HÁT VÀ TIỀN BỦ UŨA CHỦ NEHÏA TƯ BẢN 


dẫn tới sự đổ vỡ ở Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu thì không ít người đã lớn 
tiếng rằng, “chủ nghĩa xã hội chính là bước quá độ 
tiến tới chủ nghĩa tư bản”, “những ước mơ của chủ 
nghĩa xã hội thì chính chủ nghĩa tư bản đã thực 
hiện rồi” ; rằng, người ta có thể dễ dàng tìm thấy ở 
chủ nghĩa tư bản những lời giải đáp đầy đủ cho mọi 
vấn đề được đặt ra của cuộc sống loài người”, v.v. 
Tóm lại người ta muốn nói “những người mác xít 
bàn về chủ nghĩa xã hội chẳng khác nào bàn về sự 
hư vô”. 

Từ những ý kiến đó, không thể không bàn tới hai 
luận đề : Bản chất của chủ nghĩa tư bản là gì ? Tiền 
đồ của nó ra sao ? Liệu chủ nghĩa tư bản có phải tổn 
tại mãi và là tương lai của nhân loại không ? 

I - “Sự vĩ đại và tính tất yếu nhất thời của 
bản thân chế độ tư sản” 

Không phải ai khác, mà chính là C.Mác đã viết 
như vậy trong bức thư gửi cho l-ô-xóp Vai-đơ-mai- 
ơ (Joseph Weydemeyer), đề ngày 25 - 3 - 1852, tại 
Niu-oóc. Người viết cụ thể : “Những kẻ ngu ngốc 
dốt nát như Hai - nơ - txen (Hein zen)... (nhà chính 
luận cấp tiến, nhà dân chủ tiểu tư sản, chống lại 
C.Mác và Ph. Ăng-ghen-P.P.H)... càng ít hiểu biết 
sự vĩ đại và tính tất yếu nhất thời của bản thân chế 
độ tư sản bao nhiêu thì thái độ ấy lại càng ghê tởm 
hơn bấy nhiêu” (!). Cũng từ quan điểm ấy, 20 năm 
sau, C.Mác lại chỉ ra rằng : “..chúng ta đau khổ 
không những vì sự phát triển của nền sản xuất tư 
bản chủ nghĩa, mà còn đau khổ vì nó phát triển 
chưa đầy đủ” 2, Và sau này V.I.Lê-nin thêm một 
lần nữa khẳng định rằng C.Mác “đã phân tích một 
cách khoa học mội xã hội và mội sự tiến bộ nhất 
định, tức là : xã hội tư bản chủ nghĩa và sự tiến bộ 
tư bản chủ nghĩa” 6). 

Thực tiễn lịch sử đã xác minh nhận định của 
C.Mác về tính tất yếu nhất thời của chủ nghĩa tư 
bản. Trong mấy thập kỹ qua, mặc dù có những chu 
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kỳ khủng hoảng, chủ nghĩa tư bản, nhất là ở các 
nước tư bản phát triển vẫn cho thấy một nền kinh 
tế có tốc độ tăng trưởng khá. Chính điều này đã 
gây không ít ảo tưởng cho một số người về cái gọi 
là sức sống trường cửu của chủ nghĩa tư bản, và 
làm nhòa đi thực chất của vấn đề. Chủ nghĩa tư 
bản hiện đại đã tìm mọi cách thích nghi và nhanh 
chóng tận dụng những thành tựu khoa học và công 
nghệ để phát triển. Nó cũng không ngừng tìm cách 
thực hiện sự điều tiết kinh tế vĩ mô trong nội bộ mỗi 
nước và cả trên bình diện quốc tế. Mặt khác, sự 
bóc lột của các nước tư bản chủ nghĩa đối với thế 
giới thứ ba, đối với khu vực chậm phát triển trên 
hành tinh vẫn tiếp tục với một tốc độ thu lợi nhuận 
ngảy càng tăng. Ví dụ, trong thời kỳ 1870 - 1983, 
số thu nhập mà tư bản nước ngoài kiếm được từ 
các khoản đầu tư trực tiếp để đưa ra khỏi Thái lan 
là 30,4 tỉ bạt, tương đương với 80% tổng giá trị các 
khoản đầu tư này vào Thái lan. Trái với những nhận 
định thông thường về chủ nghĩa tư bản, nhà nước 
tư bản đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát 
triển kinh tế và điều chỉnh sự vận động của nền sản 
xuất xã hội mà nhiều khi với sự nỗ lực tới mức quyết 
liệt của nó, các nước tư bản chủ nghĩa đã vượt qua 
được nhiều cuộc khủng hoảng dữ dội. 

Nhưng vấn đề đặt ra là, liệu với tất cả sự tăng 
trưởng và vận động trên đây có trở thành chiều 
hướng phát triển vững bền và có khả năng giải 
quyết những vấn đề cơ bản của chính chủ nghĩa tư 
bản hay không ? 

Với mục đích bất di bất dịch là chạy theo lợi 
nhuận, quy luật tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản mà 


* Khoa chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh. 

(1) C.Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1981, t HH, tr 662 

(2) C.Mác - Ph. Ẳng-ghen : Sđd, t 3, tr 200 

(3) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t Ï, tr 170. 


C.Mác đã phát hiện - quy luật sản xuất ra giá trị 
thăng dư - vẫn đang chi phối toàn bộ cơ chế vận 
hành của nó, chủ nghĩa tư bản, không bao giờ tạo 
được sự ổn định lâu dài cho nền kinh tế. Ngay cả 
khi có một bề ngoài phồn vinh thì nguy cơ khủng 
hoảng vẫn tiểm tàng và sẵn sàng bùng lên ngay 
trong lòng nó. Đây là cuộc khủng hoảng của cả hệ 
thống chứ không phải chỉ một vài nước trong hệ 
thống. Dù có vai trò khống chế về kinh tế, song các 
nước tư bản vẫn luôn bị lệ thuộc vào những yếu tố 
bên ngoài, thường xuyên vấp phải sự phản kháng 
quyết liệt của vùng “ngoại vi”. Điển hình là những 
cú sốc dầu lửa sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh. 
Liệu chủ nghĩa tư bản có thể tự do, mặc sức làm 
mưa làm gió và liệu còn làm chuyện này được bao 
lâu nữa trên các địa bàn hải ngoại ? Người ta còn 
thấy sự cạnh tranh tàn khốc theo quy luật khắc 
nghiệt của một nền kinh tế thị trường tự do và chạy 
theo lợi nhuận, hết sức rối ren và phức tạp. Ngày 
càng nổi lên trong chủ nghĩa tư bản những đổi sách 
nhằm loại trừ nhau, và do đó, nó tiềm tàng một tình 
thế rất không ổn định. Chắăng hạn, ngay những 
năm 1994 và 1995, chúng ta chứng kiến sự giành 
giật vị trí hàng đầu trong quan hệ tiền tệ quốc tế 
giữa đồng yên (Nhật) và đồng đô la (Mỹ). Đặc biệt, 
sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc tư bản 
chủ nghĩa khi ngấm ngầm, lúc công khai, đã đẩy 
cuộc cạnh tranh vào sự khốc liệt mới. 

Dù không phủ nhận cái vẻ bề ngoài phồn vinh 
của sự phát triển kinh tế cùng những món lợi nhuận 
khổng lồ của chủ nghĩa tư bản nhưng không ai 
không thấy một cuộc khủng hoảng văn hóa sâu 
sắc, không lối thoát trong xã hội tư bản hiện đại. 
Nổi bật nên ở dây cái lôgic sinh lợi tài chính lấn át 
cả phúc lợi con người. Bản thân con người không 
còn là đối tượng phục vụ của sản xuất mà dường 
như bị quy về một bộ phận của lực lượng sản xuất 
và chỉ như vậy. Từ đó văn hóa bị thương mại lấn át. 
Công việc đào tạo giáo dục con người trở nên què 
quặt, vụ lợi như kiểu chế tạo những người máy chứ 
không phải nhằm mục đích hình thành những con 
người với tất cả sự phát triển phong phú của nó. 
Ngay cả những hoạt động cao cấp của con người 
(sáng tạo nghệ thuật, văn hóa) cũng bị chỉ phối tới 
mức đồng nhất với công nghệ, với thương mại, đi 
tới hủy diệt cá tính con người. Cũng vì cái lôgic sinh 
lợi của chủ nghĩa tư bản mà môi trường sinh thái bị 
xâm hại tàn tệ, và ở các vùng “ngoại vi” môi trường 
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cũng bị tước đoạt và bị bóc lột tới mức khó tưởng 
tượng nổi. 

Mặt khác, chủ nghĩa tư bản vẫn không giải 
quyết được các tệ nạn cố hữu của nó, nhất là nạn 
thất nghiệp. Và nếu tệ phân biệt chủng tộc vốn là 
một ung nhọt của xã hội hiện đại, chủ nghĩa tư bản 
đã không tim cách tiêu diệt nó, mà trái lại, trong 
nhiều lúc, ở nhiều nơi, vẫn dùng nó để phục vụ cho 
quyền lợi vị kỷ của giai cấp tư sản. Ngay cả quyền 
bình đẳng của phụ nữ vẫn đang lâm vào tình trạng 
tồi tệ nhất, đặc biệt là ở các lĩnh vực tiền công, việc 
làm, các quan hệ xã hội và các điều kiện sinh hoạt. 
Một tình trạng nữa là sự phát triển của khoa học - 
kỹ thuật, nhất là các phương tiện thông tin đại 
chúng hiện đại vốn là sản phẩm của văn minh - văn 
hóa thì không hiếm nơi đã được sử dụng chống lại 
văn hóa - văn minh vì mục đích thương mại. Người 
ta cũng lầm tưởng về lòng từ thiện của các chính 
quyền tư sản và giới chủ khi thấy đây đó ở họ có 
những hoạt động cải cách về mặt phúc lợi, nhưng 
kỳ thực đó là kết quả của những cuộc đấu tranh 
ngày càng có ý thức của giai cấp công nhân,thường 
là do các đẳng cộng sản làm nỏng cốt ; và nữa, đó 
chính là điều mà giai cấp tư sản bắt buộc phải làm 
để bảo vệ lợi ích lâu dài của họ. 

Nếu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chú 
nghĩa tư bản hiện đại luôn tìm đủ cách để điều 
chỉnh và thích nghỉ với những điều kiện mới nhằm 
vượt qua những cuộc khủng hoảng, tìm con đường 
phát triển, thì trong lĩnh vực chính trị cũng vậy. Bài 
học lịch sử từng cho thấy, vấn đề lớn nhất đối với 
các nhà nước tư sản là ngăn chặn được các cơn 
bão táp cách mạng thường phát sinh do sự bất mãn 
cao độ của giai cấp công nhân, hoặc tiếp theo 
những thời kỳ hỗn loạn của xã hội, mà trong đó giai 
cấp tư sản xâu xé lẫn nhau để bòn rút xương tủy 
của nhân dân lao động. Giai cấp tư sản đã và đang 
cố gắng xoa dịu mâu thuẫn cơ bản này bằng mọi 
thủ đoạn. Một khi quyền lợi vị kỷ của giai cấp tư sản 
bị đụng chạm thì kể cả chủ nghĩa tư bản nhà nước 
hay các mặt trận liên minh dưới các tên gọi khác 
nhau, cuối cùng, đều tan vỡ. Rõ ràng vấn đề không 
thể được giải quyết nếu như mâu thuẫn cơ bản ấy 
không được giải quyết. 

Trong tình hình đó, chủ nghĩa tư bản cải lương 
lại xuất đầu lộ diện. Nhiều chính trị gia, học giả tư 
sản thường nêu ra chiêu bài xã hội sẽ biến đổi về 
cơ bản không phải bằng đấu tranh cách mạng mà 
bằng sự chuyển biến dần nhận thức và lòng trắc ẩn 
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của giai cấp tư sản ; số khác thì rêu rao về cái khả 
năng giải quyết những mâu thuẫn giữa tư bản và 
lao động nằm ngay trong quá trình thực hiện những 
nhiệm vụ sản xuất. Nghĩa là, theo họ cần phải tiến 
hành “cuộc cải cách trí tuệ và đạo đức” ngay trước 
khi giành được chính quyền từ tay giai cấp tư sản. 
Tất cả chỉ là my dân bởi trong tình hình hiện nay 
cái mà giai cấp tư sản đang làm là ra sức củng cố 
lực lượng, và sẵn sàng tiêu diệt bất cứ một sự phản 
kháng nào hay một ý đồ nào đụng tới sự tồn vong 
của chính quyền tư sản. 

Người ta cũng đang cổ suý chế độ tam quyền 
phân lập và coi đây là một điều kiện để bảo đảm 
cho nền dân chủ chính trị, thâm chí để bảo đảm 
cho việc chính quyền tư sản biến dần thành chính 
quyền nhân dân trên cơ sở những yếu tố công lý 
của pháp luật và những yếu tố tự do dân chủ của 
nghị trường. Người ta cũng đang khuyếch trương 
về chế độ tam quyền phân lập gắn với chế độ đa 
đảng - vốn là sản phẩm của giai cấp tư sản - có tác 
dụng ngăn ngừa nó trở thành phát xít, độc tài. 
Nhưng thật là vô lý nếu chính quyền tư sản và chế 
độ đa đảng mà nó cho phép tổn tại lại đi ngược 
quyền lợi của giai cấp tư sản. Thực ra, như Phi-đen 
Ca-xtơ-rô nói, cái đa cực và cái phân cực mà họ cổ 
suý, khuyếch trương trên kia, cuối cùng cũng chỉ 
quy về cái đơn cực và cái độc tôn là quyền lợi của 
giai cấp tư sản mà thôi. Mỹ là một thí dụ điển hình. 

Gần đây, người ta cũng bàn luận nhiều về một 
yếu tố trong nền chính trị của các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển là chế độ xã hội dân chủ ở một số 
nước từng được coi là kiểu mẫu chính trị cho các 
nước tư bản. Đúng là không ai phủ nhận được một 
số thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội mà các 
nước này đạt được và một thời tạo ra cái ảo tưởng 
về một lối thoát cho chủ nghĩa tư bản là có thể thay 
đổi được hoàn toàn thực trạng mà không thay đổi 
thực chất. Nhưng hiện nay, tình hình đã không như 
người ta mong muốn. Những vấn đồ cố hữu của 
chủ nghĩa tư bản một thời được khỏa lấp thì nay lại 
nổi lên. Thụy điển đang gặp vô vàn khó khăn và bế 
tắc do chỉnh những ưu điểm từng được ngợi ca đó. 
Thụy sĩ cùng tương tự. 

Cuối cùng, nếu quan sát một cách khách quan 
trên bình diện các mối quan hệ quốc tế, người ta 
không thể không thấy rõ số phận của các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triển nói riêng và vận mệnh của 
chủ nghĩa tư bản nói chung. Chủ nghĩa tư bản 
không thể sử dụng mãi những biện pháp đàn áp, 
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khai thác hay lợi dung như trước đây đối với các 
nước thuộc thế giới thứ ba. Vị trí và quyền lợi của 
họ ở các nước thế giới thứ ba luôn bị thách thức và 
đe dọa. Những món nợ cũ liệu có mãi mãi là xích 
xiêng đối với các nước thế giới thứ ba, khi ngày 
càng có nhiều nước đòi xóa nợ, giảm nợ hoặc hoãn 
trả nợ vô thời hạn ? Và các nước thế giới thứ ba liệu 
có cam chịu mãi những cuộc trao đổi bất bình đẳng 
với các nước tư bản; trong khi họ không thiếu cơ hội 
có lợi trong trao đổi với các nước khác và giữa họ 
với nhau ? Điều này đã trực tiếp làm lung lay địa vị 
và chi phối số phận của chủ nghĩa tư bản. 

Thậm chí, ngay sau sự sụp đổ của chủ nghĩa 
xã hội ở Liên xô và Đông Âu, liệu sự ổn định của 
chủ nghĩa tư bản có đủ sức chứng tỏ chủ nghĩa tư 
bản là con đường phát triển tối ưu của nhân loại 
không ? Không. Bởi vì, chủ nghĩa tư bản vẫn không 
thoát khỏi những khủng hoảng sâu sắc, và xét trên 
toàn cục, nó vẫn không thoát khỏi những căn bệnh 
“thâm căn cố để” của nó, dù “mối đe dọa cộng sản” 
tưởng như đã nhẹ đi. Chủ nghĩa tư bản vẫn không 
nguôi khát vọng xâm phạm nền độc lập của các 
quốc gia, chà đạp quyền tự do của các dân tộc 
bằng đủ hình thức can thiệp vũ trang thô bạo hay 
âm mưu “diễn biến hòa bình” với những cuộc 
“chiến tranh nhung lụa”, kích động và xô đẩy các 
nước vào cuộc chém giết đẫm máu ở khắp các 
châu lục. Và người ta cũng đang chứng thực khối 
mâu thuẫn ngày càng lớn và căng thẳng giữa các 
nước tư bản phát triển trong cuộc xâu xó, tranh 
giành vị trí hàng đầu trong “trật tự thế giới” hiện 
nay, mâu thuẫn đó đang trở thành một nguy cơ đe 
dọa không những chính số phận của họ, mà còn cả 
nhân loại. Đó là bằng chứng không gì chối bỏ được. 

II - Logic tất yếu “sự vĩ đại và tính tất yếu 
nhất thời của bản thân chế độ tư sản" 
đến chủ nghĩa xã hội. 

Rõ ràng, chủ nghĩa tư bản không phải đợi đến 
ngày nay, mà cách đây đúng 148 năm, “trong quá 
trình thống trị giai cấp chưa đầy một thế kỷ, đã tạo 
ra những lực lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ 
hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước 
kia gộp lại? ®, như C. Mác viết trong Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản, và “giai cấp tư sản đã đóng 
một vai trò hết sức cách mạng trong lịch sử"), 
Ngày nay, chủ nghĩa tư bản hiện đại cũng đã đạt 


(4) C. Mác - Ph. Ẳng-ghen : Sđữ, t [, tr 547 


(5) C. Mác - Ph. Áng-phen : Sđở, tl, tr 543 


được những thành tựu lớn về tin học, tự động hóa, 
công nghệ sinh học, vật liệu mới... Củng với sự 
phát triển của khoa học quản lý, có thể nói những 
thành tựu ấy đã làm thay đổi lớn năng lực hoạt 
động sáng tạo của con người, đem lại năng suất 
lao động và thu nhập quốc dân rất cao ở các nước 
tư bản phát triển và các nước công nghiệp mới. 

Nói như C. Mác, “sự vĩ đại” đó là một sự thật. 
Chúng ta ghi nhận một cách khách quan, tất cả 
những bước phát triển mới của nó với tư cách là 
những thành tựu của nền văn minh nhân loại đồng 
thời như là những điều kiện quốc tế đối với hoạt 
động của chúng ta. 

Nhưng cũng không vì thế, mà chúng ta lại rơi 
vào ảo vọng như một số người đang ra sức cổ suý 
đến mức “tô son trát phấn” cho chủ nghĩa tư bản. 
Mặc dù, chủ nghĩa tư bản có không ít ưu điểm đặt 
trong tiến trình phát triển của xã hội loài người 
nhưng nó quyết không phải là chế độ cuối cùng tốt 
đẹp nhất mà loài người, hằng mơ ước. Dù cho có 
sự điều chỉnh, thay hình đổi dạng chế độ tư bản 
chủ nghĩa vẫn không hề thay đổi bản chất, không 
thế giải quyết được mâu thuẫn giữa tính chất xã hội 
hóa của lực lượng sản xuất ngày càng cao với việc 
chiếm hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, vẫn 
không giải quyết được mâu thuẫn giữa tư bản và 
lao động. Chủ nghĩa tư bản vần tiếp tục tìm mọi thủ 
đoạn bóc lột người lao động làm thuê và kiếm lợi 
nhuận bằng cách bòn rút giá trị thặng dư ngày 
càng khủng khiếp : từ 211% (năm 1950) tăng vọt 
lôn 300% (năm 1980). Thế tương đối ổn-định của 
nó hiện nay vẫn không đủ sức che lấp và xóa đi 
nguy cơ bị thay thế về vận mệnh lịch sử của nó ; 
cho dù, nó còn có tiểm năng phát triển song đó 
không phải là biện pháp đúng đắn cho sự phát triển 
của lịch sử loài người. Và cho dù, như ai đó nói 
rằng, đặc điểm của chủ nghĩa tư bản là sống bằng 
những thách thức của chính mình và bản chất của 
nó là thích nghỉ và chuyến hóa để không ngừng 
phát triển, thì những luận điểm ấy vẫn không đủ 
làm thay đổi thực tế là, chủ nghĩa tư bản không 
bao giờ và chưa bao giờ giải quyết được tận gốc 
những mâu thuẫn và những cuộc khủng hoảng của 
chính nó. 

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ “lịch sử 
ngắn lại”. Người ta đang nói nhiều đến việc học tập 
chủ nghĩa tư bản, thậm chí sau những kinh nghiệm 
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phải trả giá đắt của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, người ta lại có lúc tin rằng có thể tìm thấy ở 
chủ nghĩa tư bản những lời giải đáp đầy đủ cho mọi 
vấn đề. Chẳng hạn mô hình xã hội Thụy điển, 
phương pháp quản lý Nhật bản, nền dân chủ Mỹ... 
thường được coi như những kiểu mẫu. Kinh nghiệm 
lịch sử đã sớm chỉ ra sai lầm của nhận thức lệch 
lạc một chiều đó. Đúng là cách quản lý kinh tế cũng 
như việc quản lý xã hội của chủ nghĩa tư bản có 
những điều đáng để học tập, nhưng trong quá trình 
học tập đó, không được quên những dữ kiện căn 
bản là, mục tiêu mà mỗi chế độ xã hội đặt ra ; cơ 
sở vật chất và tinh thần, những điều kiện về cơ cấu 
truyền thống của từng xã hội ; điều kiện mọi mặt 
được xác định trong từng giai đoạn lịch sử. Bàn về 
vấn đề này, nhà kinh tế học Nhật bản Nô-ru-si-ma 
đã viết trong tác phẩm nổi tiếng “Vì sao Nhật bản 
thành công” rằng : “Thành công của Nhật bản đem 
sang Anh sẽ không đạt được thành công như vậy. 
Ngược lại, thành công của Anh đem sang Nhật bản 
sẽ không đạt được thành công, vì một lý do đơn 
giản, người Nhật khác người Anh”. Hẳn là, không 
hiểu được điều đơn giản ấy mà gần đây có người 
những toan bàn tới cái gọi là “khả năng tiến tới chủ 
nghĩa xã hội của bản thân chủ nghĩa tư bản” hay 
“những ước mơ của chủ nghĩa xã hội thì chính chủ 
nghĩa tư bản sẽ thực hiện” (!). Họ cần lưu ý rằng, 
những nguy cơ đối với chủ nghĩa tư bản không 
những vẫn đang còn đó, mà ngày một tiểm tàng và 
nặng nề hơn, nằm “ngoài vòng kiểm soát của chính 
nó, trực tiếp phương hại đến đời sống nhân loại. Nói 
như cố Tổng thống Pháp, ông Ph. Mít-tơ-răng : “chủ 
nghĩa tư bản thuần nhất giống như một cánh rừng 
rậm. Hệ thống xã hội này luôn làm nảy sinh những 
bất bình đẳng mới. Tất cả điều đó sẽ dẫn đến cái 
gì ? 19). 

Cuối cùng điều đó sẽ dẫn tới một câu hỏi : Với 
bản chất và tiền đồ của chủ nghĩa tư bản như vậy 
thì chính nó sẽ đi về đâu ? Câu trả lời không thể 
khác được là, chủ nghĩa xã hội. Điều ấy cũng tất 
yếu như là “sự vĩ đại và tính tất yếu nhất thời của 
bản thân chế độ tư sản” nằm trong dòng vận 
động của xã hội loài người, như C. Mác đã nói. Mà 
C. Mác lại không có ý định “nghĩ ra” điều đó. Vì, 
“trong tài liệu của C. Mác, người ta không thấy mảy 


(6) Dẫn theo Tạp chí Cộng sản số 1 - 1994, tr 28 
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may một ý định nào nhằm đưa những ảo tưởng, 
nhằm đặt ra những dự đoán vu vơ về những điều 
mà người ta không thể nào biết được. Mác đặt vấn 
để chủ nghĩa cộng sản giống như một nhà tự 
nhiên học đặt, chăng hạn, vấn đề tiến hóa của 
một giống sinh vật mới, một khi đã biết nguồn gốc 
của nó và định được rõ rệt hướng của những biến 
đổi của nó” 0), 

Chủ nghĩa tư bản hiện đại, trên thực tế, đã đạt 
được “sự vĩ đại” nhất định nào đó những nó lại 
không đủ sức vượt qua được những mâu thuẫn cơ 
bản trong quá trình phát triển, lại bị giới hạn bởi 
những ngưỡng không tránh được của sự khủng 
hoảng, nên tất yếu nó phải bị thay thế vì thuộc “tính 
tất yếu nhất thời” của chính nó. Dù thế nào chăng 
nữa, xét dưới góc độ văn hóa văn minh, nghĩa là 
góc độ của của nghĩa nhân đạo chân chính, chủ 
nghĩa tư bản, ngay trong sự phồn vinh về kinh tế 
của nó, đang đặt loài người trước một cuộc khủng 
hoảng sâu sắc ; ngay trong sự điều chỉnh về chính 
trị, xã hội, nó đang đi ngược lại đòi hỏi của thời đại 
chúng ta - đó là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và tiến bộ xã hội, đó là tạo ra các điều kiện cho sự 
phát triển toàn diện con người chứ không phải là tái 
sản xuất ra tư bản - điều mà chủ nghĩa tư bản đang 
cố sức làm. Nói gọn lại, những vấn đề toàn cầu 
ngày nay càng nhiều hơn, đang làm đau khổ loài 
người hơn, đòi hỏi tất yếu phải có một giải pháp 
tổng hợp có lợi cho toàn thể loài người, mà chủ 
nghĩa tư bản đang bất lực, thì rõ ràng, chủ nghĩa xã 
hội là tất yếu, bất kể con đường dù quanh co, khúc 
khuỷu như thế nào và đó là con đường dẫn tới một 
lịch sử công bằng. 

Vì vậy, vận mệnh lịch sử của chủ nghĩa tư bản 
kết thúc sẽ phải tới hồi được định đoạt với sự mở ra 
một kỷ nguyên lịch sử mới của loài người - đó là 
chủ nghĩa xã hội - xét theo lôgic tất yếu trên cơ sở 
bản chất và tiền đồ của chính chủ nghĩa tư bản 
hiện nay. 


(7) V.I.L¿-nn : Toàn tạp, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1976, t33, tr 104 
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HOT ĐỘNG NGÂN HÀNG 


PHẠM NGỌC PHONG ° 


hai pháp lệnh về ngân hàng nhằm đáp ứng 

đòi hỏi bức bách của sự nghiệp đổi mới nền 
kinh tế. Đây là hai văn bản đầu tiên ở nước ta 
“mang tính luật' khá toàn diện và tiến bộ, phù hợp 
với thông lệ quốc tế, bao quát được những vấn đề 
cốt lõi về tố chức và hoạt động ngân hàng trong 
nền kinh tế thị trường mới được khơi dậy và phát 
triển ở nước ta. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới nền 
kinh tế, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng 
đã chỉ rõ : “Sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ngân 
hàng và nâng lên thành luật” 0), 

Nhìn một cách tổng quát, thời gian qua chúng 
ta đạt được thành tựu bước đầu về thực hiện luật 
pháp hóa hoạt động ngân hàng, tập trung ở những 
điểm sau : 

Một là, đã tạo lập được một hành lang pháp lý 
giúp cho việc chuyển đổi một cách vững chắc, có 
hệ thống tử hệ thống ngân hàng một cấp sang hệ 
thống ngân hàng hai cấp, với nhiều loại mô hình, 
nhiều thành phần sở hữu và kinh doanh đa dạng... 
theo kịp yêu cầu chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế 
kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Hai là, đã xác định đúng vị thế của Ngân hàng 
nhà nước tức Ngân hàng trung ương - là một cơ 
cấu tương đối độc lập và chịu sự chỉ đạo của Chính 
phủ. Thống đốc Ngân hàng nhà nước là thành viên 
của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ 
về kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt 
nam. Ngân hàng nhà nước đóng vai trò của một 
ngân hàng trung ương, làm nhiệm vụ hoạch định, 
tổ chức thực thi chính sách tiền tệ và quản lý vĩ mô 
trong toàn hệ thông ngân hàng, là ngân hàng của 
nhà nước và là ngân hàng của các ngân hàng. 


IE tháng 5 - 1990, Nhà nước ta đã ban hành 


* PGS, PTS kinh tế, Viện trưởng Viện khoa học ngân 
hàng 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb Chính trị quôc gia, Hà nội, 1996, tr 238 


Ba là, đã xác định rõ các ngân hàng thương 
mại là các doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ. Các 
ngân hàng thương mại quốc doanh vừa phải hoạt 
động với tư cách là các doanh nghiệp kinh doanh 
tiền tệ của nhà nước, vừa bình đẳng với các doanh 
nghiệp kinh doanh tiền tệ khác, và phải thể hiện rõ 


định hướng xã hội chủ nghĩa trong hoạt động, giữ . 


vị trí chủ đạo trong toàn hệ thống. Mặt khác, nó 
phải là chỗ dựa và là công cụ có hiệu lực trong tay 
nhà nước để thực thi các mục tiêu kinh tế của nhà 
nước như kiểm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế và góp phần thực hiện các chính sách xã 
hội như xóa đói giảm nghèo. 

Bốn là, đã đổi mới một cách sâu sắc tư duy lý 
luận và thực hiện một bước luật pháp hóa hoạt 
động ngân hàng : 

- Về mô hình tổ chức đã quy chế hóa chức 
năng, nhiệm vụ và vị trí của Ngân hàng nhà nước 
với các ngân hàng thương mại. Mối quan hệ giữa 
Ngân hàng nhà nước vả các ngân hàng thương mại 
được xử lý thông qua các cơ chế điều chỉnh theo 
nội dung cửa hai pháp lệnh ngân hàng. 

- Phương thức quản lý của Ngân hàng nhà 
nước đối với các ngân hàng thương mại, từ chỗ 
Ngân hàng nhà nước can thiệp quá sâu vào các 
mặt hoạt động cụ thể của các ngân hàng thương 
mại, đã được thay thế bằng sự tác động qua cơ chế 
chính sách và các công cụ quản lý vĩ mô, theo 
những ràng buộc pháp lý trong hai pháp lệnh ngân 
hàng. 

- Chính sách tiền tệ và các công cụ thực thi 
chính sách tiền tệ đã được thay đối hoàn toàn cả 
về nhận thức và phương pháp điều hành không còn 
như cơ chế cũ. Nếu trước đây quản lý tiền mặt và 
kế hoạch hóa tiền mặt được coi là nhiệm vụ thường 
xuyên hàng đầu của Ngân hàng nhà nước, thì giờ 
đây, khái niệm quản lý tiền mặt không còn là “điểm 
nóng” của nền kinh tế. Tiền mặt chỉ là một trong 
những phương tiện thanh toán, xã hội cần nhiều 
hay ít. Thống đốc Ngân hàng nhà nước có thể xử lý 
thông qua các cơ chế nghiệp vụ và trong khuôn 
khổ của khối lượng tiền (cả tiền mặt và tiền chuyển 
khoản) được phóp cung ứng. Có thể nói, bằng cơ 
chế điều hành khoa học và hợp lý, chúng ta đã xóa 
bỏ tình trạng khan hiếm tiển mặt làm ách tắc sản 
xuất - lưu thông mà một thời dường như vô phương 
cứu chữa. 


Nghiên cứu - VPrae đôi 


- Hình thành và luật pháp hóa việc sử dụng 
các công cụ của chính sách tiền tệ như lãi suất, tỷ 
giá, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở..., 

Năm là, trong cơ chế mới, muốn kinh doanh 
tiền tệ, các ngân hàng thương mại phải “đi vay để 
cho vay”. Nguồn tiền phát hành không còn là 
nguồn vốn tín dụng như trước mà buộc các ngân 
hàng thương mại phải hướng ra thị trưởng để khai 
thác tối đa các nguồn vốn và mở rộng quy mô tín 
dụng. Ngân hàng nhà nước chỉ là người cho vay 
cuối cùng ; chấm dứt hiện tượng lạm phát qua tín 
dụng. 

Sáu lả, cùng với việc thiết kế và thực thí chính 
sách tiền tệ theo cơ chế thị trường, chúng ta đã 
chấm dứt việc phát hành tiền để bủ đắp thiếu hụt 
của ngân sách nhà nước. Đây là một trong hai 
nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế nước ta có lạm 
phát kéo dài trong nhiều thập kỷ qua, mà không 
được ràng buộc về mặt pháp lý. | 

Bẩy là, việc thanh tra và kiểm soát của ngân 
hàng nhà nước đã được quy định rõ trong chính 
sách tiền tệ. Nó góp phần thực hiện các mục tiêu 
kinh tế vĩ mô và kiểm soát các ngân hàng thương 
mại, nhằm giúp các ngân hàng này hoạt động một 
cách lành mạnh đúng pháp luật, an toàn và có hiệu 
quả. | 

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển hiện nay, 
về mặt luật pháp hóa hoạt động ngân hàng trong 
khuôn khổ của hai pháp lệnh ngân hàng, vẫn còn 
những mặt hạn chế, trong đó đáng lưu ý : 

1 - Hai pháp lệnh ngân hàng chỉ mới thể hiện 
bước đầu việc luật pháp hóa về tổ chức và hoạt 
động của hệ thống ngân hàng, đáp ứng đòi hỏi 
trong giai đoạn mở đầu của công cuộc đổi mới nền 
kinh tế và ngân hàng nước ta. Những nội dung luật 
pháp hóa trong hai pháp lệnh chưa có hiệu lực 
pháp luật cao, chưa đủ tầm để điều chỉnh có hiệu 
quả một hệ thống ngân hàng đang phát triển theo 
hướng hiện đại. _ 

2 - Hai pháp lệnh ngân hàng ra đời cách đây 
đã 5 năm, trong điều kiện “mặt bằng pháp lý” ở 
nước ta chưa đồng bộ, thiếu nhiều bộ luật quan 
trọng. Việc mở rộng quan hệ hợp tác và trao đổi 
kinh tế với bên ngoài với những nội dung được luật 
hóa trong hai pháp lệnh chưa đáp ứng yêu cầu 
phát triển của tình hình mới do đó, hiệu lực của nó 
còn bị hạn chế. 

3 - Thực tiễn đổi mới của nền kinh tế và đổi 
mới hoạt động ngân hàng trong những năm qua đã 
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có những bước đi xa hơn dự kiến, môi trường pháp 
lý được cải thiện nhiều (có một số bộ luật cơ bản đã 
được ban hành và đi vào cuộc sống). Do đó, một 
số quy định được luật pháp hóa trong hai pháp lệnh 
ngân hàng có nhiều nội dung cần bổ sung hoàn 
thiện cho phù hợp với thực tế hoạt động tiền tệ - tín 
dụng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

4 - Tính không đồng bộ của những nội dung 
đã được luật pháp hóa trong hoạt động ngân hàng 
với những văn bản luật có liên quan khác ngày 
càng bộc lộ rõ, yêu cầu phải có sự điều chỉnh cần 
thiết. 

Để khắc phục những mặt nhược điểm như đã 
nói ở trên, cần hoàn thiện việc luật pháp hóa hoạt 
động của hệ thống ngân hàng ở nước ta. Nền kinh 
tế nước ta đang trong quá trình chuyển đổi, có 
nhiều yếu tố không ổn định cho nên rất cần một hệ 
thống luật đồng bộ. Đây còn là đòi hỏi khách quan 
của một ngành có tính đặc thù, vì hoạt động ngân 
hàng có tính quốc tế cao và đang cần hội nhập 
nhanh với các chủ thể trong cộng đồng tài chính 
tiền tệ quốc tế. Việc hoàn thiện luật pháp về hoạt 


động ngân hàng ở nước ta theo tôi cần tập trung 


giải quyết một số nội dung sau : 

Thứ nhất : Trong những năm tới, sự phát triển 
nền kinh tế nói chung và của hệ thống ngân hàng 
nói riêng sẽ mang nhiều nét đặc thù mới, khác biệt 
với những năm đầu của thập kỹ 90. Do vậy, luật 
pháp hóa hoạt động ngân hàng cần theo hướng 
hoàn thiện những nội dung đã được thực tiễn xác 
nhận là đúng. Tiếp tục nâng tầm pháp lý và hiệu lực 
pháp lý của nó bao gồm những nội dung đầy đủ 
hơn để thành Luật ngân hàng. Đương nhiên việc bổ 
sung những nội dung mới phải phù hợp với yêu cầu 
phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta trong 
những năm tới, với mục tiêu là : “Tăng nhanh khả 
năng và tiểm lực tài chính của đất nước, lành mạnh 
hóa nền tải chính quốc gia”. 

Thứ hai : Tiếp tục khẳng định và hoàn thiện 
những nội dung đã được luật pháp hóa, bảo đảm 
cho Ngân hàng trung ương có đầy đủ cơ sở pháp 
lý, hiệu lực điều hành trong hoạch định và tổ chức 
thực thi chính sách tiền tệ. Tạo mọi cơ sở và điều 
kiện pháp lý để Ngân hàng trung ương thực hiện tốt 
các chức năng cơ bản của mình trong điều hành 
chính sách tiền tệ theo tín hiệu của thị trường, kiềm 
chế lạm phát, ốn định giá trị đối nội và đối ngoại 
của đồng tiền, góp phần phục vụ tăng trưởng kinh 
tế. Thực hiện vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực tiền tệ - tín dụng và ngân hàng có hiệu lực cao. 
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Thực hiện vai trò quản lý Ngân hàng nhà nước đối 
với các ngân hàng. 

Thứ ba : Tiếp tục xây dựng hành lang pháp lý, 
xác định và luật pháp hóa những “khu vực cấm và 
không cấm” trong hoạt động của các ngân hàng 
thương mại và các tổ chức tín dụng, bảo đảm cho 
các doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ tín dụng này 
được quyền độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm tối 
đa trong hoạt động của mình trong khuôn khổ luật 
pháp và sự điều chỉnh của chính sách tiền tệ trong 
chính sách tài chính quốc gia. Thực hiện theo tinh 
thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng 
để ra : “Cho phép các định chế tài chính kinh 
doanh đa dạng, phát triển mạnh các dịch vụ tài 
chính, ngân hàng theo đúng pháp luật và các quy 
định quản lý của Ngân hàng nhà nước” 6), 

Thứ tư : Việc hoàn thiện luật pháp về hoạt 
động ngân hàng trong giai đoạn này cần được thực 
hiện đồng thời với việc luật pháp hóa các lĩnh vực 
hoạt động khác trong nền kinh tế. Do vậy, chúng ta 
có điều kiện xem xét và kết hợp xử lý đồng bộ giữa 
một số nội dung Luật ngân hàng với những nội 
dung luật của các lĩnh vực khác ; trước hết là trong 
các lĩnh vực : ngân sách nhà nước, thuế, thương 
mại, hoạt động của các công ty, các doanh nghiệp, 
đầu tư nước ngoài tại Việt nam, tố tụng hình sự... 
Tính đồng bộ đó sẽ bảo đảm cho hoạt động ngân 
hàng thời gian tới được thực hiện một cách BIẾN 
lợi hơn. 

Thứ năm : Chuyển sang nền kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần 
quán triệt quan điểm của Đảng là : “Tạo môi trường 
và điều kiện cho sự cạnh tranh hợp pháp và sự hợp 
tác, liên doanh tự nguyện, bình đẳng giữa các đơn 
vị thuộc mọi thành phần kinh tế ở trong nước và với 
nước ngoài” #). Luật ngân hàng ra đời sẽ tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp thuộc các hình thức sở 
hữu khác nhau phát triển kinh doanh tiền tệ, bình 
đẳng trước pháp luật và cạnh tranh lành mạnh. 
Đồng thời, nó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp kinh doanh tiền tệ của nhà nước phát huy 
được vai trò chủ đạo trên thương trường, nhằm góp 
phần thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội giai 
đoạn 1996 - 2000 ở nước ta. 


2) Văn kiện đã dẫn, tr ]72 
(3) Văn kiện đã dẫn, tr 238 
(4) Chiến lược ổn định và phát triển kinh tễ - xã hội đến 
năm 2000, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 24 


thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh 

địa giới hành chính, chia tách 8 đơn vị 
hành chính câp tinh thành 16 đơn vị hành chính 
cấp tỉnh, trong đó có l thành phố trực thuộc 
trung ương. Đây không phải là lần đầu tiên 
chúng ta điều chỉnh địa giới hành chính, chia 
tách tỉnh, mà trước đó đã làm nhiều lân. 


TI kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX đã 


UÈ UIỆC ĐIÊU CHỈNH ĐỊA GIỚI, 
CHIA TÁCH MỘT SỐ TÌWH 


NHẬT TÂN 


Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước năm 1975, cả nước ta có 72 đơn vị 
hành chính cấp tỉnh. Sau đó, Quốc hội khóa V 
đã nhiều đợt ra nghị quyết để sắp nhập tỉnh và 


đến năm 1978, các tỉnh của nước ta đã sáp nhập ' 


lại thành 38 tỉnh và thành phố trực thuộc trung 
ương. Nhưng, từ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa V 
(12-1978) đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX 
(11-1996) vừa qua, Quốc hội đã có 6 lần thông 
qua nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính 
chia tách tỉnh. Cụ thể như sau : 

Tháng 12 năm 1978, tại kỳ họp thứ 4, Quốc 
hội khóa V đã thông qua Nghị quyết chia tỉnh 
Cao lạng thành hai tỉnh Lạng sơn và Cao bằng. 

Tháng 5 năm 1979, tại kỳ họp thứ 6, Quôc 
hội khóa V đã thông qua Nghị quyết thành lập 
Đặc khu Vũng tàu - Côn đảo. 

Tháng 6 năm 1989, tại kỳ họp thứ 5, Quốc 
hội khóa VIII đã ra nghị quyết chia tỉnh Nghĩa 
bình thành hai tính Quảng ngãi và Bình định ; 
chia tinh Bình trị thiên thành ba tính Thừa thiên - 
Huế, Quảng trị và Quảng bình ; chia tỉnh Phú 
khánh thành hai tỉnh Phú yên và Khánh hòa. Số 
đơn vị hành chính cấp tỉnh trong toàn quốc năm 
1989 là 44 tỉnh, thành, phố, đặc khu. 

Đến kỳ họp thứ 9 (tháng 8 năm 1991), 
Quốc hội khóa VIII đã thông qua Nghị quyết 
chia tỉnh Nghệ Tĩnh thành hai tỉnh Nghệ an, Hà 
tĩnh ; chia tỉnh Hoàng liên sơn thành hai tỉnh 
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Lào cai, Yên bái ; chia tỉnh Hà tuyên thành hai 
tỉnh Hà giang, Tuyên quang ; chia tỉnh Gia lai - 
Kon tum thành hai tỉnh Gia lai, Kon tum ; chia 
tỉnh Hà sơn bình thành hai tỉnh Hà tây, Hòa 
bình ; thành lập thêm tính Bà rịa - Vũng tàu trên 
cơ sở sáp nhập 3 huyện của tỉnh Đồng nai với 
Đặc khu Vũng tàu - Côn đảo ; chuyển một số 
huyện ngoại thành Hà nội về các tỉnh Vĩnh phú, 
Hà tây (huyện Mê linh về 
tỉnh Vĩnh phú, các huyện 
Hoài đức, Đan phượng, Ba 
VÌ, Thạch thất, thị xã Sơn 
. tây về tỉnh Hà tây). 

Tháng I2 năm 1991, 
tại kỳ họp thứ 10, Quốc 
hội khóa VII đã quyết 
nghị chia tính Thuận hải 

thành hai tỉnh Ninh thuận, Bình thuận ; chia tỉnh 
Hậu giang thành hai tỉnh Cần thơ, Sóc trăng ; 
chia tinh Cửu long thành hai tỉnh Trà vinh, Vĩnh 
long ; chia tỉnh Hà nam ninh thành hai tỉnh Nam 
hà, Ninh binh. 

Như vậy đến tháng 12 năm 1991, cả nước 
có 53 tỉnh, thành phố trực thuộc trung tương. 

Với lần điều chỉnh thứ sáu này, cả nước ta 
có 61 đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó có 4 
thành phố trực thuộc trung ương. 

Vậy nên hiểu vấn đề sáp nhập và chia tách 
tỉnh ra sao ?' 

Qua nghiên cứu và trao đổi ý kiến với một 
số chuyên gia và cơ quan chức năng của Chính 
phủ, chúng tôi thấy nổi lên mấy vấn đề như 
sau : 

I- Việc điêu chính địa giới I hành chính, chia 
tách tỉnh phải xuất phát từ yêu câu khách quan 
và tùy thuộc vào. điều kiện lịch sử cụ thể. 

Ở bất cứ quốc gia nào cũng đều phải có SỰ 
phân định các đơn vị hành chính thành các câp, 
trong đó có cấp tỉnh để điều hành, quản lý nhà 
nước. Việc quản lý nhà nước không chỉ nhằm 
điều hành thông, suốt các mệnh lệnh hành chính 
từ trung ương đến cơ sở, mà còn nhằm bảo đảm 
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, toàn 
vẹn lánh thổ, thúc đây kinh tế - xã hội phát triên 
nhanh và ôn định. Do đó, quy mô và sô lượng 
cấp tỉnh của mỗi quốc gia sẽ khác nhau tùy 
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thuộc vào yêu cầu của mỗi chế độ kinh tế - xã 
hội. N gay trong một quốc gia, ở mỗi một thời 
kỳ lịch sử cũng sẽ có những quy mô và số lượng 
cấp tỉnh tương ứng khác nhau, phù hợp với yêu 
câu điều hành, quân lý của nhà nước. Trên thực 
tế, việc thay đổi quy mô, số lượng các đơn vị 
- hành chính cấp tỉnh ở nước ta đều do những yêu 
cầu khách quan bức xúc của tình hình. Chẳng 
hạn như việc lập ra các khu trong kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ là do tình hình chiến 
sự đòi hỏi. Việc sáp nhập 72 đơn vị hành chính 
cấp tỉnh thành 38 đơn vị hành chính cấp tỉnh sau 
năm 1975 là nhằm giảm bớt một số đầu mối, 
phục vụ cho chủ trương lúc đó là xây dựng 
những đơn vị tinh lớn, đủ mạnh theo mô hình 
tỉnh công - nông nghiệp, bảo đảm vừa phát triển 
kinh tế - xã hội một cách mạnh mẽ, vừa quản lý 
hành chính có hiệu lực và làm tốt nhiệm vụ 
quốc phòng - an ninh. Việc chia tách tỉnh các 
lần sau này, từ cuối những năm 80 đến nay là để 
giảm bớt quy mô của tỉnh nhằm đáp ứng một số 
yêu cầu mới bức thiết đặt ra vì mô hình kinh tế 
kế hoạch hóa tập trung bao cấp không còn phù 
hợp. Hơn nữa, việc sáp nhập thành các tỉnh quá 
lớn về quy mô trước đây đã bộc lộ rõ những 
khuyết điểm và nhược điểm, không phù hợp với 
yêu cầu khách quan và khả năng quản lý của ta. 

2- Những luận cứ của việc điều chỉnh địa 
giới hành chính, chia tách tĩnh. 

Điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách 
tỉnh là một công việc mang tính xã hội hết sức 
phức tạp. Nó không chi liên quan. đến lĩnh vực 
tô chức bộ máy quần lý nhà nước ở địa phương, 
hiệu quả quản lý của chính quyên, bảo vệ ke 
phòng an ninh, phát triển kinh tế - xã hội... 
còn liên quan đến các yếu tố văn hóa, 
thống lịch sử, tâm lý, phong tục tập quán sinh 
hoạt của nhân dân ở từng địa phương, từng cộng 
đồng dân cư, thậm chí ảnh hưởng đến cả từng 
gia đình, từng con người cụ thể. Vì vậy, khi điều 
chính địa giới hành chính chia tách tỉnh, các nhà 
lý luận và hoạt động thực tiễn đã đưa ra rất 
nhiều ý kiến làm cơ sở cân nhắc, xem xét. Phần 
lớn những ý kiến đều tập trung vào các căn cứ 
sau đây : 
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Thứ nhất, căn cứ vào điều kiện tự nhiên của 
đất nước, của địa phương, trong đó quan trọng 
hơn cả là điều kiện địa lý (bao gồm cả địa chính 
trị, địa kinh tế, địa văn hóa, địa hành chính, địa 
quân sự...). Nếu trong một đơn vị địa giới hành 
chính cấp tỉnh mà có sự khác biệt nhau quá xa 
giữa các vùng về điều kiện địa lý thì không 
tránh khỏi những khó khăn ảnh hưởng đến sự 
phát triển chung của kinh tế, xã hội. 

Thứ hai, căn cứ vào các điều kiện dân sinh 
kinh tế của đất nước và của địa phương. Việc 
điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách tỉnh sẽ 
thuận lợi hơn và có kết quả hơn khi các đơn vị 
hành chính gắn với các đơn vị xây dựng và phát 
triển kinh tế. Trên thực tế, các đơn vị địa lý kinh 
tế thường xuyên biến động, thậm chí có biến 
động lớn, cho nên cần tránh trường hợp thiết kế 
một đơn vị địa lý hành chính lại bao gồm nhiều 
đơn vị địa lý kinh tế. 

Thứ ba, căn cứ vào các yêu cầu về an ninh - 
quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội của đất 
nước, cũng như của mỗi địa bàn. Đối với nước 
ta, yêu cầu này có một ý nghĩa vô cùng quan 
trọng. Việc phân vạch địa giới hành chính, chia 
tách tỉnh của ta phải làm sao kết hợp được điều 
kiện tự nhiên với đặc điểm của vùng dân cư, tạo 
nên sức mạnh để có thể ứng phó nhanh nhạy 
được với thiên tai, địch họa trên địa bàn của 
minh, góp phần tốt nhất vào việc giữ gìn sự ổn 
định và an ninh cho Tổ quốc. 

Thứ tư, căn cứ vào trình độ, tiến bộ khoa 
học - công nghệ của đất nước, của địa phương, 
đặc biệt là các lĩnh vực có liên quan chặt chẽ tới 
quản lý hành chính, quản lý nhà nước như giao 
thông, thông tin v.v.. 

Thứ năm, căn cứ vào truyền thống văn hóa, 
đặc điểm kinh tế - xã hội và tâm lý của nhân dân 
địa phương. Một đơn vị địa giới hành chính 
thuận lợi nếu trong đó có sự thuần nhất hoặc 
không khác biệt nhau lắm về truyền thống văn 
hóa, về kinh tế và tâm lý. Nên tránh thiết kế một 
mô hình địa giới hành chính nói chung, mô hình 
cấp tỉnh nói riêng bao gôm những vùng quá 
khác biệt nhau về truyền thống văn hóa, đặc 
điểm kinh tế, xã hội và tâm lý... 


Khi tiến hành điều chỉnh địa giới hành 
chính, chia tách tỉnh, cần vận dụng tốt cả 5 căn 
cứ nêu trên thì mới có thể bảo đảm được tính 
đúng đắn của nó. Muốn vậy, trong quá trình 
nghiên cứu lập dự ân và hoàn thiện dự ân cần 
phải có đầy đủ những tri thức nhiều mặt cả về lý 
luận và thực tế ở từng địa phương. Điều này đòi 
hỏi phải CÓ Sự đóng góp trÍ tuệ và công sức của 
nhiều người, nhiêu ngành. Giải quyết vấn đề 
này, hiến pháp và pháp luật của nước ta đã quy 
định: mọi đề xuất về phân định, điều chỉnh địa 
giới địa lý hành chính ở địa phương nào, đều 
phải được nhân dân ở địa phương ây trao đối, 
bàn bạc, được hội đồng nhân dân câp đó thông 
qua bằng nghị quyết và có sự phê duyệt của hội 
đồng nhân dân cấp cao hơn. Đối với việc phân 
định, điều chỉnh địa giới cấp tỉnh thì các tổ chức 
chuyên môn càng phải điều tra, xem xét tỷ mỷ, 
làm sáng tỏ những căn cứ lý luận và thực tiễn 
của nó. Sau đó, phải được Quốc hội bàn bạc, 
phê duyệt, ra nghị quyết. 

3- Thực tiên chia tách tỉnh vừa qua và 
những điều cân lưu ý trong việc chia tách tỉnh 
lân này. 

Thực tế cho thấy những lần chia tách tỉnh từ 
cuối những năm 80 trở lại đây đều được xem xét 
theo các luận cứ nêu trên, đã mang lại những kết 
quả tốt cho quá trình quản lý, điều hành của nhà 
nước và tạo điều kiện cho các tỉnh phát triển. Cụ 
thể là : 

- Quy mô của từng tỉnh vừa phải, phù hợp 
với địa giới vốn có của nó, đã có tốc độ tăng 
trưởng kinh tế, xã hội khá hơn, tạo được bầu 
không khí phấn khởi, đoàn kết, có nhiều nhân tố 
mới được nảy sinh trên mọi mặt hoạt động kinh 
tế - xã hội ở địa phương, cũng như trong công 
tác quản lý hành chính nhà nước. 

- Mỗi tỉnh đã thể hiện được tính thuần nhất 
tương đối về tự nhiên, xã hội, tâm lý, truyền 
thống và lịch sử, do đó đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc xác định phương hướng phát triển 
kinh tế, xã hội. Tiềm năng của mỗi địa phương 
được khai thác có hiệu quả hơn. Truyền thống 
tốt đẹp của địa phương được nhân lên rộng rãi 
hơn, góp phần vào việc thực hiện đường lối 
chính sách của Đảng, Nhà nước, ốn định chính 
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trị, giữ vững an ninh - quốc phòng, trật tự, an 
toàn xã hội. 

- Quy mô các tỉnh được chia vừa phải, phù 
hợp với trình độ quản lý của cần bộ, tạo điều 
kiện cho cán bộ lãnh đạo tỉnh sắt cơ sở, chỉ đạo 
công việc kịp thời ; hiệu lực và hiệu quả quản lý 
nhà nước được nâng lên. 

- Tỉnh ly của các tỉnh mới từng bước được 
xây dựng và trở thành trung tâm chính trị, kinh 
tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật ; động viên 
được cán bộ và nhân dân trong tỉnh phần khởi 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tẾ, xã hội ở 
địa phương. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, những tỉnh mới chia tách không thể tránh 
được những khó khăn trong thời gian đầu do 
việc di chuyển địa điểm, ổn định trụ sở làm việc 
cho các cơ quan và ổn định nhà ở, việc làm cho 
gia đình cán bộ... Điều đó đòi hỏi phải có hỗ trợ 
của ngân sách trung ương, ngân sách địa 
phương và sự đóng góp của các ngành, của cán 
bộ và nhân dân địa phương. Mặt khác, trong tổ 
chức chỉ đạo thực hiện, còn có những nhược 
điểm về cách làm và bước đi, nhất là chưa 
chuẩn bị tốt công tác tư tưởng cho cán bộ và 
nhân dân. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ 
có nơi làm chưa tốt, thậm chí có tình trạng cục 
bộ, mất đoàn kết. 

Những vấn đề nêu trên cũng chính là những 
bài học rút ra để chỉ đạo việc chia tách tỉnh lần 
này. 

Ngày 12-11-1996, Bộ chính trị đã ra chỉ thị 


- về việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Quốc 


hội phân vạch địa giới một sô tỉnh. Bộ chính trị 
yêu cầu cấp ủy và tổ chức đăng. các cấp, các 
ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai gâp và 
làm tốt những việc sau đây : 

Một là, Tập trung chỉ đạo tốt việc chia tách 
các đơn vị hành chính cấp tỉnh đã được kỳ họp 
Quốc hội quyết định, bảo đảm tuân thủ đúng pháp 
luật Nhà nước và các nguyên tắc của Đẳng ; ; thực 
hiện gọn, không kéo dài. Phải làm tốt công tác 
tư tưởng trong Đảng và trong nhân dân, giữ 
vững và phát huy truyền thống đoàn kết, tương 
trợ, kiên quyết chống mọi biểu hiện lệch lạc, 
cục bộ địa phương. Bảo đảm mọi hoạt động 
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bình thường của các địa phương trước, trong và 
sau chia tách tỉnh, nhất là các mặt an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, việc thực hiện các 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Bảo đảm cho các địa 
phương sau khi chia tách tỉnh có các điều kiện 
cơ bản để nhanh chóng ổn định hoạt động, phát 
huy thuận lợi mới, khắc phục khó khăn, vươn 
lên vững chắc với tốc độ cao hơn, góp phần 
cùng cả nước thực hiện tốt nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ VIII, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Bảo đảm tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả 
tài sản và các nguồn kinh phí, chống thất thoát, 
_ lãng phí, tham nhũng. 

Hai là, thực hiện việc phân vạch địa giới 
hành chính các tỉnh theo đúng Nghị quyết của 
kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX và các quy 
định của Chính phủ. 

Về tổ chức bộ máy và cán bộ, việc phân 

chia và sắp xếp lại tổ chức, bộ máy và bố trí cán 
bộ trong. quá trình chia, tách tỉnh phải bảo đâm 
Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức, cân 
bộ và quản lý đội ngũ, cân bộ theo nguyên tắc 
tập trung dân chủ, quyết định tập thể, theo đúng 
quy chế làm VIỆC của cấp ủy và các quy định 
hiện hành về phân cấp quản lý cán bộ. 

Phải làm tốt việc chuẩn bị để chỉ định cấp 
ủy và UBND lâm thời, làm cơ sở cho đại hội đại 
biểu tỉnh bầu ban chấp hành chính thức. Cần coi 
trọng chất lượng, không chạy theo số lượng... 
Việc chỉ định các câp ủy cũng như các cân bộ 
chủ chốt của cấp ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng 
nhân dân cần được tiến hành theo một quy trình 
chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, tập thê, theo đúng 
nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng luật pháp và 
Điêu lệ Đăng. 

Các cấp ủy phải lãnh đạo chặt chẽ, tăng 
cường công tác kiểm tra, nhằm ngăn ngừa lạm 
dụng điều động, đề bạt, bô nhiệm, thuyên 
chuyển, nâng lương cho cán bộ trong thời gian 
sắp xếp tổ chức mới. 

Ngày 15-11, Thủ tướng Chính phủ cũng đã 
ra chỉ thị cho các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ 
qn"an ngang bộ, các cơ quan thuộc chính phủ và 
chủ tịch ủy ban nhân dân các tính có liên quan 
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làm tốt một loạt công việc có liên quan đên 
chia, tách tỉnh lần này. 

Riêng về việc phân chia tài sản, chỉ thị của 
Thủ tướng nêu rõ : 

Việc phân chia tài sản phải bảo đảm : 

- Các tài sản phân chia đều được sử dụng và 
quản lý tốt, góp phần thúc đấy sự phát triển kinh 
tế - xã hội của các tỉnh được phân chia. 

- Phương án phân chia tài sản và ngân sách 
phải được bàn bạc tập thể, dân chủ, công khai. 

- Phải chống tư tưởng đòi hỏi công bằng, 
hợp lý một cách máy móc chỉ vì lợi ích trước 
mắt và cục bộ dẫn đến việc sử dụng tài sản kém 
hiệu quả và lãng phí. 

- Đề cao tỉnh thần nhường nhịn tương trợ, 
giúp đỡ những tỉnh có nhiều khó khăn, tạo điều 
kiện để tỉnh nào cũng có cơ hội phát triển. 

Tài sản ở tỉnh cũ là tài sản của Nhà nước ở 
địa phương, do vậy việc phân chia tài sản phải 
bảo đâm theo đúng chính sách của Nhà nước, 
không được lợi dụng lúc phân chia để làm thất 
thoát tài sản ; chia cho cá nhân và có những tiêu 
cực làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết, phấn khởi 
của nhân dân. 

- Bộ trưởng tài chính có trách nhiệm chỉ 
đạo, hướng dẫn cụ thể cho các tỉnh được chia 
làm tốt công tác phân chia tài sản và ngân sách. 

Về kế hoạch và ngân sách năm 1997, Thủ 
tướng chỉ thị : 

Các tỉnh được chia tách cần khân trương 
xây dựng kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội và 
ngân sách của tỉnh mới và làm việc thống nhất 
với Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính trước 
khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong 
tháng 12-1996. 

Thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội lần 
này, chúng ta sẽ tiến thêm một bước ổn định 
dần địa giới hành chính cấp tỉnh nhằm mục đích 
quản lý tốt hơn các vùng lãnh thổ, dân cư để tất 
cả các tỉnh đều có điều kiện thuận lợi phát triển 
phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện 
nay. Q 
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THỊ TRƯỞNG hóa KINH TẾ 
NÔNG THÔN CáC ĩ ÍNh NñM BỘ - 
THỰC TRộNG Uà Giải Pháp 
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HÁT triển nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần vận hành theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa là phương hướng 
cơ bản xây dựng nên kinh tế ở nước ta theo 
quan điểm đổi mới của Đảng, nhằm thực hiện 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 

bằng, văn minh. 
Trong xu hướng chung của sự phát triển, 


nền nông nghiệp nước ta cũng đang được tổ 


chức lại và phát triển trong một quá trình kép: 
vừa công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp ; vừa thị trường hóa kinh tế nông thôn. 

Là một bộ phận hữu cơ của nền nông 
nghiệp cả nước, kinh tế nông nghiệp nông 
thôn các tỉnh Nam bộ cũng tuân theo những 
tính quy luật chung của sự phát triển từ kinh tế 
tự nhiên tự cấp, tự túc sang kinh tế hàng hóa ; 
từ sản xuất nhỏ lên sản xuất hàng hóa lớn và 
hiện đại, phát triển theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản 
lý của Nhà nước. 

Tuy nhiên nông nghiệp, nông thôn Nam 
bộ có những đặc điểm riêng về tự nhiên, lịch 
sử, xã hội và nhân văn, về điểm xuất phát khi 
cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và tiến 
hành công cuộc đôi mới. Vì vậy, trong quá 
trình thị trường hóa kinh tế nông thôn, nó cũng 
mang theo những sắc thái riêng. 

I - Nông nghiệp Nam bộ bao gồm hai 
vùng kinh tế chiến lược : miền Đông Nam bộ 
và đồng bằng sông Cửu long. Với tiềm năng 
lớn và đa dạng, nông nghiệp ở đây về cơ bản 


MAI TẾT * 


là một nền nông nghiệp thương phẩm. Sản 
phẩm làm ra không những bảo đảm vượt nhu 
câu tiêu dùng của người sản xuất trong vùng 
mà còn đáp ứng cho nhu cầu cả nước ; và ở 
mức độ nhất định, phục vụ cả nhu cầu của thị 
trường khu vực và quốc tế. Tính chất xã hội 
hóa của sản phẩm đã thể hiện từ khá lâu. 
Trong thời kỳ bao cấp mặc dù có hạn chế mức 
độ phát triển của xã hội hóa sản phẩm và thực 
hiện theo những quan hệ cung ứng, glao nỘp, 
nhưng Nam bộ vân là vùng sản xuất trọng 
điểm đáp ứng nhu cầu của cả nước và cho xuất 
khẩu. Ngay trong điều kiện đó, nông nghiệp 
Nam bộ cũng không phải là kinh tế tự cấp, tự 
túc hoàn toàn. 

2 - Đây là vùng kinh tế mà trước đây sản 
xuất và lưu thông hàng hóa đã có mức độ phát 
triển nhất định : Trình độ cơ giới hóa khá hơn 
nhiều vùng khác, một số vùng chuyên canh đã 
hình thành, đã có mối liên hệ kinh tế rộng rãi 
với các trung tâm thành thị lớn, với thị trường 
cả nước và trên một số mặt đã có mối liên hệ 
kinh tế quốc tế từ trước lúc giải phóng. Sau 
giải phóng và khi ta xây dựng mô hình kinh tế 
theo cơ chế quản lý tập trung, bao cấp, thì ở 
Nam bộ chưa bao giờ xóa bỏ hoặc hạn chế đến 
mức tối thiểu các quan hệ hàng hóa, tiền tệ. 
Cho đến lúc thực hiện đường lối đổi mới, khi 
cơ chế kinh tế cũ thay đổi và dần dần xóa bỏ 
thì ở nông thôn Nam bộ đã có kinh tế hàng hóa 


- vận động theo cơ chế thị trường. Vấn đề đặt ra 


là cần mở rộng, phát triển, đa dạng hóa các 
quan hệ thị trường và thực hiện sự định hướng 


* PGS, Phân viện Chính trị quốc gia TP Hồ Chí Minh 
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xã hội chủ nghĩa cho nên kinh tế thị trường đó. 
Điều đó giải thích vì sao nông nghiệp, nông 
thôn Nam bộ chuyển khá nhanh sang kinh tế 
thị trường khi bắt đầu công cuộc đổi mới. 

3 - Thời gian cơ chế kế hoạch hóa tập 
trung bao cấp chưa lâu, và cơ chế đó cũng 
chưa lấn át được cơ chế thị trường ; việc thực 
hiện hợp tác hóa nông nghiệp theo mô hình cũ 
cũng mới diễn ra trong một thời gian không 
dài ; cơ chế đó tuy có gây ra những sự đảo lộn 
nhưng chưa tạo dấu ấn sâu sắc trong tâm lý và 
nếp sống của người nông dân Nam bộ. Vì vậy, 
khi chuyển sang cơ chế mới, người nông dân 
tiếp nhận một cách nhẹ nhàng. So với các 
vùng khác, nông nghiệp và nông thôn Nam bộ 
chuyển sang kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần diễn ra khá nhanh, vì thật ra nó là sự trở 
lại một hình thái cũ đã tồn tại nhưng với qui 
mô lớn hơn, với các quan hệ hàng hóa phong 
phú và đa dạng hơn, và với một định hướng 
mới : định hướng xã hội chủ nghĩa. 

H 

Cùng với việc phát triển kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần, một loạt các nhân tố tăng 
trưởng và phát triển đã được tạo ra như giải 
quyết các quan hệ sở hữu, tô chức lại các chủ 
thể kinh doanh lấy hộ gia đình làm đơn vị kinh 
tế tự chủ, đưa tiến bộ khoa học và công nghệ 
vào sản xuất, đối mới các chính sách kinh tế 
đối với nông nghiệp và nông thôn, nhất là 
chính sách thị trường, giá cả, tín dụng, đầu tư 
xây dựng các kết cấu hạ tầng. Điều đó đã tạo 
nên một tổng hợp lực thúc đẩy sự phát triên 
tương đối nhanh và liên tục, mà những kết quả 
nối bật là : 

- Kinh tế nông nghiệp, nông thôn Nam bộ 
có sự tăng trưởng nhanh, liên tục và ổn định ; 
nhịp độ tăng trưởng của cả hai vùng đều cao 
hơn mức độ tăng trưởng của cả nước, bước đầu 
cải thiện đời sống nông, dân và góp phân thúc 
đây sự phát triển kinh tế của cả nước. 

- Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 
đang chuyển đổi theo hướng từ nên nông 
nghiệp thuần nông, độc canh sang nền nông 
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nghiệp đa canh, đa ngành, khai thác ưu thế hệ 
sinh thái từng vùng để đẩy nhanh tốc độ tăng 
trưởng và nâng cao hiệu quả, gắn việc bảo 
đảm nhu cầu trong nước với việc nâng cao tỷ 
trọng xuất khẩu nông phẩm theo thế mạnh của 
từng vùng, tham gia ngày càng nhiều vào thị 
trường khu vực và thị trường thế giới. 

- Các chủ thể sản xuất, kinh doanh và dịch 
vụ đã được tổ chức lại theo hướng phát triển 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Kinh tế hộ 
được khẳng định và ngày càng phát huy năng 
lực của nó. Kinh tế hợp tác về cơ bản đã 
chuyên từ mô hình cũ sang mô hình mới, 
nhiều hình thức hợp tác mới ra đời phong phú 
và đa dạng, đang phát triển phổ biến trong tất 
cả các khâu của quá trình sản xuất nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn. Kinh tế nhà nước 
đang được tổ chức lại, bắt đầu phát huy tác 
dụng ở nông thôn, nhất là khâu chế biến, 
chuyển giao công nghệ sinh học, tiêu thụ 


. những sẵn phâm chủ yếu. 


- Thị trường nông thôn ngày càng phát 
triển, tuy chưa hoàn chỉnh và đồng bộ, nhưng 
những quan hệ lớn về kinh tế đã được thực 
hiện theo cơ chế thị trường. 

- Các cơ sở hạ tầng cho sản xuất và đời 
sống đang được xây dựng với nhịp độ nhanh 
hơn trước, nhất là giao TM vận tải, thủy lợi, 
truyền thông. 

- Trên bình diện xã hội của nông thôn tuy 
còn nhiều mặt yếu kém nhưng cũng đã có 
nhiều thay đổi mà điểm mấu chốt là đời sống 
nông dân được cải thiện, một số phúc lợi xã 
hội khá hơn trước, cuộc vận động xóa đói, 
giảm nghèo được triển khai có hiệu quả, một 
số tiêu cực xã hội được hạn chế. 

Có thể nói rằng, sự phát triển của nông 
nghiệp, nông thôn Nam bộ trong những năm 
qua là chưa từng có ; quan điểm sản xuất hàng 
hóa đã trở thành quan điểm chủ đạo của các 
chủ thể tham gia sản xuất nông - lâm - ngư 
nghiệp. 

Tuy nhiên, sự phát triển nông nghiệp 
trong thời kỳ mới của đất nước là đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì nông nghiệp 


các tỉnh hiện nay tuy đã thoát khỏi tình trạng 
tự cấp, tự túc, đã có một số nhân tố của nền sản 
xuất hàng hóa lớn, hiện đại, nhưng trình độ 
phổ biến vẫn đang là sản xuất hàng hóa nhỏ. 

Tính chất sản xuất hàng hóa nhỏ thể hiện 
trên mấy mặt chủ yếu sau đây : 

1 - Cơ cấu kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp 
chưa thoát khỏi tình trạng thuần nông, công 
nghiệp và dịch vụ chiếm tý trọng còn nhỏ. 
Theo báo cáo của tỉnh ủy Tiền giang, cƠ cấu 
hiện nay là : 


Năm 1994 Năm 1995 
Khu vực Ï 65,07 63,29 
Khu vực lÏ 12,95 13,82 
Khu vực HI 21,18 22,89 


Tỷ trọng khu vực I giảm 2,58% ; khu vực II 
tăng 0,87% ; khu vực III tăng 1,71. Đáng chú 
ý ở đây không chỉ khu vực I còn chiếm ưu thế 
lớn, mà mức độ chuyển dịch của cơ cầu diễn 
ra chậm, nhất là các tỉnh đồng bằng sông Cửu 
long. 

2 - Quy mô tổ chức sản xuất còn nhỏ. 
Hiện nay chủ thể sản xuất trong nông nghiệp 
chủ yếu là hộ nông dân nhưng do kết quả của 
việc điều chỉnh ruộng đất trước đây theo lối 
bình quân, nên bình quân ruộng đất rất ít. Qua 
điều tra xã hội học ở ba xã thuộc huyện Cai lậy 
và hai xã thuộc huyện Gò công đông, mức sử 
dụng ruộng đất như sau : 


Gò công đông 


Cai lậy 
- Bình quân 1 hộ 0,52 ha 0,47 ha 
-Dướ0/5hahộ 407% số hộ 51,89% số hộ 
-Tù0,5halhộ 50.2% số hộ 21,82% số hộ 
- Trên ] ha/1 hộ 9,1% số hộ 14,29% số hộ 


Như vậy, tuyệt đại bộ phận nông dân có 
mức ruộng đất sử dụng dưới l ha. 

Hiện nay, sự biến động ruộng đất đang 
diễn ra theo hai xu hướng khác nhau : 

- Tiếp tục phân tán ruộng đất, do áp lực 
dân số tăng lên và quá trình tách hộ đo con cái 
lập gia đình. 

- Tập trung hóa ruộng đất dưới tác động 
của cơ chế thị trường, xu hướng này diễn ra 
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không mạnh do phân công lao động mới chưa 
mạnh mẽ nên người nông dân vẫn phải bám 
lấy miếng đất nhỏ bé của mình để mưu cầu 
cuộc sống và do sự giới hạn về mức hạn điền 
của luật ruộng đất. 

Do đó nếu không có sự chuyển dịch cơ 
cầu kinh tế nông thôn mạnh mẽ tạo ra địa bàn 
mới để sử dụng lao động, thì xu hướng phân 
tán ruộng đất sử dụng sẽ dẫn đến nguy cơ giảm 
tỷ suất hàng hóa trong các đơn vị kinh doanh 
nông - lâm - ngư nghiệp. 

3 - Việc gắn nông - lâm - ngư nghiệp với 
công nghiệp chế biến còn ở mức độ thấp, một 
mặt do công nghiệp chế biến phát triển chậm, 
mặt khác do tính chất phân tán và tự phát của 
sản xuất nông nghiệp. 

4 - Trình độ kỹ thuật chủ yếu còn là thủ 
công, tuy từng bước có cơ giới hóa một phần. 

5 - Thị trường nông thôn tuy đã hình 
thành nhưng chưa đồng bộ và hoàn chỉnh. 
Những điều kiện vật chất - kỹ thuật cho sự vận 
động của thị trường còn hạn chế nhất là giao 
thông vận tải. Kinh tế nhà nước, nhất là doanh 
nghiệp thương mại đã buông lỏng thị trường 
nông thôn, chưa phát huy tác dụng trong việc 
gắn kết công nghiệp với nông nghiệp, thành 
thị với nông thôn. 

Đó là chưa nói đến sự phát triển chậm về 
xã hội và văn hóa - hệ quả của một nông thôn 
trì trệ với nền sản xuất hàng hóa nhỏ là chủ 
yếu. 

II 

Hiện nay, trong tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta đã nhấn 
mạnh trước hết là công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp. 

Vì vậy, việc phát triển kinh tế hàng hóa 
trong nông nghiệp phải được đặt trong quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Có thể nói 
rằng, hiện nay và trong những năm tới, trong 
nông nghiệp và nông thôn nước ta đang và sẽ 
diễn ra hai quá trình đan xen vào nhau : quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và quá trình thị trường hóa kinh tế 
nông thôn. 
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Cho nên, nền sản xuất hàng hóa mà chúng 
ta đang xây dựng trong nông nghiệp phải là 
nền sản xuất hàng hóa lớn, hiện đại phát triên 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Do đó, để thực hiện chương trình phát 
triển nông nghiệp, theo tôi cần tập trung vào 
mấy giải pháp lớn sau đây : 

¡ - Đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, chuyển từ ưu tiên phát triển khu vực I 
sang phát triển một nền nông nghiệp tổng hợp, 
đưa tỷ trọng công nghiệp, thủ công nghiệp và 
thương mại dịch vụ phát triển ngày càng lớn 
và chiếm tỷ trọng quan trọng trong GDP trong 
nông nghiệp. 

2 - Xây dựng và phát triển các chủ thể sản 
xuất hàng hóa ở nông thôn, có tỷ suất hàng 
hóa, hiệu quả kinh tế cao. Về vấn đề này cần 
chú ý ba điều : 

+ Thúc đẩy quá trình tập trung hóa ruộng 
đất trong một mức độ và giới hạn hợp lý gắn 
liền với phân công lao động mới ở nông thôn, 
giảm dần tỷ lệ lao động trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp ; hình thành kinh tế trang trại với quy 
mô hợp lý, nhằm tạo ra các đơn vị sản xuất 
hàng hóa có tỷ suất hàng hóa cao. 

+ Phát triển các hình thức kinh tế hợp tác 
phong phú và đa dạng đối với kinh tế hộ nông 
dân, nhằm tạo ra sức sản xuất mới, sức sản 
xuất của lao động tập thể để nâng cao sản 
lượng, tỷ suất hàng hóa và hiệu quả kinh tế. 

+ Tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước 
trong lĩnh vực nông - lầm nghiệp, gắn doanh 
nghiệp nhà nước với kinh tế hộ, với các trang 
trại và kinh tế hợp tác để tạo ra những hệ thống 
sản xuất hiện đại. 

3 - Đưa nhanh những tiền bộ khoa học - 
kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, nhất là công 
nghệ sinh học, thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, như Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương lần thứ 7 (khóa VI) và Hội 
nghị đại biêu toàn quốc của Đảng giữa nhiệm 
kỳ đã đề ra. 

4 - Mở rộng quy mô xây dựng các cơ sở 
hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và 
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lưu thông hàng hóa. Xây dựng các thị tứ thành 
những trung tâm thành thị nhỏ gắn với một 
vùng nông thôn, thông qua đó mà xây dựng 
mối liên kết giữa công nghiệp - nông nghiệp - 
thương mại dịch vụ ; găn thành thị với nông 
thôn, nhất là đưa văn hóa về với nông thôn. 
Đây èó thể là một mô hình của quá trình đô thị 
hóa ở một nước nông nghiệp. 

5 - Xây dựng thị trường đồng bộ và hoàn 
chỉnh ở nông thôn, đặc biệt chú ý thị trường 
mua bán vật tư, tiêu thụ nông phẩm, thị trường 
vốn và hàng tiêu dùng cho nông dân. Cần phát 
triển các chủ thể tham gia thị trường nông thôn 
theo quan điểm kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần ; những doanh nghiệp nhà nước hoạt 
động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải 
vươn lên làm chủ thị trường nông thôn, khắc 
phục tình trạng buông lỏng thị trường nông 


'thôn như thời gian qua. 


6 - Có những biện pháp tích cực để nâng 
cao trình độ dân trí của dân cư nông thôn bằng 
nhiều hình thức ; mở rộng và nâng cao chất 
lượng giáo dục, nhất là vùng sâu, vùng căn cứ, 
giải quyết tích cực những vấn đề xã hội, khắc 
phục tình trạng chậm phát triển về mặt xã hội 
của nông thôn Nam bộ so với các vùng khác. 

Đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp và thị trường hóa kinh tế nông thôn, 
mấu chốt là phải giải quyết bốn vấn đề lớn 
đang có sự cản trở phát triển nông nghiệp và 
kinh tế nông thôn. Đó là : 

- Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế và 
xây dựng cơ sở hạ tầng. 

- Vấn đề tạo ra thị trường tiêu thụ sản 
phẩm ổn định với giá cả hợp lý và được Nhà 
nước bảo trợ đối với những sản phẩm chủ yếu. 

- Vấn đề tiến bộ về khoa học và công nghệ 
để nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với 
yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong 
nước và trên thế giới. 

- Vấn đề nâng cao trình độ dân t trí tương 
ứng với yêu câu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp và kinh tế nông thôn. 
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lY khi có Nghị quyết 10 của Bộ chính trị 
về đối mới tô chức quản lý hợp tác xã 
(HIÄ) nông nghiệp, nhất là sau khi g1aO 
quyền sử dụng ruộng đất cho hộ xã viên, một số 
HIX chuyển nhanh sang hoạt động dịch vụ thi 
phát huy hiệu quả tốt, còn đa số HTX vẫn duy 
trì hoạt động theo kiểu cũ nên không phát huy 
được tác dụng đối với kinh tế hộ. Vào giữa năm 
1994, theo thống kê của Ban quản lý HTX tỉnh 
Hải hưng, trong tông số 505 HTX chỉ có 
khoảng 17% số HTX tổ chức dịch vụ được một 
hoặc một số khâu như giống, cung ứng vật tư, 
thủy nông, điện cho hộ xã viên ; số HTX còn 
lại hoạt động cầm chừng mang nặng tính chất 
hình thức, tình trạng nợ đọng rất lớn (bình quân 
nợ 91 triệu đồng/HTX, 52% HTX không còn 
vốn lưu động)... Trước tình hình đó, tỉnh ủy 
Hải hưng đã kịp thời ra Nghị quyết 21/TU 
(ngày 4-8-1994) về đổi mới và phát triển kinh 
tế hợp tác, đưa nông thôn từng bước tiến lên. 
Sau hai năm triển khai thực hiện đã thu được 
một số kết quả đáng khích lệ. 

Một là, các HTX mới ra đời với nhiều hình 
thức, quy mô đa dạng, bảo đảm được các 
nguyên tắc cơ bản, chức năng nhiệm vụ được 
xác định rõ, các phương án kinh doanh dịch vụ 
- được xây dựng cụ thể, sát thực tế. Đến nay, toàn 
tỉnh đã xây dựng được 351 HTX nông nghiệp 
kiểu mới (dịch vụ tổng hợp và chuyên khâu) ; 
trong đó có 246 HTX quy mô xã, 106 HIX quy 
mô thôn và liên thôn. Xét về mức độ dịch vụ thì 
có 19 HTX chuyên 1 khâu, 91 HTX làm 2 
khâu, 89 HTX làm 3 khâu, 70 HTX làm 4 khâu, 
32 HTX làm 5 khâu và 40 HTX làm 6 khâu ; 


trong đó chủ yếu là khâu dịch vụ điện và. 
dịch vụ thủy nông. 

Hai là, các HTX mới đã hoạt động 
có hiệu quả rõ nét, tô chức phân công lao 
động mới hợp lý, điều hành thực hiện 
phương án kinh doanh sát thực tế, tiết 
kiệm chỉ phí. Nhiều HTX hoạt động bảo 
toàn được vốn, tài sản ; công lao động 
của Xã viên làm dịch \ vụ được trả thỏa 
đáng ; vốn góp cổ phần được sử dụng 
đúng mục đích, được bảo toàn và giá trị 
tăng lên. 

Ba là, bộ mây quản lý các HTX nông 
nghiệp kiểu mới rất gọn nhẹ, phát, huy được 
năng lực quản lý và tính tự chủ của tô chức kinh 
tế HTX ; nâng cao trách nhiệm của cần bộ 
trong việc sử dụng vốn và điều hành các hoạt 
động dịch vụ có hiệu quả. Trong tông số 341 
HIX thì 34 HTX có 4 - 5 thành viên ban quản 
lý, số còn lại chỉ có từ 2 -3 thành viên. Lương 
của cán bộ quản lý HTX bình quân 200 ngàn 
đồng/tháng. HIX Thành công (Châu giang), 
Đại đồng (Mỹ văn), Toàn thắng (Gia lộc) đạt 
300 ngàn đồng/tháng. 

Bốn là, tài sản, vốn quỹ của các HTX mới 
được xử lý, giải quyết bảo đảm lợi ích của các 
hộ nông dân - xã viên ; có sự giảm sát chặt chế 
của chính quyên. Nhiều HIX như Toàn thắng 
(Gia lộc), Ngọc liên (Cẩm bình), Tân tiến 
(Châu giang), An lưu (Kim môn)... đã tiến hành 
tu bổ, sửa chữa hệ thống thủy lợi, máy móc 
thiết bị và đầu tư mới hàng chục triệu đông để 
hoàn chỉnh hệ thống kênh mương. Do vậy, 
nông dân và xã viên yên tâm, tin tưởng và tự 
nguyện tham gia vào HTX ngày càng nhiều. 
HTX dịch vụ thủy nông Đại đồng. (Mỹ văn) lúc 
mới thành lập chỉ có 31 xã viên góp 72 cô phần 
(mỗi cô phần là 600 ngàn đồng), giá trị 43, „2 
triệu đồng ; sau một năm hoạt động, lãi cho mỗi 
cổ phần là 200 ngàn đồng đạt tỷ lệ lãi suất 
z ›820/thẳng. Do đó, đến nay HIX đã có thêm 
17 xã viên mới với 42 cổ phần giá trị 47,8 triệu 
đông, nâng tông số tiền vốn của HTX lên 91 
triệu đồng. 

Như vậy, chỉ sau 2 năm thực hiện đổi mới, 
Hải hưng đã có 351 HTX đi vào hoạt động 
(70% sõ HTX toàn tĩnh) theo hai mô hình cơ , 
bản : chuyên khâu và dịch vụ tông hợp. Sau 4 
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vụ sản xuất, các HTX kiểu mới đã tỏ rõ ưu thế 
hơn hẳn so với các HTX trước đây. Đi sâu 
nghiên cứu qua trình này, chúng tôi thấy nối lên 
một số vấn đề cơ bản sau đây : 

1 - Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới khác 
với HTX nông nghiệp kiểu cũ ở chỗ nào ? 

- Quy mô HTX không căn cứ vào nhiều 
hay ít hộ tham gia, mà là do yêu cầu của sản 
xuất ngành nghê, khâu dịch vụ mà HTX đảm 
nhận. Do đó, xã viên HTX không nhất thiết 
phải là toàn dân như trước đây, mà chỉ cân số 
lượng vừa đủ theo yêu cầu của sản xuất, dịch vụ 
nhưng đối tượng phục vụ nhất thiết phải là toàn 
bộ sô hộ nông dân trên địa bàn. Ở 10 HTX 
chuyên khâu có 13 753 hộ trên địa bàn, nhưng 
sô xã viên chỉ có 3 078 người ; ở 173 HTX dịch 
vụ tổng hợp có 202 214 hộ trên địa bàn, nhưng 
chỉ có khoảng 35 861 hộ tham gia HTX. 

- Các HTX kiểu mới ở Hải hưng có hai 
dạng : dịch vụ chuyên khâu và dịch vụ tông 
hợp. Nhưng dù dạng nào thì hoạt động của các 
HTX đều hướng vào các khâu dịch vụ thủy 
nông và điện (338 HTX và 257 HIX) - Đây là 
những khâu thiết yếu của sản xuất và đời sống 
hộ nông dân ; ; mặt khác các hoạt động này đòi 
hỏi phải có vốn lớn, sắn. liên với hệ thống công 
trình thủy nông và cơ sở vật chất chung ở địa 
phương, nếu tách riêng mỗi hộ nông dân không 
thể tự làm được. Việc lựa chọn mô hình HTX 
chuyên khâu hay dịch vụ tổng hợp là do yêu 
cầu thực tiễn sản xuất và năng lực cán bộ quyết 
định chứ không thể do ý muốn chủ quan. ap đặt. 

- Bộ máy quản lý HTX được tô chức theo 
cơ cấu hội đông quản trị hoặc ban quan lý điều 
hành. Bộ máy quản lý được tô chức gọn nhẹ, 
những HIX nhỏ không nhất thiết phải có hội 
đồng quản trị. Điều tra ở 341 HTX mới thì có 
I 031 cân bộ quản lý (bình quân 3 ngườ/HTX) 
và chiếm 0,5% tông số xã viên tham gia HIX. 
Có thê khắng định bộ máy quản lỹ các HTX 
mới có cơ câu hợp lý, cơ chê bâu cử dân chủ 
hơn, đã tuyên chọn được những cán bộ trưởng 
thành từ thực tế, có năng lực tô chức điều hành 
và có góp vốn cổ phần. Chẳng hạn, chủ nhiệm 
HIA Đại đồng (Mỹ văn). có số vốn Bóp là 30 
cô phần (bằng 18 triệu đồng). Do có góp vốn 
nên chất lượng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ 
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cân bộ được nâng cao hơn và xã viên yên tâm, 
tin tưởng hơn. 

: Vốn. của HTX mới được hình thành từ 
nguồn : vốn của HIX cũ chuyển sang (được 
UBND giao khoán để bảo toàn vốn) ; vôn trong 
quan hệ thanh toán và vốn EỐp cổ phần của xã 
viên. Việc huy động vốn góp bao nhiêu là do 
yêu cầu phát triển ngành nghê dịch vụ của mỗi 
HI1X (theo quy định của nhiều HTX thì mức 
gÓp vôn của môi xã viên không quá 30% vốn 
điều lệ). Qua điều tra có 110 HTX có mức cổ 
phân là 50 ngàn đồng, 49 HIX có mức 100 
ngàn đồng, 24 HTX có mức 200 ngàn đồng, 33 
HIX có mức 300 ngàn đồng, 34 HTX có mức 
500 ngàn đồng và 7 HTIX có mức 600 ngàn 
đồng. Lãi do kết quả kinh doanh, dịch vụ của 
HTX được trích lập ba quỹ : tích lũy; phúc lợi, 
khen thưởng ; dự phòng sản xuất và dành một 
tỷ lệ thích đáng để trả lợi tức cổ phân cho xã 
viên theo tỷ lệ vốn góp. Mức lợi tức này thường 
cao hơn lãi suất ngân hàng (chẳng hạn như 
HIX dịch vụ tông hợp Toàn thắng (Gia lộc) trả 
lãi vốn góp là 2 2 20/thắng). 

- Xã viên của HTX mới là những công dân 
từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự, 
có sức lao động, thừa nhận điều lệ HIX và đặc 
biệt phải tự nguyện tham gia, góp cô phân. Một 
xã viên có thể tham gia nhiều HTX, có quyền 
g1a nhập hoặc xin ra HT%X (nhưng phải được đại 
hội xã viên quyết định). Xã viên có thể tham 
gia các hoạt động dịch vụ mà HTX đảm nhận 
và được trả công theo mức độ công việc như 
các lao động không phải là xá viên. Như vậy, 
HTX mới sẽ căn cứ vào nhu cầu của các hoạt 
động dịch vụ để sử dụng lao động (ưu tiên xã 
viên) cho phù hợp chứ không nhất thiết phải sử 
dụng toàn bộ lao động xã viên. Chẳng hạn ở 10 
HTX chuyên khâu có 3 078 xã viên, nhưng chỉ 
có 209 xã viên tham gia vào các hoạt động dịch 
vụ của HTX. 

2- Tập trung xử lý, giải quyết vốn - tài sản- 
nợ nân của các HTX nông nghiệp cũ. 

Một trong những vân đề tác động lớn đến 
quá trình chuyển HTX kiểu cũ sang HTX kiểu 
mới nhanh hay chậm là do VIỆC. xử lý, giải 
quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng như 
vốn, tài sản, những nợ nân của các HTX trước 


đây để lại. Đây là vấn đề nan giải có nhiều khúc 
mặc ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vợng của xã 
viên, đến sự hình thành và hoạt động của các 
HIXš mới. Tuy nhiên, xác định rõ và xử lý tốt 
vấn đề này thật không đơn gian và không phải 
nơi nào cũng làm được. Có thể nói, Hải hưng đã 
nhận thức đúng, tập trung sức giải quyết có kết 
quả những vân đề này : 

- Đối với tài sản cố định, tỉnh chủ trương 
tiến hành kiểm kê, đánh giá lại theo đúng 
tiêu chuẩn quy định (những tài sản có giá trị 
300 000 đ và thời gian SỬ . dụng từ l năm trở 
lên). Sau khi tiến hành kiểm kê, phân loại và 
xác định nguồn gốc toàn bộ tài sản cô định theo 
mục đích sử dụng của các HTX là việc xử lý 
thỏa đáng dứt điềm theo hướng : những tài sản 
cố định không cần dùng, hư hỏng chờ thanh lý 
Sẽ được thanh lý, nhượng bán theo phương thức 
đấu thầu) để thu hồi vôn, trang trải nợ nần ; 
những tài sản thực tế đang dùng cho sản xuất 
chung Ở địa phương như trạm bơm, trạm điện, 
biến thế, mương máng... thì sau khi xác định 
giá trị còn lại và sô năm còn sử dụng, chuyền 
giao cho UBND xã xử lý. Trong đó sô tài sản 
sử dụng cho sản xuất kinh doanh thì UBND xã 
sẽ giao khoán cho HTX mới ; tài sản cố định 
dùng cho phúc lợi xã hội chung như trường 
học, nhà trẻ, mẫu giáo ... thì UBND xã trực tiếp 
quản lý và sử dụng cho mục đích dân sinh. 

- Về vốn lưu động của HTX được tiền hành 
kiểm kê, đối chiếu cả về số lượng, chất lượng, 
giá trị từng loại, ở từng khâu : vật tư, hàng hóa, 
tiền mặt,... để làm cơ sở cho cân đối trả nợ 
chung của HI%X. 

- Tiến hành kiểm kê và giải quyết các 
khoản nợ 'trong thanh toán. Với các khoản phải 
thu thì tiến hành phân loại các đối tượng, xác 
định khả năng thu hồi để làm căn cứ cho cân 
đối chung và làm văn bản đề nghị cho khoanh 
nợ, treo nợ hoặc khẩn trương thu hôi bằng 
nhiều biện pháp, kể cả việc giữ lại một phân 
ruộng đất được giao theo quy định. Với các 
khoản phải trả thì căn cứ vào các hợp đồng kinh 
tế, khế ước nợ và kết quả thanh toán, tiến hành 
đối chiếu, xác nhận từng chủ nợ, thông qua hội 
nghị các chủ nợ để thực hiện ký kết thời hạn 
thanh toán với từng chủ nợ. Mặt khác, tích cực 
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khai thác các nguồn thu để trả nợ. Số tiền 
không có khả năng thanh toán thì lập biên bản 
đề nghị khoanh nợ để chờ xử lý của cấp trên. 
Qua điều tra ở 341 HTX cho thấy, tổng giá trị 
tài sản cố định là 162 tỉ 855 triệu đồng, tài sản 
dùng cho phúc lợi xã hội bàn giao cho UBND 
xã là 12 tỉ 267 triệu đồng, bàn giao cho HTX 
mới là 120 tỉ 585 triệu đồng. Vốn lưu động của 
các HTX còn 7 tỉ 670 triệu đồng, nhưng do phải 
tiếp tục trả nợ và chỉ phí cho quá trinh chuyển 
đổi nên thực chất 177 HTX không còn vôn lưu 
động để bàn glao. Tính chung các khoản nợ 
phải thu trong các hộ này vào thời điểm cuối 
năm 1994 đầu năm 1995 là 55 tỉ 784 triệu 
đồng. Đây là khoản xã viên nợ, tồn đọng từ 
nhiều năm, phân Ì lớn ở các HTX trung bình và 
yếu kém. Việc đối chiếu, làm rõ nguyên nhân 
gặp nhiều khó khăn do số sách thất lạc, cán bộ 
thay đổi... Tỷ lệ thu nợ chỉ đạt 10 - 15% so với 
tông số nợ phải thu. Tuy nhiên ở các HTX làm 
tốt công tác bảo quản sô sách thống kê, qua đối 
chiếu xác nhận nợ, nông dân đã tự nguyện đăng 
ký trả nợ cho HIX (dứt điểm trong vòng 2 - 3 
năm). Tổng hợp (theo biên bản khoanh nợ của 
ban chỉ đạo các xã) số nợ được khoanh, treo tức 
là nợ không có khả năng thanh toán là 20 t 780 
triệu đồng (chiếm 37, 2% tổng số nợ. Tổng số 
nợ phải trả của tập thể các HTX là 21 tỉ 625 
triệu đồng, trong đó nợ phải trả cho các đơn vị 
kinh tẾ nhà nước là l6 tỉ 95 triệu. Đây là khoản 
nợ rất ít có khả năng thanh toán vì có nhiều 
trường hợp rất khó xác định ai là người đứng ra 
khất nợ, thanh toán nợ nên phần lớn là lập biên 
bản cho khoanh lại. 
Có thể thầy cùng với việc triển khai đồng 
bộ, có kế hoạch cụ thể, thực hiện từng bước 


_vững chắc từ điêm đến diện, việc xác định rõ 


những nội dung cơ bản của HTX kiểu mới và 
giải quyết dứt điểm tình trạng nợ nần dây dưa 
kéo dài ở các HTX trước đây là những nguyên 
nhân cơ bản làm cho việc đôi mới tổ chức quản 
lý HTX nông nghiệp ỏ ở Hải hưng được tiền hành 
nhanh chóng và có hiệu quả. 

Từ thực tế ở Hải hưng, để tiếp tục đẩy 
nhanh quá trình đôi mới HIX nông nghiệp 
trong thời gian tới „ theo tôi cần tập trung giải 
quyêt một sô vân đê sau : 
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l - Nhà nước cần sớm có chủ trương và 
biện pháp giải quyết dứt điểm các khoản nợ còn 
tôn đọng trong HTX nông nghiệp. Thực tế cho 
thấy các khoản nợ của HTX trước đây còn 
nhiều và chủ yếu là nợ các cơ quan kinh tế nhà 


nước. Hiện nay hầu hết các HTX là con nợ đã. 


giải thể hoặc chấm dứt hoạt động, do đó các 
khoản nợ này không có chủ và cũng không thể 
chuyển giao cho tô chức nào ở xã đứng ra gánh 
chịu. Nhà nước nên coi các khoản nợ của các 
HTX nông nghiệp cũng như các khoản nợ của 
các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, phải 
phá sản. Xuất phát từ đó, chúng tôi đề nghị nhà 
nước nên miền giảm hoặc xóa nợ cho các HTX 
nông nghiệp, và coi đó như là chính sách hỗ trợ 
nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Đương 
nhiên, phải làm tốt việc kiểm kê, quyết toán 
đầy đủ các khoản phải thu, phải trả của hợp tác 
xã và chỉ nên xóa nợ với các khoản nợ (sau khi 
cân đối) không có khả năng thanh toán. 

Với các khoản nợ còn tôn đọng trong của 
xã viên, thường rơi vào những hộ nông dân 
nghèo, làm ăn thua lỗ, nợ nân chồng chất ngày 
càng tăng, nên càng khó có khả năng trả nợ. 
Thực tế ở nhiều HTX việc kiêm kê, phân loại, 
xác định rõ ràng các khoản nợ, chủ nợ đã là 
khó, nhưng việc thu hồi lại càng khó hơn. Bởi 
vậy, nhà nước cần có chính sách xóa nợ, giảm 
nợ cho các đối tượng hoàn toàn không có khả 
năng trả nợ, đặc biệt là các đối tượng chính 
sách ; số còn lại cần có biện pháp khuyến khích 
trả nợ và thu hồi dần vào ngân sách xã để xây 
dựng cơ sở phúc lợi xã hội. Có thể nghiên cứu 
cách xử lý nợ của xã Đại đồng (Mỹ văn) như 
sau : Xóa nợ cho các gia đình thương binh liệt 
sĩ, hộ nghèo không có khả năng trả nợ, hộ 
chuyển đi vùng kinh tế mới và người đã chết ; 
giảm 20% cho đối tượng là hộ nghèo. Định 
mức thu chia ba giai đoạn : nợ bằng thóc từ 
1989 trở về trước thu 500 đ/kg ; từ 1989 đến 
I993 thu 1000 đ/kg và từ 1994 thu theo giá nhà 
nước. Định mức nhóm nợ : từ 1 đến 300 kg thóc 
thu trong năm 1995, từ 301 đến 500 kg thu 
trong hai năm 1995 - 1996 và trên 500 kg thu 
trong 3 năm 1995 - 1997. Các khoản nợ thu 
được dành cho thôn 40%, người đi thu 10% và 
nộp cho xã (thu để thanh toán nợ nần) 50%. 


Á4 


2 - Nhà nước cần đổi mới và hoàn thiện các 
chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông thôn 
để tạo điều kiện cho hộ nông dân phát triển sản 
xuất, từ đó hỗ trợ sự hoạt động của các HTX 
dịch vụ phục vụ nông nghiệp. Bởi lẽ, nếu 
không được hỗ trợ thì mọi chỉ phí các dịch vụ 
sẽ tăng cao (sẽ phân bổ theo đầu sào) người 
nông dân phải gánh chịu. Chẳng hạn như để 
khuyến khích nông dân làm vụ đông thì phải 
giảm giá nước tưới cho vụ đông ; giảm giá nước 
đầu nguồn, giá nước tiêu úng ; trợ cấp thiệt hại 
cho các HTX dịch vụ thủy nông khi thiên tai, 
bão lụt xảy ra. Về cung cấp điện cho nông 
nghiệp cũng cần có sự bóc tách rành mạch giữa 
giá điện dùng cho sản xuất và giá điện dùng 
cho tiêu dùng, có chính sách trợ giá cho các 
HTX (vì các HTX đều phải ứng trước tiền vật 
tư, chi phí phục vụ cho các hộ từ đầu vụ, đến 
cuối vụ mới thu hồi vốn, trong khi đó tiền điện 
lại phải trả theo tháng). 

3 - Sự phát triển của các HTX kiểu mới 
ngày càng đa dạng và phong phú trong nông 
thôn, vai trò của chính quyền các cấp ngày 
càng quan trọng. Trước đây, một xã chỉ có I 
HTX nông nghiệp và vai trò quản lý của chính 
quyền xã với HTX nông nghiệp không rõ ; 
chẳng những thế HTX còn là nguồn bao cấp 
cho các hoạt động ở xã. Ngày nay, một xã sẽ có 
nhiêu HTX, thậm chí có HTX không năm trong 
phạm vi ranh giới của một xã ; HTX hoạt động 
theo cơ chế mới không còn là nguồn bao cấp 
nữa, và chính quyền xã phải quản lý nhiều tài 
sản, cơ sở vật chất hơn. Điều đó đòi hỏi phải 
tăng cường sự quản lý của nhà nước về kinh tế 
trên địa bàn xã. Sự quản lý này bao gồm hai 
mặt : một là, hỗ trợ tạo điều kiện như giảm 
thuế, cấp đăng ký kinh doanh... và hai là, kiểm 
tra giám sát để các HTX hoạt động đúng định 
hướng, không gây khó khăn, chèn ép hộ nông 
dân. Rõ ràng, đây là một vấn đề lớn bao gồm cả 
đôi mới chức năng, nhiệm vụ, cơ chế cũng như 
con người, cần sớm được nghiên cứu và hoàn 
thiện. Q 


ÂN nửa thế kỷ tồn tại, thử thách gay 

gắt nhất đối với Viện quân y ? lại chính 

là thời kỳ 10 năm đổi mới của đất 
nước. Chiến tranh kết thúc, Viện quân y 7 nhận 
lệnh trên chuyển về thị xã Hải dương (tỉnh Hải 
hưng). Ở đây cơ sở điều trị bệnh nhân đã cũ nát ; 
toàn bộ trang bị y cụ 
được thu gom lại sau 
chiến tranh nay xuống 
cấp không còn bảo 
đảm các thông số kỹ 
thuật ; cán bộ lãnh 
đạo quản lý, cán bộ 
chuyên môn vừa thiếu 
lại vừa yếu : Toàn bộ 
Viện chỉ có 35 bác sĩ 
(rong đó vẻn vẹn 
40% có trình độ chuyên khoa cấp [) ; một mảng 
trống khó bù đắp là lực lượng bác sĩ chuyên 
khoa có năng lực về gây mê hồi sức, tai mũi 
họng, mắt, rắng hàm mặt, ngoại chung, ngoại 
chấn thương và nhất là không có một bác sĩ khoa 
nội đầu đàn. 

Vậy là kỹ thuật điều trị theo chức năng bệnh 
viện tuyến B bị thu hẹp lại. Về ngoại khoa chỉ 
còn khả năng. khâu lỗ thủng dạ dày, cắt ruột 
thừa, bó bột gầy xương đơn giản ; trong điều trị 
nội khoa chỉ nhờ vào kinh nghiệm chứ không có 
những xét nghiệm chẩn đoán chuyên khoa, xét 
nghiệm đặc hiệu. Bệnh viện không có người đủ 
khả năng mổ tăng nhãn áp, đục nhân mắt, tai 
xương chũm ; những ca xử lý răng số 8 mọc 
lệch, nhiều bác sĩ tỏ ra ngại ngân. 

Trước tình hình trên, có người bị quan cho 
rằng con đường phát triển sắp tới của Viện 7 thật 
mờ mịt. Bên cạnh số đông cán bộ vẫn kiên trì 
bám trụ, thì có người vì lẽ này lẽ khác đã kiếm 
cớ ra đi, chuyển ngành hoặc chuyển vùng ; một 
số người giữ thái độ im lặng, chờ đợi ; cũng có 
người làm việc cầm chừng, lòng say mê khoa 
học, nhiệt tình đối với người bệnh phần nào bị 
chìm đi trong ưu tư và lo toan cá nhân. 

Làm gì để thoát ra khỏi tình trạng này ? Nỗi 
trăn trở dằn vặt nhất vẫn là lực lượng lãnh đạo, 
đảng ủy và chỉ huy bệnh viện. Đã đành trước 
đây Viện 7 có bề dày truyền thống oanh liệt, đã 


. Bệnh tiện 7 ((uân kiu II) 
'uÊ† ti trận chí 'fí, 


tiff tâm” tron ngô nghiệp 
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cống hiến xứng đáng qua những năm tháng 
chiên tranh. Một khoa của bệnh viện đã vinh dự 
được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh “hùng 
lực lượng vũ trang (năm 1973). Song giờ đây 
trước bối cảnh mới của tình hình, trước nhiệm 
vụ hết sức nặng nề của thời bình, bệnh viện tựa 

| như một thực thê quá 
ốm yếu, đang cần 
thây thuốc thật giỏi 
với bài thuốc thật 
hay. “Đơn thuốc” 
đầu tiên được mạnh 
dạn đưa ra là một 
bản luận chứng kinh 
tế - kỹ thuật cải tạo _ 
và xây dựng nâng 
cấp bệnh viện cho 
phù hợp với đòi hỏi mới, được trình lên Bộ tư 
lệnh Quân khu HH và Bộ quốc phòng. Luận 
chứng đã được cấp trên ủng hộ và phê duyệt ngày 
[ - 7 - 1989. 

Bộ quốc phòng xác định : Viện quân y 7 là 
bệnh viện tuyến cuối của Quân khu III được xây 
dựng tại thị xã Hải dương (Hải hưng), bảo đảm 
đủ năng lực tiếp nhận và điều trị một lúc với 250 
giường bệnh. 

Như được tiếp thêm sức mạnh, lãnh đạo và 
cán bộ của Viện rất phấn khởi. Song thực ra đó 
mới chỉ là tiền đề vật chất còn nằm trên giấy, nỗi 
gian nan phức tạp vẫn đang phía trước. Sự hãng 
hụt về chuyên môn và kỹ thuật của bệnh viện 
vẫn là bài toán chưa có lời giải. Để tương, xứng 
với nhiệm vụ là một bệnh viện tuyến cuối của 
quân khu, lại có trách nhiệm điều trị thêm nhân 
dân trong vùng, đương nhiên phải có một đội 
ngũ cán bộ quản lý, một lực lượng chuyên môn 
đủ mạnh, cơ cấu hợp lý và đồng bộ ; các lớp kế 
tiếp nhau nhưng phải có mũi nhọn ; đội ngũ vừa 
đủ bảo đảm nhiệm vụ trước mắt vừa có nguồn 
dự trữ lâu dài. Cái cần nhất vẫn là năng lực 
chuyên môn và tay nghề vững. Công việc này 
phải có thời gian và một quy trình đào tạo, bồi 
dưỡng thật kiên trì và nghiêm ngặt. "Phương án 
xây dựng cơ bản, nâng Cao trang thiết bị phải đi 
liền với phương án củng cố và đào tạo đội ngũ. 
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Giờ đây, nhìn lại mấy chục năm đã qua, bài. 


học củng cố và xây dựng đội ngũ vẫn là bài học 
quý giá nhất trong quá trình vươn lên của Viện 
quân y ?. 

Điều đầu tiên là lãnh đạo phải tập trung 
tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho mọi 
cán bộ nhân viên bệnh viện, xác định rõ nhiệm 
vụ trung tâm, phương hướng cơ bản xây dựng 
bệnh viện. Trên cơ sở đó môi người thấy được 
vai trò, chức năng của bản thân trong toàn bộ 
guỗng máy, tự đặt kế hoạch cho mình vươn lên 
tu dưỡng, học tập, phát triển tài năng. 

Bệnh viện chủ động tạo nguồn cán bộ theo 
ba hướng cơ bản : 1) Ưu tiên sử dụng hết lực 
lượng hiện có, nhất là các đồng chí đã được tôi 
luyện, thử thách trong thực tế, đào tạo bôi dưỡng 
họ để đáp ứng kịp nhiệm vụ trước mắt ; chú ý sử 
dụng mặt mạnh của từng cán bộ, tạo điều kiện 
để họ phát triển hết khả năng của mình. 2) Đề 
xuất với cấp trên bổ sung thêm cán bộ đã được 
qua đào tạo chính quy ; 3) Sẵn sàng tiếp nhận 
những cán bộ có nguyện vọng chuyên vùng, có 
năng lực đáp ứng tốt yêu câu của Viện. 

Công tác đào tạo cân bộ được tiến hành theo 
hai phương châm (khoa học và thực tiễn), hai 
hình thức (bổ túc và chính quy). Đặc biệt, Viện 
đã đề ra ba biện pháp, ba bước đi để xây dựng 
đội ngũ cán bộ. 

Bước ¡ : Tập huấn nâng cao, hội thao, hội 
thảo, tông kết rút kinh nghiệm để bồi đắp. năng 
lực, đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ (học để làm, 
làm để học, cần gì học nấy, thiết thực và hiệu 
quả). 

Bước 2 : Bồ túc ngắn hạn, học phần, học 
chuyên khoa sơ bộ, học chuyên đề, học từng 
phân kỹ thuật. 

Bước 3: Nâng cao, đào tạo cơ bản, chính 
quy tại các cơ sở khoa học (học viện, nhà 
trường) VỚI nội dung toàn diện. Bước này, cán 
bộ tiếp cận với đề tài khoa học, trực tiếp tham 
gia các công. trình nghiên cứu cấp bộ, cấp quốc 
gia (nhiều đồng chí đã làm khóa luận chuyên 
khoa hoặc luận án phó tiến sĩ). 

Kinh phí học tập được huy động từ ba 
nguôn : ngân sách nhà nước, quỹ của Viện và 
một phân đóng góp của bản thân cán bộ. Phương 
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thức này tạo thế chân kiềng vững chắc thúc đẩy 
sự tự giác của mỗi cá nhân, đồng thời thể hiện sự 
quan tâm chăm sóc của cấp trên và của Viện. 

Trong học tập, nghiên cứu phong trào diễn 
ra vừa thầm lặng, vừa sôi động đáp ú ứng yêu cầu 
mới của nhiệm vụ và đã đem lại kết quả đáng 
khích lệ. Thấm thoắt mới 5 năm, công tác đào 
tạo, bôi dưỡng cán bộ của Viện đã dần dần đi 
vào nền , nệp và ngày càng phát triển : 73% 
(trong tổng số 120 người) gồm bác sĩ, kỹ sư, 
dược sĩ đã có trình độ chuyên khoa từ sơ bộ, 
chuyên khoa sau đại học và trên đại học. Hiện 
tại đang có thêm 4 bác sĩ học cao học ; 15 bác sĩ 
học chuyên khoa cấp 1 ; Š bác sĩ làm luận án ì phó 
tiến sĩ ; 3 bác sĩ chuẩn bị bổ túc chuyên khoa cấp 2 ; 
2 bác sĩ học đại học ngoại ngữ ; 2 sĩ quan học đại 
học tài chính và pháp lý (hệ tại chức)... 

Một loạt chuyên khoa như : tai mũi họng, 
răng, mặt, gây mê hồi sức, tâm thần kinh, được 
có 100% cán bộ đã phổ cập chuyên khoa cấp 1. 

Theo kế hoạch, hết năm 1996, trên 90% bác 
sĩ điều trị của Viện có trình độ chuyên khoa cấp l ; 
bổ sung 6 phó tiến sĩ, 5 thạc sĩ, 8 bác sĩ chuyên 
khoa cấp 2. 

Tất cả y sĩ hành chính, y tá trưởng các khoa 
đều được đào tạo lại thành các điều dưỡng 
trưởng của bệnh viện, điều dưỡng trưởng các 
khoa theo chương trình SIDA Thụy điển. 

Do thực hiện tốt các khâu đào tạo cần bộ, 
xây dựng cơ bản, phát triển kỹ thuật, qua 5 năm . 
phấn đấu Viện quân y 7 đã đây nhanh nhịp độ 
hoạt động chuyên môn, tăng cường độ và nâng 
cao một bước chất lượng điều trị. Viện đã khám 
158 714 bệnh nhân (gấp 1,7 lần thời kỳ 1985 - 
1989) ; nhận và điều trị 45 279 ca (gấp 1,2 lần 
thời kỳ 1985 - 1989), cấp cứu 7 907 ca, phẫu 
thuật 31 031 trường hợp, trong đó có 4 469 ca 
mổ lớn. 

Bệnh viện liên tục đạt tỷ lệ sử dụng giường 
bệnh trên 110%. 

Viện quân y 7 luôn làm tốt chức năng công 
tác tuyến : đều đặn hằng năm tổ công tác đã tới 
các đơn vị và địa phương vùng xa, vùng sâu, 
biên giới, hải đảo khám và chữa bệnh chuyên 
khoa cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ; duy trì 
hoạt động của tổ quân y (40 bác sĩ) thay phiên 


nhau trực các đảo Đông bắc, Trường sa, kết hợp 
tốt công tác tuyến với chương trình y tế quốc gia 
số 12. 

Một mảng lớn không thể bỏ qua là Viện 
đảm nhiệm làm dịch vụ y tế cho nhân dân trong 
vùng, thu một phần viện phí. Nguyên tắc của 
Viện là làm dịch vụ cho dân nhưng không ảnh 
hưởng đến công tác trung tâm, phục vụ cán bộ 
chiến sĩ và các đối tượng chính sách. - Trong cơ 
chế thị trường, Viện quân y 7 quyết tâm giữ 
chọn chữ “tí in” và chữ “tâm”, nâng cao đạo đức 
nghề nghiệp. "Mọi người xác định việc chữa bệnh 
đòi hỏi tính tập thể cao. Ở đây không, có đặc 
quyền, đặc lợi. Toàn bộ nguồn thu của Viện 
được tập trung về một mối. Hội đồng quân nhân 
thông qua phương án phân phối, chỉ tiêu, Giám 
đốc bệnh viện còn là người chịu trách nhiệm 
quyết định cả việc thu chỉ một cách dân chủ, 
công khai và nghiêm túc. 

Những năm qua, do làm tốt khâu này nên 
bệnh viện đã giữ vững mối đoàn kết bảo đảm 
chế độ bệnh viện, không xảy ra sự cố đáng tiếc 
trong điều trị. Viện giữ đúng phương châm xử lý: 
người bệnh chỉ nộp tiền một cửa ; nghiêm câm 
việc mách bảo, gây sức ệp mua bán thuốc trong 
khoa lâm sàng ; bệnh hiểm nghèo cấp cứu ngay 
không đòi thanh toán... Phương châm đó đã tạo 
ra nền nếp quản ý. và góp phân nâng cao y đức 
của người thầy thuốc đối với nhân dân. 

Dịch vụ y tế đã tạo khả năng chỉ trả trên 
nhiều lĩnh vực, nhiều mặt hoạt động của Viện : 
Bốn năm làm dịch vụ, bệnh viện đã chỉ thêm 
332 triệu đồng mua thuốc, mua phim X quang 
phục vụ nhiều đối tượng chính sách ; trợ thêm 
77 triệu đồng để sửa chữa doanh trại ; 21 triệu 
đồng cho huấn luyện chuyên môn ; IÏÌ triệu 
đồng ủ ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt thiên tai ; cấp 
sổ tình nghĩa khám bệnh không mất tiền cho 23 
chiến sĩ tù Côn đảo trở về, cho 20 thương binh 
và thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt. 

Hằng năm, Viện đã chữa bệnh miễn phí cho 
hàng chục trường hợp không có khả năng thanh 
toán. 

Dịch vụ y tế nâng cao tay nghề rõ rệt cho 
đội ngũ cán bộ của Viện. Chỉnh việc chữa chạy 
cho bệnh nhân bên ngoài với đủ mọi lứa tuổi, 


Thực tiễn - Ninh nghiệm 


mọi thành phân, mọi giới, bệnh tật đa dạng, 
nhiều cấp độ đã giúp thêm cho Viện ngày càng 
phát triển kỹ thuật điều trị mới như chữa u xơ 
tiền liệt tuyến, u xơ tử cung, chửa ngoài tử cung, 
u xơ vòm họng, phẫu thuật nụ cười v.v.. 

Điều quan trọng hơn, dịch vụ y tế đã thất 
chặt thêm tình quân dân. Uy tín và ảnh hưởng 
của bệnh viện được nhân dân ghi nhận và sự 
đóng góp đó đá được bù đắp xứng đáng. Năm 
1993, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải hưng nhất trí 
cao, chấp thuận đề nghị của Bộ quốc phòng cho 
Viện quân y 7 được chuyên đôi mục đích sử 
dụng 235 suất đất cho cán bộ nhân viên làm nhà 
ở. Đến nay 4 khu nhà tập thể lụp xụp, chật chội 
trước đây đã thành những dãy nhà khang trang, 
cải thiện một cách đáng kể đời sống các gia đình 
cán bộ và nhân viên của Viện, đồng thời góp 
thêm vẻ đẹp cho gương mặt thị xã Hải dương. 

Mười năm đổi mới đất nước cũng là 10 năm 
vật lộn để trưởng thành của Viện quân y 7. Bài 
học thiết thân và sâu sắc nhất đối với Viện là đã 
khéo kết hợp nhiều mục tiêu : Tăng cường đầu 
tư cho xây dựng cơ bản ; thay thế, cải tiến, nâng 
cao từng bước các phương tiện kỹ thuật hiện đại. 
Bệnh viện đã bố trí đủ nhà điều trị các khoa 
ngoại chắn thương, ngoại chung, nội tiêu hóa, 
nội tim mạch, nội cân bộ, nội y học dân tộc, y 
học phục hồi. Giường bệnh các khoa đã được 
nâng cấp một bước. Trang bị kỹ thuật và y cụ 
được tăng Cường đáng kể : máy siêu âm, máy nội 
soi Xợi mêm, các máy xét nghiệm sinh hóa, khí 
mu, xét nghiệm yếu tố đông máu nửa tự động 
và tự động ; máy hô hấp nhân tạo, máy theo dõi 
nhịp tim, máy. điện tim 3 cầu ; một trung tâm 
huyết học truyền máu có khả năng đáp ú ứng các 
yêu cầu về máu và thành phân của máu cho cả 
vùng. Song mục tiêu cơ bản nhất, đạt hiệu quả 
cao nhất vẫn là quá trình tập trung đầu tư cho 
con người, không ngừng bôi dưỡng đào tạo đội 
ngũ cán bộ (kể cả cán bộ lãnh đạo), duy trì và 
phát triển công tác nghiên cứu trên nhiều lĩnh 
vực, từ nhiều cấp độ nhằm mục đích nâng cao 


chất lượng điều trị, giữ chọn chữ “tín” và chữ 
“tâm” trong sáng với người bệnh. 
(Xem tiếp trang 13) 
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GIÁO DỤC VIỆT NAM - 
NHỮNG CÁCH BIỆT CHƯA ĐỀ LẬP ĐÂY 


RONG những thành tựu to lớn của đất 
nước sau 10 năm đổi mới có sự đóng góp 


không nhỏ của giáo dục trên mọi lĩnh 
vực. Ngày nay, khi giáo dục đã được xác định là 
“quốc sách hàng đầu”, là “chìa khóa mở cửa tiến 
vào tương lai” thì mỗi bước đi, mỗi thành bại của 
giáo dục có ảnh hưởng vừa trực tiếp, vừa sâu xa 
đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Đồng thời, sự phát triển của giáo dục cũng gắn 
liền với những đổi mới kinh tế - xã hội, chịu sự 
chi phối của những đôi mới đó. 

Mười năm qua, cùng với những đối thay lớn 
lao đang diễn ra trong xã hội, công cuộc đổi mới 
và phát triển giáo dục cũng đã thu được những 
thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, quá trình _ phát 
triên giáo dục cũng đang bộc lộ những vẫn đề 
nan giải, cân có sự quan tâm giải quyết từ cấp vĩ 
mô. Nổi bật trong số những vấn đề đó là sự cách 
biệt, hay nói cách khác là sự phân hóa, tạo nên 
những bất bình đẳng sâu sắc trong giáo dục. 

1 - Sự cách biệt theo vùng lãnh thổ 

Những thành tựu rất đáng ghi nhận của giáo 
dục tiếc thay lại không thể chia đều cho mọi 
người dân ở các địa bàn cư trú khác nhau. Theo 
số liệu của Tổng cục thống kê trong cuộc điều tra 
nhân khẩu học giữa kỳ 1994, khi so sánh 7 vùng 
địa lý gồm miền núi trung du Bắc bộ (MNTD), 
đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), khu Bốn cũ, 
duyên hải miền Trung, Tây nguyên, Đông Nam 
bộ và đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL), thì 
các khu vực : MNTD Bắc bộ, Tây nguyên và 
ĐBSCL luôn đứng ở vị trí “đội sổ” về các chỉ 
tiêu giáo dục. Trong khi đó, ĐBSH với thủ đô Hà 
nội là trung tâm luôn đứng ở vị trí đầu bảng. Xin 
xem biểu Ì : 
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VÕ ĐĂNG THIÊN 


Biểu 1 : Tỷ lệ trẻ em 10 - 14 tuổi đang 
đi học và chưa bao giờ đi học, 
chia theo vùng cư trú. 


Vũng Đang đi học (%) | Chưa bao giờ 
đi học (% 


MNTD Bắc bộ 
ĐB sông Hồng 
Khu Bốn cũ 
DH miền Trung 


Ở một số chỉ tiêu khác như tỷ lệ đã tốt 
nghiệp tiểu học ở độ tuổi từ 15 - 24, tỷ lệ tốt 
nghiệp trung học cơ sở (THCS) tuổi từ 16 - 24 và 
tỷ lệ đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 
tuổi từ 19 - 23, ta cũng thấy sự chênh lệch giữa 
các vùng ; trong đó, MNTD Bắc bộ, Tây nguyên 
và ĐBSCL tiếp tục đứng ở những vị trí thấp nhất. 
Ở ĐBSCL hiện có hơn nửa triệu người mù chữ 
trong độ tuổi từ 15 - 35, chiếm 1/3 tổng số người 
mù chữ trong cả nước. 

Từ một góc nhìn khác, phân tích hai địa bàn 
cư trú : nông thôn và thành thị, ta thấy những 
cách biệt về giáo dục đang ngày càng trở nên sâu 
sắc. 


Biểu 2 : Các chỉ tiêu chọn lọc vê giáo dục của 


trẻ em chia theo nơi cư trú. 


% đang đ học x*ó | xút 
(chia theo độ tuổi) bom nghiệp |nghiệp 
tiểu học | THCS t1 


mau nan. 
Thànhthị | g | 4 | s§ | 9_ 
Nwubm[ R-[ 2L 2— 


Sự cách biệt về giáo dục giữa nông thôn và 
thành thị hiện rõ qua biểu trên. Một điều đáng 
nói là sự cách biệt đó tăng lên theo cấp học. Nếu 
tỷ lệ trẻ em thành thị tốt nghiệp tiêu học chỉ cao 
hơn 20%.so với tỷ lệ tương ứng của trẻ em nông 
thôn, thì tỷ lệ trẻ em thành thị đã tốt nghiệp 
THPT cao gấp hơn 3 lân so với tỷ lệ trẻ em nông 
thôn tốt nghiệp cùng cấp. Cũng như vậy, nếu tỷ 
lệ trẻ em 10 - 14 tuổi ở thành thị chưa bao giờ 
đến trường ở tất cả các khu vực đều không VƯỢt 
quá con số vài phần trăm thì tỷ lệ này ở nông 
thôn MNTD Bắc bộ là 14,2% ; Tây nguyên : 
20,1% ; ĐBSCL : 6,4%. Theo một số tài liệu 
khác của Ban khoa giáo trung ương và Ủy ban 
quốc gia chống mù chữ thì ở ĐBSCL năm học 
1994 - 1995 có đến trên 450 nghìn trẻ em trong 
độ tuổi 6 - 14 thất học (chiếm hơn 20% tổng số 
trẻ em trong độ tuổi) Có một số tỉnh, tỷ lệ trên 
còn cao đến mức “cấp báo” như An giang 43% 
(129 000 em), Kiên giang 29% (75 700 em). Ơ 
một vài chỉ tiêu khác như độ tuổi đến trường, tỷ 
lệ lưu ban, bỏ học, các số liệu điều tra ở nông 
thôn đều cao gấp nhiều lần so với thành thị. 
Chẳng hạn, lấy huyện Hồng ngự (tỉnh Đồng 
tháp) làm ví dụ : trong số 5 281 trẻ em sinh năm 
1981, đến năm 1995 (14 tuổi) mới chỉ có 1 412 
em tốt nghiệp tiểu học (chiếm 26,73%). 

Những bất bình đẳng về giáo dục trên đây 
không đơn giản chỉ là những cách biệt về địa lý, 
mà ẩn chứa đằng sau chúng là những vấn đề kinh 
tế - xã hội phức tạp. 

2 - Những cách biệt về kinh tế - xã hội 
(KT -XH) 

Sự khác biệt đáng kể về trình độ học vấn 
giữa các nhóm dân số có những đặc điểm KT - 
XH khác nhau là tình trạng phổ biến ở hầu khắp 
các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên tùy tỉnh 
hình của mỗi nước mà sự khác biệt đó có trở 
thành hố sâu ngăn cách hay không. Ở Việt nam, 

cùng với việc áp dụng một nền kinh tế thị trường 
là những đối thay, phân hóa sâu sắc trong xã hội, 
trong đó có giáo dục. 

Một trong những nhân tố KT - XH có tác 
động sâu sắc đến giáo dục là thu nhập của các hộ 


Điểu de 


gia đình. Sự chênh lệch giàu nghèo kéo theo sự 
chênh lệch vệ giáo dục. Nếu phân chia chỉ số 
giàu nghèo dựa trên tài sản hiện có và thu nhập 
của các hộ gia đình từ 0 đến 12 (nghèo nhất đến 
giàu nhất) ta có các chỉ số tương ứng về giáo dục 
như sau : 


Biểu 3 : Các chỉ tiêu chọn lọc về giáo dục trẻ 
em chia theo mức độ giàu có của hộ gia đình. 


Chỉ số % đang Ø học *úót | sót | sút 
(chia theo độ tuổi) nghiệp | nghiệp |nghiệp 
tiểu học | THCS | THPT 


giàu 
CO CÁCH L2 BI | Gà ớt 


nhòo 


Có thể thấy rằng, các chỉ số giàu nghèo của 
hộ gia đình liên quan trực tiếp đến sự khác biệt 
về tất cả các chỉ tiêu giáo dục trẻ em, và cấp giáo 
dục càng cao thì sự khác biệt này càng lớn. Nếu 
tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học đối với những trẻ em 
thuộc các hộ gia đình có chỉ số cao nhất (9 - 12) 
chỉ cao gấp 2 lần so với trẻ em thuộc hộ gia đình 
có chỉ số thấp nhất (0 - 2), thì ở THPT, sự chênh 
lệch này là 19 lần (58% so với 3%). Như vậy 
hiện tượng trẻ em bỏ học sớm chủ yếu chỉ xảy ra 
Ở các gia đình nghèo khó và chỉ có các gia đình 
hạng trung lưu trở lên (chỉ số giàu nghèo trên 6) 
thì mới có điều kiện cho con em học lên đến cao 
đẳng, đại học. 

Một nhân tổ xã hội khác cũng tác động 
không nhỏ đến các chỉ tiêu học tập của trẻ em là 
nghề nghiệp và học vấn của bố mẹ. Dễ nhận 
thấy, trẻ em sinh ra trong các gia đình có bố mẹ 
là cán bộ viên chức nhà nước, học vấn cao sẽ có 
các chỉ tiêu giáo dục cao nhất, còn các chỉ tiêu 
thấp nhất thuộc về con em các gia đình nông dân 
có bố mẹ làm nghề nông. Chẳng hạn, nếu tỷ lệ 
học sinh đang đi học tuổi từ 20 đến 24 có mẹ là 
viên chức là 26%, thì tỷ lệ tương ứng của đối 
tượng có mẹ làm nghề nông là 1%. Ở đối tượng 
đã tốt nghiệp THPT tuổi từ 19 đến 24 tương quan 
so sánh hai nhóm nêu trên là 74% trên 13%. 
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Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng quan tâm 
đến một nhân tố có khả năng chi phối các chỉ tiêu 
học tập của trẻ em là quy mô hộ gia đình. Các kết 
quả điều tra cũng khẳng định một quan điểm lâu 
nay vẫn được tuyên truyền trong các chương 
trình dân số và kế hoạch hóa gia đình : trẻ em 
trong các gia đình ít con có điều kiện thuận lợi 
để học cao hơn các gia đình đông con. 


3 - Có hay không, bất công trong giáo dục ? 

Câu hỏi này hiện đang nổi lên nhức nhối, 
không chỉ trong giáo dục mà trong mọi sinh hoạt 
xã hội. Sử dụng cơ chế thị trường trong phát triển 
KT - XH, bên cạnh những mặt tích cực cơ bản 
của nó, ta cần thấy rõ những mặt trái khó tránh 
khỏi : đó là sự cách biệt về thu nhập giữa các 
nhóm dân cư (phân hóa giàu nghèo), là tình trạng 
phát triển không đều giữa các vùng, miền trong 
cả nước. Tuy nhiên, không phải mọi sự cách biệt 
đều là bất công xã hội. 

Ngày nay, khi nền kinh tế vận hành theo cơ 
chế thị trường, vai trò, vị trí của giáo dục cũng 
đang được quan niệm đây đủ hơn thì cũng cần có 
cách nhìn, cách hiểu mới đối với giáo dục cũng 
như công bằng xã hội trong giáo dục. Nếu trước 
đây, giáo dục có khi được quan niệm như một thứ 
phúc lợi xã hội và nhà nước có trách nhiệm bao 
cấp hoàn toàn từ bậc thấp đến bậc cao nhất để 
bảo đảm một sự bình đẳng tương đối thì trong cơ 
chế mới, giáo dục bộc lộ ba thuộc tính. Thứ nhất, 
giáo dục là một trong những nhu câu cơ bản của 
con người (ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, chữa 
bệnh...). Nó như một yếu tố gắn liền với quyền 
con người mà cả nhà nước và toàn xã hội đều có 
trách nhiệm bảo đảm. Thứ hai, giáo dục là một 
nhân tố quan trọng góp phần trực tiếp, phát triển 
KT - XH, vì vậy nhà nước phải quan tâm đầu tư 
mang tính cơ bản và chiến lược, coi đó là đầu tư 
phát triển như đầu tư cho các cơ sở hạ tầng khác : 
năng lượng, giao thông, thông tin. Thứ ba, trong 
cơ chế thị trường, dù muốn hay không, giáo dục 
cũng có mối quan hệ hai chiều như mối quan hệ 
dịch vụ trong xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu đào 
tạo nhân lực. Đây là một thứ dịch vụ đặc biệt mà 
“người bán” là các cơ sở đào tạo, “người mua” là 
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người học và “hàng hóa” là kiến thức, tri thức, kỹ 
năng, tay nghề. Thuộc tính này gắn việc đi học 
với trách nhiệm của người học, gia đình và các 
cơ sở sử dụng lao động đã qua đào tạo. 

Ba thuộc tính nêu trên cùng tôn tại khách 
quan trong một hệ thống giáo dục, đòi hỏi phải 
có cách đối xử phù hợp nhằm khai thác những 
mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của chúng. 
Tùy vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể và trình độ phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước mà có những 
chính sách thích hợp. Ở đây, công bằng giáo dục 
có thể hiểu gồm hai khía cạnh : thứ nhất : mọi 
người dân đều có quyền được tiếp cận hệ thống 
giáo dục cơ sở ; thứ hai : nhà nước có trách 
nhiệm bảo đảm cho tất cả những học sinh có 
năng lực, hoặc đã bộc lộ năng khiếu, tài năng 
phải được tiếp tục đào tạo lên cao mà không phải 
bỏ dở giữa chừng vì hoàn cảnh kinh tế. 

Ở nước ta những năm qua, song song với 
việc xóa bỏ chế độ bao cấp hoàn toàn cho giáo 
dục, nhà nước đã kịp thời ban hành Luật phổ cập 
giáo dục tiêu học, quy định một nền giáo ( dục phô 
cập bắt buộc và miễn phí, đồng thời đây mạnh 
công tác xóa và chống mù chữ nhằm bảo đảm 
quyền lợi học tập tối thiểu cho toàn thể nhân dân. 
Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng tiến hành 
những đổi mới nhằm xã hội hóa, dân chủ hóa 
giáo dục, đa dạng hóa, mềm hóa các loại hình 
trường lớp và nội dung, chương trình đào tạo 
nhằm tạo cơ hội học tập cho mọi tầng lớp nhân 
dân. Như vậy, bằng luật pháp và chính sách, nhà 
nước đã bảo đảm ở mức độ tối thiểu sự bình đẳng 
và công bằng, đồng thời cũng chấp nhận ở một 
mức độ nhất định sự cách biệt trong giáo dục, 
cũng như đã chấp nhận sự phân hóa về mức sống 
và thu nhập trong xã hội. 

Tuy nhiên giữa luật pháp, chính sách và 

mong muốn với thực tế đang diễn ra khoảng cách 
khá lớn. Những phân hóa trong giáo dục đã vượt 
ra khỏi quy định của luật pháp và mong muốn 
của chúng ta. Tình trạng “kẻ ăn không hết, người 
lần không ra” không chỉ diễn ta ở mức sống 
ngoài xã hội mà cả mức hướng thụ trong giáo 
dục. Trong khi theo điều tra của Chương trình 
quốc gia xóa đói giảm nghèo, cả nước hiện có 


gần 6 triệu trẻ em, thanh thiếu niên con em các 
gia đình nghèo đói trong độ tuổi đến trường (6 - 
24 tuổi), đại bộ phận là ở nông thôn, cơm không 
đủ ăn, áo không đủ mặc, không được đi học, phải 
bỏ học sớm (dù học phí các bậc phô thông 
chỉ 5 - 10 nghìn đồng/tháng), hoặc đang phải 
học tập trong những điều kiện cực kỳ khó khăn, 
thì không ít gia đình ở thành thị lại có thể gửi 
con em sang du học tự túc tại các trường đại 
học danh tiếng ở các nước phát triển với chi phí 
lên đến 10 000 USD/năm. 

Tất nhiên, sự cách biệt giàu nghèo không chi 
diễn ra giữa thành thị và nông thôn mà ngay 
trong môi khu VỰC, SỰ cách biệt này cũng không 
kém phần sâu sắc. Ở thành thị cũng có một bộ 
phận dân nghèo, cũng có trẻ em thất học, bỏ 
học... Nhưng nhìn một cách tổng quát, qua kết 
quả điều tra, có thể thấy rằng dù dưới góc độ nào 
và theo tiêu chí nào thì các chỉ tiêu thấp nhất về 
giáo dục cùng đều tụ về một điểm : nông thôn và 
nông dân. Và chịu thua thiệt nhiều nhất là người 
nông dân sống ở các vùng sâu và vùng xa, miên 
núi, biên giới, hải đảo, những khu vực mà theo 
các điều tra xã hội học cho thấy có số hộ gia đình 
nghèo đói cao nhất : miền núi phía Bắc, khu Bốn 
cũ, Tây nguyên và ĐBSCL. Khó khăn ở đây đan 
chéo nhau, do nhiều nguyên nhân chưa dễ khắc 
phục. Ngay cả khi người dân có đủ khả năng 
kinh tế hoặc cố chắt bóp, dành dụm để cho con 
em đến trường (nhất là ở các vùng có truyền 
thống hiếu học) thì con em họ cũng khó có được 
cơ hội học tập tốt vì tình trạng thiếu giáo viên và 
giáo viên trình độ thấp vẫn đang diễn ra tràn lan 
(theo số liệu mới nhất, năm học 1996 - 1997 cả 
nước thiếu khoảng 120 000 giáo viên, chủ yếu là 
giáo viên tiểu học và THCS, tập trung ( Ở các địa 
bàn có chỉ tiêu giáo dục thấp nhất) ; vẫn tôn tại 
hiện tượng thiếu trường lớp (phải học 3 - 4 ca) 
hoặc trường lớp rách nát, tạm bợ (30% số phòng 
học ở ĐBSCL là cây lá tạm bợ) và những khó 
khăn khác về địa hình, giao thông... Điều đó dẫn 
tới một vòng luấn quân : nghèo đói - thất học, dốt 
nát - nghèo đói. Từ những điều vừa nêu, có thể lý 
giải tại sao năm học 1994 - 1995 chỉ có 20% sinh 
viên các trường đại học và cao đăng xuất thân từ 
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nông thôn ; và theo phát biểu của giáo sư, tiến sĩ 
Trần Phước Đường, hiệu trưởng Trường đại học 
Cần thơ trong cuộc gặp giữa Tổng bí thư Đỗ 
Mười và hiệu trưởng các trường đại học ở phía 
Nam vừa qua, thì 60% sinh viên của đại học Cần 
thơ xuất thân từ gia đình giàu có * Càng đáng lo 
hơn là tuyệt đại đa số sinh viên trong cái tỷ lệ 
20% ít ổi nêu trên sau khi tốt nghiệp đại học lại 
không quay trở về nông thôn mà tìm mọi cách có 
được một chỗ đứng ở thành thị. Điều đó đã làm 
cho “cái vòng” luấn quần về giáo. dục ở nông 
thôn ngày càng rối thêm. Cũng cần nói thêm 
rằng, tình trạng quá ít con em nông dân trong các 
trường đại học, cao đẳng ngoài lý do kinh tế còn 
là sự hãng hụt kiến thức ngay từ những cấp học 
phổ thông đầu tiên do cơ hội và điều kiện học tập 
quá kém cỏi khiến cho các em dù có cố theo học 
đến cùng thì càng lên cao càng đuối. Đến khi thi 
vào đại học, cao đẳng, họ không thể cạnh tranh 
được với học sinh thành thị dù các trường đều có 
điểm ưu tiên theo khu vực. Những ưu tiên nhỏ 
nhoi đó oái oăm thay, không những không xóa đi 
được mà còn làm nổi rõ hơn sự cách biệt quá lớn 
giữa hai khu vực. 

Như vậy đã xuất hiện cái mà có nhà nghiên 
cứu đã gọi là các “lộ trình học vấn” dành riêng 
cho đối tượng con em các gia đình khá giả và con 
em dân nghèo mà sự cách biệt của chúng đã được 
xác định ngay từ bậc học đầu tiên và càng lên cao 
thì càng rẽ về hai hướng khác nhau. Đó chính là 
một bất công điển hình trong giáo dục hiện nay. 
Nông dân là lực lượng đóng góp không nhỏ cho 
thắng lợi của cách mạng, ngày nay lại chiếm đại 
đa sô trong lực lượng lao động, nhưng hơn 90% 
trong số con em họ đang phải chấp nhận rời ghế 
phổ thông để bước vào đời mà không có lấy một 
nghề để kiếm sống, chưa nói đến chuyện “vinh 
thân”. Một điều nữa không thể bỏ qua là chính 
những khu vực mà tỷ lệ trẻ em thất học, mù chữ, 
bỏ học nhiều nhất lại là nơi mà người dân đã từng 
có những hy sinh, đóng góp lớn lao cho sự 
nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc và, 
hiện vẫn là những địa bàn chiến lược xung yếu 

* Dẫn theo báo Tuôi trẻ TP. Hỗ Chí 
số 112 - 1996 
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trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Vậy thì có công bằng không khi con em họ 
không có được những điều kiện tối thiểu để vào 
đời ? Thực trạng này là hoàn toàn trái với bản 
chất của nền giáo dục chúng ta, trái với cả đạo lý 
“uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. 

Trước thực trạng nêu trên, sẽ là cứng nhắc 
và không thực tẾ, nếu yêu cầu nhà nước trở lại 
chính sách bao cấp hoàn toàn cho giáo dục. Giả 
sử nhà nước có đủ điều kiện để thực hiện được 
yêu cầu trên thì cách làm như trước đây cũng 
không còn phù hợp với cơ chế và hoàn cảnh mới. 
Hiện nay cũng chưa có một công trình điều tra 
nghiên cứu nào cho phép kết luận những đôi mới 
KT - XH và giáo dục vừa qua chỉ có tác động 
tiêu cực đến giáo dục như một số người vẫn 
khẳng định. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng 
những bất công và cách biệt trong giáo dục hiện 
nay bắt nguồn từ chính sách xóa bao cấp cho 
giáo dục cùng những phân hóa trong xã hội. 
Những cách biệt này lại chưa có hy vọng giảm 
bớt trong thời gian tới, nếu không muốn nói là sẽ 
còn tăng lên, nếu cứ để chúng phát triển tự nhiên. 
Bởi vậy cần có ngay những điêu chỉnh mạnh mẽ 
từ cấp vĩ mô trong chiến lược phát triển giáo dục. 

Đẩy mạnh “xóa đói giảm nghèo”, phát triển 
các công trình cơ sở hạ tầng gắn với công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông thôn, nâng cao thu nhập 
của người dân nhằm san lấp dần hồ sâu cách biệt 
về KT - XH giữa nông thôn và thành thị là những 
giải pháp cơ bản để giảm dần những cách biệt về 
giáo dục. Bên cạnh đó, một điểm hết sức quan 
trọng và cấp bách đối với chương trình và kế 
hoạch phát triển giáo dục là cần phải tập trung 
đầu tư một cách thích đáng vào các khu vực nông 
thôn để bảo đảm cho trẻ em ở đây không phải 
chịu những điều kiện và cơ hội học tập quá thua 
thiệt so với thành thị, một yêu cầu cơ bản cho 
việc thực hiện mục tiêu phát triên đồng đều trong 
giáo dục. 

Việc điều chỉnh cơ cấu giáo dục nhằm thay 
đổi sự mất cân đối theo kiểu hình tháp ngược 
trong hệ thống giáo dục đại học và chuyên 
nghiệp hiện nay (tỷ lệ sinh viên đại học cao đẳng 
cao hơn so với tỷ lệ học sinh trung học chuyên 
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nghiệp và dạy nghề) theo hướng mở rộng hệ 
thống dạy nghề và trung học chuyên nghiệp khắp 
các vùng miền để bảo đảm thu hút phần lớn học 
sinh phổ thông sau khi tốt nghiệp các cấp học 
không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc đào 
tạo nguôn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa mà còn có ý nghĩa xã hội và 
nhân văn sâu sắc : giảm bớt bất công trong giáo 
dục, tạo cơ hội học nghề cho con em nông dân 
trước khi tham gia vào thị trường lao động. 

Một điều nữa cần lưu ý là tình trạng trẻ em 
nông thôn thất học, hoặc bỏ học sớm một phần 
cũng bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, hoặc hiểu 
biết chưa đầy đủ của các bậc phụ huynh và cả 
cộng đồng về vai trò của giáo dục, kiểu như 
“không cần học cũng đủ ăn”, “làm ruộng không 
cần học nhiều”, “học không ra tiền” v.v.. Điều 
này có thể thấy rõ qua sự so sánh giữa khu vực 
khu Bốn cũ và các khu vực khác. Theo điều tra 
của Chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo, 
khu Bốn cũ có tỷ lệ hộ nghèo đói cao nhất nước 
(74 803 hộ, chiếm 35,22%), số xã nghèo, số 
phòng học còn thiếu cũng vào loại cao nhất, 
nhưng các chỉ tiêu giáo dục ở đây lại không phải 
là kém nhất mà ngược lại, còn cao hơn một số 
khu vực khác (chẳng hạn ĐBSCL). Tình hình 
này chỉ có thể lý giải bằng truyền thống hiểu học, 
sự giác ngộ của cư dân trong khu vực về tầm 
quan trọng và ý nghĩa của việc cho con em đến 
trường. Bởi vậy, việc đây mạnh công tác thông 
tin, tuyên truyền nhằm làm chuyền biến và thay 
đôi nhận thức nêu trên cũng là một biện pháp 
không kém phần quan trọng để cải thiện tình 
hình giáo dục ở nông thôn *. Q 


* Các số liệu trong bài được lấy từ các nguồn : 

- Tổng CỤC thống kê (Giáo dục tại Việt nam, xu hướng 
phát triển và những sự khác biệt, Nxb Thống kê, Hà nội, 
5 - 1996) 

- Ban khoa giáo Trung ương, Bộ giáo dục và đào tạo, 
Ủy ban quốc gia chống mù chữ và phổ cập tiểu học 

- Bộ lao động - thương binh và xã hội, Chương trình 
quốc gia xóa đói giảm nghèo 


ÙUI Thư si Bộ biên tập 


Đào tạo và bôi dưỡng cần bộ 


phực vụ sự phát triển 
kinh tế - xã hội ở miễn núi 


TÊN núi nước ta 
chiếm một diện tích 
lớn, căn Cứ địa của hai 


cuộc kháng chiến giải phóng 
dân tộc, lại là nơi địa hình hiểm 
trở, khó khăn cho phát triển 
kinh tẾ - xã hội. 

Vì vậy, miền núi đang là 
khu vực phát triển thấp về mọi 
mặt SO với các vùng khác trong 
cả nước. Miền núi là nơi dân sô 
ít, số người mù chữ chiếm tỉ lệ 
cao (kê cả sô bị tái mù chữ). 
Điều đồ gây khó khăn cho việc 
phổ biến và thực hiện các chủ 
trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước, đưa các kiến thức 
khoa học - kỹ thuật cần thiết 
phục vụ cho cuộc sống và sản 
xuất. - Đội ngũ cân bộ miền núi 
cả về số lượng và chất lượng 
đều chưa đấp ứng được yêu 
cầu. Có một sô sau khi được 
đào tạo, đã ở lại các thành thị 
và các trung tâm khoa học - kỹ 
thuật, không trở về công tác ở 
các bản làng. 

Trong Sự chuyển mình của 
đất nước đi vào công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, xây dựng Tổ 
quốc giầu mạnh thì yếu tố con 
người trở nên đặc biệt quan 
trọng. Việc chăm lo đào tạo 
những con người ở miền núi 
nói chung và cán bộ người dân 
tộc nói riêng là một công việc 


trọng yếu, nhưng gặp không ít 


VI THÁI LANG ° 


khó khăn, đòi hỏi sự quan tâm 
sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự 
tương trợ của các tỉnh có điều 
kiện thuận lợi hơn, và SỰ: nỗ lực 


của bản thân các tỉnh miền núi. - - - ; 
Hệ thống các trường. dận: 


tộc nội trú vôn đã có và phát 
huy tác dụng tốt từ trước, nay 
cân được chân chính, nâng câp 
cả về tổ chức và đào tạo. Đây là 
nơi đảo tạo cung cấp nguôn cần 
bộ cấp cơ sở cho các tỉnh miền 
núi. Đội ngũ cán bộ được đào 
tạo ở các trường nội trú có thế 
mạnh là thời gian đào tạo 
không dài, số lượng đào tạo 
lớn, trình độ phù hợp với nhận 
thức chung của đồng bào nên 
phát huy tác dụng tốt. Hình 
thức đào tạo cũng phù hợp với 
phong tục tập quán và cách suy 
nghĩ của đồng bào vốn mang 
tính cộng đồng cao, nên hiệu 
quả rõ rệt. 

Tuy nhiên từ nay trở đi, 
việc tổ chức các trường dân tộc 
nội trú cần được nâng cao về 
mọi mặt, các kiến .thức giảng 
đạy trong trường cân theo kịp 
với sự phát triên của xã hội. 
Học sinh cân được trang bị các 
kỹ năng cần thiết cho công tác 
vận động, tô chức quân chúng. 
Công tác tổ chức trong các 
trường dân tộc nội trú cũng cần 
nâng cao, nhằm mục tiêu đào 
tạo nên đội ngũ cán bộ bảo đảm 


cả về năng lực và phẩm chất, 
bắt kịp yêu cầu và nhiệm vụ 
của đât nước. 

Đối với đội ngũ cán bộ cơ 
sở được đào tạo từ các trường 
nội trú khi trở về công tác tại 
địa phương, một yêu câu quan 
trọng là phải luôn được đào tạo 
lại dưới mọi hình thức, để có 
thể nắm bắt kịp các chủ trương 
chính sách, các kiến thức mới. 
Có như vậy mới phát huy được 
hiệu quả công tác đào tạo vả 
hướng dân quân chúng của họ. 

— Cùng với việc đào tạo cán 


-bộ cơ sở ở các trường nội trú, 


chúng tôi thấy nên tô chức Các 
trường trung cấp, cao đẳng 
mang tính khu vực dành cho 
đồng bào dân tộc và miền núi. 
Đối tượng được đào tạo ở dây 
là những người đã qua các 
trường nội trú dân tộc, có khả 
năng học và lĩnh hội kiến thức 
cao hơn, sau khi ra trường sẽ 
đưa về phục vụ quê hương. 
Hình thức đào tạo này linh 
động hơn đào tạo ở các trường 
đại học của trung ương, vì nó 
phù hợp với đối tượng về thời 
gian đào tạo và khối lượng kiến 
thức. Điều đồ mang lại hiệu 
quả thiết thực và tiết kiệm ngân 
sách cho nhà nước. Vấn đề cần 
quan tâm là nâng cao trinh độ 
nghề nghiệp cho đội ngũ giáo 
viên trong các trường dân tộc 
và tăng cường cơ sở vật chất 
phục vụ cho sinh hoạt, học tập. 
Để giải quyết vấn đề này có thể 
thực hiện theo hướng nhà nước 
và nhân dân cùng làm. 
Cùng với đội ngũ cán bộ 
được đào tạo chính quy theo 
trường lớp, lực lượng các già 


* Giảng viên Trường đại học sư 
phạm Xuân hòa 
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Yhư gửi Bộ biên tập 


làng, trưởng bản, cũng cần 
được chú ý để họ phát huy tốt 
tác dụng của mình. Trước đầy 
việc kết hợp giữa cán bộ cơ SỞ 
và trưởng bản đã có kết quả 
thiết thực. Trong thời gian tới 
cân thực hiện công tác này tốt 
hơn nữa. Các già làng là những 
người có uy tín lớn, có sức 
thuyết phục cao đối với đồng 
bào trong cuộc sống và sinh 
hoạt. Cần kết hợp uy tín và sức 
thuyết phục của họ với sự 
nhanh nhạy, những kiến thức 
khoa học của các cán bộ cơ sở 
trong công tác lãnh đạo quần 
chúng. Làm tốt việc này thì các 
hoạt động ở cơ sở sẽ đạt kết 
_ quả tốt. 

Việc bế trí và đề bạt sao 
cho thích hợp về mọi mặt cũng 
là một công việc gặp không ít 
khó khăn. Nếu làm tốt việc bố 
trí, đề bạt cán bộ thì công việc 
sẽ có nhiều thuận lợi. Hướng 
sắp xếp có kết quả hơn, theo 
chúng tôi là từ đội ngũ cân bộ 
cấp dưới trưởng thành lên. Bởi 
vi họ là người quen việc, quen 
đất, quen người, cùng dân tộc. 
Đó là những lợi thế không nhỏ 
giúp cân bộ hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. 

Tuy nhiên cũng cần làm 
tốt công tác tư tướng trong đội 
ngũ cán bộ, nêu cao trách 
nhiệm đáng. viên để họ thấy TỔ 
nhiệm vụ của cá nhân trước tổ 
chức, chấp hành sự phân công. 

Việc bố trí cán bộ phù hợp 
với chuyên môn cũng là yếu tố 
làm cho công việc đạt kết quả 
tốt. Trong các ngành cần tránh 
bố trí người được đào tạo 
chuyên môn này vào làm ở 
công việc khác trái với nghề 
được đào tạo. Điều này gây ra 
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sự lãng phí vê nhân lực mà hiệu 
quả công tác lại không cao. 

Một phần không kém quan 
trọng trong công tác cân bộ là 
chính sách đãi ngộ. Với đặc thù 
của miền núi, việc đi lại khó 
khăn nên mặc dù có đầu tư của 
nhà nước về giao thông và 
thông tin liên lạc, nhưng công 
tác chỉ đạo thực tiễn của cán bộ 
miền núi vẫn còn gặp rất nhiều 
khó khăn. Do đó làm tốt việc 
hỗ trợ chế độ sẽ có tác động 
thúc đây họ hoàn thành tôt 
nhiệm vụ được giao, và cũng 
góp phần hạn chế tệ tham 
những, làm cho họ có điều kiện 
và an tâm công tác lâu dài. 

Bên cạnh việc sử dụng cán 
bộ tại địa phương, muôn nâng 
cao chất lượng và số lượng đội 
ngũ cán bộ miền núi, cần có 
chính sách thích hợp để thu hút 
cán bộ và lực lượng khoa học - 
kỹ thuật từ nơi khác đến. Đây là 
phần bô sung cán bộ quan 
trọng và nhanh chóng cho miên 
núi, đồng thời cũng _BÓp phân 
thắt chặt tình đoàn kết giữa các 
dân tộc trên đất nước Việt nam. 

Với đội ngũ cán bộ khoa 
học - kỹ thuật là con em người 
dân tộc thoát ly đi học và đã 
trưởng thành thì cần có sự quan 
tâm và động viên họ đem kiến 
thức đã được trang bị về phục 
vụ dân tộc, phục vụ quê hương. 
Vấn đề cân giải quyết ở đây là 
có các chế độ phù hợp, Các điều 
kiện làm việc để họ có thể toàn 
tâm, toàn ý phục vụ. 

Đội ngũ trí thức trẻ là 
người miên xuôi cũng là đối 
tượng cần động viên, thu hút, 
phát huy lòng nhiệt tỉnh của họ 
và có chính sách cụ thể, thỏa 
đáng cả về vật chất và tỉnh 
thần, vừa trước mắt, vừa lâu dài 


để họ tình nguyện, phấn khởi 
phục vụ miên núi. Thực tiễn 
cho thấy, nếu có sự quan tâm 
và có chính sách hợp lý (cả về 
đãi ngộ, thời gian công tác, 
điều kiện công tác) thì không 


phải không có những thanh 


niên miền xuôi muốn lên miền 
núi công tác. 

Một việc nữa đã làm có kết 
quả, nay cần tiếp tục phát huy 
hơn nữa, đó là phong trào đồng 
bào miền xuôi lên miền núi xây 
dựng quê hương mới, việc này 
vừa có tác dụng điều tiết mật 
độ dân số VỪa góp phân đẩy 
nhanh kinh tế - xã hội phát 
triển, lấp dần khoảng cách giữa 
các vùng trong cả nước, và 
cũng là một trong những nhiệm 
vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ VIII vừa qua nêu lên. 

Trên đây là những SUY 
nghĩ của tôi - một trí thức người 
dân tộc thiểu số, được Đảng và 
Nhà nước cho ăn học, nay lại 
mang kiến thức ra phục vụ 
đồng bào mình. Những suy 
nghĩ đó xuất phát từ trị thức 
được thầy cô truyền thụ, được 
học tập đường lối, chính sách 
của Đảng và xuất phát từ tình 
cảm của một người con muốn 
đóng góp một phần nhỏ bé của 
mình, để báo đáp lại sự nuôi 
nắng của quê hương, của nhà 
nước. 

Tôi rất mong muốn và tin 
tưởng những, điều đó được thực 
hiện góp phần để miền núi có 
thể từng bước tiền kịp miền 
xuôi ; đông bào miền núi có thể 
nắm tay đồng bào miền xuôi 
bước vào kỷ nguyên mới của 
dân tộc : kỷ nguyên dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh. Q 


}hôá, Ẩưn$ kích nÉA 


ÂU năm ngoái, nhiều 

cơ quan tỉnh X đua 

nhau sửa sang trụ SỞ ; 
mua sắm trang thiết bị hiện 
đại, đặc biệt là phương tiện 
liên lạc. Từ trưởng, phó 
phòng sở, ngành trở lên, 
ngoài máy điện thoại Ở 
phòng làm việc, còn mắc 
máy điện thoại ở gia đình. 
Có người còn trang bị cả 
điện thoại nối dài, thậm chí 
mua sẵn cả điện thoại di 
động và máy nhắn tin, chờ 
khi phủ sóng tới vùng trời 
của tỉnh là có thể sử dụng 
ngay. Nhiều sở ngành đã 
sắm thêm máy Fax và 
telex... 

Cuối năm ngoái các cơ 
quan tỉnh X đã hoàn thành 
việc thải ra các xe ô tô cũ, 
thay vào đó là các ô tô Nhật 
đời mới có mây lạnh, sang 
trọng. Một số đồng chí lãnh 
đạo tính còn được trang bị 
hai xe, một loại “xuyên lục 
địa” để đi địa phương, một 
loại “xịn” để đi quan hệ đối 
ngoại... 

Cũng năm ngoái, nhiều 
cơ quan ở tỉnh X, kể cả vài 
huyện, thị đồng loạt trang bị 
mây tính. Có cơ quan lập 
hẳn phòng máy tính. 


VŨ PHÒNG 


Mọi người đến tỉnh X 
công tác đều thán phục, tắm 
tắc khen : Mấy năm nay tỉnh 
X hiện đại quá, hiện đại rất 
nhanh... 

Thấy khách khen tỉnh 
mình, các đồng chí lãnh đạo 
tỉnh X chỉ gượng cười, còn 
trong lòng ai cũng day dứt, 
xót xa. Họ thầm mong đừng 
ai khen nữa. Vì sao vậy ? 
Đông chí chủ tịch tỉnh tâm 
SỰ ; 

Tỉnh X còn nghèo, đầu 
tư trang thiết bị như thế là 
mạnh tay, nhưng rất tiếc lại 
thiếu tính toán, cứ ào ào, 
mạnh cơ quan nào, cơ quan 
ấy sắm, thành thử vừa tốn 
tiền, lãng phí, lại vừa do 
kém hiểu biết, có khi bị lừa. 
Lấy ví dụ như việc trang bị 
máy tính. Lế ra phải nhờ 
chuyên gia tính toán nhu cầu 
và khối lượng công việc 
quản lý chỉ đạo của tỉnh để 
đề ra một kế hoạch trang bị 
dài hơi, từng bước, có lựa 
chọn, cơ quan nào trang bị 
trước, cơ quan nào trang bị 
sau v.v.. Đăng này chỉ nghĩ 
đơn giản xin tiền, chi hết, 
mua được máy, còn hiện đại 
hay không, mới hay cũ, 
chăng ai tỏ tường. Nhiều cơ 


quan mua máy tính về chỉ để 
đây cho oai, thậm chí không 
có chỗ để tử tế, mấy tháng 
sau đem ra thì mây không 
dùng được. 

Phương tiện hiện đại, 
nhưng con người sử dụng 
chưa thành thạo, kém hiểu 
biết, thành thử xe ô tô, máy 
tính hiện đại mà luôn luôn bị 
trục trặc, công việc không 
chính xác, không kịp thời 
hơn trước. Nhiều cơ quan có 
máy tính rồi mà ¡in ấn, lưu 
trữ văn bản, sử dụng số liệu 
vẫn phải lục tung cặp nọ, 
cặp kia cả ngày mới thấy. 
Sắm máy tính rồi, nhiều cơ 
quan mới ngã ngửa ra rằng, 
cơ quan mình chỉ có một vài 
người bập bõm biết dùng, 
còn hầu hết chưa biết. Ngay 
cả trong số được giao 
chuyên sử dụng máy tính 
cũng rất ít người thành thạo. 

Chi ra hàng tỉ đồng để 
được tiếng hiện đại mà rốt 
cuộc hiệu quả công việc 
không hơn gì trước, điều đó 
thật lãng phí. Đó là chưa kể 
tới một số cán bộ đã lợi 
dụng việc mua sắm chấm 
mút chút đỉnh, vừa bị các cơ 
quan kỷ luật... 

“Thôi, đừng khen 
chuyện này nữa, bọn mình 
thấm lắm rồi”, đó là lời tâm 
sự sau cùng của đồng chí chủ 
tịch. C 
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A\Ô HÌNH CHỦ NGHĨA Tự D0 MỚI 
Ở MỸŨ LA TIWH TRƯỚC THÁCH THỨC 
CA MỤC TIÊU PHÁT TRIÊNM 


ƯỚC ra khỏi thập kỷ 80 “đầy mất mát”, 
các nước Mỹ la tinh sôi động tìm kiêm mô 


hình phát triển mới nhằm vừa khắc phục 
cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài, vừa 
khôi phục nhịp điệu tăng trưởng ngoạn mục của 
những năm 60, 70. Mô hình được áp dụng rộng 
rãi nhất ở Mỹ la tỉnh hơn nửa thập kỷ qua là mô 
hình chủ nghĩa tự do mới (Neoliberalist Model). 
Chính phủ nhiều nước Mỹ la tinh, được điều 
hành bởi đội ngũ những nhà kỹ trị theo trường 
phái kinh tế chính trị học Mỹ, đặt nhiều hy vọng 
vào chủ nghĩa tự do mới, coi đó như con đường 
đưa khu VỰC này thoát khỏi vực thăm của nợ nân, 
suy thoái để vươn tới sự phát triển thân kỳ. 

Trên lĩnh vực kinh tế, việc Áp dụng và thực 
hiện mô hình chủ nghĩa tự do mới ở các nước Mỹ 
la tỉnh đã đưa đến một số thành tựu. Một là, tổng 
sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trướng liên tục ở 
mức tương đối cao, trung bình toàn khu vực là 
3,6%/năm, từ năm 1991 đến năm 1994. Mặc dù 
bị ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài 
chính tiên tệ ở Mê-hi-cô, nhưng GDP của phân 
lớn các quốc gia Mỹ la tỉnh năm 1995 vẫn tăng 
trung bình từ 2% đến 5%. Riêng 4 nước Chi-lê, 
Cô-lôm-bi-a, Xan-va-đo và Pê-ru đạt trên 5%. 
Theo dự đoán của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), 
mức tăng trưởng năm 1996 của toàn bộ khu vực 


là 3,1% và năm 1997 sẽ là 4,8% , Như vậy Mỹ - 


la tỉnh không những khắc phục thời kỳ suy thoái 
một cách thành công (mức tăng trưởng năm 1986 
là 3,9%, năm 1987 : 2,7%, năm 1988 : 0,3%, 
năm 1989 : - 0,5% và năm 1990: - 1,2%), mà 
còn tạo được sự khởi sắc quan trọng. 

Hai là, lạm phát đã được kiềm chế từ ba con 
số ở mức cao cuối thập kỷ 80 giảm xuống còn ở 
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mức hai con số (25% năm 1995) - mức thấp nhất 
trong 25 năm qua. Năm 1989, lạm phát ở Ắc- 
hen-ti-na ¡đạt mức kỷ lục 4 con số, đến năm 1995 
giảm xuống chỉ còn dưới 10% ; ba nước là Chỉ- 
lê, Goa-tê-ma-la và Pa-na-ma cũng đạt được 
thành công tương tự. Ngoài ra, có 7 nước khác 
kiềm chế được lạm phát ở mức trên 10% ; 5 nước 
khác từ 20% đến 30% và chỉ ba nước là Mê-hi- 
cô, U-ru-goay và Vê-nê-xu-ê-la lạm phát trên 
30%, năm 1995. 

Ba là, đã khơi dòng tư bản nước ngoài đầu 
tư vào Mỹ la tính và khối lượng đầu tư vào đây 
đã đứng nhất nhì thế giới : 48 tỉ đô la năm 1992, 
65 tỉ đô la năm 1993, 57 tỉ đô la năm 1994 và 
22.4 tỉ đô la năm 1995 (không kể 50 tỉ đô la đột 
xuất dành cho Mê-hi-cô). 

Bồn là, đã tăng cường khả năng xuất khẩu 
của khu vực. Từ năm 1992 đến năm 1994, tổng 
kim ngạch xuất khẩu Mỹ la tính tăng 8%/năm, 
ngang ngửa với các “con rồng" "Đông Ấ; riêng 
năm 1995, đột ngột vọt lên 232 như. kết quả tích 
tụ của nửa thập kỷ phát triển kinh tế. Điêm tích 
cực là các mặt hàng công nghiệp chế tạo đã ngày 
càng gia tăng tỷ trọng trong kim ngạch xuất khâu 
Mỹ la tính ; đông thời khuynh hướng buôn bán 
trong nội bộ khu VỰC được mở rộng, thúc đây quá 
trình liên kết kinh tế, tạo lập thị trường chung. 

Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình chủ nghĩa 
tự do mới đã tạo ngay trong lòng các nước Mỹ la 
tinh một nghịch lý : Kinh tê tăng trưởng nhanh 
nhưng đời sông xã hội ngày càng có nguy cơ 
xuống cấp trầm trọng. Bức tranh kinh tế - xã hội 


* Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện chính trị quốc gia 


Hồ Chí Minh 
() Tông quan kinh tế “Mỹ la tỉnh và Ca-ri-bê, 1995. 
Báo cáo của Ủy ban kinh tế Mỹ la tinh của Liên hợp quốc. 


ở Mỹ la tinh mấy năm qua bên cạnh 4 thành tựu 
kinh tế. nổi bật vừa nêu, còn chứa đựng nhiều 
mảng tối tác động tiêu Cực đến sự ôn định và an 
ninh của khu vực. Có thể nêu lên 4 vấn đề sau : 

Nổi lên trên hết là sự bất bình đẳng xã hội, 
sự nghèo khổ và phân cực . Trong quá trình thực 
hiện mô hình chủ nghĩa tự. do mới, phân lớn các 
chính phủ Mỹ ]a tỉnh cắt giảm ngân sách phúc lợi 
xã hội, y tế và giáo dục, đây mức sống của đông 
đảo tầng lớp dân cư xuống giới hạn của sự nghèo 
khổ. Theo số liệu thống kê của Ủy ban kinh tế 
Mỹ la tinh của Liên hợp quốc, hiện có 196 triệu 
người Mỹ la tính sông nghèo khổ, chiếm gần 
46% dân số toàn khu vực. Quá trình bần cùng 
hóa diễn ra nhanh và rộng những năm 90 vừa 
qua, với tốc độ từ 2% đến 3,6%/năm. Cuộc sống 
Ở nông thôn sa sút nghiêm trọng : 60% dân cư 
đang nằm trong tỉnh trạng nghèo khổ. Cùng cực 
nhất là cuộc sông của 40 triệu thổ dân Anh điêng 
sống rải rác trên nhiêu quốc gia (2), 

Đối lập với sự nghèo khô của đông đảo tầng 
lớp nhân dân là tình trạng của cải ngày càng tập 
trung vào một nhóm nhỏ người ở Mỹ la tình. 
Trong khi số người nghèo khổ nhất chiếm 20% 
số dân khu vực chỉ được hưởng 4% tổng thu nhập 
xã hội, thi cũng chừng â ấy số người giàu lại được 
hưởng tới 50% tông thu nhập. Bra-xin là trường 
hợp điển hình : 10% người giàu thâu tóm 53,2% 
tổng thu nhập xã hội. Mê-hi-cô cũng là một trong 
những nước bị phân cực nhanh chóng trong vòng 
10 năm qua. Các gia đình giàu có nhật (20% tông 
số gia đình cả nước) chiếm 49,5% GDP (1984) 
và 57,5% (1994), trong khi đó các gia đỉnh 
nghèo chỉ hưởng 4,84% và 3,25% ). Cơ chế 
phân phối hết sức bất bình đẳng này đã tạo ra 
nhiều vấn đề nhức nhối trong đời sông xã hội : 
bất bình, mâu thuẫn, xung đột, mất ôn định... 
Cuộc nổi dậy của nông dân miền Chi-a-pát 
chống chính phủ Mê-hi-cô bắt nguồn vừa sâu Xa, 
vừa trực tiếp từ những đối kháng gay gắt về lợi 
ích kinh tế và địa vị xã hội giữa các cộng đồng 
dân cư. 

Vấn đề thứ hai là nạn thất nghiệp gia tăng 
như hậu quả tất yếu của quá trình giảm nhẹ bộ 
máy hành chính và tư nhân hóa các cơ sở sản 
xuât của nhà nước. Việc cơ câu lại bộ máy hành 
chính và cắt giảm biên chế ở hầu hết các nước 


Thế gưới : Vấn đồ, suy liện 


Mỹ la tỉnh đã đấy một loạt nhân viên, công chức 
vào đội ngũ những người thất nghiệp. Đồng thời, 
đội quân này được bổ sung bằng các lực lượng 
lao động khác dôi dư từ khi nhiều cơ sở kinh tế 
nhà nước bị tư nhân hóa một cách ô ạt. Mặt khác, 
do không cạnh tranh nổi với luông hàng hóa 
nhập khâu, không ít công ty vừa và nhỏ ở Mỹ la 
tỉnh bị phá sản, người lao động chỉ còn biết trông 
chờ sự trợ cấp của chính phủ. Tốc độ “tăng 
trưởng” của đội quân thất nghiệp năm 1994 là 
6,2% (so với năm 1993), năm 1995 là 7,3% (so 
với năm 1994) và hiện nay chiếm gần 20% lực 
lượng lao động toàn khu vực. 

Vấn đề thứ ba là nạn tham nhũng đã trở 
thành một ác bệnh của một số chính phủ Mỹ la 
tinh. Nạn tham những lan tràn mọi câp, mọi 
ngành trong bộ máy quyền lực nhà nước. Lợi 
dụng làn sóng tư nhân hóa, mà ở vài nơi có thể 
được coi như những vụ đánh cắp tài sản xã hội, 
nhiều chính khách, viên chức cao cấp... bỏ túi 
những món tiền kếch xù. Ông Các-lốt An-đơ-rết 
Pê-rét (Carlos Andres Perez) người Vê-nê-xu-ê- 
la là vị Tổng thống Mỹ la tinh đầu tiên phải ra 
hầu tòa và bị tống giam. với tội danh chiếm dụng 
quỹ an ninh quôc gia và biển thủ 17 triệu đô la. 
Vừa qua, một sô nguyên thủ Mỹ la tỉnh khác bị 
tố cáo đã nhận hôi lộ trong các đợt tranh cử. 
Theo số liệu chưa đầy đủ, hằng năm nền kinh tế 
Mỹ la tỉnh bị thất thoát 21 tỉ đô la. Nhiều nhà 
phân t tích cho rằng tham nhũng là một yếu tố gây 
mất ôn định và căng thẳng xã hội hiện nay ở khu 
vực. 

Vấn đề thứ tư là tình trạng buôn bán ma túy, 
bạo lực và khủng bố có xu hướng ngày càng 
nghiêm trọng. Mỹ la tinh la một trong ba khu vực 
sản xuất cô-ca-in, hê-rô-n và bạch phiến lớn 
nhất thế giới. Theo số liệu của Văn phòng xuất 
bản của Nhà trắng (Mỹ), sản lượng chất độc hại 
này ở Mỹ la tinh tăng từ 290 900 tấn năm 1994 
lên 309 400 tấn năm 1995 1), Pê-ru là nước sản 
xuất nhiều ma túy nhất, sau đó là Bô-li-vi-a và 
Cô-lôm-bi-a. Mẫy năm gần đây, nhiều nhóm dân 
cư lao vào sản xuất, vận chuyền, kinh doanh, tiêu 


(2) Báo cáo Mỹ la tỉnh, 20-5-1993 
(3) Báo Nhà tài chính (Mê-hi-cô), 3-10-1995 
(4) Báo Nhà tài chính (Mê-hi-cô), 30-4-1996 
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thụ... ma túy. Những băng buôn lậu ma túy đồng 
thời cũng là những nhóm khủng bố. Tệ nạn này 
đã gây nhiều rối loạn và bất ôn định trong đời 
sống kinh tế - xã hội khu vực. 

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội pha trộn 
những gam màu sáng, tối này, ngày càng vang 
lên nhiêu lời kêu gọi điều chỉnh mô hình phát 
triển ở Mỹ la tính. Tháng 5 năm 1995, hơn 120 
tÔ chức phi chính phủ của khu vực ra lời thỉnh 
cầu chung, đề nghị chính quyền các nước thực 
hiện công bằng xã hội và thay đôi mô hình kinh 
tế. Cùng thời gian đó, Hội nghị các giáo chủ 
Thiên chúa Mỹ la tinh tố cáo chính sách kinh tế 
hiện hành là nguyên nhân của bất công xã hội, 
làm cho người giàu càng giàu hơn, người nghèo 
càng nghèo đi. Khi cuộc khủng hoảng tài chính - 
tiền tệ Mê- hi-cô bùng nô, hơn 100 chính khách 
thuộc đảng cầm quyên (Đảng cách mạng Thể 
chế) đệ trình chính phủ một bản khuyến cáo điều 
chính mô hình kinh tẾ. Tháng 7 năm 1996 vừa 
qua, 115 đảng phái, tô chức thành viên Diễn đàn 
Sao Pao-lô họp Hội nghị lần thứ VI tại thủ đô 
Xan Xan-va-đo (En Xan- va-đo) bàn về những 
vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của Mỹ la tinh và 
thế giới. Trọng tâm của Diễn đàn Sao Pao-lô VI 
xoay quanh cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội và 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tự do mới ở Mỹ 
la tỉnh. Diễn đàn vạch rõ chủ nghĩa tự do mới vê 
kinh tế là mô hình do chủ nghĩa tư bản Mỹ áp đặt 
ở khu vực nhằm phục vụ lợi ích của các tập đoàn 
tư ban độc quyền đang củng cô địa vị thống trị 
thông qua việc lợi dụng xu thế quốc tế hóa và 
toàn cầu hóa. Với hai nội dung ưu tiên là tư nhân 
hóa và giảm vai trò can thiệp của nhà nước, mô 
hình chủ nghĩa tự do mới tuy tạo ra sự ồn định 
tương đối. về kinh tế vĩ mô, nhưng lại làm nảy 
sinh và trầm trọng hàng loạt vân đê xã hội, môi 
sinh, dân số... Căn cứ vào thực tế đó, Diễn đàn 
Sao Pao-lô VI kết luận chủ nghĩa tự do mới 
không thể dung hòa với các mục tiêu phát triên, 
dân chủ và công bằng xã hội ở Mỹ la tỉnh và trên 
thế giới. 

Sự phê phán của đông đảo quần chúng lao 
động Mỹ la tinh đối với mô hình chủ nghĩa tự do 
mới cũng trở nên gay gắt. Ngày l tháng 5 vừa 
qua, đông đảo tầng lớp công nhân, nông dân, 
công chức, sinh viên, trí thức... Ở nhiều nước rằm 
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rộ xuống đường : 30 000 người ở thủ đô Ki-tô (Ê- 
qua-đo), 100 000 người ở thủ đô Ca-ra-cát (Vê- 
nê-xu-ê-la), hàng trắm ngàn người ở Bra-xin, Pê- 
ru, Bô-li-vi-a, Mê-hi-cô... giương cao biểu ngữ 
đòi chính phủ thay đôi chính sách kinh tế - xã hội 
và điều chính mô hình chủ nghĩa tự do mới. Vấn 
đề bị quần chúng phê phán gay gắt nhất là chính 
sách tư nhân hóa, nó bị tố cáo là một chính sách 
phá hoại đời sống nhân dân. 

Thực tế đầy mâu thuẫn của đời sống kinh tế - 
xã hội và sự phản ứng rộng khắp của quần chúng 
lao động Mỹ la tính đã làm cho chính phủ các 
nước trong khu vực xem xét lại các chính sách, 
chiến lược phát triển và điều chỉnh bản thân mô 
hình chủ nghĩa tự do mới. Trước hết, phải kể đến 
những nỗ lực cải thiện môi trường xã hội, giảm 
bớt sự bất công và bất bình đẳng. Trên bình diện 
quan điểm vĩ mô, chính phủ của phần lớn các 
nước Mỹ la tỉnh xác định sự tăng trưởng, kinh tế 
vững chắc đạt được mấy nắm qua có thê và chỉ 
được giữ vững trên cơ sở ổn định xã hội. Theo 
hướng đó, hàng loạt biện pháp được áp dụng 
nhằm giải quyết hai vấn đề nhức nhối nhất hiện 
nay là tình trạng nghèo đói và phân phối thu 
nhập xã hội bất bình đẳng. Hiện nay, chính phủ 
Chi-lê, Bra-xin, Ác-hen-ti-na đang áp dụng 
nhiều chính sách đặc biệt nhằm chống nghèo đói 
và tạo việc làm. Ủy ban quốc gia chống nghèo 
đói của Ch¡-lê vạch mục tiều đên năm 2000 xóa 
xong tình trạng đói nghèo trầm trọng. Trước mắt, 
Các nước Mỹ la tỉnh áp dụng các biện pháp tỉnh 
thế, trợ cứu các hộ đói nghèo nhất. Kế hoạch 
trung hạn bao gồm các nội dung tăng ngân sạch 
phúc lợi xã hội, tăng quỹ lương hưu, phát triên 
các công ty vừa và nhỏ, tăng đầu tư VàO CƠ sở hạ 
tâng, dịch vụ, tạo thêm việc làm... Kế hoạch dài 
hạn nhằm vào các mục tiêu ổn định việc làm của 
người nghèo, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho 
mọi tâng lớp lao động và cải thiện đời sống xã 
hội. 

Xác định con đường chắc chắn nhất giải 
quyết các vấn về xã hội là phát triển sản xuất và 
tăng cường PDUC lợi, chính phủ Chi-lê đã đề cao 
khâu hiệu “tăng trường. là tiền đề khắc phục 
nghèo đói”. Trên thực tế, các chính phủ Mỹ la 
tỉnh đều dành nỗ lực. lớn nhất nhăm phát triên lực 
lượng sản xuất và đây mạnh tăng trưởng kinh tế. 


Ủy ban kinh tế Mỹ la tỉnh của Liên hợp. quốc 
khuyến cáo biện pháp hữu hiệu nhất để kết hợp 
tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội là phát 
triển lực lượng sản xuất. 

Phát triển giáo dục, kỹ thuật và công nghệ 
được các chính phủ Mỹ la tỉnh coi là quôc sách 
nhằm tăng cường trí lực cho lực lượng lao động. 
Hiện nay, người lao động Mỹ la tỉnh tính trung 
bình chỉ học hết lớp 5, lớp 6 (mức trung binh của 
người lao động châu Âu là lớp 10). Vấn đề sống 
còn đặt ra cho Mỹ la tỉnh là phát triên giáo dục, 
bao gồm giáo dục cơ bản và đào tạo kỹ thuật - 
công nghệ. Hội nghị lần thứ 7 các Bộ trưởng giáo 
dục Mỹ la tỉnh và Ca-ri-bê vừa qua kêu gọi thành 
lập khẩn cấp Quỹ cải cách giáo dục, đông thời đề 
nghị chính phủ các nước nâng ngân sách giáo 
dục từ 4,4% GDP hiện nay lên mức 6,5%. 

Khuyến khích tiết kiệm trong nước và giảm 
sự phụ thuộc vào tư bản nước ngoài là một chủ 
trương mang tính cải cách ở Mỹ la tỉnh hiện nay. 
Nếu mức tiết kiệm trong nước đạt 30% GDP ở 
các nước Đông Á, thì ở Mỹ la tinh chỉ đạt 17%, 
riêng Mê-hi-cô đạt 14,3%. Trên con đường khắc 
phục tỉnh trạng này, Chi-lê là nước đi tiên phong, 
nâng được mức tiết kiệm trong nước lên 27% °), 
Theo gương Chi-lê, nhiều quốc gia khác đang 
tiến hành mạnh mẽ cuộc cải cách nên tài chính, 
giảm thiểu các nguồn đầu tư ngắn hạn mang tính 
đầu cơ của tư bản nước ngoài. 

Sau nhiều thăng trầm của quá trình điều tiết 
kinh tế vĩ mô, hiện nay tái xuất hiện ở Mỹ la tinh 
khuynh hướng khôi phục và tăng cường vai trò 
của nhà nước. Nhà nước được xác định lại là chủ 
thể hữu hiệu nhất trong cạnh tranh kinh tế quốc 
tế và trong phối hợp giữa tăng trưởng và công 
bằng. Đến nay, đã hình thành một nhận thức 
chung ở khu vực rằng tăng trưởng kinh tế tự nó 
không tạo ra công bằng xã hội, không giải quyết 
nổi. các vấn đề xã hội. Giám đốc Ngân hàng Phát 
triển liên Mỹ En-ri- -kê I- -plê- xi-át (Enrique 
Iglcsias) nhân mạnh các nhà nước Mỹ la tỉnh cân 
phải kiểm soát quá trình tư nhân hóa nhằm 
phòng ngừa khả năng chỉ phối của các tập đoàn 
độc quyền tư bản tư nhân. Ông cũng nhiều lần 
cảnh báo tư nhân hóa không phải là mục đích, 
mà chỉ là một biện pháp ; biện pháp ấy chỉ có tác 


Yhế giới : Vấn đề, sự kiện 


động tích cực nếu được đặt vào bàn tay kiểm soát 
của nhà nước. 

Trong quá trình điều chỉnh mô hình phát 
triên, chính phủ các nước ở Mỹ la tỉnh đang phải 
đối mặt với 3 trở ngại lớn là : nợ nước ngoài, 
nông nghiệp sa sút và ma túy. Tuy xu hướng nợ 
có giảm, nhưng tông nợ nước ngoài hiện nay của 
Mỹ la tinh vẫn ở mức rất lớn : 574 tỉ đô la. Hai 
con nợ lớn nhất là Mê-hi-cô và Bra-xin. Mê-hi¡- 
cô nợ 173 tỉ đô la, riêng trong năm 1995 đã trả 
lãi suất nợ 13,3 tỉ đô la - bằng tổng kim ngạch 
xuất khẩu dầu lửa và doanh thu du lịch. Nông 
nghiệp là lĩnh vực tôi tệ nhất trong nền kinh tế 
Mỹ la tinh. Mặc dù dân số nông thôn là 123 triệu 
người, nhưng sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm 
12% GDP toàn khu vực. Với con số thường trực 
hàng chục triệu nông dân thất nghiệp, luồng di 
cư đến các thành phố ngày một đông, gây ra 
nhiều rối loạn đô thị, an ninh và môi trường. 
Trong cuộc đầu tranh chống tỆ nạn ma túy, Các 
nước Mỹ la tỉnh nhiều lần yêu cầu chính quyền 
Mỹ tẩy trừ thị trường tiêu thụ rộng lớn tôn tại 
ngay trên đất Mỹ, được tạo thành bởi trên 12 
triệu con nghiện. Ba trở ngại nêu trên chắc chắn 
không thể được giải quyết. ngay, bởi vậy sẽ ảnh 
hưởng xấu đến quá trình điều chỉnh mô hình phát 
triển Mỹ la tỉnh. 

Thực trạng kinh tế - xã hội ở Mỹ la tỉnh hơn 
nửa thập kỹ qua gợi mở nhiều vấn đề lý luận 
quan trọng. Trên hết là mối quan hệ biện chứng 
giữa tăng trưởng kinh tế và phát triên. xã hội. 
Chúng phải được xem xét như hai yêu tố hữu cơ 
khăng khít trong một chiến lược, mô hình phát 
triển. Sự hy sinh bất kỳ một trong hai yếu tố đó, 
dù chỉ là tạm thời, sẽ gây ra những biến dạng khó 
lường của mô hình kinh tế - xã hội. Chưa bao giờ 
tính hệ thống của sự phát triển đặt ra như một 
nhu cầu bức thiết và một thách thức như bây giờ. 
Rõ ràng mô hình chủ nghĩa tự do mới - mà thực 
chất vẫn là chủ nghĩa tư bản - ở Mỹ la tỉnh không 
vượt qua. được thách thức này. Sự trả giá của Mỹ 
la tỉnh để lại bài học kinh nghiệm, không chỉ đối 
VỚI Các nước trong khu vực, mà còn đối với 
nhiều quốc gia đang phát triển khác. T1 


(5) Báo Tâm nhìn (Mê-hi-cô), 15-12-1995 
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'FIN HOT ĐÔNG LÝ LUẬN - THUC TIÊN 
HỘI NGHỊ : RÚT KINH NGHIỆM VỀ ĐẠI HỌC MỞ 


GÀY 14 - 11- 1996, tại Hà nội, Bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm về mô hình đại học mở (ĐHM) 

ở Việt nam. Tham dự hội nghị có lãnh đạo bộ, các vụ chức năng và các chuyên viên của Bộ giáo dục và đảo tạo, lãnh đạo của viện 
ĐHM Hà nội và ĐHM bản công TP Hồ Chí Minh, đại diện Ban khoa giáo trung ương, Văn phòng chính phu, Bộ tài chính... củng nhiều giáo 
sư và lãnh đạo của một sô trường đại học trong cả nước. Đồng chí Trần Hồng Quản, Ủy viên Trung ương Đảng. bộ trương và đồng chi Trần 
Xuân Nhĩ, thứ trương Bộ giáo dục và đảo tạo chủ trì hội nghị. 

Mô hình đại học mở (0pen University) xuất hiện trong đảo dạo đại học ở nhiều nước trên thể giới tử đầu những năm 70. Sự xuất hiện 
của mô hình này nhằm đáp ứng một thực tế tại các nước đó : nền kinh tế bắt đầu cất cánh, nhu cầu đào tạo nhân lực và nâng cao dân tri 
gia tăng đột biến, tạo nên áp lực lớn đố với hệ thông đào tạo đại học mà các trường chính quy không đam đương nổi. Tỉnh hình đó gây 
nên những bất bình đăng, bất công về cơ hội giáo dục, làm xuất hiện yêu câu về dân chủ hóa, xã hội hóa hệ thông giao dục, tạo cơ hội 
học tập cho mọi tầng lớp, mọi đôi tượng trong xã hội. Và hệ thông “giáo dục mở” đã ra đời trên cơ sơ thành lập các ĐHM như : ĐHM hoàng 
gia Anh (United Kingdom Open University), ĐHM In-đô-nê-xi-a (Kniversilas Teuka Open Univesity) ; ĐHM Ramkhamheang và ĐHM 
Soukhothai Thammathirat của Thái lan, ĐHM quốc ga In-đi-ra Gan-đi của Ấn độ v.v... Tóm lại ở phần lớn các nước châu Á và các khu vực 
khác, đặc biệt là ở các nước công nghiệp hóa thành công, đều đã thành lập các trường ĐHM có quy mô quốc gia. 

Về tính chất, các trường ĐHM khác với các trường chính quy. tập trung ở thuật ngữ “mở” (open) gồm : 

- Mơ về đối tượng, tạo cơ hội học tập cho mọi tầng lớp, mọi đôi tượng, đặc biệt là những đối tượng không đủ điều kiện theo học các 
trưởng tập trung, chính quy. 

- Mơ về ' phương thức tuyến sinh, chấp nhận đầu vào rộng rãi. 

- Mơ về mục liêu, nội dung, chương trinh, áp dụng đào tạo theo tín chỉ với một nội dung chương trình đa dạng, linh hoạt, trong đó 
đảo tạo đại học, cao đăng chỉ chiếm khoảng 20 - 30%. 

- Mở về phương thức dạy vả học, đây là thuộc tính cơ ban của ĐHM. Trong điều kiện không có đội ngũ giáo viên đông đảo và cơ SỞ 
vật chất đồ sộ như các trường chính quy, các ĐHM lấy đảo tạo từ xa làm phương thức đảo tạo chủ yếu, với các phương tiện : tải liệu, giáo 
trinh, băng tiếng, băng hình, điện thoại, phát thanh, truyền hinh... để tổ chức đảo tạo tại chỗ (chỗ ở, chỗ làm Việc). 

- Mơ về cơ chế đầu tư, quần lý tải chính và có công nghệ kiếm tra, đánh giá khách quan, chính xác để kiếm soát đầu ra, bảo đảm 
chất lượng và độ tin cậy của văn bằng, chứng chỉ, sản phẩm đảo tạo ra được xã hội chấp nhận. 

Việc thành lập các ĐHM với các thuộc tính như trên đã góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu đạo tạo nguồn nhân lực và nâng cao 
dân trị, tăng nhanh tý lệ sinh viên và lao động được đảo tạo tính theo đâu người ở nhiêu quốc gia. Chẳng hạn, trường ĐHM In-đô-nê-xi-a 
hằng năm thu nhận hơn 600 000 người học. Trong số 1,2 triệu sinh viên Thái lan hiện nay thì gần một nửa là sinh viên của hai ĐHM... 

Ở nước ta, mô hình ĐHM được thử nghiệm tử năm 1990 với việc thành lập hai viện đào tạo mở rộng ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh. 
Đến năm 1993, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Viện đào tạo mở rộng 1 ở Hà nội được nâng lên thành Viện ĐHM Hà nội và Viện 
đào tạo mơ rộng 2 được nâng lên thành ĐHM bán công TP Hồ Chí Minh. 

Sau 6 năm hoạt động theo một mô hình đảo tạo hoàn toàn mới, trong điều kiện kinh phí đầu tư của nhà nước không đáng kể, mọi 
thứ đều phải bắt đầu từ đầu, đến nay hai ĐHM đã thực sự định hình thành những trung tâm đào tạo có quy mô với những thành tựu rất 
đang nghi nhận. 

Hiện nay, Viện ĐHM Hà nội có 31 253 sinh viên theo học ở 6 chuyên ngành, ĐHM bán công TP Hồ Chí Minh có 42 161 sinh viên 
với 8 chuyên ngành, theo các phương thức đào tạo tập trung, tại chức, từ xa. Cả hai trường đều đã hình thanh ổn định bộ máy tổ chức, 
quản lý ơ trưởng, các khoa, các trung tâm, hệ thông vệ tỉnh ở các địa phương lân cận và quan hệ hợp tác quốc tế cùng đội ngũ giáo viên 
và cộng tác viên có uy tín. Cơ sở vật chât ở ca hai trường đều đã được hiện đại hóa một bước bằng vốn tự có. Hoạt động đảo tạo của hai 
ĐHM đã góp phần đáng kể vào việc đáp ứng nhu cầu học tập, đào tạo của nhân dân, đặc biệt là ở những chuyên ngành mà xã hội có nhu 
cầu cao như : kinh tế, tải chính, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, tin học... 

Tuy nhiên thời gian qua hoạt động của hai ĐHM cũng đã bộc lộ một số khuyết điểm, lệch lạc cần được chấn chính và nghiêm khắc 
rút kinh nghiệm. Đó lả xu hương tập trung Ì hoa, lây đào tạo tập trung làm phương thức chính, trái với mục đích và chức năng Của ViỆC thành 
lập ĐHM, mơ một số ngành học mới, tuyến sinh ô ạt, chạy theo số lượng khi chưa đủ điều kiện và chưa được phép của cơ quan quản lý 
nhà nước v.v. (nhất là ở ĐHM bán công TP Hỗ Chí Minh) ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo và gây phản ứng trong dư luận v.v.. 

Về phia các cơ quan chức năng của Bồ giáo dục và đào tạo, còn nhiêu yêu kém, quan liêu trong quản lý, chưa thực sự đóng vai trò 
tham mưu, hướng dân, giám sát mà thường phải chạy theo giải quyết các công việc sự vụ. 

Sau một ngày nghiêm túc thảo luận, trao đổi, góp ý, các đại biểu tham dự hội nghị đã khẳng định những kết quả, đóng góp cung như 
sự cần thiết phải hoàn thiện và phát triển mô hình ĐHM, đồng thời cũng vạch rõ những sai sót, bất cập tử cả hai phía : các ĐHM và các cơ 
quan chức năng ; kiến nghị với nhà nước những giải pháp cơ bản đề xây dựng hai ĐHM thành những trung tâm đảo tạo mạnh. 

Một vấn đề được hội nghi quan tâm thảo luận là phát triển phương thức đào tạo tỪ xa ở hai ĐHM, một phương thức tuy mới được thử 
nghiệm có vải năm nhưng đã nhanh chóng chứng tỏ tính hiệu quá và có ích của nó cả về phương tiện đảo tạo lân phương diện kinh tế, 
đem cơ hôi giao dục đến cho mọi người. 

Để hai ĐHM thực sự trợ thành hai trung tâm quốc gia vê đào tạo tử xa, một yêu câu cơ bản được nêu lên là : Bộ giáo dục vả đào tạo 
cần có một quy chế ồn định về mô hình ĐHM và sự đầu tư của nhà nước. Đào tạo tử xa không cần đầu tư nhiều và liên tục như những loại 
hình đảo tạo khác (đảo tạo tử xa sẽ nuôi đào tạo tử xa) nhưng một sư đâu tư cơ bản, ban đầu có tinh chất tạo đà là nhất thiết phải có. O1 
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* Trồng, chế biến và kinh doanh cà phê. Với tổng 
diện tích tự nhiên 727 ha, trong đó có : 400 ha 
cà phê. 

' Nông trường sẵn sàng liên kết, liên doanh với 
các thành phần kinh tế trong và ngoài nước 
trên các lĩnh vực : 

* Sản xuất chế biến cà phê. 

* Đầu tư mở rộng diện tích cà phê. 

° Đầu tư các loại vật tư, máy móc, phân bón 
thuốc bảo vệ thực vật ... phục vụ cây cà phê. 

* Xin ủy thác cho các thành phần kinh tế có điều 
kiện xuất khẩu cà phê. 


HN TRUỜN0 0 PHÊ D/WUY II 


DIRECTOR : LE PHUOC Y 


DAKUY lÍ STATE - RUN COHEEFARM 


+ We specialize in : 

Planting, processing and trading in coffee on a 
total area of 727/ha which includes 400 ha of coí- 
fee trees. 

We are ready to cooperate and enter into joint- 
ventures with domestic and overseas cusiomers 
in: 

* The production and processing of coffee 

* Enlarging the area planted to coffee 

* Supply of equipment, fertilizer and insecticides 
for coffee plantations. 

* Finding export agents. 


DIRECTOR : LE PHUOC Y 


Tratlin 0ffiee : Dakha Twon, DaKha District, Kontum Pr0vif\ee. 
Ieleph0ne : (84 - 60) 822122. 


(4 hâm lanh đươc đu điệp g1 khách 
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CÔNG TY CA PHÊ GIA LAI 


OFFICE  : 97 LE LOI St, PLEIKU TOWN. 
TEL . (059) 824054 
DIRECTOR : Economy Eng. NGUYEN VIET SE 


NHIEM VŨ 
1. Trồng và chế biến cà phê xuất khẩu trên địa bàn toàn tỉnh. 
2. Trồng và chế biến cao su. 

3. Chăn nuôi bò, ong. 

4. Dịch vụ vật tư nông nghiệp. 

5. Mua và chế biến cà phê xuât khẩu. 

Công ty Cà phê Gia Lai săn sàng liên doanh, liên kết với các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng 
trên. 

FUNCTIONS : 

¡. Planting and processing of coffee for export. 

2. Planting and processing of ruDber. 

3. Cow and bee husbandfry. 

4. Agricuitural material services. 

5. Trading and processing of coffee for exporl. 

We are willing to cooperate with all local and overseas 
©COnormiIc organizations. 
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Công Ty Gạch Men , 
thanh thanh [€3 


THE ARCH OF EUROPE 
GOLD STAR AWARD 
FOR QUALITY 


Sản phẩm đạt 
HUY CHƯƠNG 
NGÔI SAO VÀNG 
— CHÂU ÂU: 
về chất lượng 
đem lại 
sự an tâm 
cho khách hàng 
của Công tụ 

gạch men 
Thanh Thanh 
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sac :KHU CÔNG NGHIỆP BIẾN HÒA I 
ĐIỆN THOẠI : 061 - 836066 - 836550 - 836549 - 836041 
FAX .84 - 061 - 896305 


Rất hân hanh phục vụ Qui khách 


NỆ 


CÔNG TY HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỄN NAM 


Công ty hóa chất cơ bản miền Nam là một thành viên của Tổng công ty hóa chất Việt nam, là một 
Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân đầy đủ trong mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh. 

Văn phòng Công ty : Lầu 5 nhà 22 đường Lý Tự Trọng, Quận I, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại : (84 - 8) 8296620, 8225373, 8223484 - Fax : (84 - 8) 8243166. 

Giám đốc Công ty : kỹ sư Trần Đức Trần. 

Các sản phẩm của Công ty bao gồm các hóa chất vô cơ cơ bản và các chất liên quan, được cung 
cấp rộng rãi cho các tỉnh thành phía Nam và xuất khẩu. 

Công ty chúng tôi mong muốn và kêu gọi liên doanh, hợp tác đầu tư với các Công ty trong, ngoài 
nước nhằm đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh các sản phẩm truyền thống hoặc các sản phẩm mới khác. 

Dưới đây, sơ lược giới thiệu Công ty chúng tôi : 


CÁC SẢN PHẨM DO CÔNG TY SẢN XUẤT : 


1. Các hóa chất vô cơ cơ bản : - Magiê clorua MgCI,.6H„O 

- Sút côstic 30% NaOH - Sất lll clorua 42 - 45% FeCl, 

- Clo lỏng 99,5% CI, 6. Các muối sunfat : 

- Axit clohydric 30% HCI - Kẽm II sunfat 98% ZnSO,.7H,O 
- Axit sunfuric 97% H,SO4 - Magiê sunfat MgSO,7H,O 


- Mangan sunfat 98% MnSO,5H,O 
- Sắt II sunfat 98% FeSO,7H,O 


7. Các muối phốt phát : 

- Kali dihydro phốt phát 98% KH,PO, 

- Natri phốt phát 98% Na,PO, 12H,O 
le. - Natri hydro phốt phát 98% Na,HPO, 12H,O 
3. Các hóa chât xư ly nước : - Mono amôn phốt phát 98% NH„HPO, 

- Clo lòng 99,5% Cl, cng: 8. Các muối sunfua và poly sunfua : 

- Nhôm sunfat loại 15% AI,O, và loại 17% AlLO; _ \atri sunfit 92% Na.SO 7H.O 

- Nhôm kali/amôn sunfat 10,3% Al,O; - Natri bisunfit chứa 29 6% SO, 


2. Các hóa chất chất lượng cao dùng trong 
phân tích : 
- Muối natri clorua tinh 99% NaCI 


- Axit clohydric tinh 31% HCI 
- Axit sunfuric tinh 95,0 - 98,0% H,SO, 


4. Các hóa chất dùng tẩy trắng : - Natri pyrosunfin 93% Na,S„O, 
- Bột tẩy 30% clo hữu hiệu - Natri thiosunfat 98 - 99% Na,S.,O; 
- Nước javen 80 g/I clo hưu hiệu 9. Các chất khác : 
- Dịch tẩy canxi hypoclorit 35 g/I clo hữu hiệu - Quặng bôxit tuyển 47 - 49% AI,O, 
5. Các muối clorua : - Nhôm hydroxit 62% AI,O; 
- Natri silicat dạng lỏng có mô đun (tỉ lệ) 


- Muối xay 95% NaCI 
„rễ silic 2,3 - 2,5 


_. _. sả Ahsg - Nước amôniac 18 - 22 độ Bômê 
- Canxi clorua 95% CaCI,.2H,O - Can nhưa 23 lít 
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* SAN XUAT - XUAT KHẨU : 
CHUYÊN SÀN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ BÁN TẠI 
CHÔ CÁC MẶT HÀNG : 

SƠN MÀI, GÔM, GỖ CHẠM, MÂY - TRE - LÁ 
VÀ CÁC MẶT HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ. 
DA - GIẢ DA 


* DỊCH VỤ : 
+ DU LỊCH - ĐỊA ỐC - TRANG TRÍ NỘI THẤT. 
- 4 -ˆ P4 * L2 
+ NHẬN XUẤT NHẬP KHẨU ỦY THÁC. 


* NHẬP KHẨU : 


+ NGUYÊN VẬT LIỆU PHỤC VỤ SẢN XUẤT. 
+ HÀNG TIÊU DÙNG. 


»* 


CÁC CỬA HÀNG : 


1 - 106 NGUYÊN VĂN TRÔI - P8 - PHÚ NHUẬN 
(CÓ GALLERY VỚI BỘ SƯU TẬP TRANH NHIỀU 
TÁC PHẨM CÓ GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG TÁC GIÁ 
TÊN TUỔI TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC) 

ĐT : 8442304 - 8454966. 


2 - 571 NGUYÊN KIỆM - P9 - 
QUẬN PHÚ NHUẬN. 
ĐT : 8421269 


VĂN PHÒNG GIAO DỊCH : 106 NGUYỄN VĂN TRỖI P.8 TEL : 8441361 - 8446700 - 8443445 - 8444235 - 8442304 
QUẬN PHÚ NHUẬN TP. HỒ CHÍ MINH - VIỆT NAM FAX : 84 - 8 - 440043 LAMSON LACQUER 


¡N TẠI NHÀ IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN - 38 BÀ TRIỆU - HÀ NỘI - ĐT : 8267244 % CHỈ:SỐ 1265 I5SN 0868-7276: % GIÁ : 3i 
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VIETNAM MOTORS 


Í 19-8-1991 ø 19-8-1996 [ 


Lữn mail 0ủïIg 
nên công nghiện xe hơi 
Việt Nam 


Với chúng tôi, vinh dự lớn nhốt là được cung cếp cho 
Khách Hàng cúc sản phữm đa dọng nhết, chốt lượng cgơo nhết 
cùng với các dịch vụ sau bán hàng hoàn hỏo nhất. 


mazpa 


Trụ sở chính tại Hà Nội : 
Km 9 đường Nguyên Trãi, Q. Đống Đa. Tel 8543452 - 8543325 Fax : 8544682 
Trung tâm bán - bảo hành bảo dưỡng xe MAZDA và KIA tại Hà Nội : 
198 B Tây Sơn, Q. Đống Đa. Tel : 8534121 - 8534122 Fax : 8534121 
Trung tâm giới thiệu và bán xe BMW tại Hà Nội : 

109 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm. Tel : 8221168 - 8221180 Fax : 8221180 
Chi nhánh - Trung tâm bán, bảo hành bảo đưỡng xe BMW tại típ Hồ Chí Minh : 
134 Nguyễn Biểu, Q. 5 Tel : 8362766 - 8362759 Fax : 8362768 
Trung tâm bán và bảo hành bảo dưỡng xe MAZDA và KIA tại tp Hồ Chí Minh : 
22 đường Cộng Hỏa, Q. Tân Bình Tel : 8453304 - 8453305 Fax : 8453202 


Và tốt cỏ các đợi lý của VMC trên toàn quốc 


NHÂN DỊP 


KIA CERES 
Nhôn dịp kỷ niệm 5 nởm thònh lộp, Xí nghiệp liên doanh sỏn xuốt ô †tô Hòa Bình - Vietnol2 BA S220 
Corporotion (VMC) sẽ áp dụng mức gió khuyến mại đặc biệt cho kiểu xe MAZDA 323 do Liên doanh lốp 


rép. Với mỗi xe, Quý vị sẻ dược giảm 30.000.000 dỏng. Chương trình kéo dời từ ngòy 19-8-]99ó đến ngòy 


31-10-199ó. Kinh mời Quy Khóch Hòng đến tham quon các trung †tôm và cúc đợi lý của VMC trên toàn 
QUỐC. Tơi = Chúng tôi sẻ cung cõD cho k2. vị mọi thông tin chỉ tiết. 
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Tạp chí Cộng san 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ :CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÀNG CỘNG SÂN khi: NAM 


xõ BIÊN TẬP : 7 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Dây nói : 8252061-8252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Dây nói : 8225768 


MYUC tUỨC 


PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NGHỊ TRẦN VĂN QUANG - Cựu chiến binh với nhiệm vu xây dưng và bảo 
QUYẾT ĐẠI HỘI VI CÙABẢNS vệ Tô quốc 3 
ĐOÀN SINH HƯỚNG - Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội có bản lĩnh 


chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực tốt 6 

VŨ NGỌC LẦN - Nguyên tắc tập trung dân chủ - một biêu hiện sức 
sống của Đảng 9 
NHỊ LÊ - Chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh 13 

NGHIÊN CỨU - TRA0 ĐỐI HUY CẬN - Giải thưởng Hồ Chí Minh, một sự kiện lớn trong đời sống 
văn hóa của xã hội ta 17 

NGUYÊN VĂN THỤY -Xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ 
ở miền núi, vùng sâu, vùng xa 20 

ĐĂNG CẢNH KHANH - Nghĩ về cách nhìn thê hệ trẻ trong sự nghiệp 
đổi mới hiện nay 23 

NGUYÊN ĐÌNH TRUNG - Đầu tư cho giáo dục qua kinh nghiệm một 
số nước trên thê giới 27 

PHAM THANH HẢI - Sự bình đăng trong kinh doanh và vai trò điều tiết 
của nhà nước đối với doanh nghiệp 31 

- THỰC TIÊN-KINNN6HỆM VÕ HOÀNG XINH - Cần thơ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
L hóa 33 

| LÊ HỒNG LIÊM - Sử dụng các hình thức kinh tế tư bản nhà nước ở 
= Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh 36 

( -_ NGUYÊN HỮU TIẾN - NGUYÊN ĐÌNH LONG - Vai trò của kinh tế hộ 
t -_. trong chuyến dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn 41 

t -_ NGỌC ANH - HỒNG SƠN - Về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ các dân 
L __ tộc miền núi hiện nay 45 
,ĐIỂU TRA LÊ TRỌNG - Ruộng đất của người nghèo : thực trạng và kiến nghị 49 
-THƯ BỬI BỘ BIÊN TẬP -_ MAI NINH - Nghi thức tiếp nhận lệnh 52 
- - VŨ HUY ANH - Ý nghĩ nhỏ về một công việc lớn 53 
“SINH H0ẠT TƯ TƯỞNG : TIẾN HẢI - Tít còn bỏ ngỏ >5 
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COHEPKAHWE 


tHAH BẢẠH KYAHI” - BerepaHti w 3anadw CTDOMT6/7bCTBA M 3aUIWTH pOnWHb. [OAH UIWH XDHOH” - ®opMWpobaHwe 
KOHTWHr©@HTA CTIOCOÕHbX, ñOCTOWHHX W fIO7TM4GCKM 3âKAñŠHHHX BO€HHHX Kanpos. BY HFOK PAH - [IpwHuwn neMOK- 
DaTW4©CKOFO L€HTDA7WM3Maä - BOT/IOUICHMĐ XM3H€HHOCTW napTww. HbW JIE - Couuanw3 B npencrasnneHunx Xo Lllu Mwna. 
TXY KYAH[ - "Xo LUu Mun” npeMMR - õ0/bUuOo© COÔbTW© B Ky/bTYDHOH XM3HW Haulero oÕuecrpa. HYEH BAH TXY - Heno 
COUWanw3aUuWW HayKW W TeÊXHO/IOrMW B rODHHX, na/ÉKWX W nanbHWX paWoHax. H|AH[' KAHb XAHb - MHeHwn o6 oueHke 
MO/IORbX fIOKO/©HMÙ B HAaCTORULleM Kypce o6HoBneHuna. HYEH HMHb HYHI' - WhnecTuuwn nnn oõnacTw o6paaopaHwn 
4@p63 0riT H@KOTOpHX CTpaH Mupa. ®AM TXAHb XAW - PapHonpaBwe 8 Õw3H©Ce w pO/b perynDOBaHuR r0CynapCTBOM 
npeninipwnTwu. BO XOAHIE UWHb - “KaH Txo” nponwHuWR B rIpOUeCC6 WHnYCTpWA7M3aUWW  MOR€pHW3auLMW. J]E XOHÍ 
JIWEM - []buMCH©HW€ ŒODM rOCÿñADCTB©HHOrO KariWTanM3Ma B nRToM pawone ropona Xo lllu Muna. ƑÌE HOHL - 3eMnn 
6@nHbhX : Dea/bHOCTb W ñDEn/IOXOHWR. 


CONTENTS 


TRẤN VĂN QUANG : Veterans and the task of building and defending the country. ĐOÀN SINH HƯƠNG : Building 
up a contingent of army officers with stable political attitude, good personality and abilities. VŨ NGỌC LẦN : Principle of 
democratic centralism - a symbol of the Party's vitality. NHỊ LỄ : Ho Chi Minh's thoughts on socialism. HUY CẬN : Ho Chi 
Minh Prize presentation - a great event of the country's cultural life. NGUYÊN VĂN THỤY : Socialization of scientific and 
technological activities in mountainous and remote areas. ĐĂNG CANH KHANH : About the way oÍ looking over the young 
generations in the course of renovation at present. NGUYÊN ĐÌNH TRUNG : Experiences of investment in education in 
some countries. PHAM THANH HAI : Equality in trade and State's regulation role towards enterprises. VŨ HOÀNG XINH : 
Cần Thơ province in the course of industrialization and modernization. LÊ HỒNG LIÊM : Application of the forms of state 
capitalist eeonomy ¡n district 5, Ho Chi Minh City. LỄ TRỌNG : Land for the poor people : realities and solutions. 
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RẢÁI qua hai cuộc chiến tranh .glải phóng 

và bảo vệ Tổ quốc kéo dài gần 40 năm, 

nước ta có một đội ngũ cựu chiến bình 
đông gần 4 triệu người. Xuât thân từ giải cấp 
công nhân, giai cấp nông dần, tầng lớp trí thức và 
các tầng lớp yêu nước, con em của hầu hết 54 
dân tộc trong cả nước, các cựu chiến binh đã 
không ngại gian k khô không sợ hy sinh, đã chiến 
đấu trên khắp chiến trường, góp phần quan trọng 
vào sự nghiệp giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quôc 
và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. 

Được Đảng và Bác Hồ giáo dục, được quân 
đội rèn luyện, được thử thách trong cuộc đấu 
tranh đầy gian nguy, khi trở về với đời thường, 
cựu chiến binh có mặt ở khắp phường, xã, nông 
trường, công trường, cơ quan, xí nghiệp, luôn 
mang trong minh truyền thống vẻ vang của bộ 
đội Cụ Hô : “Trung với đảng, trung với nước, 
hiếu với dân, sẵn sàng, chiến đấu hy sinh vì độc 
lập, tự do của Tô quốc, vì chủ nghĩa xã hội ; 
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào 
cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. 

Đa số cựu chiến binh còn sức lao động. có 
kinh nghiệm đấu tranh, được nhân dân Ờ địa 
phương yêu mến, tin cậy. Cựu chiến binh rất tin 
tường vào sự lãnh đạo của Đăng, Vui mừng trước 
những thắng lợi của đất nước và sự thành công 
của Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đẳng 
mong được đóng góp công sức của mình cùng 
toan dân đưa Nghị quyẻt Đại hội vào cuộc sông, 
góp phân xây dựng đất nước, thực hiện mục tiêu : 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, văn 
minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, sánh 
vai cùng các nước tiền tiền trên thế giới. 

Đề góp phần thực hiện thành công Nghị 
quyết Đại hội VIII của Đảng phù hợp với hoàn 
cảnh và khả năng của mình, cựu chiên bình tập 
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trung quán triệt và thực hiện những nhiệm vụ và 
mục tiêu chủ yếu sau đây : 

1 - Nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa 

Đây là nhiệm vụ cách mạng của cả một giai 
đoạn lịch sử, kế tục cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân mà Đang và nhân dân ta đá giành được 
thắng lợi sau 50 năm chiến đầu hy sinh. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa liên quan chặt chẽ với 
nhau. Xây dựng chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ 
trung tâm hiện nay, vì có xây dựng được chủ 
nghĩa xã hội thành công thì mới bảo vệ được 
vững chắc Tô quốc ; mặt khác, có bảo vệ vững 
chắc Tô quốc thì mới có điều kiện để xây dựng 
chủ nghĩa xã hội thành công. 

Chúng ta biết rằng, trong tình hình hiện nay, 
tuy chiến tranh lớn ít có khả năng xảy ra, nhưng 
xung đột cục bộ và âm mưu phá hoại của kẻ thù 
vân còn. Bọn phản động g quốc tÊ và trong nước ra 
sức câu kết với nhau nhằm phủ định thành qua 
cách mạng, xuyên tạc đường lối của Đảng, chia 
rẽ các tôn giáo, các dân tộc, phá hoại an ninh 
chính trị và an toàn xã hội, thậm chí có thể gây 
ra những cuộc xung đột vũ trang cục bộ. Chúng 
thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, sử dụng 
mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưỡnơ, 
nhằm làm tha hóa một bộ phận cán bộ, làm suy 
yếu sự lãnh đạo của Đăng, mong lái nước ta đi 
chệch con đường độc lập và chủ nghĩa xã hội. 

Vị vậy. trong khi lây xây dựng đất nước và 
phát triên kinh tê làm nhiệm vụ trọng tâm, Đăng 
và nhân dân ta hết sức tăng cường nên quốc 


* Thượng tướng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt nam 
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phòng và an ninh, xem nhiệm vụ bảo vệ đất nước 
là một trong hai nhiệm vụ chiên lược. 

Những người cựu chiến binh với kinh 
nghiệm và kiên thức của mình, trước hết luôn 
luôn giữ vững lập trường, cùng toàn dân nâng 
cao cảnh giác, vạch trân mọi âm mưu, thủ đoạn 
của bọn phản động trong và ngoài nước, ra sức 
bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính 
quyền nhân dân, cùng toàn dân làm thất bại mọi 
âm mưu, thủ đoạn của địch. 

Trong khi tích Cực đấu tranh chống những 
âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động, cựu chiến 
binh tham gia đấu tranh khắc phục những nguy 
cơ khác mà Đảng đã chỉ ra : nguy cơ tụt hậu vê 
kinh tế, nguy cơ tham những, nguy cơ chệch 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tụt hậu về kinh tế và văn hóa thì dân không 
thể giàu, nước không thể mạnh, so sánh lực 
lượng giữa ta và các nước sẽ không có lợi cho ta, 
ảnh hướng đến tiềm lực quốc phòng và vị thế 
quốc tế. Tham những và tỆ nạn xã hội không 
những làm thất thoát tài sản và phá hoại kinh tê, 
mà còn làm thoái hóa, biến chất một số người có 
chức, có quyền, làm Suy đồi đạo đức, xã hội mất 
an ninh, dòng dân mât tin tưởng ; như vậy, tham 
những và các tệ nạn có thể trở thành đồng minh 
khách quan của kẻ thù và có thê dẫn nước ta đi 
chệch định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trong những năm qua, cựu chiến bình đã 
tích cực tham gia chống â âm mưu “diễn biến hòa 
bình”, liên kết với Bộ quốc phòng, Bộ nội vụ và 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, góp 
phần xây dựng khu vực ; phòng thủ, kế hoạch bảo 
vệ an ninh ở cơ sở, củng cô hậu phương quân 
đội, truyền thụ truyền thông cách mạng cho thế 
hệ trẻ. Thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của 
Đảng, cựu chiến binh sẽ tiếp tục phát huy những 
thành tích và kinh nghiệm đó, kiên định lập 
trường, nầng cao hiểu biết về đường lối đôi mới 
của Đảng, hợp tác với các cơ quan và đoàn thể 
hữu quan, góp phần quan trọng hơn nữa vào 
công cuộc bảo vệ Tổ quốc, cùng. toàn đang, toàn 
dân giữ vững ôn định chính trị và định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 

2 - Nắm vững nhiệm vụ trung tâm của giai 
đoạn cách mạng hiện nay là công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. “Mục tiêu của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là xây dựng nước ta 
thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ 
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thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản 


- xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phất triển của 


lực lượng sản xuất, đời sống vật chất tinh thân 
cao, quôc phòng an ninh vững chắc, dân giàu 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. 

Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa là phát triển Sức sản xuât và chuyển dịch 
cơ câu kinh tế gắn liền với đôi mới công nghệ, 
phát triển mạnh các ngành nghề, lấy hiệu quả 
kinh tế làm thước đo, tăng trưởng kinh tế ngày 
càng cao và bền vững. 

Những năm gần đầy, nhiều cựu chiến binh 
đã tích cực tham gia các chương trình xóa đói 
giảm nghèo, phát triển kinh tê gia đình. Ở nhiều 
địa phương, cựu chiến binh tham gia xây dựng cơ 
sở hạ tâng - kỹ thuật, chuyển dịch cơ cầu cây 
trông, vật nuôi, thành lập các trang trại. Một sô 
cựu chiên binh đã tổ chức một số cơ sở hợp tác 
nông nghiệp kiểu mới, hợp tác xã dịch vụ cơ khí, 
sản xuât vật liệu xây dựng, v.v... Tuy mới chỉ là 
bước đi ban đầu, nhưng đó là những bước đi 
đúng hướng, đưa lại hiệu quả kinh tÊ cho gia đình 
và góp phần vào phát triên kinh tế địa phương. 

Ngày nay, khi toàn dân triển khai thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là những người 
chủ gia đình, phần lớn còn sức lao động, lại sông 
ở hầu hết khu dân cư và trong một số xí nghiệp, 
nông trường, công trường, cơ quan,.. . anh chị em 
cựu chiến binh có thể động viên gia đình mình 
cùng toàn dân làm được những việc sau đầy : 

- Chuyển dịch CƠ cầu kinh tế, phát triên các 
ngành, nghề và sản xuất hàng hóa phù hợp với 
điêu kiện địa phương và khả năng của minh. 

- Tích cực đưa khoa học - công nghệ vào sản 
xuất và kinh doanh. - 

- Tích cực tham gia xây dựng kết câu hạ tầng 
ở địa phương. 

- Cùng nhau hinh thành các hình thức hợp 
tác xã kiểu mới phù hợp với từng địa phương. 

- Cùng toàn dân tích cực thực hiện các 
chương trình phát triên kinh tế - xã hội của chính 
phú, nhất là chương trình phát triển nông nghiệp 
và Xây dựng nông thôn mới, chương trình phát 
triên kinh tê - xá hội miền núi, chương trình xóa 
đói giảm nghèo và các chương trình kinh tế - xã 
hội khác như : xóa nạn mù chữ, nâng cao dân trí, 
chồng các tệ nạn xã hội, kế hoạch hóa gia đình, 
xây dựng cuộc sống I mới ở khu dân cư và những 
chương trình cụ thể của địa phương. Đối với 
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những cựu chiến binh là trí thức thì dù ở cơ quan 
hay sông ở gia đình cũng. có thể phát huy tài 
năng của minh vào việc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Có như vậy, chúng ta mới hòa 
nhập vào đội ngũ toàn dân, thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. 

Cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện `. 
quyêt Đại hội VIII và chương trình kinh tế - 
hội, an ninh - quốc phòng 5 năm (1296 - 2000), 
cựu chiến bình có một thuận lợi la đã có Hội cựu 
chiến bình, tô chức tập hợp những anh chị em 
cựu chiến binh có tâm huyệt nhât đối với sự 
nghiệp cách mạng. Tuy mới ra đời được 7 năm, 
Hội cựu chiến binh đã có cơ sở ở hầu hết các khu 
dân cư, hoạt động đúng hướng, có một số thành 
tích và kinh nghiệm thực tiễn, được nhân dân tin 
yêu, được Đảng và chính quyên tin cậy. Hội lại 
đang chuẩn bị mở Đại hội ở cập tỉnh, thành và 
toàn quốc. Trước mắt, đây là một dịp để đại hội 
cựu chiến binh các cấp quần triệt Nghị quyết Đại 
hội VII của Đảng và các chương trình mục tiêu 
của từng địa phương, cụ thể hóa thành nội dung 
nhiệm vụ và kế hoạch công tác từ nay cho đến 
năm 2001 của Hội. 

Chúng ta phải. thảo luận và quyết. định 
nhiệm vụ củng cố và phát triên tổ chức, kết nạp 
thêm nhiều hội viên mới, phát triển nhiều tổ chức 
CƠ SỞ Ở các công trường, nông trường, cơ quan, 
trường học, củng cô các chỉ hội, phân hội, liên hệ 
với các câu lạc bộ và ban liên lạc truyền thông 
cựu chiến binh, làm cho Hội thực sự là nơi đoàn 
kết đa số cựu chiến binh và là người đại biêu cho 
ý chỉ và nguyện, vọng của cựu. chiến binh. Đi đôi 
với phát triên tô chức, phải hết sức chăm lo giữ 
vững bản chất cách mạng, nâng cao kiến thức về 
đường lối, về chủ trương chính sách, về thời sự 
và khoa học - kỹ thuật, để theo kịp yêu cầu 
nhiệm vụ. Từ kinh nghiệm vừa qua, chúng ta 
tăng cường quan hệ hợp tác và liên kết với các cơ 
quan và đoàn thê, nhất là với Bộ lao động thương 
binh và xã hội, Bộ quốc phòng, Bộ nội vụ, Bộ 
nông nghiệp và phát triển nông thôn, với Trung 
ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ, Chí Minh, 
Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam v.v. để cụ thể hóa 
các nhiệm vụ đã ghỉ trong Điều lệ của Hội thành 
chương trình hành động. 

Đối với những cựu chiến binh hiện đang giữ 
các chức danh trong bộ mây đẳng và chính 
quyền ở cơ sở, Hội cần giúp đỡ và giám sát để 


các đồng chí đó luôn luôn thấm nhuần đạo đức 
cách mạng, chí công vô tư, chấp hành đúng Điều 
lệ của Đảng và pháp l luật của nhà nước, xây dựng 
mối quan hệ mật thiết với nhân dân. 

Với tình đồng chí, đồng đội, chúng ta khai 
thác mọi khả năng giúp nhau xóa đói giảm 
nghèo, phát triển kinh tế gia đình và tập thể, bảo 
vệ quyên lợi chính đáng của cựu chiến binh, đưa 
đời sống vật chất và tỉnh thần của cựu chiến binh 
lên ít nhất ngang với mức sống trung bình của 
nhân dân ở khu dân cư. 

Chúng ta phải luôn luôn bảo đảm. sự lãnh 
đạo của Đảng, SỰ quản lý của chính quyền, đoàn 
kết phối hợp với các đoàn thể và cơ quan bạn, 
tránh cô độc, hẹp hỏi, hoặc công thần, địa vị. 

Thực hiện có kết quả những nhiệm vụ trên là 
tích cực tham gia thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kết 
hợp lợi ích gia đình và lợi ích tập thể, cụ thể hóa 
Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng vào XS 
sông. 

Chỗ mạnh của những người cựu chiến bình 
là mang trong mình nhiệt huyết của người chiến 
sĩ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng vinh 
quang, một truyền thống quý bầu của “Anh bộ 
đội cụ Hồ”. Đồng chí Đỗ Mười, Tổng bí thư 
Trung ương Đảng đã nói : Truyền thống là một 
kho báu... không chỉ giới hạn trong thời kỳ chiến 
tranh mà có ý nghĩa tO lớn trong cả giai đoạn Xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tự hào vê 
truyền thống lịch sử... kế thừa và phát huy truyền 
thống đó, biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
trong chiến tranh thành chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo ra 
nguôn sức mạnh vật chất và tỉnh thần to lớn 
nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mới đặt ra 
trước nhân dân ta. Quân triệt lời dạy đó trong tư 
tưởng, trong nhiệm vụ và kế hoạch công tác, với 
quyết tâm cao, cựu chiến binh Việt nan: nhất định 
sẽ góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội VIH 
của Đảng thành công, tiếp tục cống hiến cho Tổ 
quốc, luôn luôn xứng đáng là một lực lượng lao 
động và chiến đấu, chỗ dựa vững chắc của Đảng 
và chính quyên, đáp ứng sự thương yêu và cổ vũ 
của đồng bào. 
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XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUÂN ĐỘI 
GÓ BẠN LĨNH CHÍNH TRỊ VỮNG VÀNG, 
GÓ PHẨM CHẤT VÀ NẴNG LỰC TỐT. 


nay, mọi sự biến đổi, mọi sự thành công 

đều phụ thuộc vào yếu tố con người. 
Con người là chủ thể, là động lực xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, đồng thời là mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội. Kẻ thù luôn tìm mọi cách 
chống phá hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, và mũi tiến công đầu tiên của 
chúng là nhằm vào tư tưởng của cán bộ, đẳng 
viên. Chúng cố sức làm cho cán bộ, đảng viên 
ta giảm niềm tin và ý chí cách mạng. Chính vì 
thế xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng 
lực tốt là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, 
cực kỳ quan trọng. 

Trong đội ngũ cán bộ hùng hậu mà Đảng 
ta xây dựng, rèn luyện, cán bộ quân đội là một 
trong những lực lượng nòng cốt bảo vệ chế độ, 
bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, cán bộ và chiến sĩ 
quân đội, trong khi thực hiện trọng trách của 
minh, còn phải đối mặt với những thách thức 
không kêm phần gay go, phức tạp : 

- Sự vận động của cơ chế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện tốt 
cho việc rèn luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ ; 
đông thời cũng đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có 
những kiến thức, năng lực, lối sống, phẩm 
chất, bản lĩnh chính trị vững vàng. Tuy nhiên, 
cơ chế thị trường đang có mặt trái là gây ra sự 
phân hóa giàu nghèo, sự khác biệt lối sống, 
tình cảm của các tầng lớp dân cư, sự kích thích 
chủ nghĩa thực dụng, hưởng thụ, chạy theo 
đồng tiền và tiện nghi vật chất, ít quan tâm đến 
lợi ích của tập thể và của người khác, dẫn tới 
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bàng quan về chính trị trong một số cần bộ nói 
chung và cán bộ quân đội nói riêng. Tình trạng 
thờ ơ, thiếu ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ 
bảo vệ chế độ, với sự nghiệp an ninh - quốc 
phòng đang xuất hiện trong một bộ phận cán 
bộ, đẳng viên, làm ảnh hưởng đến truyền 
thống và sức chiến đấu của quân đội ta. 

- Sự phát triển như vũ bão của cách mạng 
khoa học và công nghệ cùng với những biến 
động sâu sắc trên thế giới... là những đặc điểm 
chỉ phối mạnh mẽ đến suy nghĩ của mỗi cần 
bộ, đảng viên. Khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên xô và Đông Âu sụp đổ, thì những kẻ cơ 
hội, xét lại, những phần tử bất mãn đã được dịp 
la lối, công kích chế độ xã hội chủ nghĩa, và 
tuyên truyền cho chủ nghĩa tư bản. Một số cần 
bộ đảng viên tỏ ra băn khoăn lo lắng, thậm chí 
có người dao động và sa ngã. 

- Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản 
động tiếp tục chống phá chủ nghĩa xã hội bằng 
“diễn biến hòa bình”, mưu toan lật đổ chế độ 
xã hội chủ nghĩa bằng cách tiến công từ bên 
trong trên tất cả các yếu tố cầu thành chế độ, 
tạo ra sự tự diễn biến và sự tự hủy hoại trong 
lòng chế độ. Chúng ráo riết thực hiện âm mưu 
phi hệ tư tưởng hóa, phi chính trị hóa quân đội. 

Chính vì thế, để xây dựng quân đội vững 
mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, chúng ta 
càng phải coi trọng xây dựng nền tảng chính 
trị trong quân đội. Đội ngũ cần bộ, sĩ quan - 
những đẳng viên trung thành của Đảng - 
không những cần vững vàng về chính trị mà 


* PTS, đại tá, Tư lệnh bộ đội xe tăng, thiết giáp 
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còn cần phải đạt đến trình độ tỉnh nhuệ về kỹ, 
chiến thuật, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá 
hoại hoặc lật đổ của kẻ thù. Muốn vậy cần 
phải giải quyết những vấn đề sau : 

Trước hết, xây dựng bản lĩnh chính trị của 
người cán bộ quân đội là làm cho cán bộ, đẳng 
viên luôn luôn giác ngộ cao, có ý chí cách 
mạng kiên cường, kiên định với sự nghiệp của 
Đảng. 

Bài học truyền thống đầu tiên của quân 
đội nhân dân Việt nam là lòng trung thành 
tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, 
chấp hành triệt để nguyên tắc tập trung dân 
chủ của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Bản 
lĩnh đó được cụ thể hóa thành những nội dung 
sát thực với đơn vị mình, cơ quan mình sao 
cho quân đội nhân dân Việt nam mà nòng cốt 
là những cán bộ, đảng viên luôn luôn là lực 
lượng “thép” bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, 
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa trong mọi tình 
huống. 

Hai là, xây dựng bản lĩnh chính trị cần đi 
sâu vào những nội dung trọng yếu : kiên định 
con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội mà nhân dân, Đảng và Bác Hồ đã 
chọn, nắm vững và thực hiện thắng lợi đường 
lối đổi mới, đường lối quốc phòng - an ninh 
của Đảng ta, xây dựng đơn vị vững mạnh, 
chính quy, tinh nhuệ, luôn luôn xứng đáng là 
lực lượng tin cậy trung thành tuyệt đối của 
Đảng, của nhân dân. 

Ba là, xây dựng bản lĩnh chính trị của 
người cán bộ trong quân đội còn phải thể hiện 
ở ý chí chiến đấu cao, @ương mẫu vê mọi mặt, 
có quan hệ mật thiết với quân chúng, là hạt 
nhân đoàn kết trong nội bộ và quân chúng 
nhân dân. 

Cán bộ phải đi tiên phong trong cuộc 
chiến đấu chống những biểu hiện tiêu cực, 
tham nhũng, chống sự tha hóa biến chất - 
những tệ nạn mà nếu không khắc phục được sẽ 
làm giảm niềm tin yêu của nhân dân vào Đảng 
và chế độ. Bản lĩnh chính trị của người cán bộ 
trong quân đội còn thể hiện dù bất cứ hoàn 


cảnh nào cũng phải giữ vững bản chất giai cấp 
công nhân ; phải luôn nhớ quân đội là con em 
của nhân dân, đại diện cho nhân dân, vì nhân 
dân mà phục vụ, đấu tranh kiên quyết với mọi 
âm mưu đã kích Đảng, nói xấu chế độ, chia rẽ 
Đảng với nhân dân, với quân đội. Và điều 
quan trọng nữa là người cán bộ cần có đây đủ 
năng lực để giải quyết những vấn đề có thể nảy 
sinh. 

Bốn là, cùng với xâ ây dựng bẫn lĩnh chính 
trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách 
mạng, người cán bộ, đảng viên trong quân đội 
cân phải có năng lực tốt, tỉnh thông kỹ thuật, 
nghiệp vụ. 

Hơn nửa thế kỷ chiến đấu của quân đội ta 
đã chỉ rõ : trong nhiều bài học tạo nên chiến 
thắng, chúng ta đánh giá cao bài học về phát 
huy trí tuệ, sáng tạo, lòng quả cảm, ý chí kiên 
cường trước mọi thử thách với tinh thần quyết 
chiến quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ. Năng 
lực của người cần bộ trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay thể hiện ở năng lực quán triệt 
đường lối của Đảng, năng lực phân tích thực 
tiễn, tổng kết kinh nghiệm, tổ chức triển khai 
thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao. 
Đó còn là năng lực giải quyết tốt mồi liên hệ 
giữa lãnh đạo và chỉ huy, giữa cơ quan với đơn 
vị, giữa tuân thủ triệt để tính nguyên tắc với 
vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn của 
cơ quan, đơn vị. Đó còn là năng lực biết nhìn 
thấy và tận dụng được những thuận lợi, dự báo 
trước những khó khăn và mâu thuẫn sẽ phát 
sinh để chủ động đề ra phương án giải quyết. - 
Năng lực ấy chỉ có được nhờ sự tự giác rèn 
luyện, chịu khó học hỏi, nâng cao trí tuệ và 
đúc rút những kinh nghiệm trong công tác, 
đồng thời thành tâm tiếp nhận sự giúp đỡ của 
các thế hệ đàn anh, đồng chí, đồng đội, và sự 
quản lý của tổ chức, của cấp lãnh đạo. 

Thực tế công tác, chiến đấu cho chúng ta 
thấy : người cán bộ kém đạo đức thì dù có 
năng lực tốt cũng không phát huy được, song 
ngược lại người cán bộ kém năng lực - trí tuệ 
thì dù đạo đức có tốt bao nhiêu, hiệu quả công 


7 


Phấn đếu thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII ecủa Đảng 


tác chiến đấu cũng rất thấp. Vì thế, thiếu một 
trong hai mặt đó, người cán bộ không thể hiện 
đầy đủ được bản lĩnh chính trị - bản chất cách 
mạng của quân đội trong giai đoạn mới. Cả 
đức và tài của cán bộ đều cần, đều quan trọng. 
Muốn đạt được điều đó, cần phải có sự giáo 
dục, rèn luyện của Đảng, của quân đội và sự tự 
giác vươn lên của từng cá nhân. Nếu cán bộ 
không chịu rèn luyện thường xuyên, tự buông 
lỏng mình sẽ dẫn tới thoái hóa, biến chất, vi 
phạm đạo đức cách mạng. Mỗi cán bộ chúng 
ta ở mọi nơi, mọi lúc, mọi cương vị phải tự đấu 
tranh với chính mình, đấu tranh để giữ vững 
phẩm chất đạo đức, chống lối sống thực dụng, 
ham tiền, ham vật chất. 

Đi đôi với việc tự rèn luyện, tự xây dựng, 
đội ngũ cán bộ của Đảng, của quân đội phải 
đứng đầu trên trận tuyến tư tưởng để đập lại 
những luận điệu thù địch và quan điểm sai trái. 
Đó là những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch 
sử, phủ nhận những giá trị cao đẹp của cuộc 
kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta, 
phủ nhận công lao to lớn và vai trò lãnh đạo 
của Đảng,... Đó là những quan điểm sai trái 
của một số người ngày càng xa rời và coi nhẹ 
nền văn hóa dân tộc, sùng bái văn hóa ngoại 
lai, coi nhẹ giá trị tỉnh thần, chạy theo vật chất 
tầm thường. Chúng ta cần tạo nên một dư luận 
rộng rãi đập tan những luận điệu phản động về 
chính trị, chống lại những hoạt động văn hóa 
thiếu lành mạnh, kích động bản năng thấp hèn, 
dâm ô, đồi trụy, gây tác hại xấu cho đất nước 
và nhân dân. 

Trong thời kỳ mới để theo kịp tình hình 
phát triển của cách mạng, công tác cán bộ 
cũng có những đòi hỏi mới. Công tác cân bộ 
phải làm sáng tỏ quan niệm về “tài” và “đức” 
Bác Hồ nói : có “đức” mà không có “tài” thì 
làm việc gì cũng khó, có “tài” mà không có 

ức” là người vô dụng. Từ thực tiến đấu tranh 
cách mạng, chúng ta càng thấm thía câu nói 
của Bác Hồ và thấy rằng việc phát hiện, bồi 
dưỡng, rèn luyện cán bộ là một khoa học, phải 
được làm chu đáo. Đào tạo được một cán bộ có 
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năng lực không phải là việc dễ, song giáo dục 
rèn luyện người cần bộ có đạo đức tốt lại càng 
không dê. 

Cơ chế thị trường đem lại những lợi ích to 
lớn, song phía sau nó, là không ít điều tiêu 
cực. Sự cám dỗ vật chất là một thứ kẻ thù tuy 
vô hình nhưng không kém phần nguy hiểm đối 
với công tác cán bộ. Cân đấu tranh với quan 
điểm thần thánh hóa lợi ích vật chất, coi đồng 
tiền là trên hết dẫn đến sự thoái hóa biến chất, 
vì lợi ích cá nhân mà hy sinh lợi ích tập thể, lợi 
ích chung của đất nước. | 

Cơ chế thị trường còn là môi trường thuận 
lợi cho những kẻ cơ hội, tham nhũng. Tham 
nhũng đã trở thành quốc nạn. Việc chống tham 
nhũng phải làm tận gốc, kể cả trong số cán bộ 
có chức, có quyền, cán bộ trong quân đội. Là 
lực lượng trụ cột bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, 
bảo vệ Tổ quốc, quân sói phải thật sự trong 
sạch. 

Chúng ta đang tiến đến thế kỷ XXI, thế kỷ 
của những biến đổi to lớn và sâu sắc. Người 


cán bộ quân đội tương lai phải là người có tri 


thức. Đón trước chủ trương “đại học hóa sĩ 
quan đến năm 2000”, những năm qua, công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã có những tiến 
bộ mới. Một bộ phận cán bộ được đào tạo lại, 

cùng với lớp sĩ quan mới ra trường, có kiến 
thức, sức khỏe, đạo đức tốt, là vốn quý của 
quân đội ta. Để làm chủ trang bị khoa học - kỹ 
thuật, làm chủ bản thân, có nhân sinh quan 
khoa học, trong sáng, cơ sở đầu tiên chính là 
tri thức. Để có đội ngũ cán bộ được trí thức 
hóa trong quân đội, cần có nhiều biện pháp 
tích cực, mạnh mẽ. Cần chống lại những 
khuynh hướng không đúng đắn như “học giả”, 
“học được chăng hay chớ”, “học lấy lệ”, học 
để kiếm lấy tấm bằng vì danh vọng và lợi lộc 
trước mắt. 

Xây dựng một đội ngũ cần bộ quân đội có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ phẩm chất 
và năng lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được 
giao là trách nhiệm không chỉ của quân đội mà 
của cả Đảng và Nhà nước ta. 
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NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ - 
MỘT BIÊU HIỆN SÚC SÔNG CỦA ĐĂNG 


ÂU nay các thế lực thù địch luôn luôn 
tập trung sức tấn công nhằm phủ nhận, 
phê phán, xuyên tạc nguyên tắc tập 
trung dân chủ, một nguyên tắc rất cơ bản của 
các đẳng cộng. sản. Bọn chúng thường cho 
răng : nguyên tắc tập trung dân chủ đến nay đã 
lõi thời ; cái gọi là “dân chủ” chỉ là “hình thức 
và lý thuyết”, còn thực chất là “độc đoán”, 
“chuyên quyên” của một trung tâm ; trong 
nguyên tắc này, không thể có sự tổn tại, 
“chung sống” giữa tập trung với dân chủ, 
“nhốt” chung vào một “rọ” chúng sẽ "giết 
chết” lẫn nhau, mà cụ thể là cái tập trung sẽ 
“giết chết” cái dân chủ, v.v. Có thật như vậy 
không ? 

Tình hình thực tế của nhiều đẳng cộng 
sản, trong đó đáng chú ý nhất là sự đô vỡ của 
đảng cộng sản ở các nước Đông Âu và Liên 
xô, cho thấy, một trong những nguyên nhân 
quan trọng không phải là do việc thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ mà do vi phạm 
rất nghiêm trọng nguyên tắc đó. 

Tập trung dân chủ không chỉ là một 
nguyên tắc cơ bản của các đẳng cộng sản, nó 
còn là một nguyên tắc mang tính khoa học của 
việc quản lý nhà nước, tổ chức cộng đồng, chỉ 
đạo các hoạt động kinh tế - xã hội một cách có 
văn hóa. Xét dưới góc độ triết học, bản thân 
các hoạt động chính trị cũng mang tính biện 
chứng. Đó là sự vận động, giải quyết các mâu 
thuẫn trong quá trình hoàn thiện và phát triển. 
Đảng cộng sản là một tổ chức chính trị rộng 
lớn bao gôm. nhiều cá thê đẳng viên, đa dạng 
về nguồn gốc, thành phần, trình độ, nghê 
nghiệp. học vấn, kinh nghiệm hoạt động, 
phương pháp cách mạng... Sức mạnh của đẳng 
là ở chỗ thống nhất được ý chí, hành động của 


VŨ NGỌC LẦN 


những cá thể, đa dạng đó vào mục đích chung 
là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản. Như thế có nghĩa là đẳng phải tạo ra 
được cơ chế, thể chế và phương pháp, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các thành viên của mình 
phát huy được mặt mạnh, huy động được trí 
tuệ của mọi đẳng viên. Sự đa dạng, phong phú 
của các cá thể đẳng viên phải tìm được sự 
thống nhất và cố kết để đi đến hành động. Từ 
trong bản chất, nguyên tắc tập trung dân chủ 
loại bỏ hoàn toàn khuynh hướng độc đoán từ 
một trung tâm ; đồng thời, cũng loại bỏ 
khuynh hướng vô chính phủ của các bộ phận 
phá hoại sự thống nhất của toàn thể. Thực hiện 
nghiêm túc, đúng đắn nguyên tắc tập trung 
dân chủ thực chất là thu góp sức mạnh của dân 
chủ, đưa nó lên đỉnh cao để phát huy hết sức 
mạnh của nó. Hiêu theo nghĩa “động”, tập 
trung hoàn toàn không phải là biêu hiện ngẫu 
nhiên cứng nhắc, đơn độc ; nó là cả quá trình, 
là kết quả của sự huy động trí tuệ, gạn lọc đê 
dân chủ trở thành một cái gì đó cụ thể , có tác 
dụng thật sự trong thực tế. Chỉ có kết hợp chặt 
chế giữa dân chủ cao độ với tập trung cao độ 
thì mới có thể làm cho tính chất tiên phong của 
đẳng mác xít được thể hiện một cách đúng 
đắn, đầy đủ. Nếu phá vỡ nguyên tắc tập trung 
dân chủ thì coi như tính chất của đẳng cộng 
sản bị tốn hại và đẳng có nguy cơ tan rã hoặc 
không còn là đẳng tiên phong của giai cấp 
công nhân nữa. 

_Nguyên tắc tập trung dân chủ bao gồm 
nhiều nội dung, nhưng tựu trung có thể quy 
vào những cặp yếu tố có mối quan hệ biện 
chứng với nhau : tập trung và dân chủ ; cá 
nhân và tập thể ; tự do và kỷ luật ; cấp dưới và 
cấp trên ; quyền lực và giám sát quyền lực. 
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Tùy góc độ và hoàn cảnh lịch sử cụ thể, người 
ta có thể nhấn mạnh, đi sâu vào một số khâu, 
một số điểm, nhưng phải khẳng định dứt khoát 
răng nếu coi nhẹ hoặc tuyệt. đối hóa bất cứ yếu 
tố nào trong các cặp yếu tố trên đây thì nhất 
định không tránh khỏi dẫn đến chỗ phá vỡ 
nguyên tắc tập trung dân chủ, làm cho đẳng 
phân rã, thiếu thống nhất. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ biểu hiện 
dưới nhiều hình thức và ở nhiều khâu, có thể ở 
những khâu chủ yếu sau đây : 

1 - Đại hội đẳng. Có thể nói đại hội đẳng 
là một khâu đặc biệt quan trọng, gần như 
quyết định việc thực hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ. Đại hội đàng là cơ quan quyên lực 
cao nhất của đảng, tập trung trí tuệ của toàn 
đẳng để. thảo luận và quyết định những vấn đề 
trọng yếu của đảng. Đê đại hội đảng đạt kết 
quả cao, trước hết phải đặc biệt coi trọng việc 
bầu đại biểu đi dự đại hội. Các đại biêu được 
bầu phải thật sự đại diện cho tính chất đa dạng 
của đảng viên ở cơ sở. Tránh tình trạng “đơn 
điệu hóa” các đại biểu, nghĩa là tránh khuynh 
hướng tìm mọi cách làm cho các đại biểu của 
một cơ sở chỉ phản ánh một chiều lập trường, 
quan điêm, tiếng nói nào đó. Phải làm sao cho 
những người đi dự đại hội đảng toàn quốc 
phản ánh những ý kiến đa dạng, những vấn đề 
nảy sinh trong đời sống đảng ở địa phương, cơ 
sở. Những văn kiện, những vấn đề thảo luận ở 
đại hội đảng toàn quốc phai được chuẩn bị kỹ 
càng phổ biến đầy đủ đến từng đẳng viên ở các 
đại hội từ cơ sở. Mỗi đảng viên phải được tự 
do tư tưởng, phát biểu hết những ý kiến mà 
mình muốn phát biểu. Tất cả ý kiến của họ cân 
được tập hợp đầy đủ, phản ánh lên cấp trên. 

Nhiều người cho răng đại hệt đàng là sự 
kiện vừa mang tính đối nội vừa mang tính đối 
ngoại. Muốn hay không muốn thì đại hội đang 
với mọi diễn biến và những văn kiện mà nó 
thông qua, công bố, cũng là dịp để đông đào 
quần chúng, kê cả những người ở phía đối lập, 
nhin vào đang, đánh giá đẳng. Điều này dễ gầy 
ra trong đáng tâm lý vì “Sợ mất uy tín” của 
đang, “sợ bị lợi dụng để bôi xấu đang” nên 
ngại không dâm đưa ra phân tích kỹ và phê 
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phân những khuyết điểm nào đó (chưa nói là 
rất có thể một sô người có trách nhiệm vin vào 
đó đê che giấu khuyết điểm của mình). Về vấn 
đề này, thiết nghĩ chúng ta đều nhớ kết luận 
mà từ lâu các đẳng cộng sẵn chân chính đã rút 
a : uy tín cao nhất của đảng là ở chỗ đảng 
luôn luôn trung thực, nhìn thắng vào khuyết 
điểm và quyết tâm tìm mọi biện pháp để khắc 
phục khuyết điểm. Thật ra, muốn che giấu 
khuyết điểm cũng không được. Trước sau 
quân chúng cũng Sẻ thấy. Và khi đó, khuyết 
điểm chắc đã ở mức trầm trọng, quần chúng 
mất niềm tin, đảng không còn được nhân dân 
ủng hộ thì sự đô vỡ là điều không tránh khỏi. 

Việc thực hiện các cuộc bầu cử trong đại 
hội đảng cũng là một biểu hiện sinh động của 
nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc tập 
trung dân chủ đòi hỏi phải bảo đảm thật sự 
quyên ứng cử và đề cử cho mọi đẳng viên. 
Phải làm sao cho số người ứng cử và được đề 
cử nhiều hơn số người quy định được bầu cử ở 
mức vừa đủ bảo đảm cho người bầu không bị 
gò bó trong việc lựa chọn, vừa không quá 
đông làm phân tán phiếu bầu. Phải làm thế nào 
để người bầu nắm được lý lịch, đặc điểm, 
thành tích và tính chất tiêu biểu của người ứng 
cử và người được đẻ cử. Trong nội bộ đảng có 
thể không cấm việc vận động cho một người 
nào đó, nhưng việc vận động phải mang tính 
trung thực, không bè phái, cục bộ, không sử 
dụng những biện pháp thiếu văn hóa, gây hỗn 
loạn trong bầu cử. Cũng cần tô chức những 
cuộc gặp đề ứng cử viên có thê trao đôi, trả lời 
những câu hỏi và yêu cầu của người bầu. 
Những cuộc gặp này phải có nội dung thật sự, 
tránh hình thức. Người bầu phải thật sự có 
quyền tự do lựa chọn ứng cử viên mà mình tín 
nhiệm. Tuyệt đối tránh tình trạng tất cả đã 
được bố trí trước, người bầu chỉ còn làm mỗi 
việc ghi tên ứng cử viên nào cũng được. 

2 - Thảo luận và tranh luận trong đẳng. 
Trong sinh hoạt đảng, đây là hình thức qua đó 
có thê thây nguyên tắc tập trung dân chủ được 
thực hiện tới mức nào. Trước hết, người tham 
gia thảo luận, tranh luận phải được tự do bày 
tỏ ý kiến của mình cho dù ý kiến đó hợp hay 
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không hợp với bất cứ a1. Trong tranh luận mọi 
đẳng viên đều bình đẳng, mọi ý kiến đều được 
chú ý xem xét. Tuyệt đối tránh tình trạng thảo 
luận, tranh luận chỉ còn là hình thức, vì kết 
luận đã được định sẵn từ trước. Càng tuyệt đối 
chống sử dụng biện pháp công khai hay kín 
đáo để “bịt miệng” những người có ý kiến 
ngược lại. 

Chúng ta đều biết tranh luận trong đẳng là 
tranh luận giữa những "người cùng lý tưởng, 
cùng mục tiêu chung. Nó không nhằm mục 
đích nào khác là tập hợp trí tuệ của mọi đảng 
viên để khắc phục khó khăn, tìm ra những giải 
pháp hữu hiệu nhất trên con đường phấn đấu 
cho lý tưởng và mục tiêu chung. Trong tranh 
luận, khó tránh khỏi có những ý kiến khác 
nhau, thậm chí trái ngược nhau. Thực tế đã 
cho thấy, sự nhất trí quá dễ dàng, không qua 
thảo luận, tranh luận, không phải lúc nào cũng 
chứng tỏ sức mạnh của tập thể. 

Tìm ra chân lý là một quá trình. Vì vậy, 
tranh luận không chỉ yêu cầu tính nghiêm khắc 
cao mà còn đòi hỏi tính mềm dẻo cao. Khi 
đánh giá các ý kiến khác nhau, cần so sánh, 
kiểm tra, tìm ra những mâu thuẫn.. .Ở đầy, chú 
ý không lẫn lộn giữa biện chứng và chiết 
trung. Cần tránh cách làm thường gặp là dung 
hòa những ý kiến khác nhau, chấp nhận môi H 
kiến một tí, tạo ra một thứ ý kiến “hỗn hợp” c 
vẻ như một “chân lý tương đối” trong đó mỗi 
ý kiến đều có phần đúng. 

Nhưng dù tranh luận như thế nào thì cuối 
cùng cũng phải kết thúc hoặc tạm kết thúc, dù 
trên thực tế vẫn còn những bất đồng. Trong 
điều. kiện như vậy, đương nhiên đảng phải 
quyết định trên cơ sở ý kiến của đa số. Lúc 
này, nguyên tắc tập trung dân chủ đòi hỏi 
thiểu số phải phục tùng đa số. Đảng sẽ không 
còn là đảng cách mạng nếu sau khi quyết định 
được thông qua theo đa SỐ, số người không tán 
thành vẫn còn đứng ra tổ chức thành nhóm, 
thành phe để hành động theo ý kiến của riêng 
mình và cho rằng như thế mới là “dân chủ triệt 

để” (!). Thật ra như thế là phá hoại dân chủ. 
Đương nhiên, sau khi đã có quyết định tập thể, 
thiểu số không tán thành vẫn có quyền bảo lưu 


ý kiến, và đảng, phải tạo điều kiện thuận lợi 
cho những ý kiến của thiểu số được xem xét 
khi có cơ hội (nhưng họ vẫn phải nói và làm 
theo nghị quyết). 

3 - Mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. 
Đây cũng là một khâu quan trọng dễ có những 
biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Một tình trạng khá phổ biến những năm 
trước đây trong một số đẳng cộng sản là quan 
hệ phục tùng một chiêu : cấp trên chỉ thị cho 
cấp dưới ; cấp dưới phục tùng cấp trên mà 
không có điều kiện để đề đạt ý kiến của mình 
một cách có hiệu quả. Có một số trường hợp 
cấp trên để cấp dưới đề đạt ý kiến hoặc lấy ý 
kiến cấp dưới, nhưng đó chỉ là hình thức vì 
mọi chủ trương đã được quyết định từ trước „ 
rồi. Không ít trường hợp cấp dưới đã quyết 
định một vấn đề nhưng cấp trên có ý kiến khác 
đi, cho đù ý kiến đó chưa được nghiên cứu kỹ, 
cấp dưới cũng đành thay đổi theo, không dám 
có ý kiến lại. Một biểu hiện nữa thường thấy là 
khi đại biểu cấp trên về dự sinh hoạt hay thăm 
cấp dưới thì can thiệp quá sâu vào những công 
việc lẽ ra phải để cấp dưới tự quyết định. Trái 
với quan hệ phục tùng một chiêu là quan hệ 
không phục tùng cấp trên. Do tư tưởng cục bộ, 
địa phương chủ nghĩa, coi thường lợi ích 
chung mà Ở nơi này, lúc này lúc khác đã xây 
ra tỉnh trạng cấp dưới không phục tùng cấp 
trên. Ở một số nơi, lãnh đạo cấp dưới có biểu 
hiện vi phạm Điều lệ đảng, làm trái pháp luật 
của nhà nước, vi phạm quyên làm chủ của 
nhân dân và cấp trên đã có ý kiến bằng văn 
bản, nhưng cấp dưới vẫn không chịu thi 
hành... Để khắc phục những biểu hiện vi phạm 
nguyên tắc tập trung dân chủ nói trên, làm cho 
đẳng thật sự là một khối cố kết vững mạnh 
trước mọi khó khăn thử thách, không có cách 
nào khác là thực hiện nghiêm minh nguyên tắc 
tập trung dân chủ. Không thể vin vào lý do 
nào đó để xảy ra tình trạng cùng một sai phạm 
như nhau, nhưng với cấp dưới và những người 
không có chức có quyền thì xử nặng, thi hành 
kỷ luật thắng tay, còn với cấp trên và những 
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người có chức có quyền thì góp ý qua loa, xử 
lý nội bộ, hoặc tìm cách ngăn cần việc thi 
hành kỹ luật. Kỷ luật của đảng, pháp luật của 
nhà nước cần được thể chế hóa đến mức cao 
nhất, có cơ chế để nhân dân, đẳng viên có thể 
kiểm tra, giám sát mọi biểu hiện vi phạm. 

4 - Công khai trong đẳng. Trong đời sống 
chính trị của đảng, đây không phải là điều gì 
mới mẻ. Thế nhưng, trong một thời gian khá 
dài, có nhiều điều trong đẳng đã bị một số lãnh 
đạo đảng cấp này, cấp khác lợi dụng quyền lực 
giữ bí mật một cách vô căn cứ. Kinh nghiệm 
lịch sử cho thấy việc gì cũng giữ bí mật không 
phải là điều có lợi cho đẳng. Nó làm cho 
những khuyết điểm, đặc biệt là khuyết điểm 
của một số cấp lãnh đạo, không được khắc 
phục kịp thời, tạo điều kiện cho chủ nghĩa 
quan liêu có cơ phát triển và làm cho đảng mất 
dần uy tín trước nhân dân. Vì vậy, xây dựng 
chế độ công khai trong đảng là điều cần thiết. 
Chẳng hạn, nên có thể chế rõ ràng về việc cấp 
ủy đẳng báo cáo trước đảng viên về hoạt động, 
về nội dung phạm vi công tác thường kỳ trước 
đảng viên, về những thắc mắc của họ với cấp 
trên; nên có các thể chế về báo cáo của cấp ủy 
đảng cấp dưới với cấp trên, thê chế về tài 
chính, tài sản của đảng, thu nhập của đảng 
viên có chức có quyền, v.v. Đương nhiên, 
trong các thể chế đó, cũng cần quy định rõ 
trường hợp cụ thể nào, với những nội dung gì, 
thì các cấp ủy đảng có thê tạm thời, hoặc 
không cân báo cáo thật công khai tỉ mĩ. Trong 
tình hình phức tạp như hiện nay, khi các thế 
lực chống cộng không từ thủ đoạn nào để 
chống phá các đẳng cộng sản cầm quyền thì 
yêu cầu bảo vệ Đảng ta đặt ra cấp thiết hơn lúc 
nào hết. Nếu điều gì cũng đòi phải công khai 
theo kiểu dân chủ cực đoan thì chắc chỉ có lợi 
cho các thế lực thù địch, gây chia rẽ, phá vỡ 
đảng từ bên trong. Do đó, điều quan trọng là ở 
chỗ các cấp ủy đảng biết công khai và giữ bí 
mật tới mức nào là vừa trong từng trường hợp 
và giai đoạn lịch sử cụ thể. 
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5 - Công tác kiểm tra. Không thể bảo đảm 
nguyên tắc tập trung dân chủ mà lại thiếu công 
tác kiểm tra. Kiểm tra trước hết phải được coi 
như một công tác bảo đẫm cho hoạt động của 
đảng có hiệu quả. Tránh tình trạng chỉ khi có 
những sự việc đột xuất hay có yêu cầu gắt gao 
của quần chúng, của một cấp ủy hay cá nhân 
nào đó thì mới tiến hành kiểm tra. Bất cứ một 
cấp ủy, một cá nhân đẳng viên nào, cũng phải 
chịu sự kiểm tra của đảng. Đối với công tác 
kiểm tra, tuyệt đối không có ““vùng cấm”. Qua 
sự đổ vỡ của một số đảng cộng sản cầm quyền 
ở Liên xô và Đông Âu càng cho thấy tình 
trạng lộng hành, quan liêu, độc đoán, gia 
trưởng, kể cả thoái hóa, biến chất của một số 
cá nhân hay bộ phận nào đó trong đảng hầu 
như đều bắt nguồn từ chỗ họ thoát khỏi sự 
kiểm tra của đảng, hay nói một cách khác : các 
ủy ban kiểm tra của đảng vì lý do nào đó đã 
“không với tay”, “không để mắt” được tới họ. 
Việc lựa chọn những đảng viên đảm nhận 
công tác kiểm tra cũng rất quan trọng. Đó phải 
là những người được bầu ra ở các cấp. Những 
người đó, như Lê-nin thường nói, phải bám sát 
cơ sở, nắm được nguyện vọng của quần chúng, 
không có chút địa vị hay đặc quyền nào để sợ 
phải mất. Ngay trong thành phần của ủy ban 
kiểm tra của trung ương cũng phải lưu ý mặt 
này. Hoạt động của các ủy ban kiểm tra phải 
dựa chắc vào Cương lĩnh, Điều lệ đẳng, các 
nguyên tắc và lợi ích của đảng, các nghị quyết, 
chủ trương, chính sách của Trung ương và cấp 
ủy đảng. Uy ban kiểm tra cũng phải có điều 
kiện và quyền hạn để công bố kết quả kiểm tra 
trước đẳng viên ở bất kỳ một cấp nào có yêu 
cầu. 

Nói tóm lại, nguyên tắc tập trung dân chủ 
không phải là sự “giết chết lấn nhau” giữa cái 
tập trung và cái dân chủ như có ai đó nói, mà 
đó chính là biểu hiện sức sống của đẳng cộng 
sản 
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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
TPONG TƯ TƯỜNG HỒ CHÍ MINH 


ANG tiếp tục đẩy tới công cuộc đổi mới 

xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa hiện 

nay, chúng ta càng thấy con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta được xác định 
rõ hơn, càng như gặp gỡ, hội tụ vê với cội 
nguồn tư tưởng Hồ Chí Minh ở một quy mô 
mới, tầm cao mới và với một chiều sâu mới. 
Nói như đồng chí Ha-ri-san Xing Xơ-dít, 
Trưởng đoàn đại biểu Đảng cộng sản Ấn độ 
(mác xít) : “Đảng cộng sản Việt nam vẫn tập 
trung xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam 
thông qua cải cách... Thành tựu của nhân dân 
Việt nam có _được là do các đồng chí đã 
nghiêm túc nỗ lực áp dụng học thuyết khoa 
học mác xít - lê nin nít vào điều kiện cụ thể 
của Việt nam dưới tên gọi tư tưởng Hồ Chí 
Minh ©), 

I - Sự lựa chọn chủ nghĩa xã hội của Hô 
Chí Minh 
Cho đến bây giờ, đã đến lúc những người 

bị mê muội, bị ám ảnh bởi cái ý nghĩ cho răng, 
“sự lựa chọn, quan niệm về chủ nghĩa xã hội ở 
Hồ Chí Minh là ngẫu hứng, nhất thời”, buộc 
phải tỉnh ngộ lại. Và nhất là những ai từn 
nghĩ rằng “tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh không phải là chủ nghĩa xã hội”, 
“không phải là sự lựa chọn xã hội chủ nghĩa”... 
càng cân phải tỉnh ngộ lại. Vì lẽ giản dị là, tât 
cả những gì mà Việt nam giành được trong 
công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa những năm vừa qua đều thể 
hiện tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là điều rõ 
ràng. Mọi người đều biết, trong các bài nói, 
bài viết của mình, Hồ Chí Minh đã nhiều lần 
sử dụng thuật ngữ chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. Theo một số liệu thống kê (dĩ 
nhiên là chưa đầy đủ), trong toàn bộ di sản lý 
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luận của Người, Hồ Chí Minh đã dùng hai 
thuật ngữ trên tới l 105 lần, trong đó thuật ngữ 
chủ nghĩa xã hội là 993 lần. Đọc Hồ Chí Minh, 
chỉ cần chú tâm một chút, ta có thể thấy, ngay 
từ “Lời phát biểu tại Đại hội Tua” (tháng 12- 
1920), Người đã sử dụng thuật ngữ chủ nghĩa 
xã hội, và tới bài trả lời phỏng vấn Sác-lơ 
Phuốc-nê-ô, trước lúc qua đời chưa đầy hai 
tháng (tháng 7-1969), Người vẫn dùng thuật 
ngữ này. Vậy là, trong cuộc đời hoạt động 
cách mạng của mình, trước sau như một, 
Người sử dụng thuật ngữ chủ nghĩa xã hội một 
cách nhất quán, bền bỉ chứ đâu phải Người lựa 
chọn chủ nghĩa xã hội một cách “ngâu hứng, 
nhất thời” ! Chịu khó nghiền ngẫm chút nữa 
ta lại thấy, trên diễn đàn Đại hội Đảng xã hội 
Pháp họp ở Tua năm 1920, Người lên tiếng 
yêu câu đảng này : Phải tuyên truyền chủ 
nghĩa xã hội trong các thuộc địa. Bốn chín 
năm sau đó, tại Hà nội, Người lại khẳng định 
mục tiêu của cách mạng Việt nam là : Tranh 
lại thống nhất và độc lập hoàn toàn, lãnh đạo 
toàn dân thực hiện dân chủ mới, xây dựng điêu 
kiện để tiến đến chủ nghĩa xã hội, “Nhân dân 
Việt nam, về phần mình, đang tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, dưới ngọn cờ quang vinh của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin” t2), Nghĩa là, chủ nghĩa xã 
hội trong quan niệm của Người không phải là 
cái gì trừu tượng, chung chung, chỉ có nói 
suông, luận thuyết suông mà là phải gắn. chặt 
giữa nói - “tuyên truyền” với làm - “xâ 

dựng”, “tiến lên” một cách kiên định, thiết 
thực và phù hợp. Thật hiếm có một lãnh tụ coi 
trọng và nêu gương về sự kết hợp giữa nói và 


(1) Báo Nhân dân, số ra ngày 2- 7-1996, tr 5 


(2), Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1989, 
t 10, tr 8Q 
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làm, giữa nhận thức và hành động một cách 
chặt chẽ và thống nhất đến thế. Vậy mới thấy 
thật nực cười khi còn có kể nói bừa răng : Hỗ 
Chí Minh không nói về sự lựa chọn chủ nghĩa 
xã hội. 

Mặt khác, nếu quan sát một cách tổng thể 
các giai đoạn hình thành và phát triền của tư 
tưởng Hồ Chí Minh thì tần số xuất hiện các 
thuật. ngữ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản ở các giai đoạn theo hướng ngày càng 
tăng, có giai đoạn tăng rất nhanh, hợp thành 
một chỉnh thể thống nhất và không ngừng phát 
triển trong dòng quan niệm của Người về chủ 
nghĩa xã hội. Điều này trở thành tư tưởng chỉ 
đạo và hoàn toàn phù hợp với những bước 
tiến trong thực tiễn của cách mạng Việt nam. 
Nếu ở thời kỳ 1920 - 1954, Hồ Chí Minh sử 
dụng cắc thuật ngữ này 3Ì lần thì tới thời kỳ 
1965 - 1969, tần sô xuất hiện của các thuật 
ngữ gấp tới gần ba lần (91/31). Đặc biệt ở thời 
kỳ 1958 - 1960, nghĩa là chỉ ba năm, Người đã 
dùng thuật ngữ chủ nghĩa xã hội tới 425 lần. 
Có một điều dễ hiểu là, chính thời kỳ này, chủ 
nghĩa xã hội Ở nước ta đã thành một thực tế và 
trên phạm vi quốc tế, chủ nghĩa xã hội ngày 
càng giành được những thành tựu to lớn. Và sự 
thật, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc đã giành được những thắng lợi quan 
trọng ngay trong lúc Người còn Sông. Điều 
đặc biệt. nhấn mạnh là, trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh về chủ nghĩa xã hội được hiện diện 
thông qua tần số xuất hiện các thuật ngữ đó ở 
môi thời kỳ, không phải là gi khác ngoài sự 
nắm bắt tinh tế các quy luật khách quan mà 
cách mạng Việt nam tât yêu phải vươn tới, và 
chính Hồ Chí Minh là người phát kiến, lựa 
chọn và lãnh đạo dân tộc đi theo. Ngay từ năm 
1921, Người nhận định : Ở nước ta sự tàn bạo 
của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn DỊ đất rồi, chủ 
nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo 
hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi ; 
chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 
mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và 
giai câp công nhân toàn thế giới. Và chín năm 
sau đó, Người lại nêu trong Chánh cương văn 
tắt của Đảng : làm tư sản dân quyên cách 
mạng và thô địa cách mạng để đi tới xã hội 
cộng sản. Điều đó cũng chính là sự tiếp tục 
của dòng chảy tư tưởng từ 1921. Rôi sau nữa, 
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Người lại khẳng định : Muốn cứu nước, giải 
phóng dân tộc, không có con đường nào khác 
con đường cách mạng vô sản. Và cách mạng 
giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được 
thăng lợi hoàn toàn,... Như vậy, đâu phải chủ 
nghĩa xã hội là sự lựa chọn “ngầu hứng”, ' “nhất 
thời”, “một giải pháp tình thế” của Hồ Chí 
Minh, như có người lâm tưởng. 

Rõ ràng, sự lựa chọn chủ nghĩa xã hội của 
Hồ Chí Minh là sự lựa chọn có ý thức, hợp quy 
luật, có căn cứ khoa học phù hợp với tình hình 
quốc tế và nước ta lúc đó : một sự lựa chọn do 
lịch sử quy định và đã được kiêm nghiệm bằng 
thực tiễn của cách mạng Việt nam suốt dọc thế 
kỷ này. 

2 - Diện mạo và bản chất của chủ nghĩa xã 
hội. 

Như đã trình bày ở trên, những suy tư về 
chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh đồng thời 
xuất hiện với những trăn trở về con đường giải 
phóng dân tộc ở thời kỳ đầu (1920 - 1954). 
Lúc ây, chủ nghĩa xã hội chưa trở thành hiện 
thực trực tiếp của cách mạng Việt nam, do vậy 
Người chưa có điều kiện để khai phá toàn 
diện. Và sau này, suốt l5 năm (từ 1954 - 
1969), Người sử dụng tới 1 074 lần thuật ngữ 
chủ nghĩa. xã hội đề luận giải những nội dung 
chủ yếu của vấn đề mặc dù cách mạng nước ta 
lúc đó đồng thời làm hai nhiệm vụ chiến lược. 

Khái niệm chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh rất phong phú và đa dạng, 
nhưng theo tôi tập trung vào mấy nội dung chủ 
yếu và nôi bật : 

Thứ nhất, chủ nghĩa xã hội là lý tưởng tốt 
đẹp mà nhân loại tất đạt tỚI ; 

Thứ hai, chủ nghĩa xã hội là một phong 
trào lịch sử hiện thực mang tính chính trị - 
hội ; 

Thứ ba, chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu 
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ 
nghĩa ; 

Thứ tư, chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã 
hội khác với chế độ tư bản chủ nghĩa ; 

Thứ năm, chủ nghĩa xã hội chính là hệ ý 
thức của giai cấp công nhân, là chủ nghĩa 
Mác- Lê-nin. 
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a) Hồ Chí Minh hiểu một cách tổng quát 
chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội hoàn 
chỉnh, là con đường tất yếu giải phóng một 
cách triệt để nhân loại cân lao, bị áp bức. 
Người cho rằng : chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân 
tộc bị áp bức và những người lao động trên thế 
giới khỏi ách nô lệ ; chỉ có chủ nghĩa cộng sẵn 
mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người trên 
trái đất không phân biệt chúng tộc và nguồn 
gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm 
no, việc làm, cả niềm vui, hòa bình, hạnh 
phúc. Và, chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì 
mới giải phóng được dân tộc ; cả hai cuộc giải 
phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ 
nghĩa cộng sản và của cách mạng thế giới. 
Đây là cách hiểu thường được Người thê hiện 
và sử dụng trước năm 1954, khi chủ nghĩa xã 
hội đóng vị thế là xu thế tất yếu mà cách mạng 
nước ta phải vươn tới. 

b) Cùng với việc khám phá, khái quát chủ 
nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh cũng hết sức coi 
trọng việc xem xét chủ nghĩa xã hội bằng cách 
xác lập mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của 
chủ nghĩa xã hội. Người nói : “Chủ nghĩa xã 
hội là một xã hội không có người bóc lột 
người, mọi người được ăn no, mặc âm, sung 
sướng, tự do. Chủ nghĩa xã hội là no âm, đoàn 
kết, vui khỏe. Mục đích của chủ nghĩa xã hội, 
nói một cách giản đơn và dễ hiểu là : không 
ngừng nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thân 
của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động ; 
Người còn nói : Nói một cách tóm tắt, mộc 
mạc, chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho 
nhân dân lao động thoát nạn bằn cùng, làm 
cho mọi người có công ăn, việc làm, được ấm 
no và hạnh phúc. 

Điều cần nhắn mạnh là, tiếp cận chủ nghĩa 
xã hội bằng cách xác lập mục tiêu chung, bao 
trùm và cơ bản của nó, Hỗ Chí Minh khẳng 
định bản chất ưu việt của chủ nghĩa xã hội so 
với tất thảy các chế độ xã hội đã tồn tại trong 
lịch sử nhân loại, với chức năng cơ ban là giải 
phóng con người một cách toàn diện và Ỡ 
nhiều cấp độ : giai cấp, dân tộc, quốc gia, cá 
nhân. Chính cách tiếp cận mục tiêu chủ nghĩa 


xã hội của Hồ Chí Minh đã nâng tầm tư tưởng 
của Người về chủ nghĩa xã hội lên một tầm 
cao mới : đó là tư tướng giải phóng con người, 
mưu cầu hạnh phúc cho tất thảy nhân loại cần 
lao. 

Để cụ thể hóa mục tiêu chung, bao trùm, 
khái quát, Hồ Chí Minh khám phá chủ nghĩa 
xã hội bằng cách xác lập hệ mục tiêu cụ thể 
trên các bình diện tạo nên diện mạo cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội : về chính trị, về kinh tế, về 
văn hóa, v.Vv.. 

Chẳng hạn, về mặt chính trị, Người xác 
định, xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội mà 
nhân dân lao động là chủ và làm chủ, trong xã 
hội đó : 

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân 

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân 

Công việc đổi mới, xây dựng là trách 
nhiệm của dân 

Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. 

Người nói rõ hơn : Tất cả các cơ quan nhà 
nước phải dựa vào dân, liên hệ chặt chẽ với 
nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm 
soát của nhân dân. 

Trên phương diện kinh tế, Người chỉ rõ : 
Một nên kinh tế xã hội chủ nghĩa với công 
nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học và 
kỹ thuật tiên tiến và trên cơ SỞ kinh tế xã hội 
chủ nghĩa ngày càng phát triên, cách bóc lột 
theo chủ nghĩa tư bản được xóa bỏ dân, đời 
sống vật chất và văn hóa của nhân dân ngày 
càng được cải thiện, Người đặc biệt nhấn 
mạnh hai yếu tố : chế độ sở hữu và quan hệ 
phân phối. 

c) Trong quá trình khám phá chủ nghĩa xã 
hội, Hồ Chí Minh tìm tòi và tiếp cận thông qua 
việc xác lập động lực và hệ động lực xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa, làm cho chủ nghĩa xã 
hội vận động trong tư tướng của Người vô 
cùng phong phú và sống động. Người chỉ rõ : 
Muốn có chủ nghĩa xã hội thì không có cách 
nào khác là phải dốc lực lượng của mọi người 
ra để sản xuất... Chủ nghĩa xã hội là do quần 
chúng nhân dân tự mình xây dựng nên và chủ 
nghĩa xã hội không phải là cải gì cao xa mà cụ 
thể là ý thức lao động tập thể, ý thức kỷ luật, 
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tinh thần thi đua yêu nước, tăng sản xuất cho 
hợp tác xã, tăng thu nhập cho xã viên, tinh 
thần đoàn kết tương trợ, tinh thần dám nghĩ, 
dâm nói, dám làm, không sợ khó, ý thức cần 
kiệm. Và chính nhân dân là chủ thể, là động 
lực của sự nghiệp vĩ đại đó. Người nói : Ai xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ? Nói chung là những 
người lao động trong xã hội gôm công nhân, 
nông dân, trí thức cách mạng, V.V. Chủ nghĩa 
xã hội, theo quan niệm của Hồ Chí Minh, rõ 
ràng là sự nghiệp vĩ đại của nhân dân, do nhân 
dân và vi nhân dân. 

3 - Tính đa dạng của chủ nghĩa xã hội và 
sự phong phú của những con đường xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Đây quả là vấn đề còn được ít người bàn 
tới khi nghiên cứu tư tưởng. Hồ Chí Minh về 
chủ nghĩa xã hội và thực tiễn công cuộc xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta theo tư 
tưởng của Người. 

Song kỳ thực, đây lại là vấn đề hoàn toàn 
không xa lạ đối với Hồ Chí Minh. Ngay từ 
năm 1921, Hồ Chí Minh đã thấy rõ sức mạnh 
của lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong cuộc gieo 
mâm cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhưng 
con đường sau cuộc giải phóng là gì ,: Chế độ 
cộng sản chủ nghĩa có bén rê được ở châu Á nói 
chung và Ở Đông dương nói riêng không ? Sau 
khi phân tích các điều kiện chính trị, kinh tế - 
xã hội, địa lý, lịch sử,... Hồ Chí Minh đã hình 
dung thấy rõ sự khác nhau giữa các quốc g1a, 
châu lục trong việc tiếp nhận chủ nghĩa xã hội 
và đi tới khẳng định : “Chủ nghĩa cộng sản 
thâm nhập. dễ dàng vào châu Á, dễ dàng hơn 
là ở châu Âu” 8), 

Trên cơ sở ấy, vào những năm 60, sau các 
chuyến đi thăm Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, Hồ Chí Minh càng có thêm 
cơ sở thực tiễn và lý luận đê thâu tóm kinh 
nghiệm, bài học nhằm chính xác hóa và phát 
triển nhận thức của mình về chủ nghĩa xã hội. 
Người đã kiếm tìm và nỗ lực xác nhận một mô 
hình chủ nghĩa xã hội riêng phù hợp với Việt 
nam, không rập khuôn, giáo điêu và xuất phat 
từ tông kết kinh nghiệm thực tiền của ta. 
Người nói : ““Ta không thể giống Liên xô, vì 
Liên xô có phong tục tập quán khác, có lịch sử 


l6 


địa lý khác... ta có thể đi con đường khác để 
tiền lên chủ nghĩa xã hội” 4), Trong tình hình 
mô hinh chủ nghĩa xã hội ở Liên xô, vào thời 
điểm bấy giờ, được tuyệt đối hóa, được nhiều 
nước mô phỏng thì nhận thức ấy của Hồ Chí 
Minh quả thật hết sức mạnh dạn, độc lập và 
mới mẻ. 

Toàn bộ những tìm tòi, phát kiến ấy của 
Người đã trở thành nên tảng tư tưởng và 
phương châm chỉ đạo công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời với nhiệm 
vụ đấu tranh giải phóng miền Nam. Đây chính 
là một nét độc đáo, đầy sáng tạo của tư tưởng 
Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, làm thay 
đối nhận thức từ lâu nay của nhiều người vân 
cho răng : Chỉ có thể xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong điều kiện hòa bình. Ở Việt nam, thì 
trái lại độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội gắn 
chặt với nhau, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, 
vừa chiến đấu chống giặc Mỹ, vừa xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Về phương châm chỉ đạo công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, Người luôn nhắc nhở : 
Ta xây dựng chủ nghĩa xã hội từ hai bàn tay 
trắng đi lên thì khó khăn còn nhiêu và lâu dài 
nên tiến lên chủ nghĩa xã hội không thể một 
sớm, một chiêu. Vì thế, phải thiết thực đi từng 
bước, phải tiến vững chắc... chớ đem chủ quan 
của mình thay cho điều kiện thực tế, và phải 
tạo mọi điều kiện đề tất cả mọi người đều được 
phát triển hết khả năng của mình... Tỉnh thần 
cơ bản của một luận đề mác xít được nhắc lại 
với một quy mô lớn hơn : Chủ nghĩa xã hội là 
sự nghiệp của toàn dân, vì nhân dân và cho 
nhân dân. Ý tưởng cao đẹp của Hồ Chí Minh 
nhằm làm tất cả mọi việc vì lợi ích của con 
người chính là giá trị vĩ đại của chủ nghĩa xã 
hội trong quan niệm của Người, đang trở 
thành hiện thực ở Việt nam hôm nay. 

Từ toàn bộ và do toàn bộ các giá trị đó, tư 
tưởng. Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội đang 
làm nên tầng lý luận cho VIỆC. xác lập mô hình 
chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Việt nam. 


(3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
nội, 1995, tÌ, tr 35 
(4) Sđd, t7, tr 499 


Giái THƯỜNG HÔ CHÍ MINH, 
MỘT sự KIỆH LƠN Tit0ïG 
ĐỜI SÔNG VấN HÓđ Củđ X8 HỘI Tá 


TÀI thưởng Hồ Chí Minh về khoa học, 

kỹ thuật và văn học, nghệ thuật làm 

nức lòng giới trí thức cách mạng cả 
nước. Đây là vinh dự lớn, niềm vui lớn của 
giới khoa học và giới văn nghệ, mà cũng là 
niềm vui lớn của đồng bào ta, của Đẳng và 
Nhà nước ta. 

Giải thưởng Hồ Chí Minh là hình thức 
khen thưởng cao nhất của Đảng và Nhà nước 
về khoa học, ky thuật, văn học, nghệ thuật thê 
hiện sự trân trọng và quan tâm sâu sắc của 
Đảng và Nhà nước ta đối với đội ngũ các nhà 
khoa học, kỹ thuật và văn nghệ sĩ. 

Thi hành Pháp lệnh quy định giải thưởng 
Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước của 
Hội đồng Nhà nước (ngày 4 - 6 - 1985), Thủ 
tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Hội 
đồng giải thưởng Hô Chí Minh và giải thưởng 
Nhà nước về khoa học và công nghệ, Hội đồng 
giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà 
nước về văn học, nghệ thuật để xét chọn 
những công trinh, tác phẩm về khoa học và 
công nghệ, về văn học và nghệ thuật. Theo 
quy định trong Pháp lệnh, giải thưởng Hồ Chí 
Minh tặng những công trinh thuộc lĩnh vực 
khoa học, kỹ thuật và những tác phẩm văn 
học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc đã được công 
bố hoặc sử dụng kê từ ngày thành lập nước 
Việt nam dân chủ cộng hòa, có giá trị rất cao 
về khoa học, văn học nghệ thuật, về nội dung 
tư tưởng, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp 
cách mạng, có ảnh hưởng lớn và lâu dài trong 
đời sông nhân dân, gÓp phần quan trọng vào 
sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân, nền 
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khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật 
nước nhà. Các Hội đồng đã xác định việc xét 
chọn công trình, tác phẩm là việc làm hết sức 
khó, phải rất công phu, chính xác, bảo đảm 
chọn công trình, tác phẩm một cách khách 
quan, khoa học. 

Hội đồng khoa học và công nghệ đã thành 
lập các hội đồng chuyên ngành : khoa học xã 
hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật, khoa học nông nghiệp, khoa học y dược. 
Hội đồng văn học và nghệ thuật đã thành lập 
các hội đồng chuyên ngành : văn học, mỹ 
thuật, âm nhạc, sân khấu, kiến trúc, điện ảnh, 
nhiếp ảnh, múa, văn nghệ dân gian. 

Các hội đồng chuyên ngành làm việc theo 
quy chế quy định của Hội đồng giải thưởng 
cấp trên, thống nhất phương pháp xét duyệt : 
tổ chức họp thảo luận, đánh giá từng công 
trình, tác phẩm cụ thể, kết luận theo nguyên 
tắc bỏ phiếu kín, và phải được ít nhất ba phần 
tư số phiếu tán thành mới được đưa lên Hội 
đồng giải thưởng cấp trên xem xét. 

Qua một thời gian dài làm việc, hai Hội 
đồng giải thưởng đã chọn được 77 công trình, 
cụm công trinh, cụm tác phẩm đặc biệt xuất 
sắc đề nghị Thủ tướng xét. Thường trực Chính 
phủ (Thủ tướng và các Phó thủ tướng) đã xét 
từng trường hợp cụ thể, sau đó đã trình Chủ 
tịch nước. Ngày 10 - 9 - 1996 Chủ tịch nước 
Lê Đức Anh, sau khi xem xét đã ký Quyết 


* Nhà thơ, Phó chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ 
thuật Việt nam, Phó chủ tịch Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh 
về văn học, nghệ thuật. 
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định số 991/KT-CTN tặng giải thưởng Hồ 
Chí Minh đợt 1 cho 33 công trình, cụm công 
trình, khoa học bao gồm : 8 về khoa học xã 
hội, 12 về khoa học y dược, 11 về khoa học tự 
nhiên và kỹ thuật, 2 về khoa học nông nghiệp ; 
và 44 cụm tác phẩm văn học, nghệ thuật bao 
gồm : 14 về văn học, 8 về mỹ thuật, 5 về âm 
nhạc, 5 về sân khấu, 3 về kiến trúc, ! về điện 
ảnh, 4 về nhiếp ảnh, 1 về múa, 3 về văn nghệ 
dân gian. (Đanh sách 77 giải thưởng Hồ Chí 
Minh đã đăng báo Nhân dân ngày 18-9-1996, 
báo Quân đội nhân dân ngày 17-9-1996 và 
nhiều báo khác). 

Giải thưởng Hồ Chí Minh là sự đánh giá 
rất cao của Đảng và Nhà nước về thành tựu 
khoa học và văn nghệ nửa thế kỷ qua. 

Để đánh thắng giặc ngoại xâm, không thể 
thiếu khoa học, kỹ thuật và văn học, nghệ 
thuật. Trong hai cuộc kháng chiến thân thánh 
của nhân dân ta, giới khoa học, kỹ thuật đã 
góp phân rất hiệu lực vào kỹ thuật quân sự và 
nghệ thuật quân sự, vào sự tiếp viện cho tiền 
phương và củng cố hậu phương. Còn giới văn 
học, nghệ thuật thì bằng những sáng tác tâm 
huyết của mình đã động viên, cô vũ chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng của chiến sĩ và toàn dân. 
Trong công cuộc xây dựng đất nước đã bắt đầu 
ngay từ những năm tháng khói lửa của kháng 
chiến cho đến ngày nay bước vào thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, khoa học kỹ thuật và 
văn học, nghệ thuật càng có vai trò quan trọng, 
BÓP phần cùng các ngành khác, thúc đây kinh 
tế quốc dân phát triển, nâng cao đời sông văn 
hóa tinh thần của nhân dân, tất cả vì sự nghiệp 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng và văn 
minh. 

Qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân 
tộc và xây dựng đất nước, đội ngũ trí thức của 
nước ta (mà các nhà khoa học, và các văn nghệ 
sĩ là một bộ phận nòng cốt) đã luôn luôn là 
một thành phân quan trọng của khối đại đoàn 
kết toàn dân, là chiến sĩ trên mặt trận khoa 
học, kỹ thuật, tư tương, văn hóa, đã và đang 
góp phần làm nên sức mạnh tổng hợp của dân 
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tộc, đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta 
giành những thắng lợi hết sức vẻ vang. Từ 
những ngày Cách mạng Tháng Tám, và trong 
khói lửa của hai cuộc kháng chiến lâu dài, gian 
khổ, đội ngũ trí thức một lòng đi với Đảng, 
hòa mình vào nhân dân, phấn đấu cho độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dũng cảm vượt 
qua bao khó khăn, thử thách, lăn lộn với cuộc 
sống chiến đấu của đồng bào. Đã có nhiều nhà 
khoa học, nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ hy sinh 
trên chiến trường, trong bưng biền, hoặc trong 
vùng địch hậu. 

Đội ngũ trí thức Việt nam ngày nay đã 
tiếp thụ sâu sắc truyền thống ưu dân, ái quốc 
của cha ông từ Nguyễn Trãi đến Nguyễn Đình 
Chiểu, từ Tuệ Tĩnh đến Hải Thượng Lãn Ông, 
từ Lê Văn Hưu, Lê Quý Đôn đến La Sơn Phu 
Tử Nguyễn Thiếp, đến các bậc sĩ phu Bắc, 
Trung, Nam trong những thập kỷ đầu chống 
thực dân, đế quốc. Và rõ ràng trí thức của thời 
đại Hồ Chí Minh, trí thức - công dân, trí thức- 
chiến sĩ đã kế thừa xứng đáng tinh thần dân tộc 
sắt son, tư tưởng nhân nghĩa sáng ngời của các 
thế * tiền bối. Thật là : “Cha ông ấy, con cháu 
này”, bảo đảm cho Tô quốc. thân yêu vạn thuở 
trường tôn trên giang sơn gắm vóc. 

Vinh dự lớn đặt ra trách nhiệm lớn. Chắc 
răng các nhà khoa học, kỹ thuật, các văn nghệ 


SĨ sẽ đem hết tâm lực tiếp tục hào hứng sáng 


tác, tiếp tục hăng say nghiên cứu sáng chế, 
phát minh, đặng cùng tất cả các ngành khác 
góp phần vào sự nghiệp chung, đưa nước ta 
thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, tiến lên phía 
trước, sánh vai cùng bè bạn năm châu bốn 
biển, bước vào thế kỷ XXI, với cái vốn mấy 
nghìn năm văn hiến của nước nhà, với tư 
tưởng Hồ Chí Minh soi đường thời đại. 

Còn đợt 2 giải thưởng Hồ Chí Minh và 
giải thưởng Nhà nước. Đợt I và đợt 2 này có 
tính chất tông kết thành tựu khoa học, kỹ thuật 
và văn học, nghệ thuật 50 năm qua. Sau này 
thì cứ 5 năm một lần xét tặng giải thưởng Hồ 
Chí Minh và 2 năm một lần xét tặng giải 
thưởng Nhà nước. 


Có được những thành tựu ưu việt xứng 
đáng với giải thưởng Hồ Chí Minh là do lòng 
yêu nước nông nàn của giới trí thức tài năng 
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Phần sau 
đây tôi chỉ xin nói đến sự lãnh đạo của Đảng 
trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Đó là một 
sự lãnh đạo đầy tính sáng tạo của Đảng, chí 
tình và nhất quán. Trước hết Đảng giúp văn 
nghệ sĩ “nhận đường”, chỉ ra xu thế phát triển 
của thời đại, của dân tộc. Việc định hướng này 
là rất quyết định. Bước vào kháng chiến chống 
thực dân Pháp, tại Đại hội văn hóa lần thứ II 
họp ở Đào giả (Phú thọ, đất Vua Hùng) đồng 
chí Trường Chinh Tổng bí thư của Đảng đã 
vạch rõ phương hướng phát triển của văn hóa, 
văn nghệ nước ta trong bản báo cáo lịch sử 
“Chủ nghĩa Mác và vẫn đê văn hóa Việt nam”. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh lại nêu rõ vai trò chiến 
sĩ của văn nghệ sĩ trong bức thư Bác gửi cho 
triển lãm mỹ thuật kháng chiến tại Chiêm hóa 
(Tuyên quang) năm 1951 : “Văn hóa, văn 
nghệ cũng là một mặt trận, anh chị em văn 
nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận Ấy”. Thật ra, 
chỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng ta mới hình 
thành khái niệm nghệ sĩ - chiến sĩ. Sự ra đời 
của người nghệ sĩ - công dân, của người nghệ 
sĩ - dấn thân là dấu ấn của thời đại ta. Trách 
nhiệm của người nghệ sĩ là thực hiện được 
trách nhiệm của người công dân bằng nghệ 
thuật xuất sắc của mình. Và sự dẫn thân như 
vậy có hạn chế sự tự do sáng tác không ? 
Không hề có sự hạn chế, thu hẹp. Chỗ đứng 
của người nghệ sĩ vào vị trí của người công 
dân chỉ làm cho sâu thêm sự cảm thụ của 
người nghệ sĩ trước cuộc đời, trước thân phận 
của mỗi con người, là điều cốt lõi để làm nên 
văn học, nghệ thuật hay, văn học, nghệ thuật 
nhân bản. Làm nghệ thuật đương nhiên là dẫn 
thân, dấn thân cho lý tưởng mình đeo đuổi. Ở 
đây là vấn đề dẫn thân vì hoài bão gì, vì sự 
nghiệp gì ? Rõ ràng là dẫn thân vào công cuộc 
giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội. Dấn 
thân là mẫu số chung của các nhà thơ, nhà văn, 
nhà nghệ sĩ tiến bộ ở thế kỷ XX này. Chính ý 
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thức nghệ sĩ - công dân, nghệ sĩ - dẫn thân là 
một yếu tố chủ yếu của khái niệm hiện đại 
trong văn học, nghệ thuật. Nhưng hiện đại là 
gì ? Thường người ta chỉ nghĩ đến hiện đại 
trong cách biểu hiện. Cũng phải nhắc : hiện 
đại phải gắn với dân tộc, hiện đại trên cơ sở 
phát huy bản sắc dân tộc. Hiện đại phải theo 
yêu cầu tư tưởng, tình cảm của con người thời 
đại của dân tộc, chứ không phải bắt chước theo 
cách biểu hiện gọi là “mô đéc” của nước 
ngoài. 

Về vấn đề dân tộc trong văn nghệ, Đảng 
ta đã xử lý một cách độc lập, tự chủ, sáng tạo. 
Lúc đầu phương châm của Liên xô “Xây dựng 
nền văn hóa, văn nghệ nội dung xã hội chủ 
nghĩa, hình thức dân tộc” có ít nhiều ảnh 
hưởng không hay đến ta, nhưng Đảng ta kịp 
thời vạch rõ phương châm “xây dựng nền văn 
hóa văn nghệ xã hội chủ nghĩa với tính chất 
dân tộc”. Và đến Đại hội VI, Đảng lại nêu 
nhiệm vụ “xây dựng nèn văn Hiện văn nghệ 
tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Rõ ràng là 
độc lập, tự chủ. Nhưng Đảng không chỉ nêu 
hướng đi của văn nghệ, Đẳng còn chỉ ra một 
biện pháp cụ thể để chúng ta tắm mình vào 
thời đại, vào dòng lịch sử : đó là đi vào thực tế 
Của cuộc sống nhân dân, điều mà ta quen gọi 
là “đi thực tế”. Nghe ra thì đơn giãn, thì đương 
nhiên ; nhưng đâu có dễ dàng vậy ! Bỏ cuộc 
sống hằng ngày, rời tổ ấm hằng ngày để đi ra 
chiến trường, đi vào nhà máy, đi về đồng 
ruộng, - đó là cả một cuộc đôi đời, cả một cuộc 
cách mạng tư tưởng và tình cảm của mỗi 
chúng ta “ba lô lên đường !” thật là hào hứng, 
thật là dũng cảm. Đẳng nói, nhân dân kêu gọi, 
chờ đón, văn nghệ sĩ đã nghe, đã đi và đã gặt 
được mùa văn học, nghệ thuật nhân bản mà 
Đảng đã đánh giá là “đứng vào hàng đầu của 
các nền văn học, nghệ thuật chống đế quốc, 
thực dân trong thời đại ngày nay”. Giải thưởng 


- Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định điều 
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XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ Ở MIỄN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA 


RÌNH độ khoa học kỹ thuật của người 
lao động, đặc biệt trình độ bậc cao đẳng 
và đại học, là yếu tố quyết định sự phát 
triên kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi. 
Hiện nay, sự phân bố cán bộ khoa học công 
nghệ theo vùng có tỉnh trạng mất cân đối 
nghiềm trọng. Hơn 90% cán bộ có trình độ 
đại học và cao đẳng tập trung Ở các cơ quan 
trung ương và hai thành phố lớn là TP Hà nội, 


TP Hô Chí Minh. Tính chung trong lĩnh vực . 


nông nghiệp Ỡ nông thôn chỉ có 1,5 triệu lao 
động cô trình độ phô thông trung học (chiếm 5%) 
trên tông số gần 30 triệu. Trong tông sô 35 000 
cán bộ khoa học - kỹ thuật nông nghiệp của cả 
nước, thì hầu hết đã không làm nông nghiệp mà 
hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh, dịch 
vụ và quản lý. Có khoảng 6 000 can bộ và nhân 
viên khoa học nông nghiệp hoạt động trong các 
cơ quan nghiên cứu triển khai nhưng các cơ SỞ 
đều đóng ở các thành phố. Đối với miền núi, 
vùng sâu, vùng xa ty lệ trên còn thấp hơn nhiêu. 
Trên địa bàn miền núi Bắc bộ, lực lượng lao 
động có trinh độ cao đẳng, đại học chỉ chiếm 
1,2%, trong khi trung bình cả nước ty lệ đó là 
2,1%. Ty lệ lao động kỹ thuật chỉ chiếm 7% 
trong khi trung bình cả nước là 12%. Đó là 
nguyên nhân làm cho nhiêu dự án kinh tẾ - xã 
hội đã thành công trong việc đưa kỹ thuật tiền bộ 
VàO phát triển kinh tế - xã hội miễn núi, vùng 
sâu, vùng xa, nhưng không tiếp quản và duy trì 
được. Nhiều chương trình được đầu tư lớn như 
chương trình định canh, định cư, chương trình 
phú xanh đất trống đôi núi trọc, chương trình 
kinh tế xóa bỏ cây thuốc phiện... cũng vì thế mà 
vào cuộc sống rất khó khăn. Kết quả là miền núi 
Bắc bộ diện tích 93 530 kmẺ với 8 triệu dân, tài 
nguyên khá phong phú nhưng sau bao nhiêu 


năm, đến nay vân là một khu vực phát triển ` 


chạm nhất nước. 
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Để thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu, không 
có cách nào khác là thực hiện các biện pháp 
khoa học và công nghệ, trong khi đó miền núi, 
vùng sâu, vùng xa lại đang thiếu nghiêm trọng 
nhân lực làm khoa học và công nghệ. 

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để các tỉnh 
miễn núi, vùng sâu, vùng xa có được một lực 
lượng lao động kỹ thuật cần thiết cho phát triển? 
Đó là bài toán đã được đặt ra từ lâu, nhưng đến 
nay vẫn chưa có lời giải thích đáng. 

Thuyết trình trước Quốc hội, ông I Ngông 
Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc 
hội đa nêu 3 giải pháp về công tác cán bộ cho 
các dân tộc miền núi như sau : phải đầu tư và 
hoàn thiện hệ thống trường dân tộc nội trú ; bằng 
mọi cách phải tăng sô 'W0mE: nâng cao chât 
lượng cán bộ miên núi ; phải có chính sách 
khuyến khích để thu hút cán bộ lên miền núi. 

Để tăng. cường cân bộ khoa học và công 
nghệ cho miền núi, nhiều ý kiến đề nghị nâng 
cao chế độ đãi ngộ vật chât đủ hấp dẫn để thu 
hút lực lượng can bộ khoa học - công nghệ lên 
miền núi ; có ý kiến đề ra giải pháp hành chính, 
bắt buộc mọi cán bộ phai có nghĩa vụ phục vụ ở 
địa bàn miễn núi từ 3 - 5 năm... 

Rõ rang, những ý tưởng đó không còn mới 
mẻ, đã được nêu nhiêu lần, nhưng cho đến nay 
vẫn rất khó thực hiện. Bởi vì, bản chất của vẫn 
đề không phải ở chỗ chỉ bằng đãi ngộ vật chất, 
hoặc dùng các biện pháp hành chính mà thu hút 
được lực lượng khoa học - công nghệ lên miền 
núi. Vấn đề là ở chỗ, phải xây dựng một đội ngũ 
cán bộ thích hợp với cơ chế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, không chỉ có trình độ 
chuyên môn, không chi biết làm giàu trí tuệ, làm 


giàu của cải cho mình, mà còn phải có trách 


* PTS, Phó vụ trưởng Vụ khoa học tự nhiên - công nghệ 
và môi trường, Ban khoa giáo trung ương 


nhiệm cao với xã hội, biết hy sinh vì sự nghiệp 
khoa học, vì mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa xã hội chủ nghĩa. Chiên lược con người như 
vậy chắc không phải một sớm một chiều có thê 
thực hiện được. 

Các tỉnh nông thôn và miền núi không thể 
thụ động chờ đợi để ngày càng tụt hậu. Vì vậy, 
bên cạnh những giải pháp thực hiện định hướng 
chiến lược lớn của Đảng về khoa học và công 
nghệ, cần có những định hướng phát triển riêng, 
đặc thù, không năm ngoài định hướng chung, 
nhưng phải phù hợp với đặc điểm riêng đối với 
miền núi và các vùng nông thôn. 

Nghị quyết Đại hội lân thứ VIII của Đảng 
đa khing định quan điểm và kinh nghiệm rút ra 
từ quá trình cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ 
đối mới : “Sự nghiệp cách mạng là của nhân 
dân, do nhân dân, vi nhân dân. Nhà nước và 
nhân dân cùng làm, mọi việc đều phải dựa vào 
dân... . Đẳng chủ trương : “Giải quyêt các vấn 
đề xã hội theo tinh thần xã hội hóa”. Khoa học 
và công nghệ cũng vậy, chi có thể phát triển 
được, giữ vai trò và vị trí của minh trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa khi nào nó 
thực sự trở thành hoạt động của toàn dân, do 
nhân dân làm, vì nhân dân. Hoạt động khoa học 
và công nghệ cần phải được xã hội hóa. 

Xã hội hóa là khái niệm còn chưa được hiểu 
một cách thống nhất. Vì thế, trước hết xin nêu 
một cách tiếp cận khái niệm này riêng đối với 
hoạt động khoa học và công nghệ để từ đó làm 
cơ sở trình bày những giải pháp khả thị. 

Xuất phát từ những quan điểm và chủ trương 
nêu trên của Đảng, xã hội hóa là nhằm biến sự 
nghiệp cách mạng thành trách nhiệm chung của 
toàn xã hội, được toàn xã hội hiểu và thực hiện 
một cách tự giác, tạo thành một phong trào cách 
mạng rộng lớn, có sức mạnh lớn gp nhiều lần sự 
cộng cơ học sức mạnh của các cá thể. 

Xã hội hóa đối với các hoạt động khoa học 
và công nghệ tức là phải thành lập được mặt trận 
rộng rãi bằng cách phát triên đông thời ba lực 
lượng : chủ lực, địa phương và “dân quân du 
kích”. 

Quân chủ lực trên mặt trận khoa học và 
công nghệ ở đây chính là muốn nói đến lực 
lượng khoa học - công nghệ của quốc gia, được 
tổ chức thành những cơ quan nghiên cứu triên 
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khai của nhà nước. Đó là những đơn vị được 
chuẩn hóa có trình độ cao, hoạt động trên một số 
lĩnh vực trọng điêm của nền kinh tế, xã hội, 
được đầu tư tập trung, trang bị hiện đại. Cân bộ 
làm việc ở những đơn vị này cũng được chuẩn 
hóa về chuyên môn, về đạo đức, có hoài bão, 
ước mơ công hiến cho sự nghiệp khoa học, cho 
Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, được hướng mức ưu đãi vật chất xứng 
đáng, được tạo mọi điều kiện tốt đề làm việc. 
Nhiệm vụ chính của đội quân quốc gia này là 
giải quyết những vấn đề lớn về khoa học xã hội, 
về khoa học tự nhiên và kỹ thuật tâm quốc gia, 
bảo đảm giữ vững định hướng xa hội chủ nghĩa, 
đáp ứng mọi yêu câu của nên kinh tế để cạnh 
tranh thăng lợi trên thị trường. 

Lực lượng khoa học và công nghệ thứ hai, 
đó là lực lượng của các địa phương. Mỗi ngành, 
mỗi địa phương (mỗi tỉnh, mỗi huyện, môi xã) 
tô chức lực lượng nghiên cứu ứng dụng, triền 
khai khoa học và công nghệ trên địa bàn của 
minh. 

Trong phát triên kinh tế - xã hội nông thôn 
và miên núi, lực lượng khoa học - công nghệ 
quốc gia có nhiệm vụ nghiên cứu đưa ra những 
kết quả của mình, lựa chọn, giới thiệu các thành 
tựu khoa học và công nghệ của thế giới phù hợp 
với thực tiễn phát triên kinh tế - xã hội Việt nam. 
Địa phương nông thôn và miền núi là địa bàn 
triển khai các kết quả. Thực hiện việc triên khai 
đó chính là nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng 
khoa học - công nghệ địa phương (của tinh, 
huyện, xã). Đề làm được việc này, môi tỉnh, 
huyện, xã cần có lực lượng khoa học và công 
nghệ của minh với hình thức tô chức phù hợp, 
bảo đảm quản lý, triên khai hoạt động khoa học- 
công nghệ có hiệu quả trong phạm vi địa bàn. 
Chì những nhiệm vụ khó khăn, vượt quá khả 
năng mới cần chỉ viện của các lực lượng trung 
ương. Cán bộ khoa học - công nghệ địa phương 
cung sẽ được đào tạo theo một hình thức thích 
hợp, cốt thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, 
triên khai, ứng dụng khoa học công nghệ mà 
thực tế địa phương yêu câu. Chắc chăn họ không 
cần được đào tạo quá chuyền sâu, đào tạo cơ bản 
như cán bộ trong các cơ quan khoa học - công 
nghệ quốc gia, mà chỉ cần biết sâu một mặt, có 
khả năng lĩnh hội nhiều mặt. Nếu quan niệm như 
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thế, nguôn cán bộ cho khoa học và công nghệ 
địa phương sẽ không phải tìm đâu xa, mà là 
ngay trong địa bàn. Đó sẽ là những cán bộ ngoài 
năng lực quản lý, triên khai khoa học công nghệ 
phù hợp với yêu câu kinh tế - xã hội cụ thê của 
địa phương, còn có hiệu biết Sâu sắc về các đặc 
điêm dân trí, nhu câu đời sống, phong tục tập 
quán, nếp sống của cư dân, có tâm huyêt, gắn bó 
mật thiết và có: thể phục vụ lâu dài trên địa bàn. 
Những ưu thế ấ Ấy, có tâm quan trọng lớn đối với 
việc quan lý, triển khai ứng dụng khoa học và 
công nghệ trên các địa bàn mà trình độ dân trí 
còn chưa cao, đặc biệt là miền núi, vùng sầu, 
vùng xa. Xây dựng đội ngũ khoa học và công 
nghệ cho địa phương cân làm theo hướng : 

- Tập hợp, bô túc thêm về chuyên môn cho 
những cán bộ khoa học ky thuật đã được đào tạo 
trước đây nhưng do cơ chế mới đang bị phân tán, 
phai làm không đúng nghê, hoặc đang không có 
việc lam ; 

- Gửi đi đào tạo mới những học sinh có trình 
độ phổ thông cơ sở đến phô thông trung học 
theo các hình thức đa dạng : tại chức, bổ túc, 
chuyên tu, kể cả hệ chính quy dài hạn theo chế 
độ tuyển, cử, để trở về phục vụ lâu dài tại địa 
bàn. Trình độ đào tạo cũng cân đa dạng theo nhu 
cầu thực tế : công nhân, trung cấp kỹ thuật, cao 
đăng, đại học. 

Lực lượng khoa học và công nghệ địa 
phương có tô chức sẽ chính là câu nối giữa các 
thành tựu khoa học - công nghệ với nông thôn 
và miền núi. Vai trò câu nôi đó, trước đây đã 
được thực hiện rất có hiệu quả, nhưng từ khi mô 
hịnh hợp tác xã kiều cũ không còn nữa, trong khi 
hợp tác xã kiểu mới chưa hình thành, đã bị gián 
đoạn vê cơ bản. 

Hiện nay nhà nước đang xem xét chủ 
trương xây dựng các trung tâm khoa học - công 
nghệ vùng, đưa khoa học - công nghệ phát triển 
phù hợp với đặc thù mỗi vùng kinh tê - xã hội. 
Những trung tâm như vậy, nêu được thành lập sẽ 
có vai trò như các “đại ban doanh”, các “bộ 
tham mưu” trực tiếp chỉ huy, đào tạo, bồi dưỡng 
lực lượng khoa học và công nghệ địa phương 
nêu trên. Tuy nhiên, “quân khu” chỉ mạnh khi có 
các đơn vị mạnh của mình đóng chốt ở các tỉnh, 
huyện, xã và có lực lượng “dân quân du kích” đủ 
mạnh, được tô chức, phôi hợp hoạt động tốt. 
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Trong lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn 
quan tâm việc tập hợp lực lượng thành mặt trận 
rộng rãi. Đó là một yếu tố quan trọng dẫn đến 
thành công. Hoạt động khoa học và công nghệ ở 
nông thôn và miên núi, nơi tập trung 80% dân 
số, 75% lực lượng lao động cả nước lại càng cần 
phải được tô chức như vậy. Nghĩa là, cân xây 
dựng một đội quân thứ ba, đội quân toàn dân có 
kiến thức khoa học, công nghệ, biết làm khoa 
học, công nghệ. Nói khác đi, ở nông thôn và 
miễn núi việc huy động toàn dân làm khoa học 
và công nghệ là yêu tô chủ yếu để thực hiện xã 
hội hóa. Đó là cách thức tốt nhất để chuyển g1ao 
các kiến thức khoa học - công nghệ rất đa dạng, 
kê cả trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên và kỹ thuật, 
làm cho người dân hiểu khoa học, công nghệ, 
biết làm khoa học, công nghệ. Đó cũng là cách 
dễ dàng. nhất để người dân tự giác tham gia 
những tô chức có cơ chế mềm, linh hoạt, phù 
hợp với tâm lý, tập quán, giới tính, độ tuổi, trong 
hoạt động khoa học, công nghệ ; là hinh thức 
hấp dẫn mọi tầng lớp lao động của nông thôn và 
miên núi trong việc làm giàu cho bản thân, cho 
xã hội, đồng thời xây dựng một môi trường xã 
hội hoạt động khoa học - công nghệ lành mạnh, 
mang định hướng xã hội chủ nghĩa sâu sắc.. 

Xã hội hóa hoạt động khoa học và công 
nghệ ở đây thê hiện rõ như là phương thức hoạt 
động khoa học và công nghệ của nhân dân, do 
nhân dân tự làm, vi lợi ích của nhân dân. 

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt 
nam có hệ thống tô chức trên 40 hội chuyên 
ngành, 13 liên hiệp hội địa phương, trên 5 000 
phân chi hội với khoảng 300 000 cán bộ khoa 
học và kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong 
việc xã hội hóa hoạt động khoa học và công 
nghệ. Ngoài chức năng nghiên cứu khoa học, tư 
vân, phản biện và giám định xã hội các vấn đề 
khoa học, công nghệ và các vấn đề kinh tế - xã 
hội, các hội khoa học còn có chức năng đưa 
nhanh khoa học, công nghệ vào đời sống xã hội, 
thực hiện phô biến kiến thức khoa học - kỹ thuật 
vào quần chúng. Thời gian tới, khi môi địa 
phương thành lập được các liên hiệp hội khoa 
học - kỹ thuật của minh, quá trình xã hội hóa 
hoạt động khoa học và công nghệ ở các địa 


(Xem tiếp trang 56) 
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ĐỐI II HIỆN WUAY 


ĐĂNG CẢNH KHANH “ 


Ự vững mạnh của một đáng chính trị 

không chỉ dựa trên nên tảng những định 

hướng chiến lược đúng đắn mà còn cả ở 
sự thống nhất trong cơ chế và tố chức hoạt động. 
Một trong những biểu hiện quan trọng của sự 
thống nhất này là giải quyết tốt mỗi quan hệ giữa 
các thế hệ kế tiếp nhau trong đảng. 

Thông qua những tài liệu nghiên cứu và điều 
tra xã hội học được tiến hành gần đây tại Viện 
nghiên cứu thanh niên thuộc Trung ương Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tôi xin bước 
đầu nêu một số vấn đề về thế hệ trẻ với tư cách 
vừa là thế hệ kế cận - thế hệ sẽ tiếp tục những 
nhiệm vụ cách mạng, vừa là nhân tố quan trọng 
cho sự thống nhất thế hệ trong Đảng cộng sản 
Việt nam. 

I- “Mâu thuẫn thế hệ” - vấn đề của mọi thời 
đại. 

“Mâu thuẫn thế hệ” là một trong những vẫn 
đề được đặt ra khá thường xuyên trong các chủ 
đề nghiên cứu xã hội học những năm gân đây tại 
nhiều nước. Thực tế lịch sử đã chứng minh vấn 
đề này hoàn toàn không phải là sự bịa đặt của 
những nhà xã hội học ưa lý thuyết và “hay quan 
trọng hóa vấn đề”, mà là một sự thực khách quan 
tÔn tại trong mọi thời đại. Chính những sự khác 
biệt về y học, sinh học, về tính năng động và 
kinh nghiệm sống đã khiến cho thế hệ cao tuôi 
và thế hệ thanh, thiểu niên có những sự khác biệt 
trên nhiều vấn đề của cuộc sống. Những khác 
biệt này diễn ra trên nhiều mức độ khác nhau, 
thậm chí trong nhiều trường hợp còn khá quyết 
liệt. 
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Ở mộ phương diện nào đó, có 
thể coi “mâu thuẫn thế hệ” cũng là 
một trong những nhân tố quan trọng 
thúc đẩy sự phát triển. Nó phản ánh 
một khía cạnh nhất định trong sự 
vận động biện chứng của xã hội, 
hướng tới mục tiêu tiễn bộ và nhân 
đạo. Bởi vậy, vấn đề xử lý một cách 
đúng đắn và khoa học mối quan hệ 
giữa các thế hệ cũng là vấn đề của 
mọi thời đại. Một trong những biểu hiện của mâu 
thuẫn thế hệ là ở chỗ, nhiều điểm trong suy nghĩ 
của người lớn tuổi và người trẻ tuổi, của lớp ông 
bà, cha mẹ và lớp cháu con thường có sự khác 
biệt, thậm chí có thể đối lập nhau. Những người 
lớn tuổi thường có thói quen nhìn thanh niên hiện 
đại qua lăng kính và những kinh nghiệm của bản 
thân, những kinh nghiệm gắn liền với tuổi thanh 
xuân đã qua của chính mình và vì vậy sự nhìn 
nhận này không phải lúc nào cũng là chính xác 
và khách quan. Thực tế các công trình nghiên 
cứu xã hội học và tâm lý học cho thấy, mặc dù 
mỗi người chúng ta đều có một đoạn đời quan 
trọng là thanh niên, nhưng thông thường sự hiểu 
biết về đoạn đời đó thường bị bào mòn qua thời 
gian, thậm chí dễ bị rơi vào tình trạng như nhà sư 
phạm nổi tiếng của Liên xô (cũ) Ma-ca-ren-cô 
nhận xét : mới hết tuổi thanh niên chưa lâu, 
nhưng có thể chẳng hiểu gì về thanh niên nữa. 

Trên thực tế, trong xã hội bao giờ cũng có 
những người lớn tuổi rất ít khi tin tưởng vào suy 
nghĩ và hành động của lớp người trẻ được coi là 

“miệng còn hơi sữa” hay ' sắt mũi chưa sạch”. 
Cũng có những người lớn tuôi lại quá yêu thương 
con cháu mình, thậm chí tới mức chẳng muốn 
nhin nhận chúng như là những người lớn thực thụ 
trong khi phân lớn thanh niên thì lại chăng thích 
thú gi với sự yêu thương thái quá đó. 

Trong những điều kiện như vậy, thanh niên 
bao giờ cũng mong muốn và tìm mọi cách để tự 
khẳng định mình. Có lẽ sự tự khẳng định cũng là 


* PGS, PTS, Viện trưởng Viện nghiên cứu thanh niên 
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đặc tính chung của thanh niên ở bất kỳ thời đại 
nào, quốc gia nào. Nếu xã hội không chú ý đến, 
hoặc không tôn trọng vị trí của họ, họ sẵn sàng 
làm mọi thứ, bằng cách này hoặc cách khác để 
buộc xã hội phải đánh giá họ đúng đắn hơn. Ở 
phương Tây, để khẳng định mình, có một bộ 
phận thanh niên thường phản ứng xã hội bằng 
cách quay lưng lại với tất cả, giễu cợt các giá trị 
của người lớn mà họ cho là giả dối, gây sự chú ý 
đến họ bằng cách cổ vũ cho những lối sống kiểu 
híp-pi, với đầu tóc rối bù, quần áo lòe loẹt, với 
đủ các loại nhạc ¡nh tai nhức óc, đủ loại hoạt 
động tình dục và ma túy. Những điều tra xã hội 
học ở các nước phương Tây đã cho thấy, một 
trong những nguyên nhân chủ yếu của các tệ nạn 
xã hội (chẳng hạn nghiện hút ma túy) trong 
thanh niên lại là do sự chống đối của chính thanh 
niên đối với các chuẩn mực và giá trị của xã hội 
đương thời. 

Gần đây, các nhà nghiên cứu khoa học xã 
hủ đã viết nhiều về một hiện tượng mà họ gọi là 

“sự xuất hiện của một dòng văn hóa kỳ lạ - dòng 
văn hóa thanh niên” với những đặc tính riêng về 
sự cảm xúc, sự đa dạng, tính dễ biến động và sai 
lệch của nó, những đặc tính luôn lam cho các thế 
hệ người lớn “hoặc vui sướng hoặc âu lo nhưng 
luôn luôn là khó hiểu và thậm chí khó chấp 
nhận” 

Một trong những nhà nghiên cứu nôi tiếng 
về xã hội học thanh niên, giáo sư Ấy-den-stat 
(Eisenstardt) cho rằng đặc trưng riêng của “nên 
văn hóa thanh niên” - vốn tạo nên tính cách và 
hành vi ứng xử tương ứng của thanh niên - là ở 
chỗ nó luôn luôn bị kích động bởi những gì được 
coi là mới mẻ cả về tích cực lẫn tiêu cực. Nó 
khiến thanh niên “dễ trở thành những kẻ hip-pi 
nhu mì, yêu hoa lá và âm nhạc, nhưng rôi bỗng 
bất ngờ lại biến thành những hô-li-gân (hooli- 
gan) bóng đá đầu trọc, nghiện ngập, dễ tự tử 
cũng như dễ giết người”. 

Một trong những thiếu sót, thậm chí trở 
thành sai làm không thể sửa chữa nổi của nhiều 
đảng trong thế kỳ qua là đa không quan tâm đúng 
mức tới việc xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa 
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các thế hệ, không duy trì được sự thống nhất thế 
hệ những đảng viên kỳ cựu với lớp đảng viên trẻ, 
giữa đảng với đoàn thanh niên, giữa lớp “tre đã 
già” và lớp “măng mới mọc”. Những bài học ở 
các nước Đông Âu và Liên xô (cũ) đã cho thấy, 
một khi sự vững vàng về chính trị không còn 
nữa, những sự quan tâm tới thế hệ trẻ bị coi nhẹ, 
thì sự thống nhất giữa các thế hệ cũng bị phá vỡ 
từng mảng. Điều làm cho nhiều nhà chính trị 
“lão luyện” tại các nước này ngạc nhiên vì được 
chứng kiến kẻ chống đối lại họ không phải ai xa 
lạ mà là rất đông con cháu của chính họ. Và rồi 
gàn đây, do không có những hiểu biết về thế hệ 
trẻ, chính họ lại chuyển sang một sự ngạc nhiên 
khác, ngạc nhiên vị cũng chính lớp con châu 
“cứng cổ” và “ương bướng” ấy lại là những 
người hoạt động năng nổ và tích cực nhất trong 
việc phục hưng những tư tưởng của cánh tả và tư 
tưởng nhân đạo của chủ nghĩa xã hội. 

Theo chúng tôi, thước đo tính đúng đắn và 
chân lý thuộc về thế hệ trẻ hay thế hệ già chính 
là ở bản chất khoa học trong tư duy được biểu 
hiện cụ thể ở hiệu quả thực tế của tư duy đối với 
sự phát triển, chứ không phải chỉ ở vị trí xã hội 
và sinh học của người già hay người tre. Bơi vậy, 
có thê coi tính khoa học và tính thực tiễn trong tư 
duy và hành động cách mạng là yếu tố quan 
trọng, là hạt nhân cần thiết để duy trì sự thống 
nhất giữa các thế hệ trong đảng. 

2 - Những vấn đê đang được đặt ra 

Ở nước ta, giỗng như các thế hệ đi trước, 
thanh niên ngày nay cũng mong muốn được tự 
khẳng định mình. Sự nghiệp đôi mới đã tạo điều 
kiện và cơ hội để họ có thể thực hiện được điều 
đó. 

Chính những thành công trong công cuộc 
đôi mới đã tạo ra niềm tin và sức mạnh mới cho 
tuôi trẻ. Những chỉ báo xã hội học đã cho thấy số 
lượng thanh niên phân đấu gia nhập Đoàn và 
Đảng những năm gần đây đã tăng lên nhanh 
chóng và còn có xu hướng tăng mạnh trong 
những năm tới. Điêu này đã nói lên niềm tin lý 
tưởng và sự hội nhập của thế hệ trẻ vào công 
cuộc đôi mới hiện nay. 


Không còn nghi ngờ gì nữa, với những đặc 
trưng riêng, có thể nói thanh niên ngày nay đang 
đứng ở trung tâm những sự biến đổi và phát triển 
của đất nước, trong đó có những biến đối về giá 
trị bao gôm cả những mặt tích cực lẫn những mặt 
tiêu cực. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường 
đã tạo ra thế hệ thanh niên không còn là một khối 
đồng nhất gượng ép và cứng nhắc như trong thời 
bao cấp, mà là những nhóm đa dạng và năng 
động ngày càng trở nên phức tạp và khó nhận 
biết. 

Chính trong những biến động của cuộc sống 
đang đổi thay từng ngày, nhiều thanh niên đã 
nhanh chóng nhập cuộc, tìm thấy chỗ đứng của 
mình ở những hoạt động học tập, lao động, sáng 
tạo, phát huy tốt khả năng và sức lực của mình vì 
sự phát triển của đất nước. Có nhiều người đã 
vượt qua những khó khăn, thử thách khắc nghiệt 
của cuộc sống và trở thành những người có học 
vấn cao, những trí thức, nhà quản lý đây tài năng, 
những chủ doanh nghiệp lớn làm ăn phát đạt, có 
uy tín và nhân cách. Chúng ta đều có thể nhận ra 
rằng thanh niên ngày nay nhạy bén, sắc sảo và 
năng nổ hơn các thế hệ trước rất nhiều trong tư 
duy kinh tế cũng như trong chính những hoạt 
động lao động làm giàu cho bản thân và xã hội. 

Tuy nhiên, trong quá trình vận động của xã 
hội hiện nay, cũng có khá nhiều thanh niên, hoặc 
không hội nhập được với những quy tắc khắt khe 
và nhiều lúc còn “tàn bạo” của kinh tế thị trường, 
hoặc chỉ hội nhập được ở những mặt tiêu cực và 
sai lệch của nó mà đã trở nên lạc lõng và mất 
phương hướng. Một số người đã bi quan, chán 
nản khi không đủ sức để vươn lên, đáp ứng 
những đòi hỏi ngày càng cao của thực tế cuộc 
sông. Một số khác, trước những đôi thay phức 
tạp ở môi trường sống xung quanh, đã không đủ 
sức mạnh để vượt qua chính mình và trở lên sa 
ngã, tha hóa. 

Thực tế ngày càng chỉ rõ rằng, sự phát triển 
của kinh tế thị trường đã tạo ra một nghịch lý 
đáng buồn là nếu không được nghiên cứu và điều 
chỉnh kịp thời thì sự tăng trưởng kinh tế nhanh có 
thể kéo theo những sự suy thoái tương ứng về 
văn hóa, đạo đức và xã hội. Chính trong bối cảnh 
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đó, nếu không có được một nhận thức đúng đắn 
và Sáng suốt, một ý thức tự giác và tự chủ cao độ, 
thế hệ trẻ ngày nay sẽ dễ bị lâm lạc hơn trước. 
Trước mắt họ là cả một khối lượng ngày càng lớn 
những thông tin cần phải được xem xét và xử lý 
đúng đắn, những chiều tốt, xấu, sáng, tối khác 
nhau tác động tới họ một cách khách quan, buộc 
họ phải suy nghĩ và hành động. Bởi vậy, do nhận 
thức và định hướng chưa đúng đắn mà rất nhiều 
thanh thiếu niên khi lầm lỡ và sa ngã đã hoàn 
toàn không ý thức được tính nghiêm trọng trong 
hành vi của mình. Nhiều tội phạm ö ở tuổi vị thành 
niên đã không nhận thức được lỗi lâm, không hề 
hiểu rằng mình phạm tội, thậm chí trong nhiều 
trường hợp còn tự coi minh như những “người 
hùng”, “không sợ bị trừng phạt, không sợ chết, 
biết vượt lên trên những suy nghĩ tầm thường” 
của cuộc sống. Một số thanh niên bị bắt vì ma 
túy, cờ bạc và đĩ điểm đã không ngần ngại trả lời 
những người phỏng vấn rằng họ làm như vậy 
chẳng qua chỉ vì muốn sông “khác đời”, muôn 
trốn tránh cuộc sống “tẻ nhạt và giả tạo”. Nhiều 
thanh niên đi cướp giật không phải vì sự nghèo 
túng của gia đình, mà chỉ muốn “thử thách tính 
can đảm” của mình. 

Nhiều nhà nghiên cứu khi gặp những thanh 
niên bị bắt vì đua xe máy, đã tỏ ra ngạc nhiên khi 
thấy có không ít người trong đám thanh niên hư 
đốn ấy nói rằng họ muốn đi tìm những cảm giác 
mạnh, “muốn vượt qua những khuôn phép bình 
thường”, muốn được chiến thắng mà trước hết là 
chiến thắng nỗi sợ hãi của chính mình. 

Và cũng chính từ những điều cần phải trách 
cứ và xử lý đối với những thanh niên trên đã 
buộc chúng ta phải nghiên cứu và suy nghĩ. 
Những nhà quản lý, những nhà giáo dục, những 
bậc cha mẹ, ông bà, phải chăng đã không hiểu và 
trong nhiều trường hợp còn không muốn hiểu 
được thấu đáo và trọn vẹn hết họ, những người 
vừa thật gần gũi nhưng lại vừa khác biệt về thế 
hệ với chúng ta. 

3- Hãy đặt niềm tin vào thế hệ trẻ 

Việc duy trì sự thống nhất thế hệ trong Đảng 
đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên và không mệt 
mỏi tới việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục cả về 
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thể chất và tinh thần cho thế hệ trẻ. Ở đây, bên 
cạnh mối quan hệ tình cảm yêu thương gắn bó, 
thì sự tin cậy lẫn nhau giữa các thế hệ là yếu tố 
hết sức quan trọng. Đây là điều tưởng như giản 
đơn và dễ hiểu nhưng trên thực tế lại rất phức tạp 
và do những nhân tố khách quan, chủ quan nhất 
định mà thường được thực hiện một cách không 
mấy thông suốt. 

Chẳng hạn, nhiều người lớn tuổi thường 
nghĩ răng thanh niên ngày nay ít quan tâm tới các 
vấn đề chính trị, lý tưởng. Do đó, theo họ cần 
phải tăng cường các hình thức sinh hoạt, vui 
chơi, giải trí, thi thời trang, hoa hậu..., coi đó là 
phương thức tốt nhất để tập hợp, đoàn kết thanh 
niên. Nhiều cuộc điều tra xã hội học gần đây đã 
cho thấy rằng những nhận định trên là chủ quan 
và phiến diện. Những số liệu khảo sát và thu 
nhận được từ thực tiễn đã cho chúng ta thấy rằng, 
hiện nay, cũng giống như tất cả các thế hệ cách 
mạng trước đây, mối quan tâm hàng đầu của 
thanh niên ở bất kỳ nhóm xã hội nào, vẫn là các 
vấn đề về chính trị tư tưởng, về lý tưởng cuộc 
sống, về con đường phát triển, về tương lai và 
tiền đồ của đất nước. 

Các cuộc nghiên cứu xã hội học được Viện 
nghiên cứu thanh niên tiến hành trong những 
năm gần đây trên rất đông đối tượng thanh, thiếu 
niên, trải rộng theo các vùng từ Bắc vào Nam, 
luôn luôn có tới từ 80% đến 95% số thanh niên 
cho rằng mối quan tâm hàng đầu của họ là về 
tương lai và tiền đồ của sự phát triển đất nước. 
Tỷ lệ những thanh niên nói rằng họ có quan tâm 
tới những vấn đề hoa hậu và thời trang ở khu vực 
nào cũng không vượt quá con số 12%. Những 
buổi gặp mặt “những người con hiếu thảo” do 
báo Đại đoàn kết và một số cơ quan hữu quan tổ 
chức đã có sức cuốn hút thanh thiếu niên khá 
mạnh mẽ. Tính chất sâu lắng và chứa chan tình 
người trong các buôi gặp mặt này, với những nét 
đẹp bình dị, mộc mạc và không một chút phô 
trương của những tâm gương về lòng nhân hậu 


26 


giữa con người với con người của cuộc sống đời 
thường đã làm cho rất nhiều thanh niên phải rơi 
nước mắt, điều mà không một cuộc thi hoa hậu 
nào có được. 

"Tất cả những điều nói trên đòi hỏi chúng ta 
phải luôn luôn đối mới từ cách nhìn nhận, đánh 
giá đến việc hoạch định các chính sách đúng đắn 
và khoa học về thanh niên cho phù hợp với 
những đặc điểm cả về sinh học lẫn xã hội học của 
họ. 

Cũng chính từ những nghiên cứu thực tiễn 
nói trên, chúng ta có thể nhận biết răng, một 
trong vô vàn những suy nghĩ, chờ đợi và mong 
muốn hàng đầu của thanh niên hiện nay đối với 
thế hệ những người đi trước là hãy hiểu biết về 
họ chính xác hơn, để từ đó không mất niềm tin 
vào họ. Thế hệ trẻ ở thời đại nào cũng có trách 
nhiệm lịch sử của mình với thời đại đó. Chúng ta 
hoàn toàn có cơ sở để tin rằng, thanh niên ta hiện 
nay cũng vậy. Họ hoàn toàn có đủ khả năng và 
sức mạnh để làm tròn trách nhiệm của mình 
trước lịch sử. _ 

Chúng ta thực hiện công cuộc đối mới đã 
được mười năm. Mười năm không phải là một 
khoảng thời gian dài đối với việc thực hiện một 
chiến lược phát triển, nhưng cũng đủ những điều 
kiện vật chất và tinh thần để có thể tự nhìn nhận 
và đánh giá về mình. Nếu những thành công trong 
sự nghiệp đối mới đã đem đến niềm tin và sức 
mạnh mới cho thế hệ trẻ thì chính nó cũng đang 
đặt ra nhiều vấn đề mới, những thách thức mới. 
Chính vì vậy, thanh niên ngày nay đang đặt nhiều 
tin tưởng ở những kết quả của Đại hội VIII của 
Đảng, đặc biệt là sự tông kết những øi đã đạt được 
trong mười năm qua, đúc rút những vẫn đề có tính 
lý luận và khoa học làm cơ sở cho sự phát triển 
của đất nước nói chung và một chiến lược bồi 
dưỡng đào tạo đối với thế hệ trẻ nói riêng. 


ĐẦU TƯ 0H0 6IÃ0 DỤC 
QUA KINH NGHIỆM 
MộT Số NƯỚC 

TRÊN THỂ BIỨi 


_ NGUYÊN ĐÌNH TRUNG “ 


GÂY nay, mặc dù: nhiều quốc gia đã 
NN»» tâm hơn đến vấn đề đầu tư vào yếu 

tô con người trong đó có giáo dục, song 
nhìn chung những nô lực hoàn thiện hệ thông 
giáo dục vân chưa thực sự mang đến những kết 
quả mong muốn. Từ một số kinh nghiệm cụ thể 
của các quốc gia trên thế giới. bài viết này kiến 
nghị những biện pháp. mà Chính phủ có thể 
thực hiện, đông thời phối hợp với các lực lượng 
khác trong xã hội, để phân bổ vốn đầu tư cho 
giáo dục một cách ổn định, hợp lý và hiệu quả. 

Trong nhiều năm lại đây, tốc độ thay đổi 
công nghệ, cải cách kinh tế, và nâng cao trình 
độ tri thức của con người đã làm cho cuộc sống 
của mỗi cá nhân trong xã hội ngày càng thay 
đổi nhiều hơn. Điều này đã tạo nên hai ưu tiên 
cho giáo dục : Một là, nó cần phải đáp ứng nhu 
cầu ngày càng tăng của nên kinh tế về lao động 
đã qua đào tạo với những kỹ năng mới, và hai 
là, nó phải liên tục bảo đảm mở mang tri thức 
cho con người. 

Giáo dục là quá trình đầu tư cho con người 
trong tương lai. Đối với cá nhân, gia đình, giáo 
dục làm tăng thu nhập, trau dồi sức khỏe, cải 
thiện đời sống. Đối với xã hội, đầu tư vào giáo 
dục làm tăng GDP bình quân đầu người, giảm 
đói nghèo và nâng cao kiến thức cho toàn xã 
hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo... 

Nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy 
lãi suất thu hồi vốn đầu tư vào giáo dục thường 
ở mức trên 10%. Và qua khảo sát ở một số nước 
có các mức thu nhập khác nhau, chúng ta thấy 
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lãi suất thu hồi vốn đầu tư cho giáo dục ở bậc 
tiểu học đạt tỷ lệ cao nhất : 

Xem biểu đồ sau : 

Suất thu hôi vốn đầu tư vào giáo dục (*) 


nước thu nhập Các nước thụ nhập dưới trung 
% (dưới 610 USĐ) * bình (từ 611 đến 2449 USD) 
25 
20 20 
185 15 
10 10 
5 
Tiểu Trụ Đại Tiêu T Đ 
học học học học học học 
Các nước thu nhập trên trung Các nước thụ nhập cao 
œ bình (từ 2450 đến 7619 USD) œ (trên 7820 U§D) 
15 12 
3 
K 
' b` 
3 lệu 


%0 
Tiêu Trung 
học học 


Đại 
học 


Tiểu T Đại 
học học học 


(*) Nguồn : George Psacharopoulos : “Returns to 
investment in Education”, Worid development, ì 994 


Đầu tư trực tiếp cho giáo dục hỗ trợ cho 
đầu tư vào lực lượng sản xuất, trong đó con 
người là yếu tố có vai trò quan trọng nhất, và 
lợi ích kinh tế - xã hội thu được từ cả hai lĩnh 
vực đầu tư đó sẽ cao nhất khi chính sách kinh 
tế vĩ mô, bao gồm chính sách tiền tệ, chính sách 
tài chính, chính sách thu nhập... được thực hiện 
đồng bộ và nhất quán. Đầu tư cho giáo dục gÓp 
phần xóa đói giảm nghèo, bởi lé các cá nhân có 
trình độ học thức sẽ có nhiều khả năng giáo dục 
con cái của mình hơn. Đầu tư mạnh vào cả hai 
bậc giáo dục tiểu học và trung học, kết hợp với 
mô hình tăng trưởng được sử dụng hiệu quả của 


* PTS, Viện khoa học ngân hàng 
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yếu tố lao động, đã thực sự mang lại sự phát 
triển “diệu kỷ” của khu vực Đông Á. Các nước 
khác, bao gôm Ấn độ và Mê-hi¡-cô, hiện cũng 
đá bắt đầu mở rộng, cải tổ căn bản và toàn diện 
hệ thống giáo dục. 

l - Thành tựu và thách thức. 

Những thành tựu của giáo dục, thể hiện ở 
số lượng người đi học ngày càng tăng và trình 
độ văn hóa trung bình của người dân ngày càng 
nâng lên, đã góp phần tích cực vào sự tăng 
trưởng của nền kinh tế và giảm đói nghèo trong 
các nước đang phát triển. Tỷ lệ trẻ em trong độ 
tuổi từ 6 đến 11 tuổi được đi học ở các nước này 
đã tăng từ 48% vào năm 1960 đến 69% trong 
năm 1980 và 76% của năm 1990. Hiện nay, lần 
đầu tiên trong lịch sử, hầu hết trẻ em các nước 
đang phát triên đều được đến trường. Vào năm 
1990, ở các nước này, một trẻ em trung bình 6 
tuổi sẽ đi học trong 8,5 năm ở các trường học, 
so với 7,6 năm trong năm 1980. Ở châu Âu và 
Trung Á, tiêu chuẩn được thừa nhận là 9 hoặc 
10 năm. Ở Đông Ắ, châu Mỹ la tỉnh và vùng 
Ca-ri-bê, giáo dục tiêu học gần như phổ cập. 
Các nước Nam Á, Trung Đông và Bắc Phi cũng 
đang có những bước tiến đáng kể trong VIỆC gia 
tăng số lượng trẻ em hoàn thiện bậc tiểu học, 
mặc dù Nam Á vẫn còn tụt hậu khá lớn. Trên 
thế giới có lẽ chi còn châu Phi là nơi tỷ lệ trẻ 
em đến trường tiêu học thực tế đã giảm. Vào 
năm 1980, 50% trẻ em từ 6 đến 11 tuổi ở đây 
không được đến trường. 

Các nền kinh tế chuyền đối của Đông và 
Trung Âu có một tỷ lệ trẻ em đến trường tiểu 
học và trung học cao hơn, nhưng họ cũng còn 
cần phải điều chỉnh toàn bộ các hệ thống giáo 
dục nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu câu của nên 
kinh tế thị trường. Điều đặc biệt quan trọng đối 
với những quốc gia này là phải bảo đảm mức 
đầu tư thỏa đáng cho giáo dục cơ sở và trên 
trung học ; chuyên dần từ đào tạo theo chuyên 
ngành hẹp sang mô hình đào tạo đa năng, tông 
hợp ở các trường đại học kỹ thuật và chuyên 
ngành ; cải tiến phương pháp quản lý, tài trợ 
cho giáo dục đại học. 

Bên cạnh những thành tựu đáng phi nhận 
về giáo dục mà thế giới đã đạt được trong thời 
gian qua, vẫn còn nhiều thách thức lớn. Hệ 
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thống giáo dục cần được mở Tộng ở một số 
nước, tạo điều kiện để mọi người dân được học 
hành, bảo đảm tính công bằng, nâng cao chất 
lượng và đây mạnh cải tổ kinh tế - xã hội ở 
những khu vực cần thiết. 

2 - Tài chính và quản lý 

Sự can thiệp của nhà nước vào lĩnh vực 
giáo dục có thê giảm sự bất bình đăng, tạO CƠ 
hội cho người nghèo và những đối tượng thiệt 
thỏi tiếp cận được với giáo dục ; sự can thiệp đó 
còn khắc phục những khuyết tật của thị trường 
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đội ngũ cán 
bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ cho quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhưng 
ch¡ phí cho đào tạo và giao dục thường hạn chê, 
không hiệu quả và thiếu công bằng. Chi phí 
không hiệu quả vì “không được phân bô theo 
những phương án sử dụng tốt nhật ; thiếu công 
bằng vì các sinh viên có năng lực không có khả 
năng vào các trường đại học do không có điều 
kiện, hoặc không có khả năng thanh toán học 
phí. Các hệ thống tài trợ và quản lý giáo dục 
hiện nay, nhin chung, vân chưa có khả năng đối 
phó với những thách thức này. Mặt khác, nguồn 
tài chính từ ngân sách nhà nước cho mục tiêu 
giáo dục ngày càng trở nên eo hẹp vì nhu cầu 
về giáo dục đang gia tăng không ngừng. 

Phần lớn các quốc gia đã phân bổ một tỷ lệ 
lớn nhất trong ngân sách về giáo dục cho các 
trường tiêu học. Nguồn ngân sách cho giáo dục 
tiêu học, về nguyên tắc, thường ưu tiên cho 
người nghèo, nhưng trong thực tế, xét về tổng 
thể, nguôn đó lại thường dành phân nhiều cho 
kẻ giàu. Bởi vì nguồn trợ cấp cho đào tạo trên 
trung học và đại học khá nặng nề, trong lúc tỷ 
trọng ‹ của sinh viên thuộc các gia đình nghèo ở 
các cấp đào tạo nói trên là tương đối nhỏ. 

3 - Tìm kiếm các nguôn tài chính bổ sung. 

Tính kém hiệu quả và thiếu công bằng như 
đã nói ở trên, cùng với việc gia tăng số lượng 
học sinh các trường công lập ở các cập giáo dục 
đã buộc nhiều chính phủ phải tăng tý lệ đầu tư 
trên GDP cho ngân sách giáo dục. Kêt quả là đã 
làm tăng áp lực đối với ngân sách vào thời điểm 
khi nhiều quốc gia, đặc biệt ở Đông Âu và châu 
Phi, đang gặp phải những khó khăn về tài 
chính. Do số lượng sinh viên ngày càng tăng 


nên ngân sách đào tạo dành cho mỗi sinh viên 
sẽ giảm xuống. Chất lượng giáo dục càng giảm 
nữa nếu như nguồn ngân sách đó lại được phân 
bô kém “hiệu quả. Giả sử đã tìm kiếm đủ giải 
pháp nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn đó rồi, 
song trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được nhu 

cầu, một số nước đã phân phối lại các nguôn 
chỉ tiêu cho giáo dục từ các hoạt động kinh tế - 
xã hội khác, ví dụ các doanh nghiệp nhà nước 
làm ăn kém hiệu quả có thể chuyên nhượng 
sang khu vực tư nhân thông qua chính sách tư 
nhân hóa hoặc cô . phân hóa. Một phân số tiên 
thu được có thể dành cho ngành giáo dục. Một 
số nước khác thông qua các chính sách kinh tế 
vĩ mô để gia tăng thu nhập, từ đó có điều kiện 
đề tăng chí tiêu cho giáo dục. Chẳng hạn, tiểu 
bang In-di-a-na (Mỹ) đã tăng chỉ tiêu cho giáo 
dục từ 2,5% tổng sản phẩm quốc nội của tiểu 
bang vào giữa những năm 70 lên hơn 4% vào 
năm 1924. Mặt khác, một số nước đã kết hợp 
giữa vốn ngân sách nhà nước và vốn của tư 
nhân đề đầu tư cho giáo dục. Ở châu Á, chỉ phí 
cho giáo dục ngoài nguôn vốn từ ngân sách còn 
được hỗ trợ bằng học phí của sinh viên. 

Tài trợ tư nhân cũng có thể được khuyến 
khích để thành lập các trường tư hoặc hỗ trợ 
cho các trường công lập. Mặc dù các trường đại 
học tư có xu hướng thu hút các sinh viên từ 
những tầng lớp ‹ có điều kiện kinh tế - xã hội trội 
hơn, họ vân đây mạnh việc đa dạng hóa loại 
hình đào tạo và khuyến khích cạnh tranh lành 
mạnh với các trường công lập (đặc biệt ở bậc 
đại học). `. 

4 - Những vân đê ưu tiên trong cải cách 
giáo dục. 

Đề nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm 
công bằng xã hội, kinh nghiệm nhiều nước cho 
thấy có 6 vấn đề cốt lõi trong tài trợ và quản lý 
hệ thống giáo dục với mức độ ưu tiên khác 
nhau phụ nhớ vào tình hình cụ thể của mỗi 
nước. 

- Tập trung ưu tiên cao hơn cho giáo Hưể» 

Do vai trò quan Irọng của nó tfong quá 
trình phát triển kinh tế và giảm đói nghèo, cân 
tập trung nhiều ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục 
trong các chương. trình hành động của chính 
phủ. Đây là vấn đề đã được thừa nhận ở Đông 
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Á và ngày càng mang tính toàn cầu, đặc biệt ở 
châu Mỹ la tỉnh. Tuy nhiên giáo dục tự nó sẽ 
không giảm được đói nghèo ; song song VỚI Cải 
cách và nâng cao tầm quan trọng của giáo dục, 
những chính sách kinh tê vĩ mô thận trọng và _ 
đầu tư thỏa đáng cũng rất cần thiết. 

.- Chú trọng nhiêu hơn đến kết quả. 

' Những ưu tiên về giáo dục cần phải được 
lựa chọn : một là, kết quả mà chúng có. thể mang 
lại cho cộng d đồng Xã hội ; hai là, sử dụng phân 
tích kinh tế để lựa chọn phương â án tối ưu ; ba Ìà, 
xây dựng các tiêu chí và thước đo kết quả rõ 
ràng để có thể đánh giá chính xác kiến thức của 
học sinh, sinh viên. Chính phủ cần xem xét 
toàn bộ hệ thống giáo dục trước khi xây dựng 
các mức ưu tiên. Những quốc gia đã đạt được 
trình độ giáo dục cơ sở phô thông đều quan tâm 
đến tất cả các cấp đào tạo ; sử dụng công cụ 
phân tích kinh tế đề ra những quyết. định đầu tư 
cho giáo dục đạt hiệu quả cao nhất. Việc tập 
trung vào kết quả học tập cuối cùng đòi hỏi xây 
dựng các tiêu chí về đánh giá kết quả học tập 
của học sinh (đặc biệt đối với các Đậc tiểu học 
và trung học) ; hoàn thiện, phát triển hệ thống 
đánh giá học tập của sinh viên ; gắn liền các 
tiêu chí, chưởng trình học tập và luôn giảm sát 
để khuyến khích sinh viên bằng vật chất và tinh 
thần thỏa đáng. ' 

- Tập trung đâu tư cho giáo dục cơ sở. 

Phân bổ vôn đầu tư cho giáo dục hiệu quả, 
công bằng và ổn định sẽ gỐP phân vượt qua 


nhiều thách thức mà hệ thống giáo dục phải 


đương đầu hiện nay. Hiệu quả đạt được là nhờ 
đầu tư vào những nơi có thể thu được lợi ích 
cao nhất - thông thường đó là giáo dục cơ sở. 

- Nâng cao tính công bằng. _ 

Tính công bằng trong giáo dục có hai khía 
cạnh cơ bản : Ù) Mọi người dân đều có quyền 
tiếp cận với giáo dục cơ sở - đó là những nhu 
câu tối thiểu. về kiến thức cơ bản và những kỹ 
năng cần thiết để hoạt động có hiệu quả cho xã. 
hội ; 2) Trách nhiệm của chính phủ là phải bảo 
đâm cho những sinh viên có năng lực phải được 
tiếp tục đào tạo, bất kể hoàn cảnh kinh tế, xuất 
thân, BIỚI tính của họ, bất kể họ thuộc những 
nhóm thiểu số (bao gôm cả ngôn ngữ) thiệt thòi 
hay các khu vực vùng sâu, vùng xa, hoặc có 
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những nhu cầu giáo dục đặc biệt. Ngoài ra, 
công bằng còn có nghĩa là phải có những biện 
pháp hữu hiệu đề xác định những chuyên ngành 
cho các sinh viên trong tương lai. Đề đạt được 
tính công bằng trong giáo dục cần phải có 
những biện pháp tài chính và mệnh lệnh hành 
chính. Các biện pháp tài chính, như tài trỢ, có 
vai trò quan trọng đối với tất cả các cấp giáo 
dục nhằm tẠO khả năng cho người nghèo được 
tiếp cận với giáo dục. Những giải pháp hành 
chính có thể gia tăng sô người theo học là dân 
nghèo, phụ nữ, các dân tộc thiểu số và sinh viên 
có những nhu cầu giáo dục đặc biệt. Các 
chương trình khuyến học, tuyên truyền có thể 
làm tăng nhu câu học tập của người nghèo. Đối 
với các nhóm thiêu số vê ngôn ngữ, các chương 
trình song ngữ và các trường học cung câp một 
sự lựa chọn ngôn ngữ trong học tập có vai trò 
lớn trong hệ thống giáo dục, đặc biệt trong giáo 
dục tiểu học. 
—" Tăng Cường sự tham gia của hộ gia đình 

trong quản lý giáo dục 

Hiện nay trên khắp thế giới, các bậc phụ 
huynh và cộng. đồng đã tham gia nhiêu hơn vào 
việc quản lý các trường học của con em minh. 
Hệ thống giáo dục phải tạo điều kiện. để học 
sinh có nhiều phương án lựa chọn. Để cho sự 
lựa chọn có hiệu quả, sinh viên cân có khả năng 
chọn từ 2 trường học hoặc nhiều hơn. Giữa các 
trường đó cân phải có những đặc điểm khác 
nhau - ví dụ, về những khía cạnh mà chương 
trình học tập cần đặt trọng tâm vào ; các loại 
hình dạy học được sử dụng ; và ở những bậc 
cao hơn, những khóa học nào sẽ được cung cấp. 
Cuối cùng, giáo viên cân được: trao cho một sự 
độc lập tương đối về dạy cái gi và dạy như thế 
nào, trong khuôn khổ chương trình giáo dục 
quốc gia yêu câu. 

- Nâng cao tính độc lập của các trường học. 

Chất lượng của giáo dục có thể mang đến 
lợi tch khi các trưởng học có tính độc lập trong 
việc sử dụng các đầu vào theo các điều kiện của 
từng địa phương và các cộng đồng, đồng thời 
phải chịu trách nhiệm trước các phụ huynh và 
cộng đông. Ngành giáo dục hoàn toàn có thấm 
quyên phân bổ các nguồn lực của mình và cố 
thê tạo môi trường giáo dục có khả năng thích 
nghỉ với các điều kiện từng địa phương, bên 
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trong, và bên ngoài trường học. Dưới đây là một 
SỐ giải pháp tài chính nhăm nâng cao tính độc 
lập và trách nhiệm của các trường học : 

+ Áp dụng các ưu đãi về thuế cho các cá 
nhân hoặc tô chức thực hiện đầu tư vào lĩnh VỰC 
giáo dục ; 

+ Đóng góp và hỗ trợ của cộng đồng tại địa 
phương ; 

+ Phân bổ trợ cấp cho cộng đồng và các 
trường ; 

+ Chế độ đóng học phí ở bậc đại học ; 

+ Khuyến khích tăng các nguồn thu hợp 
pháp ; 

+ Sử dụng các cơ chế tài chính để tài trợ 
cho sinh viên như : học bông, tem phiếu và tín 
dụng cho sinh viên ; 

+ Cung cấp vốn cho các trường phổ thông 
và đại học trên cơ sở chất lượng, đầu ra. 

5Š - Triên khai công cuộc đổi mới giáo dục 

Giáo dục mang, tính chính trị rất lớn ; nó 
ảnh hưởng đến các tầng lớp công dân, các cấp, 
các ngành từ trung ương đến địa phương và 
chiếm một tỷ lệ lớn trong ngân sách quốc gia ở 
các nước đang phát triển. 

Các cuộc cải cách tài chính và quản lý cần 
được thực hiện cùng với việc mở rộng các cơ 
hội của giáo dục. Đôi khi các cuộc cải cách tự 
thân sẽ tạo nên các cơ hội cho giáo dục. Ví dụ, 
khi các quy định nghiêm cắm khu vực giáo dục 
tư nhân đã được hủy bó. Việc tăng chỉ phí cho 
giáo dục đại học mang tính khả thi nhất về mặt 
chính trị khi nó găn với việc mở rộng các cơ hội 
cho giáo dục đại học. Tăng cường sự hỗ trợ và 
tham gia của phụ hu ynh và các cộng đông, 
nâng cao tính độc lập và tự: chịu trách nhiệm 
của các cơ sở đào tạo có thể dung hòa các lợi 
Ích đối kháng ; đây cũng chính là vấn đề quyết 
định trong mục tiêu nâng cao chất lượng giáo 
dục. Hoạch định thận trọng các chính sách cải 
cách là điều cân thiết để tránh phá vỡ các mối 
quan hệ thiết yếu ương các hệ thống giáo dục. 
Bước cơ bản, mặc dù thường hay bị bỏ qua, là 
bảo đâm nguôn lực và cơ chế thích hợp để có 
thể thích nghỉ với những thay đổi của chính 
sách. Q 
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phải là sản phẩm riêng có của chủ nghĩa 

xã hội bởi lẽ bất kỳ nhà nước nào cũng có 
các cơ sở kinh tế được coi là nền tầng của một 
quốc gia. Tuy hoạt động binh đẳng theo luật 
pháp, nhưng các DNNN chịu sự chỉ phối rất chặt 
chẽ của nhà nước từ chỉ tiêu đến đề bạt người 
lãnh đạo. Bình đẳng trong cạnh tranh trên thương 


IS nghiệp, nhà nước (DNNN) không 


SỰ BÌNH ĐẲNG TRONG KINH ĐUANM 
VÀ VAI TRÒ ĐIÊU TIẾT CỦA 
NHÀ NUÚC ĐÔI VỚI Đ0ANH NGHIỆP 


PHẠAM THANH HẢI * 


trường, nhưng DNNN phải được Sự bảo trợ của 
nhà nước khi xảy ra những đột biến. 

Ở nước ta, hệ thống doanh nghiệp trong cơ 
chế bao cấp được coi như đồng nghĩa với cơ sở 
vật chất của chủ nghĩa xã hội. Nó hoạt động theo 
sự chỉ đạo mang tính mệnh lệnh của kế hoạch 
bên trên, ít quan tâm đến biến đổi của thị trường 
diễn ra ngay “sau lưng” người sản xuất. Giữa sản 
xuất và tiêu dùng, thông qua thị trường “cứng” 
(phân phối theo kế hoạch). Những doanh nghiệp 
làm ăn tốt, sản xuất đến đâu, tiêu thụ đến đó cũng 
không hơn gì doanh nghiệp sản XuẤt ra hàng hóa 
€ thừa không tiêu thụ được. Nền sản xuất theo kế 
hoạch tập trung đã đưa đến sự trì trệ, có lúc làm 
nảy sinh tỉnh trạng người nông dân bỏ đồng 
ruộng ra thành thị kiếm sống, người công nhân 
lấy nhà máy làm nơi hưởng chế độ, đi buôn, mở 
cửa hàng tư nhân. Cố sông những năm tháng 
thiếu ăn, thiểu mặc, thiếu hàng tiêu dùng... ở một 
đất nước giàu tài nguyên, CÓ sức sáng tạo, mới 
thầy được ý nghĩa và giá trị của sự đổi mới ngày 
nay đo Đảng ta khởi xưởng và lãnh đạo. Sự 
nghiệp đổi mới đất nước ngày nay là xu thế tất 
yêu, một đòi hỏi của cuộc sống, đáp ứng yêu cầu 
của người sản xuất “Tự cứu ` mình, nhưng không 
làm mất đi bản chất của nền kinh tế theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Từ một nên kinh tế gần 


như chỉ có thành phần kinh tế quốc doanh và 
kinh tế tập thể, đến nay chúng ta chấp nhận sự có 
mặt của nhiêu thành phần kinh tế, cũng có nghĩa 
là chấp nhận sự cạnh tranh, và thông qua cạnh 
tranh củng cố thế đứng của hệ thống doanh 
nghiệp nhà nước. 

Sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế 
cần ván hiểu là sự bình đẳng về quyền và nghĩa 
vụ trước pháp luật của 
môi doanh nghiệp và cá 
nhân không phân biệt 
thành phần kinh tế ; là sự 
bình đăng giữa các doanh: 
nghiệp trong kinh doanh, 
cạnh tranh lành mạnh 
trong khuôn khổ hành 
lang pháp lý. Song thực tế 
hiện nay mặc dù nhà nước 
đã ban hành nhiều luật, 
nhưng việc cụ thể hóa các 
luật này, vẫn còn chậm, nên hoạt động của khôn 
ít các tổ chức kinh tế vẫn mang nặng tính chât 
mạnh ai nấy làm, chưa hoàn toàn thoát khỏi hình 
thức quản lý kiểu bao cấp trước đây. Kinh tế nhà 
nước có lúc mất dần chỗ đứng trên thương 
trường, tiêu biểu là hệ thống thương nghiệp quôc 
doanh. Các doanh nghiệp sản xuât, nơi nào có 
nhiều lợi nhuận và thu hồi vốn nhanh là các nhà 
đầu tư nước ngoài bằng mọi cách tham gia liên 
doanh. Hầu hết các ngành kinh tế có nhiều lợi thế 
như dầu khí, hàng không, bưu điện, du lịch... 
(vẫn mang: tính độc quyên nhà nước) đều có sự 
tham gia của chủ đầu tư nước ngoài. Sự gọi vôn 
nước ngoài là cần thiết, nhưng nêu những ngành 
sản xuât và sản phẩm trong: nước hoàn toàn có 


_ thể làm được thì việc gọi vốn nước ngoài, trên 


thực tế là “bóp chết” nền sản xuất trong nước. 
Nền kinh tế nước ta phát triển theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa đã bao hàm sự khẳng định vai 
trò chủ đạo của kinh tẾ nhà nước, nhà nước phải 
nắm các ngành kinh tế quan trọng và các khâu 
then chốt có nguồn thu lớn. Buông lồng vấn đề 
này cũng có nghĩa là "buông lỏng định hướng xã 
hội chủ nghĩa, làm yêu khả năng tích lũy vôn từ 
kinh tế nhà nước (hiện nay tông vốn đầu tư là 
86% nhưng chỉ làm ra 43% GDP). 


* PTS khoa học kinh tế 
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Bất kỳ phương thức sản xuất nào cũng có 
những loại hình sản xuất kinh doanh ở vào thế có 
lợi và bất lợi mà Mác gọi là “địa tô chênh lệch”. 
Phân ' địa tô” này phải thuộc vê. nhà nước. Trong 
cơ chế bao cấp trước đây, phần này được tập 
trung dưới công cụ của kế hoạch hóa và được 
phân phối lại cho các doanh nghiệp ở vào vị trí 
sản xuất kinh doanh bất lợi. Nhưng trong nên 
kinh tế thị trường, dường như công cụ này bị mờ 
nhạt. Có những doanh nghiệp (phải tồn tại như 
một tất yêu của nền kinh tế) như sản xuất than, 
muối, sản xuất công cụ cho nông thôn, ... có nơi 
lương không đủ sông, trong khi ở các ngành như 
du lịch, hàng không, bưu điện, ngân hàng... tiền 
lương vài triệu đông/người/thắng là thường, 
trường hợp làm trong các công ty, xí nghiệp liên 
doanh với nước ngoài thi tiên lương còn cao hơn. 
Phải chăng SỰ buông lông công cụ điều tiết của 
nhà nước, trước hết là chính sách tiền lương, là 
một trong những nguyên nhân dẫn tới sự phân 
hóa trong người lao động. Mặc dù trong những 
năm qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính 
sách ưu đãi đôi với các doanh nghiệp nhà nước, 
nhất là đối với các doanh nghiệp có chức năng 
sản xuất hoàn toàn phục vụ phúc lợi xã hội, quôc 
phong, an ninh... nhưng nguôn vốn của ngân 
sách trợ giúp, cho các doanh nghiệp thuộc loại 
này chỉ có thể được bảo đâm tới mức độ nào đó. 
Nói cách khác chúng ta phải đoạn tuyệt với chế 
độ phân phối bình quân. chủ nghĩa, nhưng đồng 
thời cũng không thê châp nhận cách phân phôi 
bất bình đẳng như hiện nay giữa một bên là các 
doanh nghiệp nhà nước, có ưu thế và thuận lợi 
(mà chủ yêu đo đất nước tạo ra) được hưởng thụ 
quá cao với một bên là các doanh nghiệp gặp 
nhiều khó khăn (nhưng vẫn phải tôn tại do yêu 
cầu phát triển toàn diện của kinh tế - xã hội đất 
nước) thi người lao động có cùng trình độ với 
những người thuộc doanh nghiệp loại trên nhưng 
thu nhập quá thấp. 

Hiện nay có không ít người hiểu sự binh 
đẳng trong kinh doanh, là khi có giấy phép thi có 
thể kinh doanh bất kỳ mặt hàng nao miện là có 
lợi nhuận cao. Họ tìm mọi cách trốn lậu thuế và 
coi đó là “thành tích”. Họ quyết định chế độ 
lương, thưởng một cách tủy tiện, có nơi tiền 
thương gập cả chục lần tiền lương. Họ đầu tư xây 
dựng trụ sở thật to, trang bị toàn những thứ đắt 
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tiền và tìm cách thường xuyên đi nước ngoài. Sự 
“bình đẳng” kiểu này đã vượt qua hành lang 
pháp lý, nêu không muốn nói là họ đang “mở 
kho bạc nhà nước” để phung phí. Đối với các 
doanh nghiệp tư nhân, càng cần thiết phải có sự 
quản lý chặt chẽ, nhất là không để kinh doanh 
không theo đúng, giấy phép và buôn lã trốn 
thuế, làm hàng giả... 

Những cải tiến, đổi mới cơ chế quần lý, sắp 
xếp hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước cũng 
không ngoài mục tiêu làm cho thành phần kinh 
tế nhà nước mạnh lên, giữ vai trò chủ đạo, lôi kéo 
dẫn dắt các thành phần kinh tế khác phát triển 
đúng hướng. Có những vấn đề mới, bộ máy mới 
ra đời đã thực sự phát huy tác dụng, nhưng cũng 
có trường hợp không tránh khỏi sự chồng chéo. 
Chẳng hạn : môi quan hệ giữa tông cục quản lý 
vôn tại doanh nghiệp và các bộ chủ quản với 
chức năng quản lý vốn đối với doanh nghiệp ; 
hay môi quan hệ giữa hội đồng quản trị với tông 
giám đốc các công ty quôc gia. Hiện nay, tổng 
cục quản lý vôn tại doanh nghiệp về thực chất 
hoạt động như một tông cục quản lý doanh 
nghiệp. Do vậy việc thể chế hóa, luật pháp hóa 
chức năng quản lý vốn giữa tổng cục với bộ chủ 
quản đối với doanh nghiệp đang là đòi hỏi bức 
xúc của nhiều doanh nghiệp. Chúng ta đã có 
Luật doanh nghiệp nhà nước nhưng việc Áp dụng 
luật này như thế nào, quá trình thi hành có gì cần 
bổ sung, nói chung ta chưa có sự tông kết thỏa 
đáng. Có những trường hợp người trực tiếp thực 
thi pháp luật nhưng cũng chưa đọc hết luật. Bởi 
vậy mặc dù đã có luật, nhiều người vẫn làm theo 
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ệ” và “lách” qua luật. 

Sự quản lý của nhà nước ở tầm vĩ mô đang 
còn có mặt bất cập. Chúng ta không chỉ thiếu 
chính sách đón tầm mà còn có sự buông lỏng 
trong quản lý và bố trí đội ngũ cán bộ điều hành 
ở cấp vĩ mô. Trong thực tế, ai cũng khẳng định 
đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước đề 
ra là đúng, nhưng trong thực hiện, lại có nhiều 
khuyết điểm, thậm chí có cả sai lầm. Điều đó có 
nguyên nhân về trình độ và khả năng điều hành, 
về thái độ thiêu kiên quyêt của đẳng bộ và chính 
quyền các cấp. 


(Xem tiếp trang 35) 


THực tién ~ Ñ?nh ngi!ém 


CẢN THƠ TRONG QUÁ TRÌNH 
CÔNG NGHIỆP HÚA, HIỆN ĐẠI HÚA 


ƯỞI năm đổi mới vừa qua, cùng với sự 
Ml-= lên của cả nước, tỉnh Cần thơ có 

những bước tiến quan trọng tạo được 
thế và lực để chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong 5 năm từ 
1991 đến 1995, tăng trưởng GDP bình quân 
hằng năm của tỉnh là 10,91% ; lĩnh vực văn hóa - 
xã hội có nhiều chuyển biến tích cực ; an ninh 
chính trị, trật tự xã hội được giữ vững ; hệ thống 
chính trị được củng cố và tăng cường. Tuy nhiên 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một quá trình 
phức tạp, còn rất mới mẻ đối với một tỉnh mà 
điểm xuất phát của nền kinh tế ở mức thấp như 
Cần thơ. Trước mắt, Cần thơ phải đối mặt với 
những khó khăn lớn : 

- Cơ sở hạ tầng của tỉnh hiện đang trong 
tình trạng thấp kém, chưa đáp ứng được nhu cầu 
phát triển kinh tế ở mức độ cao, con đường huyết 
mạch - quốc lộ 1 nối với TP Hồ Chí Minh bị 
ngăn trở bởi hai bến phà Mỹ thuận và sông Hậu, 
làm hạn chế sự giao lưu hàng hóa của tỉnh với 
các vùng khác và với nước ngoài. Cảng hàng 
không và càng hàng hải chi sử dụng với công 
suất thấp và cũng thiếu sự đầu tư thỏa đáng. 

- Là tỉnh nông nghiệp, Cần thơ cùng với các 
tỉnh ở đồng bằng sông Cửu long có nhiệm vụ giữ 
an toàn lương thực của quốc gia, nhưng cơ sở 
công nghiệp nói chung và công nghiệp chế biến 
nói riêng còn quá yếu kém. Phần lớn nông sản 
thu hoạch đều phải để ở dạng sản phẩm thô, 
hoặc chỉ qua chế biến thủ công, khó bảo quản. 

- Thị trường nông sản nhìn chung thiếu ổn 
định, đã và đang ảnh hưởng không nhỏ tới sản 
xuất của tỉnh. Ngành lương thực không đủ lực để 
thu mua hết lúa của nông dân, tình trạng ngoài 
đồng được mùa mà trong nhà vẫn nghèo đói 
chưa khắc phục được. Bên cạnh đó giá vật tư 
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phục vụ nông nghiệp còn cao, giá lương thực lại 
thấp gây không ít khó khăn cho nông dân. 

- Trình độ dân trí chưa đủ đáp ứng nhu cầu 
của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Điều kiện sống của nhân dân đã được cải thiện 
một bước, song nhìn chung vẫn còn ở mức thấp. 

Trên cơ sở phân tích kỹ thực trạng kinh tế - 
xã hội của tỉnh, đánh giá hết các khó khăn, thuận 
lợi trong quá trình đẩy mạnh công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỉnh đẳng bộ đã đặt ra 
mục tiêu cho giai đoạn 1996 - 2000 là : 

- Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở 
kỹ thuật và hệ thống đô thị. Trước mắt tỉnh tập 
trung xây dựng các thị xã, thị trần và các cụm 
kinh tế - xã hội. Từng bước xây dựng TP Cần thơ 
thành trung tâm kinh tế - văn hóa - khoa học kỹ 
thuật của tỉnh và của khu vực. Nâng cấp thị trấn 
Vị thanh thành thị xã Vị thanh. HH thành thêm 
huyện Cờ đỏ. 

- Về kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng 
trưởng cao, ổn định và bền vững, GDP tăng bình 
quân 12%/năm, phấn đấu đạt thu nhập bình 
quân đầu người 550 - 600 USD (tính theo giá 
năm 1994), từng ĐưỚc nâng tỷ trọng công nghiệp 
trong nên kinh tế. Mở rộng các hoạt động kinh 
tế đối ngoại, có chính sách khuyến khích ưu đãi 
về giá cho thuê đất và cải cách thủ tục hành 
chính để thu hút vốn đầu tư trong nước và nước 
ngoài vào các dự án khu công nghiệp và khu chế 
xuất. Hình thành ' vùng nguyên liệu để phát triển 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển 
ngành nghề để tạo thêm việc làm ; tăng kim 
ngạch xuất nhập khẩu. 

Để có thể thực hiện được những mục tiêu đã 
đặt ra, tỉnh cần tập trung giải quyết các vấn đề 
chính như sau : 


* Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Cần thơ 
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Yhưe tiễn - Hinh nghiệm 


1 - Tập trung bảo đảm nguồn lực của công 


cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bồi dưỡng : 


và đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ cơ 
sở, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu. Quan tâm 
đúng mức tới công tác giáo dục - đào tạo để 
nâng cao trình độ dân trí. 

Nguồn lực và chất lượng nguồn lực phụ 
thuộc cơ bản vào hai yếu tố : trình độ học vấn, 
tay nghề và sức khóc. Như vậy muốn nâng cao 
chất lượng nguồn lực, bảo đảm đáp ứng cho 
công cuộc phát triển kinh tế, tỉnh phải quan tâm 
hơn nữa tới công tác giáo dục - đào tạo, làm tốt 
công tác y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho 
nhân dân và thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa 
gia đình. Nghị quyết lần thứ 4 của Ban chấp 
hành trung ương Đảng khóa VII đã chỉ rõ : 
“Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và 
đào tạo đã được Đại hội VII xem là quốc sách 
hàng đầu. Đó là một động lực thúc đẩy và là một 
điều kiện cơ bản bảo đảm việc thực hiện những 
mục tiêu kinh tế - xã hội” Œ®, Đầu tư cho giáo 
dục - đào tạo là một dạng đầu tư cho phát triển, 
nhưng kết quả khó thấy ngay. Bởi vậy, nó đòi 
hỏi sự kiên trì, chắc chắn và phải có định hướng 
đúng. Trong thời gian tới, để phát triển giáo dục, 
y tế, một mặt đảng và chính quyền phải đầu tư 
thêm sức người, sức của ; mặt khác phải tính 
toán xây dựng cơ sở trường học và trạm y tế, 
bệnh viện để lũ lụt không làm ảnh hưởng, hoặc 
ảnh hưởng ít nhất tới các hoạt động của những 
cơ sở đó. 

2 - Xây dựng cơ sở hạ tầng theo tỉnh thần 
QÐ 99/TTg của Thủ tướng chính phủ, trọng tâm 
là hệ thống thủy lợi, đường giao thông, mạng 
lưới điện, nhà ở, trường học... ở nông thôn. Cùng 
với trung ương từng bước xây dựng, nâng cấp và 
mở rộng cảng Cần thơ, sân bay Trà-nóc, đối với 
nhân dân và đẳng bộ tỉnh, việc xây dựng ‹ câu qua 
sông Hậu là một nguyện vọng tha thiết ; tỉnh 
khẩn trương quy hoạch và đầu tư xây dựng khu 
công nghiệp Trà nóc - nam Hưng phú, khu công 
nghiệp Vị thanh, các thị trần, cụm kinh tế - xã 
hội và các chợ nông thôn. 

Vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng đóng một 
vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và 
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phát triển kết cấu hạ tầng, ở ở cả lĩnh vực kinh tế, 
văn hóa, xã hội. Giải quyết tốt việc xây dựng hệ 
thống điện, đường, trường, trạm y tẾ tức là tạo 
được cơ sở vật chất ban đầu để phát triển và 
công nghiệp hóa nông thôn. 

Trong vài năm gân đây, lũ lụt ở vùng đồng 
bằng sông Cửu long đã trở nên một vân đề bức 
xúc, cần có sự quan tâm đặc biệt để giải quyết. 
Một câu hỏi lớn đặt ra : nếu không thể chống 
được thì làm thế nào để thích nghi với lũ lụt, 
“chung sống” với nó và xa hơn nữa - làm thế nào 
để có thể “kinh doanh” ngay trong cơn lũ lụt. Lũ 
lụt cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tính đến khi xây 
dựng cơ sở hạ tầng tại vùng đồng bằng sông Cửu 
long. 

ạ 3 - Khai thác tiềm năng, huy động các 
nguôn vốn đầu tư trong tỉnh, kết hợp thu hút 
công nghệ tiên tiền và các nguồn vôn đầu tư từ 
bên ngoài. Chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế 
theo hướng công nghiệp - dịch vụ, đặc biệt quan 
tâm tới công nghiệp chế biến xuất khẩu, mở 
mang thị trường, gắn sản xuất với chế biến và 
tiêu thụ sản phẩm. Phát triển công nghiệp sản 
xuất hằng | tiêu dùng, công nghiệp cơ khí, điện tử 
và sản xuất vật liệu xây dựng... 

Công nghệ tiên tiến, hiện đại là động lực và 
có ý nghĩa quyết định sự thành công của quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công nghệ 
mà tỉnh Cần thơ hiện có hầu hết đã lạc hậu 
không thể đáp ứng được yêu cầu về chất lượng 
trong một thị trường cạnh tranh quyết liệt như 
hiện nay. Tỉnh sẽ tập trung đầu tư vào lĩnh vực 
này theo hướng ưu tiên quy mô vừa và nhỏ, với 
phương châm tạo nhiều việc làm, thu hồi vốn 
nhanh. 

Các ngành công nghiệp chế biến, nhất là 
chế biến nông sản là những ngành quan trọng 
hàng đầu đối với một tỉnh nông nghiệp, nó đánh 
giá trình độ phát triển và mức độ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Nếu công nghiệp chế biến, 
sản xuất vật liệu xây dựng phát triển sẽ thúc đẩy 

sự phát triền sản xuất của toàn tỉnh. Bởi vậy, 
Cần thơ rất chú trọng lĩnh vực này, khuyến 


(1) Một số văn kiện của TƯ Đảng và Chính phủ về công 
tác khoa giáo, Nxb Chính trị quôc gia, Hà nội, 1995, tr 60 


khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa 
chọn và xây dựng những ngành nghề chế biến 
thích hợp với điều kiện của tỉnh. 

Mở mang thị trường trong và ngoài tỉnh 
đông thời từng bước tìm kiếm thị trường ngoài 
nước là vấn đề hết sức quan trọng. Sức mua của 
nhân dân và cả của các doanh nghiệp trong tỉnh 
còn yếu nên việc mở thị trường ra ngoài tỉnh là 
tất yếu, nó cho phép tỉnh thu được vốn nhanh cả 
bằng nội tệ và ngoại tệ. Thông qua thị trường 
bên ngoài kết hợp với nội lực của tỉnh, quá trình 
thu hút công nghệ hiện đại sẽ được thúc đây, các 
cơ quan đoanh nghiệp : chủ động quyết định 
được loại hàng cần xuất khẩu, quy mô công 
nghệ thích hợp, tránh được lãng phí và lạc hậu 
về công nghệ. Quá trình giao lưu này cũng tạo ra 
khả năng gọi vốn đầu tư từ bên ngoài. 

Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa của tỉnh nằm trong tiến trình phát triển 
chung của cả nước. Bởi vậy, nhà nước có một 
vai trò hết sức quan trọng đối với tỉnh. Điều đó 
thể hiện trước hết ở các chính sách mà nhà nước 
đang và sẽ đề ra. Các chính sách cơ cấu kinh tế, 
bảo đảm định hướng kinh tế mở và hướng về 


SỰ BÌNH ĐĂNG... 
(Tiếp theo trang 32) 

Hệ thống doanh nghiệp nhà nước vốn là sức 
mạnh của nhà nước xã hội chủ nghĩa đang trong 
quá trình chuyển. đối, nếu quản lý bất cập thì sẽ 
làm cho nó yêu dân và làm mất đi nguôn thu chủ 
yếu của ngân sách nhà nước. Một sô doanh 
nghiệp làm ăn sút kém do nhiều nguyên nhân, 
trong đó có nguyên nhân chủ quan là lãnh đạo 
yêu kém, tham nhũng, gây hậu quả nghiêm trọng 
(trước hết người lao động phải gánh chịu, kế đến 
nhà nước mất dần tài sản, vốn liếng). Một số 
doanh nghiệp còn mang tính “độc quyền” đã 
không phát huy được tác dụng lại còn gây khó 
khăn cho nhà nước. Do vậy, việc tổ chức, quần 
lý, giám sắt chặt chế các xí nghiệp này (nhât là 
các xí nghiệp độc quyền liên doanh với nước 
ngoài) là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong hệ 


Yiure tiên - Minh ngh†i;ệun 


xuất khẩu ; chính sách thị trường bảo đảm cho 
các quan hệ thị trường phát huy tác dụng và khi 
cần thiết nhà nước nên can thiệp để hỗ trợ giá 
nông sản, giữ ổn định thị trường nông sản, tạo 
thế cho bà con nông dân hăng hái sản xuất ; 
chính sách tài chính tiền tệ bảo đảm sự ổn định 
đồng tiền và huy động vốn, phân bổ vốn hợp lý 
và có hiệu quả. Trong chính sách này, rất mong 
nhà nước chú ý trợ vốn cho các tỉnh đồng bằng 
sông Cửu long, nhất là tăng vốn trung hạn và dài 
hạn để đầu tư vào công nghiệp hóa nông thôn... 

Để phấn đấu đạt được những mục tiêu đã đề 
ra, tỉnh đảng bộ Cần thơ phải tạo ra sự nhất trí 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh, 
phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, tỉnh 
thần sáng tạo của quần chúng, phát huy ý thức tự 
lực tự cường, huy động sức dân, cần kiệm xây 
dựng quê hương theo phương châm nhà nước và 
nhân dân cùng làm, tạo ra sức mạnh tổng hợp 
đầy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh trên quê hương Cần 
thơ 


thống doanh nghiệp nhà nước. Các xí nghiệp 
phải triệt để tuân thủ pháp luật từ khâu sản xuất 
đến lưu thông, đồng thời phải tạo ra nguôn thu 
lớn cho ngân. sách và góp phân tích lũy đâng kể 
để tái sản xuất mở rộng nên kinh tế. - 

Sự bình đẳng trong kinh doanh không có 
nghĩa là nhà nước bỏ đi tất cả cái gì lợi thế của 
mình. Vai trò “độc quyền nhà nước” hay là độc 
quyền trong quản lý vĩ mô cho phép chúng ta có 
chính sách điều tiết để tích tụ và tập trung vốn 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Điều đó cũng có nghĩa là vai trò quần lý 
nhà nước ở tầm vĩ mô sớm có những giải pháp, 
không chỉ bảo đảm cho nền kinh tế phát triển, mà 
còn là công cụ điêu phối lợi ích giữa các ngành 
và các thành phần kinh tế, đặt lợi ích của đất 
nước lên trên, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, 
xã hội công bằng, văn minh. 
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UẬN 5 là một quận đông dân 

và có mật độ dân sô cao (trên 

60 000 người/km?), là một 
trung tâm thương mại - dịch vụ lớn 
của thành phố Hỗ Chí Minh. Nơi 
đây ngày cũng như đêm trên đường 
phố, trong các cửa hiệu, nhà hàng 
luôn đông người mua bán đủ loại 
hàng hóa trong và ngoài nước. 
Một khối lượng lớn hàng hóa từ 
Quận 5 được bán gân như khắp 
nước. Quận 5 cũng là một nơi sản 
xuất tiểu, thủ công nghiệp với nhiều 
loại sản phẩm : nhựa, cơ khí và hàng tiêu dùng, 
đặc biệt là công nghiệp chế biến thực phẩm, 
may mặc... 

Trong những năm gần đây, Quận 5 có 
nhiều chuyển biến lớn, đường phố được sửa 
chữa và mở rộng, đẹp hơn, thoáng đãng hơn, 
nhà cửa được xây mới nhiều hơn, khang trang 
hơn trước. Quận 5 cũng có thêm nhiều công 
viên, địa điểm sinh hoạt văn hóa, các cơ sở 
công cộng... Công cuộc cải cách hành chính 
theo cơ chế “một cửa, một dấu” đạt kết quả 
bước đầu có sức thuyết phục, lòng tin của nhân 
dân đang ngày càng được củng cô. Quận 5 hôm 
nay đang từng ngày đối thay, đi lên với một kế 
hoạch phát triên hướng đến năm 2000 - 2010 và 
xa hơn. 


I- QUÁ. TRÌNH HÌNH THANH VÀ PHÁT - 
TRIÊN CÁC HÌNH THỨC KINH TÊ TƯ BẢN 
NHÀ NƯỚC Ở QUẦN 5 

Quận 5 là một địa bàn giàu tiềm lực về 
kinh tế. Trong nhân dân có nhiều khả năng về 
vốn và tay nghề, kinh nghiệm sản xuất, kinh 
doanh, dễ thích ứng với kinh tế hàng hóa, có 
mối quan hệ rộng rãi với các nước bên ngoài. 
Nơi đây có gần 40% người Hoa - chiếm 60% 
tông số lao động sản xuât công nghiệp, tiêu thủ 
công nghiệp, có nhiều điều kiện và khả năng 
huy động sức mạnh kinh tế. 

Từ năm 1975 đến nay, Quận 5 đã trải qua 
một chặng đường phát triển kinh tế mà tập 
trung là sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp, thương nghiệp - dịch vụ và đã đạt nhiều 
thành quả khả quan. Đó là một minh chứng 
sinh động của việc thực hiện đường lối, chủ 
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St dụng các hình thức 
kinh tê tư bản nhà nước 
ở Quận 5 thành phô 


Hồ Chí Minh 
LÊ HỒNG LIÊM * 


trương phát triển kinh tế của Đảng, đặc biệt là 
chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước, 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong, đó các 
hình thức kinh tẾ tư bản nhà nước ngày một 
được vận dụng tốt hơn. | 
A- Các hình thức vận dụng đối với 
trong nước 

1- Hình thức công tư hợp doanh 

Trong thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa, ở 
Quận 5 có khoảng 300 hộ tư bản công thương 
nghiệp và hàng ngàn cơ sở tiểu thủ công nghiệp 
đã được cải tạo. Ngoài việc hình thành các xí 
nghiệp quốc doanh, trên địa bàn của quận, còn 
có các hình thức sản xuất mới là xí nghiệp công 
tư hợp doanh, công tư hợp doanh chia lãi đôi 
với tư sản nhỏ và hình thức xí nghiệp hợp tác, 
cửa hàng hợp tác kinh doanh sử dụng tay nghề 
giữa nhà nước với tiểu chủ trong một số 
ngành... 

Từ năm 1982 đến 1986 là thời kỳ tháo gỡ 
những ràng buộc đối với sản xuất trong cơ chế 
kế hoạch tập trung quan liêu, bao câp. Trong 
các đơn vị sản xuât công tư hợp doanh đã í 4p 
dụng phương thức chia lãi với người tư sản, vận 
động hộ tư thương loại A, B góp vốn cổ đông 
tổ chức thành những cửa hàng hợp tác kinh 
doanh, cửa hàng đại lý, ký gửi giữa nhà nước 
vỚi giới trung thương, tiểu chủ trong các hoạt 
động thương nghiệp, ăn uống và dịch vụ, bảo 
đảm cho những người hợp tác kinh doanh được 
hưởng lãi thích hợp. 


* PTS, Thành ủy viên, 
TP Hồ Chí Minh 


Bí thư quận ủy Quận 5 


Cũng trong quá trình này Quận 5 có Công 
ty xuất nhập. khẩu Cholimex với sự góp vôn của 
một số người Hoa, đây mạnh việc xuất _ nhập 
khẩu trực dụng nhằm giảm bớt những thiếu hụt 
về nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu. 

Tuy nhiên nội dung các hình thức công tư 
hợp doanh, xí nghiệp hợp tác... nồi trên chưa 
định hinh và có nhiều nhược điểm như : năm 
1988 giá trị: sản lượng của cả xí nghiệp hợp 
doanh và quốc doanh tính BỘP lại cũng chỉ mới 
chiếm 16,85% giá trị tông sản lượng công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của quận ; phương 
thức sản xuất - kinh doanh cũng chưa phù hợp 
với mô hình quá độ, cơ chế quản lý còn nhiều 
sơ hở. 

2- Các công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh 
nghiệp tư nhân và các hình thức kinh tế tư bản 
nhà nước như : liên doanh, khoán thuê, cổ phân. 

Sau Đại hội lần thứ VI của Đảng, các thành 
phần kinh tế trong quận có điều kiện phát triển, 
thực tế đã khơi dậy những tiềm năng đã bị mai 
một. 

Biểu : Số cơ sở lao động của Quận 5 
đến = 11- 1989 


.ẻ So sánh tăng 
Thành phn kinh tô - gảm 88/89 
- 


Nguồn : Báo cáo tổng kết của Phòng công nghiệp Quận 5, năm 1989 


Đến cuối 1990, tổng số vốn khu vực kinh 
tế ngoài quốc doanh gần 40 tỉ đồng, trong đó 
vốn cố định khoảng 25 tỉ đồng, với gần 10 000 
máy móc thiết bị, thu hút gần 13 000 lao động, 
chiếm 86,6% tổng số lao động và 81,87% giá 
trị tổng sản lượng toàn ngành công nghiệp - 
tiểu thủ công nghiệp của quận. Một nét mới là 
sự xuất hiện ngày càng nhiều công ty, xí nghiệp 
tư nhân. Năm 1990 đã có 23 đơn vị trong các 
lĩnh vực công - thương nghiệp, tập trung gần 
1230 lao động. 


Thưực tiễn - Hinh nghiệm 


Từ sau Đại hội VII của Đảng, do nhà nước 
có những chủ trương rõ ràng và định chế thích 
hợp, kinh tế tư nhân có điều kiện phát triển 
mạnh. Năm 1993, khi Luật công ty và Luật 
doanh nghiệp tư nhân được ban hành thi thành 
phần công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh 
nghiệp tư nhân tăng nhanh về số lượng và chất 
lượng hoạt động. 

Năm 1991 mới có 20 công ty trách nhiệm 
hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân, năm 1992 đã 
có 3l (tăng 50%) và năm 1993 là 86 tăng 27 
lần so với năm 1222). 

Trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, năm 
1995 đã có 130 công ty trách nhiệm hữu hạn và 
doanh nghiệp tư nhân với 5000 lao động, 110 tỉ 
đồng vốn. Nếu so với năm 1991 thì số vốn đã 
tăng gấp 19 lần và chiếm tỉ trọng 65% tổng số 
vốn toàn ngành công nghiệp. 

Trên lĩnh vực thương mại dịch vụ có 837 
công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp 
tư nhân. 

Các. thành phần kinh _- tư, nhân ngày càng 
phát triển với nhiều nguồn vốn, mối quan hệ 
làm ăn rộng rãi hơn và trình độ quản lý sản xuất 
kinh doanh có tiến bộ. Đạt được điều đó vì 
thành phần kinh tế này có quy mô gọn nhẹ, vừa 
và nhỏ dễ đối mới công nghệ, nhanh chóng 
thích ứng với cơ chế thị trường. Cũng phải tính 
đến những yếu tố khác, như hệ thống luật ngày 
càng hoàn thiện, triển vọng hợp tác kinh tế giữa 
Việt nam và thế giới ngày càng lớn. Đó là động 
lực chính thức thúc đẩy các nhà kinh doanh 
mạnh dạn đầu tư cho sản xuất và đăng ký hoạt 
động ở hình thức công ty, doanh nghiệp tư 
nhân. Chỉ riêng khối công ty - doanh nghiệp tư 
nhân đã nhập mới một sô lượng máy móc thiết 
bị trên 1500 danh mục, tông trị giá 4 110 200 
USD và 16 317 triệu đồng, chiếm tỉ trọng 
97,8% giá trị nhập mới của toàn quận năm 
1994. 

Trong hoạt động kinh tế của các công ty 
trách nhiệm hữu hạn - doanh nghiệp tư nhân, 
cũng đã nấy sinh các hiện tượng tiêu cực như 
trốn thuế, làm hàng giả, lập công ty chui v.v.. 
Nhà nước cần ngăn chặn các hiện tượng tiêu 
cực đó, đồng thời có những biện pháp nâng cao 
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kiến thức pháp luật cho các nhà kinh doanh, 
thực hiện công bằng trong đối xử với các thành 
phần kinh tế, tăng cường chức năng quản lý, 
kiểm kê kiểm soát để tạo điều kiện huy động tối 
đa những tiềm năng kinh tế đúng định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 

Việc ra đời nhiều công ty trách nhiệm hữu 
hạn, doanh nghiệp tư nhân, trong đó có một số 
doanh nghiệp có vốn lớn, tạo điều kiện cho việc 
phát triên các hình thức liên doanh giữa nhà 
nước với các thành phần kinh tế khác theo dạng 
liên doanh, khoán thuê, công ty cổ phần... 

- Hình thức liên doanh có hai đạng : liên 
doanh trong khuôn khổ một hình thức đã có 
sẵn, phô biến ở các doanh nghiệp thương mại 
như công ty thương mại tổng hợp, công ty 
Cholimex, Cholifac v. v.. hoặc thành lập một 
đơn vị liên doanh mới thường là ở các doanh 
nghiệp ngành xây dựng cơ bản như liên doanh 
An đông I, liên doanh An đông 2, v.v.. 

- Hình thức công ty cô phần có các dạng : 
từ các hợp tác xã tín dụng hình thành ngân hàng 
thương mại cổ phần có góp vốn của nhà nước 
trên 20% như N gân hàng thương mại cổ phân 
Việt Hoa ; tổ chức các công ty cô ) phần từ doanh 
nghiệp nhà nước (quận đang thí điểm 3 đơn vị). 

Ngoài ra còn dạng cổ phần giữa các doanh 
nghiệp tư nhân với nhau như từ các hợp tác xã 
bậc cao, chuyên sang dạng công ty cổ phân 
(Dũng tiến, Công ty Cotico, Nghĩa an) ; các 
doanh nghiệp tư nhân gÓp vốn hình thành công 
ty cổ phần (Công ty cô phần thương mại công 
thương Quận 3). 

- Hinh thức khoán thuê có hợp đông, có 
thời hạn giữa các doanh nghiệp nhà nước và tư 
nhân khá phô biến trong dịch vụ nhà hàng, 
khách sạn và cả trong lĩnh vực sản xuất đông 
nam dược. 

Các hình thức kê trên góp phần thu hút vốn 
nhanh hơn, thúc đây chuyên địch cơ cầu kinh 
tế, khôi phục những ngành sản xuất kinh doanh 
truyền thống, trong điều kiện vốn lưu động tự 
có của các doanh nghiệp nhà nước ở quận rất 
thấp, bình quân từ 10 đến 15% tổng nhu cầu 
vốn. Hầu hết các liên doanh đã làm ăn có hiệu 
qua. . 
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Song mặt hạn chế là công tác quản lý nhà 
nước còn có sơ hở nên đã nảy sinh tình trạng tư 
thương núp bóng, trốn thuế ; hình thức cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước và nhà nước gốp 
vốn vào các doanh nghiệp tư nhân còn là hình 
thức mới mẻ, đang làm thử nghiệm và còn 
những lũng túng ; việc hướng dẫn thực hiện 
luật, khuyến. khích đầu tư trong nước, nhất là 
đầu tư vốn cổ phần nhà nước vào các công ty cổ 
phân, công ty trách nhiệm hữu hạn cố quy mô 
lớn chưa làm tốt ; còn thiếu những chính sách 
cần thiết về vốn, cán bộ... cho việc liên doanh. 


B - Các hình thức vận dụng với 
nước ngoài. 

Trên địa bàn của quận có 16 liên doanh có 
vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có 8 liên doanh 
thuộc trung ương và thành phố. Các liên doanh 
của quận có hai dạng : 

- Các công ty quốc doanh của quận liên 
doanh với nước ngoài (hiện có 3 liên doanh 
đạng này). 

Quận chủ trương chỉ liên doanh ở những 
ngành có công nghệ hiện đại, đòi hỏi vốn lớn, 
còn những ngành có khả năng huy động vốn 
trong nước và dễ sinh lợi, như nhà hàng, khách 
sạn và các công trình văn hóa - xã hội thì dành 
ưu tiên cho đầu tư trong nước (trong đó có vốn 
thân nhân nước ngoài, nhất là trong bà con 
người Hoa). Do đó, quận chỉ cô 3 liên doanh 
với nước ngoài với tông vốn đầu tư mỗi công 
trình binh quân trên 100 triệu USD chủ yêu là 
liên doanh xây dựng Trung tâm thương mại, 
cao ốc, văn phòng... (bên nước ngoài góp bằng 
tiền mặt, thiết bị, nguyên vật liệu và chuyên gia 
kỹ thuật, phía Việt nam góp vốn bằng nhà, 
xưởng, chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, 
vốn Việt nam ít nhất bằng 30% vốn pháp định). 

- Các doanh nghiệp tư nhân của quận liên 
doanh với nước ngoài trên lĩnh vực chế biến 
thực phẩm, nhà hàng, khách sạn, thuê bao thiết 
bị, may mặc. Dạng này có 5 doanh nghiệp 
(chưa kể nhiều doanh nghiệp, tư nhân có vốn 
thân nhân nước ngoài chưa thống kê được). 

Các bên liên doanh nước ngoài là Ô-xtơ- 
rây-li-a, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, các nước 


thuộc Liên xô cũ, Đài loan , Hồng công, Hàn 
quốc, Thái lan... 

Thực tiễn cho thầy lĩnh vực liên doanh hoạt 
động khá tốt, thúc đây nhanh tiến bộ xây dựng 
và sản xuất, chú ý đến hiệu quả. Song vấn đề 
lựa chọn đối tác, lựa chọn cán bộ tham gia quản 
lý liên doanh, vấn đề xây dựng lực lượng chính 
trị nòng cốt như tổ chức đảng, công đoàn, công 
tác quản lý nhà nước... cần được quan tâm hơn 
nữa. | 

I- KẾT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ 

1- Sự chuyển dịch cơ cầu thành phần kinh 
tế trong đó có sự ra đời các loại hình kinh tế tư 
bản nhà nước ở Quận 5 vừa qua đã tác động đến 
quá trình chuyển dịch cơ cấu xã hội - giai cấp 
và cơ cấu xã hội - nhân khẩu trên địa bàn quận, 
trong đó cơ cấu xã hội - giai cấp được đặc biệt 
chú ý. 

Cùng với sự phát triển các thành phần kinh 
tế, đã có một nhóm người kinh doanh mới xuất 
hiện, đó là nhóm kinh doanh tư nhân. Họ vừa là 
người kinh doanh, vừa là người chủ sở hữu cơ 
sở kinh doanh của mình. Những người kinh 
doanh tư nhân này gồm những người là chủ các 
công ty, xí nghiệp tư doanh, những người buôn 
bán kinh doanh và dịch vụ trên thị trường, 
những người tiểu sản xuất dịch vụ công nghiệp, 
thợ thủ công kinh doanh cá thể. 

Nhóm. kinh doanh tư nhân này ra đời từ 
nhiều nguồn khác nhau. Khi chuyển sang CƠ 
chế thị trường, thực hiện chủ trương phát triển 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, một số là 
cán bộ, đảng viên đã đầu tư mở mang các cơ sở 
kinh doanh tư nhân (ở Quận 5Š hiện có 31 đảng 
viên hoạt động trong các công ty tư nhân, trong 
đó có gần 2/3 là ở ngoài quận). Số đông tham 
gia nhóm kinh doanh tư nhân này là những 
người có vốn từ trước, nhưng có lúc bị câm 
đoán nên chưa hoạt động, hoặc hoạt động ngắm 
ngầm, nay được khuyến khích nên bỏ vốn ra 
kinh doanh ; một số là những nhà tư sản đã cải 
tạo hoặc xuất thân từ gia đình tư sản ; một số 
gắn với thân nhân ở nước ngoài (ở Quận 5 có 
khoảng 17 000 hộ có quan hệ thân nhân nước 
ngoài), hoặc gắn với tư bản nước ngoài. 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 


Số lao động được thu hút vào loại hình 
kinh tế tư nhân và kinh tế tư bản nhà nước ngày 
càng nhiều. 

Xét một cách tổng thể, cơ cấu xã hội - giai 
cấp Ở Quận 5 từ Đại hội VỊ đến nay đã có sự 
biển động rất phức tạp và phân hóa rõ rệt trên 
nhiều phương diện. Chính cơ cấu xã hội - giai 
cấp này phản ảnh bức tranh sinh động của nên 
kinh tê Quận 5 trong quá trình chuyển từ nền 
kinh tế bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần vận động theo cơ chế thị trường. 

Trong phạm vi bài này, chúng tôi chưa có 
điều kiện trình bày sự biến đổi của giai cấp 
công nhân, nhóm thợ thủ công, tiểu thương... 
Điều muốn nói ở đây là sự chuyển dịch cơ câu 
kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu xã hội - giai 
cấp nêu trên còn có nguyên nhân quan trọng là 
sự gắn bó khá chặt chẽ giữa phát triển kinh tế 
với chính sách xã hội. Đây là một động lực - 
quan trọng của quá trình phát triển ở địa 
phương. Vì vậy, mục tiêu phân đấu của Quận 5 
trong thời ky 1996 - 2000 là xây dựng quận 
thành một trong những trung tâm kinh tế - văn 
hóa - xã hội quan trọng của TP Hồ Chí Minh. 

2 - Do đặc điểm địa lý và lịch sử, ở TP 
Hồ Chí Minh nói chung và Quận 5 nói riêng, 
các loại hình kinh tế tư bản nhà nước ra đời khá 
sớm. Cùng với kinh tế quốc đoanh, kinh tế tập 
thể và các thành phần kinh tế khác, kinh tế tư 
bản nhà nước ở Quận 5 đã dần dân định hình và 
CÓ vai trò tích cực trong xây dựng và phát triên 
kinh tẾ địa phương cũng như trong việc tham 
gia đầu tư ở các nơi khác. 

Tuy nhiên, tư tưởng của Lê-nin về tư bản 
nhà nước - phòng chờ của chủ nghĩa xã hội - 
chưa được nhận thức đúng đắn và đây đủ cho 
nên chúng ta chưa thật Sự chủ động, tự giác 
thúc đẩy loại hình kinh tế tư bản nhà nước ra 
đời đúng quy luật, đúng định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Chúng ta cũng chưa thấy rõ rằng phát 
triển kinh tế tư bản nhà nước là cần nhưng phải 
bảo đảm độc lập, tự chủ, không để hình thành 
giai cấp tư sản mại bản, chống mọi âm mưu, thủ 
đoạn “diễn biến hòa bình” trên trận địa kinh tế 
với việc tác động vào kinh tế tư nhân, nhằm tạo 
nên thị trường tự do và giai cấp tư sản làm cơ 
sở chính trị - xã hội cho các thê lực bên ngoài. 
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Yhưc tiễn - Hinh nghiệm 


Nhìn nhận từ khía cạnh đó, có thể thấy rõ 
là vừa qua chúng ta mới chỉ chú ý phát triên tư 
bản nhà nước theo nhu cầu kinh tế, đặc biệt do 
nhu cầu về vốn... Còn việc coi kinh tế tư bản 
nhà nước là một động lực trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa vì sự nghiệp dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, và văn minh (bên 
cạnh việc chăm lo củng cô và tăng cường kinh 
tế nhà nước và kinh tê hợp tác, cùng các thành 
phân kinh tế khác) để từ đó có tác động thúc 
đây, cũng như tăng cường kiểm kê kiểm soát có 
hiệu quả thì rất hạn chế. Những hạn chế đó là : 

- Hiện nay Quận 5 có khoảng 90% công ty 
trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân có 
tô chức liên đoàn lao động, nhưng thực chất 
mới chỉ có khoảng 30 - 40% số tô chức này có 
hoạt động. 

- Công tác cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, 
chưa có nhiều người tham gia thực sự có hiệu 
quả vào các liên doanh, hội đồng quản trị, hoặc 
. có tham gia nhưng chỉ là bóng mờ của chủ tư 
nhân. 

- Do cơ chế quản lý vốn hiện nay, việc đầu 
tư vốn nhà nước. vào các công ty trách nhiệm 
hữu hạn, cổ phần liên doanh... rất khó thực 
hiện. 

Do vậy, để các loại hình kinh tế tư bản nhà 
nước trong thời gian tới phát triển tích cực và 
đúng hướng, phát triển mạnh hơn nữa các tiềm 
năng của cơ sở, chúng tôi xin kiến nghị : 

I- Nhà nước sớm ban hành các bộ luật 
quan trọng và các định chế cần thiết cho đầu tư 
phát triển như Luật thương mại (hay Luật kinh 
doanh), Luật bảo hiêm, bô sung, sửa đôi một số 
luật thuế cũng như những văn bản dưới luật 
khuyến khích đầu tư, cổ phần hóa ; tô chức 
phòng thương mại và công nghiệp thành phố, 
các tô chức thông tin - tiếp thị nhanh nhạy, 
chính xác kịp thời ; xây dựng Khu công nghiệp 
tập trung theo chế độ “một cửa” 

2- Đơn giản tối đa thủ tục hành chính liên 
quan đến đầu tư như giảm đến mức thấp nhất 
các thủ tục hành chính, bỏ các thủ tục rườm rà, 
phức tạp. 

3- Thiết lập một số định chế tiền tệ, tài 
chính, dịch vụ bảo hiểm và hệ thống tài phân 
nhà nước như : một hệ thống ngân hàng có khả 
năng thúc đây sự phát triển nên kinh tế hàng 
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hóa, mở thị trường tiền tệ, giúp giải quyết 
nhanh các khó khăn về vốn lưu động của các 
đơn vị kinh tế, huy động tiền tiết kiệm, thu hút 
khả năng đầu tư trong và ngoài nước... Cần có 
chính sách kiều hối phù hợp để huy động 
nguồn vốn đầu tư vì đây là khả năng lớn của 
Quận 5 với khoảng 17 000 hộ có thân nhân ở 
nước ngoài... Thành phố vừa được Chính phủ 
cho phép hình thành quỹ hỗ trợ đầu tư phát 
triển ; cần có phân công, phân cấp địa phương 
để huy động nguồn nhân lực lớn trong các 
thành phân kinh tế. 

4- Việc phát triển các loại hình kinh tế tư 
bản nhà nước nhằm huy động vốn, kỹ thuật và 
chất xám, do đó cần có những định hướng rõ 
ràng như : 

- Quy định những. ngành, những khu vực 
ưu tiên khuyến khích đầu tư trong nước (những 
ngành ta có điều kiện về cán bộ, thiết bị công 
nghệ, vốn, thị trường thì ta cố gắng tự làm, 
không nhất thiết ngành gì cũng hợp tác nước 
ngoài) ; những ngành cần gọi vốn đầu tư nước 
ngoài phù hợp quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa thành phố thì có biện pháp kích thích 
thỏa đáng. 

- Tăng cường công tác kiểm kê kiểm soát 
trong phát triển các loại hình kinh tế tư bản nhà 
nước bằng những công cụ kinh tế và pháp luật. 
Riêng trong chính sách bán nhà, xưởng cần bảo 
đâm khuyến khích đầu tư chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế và môi sinh, môi trường, xây dựng 
thành phố theo quy hoạch tổng thể được duyệt, 
không đê sơ hở cho những cá nhân, đơn vị lợi 
dụng chính sách đầu tư, phát triển sản xuất để 
mua nhà xưởng và sang nhượng, kinh doanh 
địa ốc hưởng chênh lệch lớn. 

5- Tố chức nhiều cuộc hội thảo, các buổi 
học tập chính trị, sinh hoạt tư tưởng trong cán bộ 
chủ chốt của hệ thống chính trị về kinh tế thị 
trường, kinh tế tư bản nhà nước, về vai trò đảng 
viên trong kinh tế thị trường... để có định hướng 
tư tưởng, hành động đúng, ngăn chặn những sai 
lệch phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế 
tư bản nhà nước, giữ vững độc lập tự chủ, đúng 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 


IỆT yên là một huyện trung du bán sơn 
địa của tỉnh Hà bắc, bình quân đất canh 
V tác một khẩu nông nghiệp là 625 mử. 
Điều kiện sản xuất của huyện không mấy 
thuận lợi. Trong tổng số 9 426 ha đất canh tác, 
có tới 43,8% đất chân trũng, 26,1% đất chiêm 
dầm, 10% đất gò bãi và vần cao... Thách thức 
to lớn đối với Việt yên là làm sao với điều kiện 
hiện có mà vẫn thúc đẩy được nền kinh tế của 
huyện phát triển nhanh, có tích lũy và từng 
bước nâng cao 
mức sống của 
nhân dân trong 
huyện; nếu 
không sẽ bị tụt 
hậu xa hơn so với 
các huyện trong 
tnh cũng như 
trong vùng và 
trong cả nước. 

Nhận thức 
được tầm quan 
trọng đó, lại được những tư tưởng lớn của Đại 
hội Đảng lần thứ VII, Nghị quyết Trung ương 
5 (khóa VI) soi sắng, ban lãnh đạo huyện Việt 
yên đã sớm có chủ trương và biện pháp tích 
cực chỉ đạo, hướng dẫn các xã, hợp tác xã và 
các hộ nông dân mạnh dạn thực hiện chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với hoàn cảnh cụ 
thể và điều kiện tự nhiên của mỗi vùng, mỗi 
xã, hộ gia đình và bước đầu thu được một số 
kết quả như sau : 

- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo 
hướng giảm tỷ trọng cây lương thực, tăng tỷ 
trọng cây công nghiệp ngắn ngày và cây thực 
phẩm có hiệu quả kinh tế cao trên cơ sở hình 
thành các mô hình phát triển đa dạng theo 
vùng sinh thái phù hợp với lợi thế và điều kiện 
tự nhiên của từng vùng. Cụ thể là : 

Đối với vùng đất chủ động được nước, các 
hộ nông dân đã thực hiện thâm canh lúa với 
các giống có năng suất cao như ÿ mai hương, 
bắc thơm số 7, tám xoan.. . đầy mạnh trồng 
màu lương thực như ngô, khoai lang để làm 
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Thưa tiễn - Minh nghiệm 


thức ăn cho chăn nuôi ; mở rộng diện tích các 
loại rau, quả, củ cao cấp, như cải bắp, súp lơ, 
su hào, khoai tây, dưa chuột ; tăng cường trồng 
cây công nghiệp ngắn ngày, như lạc, đậu tương 

: bỏ hắn trồng cây thuốc lá. Nét nổi bật ở vùng 
này là nâng từ 2 VỤ lên thành 3 - 4 vụ/năm nhờ 
chọn đúng cơ cầu cây trồng. 

Đối với vùng đất trũng, trên cơ sở bảo 
đảm an toàn lương thực, huyện chỉ đạo các hộ 
đầu. tư cải tạo `" ruộng đê chuyên 350 ha 
trước đây chỉ cấy 
l vụ lúa chiêm 
không ăn chắc 
sang làm ] vụ lúa 
và l vụ cá, hoặc 
chuyên nuôi cá. 
Nhờ đó ở các xã 
Nghĩa trung, 
Trung sơn, Minh 
đức, Tiên sơn, 
Hương mai và 
Quảng minh đã có 
40 hộ thực hiện tốt mô "hình canh tác này và 
thu được kết quả kinh tế cao : hạch toán kinh 
tế nuôi cá trên 1 ha ruộng trúng Ở các hộ vừa 
qua cho thấy với cơ cấu giống cá trắm 10%, 
trôi 20%, mè 40% và các loại cá khác 30%, 
mật độ 2 500 con/ha, trọng lượng cá giống ban 
đầu là 0,15 kg/con cho sản lượng đến kỳ thu 
hoạch là 800 đến 1 000 kg/ha. Như vậy, chỉ 
tính riêng 1 vụ cá đã cho thu hoạch gấp bội so 
với trồng 1 vụ lúa trên chân ruộng trũng. 

Đối với vùng đất đôi, huyện đã có dự án 
phát triển vùng cây ăn quả gắn với kế hoạch 
cải tạo vườn tạp thành các loại cây có giá trị 
kinh tế cao, như vải thiều, nhãn, na dai... Toàn 
huyện có 1 000 ha đất gò đôi dốc 15 - 20 độ, 
đến năm 1995 đã hình thành nhiều nhóm hộ 
nhận đất để cải tạo vườn đồi. Có 5 nhóm hộ ở 
Việt tiến, Nghĩa trung, Bích sơn, Minh đức, 
Mai hương đã nhận cải tạo hơn 60 ha, trong đó 
một số gia đình bắt đầu đã có thu hoạch khá. 
Kết quả điều tra 50 hộ trong số 500 hộ có vườn 


* PTS kinh tế, Viện kinh tế nông nghiệp 
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cây ăn quả trong toàn huyện cho thấy 1 ha 
vườn cây ăn quả cho thu nhập từ 37 triệu đến 
40 triệu đồng/năm. 

- Trong ngành chăn nuôi, cơ cấu kinh tế 
có xu hướng phát triển chăn nuôi hàng hóa đáp 
ứng nhu cầu của thị trường, nhất là chăn nuôi 
gà, vịt. Bình quân đàn vịt của huyện 4 năm 
qua tăng 11%/năm, đàn gà tăng 5%/năm. Đặc 
biệt nghề nuôi những loại con đặc sản phát 
triển mạnh, làm thay đối cơ cấu chăn nuôi của 
các hộ. Năm 1994 toàn huyện có 80 hộ nuôi 
ba ba, đến cuối năm 1995 tăng lên 250 hộ và 
đã tổ chức thành các hội tự nguyện để giúp đỡ 
lẫn nhau trong các khâu kỹ thuật, vốn và tiêu 
thụ sản phẩm. Riêng xã Nghĩa trung hiện có 
120 hộ nuôi ba ba. Điển hình như chỉ hội nuôi 
ba ba ở Vân trung gồm 6 hộ, năm 1994 thu 
được 1 500 kg ba ba (doanh thu tương đương 
450 triệu đồng). 

- Mở rộng và phát triển thêm ngành nghề 
và dịch vụ mới. Đây là xu hướng đang tạo ra 
nhiều mô hình kinh tế hộ rất năng động có 
hiệu quả kinh tế cao. Do điều kiện địa lý mà 
sự phát triển ngành nghề dịch vụ ở Việt yên 
khá phong phú và đa dạng. Bình quân mỗi xã 
có từ 10 đến 15 hộ làm nghề xay xát ; 15 - 25 
hộ làm nghề chế biến thực phẩm (đậu phụ, bánh 
bún, thức ăn gia súc...) ; 25 - 30 hộ chuyên làm 
nghề mộc ; 30 - 35 hộ chuyên làm nghề may 
mặc ; 20 - 43 hộ sản xuất gạch ngói ; l - 2 hộ 
dịch vụ làm đất nông nghiệp ; 5 - 6 hộ dịch vụ 
vật tư nông nghiệp ; 20 - 70 hộ chuyên buôn 
bán và dịch vụ ăn uống. Thu nhập của các hộ 
có ngành nghề tiêu thủ công nghiệp, dịch vụ 
khá cao. Kết quả điều tra của Viện kinh tế 
nông nghiệp ở 200 hộ theo các mô hình trên 
đây cho thấy : thu nhập bình quân của 91 hộ 
nông nghiệp có làm thêm ngành nghề dịch vụ 
đạt trên 5O triệu đồng/hộ/năm, còn 6 hộ 
chuyên về ngành nghề tiêu thủ công nghiệp 
đạt mức khá cao là 150 triệu đồng/hộ/năm. 
Trong khi đó bình quân thu nhập của 93 hộ 
chuyên nông nghiệp chỉ đạt mức 20 triệu 
đông/hộ/năm. 
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Rõ ràng là duy trì, mở rộng nghề truyền 
thống, phát triển ngành nghề và dịch vụ mới ở 
nông thôn có ý nghĩa quyết định trong việc 
tăng nguồn thu nhập của các hộ, làm thay đổi 
cơ cấu thu nhập trong nông thôn, góp phân 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của 
toàn huyện : 

Biểu l1 : Cơ cấu giá trị sản lượng nông nghiệp 
(Theo giá cố định năm 1989) 
(Đơn 


Giá trị sán lượng 


Trong đó : 
- Trồng trọt 82,1 82,6 81,4 443 69,5 
- Chăn nuôi 179 174 18,6 ¿9,/ 30.5 


Phân tích số liệu trên cho thấy kết quả của 
ngành trồng trọt, nhất là sản xuất lương thực, 
mỗi khi đã được nâng lên rõ rệt, thì ngành 
chăn nuôi phát triển mạnh, làm cho tỷ trọng 
của chăn nuôi trong giá trị sản lượng nâng lên 
với nhịp độ khá nhanh. Sự chuyển dịch cơ cấu 
nông nghiệp mỗi khi đã đi đúng theo hướng 
tích cực, thì bản thân nó tạo ra những tiền đề 
ban đầu về kinh tế cho sự chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông thôn, đặc biệt là cơ cấu ngành 
kinh tế. Thực tế ở huyện Việt yên đã chứng 
minh phần nào xu thế có tính quy luật đó : 


Biểu 2 : Cơ cấu ngành kinh tế 
(Theo giá cô định năm 1989) 
(Đơn vị : %) 


(S1 | 166 | 172 | 18.0 
204 j 199 | 208 | 215 | 213 


Kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn ở Việt yên tuy mới bước 
đầu, nhưng đã góp phần nâng thu nhập của 
nhân dân trong huyện : GDP bình quân đầu 
người tăng từ l 560 000 đồng (năm 1991) lên 
2 110 000 (năm 1995) ; xuất hiện nhiều hộ 
nông dân sản xuất giỏi, trong đó có một số hộ 
trở thành chủ trang trại, đồng thời giảm được 
số hộ nghèo. Nhờ đó bộ mặt xã hội nông thôn 


đã có nhiều khởi sắc. Nếu năm 1991 tỷ lệ hộ 
giàu chiếm 8%, thì năm 1995 tăng lên hơn 
20% ; số hộ nghèo đói, thiếu ăn giảm từ 27% 
(1991) xuống còn 19% (1995) ; 80% số hộ có 
nhà ở kiên cố và bán kiên cố ; 7% số hộ có xe 
gẫ máy ; 34% số hộ có tivi ; 4] % số hộ có cắt 

: 100% số xã có trường tiểu học và trung 
xả cơ sở, bệnh xá khang trang. Nhìn chung 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân 
đang từng bước được cải thiện. Thực tế ở Việt 
yên cho thấy khi dân giàu lên thì huyện cũng 
mạnh. Trong 3 năm qua với phương châm nhà 
nước và nhân dân cùng làm, toàn huyện đã đầu 
tư 3 404 triệu đồng cho xây dựng, nâng cấp hệ 
thống giao thông nông thôn ; xây dựng mới 27 
trạm bơm cục bộ, sửa chữa nâng cấp nhiều 
trạm bơm, kênh mương với tổng số vốn đầu tư 
4 516 triệu đồng... 

Để tiếp tục phát triển hơn nữa, trước mắt 
cũng như lâu dài huyện cần phải tập trung tháo 
gỡ một số khó khăn, trở ngại, tiếp tục quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích 
cực như : 

Một là, vấn đề thủy lợi, nhiều năm nay 
các kênh chính thủy nông thiếu vốn để tu sửa, 
kênh mương xuống cấp nghiêm trọng. Trạm 
bơm đầu nguôn lại do 2 huyện quản lý, nên 
việc điều phối nước gặp rất nhiều khó khăn và 
kém hiệu quả. Việt yên lại chưa có hồ chứa 
nước lớn, việc chủ động tiêu nước mùa mưa 
chủ yếu thực hiện bằng bơm điện, phụ thuộc 
vào nguồn điện, nên lúc mưa lớn tiêu úng 
không kịp. 

Hai là, phần đông, nông dân Việt yên còn 
nghèo, tiềm lực về vốn, cơ sở vật chất - kỹ 
thuật còn nhỏ bé, do đó việc chuyên sang phát 
triển sản xuất hàng hóa lớn còn gặp nhiều khó 
khăn. Trong khi đó nguồn vốn vay từ ngân 
hàng còn rất hạn chế. Bình quân trên địa bàn 
huyện mỗi hộ nông dân mới được vay từ 200 
ngàn đến 300 ngàn đồng/năm. 

Ba là, ruộng đất canh tác tuy giao cho 
nông dân sử dụng lâu dài, nhưng còn manh 
mún và phân tán (bình quân mỗi hộ có từ 15 
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đến 20 mảnh). Tâm lý giữ đất của nông dân 
còn lớn, chưa dám chuyển nhượng, chuyển 
đôi, sang làm ngành nghề phi nông nghiệp, 
cho nên việc hình thành các vùng nguyên liệu, 
hoặc hàng hóa nông, lâm sản lớn đang là vấn 
đề khá nan giải. 

Bốn là, trình độ văn hóa, quản lý kinh tế, 
khả năng tiếp thị của nông dân còn yếu kém. 
Trong khi đó các tổ chức, doanh nghiệp, dịch 
vụ của nhà nước, hợp tác xã còn lúng túng, 
kém năng động trong việc bồi dưỡng, hướng 
dẫn nông dân mạnh dạn tìm hướng phát triên 
sản xuất kinh doanh. 

Để thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp nông thôn Việt yên theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong 
thời gian tới cần tập trung giải quyết một số 
vấn đề chủ yếu sau đây : 

1 - Phát triển mạnh thị trường tiêu thụ sản 
phẩm và dịch vụ. Với tư cách là đơn vị kinh tế 
tự chủ, các chủ hộ cần có sự cố gắng tự tiếp 
thị, nắm bắt thông tin về nhu cầu thị trường, 
thị hiếu các mặt hàng sản phẩm, từ đó lựa chọn 
phương án tối ưu cho sản xuất. Về phía chính 
quyền huyện, tỉnh và các cơ quan chức năng, 
cần nghiên cứu đổi mới và tổ chức lại hệ thống 
thị trường trên địa bàn, phát triển các thị tứ, thị 
trần, chợ nông thôn hình thành quy hoạch tổng 
thể trên toàn huyện, tỉnh. Tô chức cung cấp 
cho các hộ nông dân những thông tin cân thiết 
về tình hình thị trường, tạo điều kiện cho các 
hộ sản xuất hàng hóa lớn tiếp cận với thị 
trường ngoại tỉnh, vươn ra cả nước ngoài. 

2 - Khai thác tốt hơn nữa lợi thế của huyện 
về vị trí thuận lợi trong giao lưu kinh tế - xã 
hội với các thị trường lớn ở lân cận, như thị xã 
Bắc ninh, Bắc giang, khu công nghiệp Thái 
nguyên, đặc biệt là với các trung tâm của tam 
giác kinh tế Hà nội - Hải phòng - Quảng ninh. 
Việt yên hoàn toàn có cơ sở để trở thành vành 
đai thực phẩm, rau sạch và hoa quả cho thị 
trường Hà nội. Muốn vậy, ngoài việc phát huy 
sự nỗ lực mang tính tự phát của các hộ, cần có 
sự liên kết kinh tế toàn huyện và giữa huyện 
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với các trung tâm kinh tế lớn để tạo ra một thị 
trường tương đối ổn định cả cung lẫn cầu ; từ 
đó hướng dẫn cho kinh tế hộ một cách thiết 
thực hơn trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ 
cấu cây trồng và tổ chức phát triển dần thành 
vùng nguyẻn liệu. 

3 - Phát triển hệ thống tín dụng nông thôn. 
Mở rộng quỹ tín dụng nhân dân và các hình 
thức tín dụng tự nguyện khác, nhằm huy động 
tối đa. vôn nhàn rôi trong dân cư, tự đáp ứng 
nhu câu vốn cho các hộ phát triển sản xuất. 
Nhà nước nên thực hiện chính sách đầu tư trực 
tiếp cho các hộ nông dân sản xuất hàng hóa 
thông qua các dự án phát triển kinh tế do các 
chủ hộ làm chủ dự án, nhà nước bao tiêu sản 
phẩm. 

4 - Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, thủy 
lợi, giao thông, điện, phát triên công nghiệp 
chế biến nông sản, nhằm thúc đây kinh tế 
nông hộ phát triển theo hướng sản xuất hàng 
hóa quy mô ngày càng lớn. Trong năm 1996 
và 1997 cần tập trung đầu tư nâng cấp hệ 
thống kênh mương tưới, tổ chức lại hệ thống 
các trạm bơm. Nhà nước nên để lại phần thủy 
lợi phí cho các xã để dùng cho việc nạo vét, tu 
sửa kênh mương, bảo đảm tưới nước có hiệu 
quả, không lãng phí. 

Phát triển công nghiệp nông thôn cần tập 
trung vào những ngành nghề sử dụng nguyên 
liệu tại chỗ, thu hút nhiều lao động ; khôi phục 
và đưa các công nghệ mới vào các ngành nghề 
truyền thống (như mây tre đan, bánh đa 
nem...) ; chú trọng đầu tư phát triển sản xuất 
vật liệu xây: dựng, công nghiệp thuộc da... 

5 - Khẩn trương, dứt điềm việc cấp. giấy 
phép chứng nhận quyền sử dụng Tuộng đất lâu 
dài cho hộ nông dân. Hướng dẫn và khuyến 
khích, tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý 
để các hộ nông dân chuyển đổi, chuyển 
nhượng ruộng đât, tập trung ruộng đất (như 
giúp đo đạc, xác định hạng dất, hướng dẫn giá 
cả...) 

6 - Tiếp tục đôi mới các hợp tác xã kiêu 
cũ, căn cứ vào Luật hợp tác xã, phát triển đa 
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dạng các hình thức kinh tế hợp tác tự nguyện 
ở nông thôn. Các hợp tác xã cũ đã chuyển sang 
làm dịch vụ cho hộ nông dân cần tiếp tục tìm 
phương hướng củng cố tổ chức, lựa chọn 
những cán bộ có năng lực, trình độ quản lý, để 
bảo đảm các hoạt động dịch vụ có hiệu quả, 


_ đặc biệt là có tác dụng tích cực đối với kinh tế 


hộ, thúc đây phát triển kinh tế hộ. 

Những hợp tác xã không có khả năng tự 
đối mới, đề nghị các cấp có liên quan cần tập 
trung chỉ đạo giải quyết nợ nần tồn đọng, giải 
tán hợp tác xã, đồng thời kịp thời hướng dẫn 
cho nông dân để họ tự lựa chọn hình thức sản 
xuất phù hợp. Từng thôn xã có hướng dẫn 
nông dân tô chức các hình thức kinh tế hợp tác 
tự nguyện giản đơn, như hợp tác dịch vụ tưới 
tiêu, tín dụng, tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận thị 
trường... Trên cơ sở hội nuôi những loại con 
đặc sản đã có, tiến tới có thể thành lập hiệp hội 
nuôi những loại con đặc sản trên địa bàn 
huyện, hoặc liên xã. Các hợp tác xã đã đi vào 
phát triển ổn định và phát huy tác dụng tốt cần 
nghiên cứu hướng hình thành liên hiệp các hợp 
tác xã trên địa bàn để tạo thế cạnh tranh về tiêu 
thụ sản phẩm, giúp các hợp tác xã hoạt động 
có hiệu quả dịch vụ đầu vào, đào tạo bồi 
dưỡng cán bộ, nâng cao dân trí, thúc đấy kinh 
tế nông nghiệp, nông thôn phát triển. 

7 - Nâng cao năng lực và trình độ làm chủ 
trong sản xuất kinh doanh của các hộ bằng 
nhiều cách khác nhau, như tô chức phổ biến 
đến tận từng hộ các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước ; hoặc tổ chức các lớp học 
ngắn ngày, thiết thực để phổ biến kỹ thuật 
mới, giới thiệu giống mới năng suất cao, kỹ 
thuật sử dụng các loại nông dược... Tiếp tục 
đôi mới và tổ chức tốt hơn hệ thống khuyến 
nông, hệ thống dịch vụ, có chương trình 
chuyển giao công nghệ và các tiến bộ trong kỹ 
thuật quản lý kinh tế cho các nông hộ. Œ 


- Do đặc điểm cấu trúc địa 
| hình nước ta, miền núi có 

tầm quan trọng chiến lược 
trên nhiều phương diện. Đảng 
và Nhà nước ta rất quan tâm 
đến việc sử dụng và đào tạo cán 
bộ người dân tộc thiêu số và 
xem đây là lực lượng chủ yếu 
tại địa phương để thúc đây sự 
phát triên toàn diện về kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội của 
miền núi và các dân tộc. Trong công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số, 
Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến cán 
bộ nữ và công tác cán bộ nữ. Với nhiều nghị 


quyết, chỉ thị như : Nghị quyết 153 ngày 10-1- 


1967 của Ban bí thư, Nghị quyết 176a của Hội 
đồng bộ trưởng ngày 24-12-1984, Quyết định 
163 của Hội đồng bộ trưởng ngày 19-10-1988, 
Chi thị 44 của Ban bí thư ngày 7-6-1984 và 
Nghị quyết 04 của Bộ chính trị ngày 12-7-1993, 

Chỉ thị 37 của Ban bí thư ngày 16-5-1994 về 
công tác cán bộ nữ, việc xây dựng và phát triển 
đội ngũ cán bộ nữ người dân tộc đã có những 
bước chuyển biến tích cực. Nhiều tỉnh miền núi 
đã có các chị cán bộ người dân tộc thiểu số giữ 
những cương vị chủ chốt như phó chủ tịch tỉnh, 
trưởng các ban ngành đoàn thê, có những chị là 
ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, bí 
thư tỉnh ủy. Qua thực tiễn công tác, vượt qua 
nhiều khó khăn về ngôn ngữ, trình độ văn hóa, 
lý luận, chuyên môn, các chị cơ bản đảm nhiệm 
được công việc mà Đảng và nhân dân giáo phó. 

Một điều đáng mừng là trước những diễn biến 
phức tạp của tình hình thế giới và tác động tiêu 
cực từ mặt trái của kinh tẾ thị trường, đội ngủ 
cân bộ nữ dân tộc thiểu số đã thể hiện bản lĩnh 
vững vàng, có chí tiến thủ, có tinh thần trách 
nhiệm và tận tụy trong công tác. 

Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi 
mới, kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường và 
mở rộng quan hệ đối ngoại, đội ngũ cán bộ nữ 
là người dân tộc thiểu số đã bộc lộ một số 
nhược điểm, đặc biệt là về năng lực, còn có một 
khoảng cách so với nhiệm vụ được giao. Nhiều 
nơi sử dụng cán bộ nữ chỉ tập trung vào việc 
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khai thác khả năng đóng góp của các chị mà 
chưa coi trọng việc bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo 
lại để các chị có điều kiện nâng cao kiến thức, 
trình độ cho bản thân. Ở cơ sở do điều kiện đi 
lại khó khăn nên các cân bộ nữ dân tộc ít được 
quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trình độ của chị 
em vốn đã thấp lại càng thấp (phổ biến là cấp I, 
thậm chí có chị không biết chữ hoặc tái mù 
chữ). | 
Tỷ lệ cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số 
không tương xứng với số lượng nữ trong dân cư 
và phân phối không đều ở các tỉnh và ban 
ngành. Thiếu sót này năm trong tình trạng 
chung của công tác cán bộ nữ cả nước. Ví dụ, 
tổng số nữ là đại biểu quốc hội khóa IX (nhiệm 
kỳ 1992 - 1927) là 73 chị (chiếm 18,48% tổng 
số đại biểu quốc hội) trong đó có 2 chị là chủ 
nhiệm các ủy ban của quôc hội (25%), 1 chị là 
thành viên chính phủ (2,94%). Kết quả bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
nhiệm kỳ 1994 - 1999 đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 
như sau : TP Hà nội : 29,76% ; TP Hồ Chí 
Minh : 15,29% ; Lạng sơn : 21,82% ; Lai châu : 
22,2% ; Tuyên quang : 34% ; Nam hà: 16,47% ; 


Quảng trị : 13,3% ; Ninh thuận : 15,5% ; Kon 
tum : 13,3% ; Đắc lắc : 10,6% ; Lâm đồng : 


18,6%... 

Theo số liệu thống kế của tỉnh ủy các tỉnh 
Hà giang, Yên bái, Đắc lắc gửi Ban chấp hành 
trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam đầu 
năm 1994 về cán bộ nữ đang tham gia công tác 
quản lý tại các địa phương này và một sô nguồn 
tư liệu qua các đợt khảo sát ở một sô tĩnh, 


(*, **) Cán bộ trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt 


nam 
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huyện miền núi khác, chúng tôi thấy : Tỷ lệ cán 
bộ nữ dân tộc thiểu số so với cán bộ nữ nói 
chung tham gia công tác quản lý trong các cơ 
quan, đoàn thể... được xếp trình tự như sau : 

Thứ nhất, cán bộ nữ người dân tộc thiểu số 
thường chiếm tỷ lệ cao trong công tác quản lý 
nhà nước (ở Yên bái có 44,5% cán bộ nữ dân 
tộc trên tống số cán bộ nữ). 

Thứ hai, trong các tổ chức đoàn thể, cán bộ 
nữ dân tộc cũng thường chiếm tỷ lệ cao (song 
so với tỷ lệ cán bộ nữ nói chung và tỷ lệ cần bộ 
nữ dân tộc trong quản lý nhà nước vẫn còn 
thấp. Ví dụ cán bộ nữ trong quản lý nhà nước ở 
Hà giang là 43% ; cân bộ dân tộc nữ tham gia 
lãnh đạo các đoàn thể là 27,96%). 

Thứ ba, trong công tác đàng, đáng. viên nữ 
dân tộc tham gia câp ủy so với tông số cán bộ 
nữ nói chung còn thấp : ở Hà giang 29%, Yên 
bái 24.1%, Đắc lắc 23,7%. 

Thứ tư, cân bộ nữ dân tộc tham gia Hội 
đồng nhân dân chiếm ít nhất trên tông số cán bộ 
nữ : ở Đắc lắc 29% , Hà giang 15% ; Yên bái 
I0,4%. 

Thứ năm, so sánh với những nhiệm kỳ 
trước, cân bộ nữ dân tộc tham gia lãnh đạo và 
quản lý một số ngành và cơ quan có chiều 
hướng giảm dân. Chẳng hạn, ở Đắc lắc nhiệm 
kỳ 1990 - 1992 có 54% cán bộ nữ dân tộc trên 
tổng số cán bộ dân tộc tham gia lãnh đạo thì 
đến nhiệm kỳ 1992 - 1995 chỉ còn 45,26% ; 
tham gia Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 1990 - 
1992 có 10,58% cán bộ nữ trên tổng số cán bộ 
dân tộc, đến nhiệm kỳ 1992 - 1995 còn 7,5%. 
Tại Yên bái nhiệm kỳ 1985 - 1989 có 18,6% 
cân bộ nữ dân tộc trên tông số cán bộ dân tộc 
tham gia quản lý nhà nước đến nhiệm kỳ 1989- 
1994 còn 8,29%. Tham gia Hội đồng nhân dân 
nhiệm kỳ 1985 - 1989 có 13,8% đến nhiệm kỳ 
[989 - 1994 còn 1,46%. 

Thực trạng trên cho thấy đội ngũ cán bộ nữ 
dân tộc ở các tỉnh miền núi phát triển không 
đồng đều, một số tỉnh có chiều hướng giảm. 
Các chị chỉ tham gia và phát.huy có hiệu quả ở 
một số lĩnh vực như : các tô chức đoàn thê quần 
chúng, công tác quan lý nhà nước, công tác y 
tế, giáo dục. Khi chúng ta chuyển nên kinh tế 
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từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ 
chế thị trường thì cán bộ nữ dân tộc không chỉ 
giảm mạnh về số lượng ở cơ quan lãnh đạo 
các cấp mà còn bộc lộ những hạn chế về trình 
độ năng lực lãnh đạo (đặc biệt trên lĩnh vực 
kinh tế). 

Thực trạng yếu kém của công tác cân bộ nữ 
dân tộc trên đây bắt nguôn từ những nguyên 
nhân sau : 

Một là, mặc dù miền núi có vị trí chiến 
lược quan trọng về nhiều mặt nhưng đây vẫn là 
nơi lạc hậu và phát triên chậm nhất của đất 
nước. Trong số 53 dân tộc thiểu số sống ở nước 
ta thi tuyệt đại bộ phận các dân tộc này (trừ 
người Chăm, người Khơ me, người Hoa sống ở 
đồng bằng và thành phố) đều cư trú ở miền núi 
và cao nguyên, đời sống dựa vào kinh tế tự 
nhiên, tự cấp tự túc là chính. Nền kinh tế hàng 
hóa chậm phát triển, cơ sở hạ tầng như giao 
thông, điện nước rất kém đã ảnh hưởng tới việc 
đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Đồng bào dân 
tộc ở rẻo cao, du cư vẫn còn phố biến. Sự 
nghiệp đổi mới toàn diện của Đảng đã có 
những tác động tích cực đến các tỉnh miền núi. 
VỚI việc lấy hộ gia đình làm đơn vị kinh tế độc 
lập, phát triển kinh tế thị trường, bộ mặt các 
bản làng miền núi đã có những biến đổi đáng kể 
nhưng so với đời sống ở đồng bằng và thành thị 
thì còn khoảng cách khá xa. Đồng bào các dân 
tộc ở đây vẫn bị đói ăn từ I đến 3 tháng, có nơi 
tới 6 tháng trong năm. Cùng với nạn đói, dịch 
bệnh phát triển, những bệnh như sốt rét, bướu 
cổ... chưa khắc phục được. 

Hiện nay có nơi ở miền núi 80-90% dân số 
mù chữ, nếu tính riêng phụ nữ thì tỷ lệ còn cao 
hơn. Ngay - cả các cháu ở độ tuổi đi học (từ 6 - 
14 tuổi) số lượng huy động ra lớp nhiều nơi 
cũng rất thấp. Ở huyện Trà my (Quảng nam) 
trong l7 xã có xã chỉ huy động được 17,05% 
(Trà giáp), có xã 31,78% (Trà lui) hoặc 37,06% 
(Trà vân)... Do dân trí thấp, ít hiểu biết về khoa 
học - kỹ thuật, không được tiếp xúc với các 
phương tiện thông tin đại chúng, lại thêm 
những phong tục tập quán lạc hậu đã tác động 
không tốt đến đời sông tỉnh thần của nhân dân. 
Tình trạng tảo hôn, kết hôn sớm, đẻ nhiều đang 


phục hồi và phô biến. Số con trung bình của 
một phụ nữ dân tộc ít người ở độ tuổi từ 15 đến 
49 còn rất cao. Ví dụ như : phụ nữ dân tộc Xin 
mun 8,4 con ; dân tộc Hmông 8,8 con. Tình 
trạng bất bình đẳng nam nữ còn sâu đậm trong 
xã hội và trong gia đình ở vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số. Nhiều tệ nạn xã hội đang có chiều 
hướng phát triển mà phụ nữ là nạn nhân chính. 

Hai là, tàn dư của tư tưởng phong kiến 

“trọng nam khinh nữ” còn tổn tại ở một số cán 
bộ lãnh đạo, dẫn tới có những nhận thức hẹp 
hòi khắt khe khi bố trí, sắp xếp cán bộ nữ. 
Chính sách đối với cán bộ nữ còn nhiều thiếu 
sót. Một số tỉnh miền núi chỉ nặng về khai thác 
sự đóng góp của phụ nữ mà chưa coi trọng đúng 
mức việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cần bộ nữ 
dân tộc. Cách bố trí cán bộ nữ dân tộc nặng về 
tính chất mặt trận, tùy tiện và hình thức. Một số 
cấp ủy, đặc biệt cấp ủy cơ sở thiếu sự quan tâm 
chỉ đạo, giúp đỡ, chưa thấy hết khả năng, vai 
trò của phụ nữ các dân tộc trong sự nghiệp phát 
triên miền núi. 

Ba là, Đảng và Chính phủ chưa có chính 
sách thỏa đáng đối với cán bộ dân tộc nói 
chung, cán bộ nữ nói riêng. Các cấp hội phụ nữ 
ở một số địa phương chưa nhận thức và làm 
tròn trách nhiệm của mình nhằm tham mưu cho 
cấp ủy đảng và phối hợp với chính quyền, các 
ban ngành, đoàn thể khác để hoàn thành nhiệm 
vụ. Về phần mình, hội phụ nữ các cấp chưa có 
cơ sở và điều kiện cụ thể nhằm giúp cán bộ nữ 
làm tốt công tác được giao. 

Bốn là, trước những khó khăn, tiêu cực như 
đã nêu trên, bên cạnh nhiều chị em cán bộ dân 
tộc đã không ngừng nỗ lực phấn đấu khắc phục 
mọi khó khăn, trở ngại để vươn lên, còn không 
¡ít người đã không vượt qua được tâm lý giới 
tính, tự tỉ, mặc cảm, cam chịu trước những khó 
khăn đời thường cũng như những hạn chế về 
năng lực của bản thân. Trước những phản ứng 
hẹp hồi và ích kỹ của người thân trong gia đình 
(chủ yếu từ người chông) chị em thường lùi 
bước quay về với thân phận làm vợ, làm mẹ, bỏ 
việc ở cơ quan nhà nước. 
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II - Để góp phần khắc phục những tôn tại 
và thực hiện tốt công tác cán bộ nữ dân tộc, xin 
nêu một số kiến nghị : 

Thứ nhất, trong tình trạng chung của thế 
giới và khu vực, sự cách biệt giữa thành thị với 
nông thôn, đặc biệt là với miền núi, ngày càng 
lớn. Do đó, để thực hiện tốt công tác cán bộ nữ 
dân tộc, vấn đề cơ bản, quan trọng đầu tiên là 
phải tập trung phát triển một cách toàn diện cho 
miền núi. Cùng với các chương trình phát triển 
về kinh tế để thực hiện xóa đói, giảm nghèo 
phải có chính sách đầu tư cho văn hóa, y tế, 
giáo dục để nâng cao dân trí, trình độ văn hóa, 
sức khỏe, xóa bỏ dần dần các tập quán lạc hậu, 
mê tín dị đoan, bất bình đẳng nam nữ. 

Thứ hai, cần nhận thức rõ sự nghiệp giải 
phóng phụ nữ miền núi và công tác cán bộ nữ 
dân tộc là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, 
chính quyền, đoàn thể từ trung ương đến địa 
phương và toàn xã hội, tránh tình trạng khoán 
trắng cho hội phụ nữ các cấp. 

Thứ ba, rà soát lại đội ngũ cân bộ dân tộc 
đương chức đề có kế hoạch cụ thể đối với từng 
đối tượng. Nên chia ra làm 3 loại để có chính 
sách sử dụng thích hợp. Loại thứ nhất, là những 
cán bộ trẻ (từ 30 - 40 tuổi) có triển vọng, nên 
tiến hành tuyển chọn, đào tạo cơ bản chuẩn bị 
cho giai đoạn tới. Loại thứ hai (40 - 50 tuổi) đã 
qua những lớp học cơ bản, trưởng thành trong 
công tác, đang giữ vai trò › quan trọng trong các 
cơ quan đẳng, chính quyên, đoàn thể, cơ quan 
kinh tế... cần bố sung một số kiến thức mới 
nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo 
trong nền kinh tế thị trường. Loại thứ ba (từ 50 
tuổi trở lên) là số cán bộ đã có công đóng góp 
trong các giai đoạn trước đây nay cần có chính 
sách hợp lý, thỏa đáng tạo điều kiện cho các chị 
giảm bớt khó khăn trong cuộc sống để thanh 
thản khi nghĩ hưu. 

Thứ tư, do đặc thù của miền núi và dân tộc 
là trình độ văn hóa thấp, dân trí kém cùng với 
nhiều tập tục lạc hậu nên việc đào tạo đội ngũ 
cán bộ nữ dân tộc phục vụ cho sau này là vẫn 
đề rất cấp bách và gặp nhiều khó khăn. Trong 
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khi đó, không thể đưa nhiều người Kinh lên mà 
phải đào tạo cán bộ là người dân tộc để họ có 
thể tự đảm đương lấy công việc lãnh đạo địa 
phương. Muốn thực hiện có kết quả công tác 
đào tạo cán bộ nữ dân tộc, cần phải tuyển chọn 
từ khi còn học phổ thông và gửi đi các trường 
nội trú của trung ương, tỉnh, huyện. Sau khi tốt 
nghiệp văn hóa, cần có quy hoạch cụ thể và gửi 
đi đào tạo nghiệp vụ chuyên môn các ngành 
nghề cần thiết cho địa phương. Tránh đào tạo 
tràn lan, đại trà như kiểu các thành phố, thị xã 
sẽ lãng phí vì nhiều ngành nghề chưa thể phục 
vụ ở những vùng miền núi. 

Thứ năm, Đảng và Nhà nước cần có những 
chính sách ưu tiên với cán bộ là người dân tộc 
nói chung, cán bộ nữ dân tộc nói riêng nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi để cho cán bộ nữ dân tộc 
được đi học, tham gia công tác. Cần mở rộng 
các loại trường dưới nhiều hình thức và các địa 
bàn khác nhau ; có chế độ trợ cấp khó khăn cho 


cán bộ dân tộc khi đi học, ưu tiên bố trí các 
phương tiện và điều kiện làm việc thuận lợi, bố 
trí nhà ở, hợp lý hóa gia đình để vợ chồng công 
tác gần nhau, giúp đỡ nhau trong công việc ở 
cơ quan và gia đình. 

Thứ sáu, Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam 
cần đổi mới hình thức tập hợp hội viên bằng 
cách đa dạng hóa hình thức tổ chức và làm 
phong phú các nội dung hoạt động gắn với lứa 
tuổi, ngành nghề, vùng miền để chị em tham 
gia. Hội phụ nữ phải là người tham mưu tích 
cực nhất, đúng nhất, chịu trách nhiệm chính về 
công tác cán bộ nữ ở các cấp mà mình hoạt 
động, để vừa bảo đảm quyền lợi cho chị em vừa 
được chị em tin tưởng. 

Thứ bảy, về phía các chị là cán bộ dân tộc 
cần tránh tư tưởng tự ti, níu kéo nhau, nên bố trí 
thời gian hợp lý cho công việc gia đình để học 
tập, công tác tốt, đáp ứng yêu cầu công tác cán 
bộ nữ dân tộc trong sự nghiệp đổi mới. C1 
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Ảnh : Đính Quang Thành 
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ÔNG dân là người lao động sống bằng 
N: nông. Họ cân có ruộng đất để sản 

xuât nông phẩm bảo đảm cho sự sinh 
tôn của gia đình họ và từng bước đáp ứng yêu 
cầu của thị trường. Nhưng trong mây năm gần 
đây, đặc biệt từ khi có chủ trương giao quyền SỬ 
dụng ruộng đất lâu dài, phát huy quyên tự chủ 
sản xuất kinh doanh của kinh tê hộ, ở nhiều nơi 
(nhất là đồng bằng Bắc bộ, khu IV, duyên hải 
miền Trung), có tinh trạng hợp tác xã hoặc 
chính quyên các địa phương rút bớt ruộng đất 
của chủ hộ nông dần nghèo, do họ bị mắc nợ 
sản phẩm cũ trước đây của hợp tác xã mà không 
có khả năng trả hoặc không chịu trả. Số ruộng 
bị rút đi chiếm khoảng 27 đến 44% số ruộng 
được nhận (ở đông băng sông Hồng khoảng 
40%). Theo số liệu điều tra chọn điểm, trong cả 
nước bình quân ruộng đâUnhân khẩu, nêu ở 
nông hộ giàu b I 844 mẻ, thì ở nông hộ nghèo 
chỉ có 477 mˆ (do bị rút bớt ruộng đất) bằng 
26,4% so với hộ giàu. Riêng vùng đồng bằng 
sông Hồng, ở hộ giàu là 1 682 m2/khẩu thì ở hộ 
nghèo là 412 m2/khẩu, bằng. 24,5% so với hộ 
giàu. Sự chênh lệch đó có nhiều nguyên nhân, ở 
đây, tôi chỉ nói về phần ruộng đât mà các địa 
phương có chủ trương rút bớt của nông dân 
nghèo bị nợ sản phẩm. 

Mới đây chúng tôi đã tiến hành khảo sát 3 
xã (K, L và D) thuộc 2 huyện ở đồng bằng sông 
Hồng và kết quả cụ thê như sau : 

Biểu : Thực trạng về nợ sản phẩm và ruộng 
bị rút theo số nợ sản phẩm của một sô chủ nông 
hộ nghèo đói ở các điểm điều tra lộ ấ/1996) 


LÊ TRỌNG 


Từ số liệu trên cho thấy : 

Một là, bình quân một hộ nghèo đói nợ sản 
phẩm kể cả ỐC và lãi là 1 211 kg thóc. Nhưng 
nêu như ở xã D chỉ thu 60% của 1 211 kg thì sô 
thóc còn phải trả là 726 kg/hộ. Biết Tằng, trong 
số những người n mắc nợ nều tính gốc và lãi thì 
có hộ nợ đền 7 tấn thóc, nhưng cũng có hộ chi 
trên dưới 200 kg. Ở đây lại cho thấy số chị em 
phụ nữ là chủ hộ gia đình nghèo đói, có số nợ 
sản phẩm của hợp tác xã ít hơn chủ hộ là nam - 
chỉ bằng 59,5%. Do đó, số ruộng chủ hộ nữ bị 
rút bớt cũng chỉ bằng 58,1% so với chủ hộ 
nghèo đói là nam. 

Hai là, Trong nợ ngân hàng và các tô chức 
xóa đói giảm nghèo khác, hộ nghèo đói chỉ nợ 
trên dưới 200 000 đ/hộ. Trong đó hộ nữ làm chủ 
hộ cũng nợ ít hơn hộ nam làm chủ hộ. 

Ba là, Số nợ của bà con, dân làng là tương 
đối nhiều. Bình quân có đến hơn 1,5 triệu 
đồng/hộ. Nhưng hộ nữ cũng ít hơn, chỉ bằng 
90% hộ nam. 

Việc rút bớt ruộng đất của hộ nghèo CÔ nợ 
là một biện pháp cân thiết đối với những hộ 
chây ì nhưng nói chung, không phải là một biện 
pháp tích cực, thấu tình đạt lý, do đó nó không 
được đa số người nghèo đông tình Ủng hộ. 

Bên cạnh đó, việc kinh doanh ruộng đất bị 
rút ra từ các hộ nghèo, được tiến hành bằng 
nhiều cách, trong đó có nhiều trường hợp ủy 
ban nhân dân xã hoặc hợp tác xã nông nghiệp 
(gọi chung là xã) cho những người có chức, có 
quyên hoặc thần thế glàu có (gọi là có điều kiện 
kinh doanh ruộng Ki thuê, và ¬ vụ phải 


a) Các khoản nợ Đ.vịtính | Bình quản chung Của chủ hộ là nữ Của chủ bi, là So sánh hai nhóm 
Ô, nữ/nam (% 


1 - Nợ sản phẩm hợp tác xã (1) 
2 - Nợ tiền ngân hàng 
3 - Nợ tiền các tổ chức khác 


b) Số ruộng bị rút bớt do nợ sản phẩm 
sO với quyền được sử ở 


(1) Kể cả nợ gốc và lãi cộng dồn lại - thành gấp đôi, gấp ba. Do đó, nay có nơi ủy ban nhân dân xã xét cho trả 60% 


(2) Nợ dân gôm vay thóc và tiên, tính quy ra tiên 


49 


Điều Pa 


nộp sản phẩm cho xã gấp đôi so với số sản 
phâm hộ nông dân được quyên nhận ruộng sử 
dụng. Chẳng hạn, một sào ruộng hộ nông dân 
được giao sử dụng, mỗi vụ phải nộp cho xã là 
20 kg thóc (gồm. thuế đất, thủy lợi phí, quÿ an 
ninh, phúc lợi xã hội) thị sô ruộng rút ra cho 
người khác thuê kinh doanh phải nộp cho xã là 
40 kg/sào. Hơn thế nữa, sau khi được thuê số 
Đệ này, một số người lại đem “phát canh thu 

ô” băng cách cho người khác thuê lại. Chính 
sả: một số người nghèo đói có nợ sản phẩm bị 
rút ruộng do không kiếm ra kế, sinh nhai, cũng 
phải thuê lại với giá cắt cố, đề có thêm ruộng 
cây cày và hàng vụ phải nộp “tô” từ 50 kg/sào 
trở lên. 

Như vậy, trên một sào ruộng (360 m°) bị 
rút ra, người nghèo đói đã thiệt đi 30 kg thóc/vụ, 
60 kg/năm. Nêu cứ như ở những điểm chúng tôi 
điều tra, thì tỷ lệ bình quân số ruộng môi hộ bị 
rút là 36,9%, tương đương với 808 mˆ (hay bằng 
2 sào 6 thước Bắc bộ). Như vậy, tính ra trên sô 
ruộng bị rút của một hộ nghèo đói nếu hộ đó đi 
thuê lại thì môi năm mất thêm 147 kẹp, so với 
VIỆC không, bị rút ruộng. 

Việc rút ruộng có ảnh hướng lớn đến người 
nghèo đói còn ở chỗ làm mât đi điều kiện quan 
trọng nhất để lao động sản xuất, bảo đảm sinh 
tôn cho gia đình họ. Đặc biệt là ở đồng, bằng 
sông Hồng (bình quân ruộng đất chỉ có trên 
dưới 500m2/khẩu). Với số ruộng ít ỏi đó, , những 
nông hộ nghèo đói thường không có điều kiện 
chuông trại, vốn đê chăn nuôi và làm nghề phụ. 
Trong khi đó thời gian nông, nhàn ở hộ nghèo 
đói lại nhiều. Hơn thế nữa ở nông thôn đang 
thừa nhiều lao động thi mây ai thuê người nghèo 
đói, ốm yếu. Do đó, việc rút bớt ruộng của 
người nghèo đói vô tình đã làm giảm việc làm, 
g1am thu nhập, dẫn đến làm tăng thêm tình cảnh 
nghèo đói của họ. Thực tế cho thấy, những giải 
pháp xóa đói giảm nghèo trong nhiều năm nay, 
nhin chung đã có những tác dụng đẳng kể. Song 
ở những nơi hộ nông dân nghèo có nợ bị rút bớt 
ruộng thi tình trạng nghèo đói vần còn trầm 
trọng. Vì vậy, chúng tôi cho rằng nêu chọn giải 
pháp nào đó vừa không rút bớt ruộng, vừa giảm 
bớt khó khăn cho người nghèo, thì chắc chăn là 
hiệu quả của chính sách xóa đói giảm nghèo sẽ 
còn lớn hơn nhiều. Theo sự tính toán của chúng 
tôi, nêu hộ nghèo có nợ sản phâm cũ đã không 
thể trả được (nếu xóa, hoặc khoanh lại) mà 
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không bị rút bớt ruộng, thì bình quân mỗi hộ sẽ 
có thêm 2 sào 6 thước (làm 2 vụ trong năm, sau 
khi trừ các khoản phải chỉ phí và các khoản nộp 
có thể thu nhập thêm từ 600 - 800 kg thóc/hộ). 

Ấy vậy mà hiện nay còn có không Íf "gƯỜI 
lấy cớ răng, “người nghèo đói không có khả năng 
và thiếu hiểu biết về làm ruộng nên năng suât lúa 
thấp xa so với năng suất bình quân” ( 2). Đúng 
là họ nghèo đói nên thiếu khả năng tiếp cận với 
kỹ thuật mới, “cái khó bó cái khôn” ; nhưng vì 
cái ăn cái mặc lại là vấn đề ' 'sống còn” của họ, 
nên nhiều hộ đã dồn hết sức mình (bao gồm cả 
vay mượn) đề chăm sốc mấy sào ruộng còn lại 
hòng mong nuôi sống cả gia đình. Do đó ở hầu 
hết các hộ nghèo đói (chúng tôi đến điều tra vụ 
vừa qu3) đạtr năng suất lúa trên dưới 250 kg/sào. 
Như vậy, đầu phải là họ thiếu hiểu biết về làm 
ruộng, năng suât lúa của họ đâu có thấp mà 
thường bằng hoặc xấp XỈ SO VỚI mức bình quân 
chung. Trong khi đó, ta còn có hệ thông tổ chức 
khuyên nông, hệ thống tô chức xóa đói giảm 
nghèo hoàn toàn có khả năng giúp người nghèo 
đói làm tốt mấy sào ruộng đề họ tự xóa đói giảm 
nghèo cho chính gia đình họ. 

Từ những kêt quả nghiên cứu bước đầu 
được trình bày ở trên, có thê rút ra mấy kết luận 
sau : 

l - Trong nông nghiệp, từ khi hợp tác xã 
glao ruộng khoán cho xã viên đã xuât hiện sự 
khê đọng (nợ) sản phâm hoặc ít, hoặc nhiều 
trong nhiêu loại nông hộ, nhất là ở loại nông hộ 
nghèo đói (bởi nhiều nguyên nhân) ; đồng thời 
cùng với sự phát triên sản xuất hàng hóa trong 
nông nghiệp, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng 
mạnh. Đến nay, những . chủ nông hộ là nữ (hoặc 
nam) nghèo đối nợ sản phẩm hợp tác xã từ 
những năm 1990 trở về trước, thực sự không thể 
trả được là một thực tế. 

2 - Việc chủ trương (hay giải pháp) rút bớt 
ruộng đất (chủ yêu là ruộng tốt) của những nông 
hộ nợ sản phẩm trước và trong khi tiến hành 
giao ruộng ổn định và lâu dài cho xã viên (hộ 
nông dân) sử dụng theo luật định, thực tế đã có 
tác dụng đối với loại nông hộ có khả năng trả 
nhưng chây ì (nay buộc họ phải trả) ; còn đối 
với các hộ nghèo đói không có khả năng trả nợ 
thì không những không thu được nợ mà còn làm 
cho họ khó khăn thêm. Do đó, số ruộng bị rút 
hiện nay chủ yếu là của hộ nghèo đói rơi vào 
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tình trạng bất khả kháng, thực sự không có thể 
trả nợ sản phẩm cũ cho hợp tác xã. 

3 - Việc rút bớt ruộng của chủ nông hộ 
nghèo đói để cho kinh doanh, bao gồm cả “phát 
canh thu tô” - thực chất là vừa tước mất một 
phần tư liệu sản xuất duy nhất của người nông 
dân, vừa bóc lột lại chính họ (chính người 
nghèo nợ sản phẩm, có ruộng bị rút phải thuê lại 
ruộng cấy và chấp thuận mức nộp tô cao hơn 
thuế sử dụng đất nông nghiệp) ; trong khi đó số 
nợ sản phẩm cũ chẳng những không được xã trừ 
bớt mà còn tiếp tục tính lãi làm tăng thêm nợ cũ. 

4 - Rút bớt ruộng của chủ nông hộ nghèo 
đói có nợ sản phẩm cũ không thể trả được, vô 
tình chúng ta đã đánh mạnh vào một bộ phận 
người nghèo đói, vào chính các bà mẹ, trẻ em 
đang thiếu ăn, suy dinh dưỡng, bệnh tật, thất 
học v.v. Đó là điều trái với đạo lý. Cần sớm 
được giải quyết ! _ 

Xuất phát từ quan điểm, đường lối cách 
mạng của Đảng, Luật đất đai của Quốc hội, 
căn cứ vào thực trạng về tình cảnh nghèo đói 
của một bộ phận nông dân mà chủ yêu là chủ 
hộ có nợ sản phâm cũ, bị xã rút bớt ruộng, tôi 
đề nghị : 

Một là, trả lại phân ruộng đất của hộ nông 
dân nghèo đói nợ sản phẩm cũ đã bị xã rút bớt 
ruộng để họ có điêu kiện canh tác tự bảo đảm 
cuộc sống của gia đình. Nên tạo điều kiện để họ 
đủ ăn và gia hạn thêm để họ cố gắng trả nợ. 

Để giải quyết kịp thời, nghiêm minh vấn đề 
này nhà nước nên có văn bản cho ủy ban nhân 
dân các xã không được rút bớt ruộng của những 
chủ nông hộ nghèo đói có nợ sản phẩm cũ, thực 
sự không thể trả được, chứ không phải “người 
sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối 
với nhà nước” (như điểm 4, điều 26 của Luật đất 
đai). Vậy, nếu nơi nào đã rút thì phải trả lại cho 
họ đúng số lượng và chất lượng. Văn bản này 
nếu có thì cần được công bố trên các phương 
tiện thông tin đại chúng đề mọi nông dân đều 
biết. 

Hai là, đê nghị hợp tác Xã và các cấp chính 
quyên xác định đúng số nợ cũ khó có thể trả 
được của số nông hộ nghèo đói bị nợ sản phẩm 
của hợp tác xã, của ngân hàng và có giải pháp 


xóa một phân hoặc trường hợp đặc biệt thì xóa 
cả số nợ sản phẩm và khoanh số nợ ngân hàng 
cũ lại cho các chủ nông hộ đang trong hoàn 
cảnh nghèo đối. 

Thực tế cho thấy làm việc này chỉ có lợi 
chứ không có hại gì cho nên kinh tế quốc dân. 
Bởi lẽ số nông dân nghèo đói đó đang không có 
ăn, nhà nước đang phải cứu trợ, nếu để họ đeo 
đẳng mãi số nợ này dễ dẫn đến tình cảnh vốn đã 
rất khó khăn lại càng khó khăn thêm. 

Theo ước tính bước đầu của chúng tôi, số 
nông hộ nghèo đói hiện nay trong cả nước 
chừng 20% - khoảng 2 triệu nông hộ, trong đó 
số hộ quá đói bị nợ có chừng I triệu và bình 
quân mỗi nông hộ nợ sản phẩm cũ của hợp tác 
xã chừng 6 - 7 tạ thóc (tương đương l1 200 000 
đồng). Như vậy tổng số tiền nợ của loại nông hộ 
này trong cả nước ước chừng I1 200 đến 1 500 tỉ 
đồng. Trong số này, tùy từng trường hợp mà 
hợp tác xã giải quyết và nhà nước có thể tìm 
cách hỗ trợ để xóa nợ cho họ. Chúng tôi cũng 
hoàn toàn nhất trí với kiến nghị tại Hội thảo 
khoa học (tháng Bị năm 1995 tại TP Thanh hóa), 
rằng nhà nước cần xem xét, có quyết định xóa 
nợ tồn đọng (từ hợp tác xã cũ) cho nông dân (cả 
nước còn tôn đọng khoảng 298 tỉ đồng) 6) 

Từ những luận chứng nêu trên, đề nghị nhà 
nước sớm có giải pháp hữu hiệu để thực hiện 
xóa nợ sản phẩm cũ của hợp tác xã và khoanh 
nợ cũ của ngân hàng (nếu có thì không tiếp tục 
tính lãi) cho các chủ nông hộ nghèo đói có nợ ; 
đồng thời trả lại phân ruộng đất của họ đã bị rút 
(kể cả số lượng và chất lượng) để họ sử dụng 

“chiếc cần câu đó” thoát cảnh nghèo đói. 

Thiết nghĩ, nếu chúng ta có _ những giải 
pháp hữu hiệu để ngăn chặn ˆ quốc nạn tham 
nhũng” và các khoản trốn, lậu thuế hoặc có cách 
hạn chế được sự tiêu xài xa hoa, láng phí, lạm 
dụng tiền “chùa” của “những kẻ ném tiền qua 
cửa số” (như nhiều bài báo đã nêu trong thời 
gian gần đây), thì tiền nợ đọng của những hộ 
nông dân nghèo kia chắc sẽ có thêm điều kiện 
đề giải quyết. 


(3) Xem : Tạp chí Cộng sản. số 6/1995, tr 35 
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Nạhi thức tiêp nhận lệnh 


HỨNG năm sân đây, số 
đơn vị và cá nhân được 
thưởng huân chương 
ngày càng nhiều: Số huân 
chương bậc cao ngay càng lớn. 
Từ đó, những buôi lê đón nhận 
huần chương cũng được tô 
chức ngày càng linh đình, Ở 
đây, tôi xin "không nói về sự 
linh đình ấy. Nêu tôi nhớ 
không lầm thì vào dịp kỷ niệm 
50 năm Cách mạng Tháng Tâm 
và ngày thành lập nước, Ban bí 
thư Trung ương Đang (khóa VID 
đã có chỉ thị, nội dung là tô 
chức đón nhận huân chương 
phải sọn nhẹ, đơn giản, tiệt 
kiệm, không được phô trương 
hinh thức. 

Trong thư gửi các đồng chí 
lần này, tôi xin đề cập tới một 
vấn đề khác : Nghỉ thức tiếp 
nhận lệnh. Tôi có đi dự một sô 
cuộc đón huân chương và qua 
truyền hình, thấy nhiêu cuộc 
như vậy. Có những cuộc lá đề 
đón huân chương bạc cao như 
Huân chương Sao vàng, Huân 
chương Hồ Chí Minh. Có 
những cuộc là để đón huân 
chương bậc thấp hơn như Huân 
chương Đọc lập, Huần chương 
Lao động... Có điều là nghi 
thức tiếp nhận Lệnh của Chủ 
tịch nước tặng thường huân 
chương thì môi nơi làm một 
khác. Thông thường, người đọc 
lệnh - thường là chánh hoặc 
phó văn phòng của đơn vị được 
thưởng - trịnh trọng mời mọi 
người dự lễ, kế cả những người 
lạnh đạo cao nhất của Đang và 
Nhà nước có mặt, đều đứng dậy 


— 
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chỉnh tề rồi mới tuyên đọc 
lệnh - thực sự đây là quyệt định 
khen thưởng. Thế nhưng ở một 
số cuộc, lại là để đón nhận 
huân chương bậc cao nhất, 
được tô chức ở hội trường Ba 
đình nay hội trường Cung văn 
hóa hưu nghị, tôi thây nghỉ thức 
có khác. Cử tọa được ngôi nghe 
đọc lệnh. Thì ra ngồi hay đứng 
là do người đọc quyết định. Ơ 
đây có một cái gì bất ổn. Tôi 
đem thắc mắc này hỏi một số 
đồng chí lãnh đạo cấp cao. Một 
đồng chí trả lời : “Sao lại phải 
đứng ?”. Đồng chí khác nói : 
“Lệnh là để th hành. Khen 
thưởng thì võ tay hoan nghênh 
chứ sao lại đứng dậy”. Tôi 
mừng vị được giải đáp một 
cách thoải mái. Tiếc thay, chỉ 
cách đây không lầu, một cơ 
quan khá lớn tô chức đón nhận 
huầân chương, người đọc lệnh 
lại mời cử tọa đứng dạy. Rồi ở 
một cuộc khác, để thêm sức 
nặng, người đọc lệnh tuyên bố : 
Theo quy định chung, xin mời 
tất cả đứng dậy... 

Vậy cái quy định chung ấy 
Ạ Ở đâu ? Luật thi không phải 

¡. Chắc là nó được nêu ra ở 
to văn bạn pháp quy nào đồ 2. 

Bõng nhiên, tôi liên tưởng 
đến nghỉ: thức phong kiến qua 
mấy cuốn phim được xem về 
thời xưa : môi khi nhận sắc chỉ 
vua ban, dù là đại thần hay 
thường dân ai cũng phải quỳ 
lạy, dâu là minh được khen 
thương, cất nhắc quan tưỚc, 
phẩm hàm hay bị đày ải, thậm 
chí bị xư từ hình... 


Có điều là người quy lạy 
tuyệt nhiên không phải bất cứ 
ai có mặt mà chỉ những đối 
tượng nhận lệnh. 

Ta dân chủ, tất phải khác. 
Khi nói tới Chú tịch nước, 
không nên nghĩ là đồng chí A 
hay đồng chí B giữ chức vụ đó. 
Chủ tịch. nước là một chức danh 
biêu tượng cho quyền lực nhà 
nước. Vì vậy, khi nhận lệnh của 
Chủ tịch nước, người tiếp nhận 
lệnh đứng dậy là để †Ô SỰ cung 
kính, tôn trọng quyên lực nhà 
nước, tôn trọng kỷ cương phép 
nước. Nhưng trong các buổi lế 
tổ chức trọng thê, ai là người 
tiếp nhận lệnh ? Phải chăng là 
tập thể được khen thưởng ấy, 
mà người đại diện là ban lãnh 
đạo. Nêu vậy, thưởng huân 
chương cho một ngành hoặc 
một tỉnh thì các đồng chí lãnh 
đạo bộ hay lãnh đạo tính là 
người đứng lên tiếp nhận. Nếu 
là thường cho một đơn vị nhỏ - 
một cục, một nhà hát, một đội 
nghệ thuật,... thì ban giám đốc 
là người đứng lên tiếp nhận. 
Chỗ đứng hiển nhiên là ở bên 
trên hội trường. Còn đối với 
các cử tọa, các vị khách dự buổi 
lễ, việc công bố lệnh được coi 
như thông báo về một tin vui, 
người ta có thể ngồi và vỗ tay 
hoan nghênh. 

Nói là nói vậy nhưng tôi 
vân cứ băn khoăn. Thiên nghĩ : 
Đã là nghi thức có tính luật 
pháp thì phải thống nhất thi 
hành trong cả nước, không phải 
ai muốn làm thế nào cũng 
được. Và ai là người quy định 
ra nghi thức ấy, xin giải thích 
rõ đề mọi người cùng thực 
hiện. 


*# Ba đình, Hà nội 


Ì dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công băng văn 
minh - mục tiêu mà Đại 


hội VIII của Đảng đề ra đã định 
hướng cho mỗi văn nghệ sĩ 
trong nỗ lực cùng nhau đổi mới 
nền văn nghệ nước nhà. 

Công việc lớn lao này đã 
được nhiều người đi tiên phong 
trong ít năm trở lại đây với 
những sự tìm tòi đáng ghi nhận 
và cả những gì chưa thành 
công, thậm chí lệch lạc. Mọi 
thử thách đều khắc nghiệt. 
Điều đáng mừng là sau bao 
nhiêu những hô hào phủ nhận 
giá trị lịch sử một thời mới qua 
của văn hóa văn nghệ nước 
nhà, những giá trị đích thực rồi 
lại vẫn được mọi người thừa 
nhận. Đời thường hóa văn nghệ, 
tránh nói cái cao cả để đi sâu 
vào cái nhỏ bé, cái riêng tư - xu 
hướng ấy đã có lúc, có nơi 
tưởng như là một sự cách tân 
ghê gớm, độc tôn. Thế rồi tĩnh 
trí lại, người ta trở nên lịch 
duyệt, thấu đáo hơn trong sự 
nhớ lại một chân lý muôn thuở : 
cuộc đời luôn luôn bao gồm cả 
cái lớn lao lẫn cái nhỏ bé, cái 
chung và cái riêng, cực đoan 
về một phía nào cũng đều là 
phiến diện, là không đạt đến 
cái đạo, cái chân của nghệ 
thuật. Một tác phẩm, thậm chí 
một tác giả có thể chỉ nói riêng 
về một phía, nhưng một nền 
văn nghệ thị không. Trong khi 
tôn trọng cái riêng của mỗi 
người, nó không thể quên đi 
việc phản ánh chân thực cái 
hiện thực tổng thể của đất 
nước, không thể quên đi những 
.vấn đề lớn lao, liên quan đến 
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sự hưng vong của cả cộng 
đồng dân tộc. 

Vượt lên khỏi sự thô thiển, 
non kém trong việc thể hiện ý 
thức phục vụ, nền văn nghệ 
nước nhà cũng như cá nhân 
mỗi văn nghệ sĩ rốt cục lại vẫn 
là làm nghệ thuật để phục vụ 
con người, phục vụ dân tộc, đất 
nước minh và rộng ra là nhân 
loại. Dĩ nhiên không ai phủ 
nhận là đã có không ít tác 
phẩm văn nghệ lấy mục đích 
phục vụ mà sơ lược, non kém. 
Song cũng có nhiều tác phẩm 
lấy sự phục vụ những nhiệm vụ 
chính trị lớn lao của dân tộc, 
đất nước làm mục đích sáng 
tác mà đạt đến giá trị nghệ 
thuật cao. Lại có tinh hinh là 
trong mấy năm trở lại đây, giữa 
cơ chế thị trường có không ít 
sản phẩm văn nghệ không 
dính líu máy may đến những 
nhiệm vụ chính trị của đất 
nước, nhưng vẫn chỉ là thứ 
hàng tầm tầm mà càng ngày 
người tiêu thụ càng dứng dưng. 

Khán giả màn ảnh nhỏ 
từng chăm chủ theo dõi bộ 
phim truyền hình nhiều tập 
“Tình Châu giang” của Trung 
quốc. Mặc dù đó là bộ phim 
được làm theo đơn đặt hàng để 
tuyên truyền cho công cuộc cải 
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cách mở cửa ở mội tỉnh của 
Trung quốc, nhưng người xem 
thấy thích thú vì được chứng 
kiến phần nào những vấn đề về 
con người, về xã hội hôm nay 
của một đất nước có nhiều 
điểm gần gũi với Việt nam. Bộ 
phim tuyệt nhiên không có bất 
cứ một cảnh câu khách rẻ tiền 
nào như tắm táp cởi bỏ bằng 
hết, đua ô tô, mô tô hay đấu 
súng, đấu võ thường thấy nhan 
nhân trong các phim “hàng 
chợ”, “mì ăn liền” ở ta hiện nay. 
Xem thế thì vấn đề mấu chốt là 
ở cái tình đối với con người, đối 
với xã hội và cộng đồng, ở cái 
tài, cái nghệ trong sáng tác, 
trong thể hiện của người văn 
nghệ sĩ, chứ không phải là do 
tuyên truyền hay không tuyên 
truyền, càng không phải do xảo 
thuật thấp của một bộ phận 
người đọc, người xem nào đó. 
Từ kinh nghiệm của người, 
có thể rút ra những điều ít 
nhiều bổ ích cho mình. Nếu 
như anh có cái tình, cái tài thị 
hòa mình vào cuộc sống hôm 
nay anh sẽ có thể có được 
những tác phẩm vừa đạt tới giá 
trị nghệ thuật cao, vưa đóng 
góp tích cực cho lợi ích, sự 
nghiệp của dân tộc anh, đất 
nước anh. Về phía Đảng và 
Nhà nước, thông qua các cơ 
quan hướng dẫn, quản lý trực 
tiếp cũng nên có một sự đổi 
mới trong việc đầu tư cho văn 
nghệ. Trong tỉnh hình ngân 
sách hạn hẹp mà Nhà nước ta 
mấy năm nay dành ra nhiều tỉ 
đồng đầu tư cho văn nghệ như 
đã làm, phải nói là một cố gắng 
lớn. Có điều là sự đầu tư này 


* Hà nội 
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chưa mấy hiệu quả do phương 
thức đầu tư chưa hợp lý. Đã 
từng mất dăm, ba tỉ đồng cho 
một bộ phim mà sau buổi công 
chiều thì đành xếp vào kho vì 
không có người xem, trong khi 
lại thiếu tiên cho những nhà 
làm phim có tài để xây dựng 
nhưng bộ phim hay. Nói như 
nhà văn Nguyễn Khải trên một 
tờ báo gần đây : chỉ cần độ 
mấy tỉ đồng là đủ hỗ trợ rất tốt 
cho mấy trăm hội viên Hội nhà 
văn Việt nam sống mà sáng tác 
từ nay cho đến qua cả năm 
2000. 

Muốn có một nền văn 
nghệ phục vụ tốt dân tộc và đất 
nước, thiết nghĩ Đảng và Nhà 
nước không thể không đầu tư 
cho văn nghệ, dâu là trên cái 
nên chung xóa bỏ bao cấp. 
Càng là cơ chế thị trường thì 
nhà nước càng phải đầu tư cho 
việc hình thành các sản phẩm 
tư tưởng nói chung, văn hóa 
văn nghệ nói riêng, để dễ bề 
định hướng, để khỏi bị thị 
trường hóa. Nên chăng là nhà 
nước có một chính sách hỗ trợ 
nhất định cho các văn nghệ sĩ 
để bảo đảm đời sống thường 
nhật, đồng thời dành một tỷ lệ 
thích đáng đầu tư cho những 
tác phẩm văn nghệ giá trị. Tổ 
chức đấu thầu chọn kịch bản, 
chọn đoàn làm phim như cách 
nước bạn từng làm không phải 
là không đáng để tham khảo. 
Hay như đối với các tác phẩm 
văn học, cách đầu tư tốt nhất là 
đối với những tác phẩm tốt, nhà 
nước nên giao tiền cho một nhà 
xuất bản in với số lượng lớn và 
phát về cho các thư viện. Tình 
hình xuất bản, tình hình tổ chức 
thư viện hiện nay đáng để các 
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cơ quan chủ quản của nhà 
nước phải quan tâm, có ngay 
cách thay đối. Vì thiếu vốn, vì 
mục đích kinh doanh, phần 
nhiều các nhà xuất bản đều 
liên doanh với tư thương, thực 
chất là bán giấy phép cho đầu 
nậu. Bởi thế chỉ có sách câu 
khách, phục vụ thị hiếu tầm 
tầm là dễ được in, không ít 
trường hợp nhà văn phải sửa 
chữa cuốn sách đứng đắn của 
mình cho sướt mướt, nhảm nhí 
để vừa lòng đầu nậu. Có lần tôi 
đến chơi nhà một nhà văn đàn 
anh, từng có những tác phẩm 
giá trị, thấy anh đang đọc một 
lô những sách phụ trương, phụ 
bản loại câu khách rẻ tiền. Tôi 
ngạc nhiên thì anh nửa đùa, 
nửa thật bảo : đọc để học lại 
nghề đó ông. Vẫn biết đây là 
trò nhảm nhí, nhưng không làm 
như vậy thì bản thảo của mình 
biết bán cho ai khi mà người 
chủ thực sự của việc xuất bản 
hiện nay là đầu nậu ! Một bậc 
đàn anh khác nói với tôi : cuốn 
tiểu thuyết của mình đề ngoài 
bìa là in 1 000 cuốn, dĩ nhiên 
nhuận bút cũng tính ty lệ theo 
con số nảy, nhưng sau mình 
mới biết, đầu nậu họ in lần đầu 
là 3 000 cuốn. Cứ để tình hình 
xuất bản như hiện nay thì người 
đổ mồ hôi làm ra tác phẩm là 
các nhà văn sẽ chỉ nhận được 
những đồng tiền nhuận bút bèo 
bọt do đầu nậu bố thí, cón đám 
lái sách thì phất to. Tác hại lớn 
hơn là không có sách hay, 
không có tác phẩm phản ánh 
chân thực hiện thực đổi mới 
của đất nước hiện nay, không 
đầy lùi được tệ nạn thị trường 
hóa, nhằm nhí hóa các sản 
phẩm tư tưởng và văn hóa văn 


nghệ. Vì mục đích lời lãi tối đa, 
thông qua các nhà xuất bản 
của nhà nước, đám lái sách có 
thể cho ra đời những cuốn sách 
xa lạ với nếp nghĩ, nếp cảm 
của dân tộc ta hiện nay, thậm 
chí cả sách độc hại như đã xảy 
ra trong mấy năm nay và cả 
thời gian gần đây. Cách hỗ trợ 
đắc lực cho việc định hướng 
văn nghệ là ở “đầu ra” của tác 
phẩm văn nghệ là sự mua, sự 
đặt hàng. Như với sách in, tốt 
nhất là bỏ tiền mua lấy sách 
hay cho các thư viện. Một thư 
viện lớn như Thư viện quốc gia 
ở Hà nội mà rút ô phích của 
các nhà văn Việt nam ra chỉ 
thấy mấy cuốn được in từ thời 
còn bao cấp, những sáng tác 
sau này phần nhiều là không 
có vì, nói như cô thủ thư “thư 
viện không có tiền”. Thế nhưng 
chỉ cần suy nghĩ một chút thì 
sẽ thấy rằng việc chọn sách, 
mua sách cho thư viện lại là 
cách hiệu quả nhất để định 
hướng để khuyến khích có mục 
đích cho sáng tác văn học, để 
cung cấp món ăn bổ ích cho 
người đọc, tránh cho họ khỏi bị 
ăn tạp, ăn lầm phải những thứ 
không nên ăn. Có nhiều sách 
hay để đọc, nhất là lại chỉ phải 
đến thư viện, không phải bỏ 
tiền ra mua thì người ta sẽ 
tránh được việc đọc sách xấu, 
sách nhảm. 

Đổi mới nền văn nghệ 
nước nhà theo với công cuộc 
đổi mới chung của cả đất nước 
mà Đảng và Nhà nước đang 
tiên hành là một công việc lớn 
lao đòi hỏi sự nỗ lực tự thân 
của mỗi văn nghệ sĩ, đồng thời 
cũng rất cần sự đầu tư hiệu quả 
của Đảng và Nhà nước. 


Tỉt còn bỏ ngẻ 


ÈN anh ấy là Q. Những ý 
| kiến nhận xét, đánh giá về 
Q rất khác nhau, thậm chí 
trái ngược nhau tới 180 độ. 
Người thì bảo Q thức thời, biết 
thích nghi với từng hoàn cảnh cụ 
thể. Người thì ca ngợi Q có khả 
năng nắm vững quy luật khách 
quan đang vận động trong hiện 
tại và dự báo một cách chính xác 
sự vận động của nó trong tương 
lai cho nên luôn luôn đứng vững 
và phát triển. Người khác lại phê 
phán anh là sống không có bản 
lĩnh, thiếu chính kiến, “quan tám 
cũng ừ, quan tư cũng gật, thủ 
trưởng bảo sao nghe vậy, cam 
phận nô bộc, tôi đòi. Có người 
còn gay gắt bảo Q là một “con 
điểm chính trị” v.v. và v.v... 
Chẳng biết ý kiến nào đúng, ý 
kiến nào sai và mức độ chính 
xác của mỗi ý kiến đến đâu. 
Riêng tôi rất quen biết Q nhưng 
thú thật là cũng đành chịu, 
không thể rút ra được một nhận 
xét nào khả dĩ nói đúng được 
bản chất của con người anh. Vì 
thế, khi viết bài này tôi mới chọn 
đầu để : “Tít còn bỏ ngỏ” với 
mong muốn mỗi bạn đọc sau khi 
xem xong tự đặt cho nó một cái 
tít thích hợp. 

Có lẽ phải bắt đầu câu 
chuyện từ một chiều thu nắng 
đẹp cách đây 15 năm. Hôm ấy 
thủ trưởng gọi Q lên phòng làm 
việc của mình và bảo : “tôi muốn 
chọn cậu làm thư ký cho tôi”. 
Nghe xong, Q đứng nghiêm theo 
kiểu quân nhân, mồm nói dõng 
dạc : “xin tuân lệnh”. Thủ trưởng 
vốn là một đại tá quân đội 


TIẾN HẢI 


chuyển ngành vì thế cái chất 
quân nhân trong ông còn đậm 
đặc lắm. Ông thích những người 
có tác phong nhanh nhẹn, dứt 
khoát, có ý thức tổ chức kỷ luật 
cao, có thái độ phục tùng tuyệt 
đối. Còn về cách sống, ông thích 
Sự giản dị nhưng phải hết sức 
gọn gàng, ngăn nắp. Vì thế, 
bước đầu ông đã tìm thấy ở Q 
những tư chất cần thiết của một 
người giúp việc. Ông mừng lắm, 
cho rằng mình chọn người như 
thế là chính xác rồi. Còn về phía 
Q, chẳng biết có phải như câu 
ngạn ngữ : “Gần mực thì đen, 
gần đèn thì sáng” hay không mà 
mới mấy tháng cắp cặp theo thủ 
trưởng, anh đã trở thành bản sao 
rất sắc nét của ông. Thí dụ, thủ 
trưởng rất thích mặc bộ đồ quân 
nhân, lập tức Q cũng có vài bộ 
như thế (chỉ hơi khác một chút, 
quần áo của Q là quần áo lính). 
Thấy thế, mọi người trong cơ 
quan bàn tán : đúng là “thầy nào 
tớ ấy”. Vì là bản sao của thủ 
trưởng cho nên mới ba năm Q đã 
được nâng hai bậc lương. 

Đến đời thủ trưởng thứ hai, 
Q cũng được chọn làm thư ký. 
Phải mở ngoặc nói thêm là trước 
khi bàn giao cho ông thủ trưởng 
mới, thủ trưởng cũ đã ký quyết 
định cho Q lên thêm một bậc 
lương nữa. Như thế là trong 5 
năm, Q được lên ba bậc lương. 
Bạn bẻ củng lứa với Q cứ gọi là 
nằm mơ cũng chả thấy. Khác 
hắn thủ trưởng cũ, ông thủ 
trưởng mới tính rất xuề xòa, dân 
giã. Ông thường gọi các cán bộ 
dưới quyền là cậu xưng tớ. Ông 


thích ăn mặc giản dị. Thí dụ, ông 
thích đi dép, rất ít khi đi giầy ; áo 
không bao giờ cho vào trong 
quần ; com-lê cơ-ra-vát đối với 
ông là những thứ xa xỉ phẩm. 
Ông thường bảo : “tớ ghét nhất 
cái bọn tạch tạch sè (tức tiểu tư 
sản - T. .H), bởi vì ông chẳng ra 
ông, thằng chẳng ra thằng, dở 
dơi, dở chuột”. Còn trong công 
việc, ông điều hành theo kiểu gia 
đình : thích việc gì làm việc ấy ; 
cần ai sai người ấy ; chẳng có kế 
hoạch, bài bản chỉ cả. Ông chỉ 
coi trọng kinh nghiệm và quá 
trình công tác, chúa ghét bằng 
cấp cũng như học hàm, học vị. 
Ông bảo đó chỉ là những thứ phù 
du, không cần thiết cho cuộc 
sống. Rõ ràng, vị thủ trưởng mới 
này có nhiều điểm rất khác vị thủ 
trưởng cũ. Ấy thế mà Q cũng “rất 
thích” ông và cũng nhanh chóng 
trở thành bản sao của ông. Từ 
cách đi đứng, nói năng và nếp 
sống hằng ngày Q đều lấy thủ 
trưởng làm mẫu để noi theo. Anh 
cũng thích đi dép, bỏ hắn thói 
quen đi giầy ; tóc rất ít khi chải ; 

quần áo không bao giờ là ; ăn nói 
hoàn toàn theo kiểu “bình dân”. 
Anh cũng bài xích những người 
đề cao bằng cấp, học hàm học vị 
và gọi họ là “những kẻ chuyên 
môn thuần túy”, v.v... Trước kia 
Q hết lòng vì thủ trưởng cũ thì 
bây giờ anh lại hết lòng “phò” thủ 
trưởng mới. Anh coi thủ trưởng 
như bậc cha chú. Còn thủ trưởng 
đối với anh ra sao ? Khỏi phải 
nói, ai lại có thể phủ định bản 
sao của chính mình ? ! Vì thế, 
ông tìm mọi cách nâng đỡ, cất 
nhắc Q. Ông quyết định đưa Q 
lên hàng trợ lý, ngang cấp vụ 
phó. Mà đã như vậy thì lương 
bổng và các khoản phụ cấp khác 
cũng phải đi kèm. Anh chị em 
trong cơ quan cứ gọi đùa Q là 
“vụ phó vụ không vự” hoặc “vụ 
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Sinh hoạt tư tướng 


phó không quân”. Ấy thế mà hầu 
như tất cả các cán bộ cấp vụ 
khác đều vị nể Q. Lý do tại sao 
thì chắc mọi người đã rõ. 

Và, đến bây giờ là đời thủ 
trưởng thứ ba, Q vẫn được chọn 
là trợ lý. Ông thủ trưởng “đời mới 
nhất” này khác hắn hai thủ 
trưởng trước đây cả về trình độ 
học vấn, lối sống và phong cách 
công tác. Ông được đảo tạo rất 
cơ bản, là giáo sư, tiễn sĩ, sử 
dụng thành thạo ba ngoại ngữ 
(Anh, Pháp, Nga). Và có lẽ ông 
là một trong số ít cán bộ cao cấp 
biết sử dụng máy vi tính trong 
nghiên cứu khoa học và quản lý 
cán bộ. Tới công sở bao giờ ông 
cũng đi giầy ; mùa đông thì com- 
lê cơ-ra-vát ; mùa hè thì sơ mi 
cơ-ra-vát ; tóc lúc nào cũng chải 
gọn ghẽ. Ông đi làm rất đúng 
giờ. Các cuộc hội nghị, họp hành 
không bao giờ ông đến muộn, dù 
chỉ vài ba phút. Phòng làm việc 
của ông đầy ắp các tài liệu, 


nhưng khi cần thứ gì chỉ trong 
nửa phút ông tìm được ngay. Đối 
với cấp dưới ông đòi hỏi cao cả 
về phẩm chất chính trị, đạo đức 
và năng lực chuyên môn. Làm 
việc với một thủ trưởng như thế 
chắc !à rất khó. Song, rất lạ, 
ngay từ đầu Q đã chiếm được 
cảm tình của thủ trưởng. Công 
bằng mà nói thì Q rất cố gắng. 
Biết thủ trưởng đòi hỏi cao về 
kiến thức, Q lập tức theo học lớp 
tiếng Anh ban đêm, phân đấu 
trong vòng một năm có thể giao 
dịch thông thường được, chứ 
không phải chỉ biết bập bẹ vài từ : 
No (không) ; Yes (có),... Anh còn 
theo học cả lớp vi tính. Về lối 
sống và phong cách cá nhân, Q 
cũng có sự thay đổi đột ngột. 
Giống thủ trưởng, anh cũng ăn 
mặc rất lịch sự, phòng làm việc 
gọn gàng ngăn nắp, nói năng 
thận trọng. Đặc biệt, bao giờ Q 
cũng đến công sở trước thủ 
trưởng từ 5 đến 10 phút để khi 


cần thiết thủ trưởng có thể gặp 
được ngay không phải đợi. Thấy 
Q như vậy thủ trưởng ưng lắm. 
Đã lọt mắt xanh thủ trưởng thì tất 
nhiên là được trọng dụng. Thế rồi 
cũng vào một chiều thu, thủ 
trưởng gọi Q lên phòng làm việc. 
Ông bảo : “Anh làm việc rất tốt - 
nhưng sử dụng anh làm trợ lý 
cho tôi thi hơi phí, vì vậy tôi dự 
định đề bạt anh làm viện trưởng 
viện KT”. Ông đã nói là ông làm. 
Thế là chỉ ít ngày sau Q giã từ 
công việc của người trợ lý để làm 
công việc của người quản lý. 

Con người Q là như thế đấy. 
Đánh giá anh như thế nào cho 
thật chính xác kể ra cũng khó. 
Song khó hơn cả đối với tôi là 
không thể nào học theo anh 
được, bởi một iẽ rất giản đơn : tôi 
không bao giờ tự đánh mất 
minh. 


hóa khoa học và công nghệ. Một số trong đó là: 


XA HỘI... 


(Tiếp theo trang 22) 
phương sẽ được bô sung thêm một lực lượng 
đáng kê. 

Một lực lượng khác hoạt động xã hội hóa 
khoa học và công nghệ rất gần gũi VỚI người lao 
động nông thôn, miên núi cân được tô chức tốt 
là các hội, các đoàn thể quần chúng của địa 
phương. Thực tế kinh nghiệm các xã phường đã 
thành công trong phát triên kinh tế - xã hội bằng 
khoa học và công nghệ chứng tỏ răng mỗi một 
đoàn thể, một hội quân chúng đều có những thể 
mạnh riêng trong việc xã hội hóa hoạt động 
khoa học và công nghệ. Nếu biết tập hợp, khai 
thác và phát huy các thế mạnh đó của các đoàn 
thê, hội quần chúng đa dạng này, mặt băng khoa 
học và công nghệ nông thôn và miền núi sẽ có 
cơ hội nhanh chóng được nâng cao. 

Những năm vừa qua đã xuất hiện nhiều hình 
thức khác nhau thực hiện có hiệu quả việc xã hội 
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hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ; Đoàn thanh 
niên cộng sản Hỗ Chí Minh ; các hội khoa học 
kỹ thuật ; lực lượng sinh viên và học sinh ; viện 
nghiên cứu triên khai khoa học và công nghệ ; 
các trung tâm dịch vụ khoa học ky thuật câp 
huyện ; các hình thức dịch vụ khoa học kỹ thuật 
tự phát ; các chương trình, dự án kinh tế xã hội 
và khoa học, công nghệ ; các hội và đoàn thể 
quân chúng ; các đơn vị quân đội đồn trú trong 
địa bàn... 

Nghiên cứu, khảo sát khả năng xã hội hóa 
việc chuyển giao khoa học công nghệ của các 
hình thức trên vào địa bàn nông thôn và miền 
núi đang được Ban khoa giáo trung ương quan 
tâm tìm kiếm các điển hình tốt. Đây là công việc 
có ý nghĩa lớn, đòi hoi có sự phối hợp chặt chế 
với cập ủy địa phương Và CƠ SỞ. Chúng ta hy 
vọng những kết quả thu được sẽ có đóng góp 
thiết thực vào tăng trưởng tiêm lực khoa học và 
công nghệ, phát triên kinh tế - xã hội nông thôn, 
miền núi, vùng sâu, vùng xa. 


NƯỚC MỸ VỚI CUỘC BẦU CỬNĂM 19% 


ÙA giáng sinh năm: nay ở Mỹ, có lẽ tổng tống Bin 
Clin-tơn là người vui vẻ nhất, ông vừa chiến thắng 


một cách ngoạn mục trong trận đấu, tranh ghế 
tổng thống với ứng cử viên đảng Cộng hòa B. Đôn và ứng 
cử viên đảng cải cách (mới thành lập) R. Pê-rốt. Việc số 
người tham gia bầu cử chỉ có 89 triệu, đạt 49% tổng số 
cử trì Mỹ, thấp nhất trong lịch sử Mỹ, và việc đảng Cộng 
hòa vẫn tiếp tục giành thăng lợi trong cuộc bầu cử vào hai 
viện và các bang cũng chắng làm đương kim tổng thống 
kém vui đi bao nhiêu, ông đã đạt được mục tiêu quan 
trọng nhất ở thế thượng phong. 

Thắng lợi của tổng thống Bin Clin-tơn được quyết 
định trước hết do những thành tích về đối nội và đối ngoại 
mà chính phủ của ông đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa 
qua. 

Trong lịch sử bầu cử ở Mỹ, hiếm thấy một tổng 
thống đương nhiệm bị thất cử khi mà tình hình kinh tế 
đang phát triển tốt. Nếu như năm 1992, tổng thống G. 
Bu-sơ thất cử trong tình trạng kinh tế suy thoái, thì từ đó 
tới nay, dưới thời Bin Clin-tơn, các chỉ số kinh tế vĩ mô cơ 
bản của Mỹ đều được cải thiện khá rõ rệt. GDP tăng liên 
tục : năm 1993 tăng 2,2%, năm 1994 tăng 3,5%, nắm 
1995 tăng 1,4% và dự tính năm 1996 sẽ tăng khoảng 
2,4% ; tỉ lệ người thất nghiệp giảm tử 7% năm 1992 
xuống còn 5,4% vào thời điểm hiện nay, chính quyền của 
ông Clin-tơn đã tạo được hơn 10 triệu việc làm mới trong 
4 năm qua ; tỉ lệ lạm phát của Mỹỳ hiện ở mức rất thấp : 
3%/năm ; thâm hụt ngân sách giảm mạnh ; tiền lương bắt 
đầu được cải thiện : năm 1994 lương tăng 0,8% (đây là 
lần tăng đầu tiên kế tử năm 1986). Trong năm 1994 và 
1995 Mỹ được đánh giá là nước có nền kinh tế với sức 
cạnh tranh mạnh nhất thế giới 

Chính sách kinh tế của chính quyển Bin Clin-tơn 
trong nhiệm kỳ qua cũng như những cam kết của ông 
trong vận động tranh cử đầu khẳng định sự quan tâm đặc 
biệt tới kinh tế (ông ví sự tập trung vào kinh tế như một 
tia la de). Bin Clin-tơn sớm đưa ra một số chương trình 
kích thích kinh tế, trong đó đặc biệt thúc đẩy xuất khẩu 
và kinh tế đối ngoại ; để ra chương trình giảm dần thâm 
hựt ngân sách, tránh gây ảnh hưởng nặng đến các 
chương trình xã hội và các chương trình kinh tế. Nhìn 
chung các chương trình kinh tế do ông Bin Clin-tơn đưa 
ra đều mang tính thực tế và được xem là khả thi. Trong 
khi đó, đối thủ chính của tống thống là cựu thượng nghị 
sĩ B. Đôn lại đưa ra những chương trình kinh tế thiếu sức 
thuyết phục, phi thực tiến, và đòi hỏi chỉ phí quốc phòng 


cao hơn mức mà B. Clin-tơn đề ra. (Một thăm dò ý kiến 
của 60 nhà kinh tế ở 15 trường đại học nổi tiếng của Mỹ 
vào tháng 9 năm 1996 cho thấy 71% số các nhà kinh tế 
cho rằng B. Clin-tơn trúng cử sẽ có lợi cho nền kinh tế 
Mỹ, con số đó với B. Đôn là 24%) 

Trên lĩnh vực đối ngoại, tình hình diễn ra khá êm 
đẹp cho ông B. Clin-tơn. Mỹ đã đạt được những bước tiến 
lớn trong tự do hóa thương mại quốc tế với Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO) và với Hiệp định buôn bán tự 
do Bắc Mỹ (NAFTA), Tổ chức hợp tác kinh tế Thái bình 
dương (APEC). Các vấn đề quốc tế phức tạp và rất nhạy 
cảm như vấn đề Ha-i-ti, Bô-xni-a, Trung Đông, bán đảo 
Triều tiên đã được chính quyền Mỹ giải quyết khá suôn 
sẽ, có lúc, có nơi đạt được những tiến bộ đáng kể, đồng 
thời cũng kịp thời điều chỉnh những sai lầm trong đối 
ngoại (như vấn để nhân quyền đối với Trung quốc và 
châu Á) để tránh dẫn tới những ảnh hưởng xấu trong 
quan hệ quốc tế. Một số trường hợp Mỹ đã tỏ rõ thái độ 
cương quyết như vấn đề thương mại với Nhật bản. 

Nguyên nhân thứ hai dẫn tới thắng lợi của tổng 
thống B. Clin-tơn là xu hướng kinh tế, chính trị, xã hội Mỹ 
tiếp tục chuyển dịch theo hướng bảo thủ ôn hòa, hợp với 
quan điểm của liên minh Clin-tơn - Go. Bên cạnh đó, cử 
tri Mỹ nói chung rất lo ngại xu hướng bảo thú cực đoan 
thân hữu của một bộ phận lớn đảng Cộng hòa. Sau thẳng 
lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11 năm 1994, nhờ 
đưa ra một chương trình đối nội (Khế ước với nước Mỹ”) 
với những hứa hẹn có nhiều thay đổi, đảng Cộng hòa đã 
thúc đẩy các chính sách đối nội, đối ngoại mang tính cực 
đoan làm cho dư luận rất quan ngại. Trong cuộc đấu 
tranh quyết liệt về vấn đề ngân sách giữa Quốc hội (do 
đảng Cộng hòa nắm giữ) với chính quyền Clin-tơn, thái 
độ cực hữu của đa số nghị sĩ đảng Cộng hòa vô hình 
trung đã tạo ra điều kiện đưa uy tín của tổng thống Clin- 
tơn lên cao. Trong khi đó mặc dù B. Đôn cũng là người 
ôn hòa nhưng phải dựa vào phái hữu trong Đảng, nên bị 
giảm uy tín nhiều. 

Nguyên nhân thứ ba đưa đến thắng lợi của B. Clin- 
tơn là cả hai ứng cử viên nặng ký là tổng thống đương 
nhiệm và B. Đôn đầu phải có lập trường tranh cử phù hợp 
với tâm lý, nguyện vọng của cử tri Mỹ - đó là sự đòi hỏi 
chính quyển mới phải thận trọng, ôn hòa trong các chính 
sách đối nội và đối ngoại. Muốn tranh thủ cử trí, cả hai 
ứng cử viên đã không thể đưa ra các chính sách tương 
phản nhau một cách rõ rệt như những đợt bầu cử trước 
đây. Trong bối cảnh như vậy, B. Đôn khó có điều kiện bứt 
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phá lên phía trước để tỏ rõ sự ưu việt của mình so với 


tổng thống đương nhiệm. Không đưa ra được một thông 
điệp tranh cử rõ ràng và có tính thuyết phục, ông B. Đôn 
trở nên mờ nhạt bên cạnh một vị đương kim tổng thống 
mà phẩm chất đã được kiểm nghiệm qua 4 năm cầm 
quyền, một vị tổng thống trẻ, có tài hùng biện, vừa biết 
tôn trọng quá khứ lại vừa tỏ rõ quyết tâm và nghị lực tiến 
vào tương lai, dám đối mặt với các thách thức và giải 
quyết chúng. B. Đôn khó có điều kiện để công kích, bài 
bác Clin-tơn : nếu công kích lập trường của Clin-tơn thì 
cũng chính là công kích bản thân mình, B. Đôn đã xoay 
ra công kích những điểm yếu trong hoạt động của chính 
quyền Clin-tơn, nhưng lại không đưa ra nổi sáng kiến nào 
có thể khắc phục điểm ÿếu đó... 

Tỉ lệ phiếu trong các khối cử tri cũng phản ánh mội 
phần nào đặc điểm, tính chất cử tri Mỹ qua cuộc bầu cử : 

- B. Clin-tơn thắng cử được 46 triệu phiếu phổ thông 
(49,9%) và 378 phiếu đại cử tri (số phiếu cần có để thắng 
là 270) ở 32 bang kể cả thủ đồ Oa-sinh-tơn. Đa số cử tri 
trong các khối phụ nữ (54%), người da đen (83%), người 
gốc Tây ban nha (72%) người có thu nhập thấp (66%) và 
người có tư tưởng tự do.(78%) đã ủng hộ B. Clin-tơn. 

- B. Đôn được 37 triệu phiếu phổ thông (41,4%) với 
159 phiếu đại cử tri ở 19 bang. Ủng hộ B. Đôn gồm đa số 
những người trong khối đàn ông da trắng (52%), người 
giàu (50%) và người có tư tưởng bảo thủ (71%). 

- R. Pê-rốt được 7 triệu phiếu và không có phiếu đại 
cử tri nào. 

Xu hướng thận trọng và ôn hòa của cử tri Mỹ cũng 
ảnh hưởng quan trọng tới kết quả bầu cử hai viện và bầu 
cử thống đốc bang. Để bảo đảm một đường lối đối nội và 
đối ngoại ôn hòa, cử trí Mỹ muốn có một sự cân bằng 
quyền lực giữa hai đảng, và kết quả bầu cử cho thấy 
đảng Cộng hòa vẫn chiếm đa số tại quốc hội : Tại thượng 
nghị viện đảng Cộng hòa chiếm 55 ghế (thêm 2 ghế so 
với trước bầu cử), đảng Dân chủ chiếm 45 ghế (mất 2 
ghế) ; tại hạ nghị viện đảng Cộng hòa chiếm 226 ghế 
(mất 10 ghế), đảng Dân chủ chiếm 207 ghế (thêm 9 ghế), 
các nghị sĩ độc lập chiếm 2 ghế (tăng thêm 1 ghế) 

Cuộc bầu cử vừa qua tại Mỹ có thể xem là cuộc bầu 
cử duy trì sự ổn định bằng cách giữ nguyên hiện trạng, 
nó khăng định dòng chảy chính của xu hướng chính trị, 
xã hội hiện nay ở Mỹ là bảo thủ ôn hòa. So sánh với tình 
hình Nhật và Tây Âu, tuy Mỹ còn có nhiều vấn để gay 
cấn, nhưng nói chung tình hình chính trị Mỹ tương đối ổn 
định hơn. 

Thắng lợi của B. Clin-tơn trong bầu cử đã giúp củng 
cố đôi chút uy tin của đảng Dân chủ sau thất bại năm 
1994. Trong nhiệm kỷ này B. Clin-tơn sẽ có lợi thế hơn so 
với nhiệm kỳ trước, không phải lo tranh cử nhiệm kỳ sau, 
ông sẽ rảnh tay và tự tin hơn để tập trung công sức lo 
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thực hiện chính sách đối nội và đối ngoại. Theo đánh giá 
của các chuyên gia thì tổng thống sẽ cố gắng tạo sự nhất 
trí ở Mỹ bằng cách thực hiện một số chính sách trung 
dung và có thể đưa người của đảng Cộng hòa vào giữ 
một số vị trí trong nội các, nơi hai đảng có sự nhất trí cao 
như các cơ quan quốc phòng vả ngoại giao. 

Sau bầu cử, về đối nội, chiến lược được ưu tiên của 
Mỹ là tiếp tục củng cố lại nước Mỹ tử bên trong, thông 
qua phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội lớn. 
Trong chiến lược này, nhiệm vụ thúc đẩy kinh tế là then 
chốt, bên cạnh đó Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện có chọn lọc 
các cam kết toàn cầu. Để phát triển kinh tế, Mỹ sẽ tiếp 
tục đổi mới cơ cấu, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, 
nâng cao năng suất và sức cạnh tranh, tăng cường đầu 
tư vào giáo dục và đào tạo, tăng tỉ trọng đầu tư, giải quyết 
thâm hụt ngân sách và mở rộng kinh tế đối ngoại. Mỹ sẽ 
đi theo hướng không tăng thuế mạnh, cắt giảm chỉ tiêu để 
tiến tới cân bằng ngân sách vào năm 2002. Đây là những 
điểm cơ bản đã đạt được sự thống nhất giữa hai đảng, 
được thể hiện rõ qua cương lĩnh của mỗi đảng. Từ chiến 
lược đối nội, Mỹ sẽ phát triển sang lĩnh vực đối ngoại với 
mục tiều duy trì và củng cố địa vị quốc tế số một - địa vị 
"lãnh đạo” toàn cầu của Mỹ và một hệ thống kinh tế quốc 
tế mở. Mỹ sẽ không để bất cứ quốc gia nào nổi lên tranh 
giành vị trí, thách thức Mỹ trên phạm vi toàn cầu hoặc ở 
những khu vực mà Mỹ có lợi ích sống còn, trong đó nổi 
lên là khu vực châu Á - Thái bình dương. Mỹ sẽ tiếp tục 
chiều hướng tăng cường đối thoại với các nước lớn để 
duy trì ổn định. Kinh tế đối ngoại của Mỹ mà trọng tâm là 
thúc đẩy mậu dịch sẽ quyết định hướng quan hệ đối 
ngoại trong tương lai. 

Trong nhiệm kỳ tới, chính quyền mới của tổng thống 
Bin Clin-tơn sẽ gặp phải không ít thách thức : trước hết là 
vấn đề nội bộ, Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục bị đảng Cộng hòa 
khống chế, các nghị sĩ Cộng hòa tiếp tục gây sức ép 
mạnh với chính quyền trong vấn đề ngân sách, chương 
trình xã hội và các chính sách đối ngoại ; tình trạng thâm 
hụt ngân sách, thâm hụt thương mại luôn là khó khăn 
thường trực, hạn chế khả năng thực hiện các chương 
trình kích thích kinh tế và chương trình xã hội của Mỹ ; về 
mặt đối ngoại, các nước tư bản chủ nghĩa Tây Âu, Nhật 
bản và Trung quốc đều có những nỗ lực bứt phá vượt lên, 
gây cho Mỹ nhiều khó khăn trong việc chiếm giữ vị trí 
siêu cường số 1 và ngay cả những nước nhỏ cũng tranh 
thủ mọi thời cơ để tạo cho mình một chỗ đứng, một tiếng 
nói có trọng lượng trong những thập ký tới. Thế giới 
không ngừng thay đổi, Mỹ có lợi thế so sánh tương đối so 
với các nước khác, song “tương đối" vẫn chỉ là tương đối, 
tương lai với đầy thách thức đang ở phía trước. 
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HỘI NHẬP = TẾ e VIỆT NAM HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ 


® HỘI NHẬP QUỐC TẾ là quá trình tham gia của một nước hay một tổ chức vào hệ thống có quy mô lớn hơn 
(quy mô khu vực, vùng hay quy mô toàn cầu). Quá trình này diễn ra trên nhiều lĩnh vực : ngoại giao, kinh tế, văn hóa, 
xã hội, an ninh... thông thường nó được khởi đầu từ lĩnh vực ngoại giao rồi sang các lĩnh vực khác, và điễn ra sôi nổi 
trên lĩnh vực kinh tế. Khái niệm Hội nhập quốc tế đã có từ nhiều thập kỷ nay, tiếng Anh là Integration và tiếng Nga là 
wxrerpaunf (liên kết, hợp nhất, ...). Trước đây, trong Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV), hội nhập về mặt kinh tế được 
thể hiện bằng một chương trình kinh tế chung cho các nước thành viên. 

Hội nhập quốc tế là một quá trình khách quan, nẩy sinh do sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, và 
sự đòi hỏi giao lưu quốc tế giữa các quốc gia, các dân tộc, Hội nhập quốc tế được đặt ra một oách cấp thiết khi sự 
phát triển của quy mô các doanh nghiệp trong nước đạt tới mức cao, phá vỡ quan hệ tương hợp với những chế định 
của thị trường nội địa (đặc biệt là trong các nước nhỏ). Sự phát triển đó đòi hỏi phải có một thị trường sâu rộng hơn, 
một nguồn vốn đầu tư mạnh hơn và công nghệ hiện đại hơn... Tính lợi thế của sự phân công lao động quốc tố cũng 
là một yếu tố quan trọng tác động tới quá trình Hội nhập quốc tế. Có thể nói rằng sự phát triển của lực lượng sẵn xuất 
quy định mức độ và tầm cỡ của quá trình Hội nhập quốc tẽ. Hội nhập quốc lố góp phần đánh giá trình độ phát triển 
của một quốc gia và đánh giá vai trò lãnh đạo của bộ máy nhà nước của quốc gia đó. 

Quá trình Hội nhập quốc tế diễn ra trong một môi trường phức tạp. Môi trường nảy dựa trên cơ sở tác động của 
quy luật về sự không tương đẳng giữa các nền kinh tế, không đồng nhất giữa các chế độ chính trị. Một trong những 
tác động của quy luật trên thể hiện ở chỗ các nước mạnh, có lợi thế lớn với nền kinh tế hùng hậu, thị trường quy mô 
lớn, hộ thống thông tin hiện đại, có xu hướng lấn át các nước yếu, các nước đang phát triển. Đây là mặt trái của Hội 
nhập quốc tế và là thách thức thưởng xuyên đối với nhiều nước khi đang tham gia quá trình này. 

Nhiều nhà chính trị kinh tế học tư sản thường luận giải đặc tính khách quan của Hội nhập quốc tế như là một 
trong các yếu tố của sự xích lại gần nhau giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Luận giải này không có căn cứ 
khoa học. Trên thực tế, quá trình Hội nhập quốc tế diễn ra trong mối quan hệ các nước (không phân biệt chế độ chính 
trị) theo một nguyên tắc cơ bản, phổ biến, được nhiều nước công nhận là : tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vọn 
lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, giải quyết các vấn đả tồn 
tại và các tranh chấp bằng thương lượng. 

® VIỆT NAM HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ. 

Từ năm 1986, Việt nam bắt đầu tiến hành chương trình đổi mới kinh tế toản diện. Hội nhập với nền kinh tế thế 
giới được coi là một thành tố cơ bản của đổi mới kinh tế ở Việt nam. Hội nhập kinh tế càng trở nên quan trọng trong 
bối cảnh nền kinh tế thế giới thay đổi nhanh chóng và khu vực châu Á phát triển rất năng động. 

Trong 2 năm gần đây, nhiều quyết định quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm đưa nền kinh tế Việt nam hội 
nhập với kinh tố thố giới đã được đồ ra : Tháng 1 năm 1995 nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ; 
tháng 7 năm 1995 Việt nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN, đồng thời cam kết tham gia các chương 
trình của Hiệp định CEPT để thành lập Khu vực mậu dịch tự do AFTA ; tháng 6 năm 1996, Việt nam nộp đơn xin gia 
nhập Diễn đàn Hợp tác châu Á - Thái bình đương (APEC). 

Quá trình hội nhập quốc tế của Việt nam dựa trên cơ sở phân tích những đặc điểm cơ bản của tình hình thế giới, 
các xu thế lớn của thời đại và căn cứ vào yêu cầu, mục tiêu cách mạng của nước ta trong giai đoạn tới. Chúng ta Hội 
nhập quốc tế dựa trên những nguyên tắc sau : 

- Bảo đảm độc lập, tự chủ, giữ vững định hướng phát triển của mình. 

- Tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vọn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, bình 
đẳng, cùng có lợi, giải quyết các vấn đề tổn tại và các tranh chấp bằng thương lượng. 

____ « Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tạo nên sức mạnh tổng hợp trên mọi lĩnh vực. Bảo đảm lợi 
ích dân tộc chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. 

Để thực hiện quá trình Hội nhập quốc tế về kinh tế, Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã đề ra chương trình kinh tế 
đối ngoại (chương trình thứ 6), với các giải pháp chủ yếu cần thực hiện là : Mở rộng thị trưởng xuất khẩu, nâng cao 
chất lượng hàng xuất khẩu, thực hiện nhất quán chính sách khuyến khích xuất khẩu ; về nhập khẩu, ưu tiên nhập 
máy móc hiện đại và nguyên vật liệu. Tranh thủ thu hút nguồn tài trợ phát triển chính thức (ODA) đa phương và song 
phương và có phương án sử dựng hiệu quả. Có chính sách hữu hiệu thu hút nguồn FDI vào những vùng có tiềm 
năng.OQ 


1a hiểu tu khái: miệm 
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NGOẠI HỔI. CÂN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ 


® NGOẠI HỐI là các phương tiện có giá trị được dùng để tiến hành thanh toán giữa các quốc gia. UL2 theo luật quản 
lễ ngoại hôi của mỗi nước, mà cách gọi hoặc phân loại ngoại hồi có thể không giống nhau. Theo Luật quản l ngoại hối 
của Việt nam có 5 loại ngoại hối cơ bản : 1 - - Ngoại tệ là tiền của nước khác lưu thông Ở nước ta, dưới hai dạng : tiên mặt 
va tin dụng. 2 - Các phương tiện thanh toán quốc tế ghi bằng ngoại tệ (hối phiếu, ky phiều, sóc, thư chuyển tiên, điện 
chuyển tiền, các tín dụng, thư tin dụng ngân hàng). 3 - Các chứng khoán có giá ghi bằng ngoại tệ (cổ phiếu, trái phiếu 
công ty, công trái quốc gia, trái phiếu kho bạc). 4 - Vàng, bạc, kim cương, ngọc trai, đá quý v.v. được dùng làm tiền tệ. 
5 - Tiên của Việt nam dưới các hình thức : a - tiền của Việt nam ở nước ngoài dưới mọi hình thức khi quay lại Việt nam; 
b - tiền Việt nam là lợi nhuận của người đầu tư nước ngoài ở Việt nam ; c - - tiên Việt nam có nguồn gốc ngoại tệ khác. Tất 
cả các ngoai hối trên được quản lý theo Luật quản lý ngoại hối của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam hiện hành. 

® CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ là bảng đối chiêu giữa những khoản tiền mà nước ngoài trả cho một nước 
và những khoán tiên mà nước đó trả cho nước ngoài trong một thời kỳ, hoặc thời điểm nhất định. Nghĩa là cán cân thanh 
toán chỉ bao gồm việc so sánh những khoản phải trả và phải thu ngay băng tiền của nước này với nước khác. Do đó, 
những khoản tiền chưa đến hạn chi ra hoặc thu về trong thời kỳ đó không được phản ánh vào trong cán cân thanh toán 
quốc tế. Có 2 loại cân cản thanh toán quốc tế : trong một thời kỳ nhất định và tại một thời điểm nhất định. Cán cân thanh 
toán trong một thời kỳ rihất định là bảng đối chiếu giữa những khoản tiên mà nước ngoài thực tế đã trả và những khoản 
tiền mà một nước thực tê đã trả cho nước ngoài trong một thời kỳ nào đó (tháng, năm...). Nó phản ánh những khoản tiền 
thực thu, thực chỉ của một nước với nước ngoài trong thời hạn đã qua. Cán cân thanh toán quốc tế tại một thời điểm nhất 
định là bảng đối chiếu giữa những khoản tiền sẽ thu và chỉ vào mỏi thời điểm nảo đó. Như vậy, tất cả những khoản nợ 
nước ngoài và những khoản nước ngoài nợ, mà thời hạn trả tiền ơi đúng vào ngày đó của cán cân, thì đều được phản 
ánh vào cán cân thanh toán tại một thời điểm nhất định. Cán cân thanh toán loại này phản ánh tình hình chỉ trả sắp xảy 
ra của một nước này đổi với nước khác, là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái. 

Tỉnh trạng của cán cân thanh toán quốc tế ảnh hưởng quyết định đến sự biến động của tỷ giá hối đoái, đến tình 
trạng ngoại hối của các nước và đến toàn bộ nếr. kinh tế của một nước, trước hết là ngoại thương. Thu vượt chỉ gọi là dư 
thửa, chỉ vượt thu gọi là thiếu hụt của cán cân thanh toán quốc tế. Trường hợp thiếu hựt, thanh toán cuối cùng khoản 
thiểu hựt đó thường được thực hiện bằng xuất vàng (trường hợp này vàng đóng vai trò là tiền tệ thê giới - thực hiện thanh 
toán chung trên thê giớ). Còn trường hợp trong một năm, thì các khoản thiếu hụt của cán cân thanh toán quốc tế được 
trang trai băng tín dụng. Chừng nào vàng là phương tiện cuôi cùng cân bằng cán cân thanh toán quốc tế, thì xuất Siêu 
vàng trong một giai đoạn nao đ2 được coi là môt mặt biêu hiện của tỉnh trạng thiếu hụt của cán cân thanh toán quốc tế. 
Ngược lại nhập siêu vàng - là tình trạng dư thừa của cán cân thanh toán quốc tê. Nhưng điều này chỉ đúng khi nào vàng 
được xuất, nhập với tư cách là phương tiện thanh toán. 

Cán cân thanh toán quốc tế gồm hai hạng mục lớn : hạng mục thường xuyên và hạng mục vấn. Hạng mực thưởng 
xuyên (còn được gọi là cán cân thanh toán vang lai) ghi những khoản giao dịch về hàng hóa, dịch vụ và các khoản 
chuyển dịch thanh toán giữa hai nước. Hạng mục thưởng xuyên gồm : cán cân thương mại ( hay còn gọi là xuất nhập 
khẩu hàng hóa) ; du lịch ; giao thông vận tải và viên thông bưu điện ; lợi tức, cổ tức, trái tức và các khoản thu nhập khác 
phát sinh từ hoạt động đầu tư ; quà tặng, quà biếu ; các dịch vụ khác ; các chỉ tiêu của chính phủ ở nước ngoài (quân 
sự, ngoại giao, xã hội) ; các khoản tài trợ, viện trợ tài chính của chính phủ... Hạng mục vốn (còn gọi là cán cân di chuyến 
vốn và tín dụng) ghi những di động tiền tệ trong đầu tư và tín dụng giữa hai nước. Hạng mục vốn gồm 2 giao c dịch chính: 
đâu tư trực tiệp ; tín dụng ngắn và dài hạn (đầu tư gián tiếp). Nếu vốn thu về lớn hơn chỉ ra gọi là cán cân vốn dư thừa. 
Trường hợp ngược lại gọi là cán cân vốn thiếu hụt (tức là vốn chảy ra nước ngoài nhiều hơn vốn thu về của một nước). 

Ngoài các hạng mục chủ yếu trên, trong cán cân thanh toán quốc tế còn có hạng thứ ba, đó là hạng mục chênh 
lệch, phát sinh do thống kê sai sót, nhầm lẫn. 

Khi cán cân thanh toán quốc tế bị thiếu hụt các quốc gia thường áp dụng các giải pháp sau : 7 - Thay đổi tỷ giá để 
điều chỉnh cán cân thanh toán. Thông qua chinh sách phá giá, hay giảm giá tiền tệ để đầy mạnh xuất khẩu hàng hóa, 
khuyến khích đầu tư của nước ngoài vào trong nước để tăng thu ngoại hối và hạn chế nhập khẩu hàng hóa, đầu tư ra 
nước ngoài nhằm giảm nhu cầu ngoại hối, điêu chính sự thiếu hụt của cán cân thanh toán. 2 - Áp dụng các chính sách 
và biện pháp tài chính. Cán cân thanh toán quốc tế thiếu hụt làm cho khả năng cung cấp ngoại hối của một nước giảm 
xuống, đến mức độ nào đó có thể không đáp ứng được nhu cầu ngoại hối của nước đó. Để tăng lượng cung cấp ngoại 
hối, nhà nước thường dùng các biện pháp : vay nợ, nâng cao tỷ suất chiết khấu, thu hồi vốn đầu tư ở nước ngoài về, bán 
rô những chứng khoán ngoại quốc: V.V.. Sau nữa Ngân hàng trung ương có thể ap dụng các chính sách tiền tệ vả tin dụng 
để thu hút vốn ngắn hạn ngoại quốc chạy vào trong nước, nhằm tăng thêm số thu nhập ngoại tệ của cán cân thanh toán, 
giảm bớt mức thiếu hụt của cán cân này. Để thu hút số vốn ngắn hạn chạy từ nước này sang nước khác tìm kiếm lãi suất 
cao, Ngân hàng trung ương có thể nâng lãi suất tái chiết khấu, khiến cho lãi suất cho vay trên thị trường tăng lên.Q 
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SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH TP. HCM 


ĐỊA CHỈ : 28/9 GÁCH MẠNG THÁNG 8, P. 15, (]. TÂN BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH 
ĐIỆN THOẠI : 8 640760 - 8 425251 
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- Ngày chính thức thành lập doanh nghiệp Nhà nước : 
2/6/1994 
- Sản lượng cung cấp năm 1994 : 
1.640.130 m nước sạch 
- Đến cuối năm 1995 : 
Sản lượng đạt : 17.108.000 m nước sạch 
Công suất đạt 47.000 m3 nước/ngày & đêm 

Tháng 8/1996 đạt công suất thiết kế 50.000 m/ngày 

- Kế hoạch năm 1997 - 2015 
Đạt công suất 100.000 mŠ/ngày & đêm. 
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| Nhà điều hành hệ thống xử lý nước 


Công ty Pin Ác quy miền 
Nam (PINACO) là một DNNN 
chuyên sản xuất - cung cấp các 
loại sản phẩm Pin Ăc quy lớn 
nhất trên thị trường hiện nay với 
gần 100 đại lý tiêu thụ khắp toàn 
quốc. 

W Các sản phẩm pin mới : được 
sản xuât theo công nghệ và dây 
chuyên nhập từ nước ngoài như : 


Pin tiểu vỏ đỏ (R6.P) 
nhãn hiệu Con O 


Pin đại VST (R20P) 
nhãn hiệu Con O@ 


Và loại pin đại màu vàng vỏ giấy 
nhãn hiệu Con Ó đang được tiêu 
thụ rất mạnh trên thị trường Việt 
Nam 


Các sản phẩm Ắc quy dùng cho 
xe hơi, găn máy và các nhu câu 
sinh hoạt : 


Loại nấp liền : sản xuất theo dây 
chuyền ép vỏ nắp băng nhiệt 
ngoại nhập : dung lượng từ 35 Ah 
cho đến 200 Ah 


Loại vỏ trắng nắp rời PP, loại đen 
Ebonit : có dung lượng từ 20 Ah 
cho đên 250 Ah 


Ngoài ra còn sản xuất các loại Ắc 
quy dùng cho xe gắn máy như : 
Honda 50 Cub 86, Dream, Astrea 
I00, Citi, DH8§ với các mã số : 


Công ty Pin Ác quy miền Nam 
xin chân thành cám ơn sự ng hộ 
nhiệt tình của quý khách hàng 
trong thời gian qua. 
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SẢN PHẨM SÀN XUẤT THEO CÔNG NGHỆ MỚI 


¡XS KG 
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ÁC QUY NẮP LIỀN VỎ NHẬP (CÔNG NGHỆ MỚI) 


ĐỊA CHỈ : 17 NGUYÊN CHÍ THANH - THỊ XÃ TÂY NINH 
TEL : (066) 822483 - 8822618 - 827920 - 827936 
FAX : (066) 821862 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ : 

Đảm nhận xây dựng các công 
trình dân dụng - công nghiệp về nhà 
ở có đội ngũ CBKT và công nhân có ˆ 
.ay nghề cao. 

Công ty luôn giữ vừng phương 
châm : Uy tún - Chất lượng - Mỹ 
thuật - Giá thành hạ. 


Một góc công trình của nhà máy đường 
Bourbon Tây ninh đang được công ty xây 
lắp Tây ninh thi công xây dựng 


-)ì TRỤ SỮ HINH : 
125 Hàm Nghi - Quộn I - 
TP. Hồ Chí Minh 
ĐT : 84.8 8.290135 - 8.251103 
Fox : 84.8 8.251518 


- VĂN PHÙNG ĐẠI DIỆN PHÍA BẮC : 
25A Phơưn Đình Phùng - Hò nội 
ĐT: (84.4) 8.28304é - 8.521493 
Fox : (84.4) 8521493 


-ì ÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN : 
® Xí nghiệp Bóng đèn tròn 
12 Tôn Đỏn - Q.4 - TP. Hồ Chí Minh 
ĐT : (84.8) 8.721392 - 8.7245463 
® Xí nghiệp đèn ống 
Khu Công nghiệp Biên Hòa - 
Đồng Nơi 
ĐT : (84.61) 8.3ó105 - 8.3ó124 


® Xí nghiệp thủy tinh 

Khu công nghiệp Biên Hòa - ® Xí nghiệp liên doanh VIET SURE STAR 
Đồng Noi Viện KHVN - Nghĩa đô - Từ liêm --Hò nội 
ĐT : (84.61) 8.3098 ĐI : (84.4) 8.361592 - Fax :(84.4) 8.9ó1 193 


EAPOK cách thị xã Buôn ma thuột 14 km, 
có diện tích tự nhiên 2105h - Diện tích cà 
phê 1.000h (trong đó có 403,6h đang kinh 
doanh). 

Năm 1995 sản lượng thu hoạch quốc 
doanh của nông trường 800T bình quân 2T 
nhân/h. 

EAPOK có hệ thống hạ tầng điện, 
nước tương đối hoàn chỉnh, diện tích bình 
quân mở rộng đưa vào sản xuất hàng năm. 
1996 nông trường trợ vốn hơn 1 tỉ đồng 
phục vụ cho nhân dân, sản xuất theo 
“chương trình xóa đói giảm nghèo”. Quỹ đất 
sản xuất nông trường còn rất lớn cần đầu tư 
công nghệ, thâm canh, chế biến và sản 
xuất hợp tác kinh doanh với các nhà đầu tư 
trong nước và quốc tế. 


: ` 
: 
` k 
` =. 
*ˆ.“« 
.x..'.% .. 
` 
S 
' 
.“. 
k ` 
® 
x ~ 
¬ ' và. 
>:X XỶ.. 
.-.... 
"` Ty 
.. ~ 
` ` 5 


«+ 
+ ‹ 
. 

7 ồ 

- 


v 
+ 
... 
. 


rử 

= 
. 

s 


EAPOK is 14 Km far away from Buon 
ma thuot Town with the natural surface of 
2105 acre. At the moment, we produce over 
1000 acre from which 403,6 acre among 
are under plantation. 


Our harvest capacity in 1995 : 800 tons, 
on the average : 2 tons of coffee - nut/acre. 


EAPOK has an infrastructure system of 
electricity and water that are relative perfect- 
ed. Annually, 20 - 25 acre of average surface 
expanded to wide production. In 1996, 


EAPOK helps capital over VND 1 billion for 
peoples producton as the Hunger 
Eradicaton and Poverty AIleviation 
Programmed Our fund of ground for produe- 
tion is still large which is in need of invest- 
ment the industry, cultivation, processing. 


We are willing to cooperate and do 
business with local and internationl 
Investors. 
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Chuyên phục vụ khách du lịch và quốc tế, nội địa 

Cho thuê các loại xe mới, đẹp, tiện nghi (từ 4 đến 60 chỗ ngồi). 
Lái xe cẩn thận, an toàn, phục vụ tận tình lịch sự (biết ngoại ngữ) 
Giá xe phù hợp, thanh toán bằng tiền mặt 

Chuyên khoản Visa card 


CÔNG TY TƯ VẦN XÂY DƯNG THỦY LỢI II 
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 


1 Lập dự án đầu tư xây dựng thủy lợi - thủy điện. 

2. Khảo sát xây dựng (bao gôm khảo sát địa hình, 
địa chất, thủy văn, môi trường, địa vật lý) 

3. Thí nghiệm đất, đá, nền móng, vật liệu, kết cấu 
Xây dựng, phục vụ thiết kế, kiểm tra chất lượng, kiểm 
định chât lượng xây dựng, xác định nguyên nhân sự cố 
công trinh. 

4. Thiết kế : Bao gồm thiết kế quy hoạch thủy lợi - 
thủy điện, thiết kế công trình thủy lợi - thủy điện, lập tổng 
dự toán và dự toán công trình xây dựng. 

5. Thẩm định dự án đầu tư, thâm định thiết kế, 
thẩm định dự toán. 

ô. Quản lý dự án, nhận tổng. thầu khảo sát thiết kế 
và quản lý dự án theo quy định của điều lệ quản lý đầu 
tư và xây dựng. 

7. Xây dựng thực nghiệm các công trinh thuộc đề 
tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khoan, phụt xử 
lý nên và thân công trinh. 


8. Khoan giếng và xây dựng các công trình khai 
thác nước ngầm. 

9. Công ty được phép mở rộng các hoạt động tư 
vấn khác về xâÿ. dựng. 
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POST OFFICE OF THE 
PROVINCE OF GIA LAI 


Địa chỉ : 59 Hùng Vương - Thị xã Pleiku - Tỉnh Gia Lai 
Điện thoại : 059. 824129 - 824000 
Fax : 059. 823506 
Address : 59 Hung Vuong Street - Town of Pleiku 
Province of Gia Lai 


Tel : 059. 824129 - 824000 
Fax : 059. 823056 


Đảm nhân : 

Dịch vụ lắp đặt thiết bị vô tuyến, viễn thông và 
phục vụ khai thác các dịch vụ. 

Có các dịch uụ : 

Điện thoại, điện báo, bưu chính, chuyến phát 
nhanh, chuyến tiền nhanh, phát hành báo chí, 
điện hoa và dịch vụ 108 di động, nhắn tin. - 

Responsible for installing radio, teleeommunica- 
tons equiment and serving the exploitation of 
these services. | : 

Now available the folowing services : _ 
Telephone, telegram, postal fast deliverv, fast _ 
money deliverv, newspaper and magazine deliverv, 
flower bự phone delivery, paging, 108 mobile 
phone services. 
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MỤC LỤC 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN NĂM 1996 


TÊN BÀI 


I - Những vấn đề chung 


- Mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tư tướng và lý luận của 


Đảng 


- Con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội "xuyên qua chủ 


nghĩa tư bản nhà nước” ở Việt nam 


- Hành trang của dân tộc ta bước vào năm 1996 


- Đảng ta 


- Di sản vô giá của một học thuyết đầy sức sống 


- Phát triển nhanh để đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã 


hội 


- Nguyễn Ai Quốc về nước 


- Phát huy đà tiến bộ mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi 


nhiệm vụ năm 1996 theo nghị quyết của Quốc hội 


- Làm tốt công tác tư tưởng, chuẩn bị hành trang bước 
vào thời kỳ phát iết mới 


=— Mãi mái trân trọng mối quan hệ chí cốt có ý nghĩa chiến 


lược Việt - Lào 


- Tổ chức tốt việc góp ý kiến các dự thảo văn kiện trình 


Đại hội VIII của Đẳng 


- Dân vận - một nhiệm vụ quan trọng của chính quyền 


- Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công 


- Di chúc chính trị của Lê-nin 


- Sự phát triên của Lê-nin về lý luận "cải biến cách mạng" 


trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 


TÁC GIÁ 


Đào Duy Tùng 


Tô Huy Rứa 


Xã luận 


Xã luận 


xkx* 


Nguyễn Thị Bình 


Trần Bạch Đằng 


Phan Văn Khải 


Đỗ Mười 


Xã luận 
Nguyễn Khánh 


sksk›k 


Phạm Văn Khánh 


Phạm Văn Chúc 


TÊN BÀI 
- Giá trị bền vững của học thuyết Mác về hình thái kinh 
tê - xã hội _ 
- Điều cốt lõi của một học thuyết cách mạng và khoa học 
(Nhân đọc cuôn sách Một sô vân đề vê chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin trong thời đại ngày nay) 


- Phấn đấu vươn lên ngang tầm những nhiệm vụ công tác 
tư tưởng trong thời kỳ mới 


- Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây 
dựng nhà nước kiêu mới 


- Tiếp tục đối mới và mở cửa vì sự nghiệp công nghiệp 
hóa. hiện đại hóa đất nước 


- Nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng 
vào cuộc sống 


- Sự nehiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với 
công cuộc củng cố nền quốc phòng toàn dân. xây dựng 
quân đội nhân dân 


- Mác - Con người bất chấp thời đại ! 


- Hồ Chí Minh với văn hóa truyền thông và tiêp xúc văn 
hóa Đông Tây 


- Về bốn nguy cơ và các giải pháp phòng tránh 
- Những bài học của 10 năm đổi mới 


- Tổng khởi nghĩa toàn dân - hình thái khởi nghĩa điển 
hình của Cách mạng Tháng Tâm 1945 


- Những quyết định sáng suốt của Hồ Chí Minh dẫn tới 
thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 


- Đại đoàn kết dân tộc là sức mạnh để công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đât nước 


- Quan điểm thực tiễn trong phượng pháp cách mạng của 
Hỗ Chí Minh 


- Tư tưởng Hồ Chí Minh - Những luận điểm sáng tạo lớn 


Nhi 


TÁC GIÁ 


Phan Đăng Phú 


Vụ Hiện 


Nguyễn Đức Bình 


Nguyễn Duy Gia 


Nguyễn Dy Niên 


Xã luận 


Đoàn Khuê 
Phạm Thành 


Phan Văn Các 


Lê Xuân Tùng 


Nguyễn Phú Trọng 


Nguyễn Thanh 
Tâm 


Lê Văn Yên 


Vụ Oanh 


Đặng Xuân Kỷ 


Võ Nguyên Giáp 


TÊN BÀI TÁC GIÁ SỐ 


- Thống nhất ý chí và hành động theo định hướng tư tưởng 


chính trị của Đại hội VIII Trần Xuân Trường | 19 
- Cương lĩnh của Lê-nin về quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

từ một nước riêng biệt với nền kinh tế tiểu nông Phạm Văn Chúc 19 
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề trong công tác 

vận động quân chúng Nguyễn Tri Thư | 20 
- Những giải pháp lớn nhằm phát huy sức mạnh toàn dân 

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa Võ Văn Kiệt 21 
- Tư tưởng Ăng-ghen, kim chỉ nam cho thắng lợi của lý 

tưởng cộng sản chủ nghĩa Vũ Lân 21 
- Từ chính sách kinh tế mới của Lê-nin, nhìn nhận về _ 

công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay Vũ Xuân Lai 21 
- Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh Võ NguyênGiáp | 23 
- Đường lối đối ngoại của Đảng ta _ Vũ Hiền 23 
- Chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh Nhị Lê 24 

: II - Kinh tế 

- Phương hướng cơ bản giải quyết việc làm ở nước ta hiện 

nay Trân Đình Hoan. | 


- Tiếp tục sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước Phan Văn Tiệm- [1 
~ Hợp tác xã trong nên kinh tế thị trường theo định hướng | Nguyễn Chơn 


xã.hội chủ nghĩa Trung ] 
- Một số vấn đề về doanh nghiệp công nghiệp nhà nước 

ở Thanh hóa Lưu Ngọc Phải | 
- Chiến lược vốn phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. ' | 

đất nước Cao Sỹ Kiêm 2 
- Buôn lậu - Thực trạng và một số giải pháp _.. chống | Lê Văn Tới 2 
- Tài chính nhà nước trong nên kinh tế thị trường Võ Đình Hảo 2 


- Góp thêm ý kiến chung quanh vấn đề thị trường và kế | Nguyễn Thị LệHoa 
hoạch —_ Và Lê Hùng. 
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TÊN BÀI 


- Hòa nhập thị trường thế giới : Vận hội và những thách 


thức đối với doanh nghiệp Việt nam Trần Đình Bút 


- Ngành hàng không dân dụng Việt nam : 40 năm xây 


dựng và trưởng thành Đào Mạnh Nhương 


Lê Văn Toàn 


Nguyễn Thị Minh 


- - Tông quan nên kinh tế Việt nam qua 10 năm đổi mới: 


- Tây ninh : 5 năm khởi sắc 


- Các loại hình kinh tế hợp tác xã trong nông thôn Trần Đức 


- Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa có 
đối lập nhau không 2 


- Chính sách tài chính quốc gia giai đoạn 1996 - 2000 


Nguyễn Khắc Hiền 
Hồ Tế 


ị 


- Tổng công ty dầu mỏ và khí đốt Việt nam kh nhG cơ chế 


thị trường Nguyễn Trí Liễn 


- Phát triển nhanh, bên vững và lành mạnh du lịch Việt 
nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước 


Đỗ Quang Trung 
- Diễn biến giá cả thị trường năm 1995 và những bài học 


đáng nhớ Vũ Xuân Kiều 


Nguyễn Ngọc 


Tuân 


- Một cách tiếp cận kinh nghiệm đổi mới kinh tế 10 năm : 
qua 

- Bước chuẩn bị hình thành thị trường chứng khoán ở 
Việt nam 


Trần Quôc Tuân 


- Đổi mới, hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý thương 
mại, dịch vụ 
- Một số mô hình quản lý kinh tế 


Hoàng Đạt 
Định Sơn Hùng 


- Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài để công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa Trịnh Dân 
- Tiến hành một bước công nghiệp hóa nông nghiệp và 


nông thôn ở tỉnh Yên bái Vũ Ngọc Kỳ 


- Tổng công ty mạnh : lợi thế và triển vọng Phan Văn Tiệm 


- Kết hợp kinh tế với quốc phòng trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa 


Nguyễn Minh Khải 


TÊN BÀI 
- Thế nào là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa ? 


- Doanh nghiệp nhà nước ở Quảng nam - Đà nẵng : thực 
trạng và giải pháp 

- Hợp tác xã nông nghiệp Phước sơn II sau l năm đổi 
mới 

- Hợp tác xã là gì ? 

- Chính sách tiền tệ quốc gia giai đoạn 1996 - 2000 

- Một số vấn đề về kinh tế hợp tác 


- Công nghiệp chế biến nông - thủy sản ở đồng bằng sông 
Cửu long 


- Tiếp tục đối mới tổ chức và hoạt động thương nghiệp 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa 


- Bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp và vùng mỏ 


- Thực trạng lao động Việt nam trong các doanh nghiệp 
có vôn đầu tư nước ngoài 


- Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế 


- Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và công bằng xã 
hội 


- Công cuộc đôi mới ở Trà vinh - thành tựu và hướng 
phát triền 


- Thị trường nông sản ở Băắc bộ 


- Một số suy nghĩ bước đầu về vận dụng đường lối đổi 
mới của Đảng ở Tuyên quang 


- Tham nhũng và chống tham nhũng ở nước ta 
- Chính sách tài chính tiền tệ trong giai đoạn mới 


-_%- 


TÁC GIÁ 


Đặng Biên 


Phạm Hảo 
Lê Văn Khá và 
Hoàng Văn Tuyển 
Đào Thế Tuấn 


Cao Sy Kiêm 
Nguyễn Văn Đặng 


Nguyễn Thị Lệ Hoa 
và Lê Hùng 


Hoàng Đạt 
Lê Như Hùng 


Đỗ Minh Nghĩa và 
Vũ Ngọc Lân 


Nguyễn Khắc Hiền 


Dương Bá Phượng 
và Nguyễn Đình 
Long 


Bùi Quang Huy 
Doän Công Khánh 
và Nguyễn Đức 

Thăng 


Hà Thị Khiết 
Vũ Xuân Kiều 


Tao Hữu Phùng 


TÊN BÀI 
- Vì sao nói nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã 
hỏi 2 


- Cao băng phần đấu thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa - ` 

- Lâm đồng từng bước đi tới cống nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và xây dựng đảng bộ cơ sở vững mạnh 


- Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
đang đi vào cuộc sông ở vùng kinh tê Lam sơn 


- Vai trò nhà nước quản lý ngoại thương trong cơ chế thị 
trường 


- Để kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo: 

- Phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

- Tỉnh Gia lai tiếp tục đổi mới theo định hướng xã hội 
chủ n-hĩa _ 


- Cảng Sài mòn từng bước vươn lên trong cơ chế thị trường 


- Vại trọ của nhà doanh nghiệp và sự hình thành những 
nhà doanh nghiệp ở nước ta 


- Chủ nahĩa tư bạn nhà nước : quan niệm và các hình thức 
_ vận dụng ở nước ta 


- Đôi điều rút ra từ Công ty sứ kỹ thuật Hoàng liên sơn 


- Chuyên dịch cơ cầu kinh tế quốc dân giai đoạn 1996 - 
2000 


- Mấy suy nghĩ về hợp tác xã nông nghiệp và công tác 
định canh định cư ở Lào cai 


- Từ thực tiễn phát triển sản xuất lương thực ở An giang 
- Tiêm răng Tiên sơn và hướng đi đã chọn 


- Văn đC báo hộ sản xuât nội địa trong chiên lược kinh 
tê mơ 


- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
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TÁC GIÁ 


Phan Thanh Phố 
Nông Hồng Thái 
Nguyễn Ánh Minh 
Lê Tú Dinh 


Nguyễn Thế Uẩn 
Trần Chí Danh 


Phan Thanh 
Nguyễn Văn Sỹ 
Trịnh Gia Ban và 
Nguyễn Kim Đỉnh 


Đoàn Phúc Thanh 


Thanh Phương 


Vũ Sửu 


Nguyễn Sinh Cúc 


Nguyễn Đức 
Thăng 


Thế Gia 
Nguyễn Sỹ 


Hô Tấn Phong 
Vũ Hiền 


TÊN BÀI 


- Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kịnh tế 


nhiều thành phần 


- Sự biến động giá cả thị trường và hiện tượng đọng vốn 


ở các ngân hàng thương mại 


- Nhìn lại đợt mưa, lũ, bão vừa qua ở miền Bắc 
- Tuyên quang chủ động và tích cực phòng chống lũ lụt 
- Đảng bộ và nhân dân Ninh bình qua thử thách của bão, 


lũ 


- Thiên tai ở Nam hà và việc khắc phục hậu quả bão, lũ 


- Huyện Mê linh trong chặng đường đầu thực hiện công 


nghiệp hóa, hiện đại hóa 


- Chính sách hôi đoái ở nước ta 


- Tìm hiều "thị trường lách” và vai trò của nó đôi với nên 


- kinh tế 


- Từ thực tiễn quản lý tài chính trong các doanh nghiệp 


nhà nước ở Tây nguyên 


- Một số kinh nghiệm của Thanh hóa trong việc chỉ đạo 
phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai 


- Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai châu khắc phục 


hậu quả lũ lụt 


- Hội nông dân Việt nam với việc phát triển nông nghiệp 


và xây dựng nông thôn mới 


- Nhận diện tham nhũng và biện pháp đấu tranh 
- Về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và kinh 


tế nông thôn ở Ninh bình 


- Huyện Gia lâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 


công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


- Cải cách bước IIhhệ thống chính sách thuế ở nước ta _ 


- Hợp tác xã tín dụng ở Hà bắc sau hơn một năm phát 


triên 


TÁC GIÁ 


Vũ Văn Phúc 


Xuân Hoành 


Nguyễn Cảnh Dinh 


Hà Thị Khiết 


Nguyễn Thanh Túc 
Trần Trọng Hiền 


Trần Dũng 
Nguyễn Võ Ngoạn 


Cao Duy Hạ 
Nguyễn Thế Tràm 
Đỗ Hữu Thích 

Lỳ Khai Phà 


Nguyễn Đức Triều 
Vũ Xuân Kiều 


Tô Xuân Toàn 


Lê Quý Đôn 
Quách Đức Pháp 


Trịnh Hữu Thắng 


SỐ 


lỆc 


M 
l8 


TÊN BÀI 


- Góp phân bàn về chiên lược bảo hộ nông phâm ở nước 


ta 


- Áp dụng mô hình hội đồng quản trị trong các doanh 


nghiệp nhà nước 


- Kinh tế - xã hội ở tỉnh Hòa bình - tiềm năng và định 


hướng phát triên 


- Về một vài nhân tô mới trong nông nghiệp và nông thôn 
- Phân hóa giàu nghèo ở các tỉnh miền Trung 


- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh 
tế thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 


- Luật pháp hóa hoạt động ngân hàng 


- Thị trường hóa kinh tế nông thôn các tỉnh Nam bộ - 


Thực trạng và giải pháp 


- Mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiêu mới ở Hải hưng 


- Sự bình đẳng trong kinh doanh và vai trò điều tiết của 
nhà nước đỏi với doanh nghiệp 


- Cân thơ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại héa 


- Sử dụng các hinh thức kinh tế tư bản nhà nước ở 
Quận 5 thành phô Hô Chí Minh 


- Vai trò của kinh tế hộ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế 


nông nghiệp 


- Ruộng đất của người nghèo : thực trạng và kiến nghị 
III - Chính trị - triết học 
- Từ tư tưỡng độc lập tự do đến sự ra đời Quốc hội đầu 
tiên của nước Việt nam mới 


- Bộ luật dân sự đáp ứng yêu cầu cuộc sống và nguyện 


vọng của nhân dân 


- Nhân quyền Việt nam 


- Nhìn lại 5 năm đấu tranh chống tham nhũng 


TÁC GIÁ 


(2 
|6, 


Nguyễn Thanh 


Bạch 22 


Đoàn Phúc Thanh | 22 


22 
22 
22 


Hoàng Văn Hon 


Trân Đức 


Nguyễn Sinh Cúc 


Vũ Oanh 23 


23 


Phạm Ngọc Phong 


Mai Tết 
Phạm Thắng 


23 
23 


24 
24 


Phạm Thanh Hải 
Võ Hoàng Xinh 


Lê Hồng Liêm 24 
Nguyễn Hữu Tiến 
và Nguyễn Đình 
Long 


24 
24 


Lê Trọng 


Vũ Mão | 
Hải Anh | 
Phạm Văn Khánh l 
Nguyễn Văn Lâm | 2 


TÊN BÀI TÁC GIÁ 


- Thực hiện tốt hơn nữa chính sách dân tộc của Đảng Y Ngông Niê Kđăm 
- Vững bước đi con đường xã hội chủ nghĩa Đặng Xuân Kỳ 

- Không có sự lựa chọn nào khắc Bùi Ngọc Thanh 

- Về khái niệm "định hướng xã hội chủ nghĩa" Nguyễn Văn Oánh 
- Cục diện mới và định hướng đi lên của đất nước Vũ Hiền 

- Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Nguyễn Duy Quý 


- Định hướng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta Nguyễn Phú Trọng 


- Định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta: đúng hay chệch? | Khống Doãn Hợi 
- Vai trò của chính trị trong việc bảo đảm định hướng xã 
hội chủ nghĩa Lê Hữu Nghĩa 
- Công tác biên phòng trong tỉnh hình mới Phạm Hữu Bồng 
- Con đường và điều kiện bảo đảm định hướng xã hội ˆ 

chủ nghĩa ở nước ta Tô Huy Rứa 
- Chủ nghĩa xã hội dân chủ là gì ? Vì sao nó không phù 


hợp với chúng ta ? Đào Duy Quát 


\ 
- Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh với 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta Nhật Tân 


- Định hướng xã hội chủ nghĩa - một khái niệm khoahọc | Hà Xuân Trường 

- Về mục tiêu của định hướng xã hội chủ nghĩa Trần Xuân Trường 

- Về trò bịp "phi ý thức hệ" Lưu Hà Vĩ 

- Nhận thức thực chất con đường quá độ lên chủ nghĩa | Nguyễn Ngọc 
xã hội ở nước (ta | Long 

- Khía cạnh phản văn hóa của những kẻ phản bội Lê Quang 

- Về những quan điểm sai trái đối với định hướng xã hội 
chủ nghĩa 


Bùi Minh Thắng 


- Về môi quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tô quốc trong 
: giai đoạn cách mạng mới 


Lê Xuân Lựu 


TÊN BÀI ˆ TÁC GIẢ SỐ 


- Đị 1h hương xã hội chủ nghĩa ở Việt nam - sự lựa chợn Phan Thanh Phố 
tất yêu và An Như Hải 10 


- Mấy vấn đề về xây dựng lý tưởng cho thanh niên hiện 
ï1A\ Vũ Oanh 11 


- Đó: điều rút ra từ thực tiễn lãnh đạo chính sách cách 
mang của Đăng Văn Tiên Dũng 11 


- Cé thê giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa trong cơ 
chế thị trường không 2 Hoàng Công IÌ 


- Họ muôn eì khi đông nhất vân đề sở hữu với dân chủ 


và ahân quvyen Nghiềm Hưng l1 
- Đừng để sự "đối vốn" thay cho sự "đối nhân" Trần Tô Tử li 


- Tiếp tục đôi mới tô chức và hoạt động của cơ quan tư 
phép Phùng Văn Tửu 13 


- Ti¿p tục cải cách một bước nên hành chính nhànước | Nguyễn DuyGia | 14 


- Ch:› răng "phương pháp luận mác xít sai lâm" chỉ càng 


bộc lộ dụng ý xâu và sự non kém về khoa học Hoàng Công 14 
- Lý luận mác xít về môi quan hệ giai câp, dân tộc và 

thói đại Trân Phúc Thăng | 15 
- Mo rộng khỏi đại đoàn kêt toàn dân trong công cuộc 

đôi mới đất nước -_ | Trân Văn Đăng l6 
- Máy văn đẻ vẻ xây dựng và bao vệ Tô quốc xã hội chủ 

ngi.1a trong bôi cảnh thê giới ngày nay Bùi Phan Kỳ l6 
- Tìn1 táo trước sự đôi màu của trào lưu xã hội - dân chủ | Hỗ Kiếm Việt l6 
- Côr ø tác trạt tự trị an trong vùng công giáo ở Xuân thủy | Đoàn Nam Đàn l6 


- "Hòa hợp. hòa giải dân tộc” phải chăng là "giải pháp 


ch-nh trị mờ lói ra cho Việt nam” ? Vụ Khôi l6 
- Bar chát của nhà nước ta : của dân, do dân, vì dân Nguyễn Văn Thảo | 17 
- Đêi mới q¿1aàn Íš nhà nước đôi với kinh tế Phạm Ngọc Quang | 17 


- Công băng xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa Bùi Đình Thanh 18 
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- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa - nhìn từ khía cạnh giai 


cầp 


- Cơ sở khoa học và văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh 


TÊN BÀI 


về nhà nước và pháp quyền 


- Vì sao chúng ta chủ trương bỏ qua giai đoạn phát triên 
tư bản chủ nghĩa ? 


- Tiếp tục đối mới hoạt động xây dựng pháp luật, đấy 


mạnh công tác lập pháp 


- Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 


ở nước ta 


- Về công tác hội thấm nhân dân 


- Nhân tố con người trong phòng và chống "diễn biến 


hòa bình” 


- Về tính yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 


hiện nay 


- Đổi mới hệ thống chính trị: mấy vấn. đề lý luận và bài 


học kinh nghiệm 


- Công an nhân dân với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 


đại hóa đất nước 


TÁC GIÁ 


Lưu Hà Vì 


Thanh Duy 


Trươns Hưu Hoàn 


Phùng Văn Tửu 


Hồ Văn Thông 
Trần Quang Lê 


Nguyễn Văn Tài 
Nguyên Công 
Chiến 


Hoàng Công 


Lê Minh Hương 


21 


21 


- Quân khu III xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân Nguyễn Thế Trị 


- Xây dựng và củng cố quyền làm chủ về chính trị giữa 


các dân tộc ở nước ta hiện nay Thanh Hồng 


- Thời Lê Sơ chỉnh đốn quan lại Lê Đình Sỹ 
- Tiếng súng bảo vệ phẩm giá dân tộc và chủ quyền đất 

nước _ Văn Tiến Dũng 
- Cả dân tộc đứng lên vì độc lập tự do Vũ Như Khôi 
- "Vừa kháng chiến vừa kiến quốc" - đường lối sáng tạo 

của Đảng ta trong cuộc kháng chiên chông thực dân 

Pháp Trần Trung Tín 
- Tất yếu chủ nghĩa xã hội xét từ bản chất và tiền đồ của 

chủ nghĩa tư bản | Phạn 7ˆ nỗ 


——————- ——= 


¬ 


TÊN BÀI TÁC GIÁ 


- Về việc điều chỉnh địa giới, chia tách một số nh Nhật Tân 


- Cựu chiến binh với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc Trân Văn Quang 


- Về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực tốt Đoàn Sinh Hưởng 


- Nghỉ thức tiếp nhận lệnh Mai Ninh 
.” _V - Văn hóa - xã hội 


- Phát triển thể dục thể thao phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước 


- Phát huy truyền thống và bản lĩnh dân tộc trong giao 
lưu văn hóa với nước ngoài 

- Thiết lập trật tự, kỷ cương trong các hoạt động văn hóa 
và dịch vụ văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội 

- Xây dựng một nền y tế công bằng và nhân đạo Lê Ngọc Trọng 

- Tệ nạn xã hội - nỗi lo không của riêng ai Nguyễn Thị Hằng 

- Báo chí Việt nam trong dòng chảy xã hội — | Đỗ Phượng 


- Nhìn lại và suy ngẫm về hoạt động văn hóa, văn ngiiệ 
hiện nay Từ Sơn 


- Hệ thống công nghệ mới và xu thế thời đại - Vũ Đình Cự 

- Yếu tố mới đang sống động trong đời sống văn hóa ở 
CƠ SỞ Đỗ Kim Thịnh 

- Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt nam Võ Thị Thắng 

- Phụ nữ nghèo ở đô thị hiện nay _ Ngô Thị Ngọc Anh 

- Nhận thức đầy đủ hơn về gia đình - tế bào của xãhội | Phan Thanh Khôi 

- Nghĩ về mỹ thuật Việt nam từ Triển lãm toàn quốc 1995 | Ngô Quang Nam 

- Chung quanh tình hinh lý luận phê bình văn học năm 
1995 (phỏng vẫn GS, TS Phương Lựu) khu 

- Chính sách đa dạng công nghệ với sự phát triển bền 
vững của nên kinh tế 


Hoàng Đình Phú 
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TÊN BÀI 


- Để có lớp người cho thế kỷ 21 


- Nghĩ về văn học và con người Việt nam trước chặng 


đường mới 


- Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc - một vân đê của toàn 


xã hội 


- Thực trạng người nghỉ hưu ở nước ta 


- Giao lưu văn hóa : kinh nghiệm lịch sử và cách nhìn 


đương đại 


- Về việc giảng dạy các khoa học kinh tế trong hệ thống 
các trường ở nước ta 


- Đòn bẩy cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


ở đông bằng sông Cửu long 


- Một phương thức tích cực bôi dưỡng và phát huy nhân 


tÔ con người 


- Một sự nghiệp văn học lớn, phong phú, đa dạng (Nhân 


đọc Tuyển tập văn học Hô Chí Minh) 


- Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc bảo vệ môi trường sinh 


thái 


- Thơ kháng chiến - tài sản thơ dân tộc dưới sự lãnh đạo 


của Đảng 


- Hà bắc với phong trào soạn thảo và thực hiện "Quy ước 


làng văn hóa” 


- Trí thức yà công tác trí thức của Đảng 


- 


- Vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước 

- Văn hóa thông tin trong sự nghiệp công nghiệp Mức 
hiện đại hóa đất nước 


- Mấy suy nghĩ về độc lập tự chủ trong phát triển khoa 


học và công nghệ 
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TÁC GIÁ 


Lê Minh Hà 
Nguyễn Khoa 
Điềm 

Nguyễn Khắc 
Khánh 

Mạc Văn Tiến và 
Lê Xuân Đình 
Phạm Xuân Nam 
Chu Văn Cấp 


Vụ Lân 


Lương Kim Chung 
Nguyễn Đăng 


Mạnh 

Nguyễn Am 

Vũ Duy Thông 
Nguyễn Huy Tính 
Nguyễn Đình Tứ 
và Phạm Tất Dong 
Phạm Minh Hạc 
Nguyễn Khoa 


Điêm 


Nguyễn Sĩ Lộc 


SỐ 


7 


©œ 


10 


10 


10 
§ 
§ 
12 
13 
14 


14 


TÊN BÀI 


- Bước phát triển mới trong công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia đình ở nước ta 
- Truyền thống dân tộc và tính hiện đại của truyền thống 


- Cần có một cách nhìn đúng đắn hơn về sức khoẻ cộng 
đồng và y học dự phòng 


- Cơ sở khoa học của các quan điểm hoạch định chính 
sách xã hội của Đảng 

- Suy nghĩ về việc xây dựng đội ngũ lý luận To binh văn 
học trong vận hội mới 

- Bảo vệ môi trường sinh thái - vấn đề có tính thời đại 

- Sự lựa chọn ngành nghề của tuổi trẻ 

- Truyền thống và hiện đại : vài suy nghĩ và đề xuất 


- Xây dựng nên khoa học công nghệ tiên tiến trong quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


- Về công bằng xã hội 

- Điều cốt lõi của bản sắc văn hóa Việt nam 

- Khoa học và công nghệ phục vụ sự phát triên bền vững 
của đất nước 

- Thể hiện mẫu người thời đại, nỗi trăn trở của sân khấu 
Việt nam 

- Cần nêu cao và học tập y đức của Hải Thượng Lãn Ông 
Lê Hữu Trác 

- Phát huy và phát triên nguồn nhân lực trẻ của đất nước 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

- Nghĩ về khoa học và công nghệ 

- Từ thực tiễn 5 năm xóa đói giảm nghèo 

- Đề phụ nữ làm tốt công tác quản lý trong cơ chế mới 

- Đào tạo sau đại học - nguôn nhân lực chất lượng cao 


- Bảo vệ văn hóa truyền thông Tây nguyên 
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TÁC GIÁ 


Mai Kỷ 
Trần Đình Sử 


Lê Thế Thự 


Bùi Ngọc Thanh 


Phương Lựu 


Bui Xuân Hiệu 


Trần Lan Hương 


Phan Huy Lê 


Đặng Hưu 


Lê Hữu Tầng 
Trà Hải 


Chu Tuấn Nhạ 


Nguyễn Phan Thọ 


Trần Văn Thụy 


Trần Thị Tâm Đan 


Hoàng Tụy 


Nguyễn Thị Hằng 
Bùi Ngọc Thanh 
Vũ Ngọc Hải 


Nguyễn Văn Nam và . 
Nguyễn Thượng Hiền 


TÊN BÀI TÁC GIÁ 


- Bệnh viện 7 (Quân khu III) quyết giữ trọn chữ "tín", 
chữ "tâm" trong nghề nghiệp Dương Vũ 
- Giáo dục Việt nam - những cách biệt chưa thể lấp đầy | Võ Đăng Thiên 


- Giải thưởng Hồ Chí Minh, một sự kiện lớn trong đời 


sống văn hóa của xã hội ta Huy Cận 
- Xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ ở miền 

núi, vùng sâu, vùng xa Nguyên Văn Thụy 
- Nghĩ về cách nhìn thế hệ trẻ trong sự nghiệp đổi mới 

hiện nay Đặng Cảnh Khanh 
- Đầu tư cho giáo dục qua kinh nghiệm một số nước trên | Nguyễn Đình 

thế giới Trung 
- Ý nghĩ nhỏ về một công việc lớn Vũ Huy Anh 

V - Xây dựng Đẳng 

- Công tác xây dựng Đảng : nên đánh giá thế nào cho 

đúng 2 Nguyễn Phú Trọng 
- Hiểu thế nào về bản chất của Đảng ta ? Nguyễn Phú Trọng 


- Tăng cường bản chât giai câp công nhân và tính tiên 


phong của Đảng Nguyễn Quang Du 
- Mối quan hệ giữa đối mới, chỉnh đốn và tăng cường bản 

chât giai câp công nhân của Đẳng Xuân Hải 
- Bức thư ngỏ đầu xuân Nguyễn Đức 
- Bước tiến mới của đảng bộ huyện Thanh oai Nguyễn Ngọc 

Khoa 

- Tuổi trẻ Việt nam nguyện mãi mãi xứng đáng với niềm 

tin của Đăng Hô Đức Việt 
- Đội ngũ cán bộ cơ sở các tỉnh, thành phố phía Nam sau 

1O năm đôi mới Nguyễn Văn Tuất 
- Đối mới và chỉnh đốn đẳng ở cảng vụ Quảng ninh Nguyễn Văn Hậu 


- Hai vân đề được thảo luận sôi nôi tại đại hội câp cơ sở 
và trên cơ sở ở Hà nội Xuân Hải 
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TÊN BÀI 


- Giai câp công nhân và công đoàn trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa 


- Mấy vấn đề về xây dựng Đảng trong quân đội 


- Công tác xây dựng Đảng ở các doanh nghiệp tư nhân 
và doanh nghiệp có vôn đâu tư của nước ngoài 


- Mấy vấn đề rút ra từ đại hội các tô chức cơ sở đảng 

- Nói thêm về vấn đề cách mạng và đảng cộng sản trong 
tư tưởng Hỗ Chí Minh 

- Xây dựng Đảng phải gắn liền với bảo vệ Đảng 

- Đảng bộ TP. Nam định trước ngưỡng cửa thế kỷ 2l 
(phỏng vấn đông chí Nguyễn Phú Hậu, Bí thư thành ủy 
Nam định) 

- Một số bài học về xây dựng Đẳng trong những năm đổi 
mới 


- Đảng cộng sản Việt nam - Vì sao thắng lợi 2 

- Đảng cộng sản Việt nam - hiện thân của tư tưởng độc 
lập dân tộc găn liên với chủ nghĩa xã hội 

- Tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính 
trị trình Đại hội VIII của Đảng (gửi qua Bộ biên tập 
Tạp chí Cộng sản) | 


- Hồi âm vang vọng của một văn kiện dự thảo 

- Mấy cảm nhận về đại hội các cấp vừa qua của Đảng 
- Suy nghĩ trước thêm đại hội 

- Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt 


- Một số vấn đề về công tác đẳng viên trong tình hình 
hiện nay 


- Mấy giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ 


- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiên đầu của các 
loại hình tô chức cơ sở đảng 
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TÁC GIÁ 


Nguyễn Văn Tư 
Lê Khả Phiêu 


Lê Quang Thưởng 


Nguyễn Đức Hà 


Nguyễn Khánh Bật 


Nguyễn Văn Lộc 


Phan Đăng Phú 
. Lê Thế Lạng 


Lê Văn Yên 


*x** 


Bùi Ngọc Trình 
Xuân Hải 
Nhật Tân 


Tiên Hải 


Lê Quang Thưởng 
Lê Văn Lý 


Lê Quang 


TÊN BÀI _ TÁC GIÁ 
- Đảng bộ thị xã Hưng yên với mục tiêu phục hưng phố 
Hiến theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa Trân Hiệp 


- Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công tác cán bộ trong 
những năm đôi mới Nguyên Phú Trọng 


- Vấn đề đấu tranh chống chủ nghĩa quan liêu Thanh Lê 
- Dấu ấn lãnh đạo của đảng bộ công ty may Đức giang Trần Xuân Cẩn 


- Tẩy sạch bệnh quan liêu để công nghiệp hóa, hiện đại 


hóa thành công Phương Hạnh 
- Một số vấn đề về phương thức lãnh đạo của Đảng Lê Huy Ngọ 
- Phụ nữ Việt nam với nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đât nước Trương Mỹ Hoa 
- Đoàn kết, thống nhất - nhân tố quyết định để thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng Tiến Hải 
- Tổ chức đảng trong các liên doanh kinh tế với nước 
ngoài . Phạm Văn Khánh 
- Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức của Đảng trong thời 
kỳ mới Lê Quang Thưởng 
- Đối mới chỉnh đốn Đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ 
mới Ngô Hữu Thảo 
- Cán bộ đẳng viên có tích cực học tập mới nâng cao được 
trình độ trí tuệ của Đảng Nguyễn Quang Du 
- Đào tạo và bồi dưỡng cân bộ phục vụ sự phát triển kinh 
tê - xã hội ở miên núi Vị Thái Lang 
- Nguyên tắc tập trung dân chủ - một biểu hiện sức sống 
của Đảng | Vũ Ngọc Lân 
- Về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ các dân tộc miền núi | Ngọc Anh và 
hiện nay Hồng Sơn 
VI - Sinh hoạt tư tưởng 
| - Xã trưởng "chơi ngông" Vũ Lân: 
- Chuyện của một chủ tịch thị xã Vũ Phòng 


¬". 


TÊN BÀI 


- Bài học cho "mùa đại hội” 

- Con sâu làm rầu nôi canh 

- Nghìn lẻ một cách hiểu về "trẻ hóa" 
- Thói tùy tiện 

- Phương tiện xa dân ! 

- Trách ai ? ! 

- Từ chủ biến thành khách 

- "Vô thính hữu đáo" 


- Cái khó của sự trong sạch 
- Nhân vật "hiếm" 
- "Xuất ngoại" 
- "Điểm tựa" - 
- Điểm dừng 
- Của quý ! 
- Chức nào oai hơn 2 ! 
- "Làm lớn" 
- "Đỡ đầu" 
- “Anh Hai" 
- "Cái phế" 
- Thôi đừng khen nữa 
- Tít còn bỏ ngỏ 
VII - Những vấn đề quốc tế 
- Bức tranh thế giới năm 1995 | 
- Hợp tác và đấu tranh trong bối cảnh mới 
- Qua những lá phiếu tín nhiệm của nhân dân 
- Về mục tiêu của Trung quốc tới năm 2000 và 2010 
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TÁC GIÁ 


Hoàng Tiến 
Như Đàm 
Nguyên Huệ Mỹ 


Nguyễn Văn Lộc 


Vũ Bình Minh 
Thái Sơn 
Vũ Phòng 


Nguyễn Trung 
Thực 


Vũ Lân 
Thái Sơn 
Vũ Phòng 
Vũ Phòng 


Nguyễn Đình Bảng 


Tăng Đô 

Tiến Hải 
Nguyễn Văn Lộc 
Nguyễn Vũ Cân 
Binh Giang 
Nguyễn Văn Lộc 
Vũ Phòng 


Tiên Hải 


Võ Thủ Phương 


† Định Nho Liêm 


Võ Thủ Phương 
Lê Tịnh 


= (2 
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TÊN BÀI 


- Nền hòa bình nóng thời hậu chiến tranh lạnh 

- Nhật bản : sự thần kỳ hai mặt 

- Châu Á - Thái bình dương trước thểm thế kỷ 21 
- Một chính sách thù địch lỗi thời 


- Xung đột vũ trang và chiến tranh cục bộ sau "chiến 
tranh lạnh” 


- Đại hội Mác quốc tế ở Pa-ri : Chủ nghĩa Mác vẫn giữ 
nguyên giá trị trong thê giới hiện đại 

- Kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô ở các nước ASEAN 

- Sức sống của một phong trào 

- Kể chuyện Mê-hi-cô : người giàu cũng khóc 

- Nhận thức về thời đại hiện nay 

- Những tiếng nói bạn bè chào mừng Đại hội VIII 

- Một vài suy nghĩ về vấn đề "toàn cầu hóa" 


- Mỹ và kế hoạch xây dựng cộng đồng kinh tế châu Á - 
Thái bình dương 


- Việt nam - ASEAN sau một năm hội nhập 
- Nước Nga sau bầu cử tông thống 


- Những biểu hiện mới trong quan hệ giữa các nước ở 
Đông - Nam A 


- Vệ chiên lược quân sự quốc gia mới của Mỹ 


- Thế giới thứ ba trong cục diện chính trị thế giới 


- Học thuyết và chiến lược quân sự Mỹ 50 năm qua 
(1946 - 1996) 


- Sự hình thành các tập đoàn kinh doanh ở Hàn quốc - 
một số bài học kinh nghiệm 


- Bảo vệ môi trường - cuộc đâu tranh toàn câu 
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TÁC GIÁ 


Trần Trọng 
Hoàng Xuân Long 
Trần Bá Khoa 

Võ Thủ Phương 


Trần Trọng 


Bùi Đình Thanh 
Nguyễn Duy Hùng 
Nguyễn Xuân Sơn 
Phan Huyền Trân 
Vũ Hiền 

Hồng Hoa 


Phan Doãn Nam 


Hoàng Xuân Long 
Trịnh Gia Ban 
Nguyễn Thị Hoa 


Nguyễn Hữu Cát 
Trần Bá Khoa 
Nguyễn Viết Thảo 
và Hà Thanh 


Nguyễn Kim Lân. 


Trần Mai Chỉ 
Hoàng Xuân Long 


TÊN BÀI 
- Mô hình chủ nghĩa tự do mới ở Mỹ la tỉnh trước thách 
thức của mục tiêu phát triền 
- Nước Mỹ với cuộc bầu cử năm 1996 
VIII - Qua sách báo nước ngoài 


- Tính hiệu lực của chủ nghĩa Mác trong thời đại hiện 
_ Tây 


- Về quá khứ và tương lai nước Nga 

- Có một phương thức châu Á không ? 

- Các con rồng trong tình thế hiểm nguy. Những nền kinh 
tế kỳ diệu của châu Á đi vào khủng hoảng 

- Tính nhất nguyên và tính đa dạng của chủ nghĩa Mác 


- Cộng đồng các quốc gia độc lập đang đi dân đến "nhất 
thể hóa" 


- Vị trí và vai trò của doanh nghiệp nhỏ trong công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa 


- Mỹ la tinh : Tương lai trắc trở 
- Một số mô hình kinh tế thị trường 
- "Giá trị châu Pu 


- NATO đắc lợi trong cuộc chiến Bô-xni-a 
- Trung quốc tăng cường xây dựng văn minh tinh thần 
xã hội chủ nghĩa 
IX - Tìm hiểu khái niệm 
- Cá nhân. Pháp nhân. Quyên nhân thân 


- Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền chuyển 
g1ao công nghệ 


- Quy chế tối huệ quốc. Chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập 
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TÁC GIÁ 


Nguyễn Viết Thảo 


skk* 


Xéc-gi-ô Ra-mi-rét 
xxx 

*x*x*x 

Oan-đơn Be-lô và 


Xtê-pha-ni Rô-den- 
phen 


Nghiêm Cao Hồng 


Câu Mạnh Quân 


L.T. (tông thuật) 


Trịnh Cường 
(tống thuật) 


Lê Tịnh 
(tống thuật) 


Trịnh Cường 
(tông thuật) 


Văn Long 


TÊN BÀI TÁC GIÁ 


- Tín ngưỡng. Tôn giáo. Mê tín dị đoan 

- Quyền con người, quyên công dân 

- Tổ chức phi chính phủ. Phong trào - 

- Thống kê, kế toán, kiểm toán 

- Tăng trưởng, phát triển. Các chỉ số phát triên con người 
- Cương lĩnh, chiến lược, sách lược 


- Viện trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI) 


- Thời đại, thời đại ngày nay 
- Văn hóa. Ban sắc văn hóa dân tộc. Văn hiền 


- Các hinh thức đâu tư trực tiếp của nước ngoài ở Việt 
nam _ 


- Chính sách bảo hộ mậu dịch. Hệ thống kinh tế mở 

- Chính sách mậu dịch tự do. Bảo hộ mậu dịch 

- Thuế quan. Phi thuế quan 

- Dân số và phát triển. Chiến lược dân số 

- Môi trường. Bảo vệ môi trường 

- Kinh tế học vĩ mô. Kinh tế học vi mô 

- Cơ chế thị trường. Cơ chế mệnh lệnh. Cơ chế hỗn hợp 
- Dự án. Chu trình dự án 


- Hội nhập quốc tế. Việt nam hội nhập quốc tế trên lĩnh 
vực kinh tê 


- Ngoại hối. Cán cân thanh toán ngoại hối 


X.- Tin hoạt động lý luận - Thực tiễn 


- Hội thảo khoa học : "Đổi mới để phát huy vai trò chủ 
đạo của doanh nghiệp nhà nước” 


52 Ï+ 


TÊN BÀI TÁC GIÁ 


- Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban kiểm tra các 
cấp nhiệm kỳ 1991 - 1995 


- Liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 1996 


- Hội thảo : "Quan niệm học thuật về tình dục và bạo lực 
trong văn hóa nghệ thuật” 


- Nam hà tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 3 về đối mới chỉnh đôn đẳng 


- Hội thảo về tông kết hai pháp lệnh ngân hàng và xây 
dựng luật ngân hàng 


- Nghiệm thu đề tài "Các điều kiện bảo đảm quyền con 
người, quyên công dân trong công cuộc đôi mới đât 


nược 


- Hội nghị bàn về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
chông mù chữ và phô cập giáo dục tiêu học ở các tỉnh 
Nam bộ 


- Hội thảo khoa học : "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 
về cân bộ và công tác cán bộ trong sự nghiệp đôi mới 
hiện nay” 


- Hội thảo khoa học : "Hình tượng người cộng sản Việt 
nam trên sân khâu” 


- Trao đôi ý kiến về nền khoa học công nghệ Việt nam 
- Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I 
- Đoàn đại biêu Tạp chí Cộng sản thăm Trung quốc 
- Hội nghị chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo 
- Đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản thăm và làm việc tại Lào 
- Hội nghị : Rút kinh nghiệm về đại học mở 
ÃI - Văn kiện - Tư liệu 
- Lời chúc của Tổng bí thư Đỗ Mười ' 


- Thiếp mừng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
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TÊNBẢÀI : TÁC GIÁ 


- Lễ kỷ niệm 65 năm Tạp chí lý luận của Đẳng ra số đầu 
và 40 năm Tạp chí Cộng sản ra đêu ky 

- Bài phát biểu của đông chí Nguyễn Văn Linh tại cuộc 
họp mặt nhân kỷ niệm 65 năm ngày Tạp chí lý luận của 
Đảng ra số đầu 

- Họp mặt các đại biểu và cộng tác viên các tỉnh phía 
Nam nhân địp kỷ niệm 65 năm xuất bản Tạp chỉ lý luận- 
chính trị của Đảng 

- Chủ tịch Lê Đức Anh đến chúc Tết Bộ biên tập Tạp chí 
Cộng sản 

- Trường quân chính Bắc sơn x++* 

- Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH TƯ Đảng khóa VII 
trình Đại hội lần thứ VIII của Đảng (trích) 

- Thông báo Hội nghị lần thứ mười BCH TƯ Đảng 
(khóa VỊI) 

- Bác Hồ nói về Đảng ta 

- Các đại hội của Đảng 

- Các tổng bí thư của Đảng nói về xây dựng Đảng 

- Hội nghị cộng tác viện và bạn đọc Tạp chí Cộng sản ở 
các tỉnh Bắc Trung bộ 


e Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 


_-¡Tiểu sử đồng chí Đỗ Mười. Tổng bí thư Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản Việt nam 


- Danh sách Bộ chính trị, Thường vụ Bộ chính trị. Cố 
vấn Ban chấp hành trung ương, Ủy ban kiểm tra trung 
ương, Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt 
nam 

- Diễn văn khai mạc (do đông chí Lê Đức Anh. Ủy viên 
Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VII 
đọc) 
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TÊN BÀI TÁC GIÁ 


- Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã 
hội (Báo cáo của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 
VII về các văn kiện trình Đại hội VIII do đồng chí Tổng 
bí thư Đỗ Mười trình bày) 


- Điêu lệ Đảng cộng sản Việt nam 


- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng 
cộng sản Việt nam 


- Diễn văn bế mạc (do đồng chí Đỗ Mười, Tổng bí thư 
Ban châp hành trung ương Đảng khóa VII đọc) 


- Bài báo của Bác Hồ viêt về giữ bí mật của nhà nước Song Hà (sưu tầm) 


- Hội nghị cộng tác viên và bạn đọc Tạp chí Cộng sản 
các tỉnh miên núi phía Bắc 
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